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SÁCH HƯỚNG DẪN THIÊN 


CHO THIÊN SINH Ở GIAI ĐOẠN NÂNG CAO 
(MEDITATION MANUAL FOR ADVANCED MEDITATOR): 
- _ SÁCH HƯỚNG DẪN THIÊN (MEDITATION MANUAL). 


THẦY BIẾT RÕ DUYÊN TRỢ (DISCERNING PATTHÃNA 
CONDITIONS). 


Pa Auk Tawya Sayadaw 


Người muốn thực hành theo phương pháp này cần phải gặp 
trực tiếp các thiên sư thuộc hệ thông Pa Auk để được chỉ dẫn. 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMAÄSAMBUDDHASSA' 
THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẺ TÔN 
BẬC ỨNG CÚNG 
ĐĂNG CHÁNH TỰ GIÁC 


1 Sammäsambuddha = 1E H 5Š: Chánh tự giác. 


7. Tri kiến 
thanh tịnh 
(Ñãnadassana- 
visuddhi) 

* Chuyển tộc tuệ 

không được xem là Tịnh 


mãn tuệ hay Tịnh kiến 
tuệ 


6. Hành tri kiến 
thanh tịnh 
(Patipadäñana- 

dassanavisuddhi) 
[Từ tiến thoái 
cường tuệ 
đến thuận lưu tuệ] 


5, Đạo phi đạo tri 
kiến thanh tịnh 


(Maggämaggafana- 


dassana-visuddhi) 


4. Đoạn nghi 
thanh tịnh 
(Kañkhävitarana- 
visuddhi) 


3. Kiến thanh tịnh 
(Dithivisuddhi) 


2. Tâm thanh tịnh 
(Cittavisuddhi) 
Tám thiền chứng 
(samãpatti) 
cùng với cận định 
(upacara samaädhi) 


1. Giới thanh tị 
(Silavisuddhi) 
Nhóm bốn 
giới thanh tịnh 
(catuparisuddhi 

sila) 


-15: Phản khán tuệ 
(Paccaveklkhanañana) 

{151 Quả tuệ (Ptsls/iaoa 

(14) Đạo tuệ (Maggañãna) 


NHÓM TÁM THÁNH ĐẠO _ 
ĐƯA ĐẾN SỰ DỨT KHỔ - NIBBÄNA 


{13) Chuyển tộc tuệ 
(Gotrabhiñana) 


(12) Thuận lưu tuệ 
(Anulomafana) 

(11) Hành xả tuệ 
(Sañkhärupekkhäñäna) 

(10) Quyết ly tuệ 
(Patisakhãñana) 

(9) Dục thoát tuệ 
(Muñcitukamyatafiana) 

(8) Phiền yểm tuệ 
(Nibbidafñiana) 

() 

(6) 

@®) 


Đoạn trừ 
đat trì 

(Pahäna 
pariñña) 


Tội quá tuệ 
(Ädinavafana) 

Họa hoạn tuệ 
(Bhayañana) 

Diệt một tuệ 
(Bhangafiana) 

(4b) Tiến thoái cường (balavä) 


tuệ (Udayabbayafiana) Tam tưởng 


đạt tri 


Thiên b bốn n giới (dhấu)_ Niệm hơi thở vào ra (Ãnãpãnasati) 
(Cận định) [Sơ, nhị, tam, tứ thiền (jhãna)] 
hỊ Giới thu thúc Patimokkha 
(Pätimokkha samvarasila) 
(227 giới của bhikkhU) 


(4a) Tiến thoái (sanh diệt) (Tirana 
nhược (taruna) tuệ pariññä) 
(Udayabbayafiãna) quán, minh sát 
(3) Phổ thông tuệ_ (Vipassanã bhãvanã) 
(Sammasanañana) 
Thấy biết rõ trạng thái (akkhana), phận sự (rasa), t thành tựu 
ức * (paccupatthäna) và nhân cận (padatthana) của mỗi nhân và 
(2) báo duyên x <c= quả của những kiếp sống quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Janh-sắc tuệ Thấy biết rõ trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của 
(Nãmaripa- Pháp liên quan ENN mỗi loại sắc (ripa) và danh pháp (nama dhamma). 
paccaya- 1 luan tương : 
pariggahañana) | | Pafccasamuppãda) phương pháp Xác định rằng, ngoài danh sắc (nãma-rũpa) không có chúng 
M nghĩa thứ nhất và thứ năm sanh (satta), không có sinh mạng (jiva), không có linh hồn, 
đạt trì Xác định danh sắc <—=. tự ngã (ata), không có đàn ông, không có đàn bà, không 
(Ñata ^ (Nãmaripa vavatthãna) có chư Thiên (Deva), không có Phạm thiên (Brahma). 
(1) Chỉ định pariññã 
danh-sắc tuệ Thấy te rõ danh sắc =_ phi sắc) Thấy biết rõ mỗi sở hữu tâm (cetasika) và tâm (cita) ở 
(Nãmarũpa- (Rupärupa pariggaha) mỗi sát-na tâm của nhiều loại lộ tâm (citta- vithi) khác 
paricchedañana) ấy biết rõ danh (phi sắc) (Arũ riggaha) <€ nhau <ngũ môn - ý môn & cối Dục-/Säc-/Vô sắc>. 
Pa Parlgg Thấy biết rõ nhiều loại bọn (kalapa) khác nhau ở 
mỗi trong sáu môn / 42 thân phần. Và thấy biết rõ 


nhiều loại sắc siêu lý khác nhau của mỗi loại kalãpa. 


Thấy biết rõ sắc (thiên 4 giới) (Rũpa pariggaha) c 
Bốn thiền bảo hộ 1) Từ (metta), bi (karunä), tùy hỷ (muditã), 
(Caturarakkha kammatthana) —|_ xả (upekkhä) [bốn Phạm trú (Brahma-vihära)]. 
S=====- =“========= TE————r 2) Tùy niệm ân đức Phật (Buddhãnussati). 


3) Tùy niệm tử (maranänussati). 
4) Tu tiến bất mỹ (Asubha-bhãvanä). 

10. Kasina hư không (akasa) 

9. Kasina ánh sáng (ãloka) 8. Phi tưởng phi phi CN, xứ 

8. Kasina trắng (odäta) (Nevasarfñanasafñyatana) 

7. Kasina đỏ (lohita) 7. Vô sở hữu xứ (Ãñcaññayetana) 

6. Kasina vàng (pita) 6. Thức vô biên xứ (Viññanaficayatana) 

5. Kasina xanh đen (nila) 5, Không vô biên xứ (Äkasãnaficayatana) 

4.. Kasina phong (vayo) 4. Tứ thiên 

3. Kasina hỏa (tejo) 3. Tam thiền 

2. Kasina thủy (apo) 2. Nhị thiền 

1. Kasina địa (pathavi) 1. Sơ thiền (jhãna) 

(10 kasina) (8 sự chứng đắc) 


Kasina Sữa (odata)[ 185, nhỉ, tớ tứ thiền thăng)] _ 
Tác ý xương bất tịnh (Patikula DI S0) &ý thiện hay cận định) 


Ba mươi hai DHOAP của thân (DiatmeBiiä) 


Giới thu thúc các quyền | Giới nuôi mạng thanh tịnh 


nụ Giới liên quan 
(Indriyasamvarasila) (ÄjIvapärisuddhisila) 


(Paccayasannissitasila) 


Tu nữ Theraväda: mười giới xuất gia (dasa pabbajja sila) 
Cư sĩ: năm giới (pañca sila), tám giới (attha sila), chín giới (nava sila), mười giới (dasa sila) 


Xin hồi hướng phước đến thầy 
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MỤC LỤC 


BẢNG TÁT CẢ SẮC VÀ DANH PHÁP l6 

QUAN SÁT DANH PHÁP - DANH NGHIỆP XỨ (NÄMA 

KAMMATTHANA) sĩ 
CETASIKA (52 Sở Hữu Tâm) 4I 
(D Sabba Ciữa Sãdhãrana Cetasika (7 Sở Hữu Biến Hành 
Tất Cả Tâm) 41 
(II) Pakinnaka Ceftasika (6 Sở Hữu Tâm Biệt Cảnh) 42 
(Hl Akusala Cefasika (14 Sở Hữu Tâm Bất Thiện) 44 
(IV) Sobhana Cefasika (25 Sở Hữu Tâm Tịnh Hảo) _ — 50 
VIÑÑÄNA DHATTU (6 Thức Giới) 55 
ARAMMANA - 6 Cảnh 59 
Định Rõ 6 Hàng 61 


Định Rõ Hay Phân Biệt Biết Rõ Danh Pháp Và Sắc Pháp 92 
GIAI ĐOẠN LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PATICCA 


SAMUPPÄADA) 190 
Liên Quan Tương Sinh (Paticca Samuppada) (Phương Pháp 
Thứ 5) 190 
Ba Đạt Trì Hiệp Thể (Lokiya Pariññä) 192 
Ba Đạt Tri Siêu Thế (Lokuttarä Pariññä) 194 
Minh Sát Tùy Giác (Anubodha) Và Thông Đạt 
(Pafivedha) 196 
Ghi Nhớ Tóm Tắt Về Phương Pháp Thứ Năm 198 
Tập Đề (Samudaya Saccä) 198 
Ái (Tanhã) Thuộc Thời Nào? 200 
Lời Dạy Trong Pafisambhida Magga 201 


Hành (Sankhara) Và Nghiệp Hữu (Kamma bhava) 202 
ĐẠT ĐỀN HIẾN DUYÊN TUỆ (PACCAYAPARIGGAHA 
ÑÃNA) 206 


Giai Đoạn Hiển Duyên (Paccaya Pariggaha) 22 
Năm Uầấn Tái Tục (Pa/isandhi Khandha) 252 
Năm Uấn Khai Ý Môn (Ä⁄anodvärävajjana Khandha) _ 271 
Năm Uẫn (khandha) Ở Đồng Lục Tham, Ham Muốn Về 


Sự Sống (Bhava Nikantika Lobha Javana) 277 
Năm Uẫn Hữu Phần (Bhavanga Khandha) 283 
Năm Uẫn Khai Ngũ Môn (Pañcadvärävajjana Khandha) 

Hàng Cảnh Sắc/màu (Ruparammana) 288 


Năm Uấn Nhãn Thức = Sự Thấy 
(Cakkhuviãñãnakkhandha) Cảnh Sắc (Rữparammana) = 


Các màu: 292 
Năm Uẫn Tiếp Thâu (Sampaficchana Khandha) 298 
Năm Uẫn Thâm Tắn (Sanrana Khandha) 301 
Năm Uẫn Đoán Định (Vo/thapana Khandha) Hàng cảnh sắc 
(rupaãrammaa) = các màu 305 


Năm Uẫn Đồng Lực Thiện Thứ Nhất (Kusala Javana 
Khandha) Hàng cảnh sắc (ruủpärammaa) = các màu _— 312 
Năm Uần Na Cảnh (7adãranmmana Khandha) Cảnh Sắc 
(Riparammnana) = Hàng Các Màu 318 
Năm Uấn Đồng Lực Nhóm Tham Tà Kiến (Lobha — Dithi 
Javana Khandha) Hàng Cảnh Sắc (Rũpãrammana) 330 


Đạt Được Ý Nghĩa Đạt Tri (Ñãfa-pariññä) 362 

Liên Quan Tương Sinh (Pa/icca Samuppađa) (Phương Pháp 

Thứ Nhất) - Giai Đoạn Thứ Hai 365 
Vô Minh Duyên Hành (4vi/apaccaya Sankhara) _— — 393 


Hành Duyên Thức (Sankhara Paccaya VWiñnanam) _ — 395 
Thức Duyên Danh Sắc (V?ãñãnapaccayä Nãmaripam) 401 
Danh Sắc Duyên Sáu Xứ (Nãmaripapaccayä 

Salãyafana) 413 
Sáu Xứ Duyên Xúc (Salayaftanapaccaya Phasso) _—— 434 


Xúc Duyên Thọ (Phassapaccayäa Vedama) 445 


Thọ Duyên Ái (Wedanäpaccayä Tanhã) 452 
Ái Duyên Thủ (Tanhãpaccayä Upädãna) 456 
Thủ Duyên Hữu (Upadänapaccaya Bhavo) 462 
Hữu Duyên Sanh (Bhavapaccaya Jãfi) 466 


Sanh Duyên Lão - Tử (J4fipaccaya.Jaramaranam) _— 467 
Bốn Cách Dạy Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficca 


Samuppada) 470 
SẮC UẨN - RŨPAKKHANDHO (28 thứ sắc pháp — a{thavisati 
tŠ HN Jxoy1iA0210L4beti6134006116161164)881661048501643M16v11GCML104)666408 9686 500 

() Địa giới (pathavr dhã£u) 500 

(2) Thủy giới (ãpo dhaãfu) 500 

(3) Hỏa giới (/đjo đhafu) 501 

(4 Phong giới (văyo dhaã£u) 501 

() Nhãn giới thanh triệt (cakkhu) 501 

(6) Nhĩ giới thanh triệt (sofđm) 502 

(7) — Tỷ giới thanh triệt (ghãnam) 503 

(8)  Thiệt giới thanh triệt (/vha) 503 

(9) _ Thân giới thanh triệt (kãyo) 504 

(10) Sắc màu (cảnh sắc) (ripam) 505 

(11) Thinh (saddo) 505 

(12) Khí (gandho) 505 

(13)  VỊứaso) 506 

(14) Nữ quyền (hindriyam) 506 

(15)_ Nam quyền (purisindriyam) 507 

(16) Mạng quyền (/wifindriyam) 507 

(17) Ý vật (hadaya — vatthu) 508 

(18) Sắc vật thực (kabalikãro ãhãra) 508 


(19) Hư không giới (đkãsa — dhãu) sắc ranh giới 
(pariccheda rũpa) 508 


(20) Thân biểu tri (kãya viãñafri) 509 
(21) Khẩu biểu tri (vacï-viñfñarri) 509 
(22) Sắc nhẹ ứñpassa lahuiä) 510 
(23) Sắc mềm (ữpassa muduiä) 510 
(24) Sắc thích sự (rũpassa kammañnnata) 511 
(25) Sắc tích trữ (rữpassa upacayo) (sự sanh của sắc thực 
tnh) 5II 
(26) Sắc thừa kế (rñpassa sanfari) (sự liên tục của sắc thực 
tính) 512 
(27) Sắc lão (rữpassa jaraía) (sự g1à của sắc thực tính) _ 512 
(28) Sắc vô thường ứữpassa aniccar3) (sự vô thường của 
sắc thực tính) 512 
THỨC UẦẬN — VIÑÑÄNAKKHANDHO....................- - 5s+ssse: 514 
(l) Thức (vử7nñanam) hay tâm (citam) 514 
(2) Tâm tái tục (paƒisandhi— ciftam) 514 
(3) Tâm hữu phần (bhavaäga - citam) 515 
(4 Khai ngũ môn (pañca — đvãrã - vajjana) 515 
(S5) Nhãn thức (cakkhu — viññanam) 515 
(6 — 9) Nhĩ-, tỷ-, thiệt- và thân thức. (so/a-ghaãna-Jivha-kãya 
yviñnanam) 516 
(10) Tâm tiếp thâu (quả ý giới) [sampaficchana (vipäkã mano 
dhaãtu)| 516 
(11) Tâm thâm tấn, v.v... (sanfiranädi) 517 
(12) Tâm đoán định (voffhabbana) 517 
(15) Khai ý môn (manodvarãvajjana) 517 
(12) Tâm đoán định (voffhabbana) 518 
(13) Tâm đồng lực thiện (kusalam) 518 
(13) Tâm đồng lực bất thiện (akusalam) 519 
(14) Tâm na cảnh (/adãrammanam) 520 
(15) Khai ý môn (manodvaravajjana) 520 


(16) Tiếu sinh (hasiuppäda) 520 


(17) Tâm tử (cưii cữftam) 521 
THỌ UẬN - VEDANAKKHANDHO..................---2- 25s £szcecs2 522 
(1) Lạc (sukham) (phối hợp với thân thức) 522 
(2) Khổ (dukkham) (phối hợp với thân thức) 42 
(3) Hỷ (sømanassa) (vui sướng hay lạc) 523 
(4) — Ưu (domanassam) 523 
(Š)  Xả(upekkha) 524 
TƯỞNG UẨN - SAÑÑÄKKHANDHO.................... -..---.:©-5:2 525 
HÀNH UẨN - SANKHARAKKHANDHO..................-.- 5-55: 525 
Sở hữu biến hành tất cả tâm (sabbacitta — sãdhãrana)-7....... 525 
(l) Xúc (phasso) 525 
(4) — Tư (cefana) 526 
(5) Nhất hành (ekaggziä) hay định (samädhi) 526 
(6) Danh mạng quyền (Jviindriyam) S27 
(7) — Tác ý (Manasihãaro) 527 
Sở hữu biệt cảnh (pakintaq)) — Ố..................... .. ---« «<< xsx+*s+ s2 528 
(1) Tầm (Wiakka) (áp sát ban đầu) 528 
(2) — Tứ (V7caro) (duy trì sự áp sát) 528 
(3) Thắng giải (Adhimokkho) (quyết định, quyết đoán) 529 
(4) Cần (Viriyam) 530 
)  Hỷ(77/) (phấn khích hay vui mừng hay an lạc)_ — 530 
(6) Dục (Chando) (muốn) 531 
Sở hữu tâm thiện (kusala cefasikq) — 2Š .......................«« «<< <««s«+ 531 
() Tín (Szddha) 5331 
(2) Niệm (Si) 1: 
(3)  Tàm (H7?) 242 
(4) Úy (Ofappam) 533 
(5) Vô tham (Aiobho) 533 


(6) Vô sân (Adoso) 312 


Œ) 

(8) 

9) 

(10) 
q1) 
q2) 
q3) 
(14) 
q5) 
(16) 
q7) 
(18) 
q9) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 


Sở hữu tâm bất thiện (akusala cetfasika) - l4 


() 
(2) 
3) 
(4 
G) 
(6) 
Œ) 
(8) 
9) 
(10) 


Trung bình (7aframaJJattata) 
Tịnh thân (kãya-passaddhì) 
Tịnh tâm (cifa-passaddhi) 
Khinh thân (kãya-lahua) 
Khinh tâm (ci1a-lahuta) 

Nhu thân (kãya-mudut4) 

Nhu tâm (cifa-rmmudura) 

Thích thân (kãya-kammañnat4) 
Thích tâm (ci1a-kammnañnara) 
Thuần thân (kãya-päguñña¡ä) 
Thuần tâm (ci/a-päguññaiä) 
Chánh thân (kãyuj7ukaf4) 
Chánh tâm (c/w/jukata) 
Chánh ngữ (samna-vacđ) 
Chánh nghiệp (sarmma-kamman1a) 
Chánh mạng (samma-đj1va) 

BI (karuna) 

Tùy hỷ (mua) 

Vô sl/ trí (amoho/ pañna) 


S1 ứnoho) 

Vô tàm (ahirikarn) 

Vô úy/ quý (anoftapparn) 
Điệu cử (uddhaccam) 
Tham (/obho) 

Tà kiến (micchä-difhi) 
Ngã mạn (mán4) 

Sân (đoso) 

Tật (ssa) 

Lận (micchariyam) 


(11) Hồi (kukkuccam) 5348 


(12) Hôn trầm (mm) 549 
(13) Thùy miên (middham) 549 
(14) Hoài nghi (vicikiccha) 549 
4 Ý Nghĩa Của Các Chỉ Pháp Liên Quan Tương Sinh 
(F0iiCCHAGTIHUPGIH]Luui64tsalbssiaGiatlUaBidslaAcuyc Lm 1616 ,g 0 0i dlaakisk 550 
() Vô minh (4v”/a) 550 
(2) — Hành (Saøkhara) 550 
(3) Thức (V7ññanam) Đi 
(4) — Danh (Namam) 551 
() Sáu xứ (Sajãyafanam) 551 
(7) Thọ (ƒedana) 552 
(8) Ái (Tanhã) 552 
(9) Thủ (Upadãanam) 553 
(10) Hữu (Bhavo) hhÉ) 
(1) Sanh (247) 553 
(12) Lão (J4r4) 553 
ĐẠO PHI ĐẠO TUỆ (MAGGAMAGGA - ÑÄNADASSANA — 
VISUDDHI) GIẢNG GIẢI (NIDDESA |) ................--- 2 55-5255<c: 557 
GIAI ĐOẠN PHỎ THÔNG TUỆ (SAMMASANA 
ÑANA) chửi 
Nhóm phô thông (Kalãpa — sammasana) — Phương Pháp 
Quán (Nayavipassana) 558 
Cảnh/Đối Tượng Của Quán, Minh Sát (ƒipassana) _—— 559 
Bắt Đầu Từ Những Trạng Thái Dễ Và Rõ Ràng 568 
Qui Tắc, Phương Pháp Tu Tập Đề Hành Theo 57I 
Những Điểm Thiết Yếu Cần Lưu Ý 578 
Ba Tướng Phố Thông 578 


Tia Vô Ngã (Anatta) 580 


Những Chi Của Pháp Liên Quan Tương Sinh 


(Paficcasamuppada) 584 
Tuệ Quán (ipassanañana) Và Thăng Trí (4bhiãñaä) —_ 586 
Một Yếu Tố Quan Trọng 590 
Quán Bắt đầu Với Những Chi Dễ Quán 593 
Quan Sát Theo Sự Diệt Của Sắc (RZøøa) Và Danh 

(Nama) 595 


Thiền Quán (ƒipassanä) Theo Danh Pháp (Nãma) 597 
Nếu Thiền Sinh Là Một Người Căn Tánh Chỉ Tịnh 


(Samathayaniha) 599 
Ưu Tiên Thiền Theo Những Trạng Thái Ưa Thích _ 600 
Quyết định hiện tại (4ddhãpaccuppanna) 603 
Phương Pháp Năm uân (khandha) 603 
Thiền Theo Sắc (Rñpa) Và Danh (Nữma) Cùng Nhau __606 
Quá Khứ, Hiện Tại, VỊ Lai 608 
Thiền Theo Cách Trong Anattalakkhana sutta 611 
Thô (ojãrika) — Tế (sukhuma); Ty hạ (hna) — Tình lương 

(papra); Xa (dũra) - Gần (santika) 613 
Tu Tiến Pháp Bắt Tịnh (4subha Bhãvanä) 616 


Sự Bắt Tịnh Của Vật Có Sự Sống (savinnñanaka asubha)616 
Tử Thi Đầy Dòi Tửa — Sự Bất Tịnh Của Tử Thi 


(Avinfñanaka Asubha) 618 
Tính Bắt Tịnh Của Sắc Thực Tính Siêu Lý 619 
Thiền Bất Tịnh Theo Tử Thi (4viZñãpãka Asubha) 619 
Phương Pháp Thiền 621 
Vài Ví Dụ Về Việc Quán Thấy Biết Rõ 626 
40 “7ø” = 40 Cách Quán 628 


Nhân/Duyên Cơ Bản Trợ Cho Vô Thường (Azicca), Khổ 
(Dukkha), Vô Ngã (Anaffa) 650 


Trí/Tuệ Tu Tiến (Paññãbhãvana) Có Thê Được Hoàn 


Thành 652 
GIAI ĐOẠN SANH DIỆT/ TIỀN THOÁI TUỆ 
(UDAYABBAYAÑANA) 670 

Phương Pháp Sắc (R#¡pa), Danh (Nzma) & Phương Pháp 5 

uân (khandha) 670 

Quá khứ (a4), VỊ lai (anagai/a), Hiện tại (paccuppanna), 

Nội phần (z//"a#ã), Ngoại phần (bahiddha) 672 

Phương Pháp Chi Tiết Của Thiền Tiến Thoái Tuệ 

(Udayabbayañana) 673 
GIAI ĐOẠN DIỆT MỘT TUỆ (BHANGAÑANA)____ 713 
TỪ HỌA HOẠN/KINH HÃI TUỆ (BHAYAÑÄNA) ĐÉN 
HÀNH XẢ TUỆ (SAÑKHÄRUPEKKHAÑÃNA) 726 

Con Đường Với Đại Niệm (Sati) 730 

HƯỚNG ĐÉN TRỊ KIÊN THANH TỊNH 
(ÑÄNADASSANAVISUDDHI).................... - 2 2 E+Es£Sk£££EzEzszxee, 734 


TỪ HÀNH XẢ TUỆ (SANKHÄRUPEKKHAÑÄNA) ĐÉN 
THÁNH ĐẠO (ARIYAMAGGA) 734 
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BẢNG TẤT CÁ SẮC VÀ DANH PHÁP 


Hai Mươi Tám Thứ Sắc: Bản kê? 
Bốn Sắc Thành Tựu (Nipphanna Rñpa)! 


Đại hiển (Mahã Bhữia)Š 
1) Địa giới (pathavidhan)S 3) Hỏa giới (ejodhafu) 
2) Thủy giới (apodhãfu) 4) Phong giới (vãyodhaãfu) 


4iiii1i 


Hai Mươi Bốn Thứ Sắc Y Sinh (Upadaya Ripa) 
Mười bốn thứ sắc thành tựu (Nipphanna Upadäya Rũpa) 


Sắc thanh triệt (pasãda r1pa) Sắc cảnh/dạo (gocarariipa) 

1) Nhãn thanh triệt (cakkhupasada) 1) Sắc màu (va„„=a) 1) Dinh dưỡng/vật thực nội 
2) Nhĩ thanh triệt (sofapasada) 2) Thinh (sưdd4a) (ø/4) 

3) Tỷ thanh triệt (ghãnapasaäa) 3) Khí/mùi (gandha) 1) Mạng quyền 

4) Thiệt thanh triệt (/vhäpasađa) 4) VỊ (rasa) Tvitindriya) 

5) Thân thanh triệt (kãyapasaäa) <5) Xúc (pho†thabba) 1) Sắc tim 


2 Xúc không là một thứ sắc riêng mà là gồm địa-, hỏa-, và phong giới. 

3 DhSA.II.674-676'"'Upada-Bhajaniya-Katha' (Discussion of the Classification of 
the Derived”) E.II.438/VsM.xiv.447-449 'Rũpa-Kkhandha-Katha' (“Thảo Luận 
Về Sắc Uẩn') PP.xiv.73-78 tóm tắt về một số sự phân loại khác nhau của sắc 
từ DhS.II 'Upada-Bhajaniya-Katha' ('Classification of the Derived'). Một số 
trong chúng là: 

Nội phần/ bên trong (a/jhattikam): vì chúng xảy ra với sự liên quan đến bản 

thân (atta-bhãävam gdhikicca), năm pháp được gọi là bên trong: nhãn, nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân thanh triệt. 

Ngoại phần/ bên ngoài (bãhiram): vì chúng xảy ra không liên quan đến bản 

thân, hai mươi ba thứ sắc còn lại là bên ngoài. <xem DhS.II.672-673> 

Thô (olarikam): theo sự tác động (ghattana-vasena) 
^ Sắc mà bị tạo hay thành tựu do nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết (ufu) 
và vật thực (ãhãra) trợ. Do đó, chúng được gọi là sắc thành tựu (nipphanna 
rũpa). 

“Uppadinnanuppödinnasantänesu  salakkhanato sasambhdrato ca 
mqahantñni hutvã bhavanti pãtubhavantiti = mahãbhũtäni” - “Những sắc 
nào là to lớn và hiện bày rõ ràng bởi trạng thái và hình tướng riêng trong cơ 
tánh của vật có sự sống và không có sự sống. Do đó, những sắc ấy gọi là sắc 
đại hiển”. 

5 'Dhãtu' nghĩa là “giới” hay là những pháp tự trì trạng thái. 


su 
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(hadaya rủpa) 

Sắc Tính 

(Bhãva rủpa) 

1) Sắc tính nam (pwrisa 
bhãva rủpa) 

2) Sắc tính nữ 

(ifthi bhãva ripa) 


Mười thứ sắc phi thành tựu (Anipphanna Rñpa) 


Sắc Giao Giới 
(pariccheda rupa) 
1) Hư không giới 
(akãsadhatn) 


Sắc Biểu Tri (Viññatti rñpa) 
1) Thân biểu tri (kãyø viãñati) 
2) Khẩu biểu tri (vac viãña£i) 


Sắc Kỳ Dị 
(Vikara rũpa) 
1) Nhẹ (/ahuia) 
2) Nhu (mềm) 
(muduiA) 

3) Thích sự 
(kammannata) 


Sắc Trạng Thái 
(Lakkhana rủpa) 
1) Tích trữ 
(upacaya) 

2) Thừa kế 
(samtafi) 

3) Lão (araf4) 
4) Vô thường 
(aniccafä) 


Sắc thành tựu / phi thành tựu 


Hai mươi tám thứ sắc có thể được phân thành hai: Bốn đại 
hiển (catãri mahã-bhữtãni) và hai mươi bỗn thứ sắc y sinh 
từ bốn đại hiển (caunna mahã-bhitãna upädãyaripa). 
Nhưng hai mươi tám thứ sắc đó cũng có thể được phân là 
mười tám thứ sắc thành tựu (mipphanna rpa) và mười thứ 
sắc phi thành tựu (anipphamna rñpa).' 


7 VsM/'.xiv.447/449'Rũpa-Kkhandha-Kathã' ('Discussion of the Materiality 


Aggregate) PP.xiv.73/77; 


Summary); 


AbS/'.vi.11'Rũpa-Samuddeso' 


('Materiality 


PaD.156 <182>Rũpa Sangaha Paramattha-DIipanr (Materiality-Compendium 


Ultimate-Manual) 
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TÂM ĐÁO ĐẠI (MAHAGGATA CITTA)Š 


Thiên jhãna sắc tế Sơ Nhị Tam Tứ Ngũ 
'TÂM (CITTA) 

SỞ HỮU (Cetasika) 
BIÊÉN HÀNH?° TẤT CẢ 
TÂM 

(Sabbacitta sadhãrana) 
1. Xúc (phassa) 


2. Thọ (vedana). Lạc (sukha) Xả 
(upekkhä) 


3. Tưởng (sana). 

4. Tư, sự cố quyết (cetana) 

5. Nhất hành (ekzggz/) 

6. Mạng quyền (/iindriya) 

[7. Tác ý (manasikara) 

BIỆT CẢNH (øzkinpaka)!9 

1. Tâm (vữakka) 

2. Tứ (vicãra) 

3. Thắng giải (adhữnokkha) 
. Cần (viriya) 


8 “Mlahantam gatoti = mahagugato”: Tâm nào đạt đến lớn lao và bậc cao thì 
tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 

 Sabbacittasädhãrana = Sabba + citta + sãdhärana. 

Sabba = tất cả; citta = tâm; sãdhãrana = biến hành, đi khắp, chung cả, công 
cộng. 

Gom ba phần lại thành sabbacittasädhärana = khắp tất cả tâm, biến hành tất 
cả tâm. 

19 Tầm (vitakka) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét 
về pháp chế định; Tứ (vicãra) = trạng thái duy trì, gìn giữ, chăm nom, kềm giữ 
liên tục hay không suy nghĩ lan man; Thắng giải (qdhimokkha) = trạng thái 
quyết đoán, quyết định hay sự xác định; Cần (viriya) = trạng thái siêng năng, 
tinh tấn, cố gắng, nỗ lực; Hỷ (pïti) = trạng thái phấn khích hay thích thú; Dục 
(chanda) = trạng thái mong muốn. 
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TÂM ĐÁO ĐẠI (MAHAGGATA CITTA)' 


Thiên jhãna sắc tế 


Sơ 


Nhị 


Tam 


IFTAM (CITTA) 


TỊNH HẢO BIÉN HÀNH 
(Sobhana sadhaãrana) 
. Tín (saddha) 
2. Niệm (si) 
3. Tàm (r7) 
Ũ Úy (offappa) 
. Vô tham (alobha) 
. Vô sân (œdosa) 
. Trung bình (/aramajjattata) 
. Tịnh thân (kãya-passaddhi) 
. Tịnh tâm (ca passaddhi) 
. Khinh thân (kãya-lahufa) 
. Khinh tâm (cia-lahufa) 
. Nhu thân (kãya—muduta) 
. Nhu tâm (cifa-muduta) 
. Thích thân (kãya-kammafifñiata) 
. Thích tâm (c¡ta-kamunaffiata) 
. Thuần thân (kãya-pãguññatã) 
. Thuần tâm (cirfa-päguññatã) 
. Chánh thân (kãywjjukafa) 
. Chánh tâm (ciffujjukata) 


IVÔ LƯỢNG (4ppamaññä) 
1. Bi (karuna)'2 
2. Tùy hỷ ứmudiia)'Š 


VÕ SI (Amoha) 
1. Trí quyền (paññindriya)!* 


Tống số danh pháp 


1! “Mahantam gatoti = mahagugato”: Tâm nào đạt đến lớn lao và bậc cao thì 


tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 


12 Bị (karun8) là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, 
tức là không đành để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ 


cho chúng sanh. 


13 Tùy hÿ (muditä): không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn vui cảm kích, vui 
theo sự tiến hóa lợi ích phần tốt của người khác như là: Thấy người tạo phước 
có tâm đồng ý v.v... hay thấy người được hưởng sự vui cao siêu chơn chánh 


cũng mừng giùm. 


14 Vô Sĩ: ở đây là trí/tuệ của thiền jhãna. 
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Năm Mươi Hai Sở Hữu Tâm (Cefasika) 


(Sabbacittasadharana) 
1) Xúc (phassa) 

2) Thọ (veđan3) 

3) Tưởng (sañña) 


7) Tác ý (manasikara) 


Bảy Biến Hành Tất Cả Tâm Sáu Biệt Cảnh 


4) Tư, sự cố quyết (cetana) 4) Cần (viriya) 
5) Nhât hành (ekagga/a) 5) Hỷ (p7) 
6) Mạng quyền (Pitindriya) 6) Dục (chanda) 


(Pakimnaka) 

1) Tầm (viakka) 

2) Tứ (vicãra) 

3) Thắng giải (adhimnokkha) 


1) S1 (moha) = avj7a 
2) Vô tàm (ahirika) 
3) Vô úy (anoffappa) 
4) Điệu cử 
(uddhacca) 

5) Tham (iobha) = 
raga 


Mười Bốn Sở Hữu Bắt Thiện (zkusala cefasika) 


6) Tà kiến (đi//h¡) 11) Hồi hận (kukkucca) 
7) Ngã mạn (mãn4) 12) Hôn trầm (/hïna) 
8) Sân (dosa) = 13) Thùy miên 

patieha (middha) 

9) Tật đó (¡ssZ) 14) Hoài nghi 

10) Lận sắt (vicikicchä) 
(macchariya) 
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Mười Chín Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhana sãdhãrana) 


1. Tín (saddha) 10. Khinh (danh) thân (kãya—lahuf4) 

2. Niệm (safi) 11. Khinh tâm (cita-lahuta) 

3. Tàm (?) 12. Nhu (danh) thân (kãya—mudufa) 

4. Úy (oftappa) 13. Nhu tâm (cia—muduta) 

5. Vô tham (alobha) 14. Thích (danh) thân (kãya— 

6. Vô sân (adosa) kammannnata) 

7. Trung bình (aframajjattata) 15. Thích tâm (ci4-kammañnnata) 

8. Tịnh thân (kãya-passaddhi) 16. Thuần (danh) thân (kãya— 

9. Tịnh tâm (ci1a passaddhi) Dãguñnata) 
17. Thuần tâm (ci#a-päguññat) 
18. Chánh (danh) thân (kãyujjukatđ) 
19. Chánh tâm (ciwJjukata) 


Ba Ngăn Trừ (Vira/i) Hai Vô Lượng Mật Vô Sỉ 
(Appamañna) (Amoha) 
1) Chánh ngữ (Sana—vacä) 1) BI (karuna) 1) Trí quyền 


(paññindriya) 


2) Chánh nghiệp (Sammmakammama) | 2) Tùy hỷ 
(mudita) 
3) Chánh mạng (Samưna-aj/1va) [7+6+14+19+3+2+1 = 52 danh sở 
hữu (tâm)| 


Những danh sở hữu (tâm) cùng sanh với tâm và tâm cùng 
sanh với những sở hữu tâm. Và đó là điều quan trọng đề hiểu 
rằng chúng sanh cùng lúc. Nếu nghĩ rằng tâm sanh trước thì 
đó là một sự hiểu lầm và kế đến do tâm đã sanh, xúc sanh và 
kế đến do xúc sanh thọ sanh, v.v... Đó là một sự hiểu lầm 
danh pháp sinh khởi ra sao. Với mỗi sự sinh khởi của tâm có 
sự sinh khởi của một số sở hữu tâm nhất định và chúng đều 
sanh cùng lúc: Chúng là pháp mà Đức Phật gọi là pháp cùng 
sanh (sahaJata dhamma) <sanh cùng lúc> 

Sở hữu thọ (veđan3) là thọ uẫn (yedana-kkhandha), sở hữu 
tưởng (s74) là tưởng uấn (saññãkkhandha) và năm mươi 
sở hữu còn lại là hành uân (sakhärakkhandha). 


22 Biên soạn: Pa Auk Tawya Sayadaw 
Sáu Dòng (chuỗi) Tóm Tắt 
1 | Hàng cảnh sắc (màu) (Rupãrammmnaa) Nhóm Nhóm 
thiện | bất thiện 
(Kusala) |(Akusala) 
2 | Hàng cảnh thinh (saddãarammaia) ll) Ủ/) 
3 | Hàng cảnh khí (gandhãrammana) MJ Ll 
4 | Hàng cảnh vị (rasãrammana) M M 
5 | Hàng cảnh xúc (phof†habbarammaina) H) Ủÿ) 
6 | Hàng cảnh pháp (dhammaãrammana) JJ /J 
(a) Sắc (rñpa) thành tựu (10/11) J Ủ/) 
(b) Sắc (rñpa) phi thành tựu (10) /J /l 
(c-1) Niệm theo ân đức Phật (Buddhanussafi), M 
niệm theo sự chết (marananussafi) 
(c-2) Vô lượng (appamañfa) [bị (karuna), tày hỷ ll) 
(muaira)] 
(c-3) Ngăn trừ (virafi) [chánh ngữ (sammna-vac8), H 
chánh nghiệp (samma-kammmamta), chánh mạng 
(sammna—aj1va)]Ì 
(d-1) Hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãn4) M 
(d-2) Mười biến xứ kasina, Tám thiền chứng MJ 
(d-3 đến 6) Bốn Phạm trú (ð8ralnavihära) /J 
(d-7) Bắt tịnh (asubha) MJ 
(d-8) Tử thi trơ xương tải rác (aƒ£hika) ll) 
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(a) Bảng hàng cảnh pháp (ddhammãram1mda) — 
Lộ ý môn nhóm thiện (manodvara vithi kusala) 
Quan sát lầy sắc thành tựu làm cảnh 
Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 63 

(Hadayavafthu rữpa) = 63 

Khai ý môn Đồng Na cảnh hữu Na cảnh 

(Manodvaravqjjana) lực nhân 2x vô nhân 

VX (Sahetuka 2x 
(Javana) | tadãrammana) (Ahetuka 
hay tadãrammana) 

1/ Nhãn thanh triệt 12 34 34 (hoặc) 12/11 

(Cakkhupasada) 
12 33 33 ỦJ) 11/11 
12 33 33 J 12/11 
12 32 32 ụ 11/11 

2/ Sắc (Rupa) 12 34 34 J 12/11 
12 33 33 ỦJ) 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 J 11/11 

3/ Vô thường (Anmicca) 12 34 34 J 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 J 11/11 

4/ Khô (Dukkha) 12 34 34 JJ 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 ỦJ) 12/11 
12 32 32 JJ 11/11 

5/ Vô ngã (Anaffa) 12 34 34 ụ 12/11 
12 33 33 J 11/11 
12 33 33 ỦJ) 12/11 
12 32 32 W 11/11 

6/ Bât tịnh (Asubha) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 ỦJ) 11/11 
12 33 33 J 12/11 
12 32 32 ụ 11/11 
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(b) Bảng hàng cảnh pháp (dhammarammata) — 
Lộ ý môn nhóm thiện (manodvara vithi kusala) 
Quan sát lầy sắc phi thành tựu làm cảnh 


Sắc Ý Vật Trong Tìm 63 63 63 
Hadayavatthu rữa = 
63 
Khai ý môn Đồng lực | _ Na cảnh hữu Na cảnh vô nhân 
(Manodvarävajjana) 7x nhân 2x 2x 
(Javana) (Sahetuka (Ahetuka 
tadãrammana) tadãrammana) 
hay 
1/ Hư không giới|I2 34 34 (hoặc) 12/11 
(4kãsa dhãm) 
12 33 33 Hj 11/11 
12 S 33 HJ 12/1 
12 32 32 J 11/11 
2/ Sắc (Rữpa) 12 34 34 Hj 12/1 
12 33 23 Hj 11/11 
12 33 33 /J 12/1 
12 32 32 Hj 11/11 
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(c—I) Bảng hàng cảnh pháp dhammãrgmmda — 
Niệm theo ân đức phật budhhãnussdii, 
Niệm theo sự chêt marapanussafi 
Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 63 
(Hadayavafthu rủpa) = 
63 
Khai ý môn Đồng lực | Na cảnh hữu nhân Na cảnh vô 
(Manodvarävajjana) 7X 2x nhân 2x 
(Javana) (Sahetuka (Ahetuka 
tadãrammana) tadãrammana) 
hay 
1/ Niệm theo ân đức JI2 34 34 (hoặc) 12 
Phật (Budhhãnussafi) 
12 33 34 JJ 12 
12 33 33 (câu hànhhỷ) / 12 
12 32 33 (câu hànhhỷ)  / 12 
2/ Niệm theo sự chết 12 34 34 lÚ 12/11 
(Marananussafi) 
12 33 33 JJ 11/11 
12 33 33 WJ 12/11 
12 32 32 JJ 11/11 
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(c2) Bảng hàng cảnh pháp dhammrgmmda — 

vô lượng (appamañna) 
Lộ ý môn đông lực dục giới (kãmajavana rmanodvard- 
vifln) 


Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 
(Hadayavatthu ripa) = 63 

Khai ý môn Khai ý môn Đồng lực 

(Manodvaravajjana) (Manodvaravajjana) 7X 
(avana) 

1/ B1 (karuna) 12 35 

12 34 

12 34 

12 33 

2/ Tùy hỷ Gmudit4) 12 35 

12 34 

12 34 

12 33 
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(c3) Bảng Hàng cảnh pháp (ddhamnãram1maa — 
Lộ ý môn (manodvara-vitfhi) —- ngăn trừ (yiữafi) 
Sắc Ý Vật 63 63 63 63 
Trong Tim 
(Hadayavatthu 
rũpa) = 63 
Khai ý môn Khai ýmôn |Đồng lực| Nacảnhhữu hay | Na cảnh vô 
(Mano— (Manodvar— | (javana) nhân nhân 
dhãrãvqJjana) ãvajjana) 7X (Sahetuka (Ahetuka 
tadãrammana) tadãramman 
2x 4)2x 
1/ Chánh ngữ 12 35 34 hay 12/11 
(samma-väaca) 
12 34 33 W 11/11 
12 34 33 JJ 12/11 
12 33 32 JJ 11/11 
2/ Chánh nghiệp 12 35 34 W 12/11 
(samma— 
kamman1a) 
12 34 33 W 11/11 
12 34 33 /J 12/11 
12 33 32 JJ 11/11 
12 35 34 W 12/11 
3/ Chánh mạng 12 34 33 W 11/11 
(samma-aj1va) 
12 34 33 W 12/11 
12 33 32 W 11/11 
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(d-1) Cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (4nãpãra 
patibhaga nhữni114) 
Bảng hàng cảnh pháp (dhamưmarammaad) — 
Lộ ý môn đắc thiền (manodvära jhãna samäãpadii 


vifhi) 
Sắc Ý Vật Trong 
Tim 
(ifuijiy¡sgthlú 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |63 
rủpa) 
Ma. | Pa. U. | Nu. | Go. la. 
K Ậ Ậ U B |È 
Sơ Thiền (/#ãna)| 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |34 
Nhị Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |32 (âm vửakka và tứ vicãra 
bị loại) 
Tam Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34  |3I đoại thêm hỷ p7) 
Tứ Thiên 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |31 đoại lạc sukha, thay bằng 
xả upekkha) 


Những tên tâm trong lộ (v7¿ cia) đã đề cập trong bảng 

trên là: 

Ma.=_ Manodvärãvajjana — Khai ý môn = là tâm quyết 
định theo cảnh (như là tợ tướng hơi thở vào hơi 
thở ra — ãnapãna pafibhäganimifia). 


Pa. = Parikamma — Chuẩn bị = là tâm đồng lực đại thiện 
dục giới (kđmãvacara mahakusala javana cỉ1a) 
thực hiện phận sự chuẩn bị (như là hơi thở vào, hơi 
thở ra) để đồng lực thiền (/hãna javana) sanh 

U.  = Upacara — Cận hành = tâm đồng lực đại thiện 


(mahäãkusala javana citta) đó là upacära = gần với 
đồng lực thiền (/hãna javana) = lân cận. 

Nu.=  Anuloma — Thuận thứ = tâm đồng lực đại thiện 
(mahakusala javana ciffa) sát-na tâm thích nghị, 
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thích hợp sanh theo đúng với đồng lực thiền (/hãna 
Javanad). 

Go.=_ GŒoírabbhi — Chuyên tộc/ tánh = tâm đồng lực đại 
thiện (mahãkusala javana ciffa) cắt đứt dòng Dục 
giới (kg). 

Ja. = Jhãng javana — Đỗng lực thiền = tâm đồng lực 
thiện sắc giới (rupãvacara kusala javana citta)/ 
tâm đồng lực thiện vô sắc giới (arữpävacara 
kusala Jjavana ci1a). 


(d-2) Cảnh tợ tướng biến xứ (pafibhãga nimiffa) 
Bảng hàng cảnh pháp (dhamưmarammana) — 
Lộ ý môn đắc thiên (manodvara jhãng samapdffi 
vifthi) 

Sắc Ý Vật Trong Tim 

(Hadayavatthu rủpa) 


63 63 |3 | 63 63 | 63 
Ma. | Pa. | U. | Nu. | Go. | 1a. 


Sơ Thiền (Jhãna) 12 | 34 |34 | 34 34 134 

Nhị Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 (ầm viakka và tứ 
vicara bị loại) 

Tam Thiền 12 | 34 |34 | 34 34 | 31 (loại thêm hỷ øï1i) 

Tứ Thiền 12 | 33 |33 | 33 33. | 31 (loại lạc sukha, 
thay bằng xả upekkhä) 

thiền không vô biên xứ 12 | 33 |33 | 33 33 | 31 (xảu?ek&khaä và 

(Akãsãnañcäyafana) định ekagga/4) 

thiên thức vô biên xứ W LAN NH/ Ủ/) J | 

(Vinñanañcayatana) 

thiên vô sở hữu xứ U | || | 1 |1 


(Akiãcaññãyatana) 
thiên phi tưởng phi phi WHl | HU | H | J |H 
tưởng xứ 
(Nevasañnanasañn— 
ãyafana) 
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(d-3 đến d-6) Bảng bốn Phạm trú (Brahmavihãära) — Lộ 
nhập thiền (jhãna samäpatfi vĩthi) 


(d-3) Từ metta —- Phạm trú (Brahmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
ỆfiadiiaynlMid 63 63 63 63 63 | 63 
rủpa) 
Ma. | Pa. U. Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền 
— /hãng javana) 
Sơ Thiên 12 34 34 34 34 134... 
(Jhãna) 
Nhị Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32... tâm vữakka và tử 
vicara bị loại) 
Tam Thiên 12 34 34 34 34. | 31... (loại thêm hỷ ø) 
(d-4) Bi karunä — Phạm trú (Brahmavihara) 
Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
(fittiitnbWitil 63 63 63 63 63 | 63 
rùpa) 
Ma. | Pa. U. Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền — 
jhana javana) 
Sơ Thiên 5 |5 513 | |5. 
(Jhãna) 
Nhị Thiên 12 35 35 35 35 | 33... (tâm vifakka và tứ 
vicära bị loại) 
Tam Thiên 12 35 35 35 35 | 32... (loại thêm hỷ ø) 
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(d-5) Tùy hỷ muditä —- Phạm trú (Brahrmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
ti yïnn 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |63 
Rupa) 
Ma | Pa. U. | Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền — 
jhãng Javana) 
Sơ Thiền D3 7356 |3 | 35 35... 
(hang) 
Nhị Thiền 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33... (tâm viakka và tứ 
vicara bị loại) 
Tam Thiền 12 |535- '535.] 35 .35ˆÌ.ã7.., 
(loại thêm hỷ Ø7?) 


(d-6) Xả upekkhäã — Phạm trú (Brahrmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
B719 ayatii 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |3 
rupa 
Ma | Pa. U. | Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền 
— /hãna javana) 
Tứ Thiền 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |3I1... 
(hang) 


(d-7) Cảnh/ đề mục tử thi bất tịnh (Asubha) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
8n 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |63 
rupa 
Ma | Pa. U. | Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền — 
jhaãna javana) 
Sơ Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |34... 


(hang) 
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(d-7) Cảnh/ đề mục bộ xương (Asubha) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
Đi nfd re 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |63 
rTupa 
Ma | Pa. | U. | Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền — 
jhãng Javana) 
Sơ Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 134... 
(hang) 


Bảng hàng cảnh pháp (dhammarammata) 
Thuần lộ ý môn (sudJha manodvãravithi) — 
Nhóm bât thiện (akusala) 


Sắc Ý Vật Trong 63 63 63 
Tim 
(Hadayavatfthu) 
rũpa = 63 
Khai ý môn Đông Na cảnh hữu Na cảnh vô nhân 
Manodvaravajana lực nhân 2x 2x 
7x Sahetuka Ahetuka 
Javana | tadãrammana tadãärammana 
hay 
1/ Tham-tà kiên 12 20 34/33/33/32 — (hoặc) 12 (11/12/11) 
(lobha-ditthi) 
2/ Tham-ngã mạn 12 20 34 /33/33/32 J 12(11/1211) 
(lobha-mäãna) 
3/ Sân (dosa) 12 18 33/32 J 11(11) 
4/ Sân tật 12 19 33/32 J 11(11) 
(dosa issaä) 
5/ Sân lận 12 19 33/32 J 11(11) 
(dosa macchariya) 
6/ Sân hôi 12 19 33/32 J 11(11) 
(dosa kukkuccha) 
7/ Si điệu cử 12 16 34 /33/33/32 J 12 (11/711) 
(moha uddhacca) 
8/ Si hoài nghi 12 16 34 /33/33/32 J 12(11/11) 
(moha vicikiccha) 
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k4 ` bá “4 ` z .ˆ 
Bảng hàng cảnh sắc (màu) (r#zpãramưmnarda) — nhóm thiện 
(kusala) 
Sắc Y Vật Trong Tim| Nhãn Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim 
hadayavatthu r#»a = | cakkhu | hadaya | hadaya | hadaya |hadaya | hadaya | hadaya | hadaya | hadaya | hadaya 
63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 
Khai ngũ môn Nhãn [Tiệp thâu| Thâm tân |Đoán định| Đông | Na cảnh |_ Hữu Khai ý |Đông lực | Na cảnh 
pañcadvära thức | sampa- | santrana | vottha lực Tada— phần môn javana Tada- 
vajjana cakkhu |ticchana javana |rammana lbhavangalmanodvara|l 7x rammana 
viññana 7x 2x vajjana 2x 
Cảnh Sắc (màu) Cảnh Sắc Cảnh Sắc 
(rũpäraimmana) (màu) (màu) 
(chú ý) (rũpä (rũpa 
rammana) rammana) 
II 8 1I 12 12 34 |34/12/11 34 2 34 34/12/11 
II 8 1I 12 12 33 |33/11/11 34 2 33 33/11/11 
11 8 11 12 12 33 |33/12/11 34 2 33 33/12/11 
II bì 1I 12 12 32 |32/11/11 34 2 32 32/11/11 
2 Sắc rữpa 34 34 
2 |33/33/32(33/33/32) 
12/11 
3ÌVô thường H0 H0 
anicca 12 
4 Khô Ủ0 Ủ0 
dukkha 12 
$5 Vô ngã Ủ0 Ủ0 
anatta 12 
6` Bât tịnh Ủ0 Ủ0 
asubha 12 
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Tâm (ca) + sở hữu tâm (cefasika) trong sát-na tâm 


(citakkhaa) 
Khai ngũ môn Nhãn thức Tiệp thâu Thâm tấn Đoán định 
Pañcadvara-vajjana Cakkhu Sampaficchana |_ Sanirana Vottha 
viñnana 
11 8 11 12/11 12 
1/ Tâm Cirta Cina Cina Ciita Cina 
2/ Xúc Phassa Phassa Phassa Phassa Phassa 
3/ Thọ Vedana Vedana Vedana Vedana Vedana 
4/ Tưởng Sañña Sañfñã Sañña Sañfña Sañña 
5/ Tư Cetana Cetana Cetana Cetana Cetanäa 
6/ Nhất hành Ekaggatã Ekaggafä Ekaggafä Ekaggatã Ekaggata 
7/ Mạng quyền Jivita Jivita Jivita Jiviia Jivita 
8/ Tác ý Manaskara | Manasikara | Manasikãra Manasiiara | Manasikãra 
9/ Tầm Vitakka Vitakka Vitakka Vitakka 
10/ Tứ Vicara VWicara Vicära Vicära 
11/Thắng giải  Adhinokkha Adhimokkha Adhimokkha | Adhimokkha 
12/ Hỷ Pii Cân Viriya 


Na cảnh (fødãrammana) đối với 
phàm tam nhân (/:hetuka puthujjana) 


Sau một trong 8 thứ đồng lực đại thiện (mahäãkusala javana) 
một trong I I thứ na cảnh (/adãrammaiia) có thể sanh. 


Sau một trong 8 thứ đồng lực căn tham (obhamila javana) 
một trong I I thứ na cảnh (/ødãrammaina) có thê sanh. 


Sau một trong 2 thứ đồng lực căn sân (đosaminla javana) 
một trong 6 thứ na cảnh câu hành xả (upekkha tadarammana) có thê sanh. 


Sau một trong 2 thứ đông lực căn sỉ (mohamiila javana) 
một trong I I thứ na cảnh (/adãarammana) có thê sanh. 
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z 


z 


Hàng cảnh Sắc (rparamưnad) — Nhóm Bât th 


lên 


(akusala) (Ghép chung theo bản kê ở trang kê 3) 


r 


[1/I11/CU€ 9Ị Hj H 221214 110W tuổu rẹou-S | /81 
IRW41433443 9Ị /J WJ 02201IpPP"—01IOJW 19 nộp-TS | //I 
/l lé /J JJ DI2921IYJHJ?S0Œ 1o uýs | /9I 
/I 6T MJ MJ DI22IYJHJ—DSOŒ !ou-u§§ | /c[ 
/I lé MJ H ĐÑLIIJ2201I~DS0 ưẻI-ufS | /b] 
/I 6I JJ JJ DÁ1D1J2201I—PSÓO uệ|[—upS | /€I 
/l lé /J JJ SSI-PSOŒ 1#-ỆS | /l 
/I 6I JJ /J 0SSI_-?SOŒ 1É-uS | /II 
/l 0œ /J JJ 0soq 0ýS | /0I 
T11 Ué/cÐ 8I MJ MJ Ds0Œ ufS | /6 
[1/1 /¿/c€ lữ4 H H JpMI=Đj@qØT têuI gẩu- tI6t[ | /8 
[41433443 ức MJ MJ JpMI-Pj@qØT tu gổu- tI6t[ | // 
IIIRI/42432 6] W W DupM—D1/qØT tê gẩu— tet[| 79 
II/41433443 0œ MJ MJ JpMi=Pj@qØT têuI gổu- tI6t[ | /G 
IR4§f/47432 lé W W 1/1P—PIqØ] 19 ÉJ 6l | / 
IRW41433443 ứ JJ H 1MJ1P-DUIqØ] 9P JIEU1 | /E 
IR4§f/47432 6l W W 1/1P—PIJqØ] u9D† #J IEUIL | /c 
I/414313145 0œ é] bÈ 14J7IP-DuqØ] 9H @) 06q[L | /I 
DÙDIIIDADĐĐT X/ DUĐADF DID[[DAD.IDADOUIĐJ ?8uAq 
qug2 eu 2äI Suoq o1 Á 1e%ị ueud nH 


€0 = ?Á7P1/-0111, 


E0 = ĐÁ0PĐ1/-U11, 


£0 = ?ÁPĐD1/-0111, 


£0 = 2Á7PĐ1/-0111, 


ĐđH.! 11/72A - TỆA 28S 


(MA 81EAp0u#[AJ) 01 £ ộ*J 
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Biên soạn 


36 


IIHRE432442 9Ị /J II H JJ /J DI22B12LLDIOJV 1uổu rẹoq-TS | /81 

IRW41433443 9Ị /J II H H WJ 0220JPP"—D1JOJW 19 nộp-TS | //I 
/I lé WJ ]I H H WJ IJ22HINHỊ—DS0Œ !ou-u§§ | 9T 
/I 6I /J II H JJ /J ?/22T13JH-DS0Œ Io uýS | /€I 
/I lé WJ II MJ MJ WJ DÁ1I1J220II—DSOŒT ưI—u§S | /] 
/I 6I /J II JJ /J LÚ DÁÑ1IDJ22PIUI-DSOŒ ưẻJ-uỆS | /€l 
lị l[4 lỊ II l l lỊ SSI—~SOđ 1ÉJ-ufS | /c] 
/I 6I /J II /J /J /J SS1-0S0Œ 1É}-0S | /II 
/I 0œ WJ II H H /J 0S0q 0S | /0I 

TU U@/c8 8I WJ ]I MJ MJ WJ DsoŒ uýS | /6 

[1/I1/é/€ Llé /J II /J JJ /J DupM—IJqØT tê y8u— tet[L | 78 

IRW414334/43 ức /J él H JJ /J DupII—1JqØT tê g8u— tet[ | 7 

[1/I1/éc/€ 6] /J II H H /J DMĐUI=qØT tê gổu— 6| | 7/0 

IH(411312143 0œ W él W W /J DIDII=DJ@ØT tê g8u— II | /G 

[1/I L/¿/C lé WJ IÑI MJ MJ WJ 1JP-PIqØ] uoH g 6L | /y 

11//Uc©w£ ức W é] W W W 1P—PIQ40T 9l #6 [| /E 

[1/1 L//C 6] WJ II MJ MJ WJ 11J1P—PIqØ] 9H 6) I6WL| / 

[1/c1/Cp€ 0œ él tái [I 8 II 1MJP-PIqØ] 9E E1 | /I 

DI?/2A D1110 DuDI2 DủĐU11a pun[fna 
DIDIUIUDAĐĐDT | X/ DUDADF quip uợ) -2Ijpduins | -HJJY02 -1DAJD2IDX[ 
tug2 eu 2ä 8uoq tạo p[ | nợ) đại[ | 3n) ưgN | out gổu re 3[ 
= = ` = ti = tiếc = 1078 = te €0 = ĐÁ0?DPĐ1 ky l6 ttc2 
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QUAN SÁT DANH PHÁP _ 
DANH NGHIỆP XỨ (NÃMA KAMMATTHANA) 


Ba Cách Quan Sát Danh Nghiệp Xứ 


Tividho hị aripakammafthane abhiniveso phassavasena 
vedanäsena citfavasenäii (Chú giải Majjhima — quyền 1 — 
trang 180 phiên bản Burmese). 

Lúc bắt đầu quan sát danh pháp („ữma dhamma) có ba 
cách sau: 

(1) Cách quan sát bắt đầu với xúc (phassa). 

(2) Cách quan sát bắt đầu với thọ (weđan3). 

(3) Cách quan sát bắt đầu với thức (viãñãna). 


Nếu thiền sinh là một người thuần quán (vipassan4) thì vị 
ấy đã phải có khả năng quan sát sắc pháp (rupa dhamma) 
chính xác và thấu đáo bằng tuệ (sưwisuddha rũpa 
parigsaha). Đây là vì danh pháp của chúng sanh có sự 
sông với 5 uân (pañca vokãra safä) sinh khởi trong tiễn 
trình liên tiếp của chúng (san/Zna) nương vào một trong 
những giới thanh triệt là nhãn giới thanh triệt, nhĩ giới 
thanh triệt, tỷ giới thanh triệt, thiệt giới thanh triệt hay thân 
giới thanh triệt; hoặc tâm hữu phần (bhavanga)! giới sáng 
tỏ nương vào sắc tim, tức sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa). 


1 Bhavanga (bhava + anga): hữu phần = (sanh) hữu, tồn tại, sinh tồn + chỉ, 
phần, yếu tố); Hữu (bhava) = nghiệp hữu (kamma bhavd) + Sanh hữu 
(upapotti bhava). Sanh hữu là chỉ đến 32 tâm quả hiệp thế; trong đó, chỉ có 
19 thứ tâm làm được việc hữu phần. Xem Hữu (bhava) trong “thủ duyên hữu” 
(upãdãngpgaccayä bhavo). 
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Cho nên nếu thiền sinh vẫn không có khả năng quan sát 
sắc vật (vafthu rñpa). nương vào đó danh pháp sinh khởi; 
cũng như tâm hữu phân (bhavanga) giới sáng tỏ, thì vị ấy 
vẫn còn cách rất xa khả năng phá vỡ khối danh („ãma 
ghana) và đạt tuệ thấy rõ thực tính siêu lý (paramartha). 


Lý do là, đối với những ai có khả năng quan sát sắc pháp 
chính xác và thấu đáo, danh pháp xuất hiện rõ ràng với tuệ 
của họ bằng một hay cả ba cách quán danh pháp như đã đề 
cập trên. Cho nên, chỉ những thiền sinh đó, người đã quan 
sát thấy biết rõ sắc pháp chính xác và thấu đáo nên có găng 
quan sát danh pháp. Không quan sát thấy biết rõ sắc pháp 
chính xác và thấu đáo, mà chỉ nhận ra một hay hai sắc pháp 
bằng tuệ và rồi không có quan sát thêm các sắc pháp nữa, 
từ bỏ việc quán sắc pháp, nếu thiền sinh cố gắng quan sát 
danh pháp, thì - tổn giảm nghiệp xứ (kammaffhãänaio 
parihäyati) — vị ấy thoái lui khỏi thiền của vị ấy. 


Hai Điểm Để Biết Và Nhớ Trước 


Danh pháp có thê được quan sát bằng cách sắc vật (vaffhu 
rupa). Vì quan sát theo xứ môn (aãyafana dvara) được 
thoát khỏi sự vướng mắc (tức là thoát khỏi sự hỗn loạn, 
anäkula), nó được hướng dẫn trong Visuddhimagga 
(quyên thứ hai, trang 223, phiên bản Burmese) để quan sát 
danh pháp bằng cách môn (đvzraz) như là lộ nhãn môn 
(cakkhudvãra vithi) v.v... Nêu thiền sinh muốn quan sát 
thấy biết rõ danh pháp và vị ấy là một người căn tánh thuần 
quán (suddha vipassanä yãnika), thì vị ây nên lưu ý trước 
răng: 
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(1) Vị ấy phải đã quan sát sắc pháp. 
(2) VỊ ây phải quan sát theo xứ môn (ãyafana đvãrng). 


Ba môn của thân môn, khẩu môn và ý môn (käya đvãra, 
vac† dvãra, mano dvara) là nghiệp môn (kamma đvaãra). 6 
môn của nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân và ý (cakkhudvara, 
softadqvira, ghanadvara, jivhadvdra, kayadvara và 
manodvara) được gọi là xứ môn (ãyafana đvãrna). Điều đó 
có nghĩa quan sát theo tiến trình tâm lộ (vi cita) ở xử 
môn (ãyøfana đvãra) đề phá vỡ khối danh (nãma ghana), 
đạt tuệ về thực tính siêu lý (paramattha). Bốn khối về danh 
sẽ được giải thích sau. 


Chỉ Danh Pháp Hiệp Thế (Lokiya) 


Vì danh pháp siêu thế (/okwarã) không là cảnh của tuệ 
quán (vizssanä), nên thiền sinh chỉ phải quan sát nhóm 
tâm, sở hữu tâm (cia cefasika) hiệp thế. Giữa những danh 
pháp hiệp thế - Labhino eva pana mahaggdataciHãni 
supäkatäni honti (Mahäfika — quyền 2— trang 353) — được 
đề cập rằng tâm đáo đại (mahaggara cia) chỉ được rõ 
ràng với tiến trình liên tiếp (sanzãna) của thiền sinh nào đã 
đạt thiền (/#ãna), thiền sinh nào đã đạt thiền (7/hZna) phải 
quan sát pháp thiền (/hãna dhamma) mà vị ấy đã đạt. Đôi 
với những ai không có thiền (na) có thể bỏ qua việc 
quan sát danh pháp thiền (na). Lại nữa, tâm (ca) 
không thể sanh mà không có sở hữu tâm (ce/asika). Tâm 
(ci1a) và sở hữu tâm (cefasika) sinh khởi cùng nhau như 
một nhóm cùng lúc ở mỗi sát-na tâm (cifakhana). 
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Bốn Đặc Điểm Của Sở Hữu Tâm (Cerasika)! 
Đi Cùng Với Tâm (Ca) 


(1) Ekuppada = đồng sanh với tâm (cia) / sanh cùng lúc 
với tâm (ca). 

(2) Ekanirodha = đồng diệt với cirra / diệt cùng lúc với 
tâm (ca). 

(3) Ekalambanna = có cùng cảnh với tâm (ca). 

(4) Ekavafthuka = có cùng vật (vaffhu) với tâm (ci1a). 


Những sở hữu tâm (cefasika) có bốn đặc điểm này. Đó là 
định luật tự nhiên mà bất cứ sở hữu tâm (ceasika) nào đi 
cùng với tâm (c4) ở cõi Dục (Kama) và cõi Sắc (Rupa) 
đều có bốn đặc điểm này. Ở cõi Vô sắc (Arữpa). đặc điểm 
đồng vật (ekavarfhuka) không hiện diện vì không có sắc 
vật (vaffhu rupa). Sở hữu tâm (cefasika) có 52 thứ. 


1“Cetasika” khi chiết tự ra thì “cetasika = ceta + s + ika”, mà “ceta = citta” = tâm, 
còn “ika = thuộc về, pháp phụ thuộc, sở hữu. Cho nên, “cetasika” được dịch là 
“sở hữu tâm; Sở hữu tâm nghĩa là những pháp hợp với tâm và thuộc về sở 
hữu của tâm. (Vô tỷ pháp tập yếu. Chương II). 
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CETASIKA (52 Sở Hữu Tâm) 

(D_ Sabba cita sãdhãrana cefasika = 7 sở hữu tâm biễn 
hành tất cả tâm / 7 sở hữu liên kết chung với tất cả 
tâm. 

ID Pakinnakaf cefasika = 6 sở hữu tâm biệt cảnh. 

(HI) Akusala cetasika = 14 sở hữu tâm bắt thiện. 

(IV) Sobhana cefasika = 25 sở hữu tâm tịnh hảo. 

Cả thảy có 52 sở hữu tâm (cefasika) 


(D .Sabba Citta Sadharaa Cefasika 
(7 Sở Hữu Biên Hành Tât Cả Tâm) 
(= Sở Hữu Tâm Đi Cùng Mỗi Tâm) 


(1) Phassa = Xúc, là trạng thái (lakkhana) xúc 
chạm cảnh; phận sự (rzsa) nôi giữa 
cảnh và tâm. 


(2) Vedana = Thọ, là kinh nghiệm hay hưởng thọ 
cảnh. 

(3) Sañna = Tưởng, là ghi nhớ tưởng cảnh. 

(4) Cefana = Tự, là thôi thúc/ thiết lập tâm (c4) Đ 


sở hữu tâm (cefasika) tương ưng, phôi 
hợp đề vươn về phía cảnh. 

(5) Ekaggaiä  = Nhất hành, là sự vươn tới của tâm đến 
một cảnh duy nhất; thiết lập sự yên 
lặng; không để cho danh pháp tương 
ưng bị tán loạn (trong một số trường 


1 Pakinnaka = miscellaneous = tạp, pha tạp, tạp loại, hỗn hợp; linh tỉnh, rời 
rạc; có nhiều đặc tính khác (biệt) nhau, có nhiều thể khác nhau; Pakinnaka- 
cetasika #f£ !Ù  = tạp tâm sở. 
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hợp, ekaggaía được gọi là định- 
samadlhì). 

(6) .Jvifa = Mạng quyền, bảo vệ/ trông nom, chăm 
sóc tâm (c7) — sở hữu tâm (cefasika) 
đi cùng (= những trạng thái tương 
ưng—sampayufia) = giới bảo vệ danh 
pháp (nđma). 

(7) Manasikära = Tác ý, điều khiên / thúc đây tâm (ca) 
(= những trạng thái tương ưng- 
sampayuia) về phía cảnh; chú ý 
hướng về phía cảnh. 


(ID Pakinnaka Ceftasika 
(6 Sở Hữu Tâm Biệt Cảnh) 

(1) Vữakka = Tâm là trạng thái áp sát ban đầu (hay 
đặt) của tâm (= những trạng thái tương 
ưng) áp vào cảnh; tư duy, cân nhắc, 
suy XÉT. 


(2) Vicara = Tứ là nghĩ vê cảnh nhiêu lần; năm lây 
cảnh nhiêu lân. 


(3) Adhimokkha = Thắng giải là quyết định về cảnh. 


(4) Viưiya = Cần là cố găng [đó là sự cỗ gắng để 
tâm (c7) và sở hữu tâm (cefasika) 
sinh khởi nhờ vào một cảnh. Về những 
trạng thái bất thiện, nó có gắng để cho 
sự sanh của tham (/obha) hay sân 
(dosa) hay sĩ (moha) v.v... Về những 
trạng thái thiện, nó cố gắng cho sự 
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sanh của vô tham (zlobha) hay vô sân 
(adosa) hay vô s1 (amoha)]. 


(S) Pưi = Hỷ là vui hay thích về cảnh. 

(6) Chanda = Dục là muốn hay mong muốn về một 
cảnh; muôn thu xêp một cảnh. 

(Lưu ý 


tất cả tâm (ca) mà chỉ với một số tâm; cho nên, chúng 
được gọi là sở hữu biệt cảnh/ rời rạc (pakimmaka cefasikd). 
Cả hai, 7 sở hữu biến hành tất cả tâm (sabba cửa 
sadharana cefasika) cộng 6 sở hữu tâm biệt cảnh 
(pakinnaka cefasika) = 13 sở hữu tâm (cefasika) được gọi 
là sở hữu tợ tha (a7asamana cetasika). Chúng có thể sanh 
theo cả những trạng thái thiện và những trạng thái bất 
thiện. 
Tâm - Tư - Tác ý 
(Vitakka — Cetanã — Manasikara) 


Tâm (yakka) là đặt những trạng thái danh pháp tương ưng 
vươn về phía cảnh. Tư (cefan4) đặt những trạng thái danh 
pháp tương ưng mà được đặt bởi tầm (wizakka) tồn tại cùng 
với cảnh. Tác ý (manasikara) làm những trạng thái danh 
pháp tương ưng có thể trực tiếp vươn đến, lao vào cảnh. 
Ghi chú: Lưu ý rằng nhóm tâm (cửa) — sở hữu tâm 
(cefasika) đồng sanh ở một sát-na tâm được gọi là những 
trạng thái pháp tương ưng (sưmpayufIa dhamma). 
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(HD) Akusala Cefasika 
(14 Sở Hữu Tâm Bât Thiện) 
Akusala Sadharana Cetasika 
(4 Sở Hữu Tâm Bât Thiện Biên Hành) 
(Sở Hữu Tâm Liên Kết Với Tất Cả Tâm Bắt Thiện) 


(1) Moha = S¡ là không biết sự thật siêu lý của cảnh; 
biết sai vê cảnh. 
(2) Ahiri =_ Vô tàm là không hô thẹn vê những trạng 


thái bất thiện (zkzsaiz) như là () ác 

hạnh, hành vi sai trái và (1) tham, sân, 

sI (lobha, dosa, moha). 

Vô úy là không ghê sợ về những trạng 

thái bất thiện (z#„saia) như là () ác 

hạnh, hành vi sai trái và (1) tham, sân, 

sI (lobha, dosa, moha). 

(4) Uddhacca = Điệu cử là tâm không được yên lặng và 
không hạ xuống cảnh, không ngừng 
nghỉ. 


(3) Anoffappa 


Lobha Cetasika 
(Nhóm 3 Sở Hữu Tham Phân) 


(5) Lobha — = Tham là dính mắc vào cảnh như tôi, của 
tôi; sự thèm muốn hay lòng khao khát về 
cảnh; bị vướng chặt vào cảnh. 

(6) Diffhi = Tà kiến là nắm giữ lòng tin rằng cảnh là 
thường (mcca), lạc (sukha), ngã (affa) và 
tịnh (subha); thấy sai; lòng tin sai. 
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(7) Măna = Ngã mạn là tâm (ca) bị nâng cao như 
tôi, tôi; kiêu kỳ, kiêu căng, ngạo mạn, tự 
cao; lòng thèm muốn nổi bật. 

Giải: 

Paramatthato  qavjjamanesd ïithipurisadsu javaddi, 

vửjamanesupi khandhadisu na javaffi avữ/a (VIism.— 

XVIH, 43). 

Sĩ ứnoha) còn được gọi là vô minh (zv/z). Nếu phân tích 

bằng tuệ về chúng sanh có sự sống và vật không có sự sống 

(vô tri) trong 3l cõi, cho đến khi đạt sự thật siêu lý 

(paramattha $accg) và nêu thây rõ răng chỉ có: 

(1) Khối tập hợp của sắc uân. 

(2) Khối tập hợp của danh uẫn. 

(3) Khối tập hợp của sắc + danh, thì việc thấy rõ đó là 
đúng: đây là tuệ chỉ định danh sắc („0ãmarñpa 
pariccheda ñãng). 

(4) Nếu thấy rõ rằng chỉ có các nhân và các quả của uân 
thì sự thấy rõ đó là đúng; đây là tuệ hiển duyên 
(paccaya pariggaha ñãna). 


Các uấn sắc, danh, nhân, quả này được gọi là chư pháp 
hành (saøkhara dhamma). Chư pháp hành (sankhara 
dhamma) này thì vô thường (anicca), vì chúng sanh rồi 
diệt; khô (dukkha), vì liên tục bị áp bức sanh và diệt; vô 
ngã (anafía), vì chúng không là ngã (z/4) của cốt lõi bền 
vững. Chúng thì bắt tịnh (zsubha), ghê tởm. Cho nên, nếu 
bậc tu tiến thấy rõ rằng những pháp hành (sa»khãra 
dhamma) này: 

(1) Vô thường (anicca). 

(2) Khô (dukkha). 
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(3) Vô ngã (anaffa). 
(4) Bât tịnh (asubha), thì sự thầy rõ đó là đúng. Đây là 
những tuệ quán (viassan4). 


Cho nên, nếu bậc tu tiến thấy rõ Tăng chúng sanh có sự 
sống và những vật không có sự sông (vô tri) trong 31 cõi 
là khối tập hợp của sắc, khối tập hợp của danh, khối tập 
hợp của 5 uẫn (khandha), khối tập hợp của 12 xứ 
(ãyatana), khôi tập hợp của 18 giới (đãi); cũng như khối 
tập hợp của các nhân, khối tập hợp của các quả; khối tập 
hợp của chư pháp vô thường (amicca dhammna); chư pháp 
khô (dukkha dhamưna), chư pháp vô ngã (anafta dhamma) 
và chư pháp bắt tịnh (asubha dhamma) thì sự thấy rõ này 
là sự thây TỐ đúng = = chánh kiến '(samma difthi) = tuệ ĐỊNH 
những vật 1hðng CÓ Sự sống Và có Sự sống được thấy là 
đàn ông, đàn bà, người, chúng sanh, chúng sanh nhân loại, 
chư thiên, chư Phạm thiên (Brahm4) v.v...; như vàng, bạc, 
cây, nước, quả địa cầu, rừng, núi, v.v... là vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa), bất tịnh (zsubha) 
thì đây được gọi là biết sai = vô minh (zvj//2). 

Đề hiểu thêm về vô minh (avijja) = = sỉ (moha) = tà kiến 
(miccha diffhi), hai loại thấy sai vê ngã (47/4) sẽ được giải 
thích thêm. 


Hai Loại Thấy Sai Về Ngã (A74) 
Đại khái có hai loại quan điểm về ngã (a2), đó là ngã theo 
tên gọi phô thông (/okasammañña afía) và ngã kiên (affa 
difth¡) ngoài giáo Pháp (sasana) (MajJjhuữna nihãya fiXa— 
quyên Ï — trang 365, 366). 
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(1) Ngã theo tên gỌI phố thông (Iokasamafina aí/a) đầy là 
sự năm giữ quan điểm vật có sự sống là đàn ông, đàn bà, 
người, chúng sanh, chúng sanh nhân loại, chư thiên, chư 
Phạm thiên (Brahmm4), trâu, ngựa, bàng sanh v.v...; và vật 
không có sự sống là vàng, bạc, nông trại, nhà, cây, nước, 
đất, rừng, núi, v.v.. . Đôi với thiền sinh có khả năng quan 
sát pháp ngoại phân, nêu vị ấy quan sát bốn giới (dhatu) 
theo vật không có sự sống, thì vị ây sẽ chỉ thấy những hạt 
bọn sắc (rữna kalãpa) nhỏ. Nếu vị ấy phân tích những hạt 
bọn sắc (rủpa kalapa) nhỏ này bằng tuệ nhãn, thì vị ấy chỉ 
thấy: 
()_ Sắc quí tiết có vật thực là sắc thứ 8 (utuja ojatthamaka 
rñpa) bị trợ bởi hỏa giới, gọi là quí tiết (ứ) và 
(ii) (nếu âm thanh được bao gồm) sắc quí tiết thinh chín 
pháp („iu saddanavaka rupa). 
Cho nên, nếu bậc tu tiễn thấy rõ các vật không có sự sống 
là khối tập hợp của sắc quí tiết có vật thực là sắc thứ 8 
(tuja oja{thamaka rũpa) và (nếu âm thanh được bao sôm) 
sắc quí tiết thinh chín pháp (uưu saddanavaka rupa) thì sự 
thấy rõ này là đúng. Nếu thấy rõ chúng là vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anara), bắt tịnh (asubha) 
thì sự thấy rõ này là đúng. Nếu biết chúng là vàng, bạc, 
. thì sự biết này là sai. Nếu bậc tu tiến tin và năm giữ 
quan ì điểm chúng là vàng, bạc, v.v... thì lòng tin và quan 
điểm này là sai. Đó là quan điểm ... ngã theo tên gọi phố 
thông (Iokasamafina gf14). 
(2) Ngã kiến (afa difthi) đại khái có hai loại thấy saI của 
ngã kiến (aa điffhi): quan điểm siêu tột ngã (parama atfa 
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difhi) và quan điểm về bản ngã là linh hồn (ñwa afa 

di£h)). 

(a) Quan điểm siêu tột ngã (parama affa ditthi) — quan 
điểm có đấng tạo hóa tạo cả thế giới và tất cả chúng 
sanh là parama affa difthi = giữ quan điểm sai về 
parama afta đị†Ƒhi. 

(b) Quan điểm về bản ngã là linh hồn (7a a#a đifhi) — 
giữ quan điểm sai có tồn tại một linh hồn bị tạo trong 
mỗi tiến trình liên tiếp của chúng sanh có sự sống là 
JIva qftq đi†fhi. 


Sĩ (moha) và Tà kiến (đi/fhi) — Sĩ (moha) là biết sai rằng 
vật có sự sống hay không có sự sống trong 31 cõi thì 
thường (micca), lạc (sukha), ngã (414), tịnh (subha). Tà 
kiến (di/hi) đang nắm giữ quan điểm sai rằng vật có sự 
sông hay không có sự sông trong 31 cõi thì thường (nicca). 
lạc (sukha), ngã (aría), tịnh (subha). 


Dosa Cetfasika 
(Sở Hữu Sân Phân - 4) 


Sân là tâm thô và hung bạo; muốn phá hủy. 
Tật là ganh ty, đỗ ky về sự thịnh vượng và 
thanh danh của người khác; 

(10) Macchariya=_ Lận là giẫu giễm, che đậy tài sản của 
tự thân; không thê mang chia sẻ với 
người khác. 

(11) Kukkucca = Hỗi. 

(a) là ăn năn về pháp bất thiện, hành vi xấu đã làm; 
(b) là ăn năn về pháp thiện, hành vi tốt không làm. 


(8) Dosa 
(9) Issa 
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Sasankharika Cetasika 
(Nhóm 2 Sở Hữu Tâm Hữu Dẫn) 


(12) Thma — = Hôn trầm là tâm uề oải, chậm chạp; tâm 
không phần khởi, không hăng hái. 

(13) Middha = Thùy miên là sở hữu tâm uê oải, chậm 
chạp; những sở hữu cùng sanh không 
phân khởi, không hăng hái. 

Moha Cetasika 
(Nhóm 1 Sở Hữu Tâm S1) 


(14) Vicikicchã = Hoài nghi là nghi ngờ về 8 pháp sau: 

) Thật và đúng Chánh tự giác (Smmasam— 
Buddha); 

(1ñ) Thật và đúng Pháp (Dhammma) của Chánh tự giác 
(Sammasambuddha); 

(11) Thật và đúng Tăng Thánh hữu học (4ria savaka 
sameha) của Chánh tự giác (Samnasambuddha); 

(iv) Tam học (sikkhä) về giới (s72), định (samäãdhì), 
tuệ (pañ7”a); 

(v)_ Kiếp sống quá khứ = uân (khandha) quá khứ trước 
giaI đoạn luân hồi (samsãra): 

(v1) Kiếp sống vị lai = uấn (khandha) vị lai sau gial 
đoạn luân hồi (sansãra); 

(vii) Cả hai kiếp sống quá khứ + vị lai = uẫn (khandha) 
quá khứ và vị lai trước và sau giai đoạn luân hồi 
(sưmsara):; 

(v11) Duyên trợ = pháp liên quan tương sinh (paƒicca— 
samuppäda) (Abhidhamma — quyền I — trang 208 
phiên bản Burmese). 
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(Ghi chú: Hoài nghi về nghiệp (køzmmna) và quả của nghiệp 
được bao gôm trong phân nghi vê Pháp liên quan tương 
sinh (paficcasarmuppađa)). 


(IV) Sobhapa Cefasika 
(25 Sở Hữu Tâm Tịnh Hảo) 


Trong 25 sở hữu tâm tịnh hảo (sobhaa cefasika), có: 

(A) 19 sở hữu tịnh hảo biến hành (sobhanasadhärana 
cefasika) = những sở hữu liên kết với tất cả tâm 
thiện gọi là tịnh hảo (sobhana):; 

(B) 3 sở hữu ngăn trừ (virafi cefasika); 

(C) 2 sở hữu vô lượng (a?2pamañna cefasika); 

(D) 1 sở hữu trí quyền (paññindriya cetasika), 

Tổng số 25 sở hữu tâm (cefasika). 


(A) Sobhapasadharana Cefasika (19 Sở Hữu Tình Hảo 
Biến Hành) 
(1) Saddhãä = Tín, là tin (về 8 điều đã đề cập ở hoài nghỉ 
— Vicikiccha). 
[Ghi chú: 8 điều này được trình bày là một pháp thiện. 
Hiểu sự khác biệt ở cảnh của tín như là: 
() Tin theo ân Đức Phật (Buddha) để lấy ân đức 
Phật làm cảnh. 
(ñ) Tin theo ân đức Pháp (Dhamma) để lây ân đức 
Pháp làm cảnh. 
(ii) Tin theo ân đức Tăng (Szøgha) để lấy ân đức 
Tăng làm cảnh. 
(v) Tin theo giới học (si sikkhđ), ở giai đoạn tuân 
theo giới; tin theo định học (sưmadhi sikkha) = 
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học thiền định (/hãna samädhi), ở giai đoạn định 
(samađh¡); tin theo tuệ học (paØñña sikkha) = tuệ 
học về sự thâm nhập, thấu rõ thực tính siêu lý của 
danh — sắc pháp theo thực tính như thật = tin theo 
việc tu tập để có khả năng thấy rõ Thánh đề một 
cách sâu sắc ở giaI đoạn tuệ học. 

(v)_ Tin về uẫn (khandha) quá khứ trong việc quan 
sát thấy rõ pháp quá khứ. 

(vi) Tin về uân (khandha) vị lai trong việc quan sát 
thấy rõ pháp vị lai. 

(vi) Tin về cả hai uẫn (khandha) quá khử + vị lai 
trong việc quan sát thấy rõ cả hai pháp quá khứ 
+ VỊ laI. 

(viii) Tin về duyên trợ = pháp liên quan tương sinh 
(paficca—samuppäda) trong việc quan sát thấy rõ 
theo pháp liên quan tương sinh (paficca- 
Samuppađ). 


(2) San = 


(3) Hữi  = 


(4) Ø1appa 


Niệm là không thả nổi như một quả bầu, 
mà chìm như một tảng đá, đó là sự chìm 
của tâm-sở hữu tâm (ca — cefasika) 
đồng sanh gắn liên với cảnh thiện (ksaia) 
như là Phật (Buddha), Pháp (Dhammna) 
v.v... tâm được vững vàng theo cảnh; 
không quên cảnh. 

Tàm là hỗ thẹn về (¡) những trạng thái bất 
thiện (ak„safa) và (1) hành vị sai trái. 

Úy là ghê sợ về (¡) những trạng thái bất 
thiện (ak„saia) và (1) hành vị sai trái. 
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(5) Alobha = Vô tham là tâm không bị dính mặc vào 
cảnh hiệp thế (/okiya). 

(6) Adosa_ = Vô sân là tâm không thô và quá khích về 
phía cảnh; không muốn phá hủy. 


(7) Tatramajjhatatä = 


(8) Kãyapassadhi = 
(9) Cifa-passaddhi = 
(10) Kaya-lahuta  = 
(11) Ciữa -lahuftã  = 
(12) Kaya-muditä  = 


(13) Cifa-mudiã  = 


Trung bình là duy trì tâm đều 
theo cảnh [để cho tâm-sở hữu 
tâm (ci1a — cefasika) không vượt 
quá phận sự của chúng, không 
vươn tới về phía 2 trạng thái ngã 
mạn (an) và hôn-thùy (/hma— 
middha)]; nhìn theo cảnh bằng 
tính bình thản. 


Tịnh thân là yên tịnh của sở hữu 
tâm (cefasika). 

Tịnh tâm là yên tịnh của tâm 
(ca). 

Khinh thân là nhanh, nhẹ nhàng 
của sở hữu tâm (cefasika). 
Khinh tâm là nhanh, nhẹ nhàng 
của tâm (c10a). 

Nhu thân là mềm dịu của sở hữu 
tâm (cefasika). 

Nhu tâm là mềm dịu của tâm 
(ca). 


(14) Kaya-kammañnnafa= Thích thân. 
(15) Cữa-kammañnata= Thích tâm. 


(16) Kãya-pagunnata 
(17) Cữ1fa-pagunnata 


= Thuần thân. 
= Thuân tâm. 
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(18) Kayujjukatã = Chánh thần là chánh trực của sở 
hữu tâm (cefasika); không xảo trá 
và lừa dối, sim nịnh (mãyä, 
safheyya). 

(19) C¡w//ukaftã = Chánh tâm là chánh trực của tâm 
(cia); không xảo trá và lừa dối, 
siêm nịnh (mãyä, sãtheyya). 

(Mãyñ = giẫu giêm bất cứ lỗi lầm nào tồn tại; 
Sãfheyya = giả đò, giả bộ, khoe khoang những phẩm 


chất không tôn tại). 


(B) Viraii Cefasika (3 Sở Hữu Tâm Ngăn Trù) 


(20) Samma-vacä = 


(21) Samrna-karnmanfa = 


(22) Samma-aj1va = 


Chánh ngữ là tránh khỏi 4 lời 
nói sai trái không liên quan 
đến sinh kế; không phạm vào 
lời nói sal trái. 

Chánh nghiệp là tránh khỏi 3 
thân hành sai trái không liên 
quan đến sinh kế; không phạm 
vào thân hành sai trái. 

Chánh mạng là tránh khỏi 4 
lời nói sai trái và 3 thân hành 
sai trái liên quan đến sinh kế; 
phạm vào thân hành sai trái và 
lời nói sai trái. 
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(C) 4ppamañina Cefasika (2 Sở Hữu Tâm Vô Lượng) 

(23) Karunã = Bi là có lòng thương hại và trắc ấn, lấy 
cái khổ của chúng sanh làm cảnh; muốn 
cứu vớt chúng sanh cho khỏi khổ. 

(24) Mudia = Tùy hỷ là vui mừng, lấy sự yên vui của 
chúng sanh làm cảnh; không ghen tị, đó 
ky. 


(D) Pañnfindriya Cefasika (I Sở Hữu Trí Quyền) 

(25) Pañfindriya (trí quyền) = Paññä (tr = sự thấy rõ 
sâu sắc về thực tính siêu lý theo đúng như thật; sự 
thấy rõ sâu sắc về bốn Thánh đề. [Trí (paññ) còn 
được gọi là tuệ (ñãpa), vô si (amoha), chánh kiến 
(sammaditthi). trạch pháp (dhamma-vicaya). Vì mÓ 
sử dụng quyền vượt trội trong việc thấu đáo về 4 
Thánh đế, nên nó được gọi là trí quyên]. 

Đây là 25 sở hữu tịnh hảo (sobhana cefasika). 


Vì thiền sinh mới học có thê bắt đầu quan sát thấy biết rõ 
(pajãnãri) thực tính siêu lý bằng tuệ qua việc chú ý đến 
trạng thái thực tính (sabhãva lakkhana) hay phận sự (rasa) 
của nó, cả hai trạng thái thực tính và phận sự được đề cập 
trên đối với một số sở hữu tâm (cefasika). 
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VIÑÑANA DHATU (6 Thức Giới) 
Thiền sinh đã biết về 52 sở hữu tâm (cerasika) nên biết, 
ngăn gọn, về thức (viZZãna) = tâm (cia) câu hành với 
những sở hữu tâm (ce/asika) phù hợp đó. Có 6 thức giới 
(viñnana dhaã£u) trong quán, minh sát (vi2assana), tóm lại: 
(1) Cakkhu viññãna = Nhãn thức là biết cảnh sắc (zữpã— 


(2) Sofa vinnana 


(3) Ghãna vinnana 


(4) .Jivhã vinnana 


(5) Kaya vinnana 


(6) Miano viñnaăna 


rammaa) / màu, nương dựa vào 
nhãn giới thanh triệt. 


= Nhĩ thức là biết cảnh thính 


(sadda-rammana) / ầm thanh, 
nương dựa vào nhĩ giới thanh triỆt. 
Tỷ thức là biết cảnh khí (gandhã— 
rammaa) / mùi, nương dựa vào 
tỷ giới thanh triệt. 

Thiệt thức là biết cảnh vị (rasã- 
rammana), nương dựa vào thiệt 
giới thanh triệt. 

Thân thức là biết cảnh xúc 
(pho†‡habba-rammana), nương 
dựa vào thân giới thanh triệt. 

Ý thức là biết 6 cảnh thích hợp, 
nương dựa vào sắc ý vật (hadaya 
vafthu rñpa), ... tâm hữu phần 
giới sáng tỏ (bhavanga cửa). 
(Ngoại trừ ngũ song thức đã đề 
cập trên từ l đến 5, tất cả tâm sinh 
khởi mà nương vào ý vật (hadaya 
vaffhu) được gọi là ý thức (mano 
vinnana)|. 
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Vì danh pháp phải được quan sát theo xứ môn (ãyafana 

dvãra), thiền sinh nên biết tên gọi của tâm lộ (vih¡ cia) 

đang sanh theo ãyafana dvara. Tên gọi của 7 loại vih¡ 

cữfa trong lộ nhãn môn (cakkhudvara vifh¡) là như sau: 

(1) Avajjana = Khai / mở, là tâm (ca) chú ý 
hướng đến cảnh rõ ràng (ở môn 
tương ứng) = (chú ý). 

(2) Cakkhu viãñãna = nhãn thức là tâm biết cảnh sắc, 
nương vào nhãn vật = (thấy). 

(3) Sampaficchana = tiếp thâu là tâm tiếp nhận cảnh = 


(tiếp nhận). 

(4) Sanfrana = thấm tấn là tâm kiểm tra cảnh 
(điều tra). 

(5) Voffhapana! = đoán định là tâm quyết định cảnh 


(như dù đó là vừa ý hay không vừa 
ý v.v..., iƒfha“ hay aniffha). 

(6) Javana = đồng lực là tâm trải nghiệm, 
hưởng vị của cảnh, sanh ở liên tiếp 
sát-na = (/avana). 


(7) Tadärammana = Na cảnh là tâm tiếp tục biết cảnh 
của đông lực (avang)  = 
(adararmmaa). 


[Ghi chú: Tâm chuyền hướng/ khai mở (ãvaj/ana)° chú ý 
hướng đên cảnh xuât hiện ở 5 môn (pañcadvara) như là 


==g 


1 Votthappana, votthapana, votthapana, votthappana: n.[votthãpeti] = #ÊZE 
- xác định; ##+z - kiến lập; votthappana citta: #ÊZEÙ› = tâm xác định, đoán 
định; Determine: định, xác định, định rõ, quyết định, định đoạt. 

2 Ittha: hảo, tốt, thích hợp, vừa ý, khả hỷ, khả ái. 

3 Ävajjana : Ÿ#=[ñ] = chuyển hướng. 
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nhãn môn (cakkhudvara) được gọi là hướng hay khai ngũ 
môn (pañcadvara-vajjana) phần biệt nó với hướng hay 
khai ý môn (manodvãrävajjana) chủ ý hướng đến cảnh 
xuất hiện ở ý môn (manodvära). Nó không chú ý hướng 
đến tất cả 5 cảnh ở tất cả năm môn cùng một lúc]. 


Tamnha ckefam đrammanam dvisu dvisu dvaãresu 
aãpathamagacchafl.  Ruiparammanafji cakkhupasadam 
ghaf{fetva tankhananneva manodvare ãpathamagacchati, 
bhavangacalanassa paccayo hoffi attho. Sadda gandha 
rasa pho{thabbarammanesupi eseva nayo. (Chú giải 

Abhidhamma - quyền 1 - trang 1 14). 

Theo định nghĩa của chú giải trên: 

(1) Cảnh sắc (ruipärammnana) đi vào phạm vì của cả hai 
nhãn môn (cakkhudvara) và ý môn (manodvara) cùng 
một lúc. Chuyển hướng (ãwa//ana) chú ý hướng đến 
cảnh sắc (rupaärammnana) đó là cảnh đi vào phạm vì 
của cả hai môn. 

(2) Cảnh thinh (saaddärammnana) ổi vào phạm vì của cả hai 
nhĩ môn (so/aävara) và ý môn (manodvar4a) cùng một 
lúc. Chuyển hướng (ãyz//ana) chú ý hướng đến cảnh 
thinh (saääda-ramnarna) đó là cảnh đi vào phạm vị của 
cả hai môn. 

(3) Cảnh khí (gandharammana) đi vào phạm vị của cả hai 
tỷ môn (ghãnadvara) và ý môn (manodvara) cùng một 
lúc. Chuyển hướng (ãyz//ana) chủ ý hướng đến cảnh 
khí (gandha—rammana) đó là cảnh đi vào phạm vị của 
cả hai môn. 

(4) Cảnh vị (rasarammana) đi vào phạm vị của cả hai 
thiệt môn (//vhaãävara) và ý môn (manodvara) cùng 
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một lúc. Chuyển hướng (Zwz//zna) chú ý hướng đến 
cảnh vị (rasarammnana) đó là cảnh đi vào phạm vì của 
cả hai môn. 

(5) Cảnh xúc (phofthabbarammana) đi vào phạm vì của 
cả hai thân môn (kãyađvara) và ý môn (manodvara) 
cùng một lúc. Chuyển hướng (ãywa//ana) chú ý hướng 
đến cảnh xúc (phoíthabbä-rammana) đó là cảnh đi 
vào phạm vi của cả hai môn. 


Điểm khác là có ba loại lộ (v7): lộ ý môn theo sau 
(0adanuvaftahamanodvara vữhï) với lộ ý môn (manodvara 
vi/h¡) sau, lộ thuần ý môn (suddhamanodvara vith¡) và lộ 

ý môn (wanodyära vñữhì lây cảnh pháp 

(dhammararmmmana) làm cảnh. Chúng xảy ra như sau: 

(1) Manodvaravajjana  =khai ý môn là tâm chú ý hướng 
đến cảnh xuất hiện đến phạm vi 
của ý môn (wanoavara); (nó 
thực hiện phận sự quyết định 
cảnh cùng nhau; chú ý và quyết 
định). 


(2) Javana = đồng lực là tâm sanh trong đà, 
sức đây và trải nghiệm cảnh liên 
tục. 

(3) 7Tadãrammana  = Na cảnh là tâm tiếp tục biết cảnh 


của đồng lực (avana). 


Ghi chú: Trong những tiến trình tâm lộ (vi ci1a) này, 
đồng lực (avana) xảy ra 7 lần và na cảnh (/ađãrammana) 
hầu hết xảy ra 2 lần. Những tâm lộ (v7i cia) còn lại xảy 
ra chỉ một lần. Sau lộ ngũ môn (pañcadvãra vĩrth) như là 
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lộ nhãn môn (cakkhudvara vifh¡), sau sự xảy ra của hữu 
phân (bhavanga), lộ ý môn (manodvära vithi) sanh. Lộ ý 
môn thứ nhất được gọi là lộ ý môn theo sau 
(adanuvatahamanodvara víh). Tù lộ ý môn 
(manodvara vith¡) thứ hai trở đi, chúng được gọi là lộ 
thuần ý môn (suddha manodvara vifhi). Lại nữa, tiễn trình 
tâm lộ ý môn (éanodvara vĩithï) mà lẫy một hay một nhóm 
cảnh pháp (dhammarammnaa) làm cảnh cũng được gọi là 
lộ thuần ý môn (suddha manodvara vithi). Điểm khác là 
ngoài ngũ thức (pañca viñnñana) (như là nhãn thức — 
cakkhu viññãna), tất cả tâm lộ (vĩthi cifa) còn lại hoặc 
được gọi là ý thức (manoviñfñana) hay ý thức giới 
(manoviñfñãna dhãtu). Theo cách Suttanta, lưu ý rằng tâm 
hữu phần (bhzva2ga) giới sáng tỏ được gọi là ý giới 
(manodhafu) hay ý môn (manodvara). 


ARAMMANA - 6 Cảnh 


(1) Rupãrammana = cảnh sắc màu. 

(2) Saddärammana = cảnh thinh, âm thanh. 

(3) Gandharammana = cảnh khí, mùi. 

(4) Rasărammana = cảnh vỊ. 

(S5) Photthabbarammana = cảnh xúc chạm (địa, hỏa, 
phong). 


(6) Dhammarammana  = cảnh pháp. 
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Dhammarammana — 6 Loại Cảnh Pháp 


(1) Pasãda! rũpa = 5 sắc thanh triệt. 

(2) Sukhưma rũpa = 16 sắc tê. 
[Ghi chú: 12 thứ sắc, tức là 5 sắc thanh triệt và 7 sắc 
cảnh - thì dễ được quán bằng tuệ của thiên sinh; cho 
nên chúng được gọi là thô (olarika). Lưu ý rằng, ngoài 
12 thứ sắc thô này trong 28 thứ sắc, 16 thứ sắc còn lại 
không đễ được quán băng tuệ của thiền sinh; cho nên 
chúng được gọi là sắc tế (sukhuma) |. 

(3) Ca = Tâm là 6 thức giới (viñnñãna dha£u). 

(4) Cefasika 52 sở hữu tâm. 

(S5) Nibbana Nibbana là vô v1 giới (asankhatfa dha£n). 

(6) Paññarri = Những chế định khác nhau như là chế 

định biến xứ (kasi„a). chế định tên gọi. 


Danh Pháp Được Quán 


Tasmã ta11 rHDq11 ãraimmanan kafVä uDĐannam— sañña1m 
sanhkhare vinnanañca Idam dripantL paricchindiwa 
aniccädito passaii. (Chú giải Abhidhamma — quyển 1 — 
trang 271, phiên bản Burmese). 


Nếu thiền sinh là người mới bắt đầu muốn quan sát theo 
danh pháp, thì theo hướng dẫn của chú giải, vị ây nên quan 
sát danh pháp mà danh pháp ấy sanh lẫy sắc pháp làm cảnh 
trong 6 cảnh. Điều đó có thể thực hiện đối với người quan 
sát theo danh pháp sinh khởi lấy danh pháp làm cảnh, 


1 Pasäda,(m.) clearness = sự trong trẻo, sự rõ ràng, sự sáng tỏ, sự thông suốt, 
tình trạng không có gì cản trở; brightness = sự sáng ngời; sự rực rỡ; 


Pasäda: “tịnh” #8 sạch sẽ, “thanh triệt” ï§7# trong suốt. 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 61 


nhưng đối với thiền sinh là người mới bắt đầu tu tập danh 
nghiệp xứ („ãma kammaffhäana) thì khó nắm bắt 
(duppariggaha) chúng; cho nên, việc này được hướng dẫn 
không quan sát chúng trước. 


Điểm khác là có thể quan sát, thấy rõ danh pháp sanh lây 
khối chế định làm cảnh, như đàn ông, đàn bà, người, chúng 
sanh, vàng, bạc, v.v... Tuy nhiên, đó không là thiền về chế 
định; đó là việc quan sát thấy rõ về danh siêu lý (nama 
paramatrtha) sanh lây chế định làm cảnh. Vì bậc tu tiễn 
phải tu tập quán, minh sát (vipassan3) về cả hai cảnh và 
cảnh (aramnaika) ở giai đoạn quán (vi2assana), điều đó 
được hướng dẫn để quan sát thấy rõ danh pháp sanh lẫy 
sắc pháp làm cảnh trước. Vì chỉ người căn tánh chỉ tịnh 
(samatha yanika) có thê quan sát thấy rõ danh pháp thiền 
(jhãna nãma) gọi là pháp thiền (/hãna dhamưna) là pháp 
thiền (/hãna đhamma) + pháp tương ưng thiền (/hãna 
sampayutta dhamma) sanh lẫy chế định làm cảnh (như 
kasina biến xứ chế định), pháp ấy phải được bậc tu tiến 
quan sát thấy rõ. 


Định Rõ 6 Hàng 
Trong việc chia sắc pháp theo các cảnh, có 6 loại cảnh 
khác nhau: (1) cảnh sắc (rupärarmmnana), (2) cảnh thịnh 
(saddarammana), (3) cảnh khí (gandharammana), (4) 
cảnh VỊ (rasãrammana), (5) cảnh xúc 
(pho{‡habbarammana) và (6) cảnh pháp 
(dhammarammana). 21 thứ sắc được gọi là cảnh pháp 
(dhammarammana) là 5 sắc thanh triệt (pasaaa) và 16 thứ 
sắc tế (swkhuma). Trong tập sách này, danh pháp mà lấy 
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cảnh sắc (rupaärarmmanna) làm cảnh được gọi là hàng cảnh 
sắc (rữpãrammana) (chuỗi?) danh pháp v.v... tất cả 6 
hàng danh pháp phải được quan sát thây rõ. 


Điểm khác là, ví dụ ở hàng cảnh sắc (zipãrammana). lộ 
nhãn môn (cakkhudvara vi) + lộ ý môn (øanodvara 
vhi) có thê sanh lấy cảnh sắc (rupärammaiia) làm cảnh 
mà đồng lực thiện (kusala javana) được bao gồm trong lộ. 
Danh pháp của những tiến trình lộ tâm (v7 cif/4) này 
được gọi là nhóm thiện. Lộ nhãn môn (cakkhudvara vith¡) 
+ lộ ý môn (manodvara vi) mà đồng lực thiện (kusala 
javana) được bao gồm lấy cảnh sắc (rữpãrammana) làm 
cảnh có thê sanh có phi như lý tác ý (ayoniso manasikãra) 
= chú ý sai là nhân cơ bản. Nhóm danh pháp này được gọi 
là nhóm bắt thiện. Vì những tiễn trình tâm lộ mà đồng lực 
tố (kiriya javana) được gồm chỉ trong tiến trình danh pháp 
Ứng cúng (Arahanta), điều đó không được đề cập trong 
tập sách này. 


4 Tùy Quán (Anupassana) 


(1) Trong tu tập quán (vi›zssan3), quan sát thấy rõ sắc — 
danh — nhân — quả bắt đầu với sắc (rữpa) là tùy quán 
thân niệm xứ (kãyãnupassana satfipna†thamd). 

(2) Trong tu tập quán (vi›zssan3), quan sát thấy rõ sắc — 
danh — nhân — quả bắt đầu với thọ (veđan3) là tùy quán 
thọ niệm xứ (vedananupassana safipafthana). 

(3) Trong tu tập quán (vi2assanã), quan sát thấy rõ sắc — 
danh — nhân — quả bắt đầu với tâm (ca) là tùy quán 
tâm niệm xứ (cif4nupassana satipa†thana). 
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(4) Trong tu tập quán (assanã), quan sát thấy rõ sắc — 
danh — nhân — quả bắt đâu với xúc (?hassa) là tùy quán 
pháp niệm xứ (dhamnãnupassana saftipafthana). 


Trong số ba cách quan sát thấy rõ danh pháp, cách quan 
sát bắt đầu với thọ (veđzn3) là tùy quán thọ niệm xứ 
(vedanänupassana satipafthäna); cách quan sát bắt đầu 
với tâm (c7a) là tùy quán tâm niệm xứ (ciff-nupassana 
satipafthäna); cách quan sát bắt đầu với xúc (phassa) là 
tùy quán pháp niệm xứ (đhamnãnupassana safipafthana). 


Trong trường hợp này, thiền sinh nào muốn quan sát danh 
pháp phải hoàn thành quan sát sắc pháp (pariggahire 
rupakammaffhane) và trước tiên vị ây nên quan sát danh 
pháp nào lấy sắc pháp làm cảnh (/aszmửn ãrammane) như 
đã hướng dẫn trong Chú giải Majjhima Nikãya (quyền 1, 
trang 280). 


Quan Sát Bắt Đầu Với Thọ (Vedan8) 


Về sự quan sát bắt đầu với thọ (vedana), được hướng dẫn 
là: Yassa vedana paka{ã hoti, so “na kevalamn vedanava 
uppajafi Taya saddhin tadevarammaiamn phusamano 
phassopi uDpqJJaH, sañjananamang sañnaDI cefayamana 
C@fanaDI, VỤananamanam VviññanamDi IHDpqJAdH”11 
phassapañcamakeyeva pariggarnhafi — Thọ (vedana) của 
thiền sinh nào được rõ ràng thì nên quan sát 
phassapañcamaka nơi xúc (phassa) là pháp thứ năm, chú 
ý rằng không chỉ có thọ (weđana) đó đang sanh mà còn có: 
xúc (phassa) là pháp xúc chạm cùng cảnh như thọ 
(vedana) cũng đang sanh; tưởng (sz772) là danh pháp ghi 
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dấu về cùng cảnh đó cũng đang sanh; tư (ceứan) là pháp 
đóc thúc, thúc giục những trạng thái danh pháp tương ưng, 
phối hợp, đồng sanh vươn tới cảnh đó, cũng đang sanh; 
tâm (ca) là pháp nhận biết = là biết cảnh đó cũng đang 
sanh cùng với thọ (vedan3) đó. (Chú giải Majjhima, quyền 
1, trang 280 phiên bản Burmese). 


Quan Sát Bắt Đầu Với Tâm (Ca) 


Về sự quan sát bắt đầu với tâm (cia), điều này được 
hướng dẫn là: Yazssa viññãnam pãkafam hoti, so “na 
kevalam viññanameva MHppqJaH  Tena saddhữn 
tadevarammanamn phusamano phassoDi HĐDdJdH, 
anubbhavamana vedanadDI, sañjananamana safnaqpi 
cefayamana celanaDi uDpaJJaf”1L phassapafñfcamakeyeva 
parigganhäti — Tâm của thiền sinh nào được rõ ràng thì 
nên quan sát phassapafñcamaka nơi xúc (phassa) là pháp 
thứ năm, chú ý rằng không chỉ có tâm (cia) đó đang sanh 
mà còn có: xúc (phassa) là pháp xúc chạm cùng cảnh như 
tâm (ca) cũng đang sanh; thọ (vedan4) là pháp hưởng 
thọ cảnh đó cũng đang sanh; tưởng (s54) là danh pháp 
ghi dấu về cùng cảnh đó cũng đang sanh; tư (cean8) là 
pháp đốc thúc, thúc giục những trạng thái danh pháp tương 
ưng, phối hợp, đồng sanh vươn tới cảnh đó, cũng đang 
sanh. (Chú giải Majjhima, quyển 1, trang 280-281 phiên 
bản Burmese). 


Quan Sát Bắt Đầu Với Xúc (phassa) 
Về sự quan sát bắt đầu với xúc (phassa), điều này được 


hướng dẫn là: Tena saddhim tadevärammanadm 
anubbhavamana vedanaDlL IDpdJJdfil sañjãnanamana 
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SaH1aDL.  cefqyaqmanad ceflandDI, Vi-nanamana1 
vinnanampi uDpajJafi phassapañcamakeyeva 
parigganhäti — Xúc của thiền sinh nào được rõ ràng nên 
quan sát phassapañcamaka nơi xúc (phassa) là pháp thứ 
năm, chú ý rằng không chỉ có xúc (phassa) đang sanh mà 
cũng có: thọ (veđan4) là pháp hưởng thọ cảnh đó cũng 
đang sanh; tưởng (szññä) là danh pháp ghi dấu về cùng 
cảnh đó cũng đang sanh; tư (cefan3) là pháp đốc thúc, thúc 
siục những trạng thái danh pháp tương ưng, phối hợp, 
đồng sanh vươn tới cảnh đó cũng đang sanh; tâm (ca) là 
pháp nhận biết = biết cảnh đó cũng đang sanh. (Chú giải 
Majjhima, quyển 1, trang 280 phiên bản Burmese). 


Quan Sát Tất Cả 


Trong trường hợp này, phassapaiicamaka — xúc (phassa) 
là pháp thứ năm được chú giải đề cập bằng cách chính, trội 
hơn (padhäna). Nêu được hướng dẫn quan sát xúc 
(phassa) — tư (cefanđ) trong hành uân (sư¿khãra- 
kkhandha) mà phassa-cetanä là chính (padhãna) gồm 
trong nhóm danh pháp sinh khởi ở một sát-na tâm, những 
trạng thái danh pháp tương ưng, phối hợp, đồng sanh còn 
lại thì không là chính, không trội hơn (apadhana) cũng 
phải được quán sát thấy biết rõ. Khi xúc (phassa) — 

(cefanä) đã được quan sát, thì tất cả pháp siêu lý 
(paramaftha) thuộc hành uân (saukhãrakkhandha) cũng 
phải được quan sát. Lý do là những pháp ấy gồm trong 
nhóm hành uân (saikhãrakkhandha), tư (cefan3) thì trợi 
hơn (padhana). Chính Đức Phật đã dạy tư (cefana) là 
chính (pađhzna) khi Ngài dạy về hành uấn 
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(sankhärakkhandha) bằng cách Suttanta Bhãjaniya trong 
Vịibhanga (Majjhima Nikaya T1ka-quyên l — trang 370). 


Theo hướng dẫn của chú giải và Phụ chú giải trên, khi 
quan sát thấy biết rõ danh pháp bắt đầu với xúc (phassa) 
hay bắt đầu với thọ (vedan8) hay bắt đầu với tâm (ca), 
lưu ý rằng, đó là không chỉ quan sát một mình xúc (phassa) 
đó hay một mình thọ (veđan4đ) đó hay một mình tâm (c4) 
đó ở một sát-na tâm; mà tất cả tâm-sở hữu tâm (cItta — 
cetasika) phối hợp cũng phải được quan sát. Điều đó phù 
hợp với Pali mà Đức Phật đã dạy trong AparIJanana Sutta 
thuộc Salãyatana Vagga Samyutta đã đề cập lúc bắt đầu 
của mục sắc nghiệp xứ (rữpa kammaffhana) trong quyền 
thứ nhất. 


Quan Sát Sắc Pháp Lần Nữa 


Như đã đề cập trước, thiền sinh nào muốn quan sát danh 
pháp nơi xúc thứ năm (phassapafñcamaka) trội hơn phải 
đã quan sát sắc pháp bằng tuệ. Kế đến được hướng dẫn để 
quan sát sắc pháp lần nữa sau khi đã quan sát thấy rõ danh 
pháp nơi xúc là pháp thứ năm (phassapañcamaka) trội hơn 
như sau: $§o me phassapañcamaka kHH nỉssitfti 
upadharemto “vafthumn nỉssitđ”fi pajanaHlL Valthu nãma 
karajakayo, yam sandhaãya vuftam “tdañca me viñnãnamụ 
cttha sitam ettha paRHbadhd”mti. So atthato bhutfãniceva 
1 — trang 281; Chú giải Abhidhamma — quyển 2 — trang 
PA 2» Ả 


Khi thiên sinh nào đã quan sát danh pháp rôi mà nơi xúc 
thứ năm (phassapañcamaka) trội hơn, nghiên cứu và xem 
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lại vì do nương vào pháp nào mà những danh pháp này 
sinh khởi thì vị ấy thấy rõ rằng: những danh pháp này sinh 
khởi do nương vào sắc vật (vaffhu). Vật (varfhu) là thân 
thê (kara/akãya). Thân thể (karajakãäya) trong sắc siêu lý, 
là sắc hiển! (bhữia rữpa) và sắc y sinh (upãdärñpa). 


Theo hướng dẫn của chú giải này, lưu ý lý rằng việc quan sát 
thấy rõ theo phương pháp Suttanta về sắc vật, nương vào 
đó mà những danh pháp này sinh khởi là không chỉ quan 
sát sắc vật như nhãn giới thanh triệt mà vị ấy còn phải quan 
sát sắc hiển (bhuta rũpa) và sắc y sinh (upadaärupa) mà 
sanh cùng với sắc vật. Những sắc này được trình bày ở giai 
đoạn sắc nghiệp xứ (rupa karmmmaffhana) theo bản tóm tắt 
6 vật (vaihu). Ví dụ ở nhãn có 54 thứ sắc thực tính và sắc 
phi thực tính tùy theo trường hợp. Quan sát như đã đề cập 
trong những bản tóm tắt này ở giai đoạn sắc nghiệp xứ 
(rupa kammafthana). 


Quan Sát Sắc Vật (Vahu) Và Cảnh (Ärammana) 
Cùng Nhau 


Theo những hướng dẫn này của chú giải và Phụ chú giải 
đã đề cập trên, như thiền sinh nào muốn quan sát danh 
pháp, vị ấy phải quan sát thấu đáo xong sắc pháp, vị ấy 
phải quan sát sắc vật và cảnh cùng nhau, chỉ rõ chúng như: 
(1) Nương vào sắc vật mà danh pháp sinh khởi. 

(2) Sắc cảnh là pháp mà danh pháp bắt làm cảnh. 


Quan sát sắc vật và cảnh cùng nhau như vậy trong việc 
quan sát thây rõ vê danh pháp phù hợp với Anupada sutta, 


1 Sắc chủng, sắc hiển. Chủng = chủng loại; Hiển — hiện có, đang có, sự có thật. 
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chú giải của sutta ấy và Phụ chú giải về Uparipannäsa Päli. 
Nó được đề cập trong chú giải Anupada sutta về việc tôn 
giả Sãriputta chỉ rõ danh pháp thiền (»ãna dhamma) như 
thiền thứ nhất (j/hzna). từng pháp một, tu tập quán, minh 
sát (vi2assanã) bằng cách quán tùy cú pháp (anupada 
dhamna vi?0assana): Vattharammanänam pariggahitatäya 
(Chú giải Majjhima nikãya — quyền 4 — trang 60) vị ẫy có 
thể tu tập quan sát theo danh pháp, từng pháp một do vị ấy 
đã quan sát sắc vật và cảnh cùng nhau. 


Tóm Tắt Phương Pháp Quan Sát 6 Hàng 


(1) Hàng cảnh sắc (riupãrdaimmmaad) — thiền sinh nào muốn 
quan sát thấy rõ danh pháp mà lấy cảnh sắc 
(rupaärarmmmana) làm cảnh, hay nói cách khác, danh 
pháp lộ nhãn môn (cakkhudvara vứh¡) và lộ ý môn 
(manodvãra vih¡) theo sau. Lộ thuần ý môn (suddha 
manodvara vifh¡) mà lấy cảnh sắc (rupaãrammana) làm 
cảnh phải: 

()_ Quan sát nhãn giới thanh triệt (cakkhu pasaäa) và 
tâm hữu phần (bhavaaga cia) giới sáng tỏ cùng 
một lúc với nhau. 

(ii) Quan sát màu của một hay nhiều bọn sắc (rữna 
kaläpa) có thể theo cách dễ chịu hay không dễ 
chịu. 


Quan sát 2 môn (va) là nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasãda) và tâm hữu phần (bhavanga của) 
giới sáng tỏ gọi là 2 vật (ah) cùng một lúc với nhau 
như vậy, khi lấy cảnh sắc màu (rữpãramưnana) làm 
cảnh thì cảnh sắc màu đó cùng lúc sẽ dội chạm vào 
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nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ. Khi 
ấy tiến trình tâm lộ nhãn môn (cakkhudvãra vñhi) và 
lộ ý môn (manodvara vi) bao gồm những trạng thái 
danh pháp tương ưng, phối hợp mà lấy cảnh sắc làm 
cảnh sẽ sanh. Nếu quyết định của đoán định 
(vofhapana) và khai ý môn (manodvara-vaJJana) 
gồm trong những tiến trình tâm lộ này là như lý tác ý 
(yoniso manasikara)! thì đó sẽ là tiễn trình tâm lộ đồng 
lực thiện (kusala javana) được bao gồm. Nếu quyết 
định của chúng là phi như lý tác ý (ayoniso 
manasikãra) thì nó sẽ là trình tâm lộ đồng lực bắt thiện 
(akusala javana) được bao gồm. 


Như lý tác ý (Yonisomanasihara) 

Phi như lý tác ý (Ayonisomanasikara)ˆ 
Nếu đoán định (vofthapana) và khai ý môn 
(manodvärã-vajjana quyết định cảnh sắc 
(ruparammaaa) là: 
()_ Cảnh sắc (ipãrammana) mầu, 
(1) hay sắc pháp ứwpa). 
(1ñ1)hay vô thường (anicca), 


1 Yoniso manasikära #IIE8{EZã = như lý tác ý; 
Yoniso: [adv.] khéo léo, như lý; wisely (khôn ngoan, sáng suốt, có sự suy xét 
đúng, cho thấy sự suy xét đúng); properly (một cách đúng đắn; một cách 
thích đáng; hợp thức); judiciously (sáng suốt, khôn ngoan, thận trọng). 
? Phi như lý tác ý (ayonisomanasikära) đó ra sao? Như là sự vật không trường 
tồn mà tác ý không khéo cho là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo 
cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác ý không khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại 
tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, 
cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như thế gọi là tác ý bất 
tỉnh vi. (Vibhanga) 
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(iv) hay khổ (dukkha), 

(v) hay vô ngã (anafia), 

(vi) hay bất tịnh (asubha), 

thì đó là như lý tác ý (yoniso manasikãra); đồng lực 
thiện (kusala javana) sẽ sanh. Nhưng nếu đoán định 
(vofthappana) và khai ý môn (manodvarava†jana) 
quyết định cảnh sắc (ripãrammana) là thường (nicca), 
lạc (sukha), ngã (ara), tịnh! (subha) v.v..., thì tiễn 
trình tâm lộ nơi đồng lực bất thiện (akusala Javanad) 
được bao gồm sẽ sanh. Lưu ý rằng cách tương tự ở lộ 
nhĩ môn (so/aaävara vĩth¡), lộ ý môn (manodvara vithì) 
mà lây cảnh thinh làm cảnh v.v.. 


(2) Hàng cảnh thính (saddãaranunai_a) — nếu thiền sinh 
muốn quan sát thấy rõ danh pháp trong hàng cảnh 
thịnh (saaddarammana) mà sanh lẫy âm thanh làm 
cảnh, thì vị ấy phải: 

() Quan sát nhĩ giới thanh triệt và tâm hữu phần 
(bhavanga) giới sáng tỏ. 
(1) Cũng như cảnh thinh (sađddärammnana) cùng nhau. 


(3) Hàng cảnh khí (gandharanunai_a) — nếu thiền sinh 
muốn quan sát thấy rõ danh pháp ở hàng cảnh khí 
(gandharammanna) mà sanh lấy các mùi làm cảnh thì 
vị ấy phải: 

() Quan sát thấy rõ tỷ giới thanh triệt và tâm hữu 
phần (bhavaga) giới sáng tỏ. 
(1) Cũng như cảnh khí (gandharammaa) cùng nhau. 


1 Thường-permanent: lâu dài, vĩnh cửu; thường xuyên, thường trực; cố định; 
Lạc-happy: vui sướng, hạnh phúc; Tịnh-beautiful: đẹp; hay; tốt, tốt đẹp 
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(4) Hàng cảnh vị (rãsãrammad) — nếu thiền sinh muốn 
quan sát thấy rõ danh pháp ở hàng cảnh vị 
(rãsãrammana) mà sanh lây các vị làm cảnh thì vị ấy 
phải: 

()_ Quan sát thấy rõ thiệt giới thanh triệt và tâm hữu 
phần (bhavaga) giới sáng tỏ. 
(1) Cũng như cảnh vị (rãsãranmaña) cùng nhau. 


(5) Hàng cảnh xúc (phoffhabbãrammmapa) — nếu thiền 
sinh muốn quan sát thấy rõ danh pháp ở hàng cảnh xúc 
(pho{††habbarammana) sanh lấy sự xúc chạm làm cảnh 
thì vị ấy phải: 

()_ Quan sát thấy rõ thân giới thanh triệt và tâm hữu 
phần (bhavaga) giới sáng tỏ. 

(1) Cũng như hoặc địa giới hay hỏa giới hay phong 
giới (tồn tại trong một hay nhiều bọn sắc — rữpa 
kalapa) gọi là cảnh xúc (phofthabbarammannd) 
cùng nhau. 


(6) Hàng cảnh pháp (dhammaranunaiia) — nếu thiền sinh 
muốn quan sát thấy rõ danh pháp Ở hàng cảnh pháp 
(dhammarammana) mà sanh lây sắc pháp gọi là 
dhammäãrammana làm cảnh thì vị ấy phải: 

() Quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavanga) giới 
sáng tỏ. 

(ii) Cũng như bất cứ một trong những sắc pháp trong 
hàng cảnh pháp (đhammärammana) mà vị ấy 
muốn quan sát cùng nhau. 


Ngoài ra, nếu thiên sinh muốn quan sát thấy rõ danh 
pháp của hàng cảnh pháp (dhammnarammand) sinh 
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khởi lây chế định (paññarri) làm cảnh như là chế định 

biến xứ (kasina) gọi là cảnh pháp (đdhammararmmmaïna) 

làm cảnh thì vị ấy phải: 

()_ Quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavanga) giới 
sáng tỏ. 

(ii) Cũng như cảnh chế định như là chế định biến xứ 
(kasina) cùng nhau. 


Ở hướng dẫn trên để quan sát thấy rõ vật (warhw) và 
cảnh (ãrawmana) cùng nhau, lưu ý rằng vật là 6 môn 
(đvara) đỗ là nhãn môn (cakkhudvara), nhĩ môn 
(sofadvara), tỷ môn (ghanadvađra), thiệt môn 
(jvhaaävara), thần môn (kãyadvara), ý môn 
(manodvzra). Thiền sinh muốn quan sát thấy rõ danh 
pháp nên biết những điểm này trước. 


Lời Ghi Chú Quan Trọng 


Ở danh pháp lấy cảnh sắc (rữ”pãrammana) làm cảnh, tiễn 
trình tâm lộ nhãn môn (cakkhudvara vifh¡ ciffa) sinh khởi 
một lần và tiến trình tâm lộ ý môn (manodvara vithi citfa) 
theo sau cũng sinh khởi một lần với hữu phần (bhavanga) 
xảy ra giữa hai tiến trình này; rồi sau đó lộ thuần ý môn 
(suddha manodvära vithi) có thÊ sanh nhiều lần. Lưu ý 
rằng nó tương tự đối với lộ nhĩ môn (soíaảvãra vithi) 
v.v... Thiền sinh phải quan sát thấy rõ tất cả danh pháp 
của tiến trình tâm lộ (w⁄jJ¡ cia) sinh khởi ở mỗi sát-na 
tâm. Những trạng thái danh pháp tương ưng, phối hợp 
được trình bày trong bản tóm tắt. Nó được hướng dẫn để 
thiền theo cách này trong Visuddhimagøza, quyền 2, trang 
232 2.35: 
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Như đã đề cập trong Phụ chú giải Phenapindipama Sutta, 
tâm có thể sanh và diệt hơn 1 lakh! của 10 triệu lần trong 
một thời gian rất ngắn như một cái chớp mắt hay một tia 
chớp. Nhiều tiến trình tâm lộ cũng có thê sanh trong một 
thời gian ngắn. Giữa những lộ này, thiền sinh phải quan 
sát thấy rõ đề có khả năng phá vỡ khối danh pháp. 


Dựa vào tuôi thọ của cảnh mà vị ây đã quan sát, từ lúc vị 

ấy bắt đầu quan sát chúng, có bốn loại chót (vãra): 

(1) Chót (vaza) chỉ là hữu phần (bhavanga) rũng động 
(chót không — mmogha vara). 

(2) Chót (vãrz) nơi nó chỉ sinh khởi đến đoán định 
(voffhappama). 

(3) Chót (vãra) nơi nó sinh khởi đến đồng lực (/avana). 

(4) Chót (va) nơi nó sinh khởi đến na cảnh 
(adarammana). 


Trong 4 loại chốt (vyara) này, chỉ chót na cảnh 
(tadãrammana vãra) đề cập chính trong bản tóm tắt của 
tập sách này. Thiền sinh sẽ có thể hiểu những phần chót 
(vãra) còn lại nêu họ quan sát chúng. 


Tadaärammana — Na Cảnh 


Phân lớn, nếu nó là một đồng lực dục (kđna 7avana), một 
chúng sanh dục (km4) và một cảnh dục (km4) thì na 
cảnh (/adarammara) sanh. Cảnh dục (kãma) nghĩa là tâm 
sở hữu tâm dục (kữma cifta-cefasika) và 28 thứ sắc (rủpa) 
gọi là pháp dục (kãma dhamma). Đôi với chúng sanh dục 


1 Lakh = lac: danh từ + Cách viết khác : (lakh )(Anh-Ấn) mười vạn (nói về đồng 
rupi). 
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(kãma), na cảnh (adärammana) có thể sanh sau đồng lực 
dục (kZma javana) trong tiên trình lộ ý môn đồng lực dục 
giới (kãmãvacara manodvärika javana vĩthi) mà lây pháp 
dục (na đhamm4.) làm cảnh, đó là tâm và sở hữu tâm 
dục (kãma cifa-cetasika) làm cảnh. Vì 28 thứ sắc cũng 
được gọi là pháp dục (kãma dhamma), na cảnh 
(0adarammnana) cũng có thể sanh sau đồng lực dục (kãma 
javana) của tiễn trình tâm lộ mà lẫy 28 thứ sắc (ra) làm 
cảnh. Tuy nhiên, chỉ khi cảnh là cảnh rất lớn (atnahana) 
ở lộ ngũ môn (pañcadvara vifh¡) và chỉ khi nó là một cảnh 
rõ (vibhia) ở lộ ý môn thì na cảnh (/adãrammana) có thể 
sanh. Cho nên, nó được đề cập là phần lớn. 


Theo định nghĩa này, lưu ý rằng ở tiễn trình tâm lộ mà lấy 
chế định làm cảnh, na cảnh (/ađãrammana) không thê 
sanh theo sau đồng lực avana). Hơn nữa, nó được đề cập 
trong Sammohavinodani, chú giải Vibhanga, sau đồng lực 
minh sát (wi2assana javana), na cảnh (íadãramnad) 
không sanh. Tuy nhiên, nó cũng được đề cập rằng sau 
đồng lực minh sát yếu (faruna vipassanä javana), đôi khi 
na cảnh (/adã-rammawa) có thê xảy ra. 


Hơn nữa, sau đồng lực đại thiện (mahakusala javana), na 
cảnh đại quả (mahãvipäka tadärammana) có thê sanh 
hoặc là hỷ (somanassa) hay xả (upekkha) tùy trường hợp. 
Tương tự, na cảnh thâm tấn vô nhân (ahetuka santrana 
tadärarn„mana) cũng có thể sanh. Sau đồng lực bất thiện 
(akusala javana) na cảnh đại quả (mahavipaka 
tadaärammana) hay na cảnh thấm tân vô nhân (ahefuka 
sanfrana tadãrammana) cũng có thê xảy ra tùy trường 
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hợp. Trong tập sách này, chỉ một trong các trường hợp 
được đề cập làm một ví dụ. Thiên sinh sẽ hiểu những phần 
còn lại khi quan sát. Theo nguyên tắc chung, sau đồng lực 
hỷ (sømanassa Javana), na cảnh hỷ (thọ) (somanassa 
tadärammana) sanh; và sau đông lực xả (upekkhä javana) 
và đồng lực ưu (domanassa javana), na cảnh xả (upekkhä 
tadaärammana) sanh. Tám thứ tâm đại quả (mahäãvipaka 
ciiia) và ba thứ tâm thẩm tấn (samirana cita) = 1 1 thứ tâm 
có thê thực hiện phận sự na cảnh (/adarammara) là pháp 
tiếp tục tiếp nhận và bắt cảnh mà đồng lực đã bắt. Ở đây, 
với mục đích nhất là cho phàm tam nhân (ihekuka 
puthujjana), một bản tóm tắt về na cảnh (/adãrammana) 
sanh sau đồng lực (øvana) được trình bày ở dưới. Phương 
pháp thì giống đối với bậc Nhập lưu (so/ãpamna), bậc Nhất 
lai (sakadãgãm)) và bậc Bắt lai (anãgãmi) nhưng loại ra 
những phiên não (ki/esa) mà họ đã đoạn trừ. 


Na Cảnh (Tadãrammana) Đỗi Với 
Phàm Tam Nhân (1¡hekuka PuthuJJana) 


Sau Ì trong 8 thứ 1 trong l1 thứ 
đồng lực đại thiện na cảnh (ađãrammana) 
(mahäkusala javana) có thể sanh 
Sau Í trong 8 thứ 1 trong l1 thứ 
đồng lực căn tham na cảnh (/adãarammana) 
(lobhamula Jjavana) có thê sanh 
Sau Ì trong 2 thứ 1 trong 6 thứ 
đồng lực căn sân na cảnh xả (uoekkha 
(dosamila javana) tadãrammana) 

có thể sanh 
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Sau Ì trong 2 thứ 1 trong l1 thứ 
đông lực căn sĩ na cảnh (/adãrammana) 
(mohamnla Jjavana) có thê sanh 


Đó Là Quả (ipaka) Nhưng Đồng Lực (7Javana) Thay Đôi 


(1) Thực tính cảnh khả hỷ (sabhãva iffhãarammaiad) và 
thực tính cảnh rất khả hỷ (sabhava afi-iftharammana) 
được thấy chỉ do nghiệp thiện (kusala kamma) trước. 
Khi thực tính cảnh khả hỷ vừa phải gọi là cảnh khả hỷ 
trung dung (ha majjhafia) được thấy, những tâm lộ 
(vĩhi ciia) — ngoại trừ chuyển hướng (ãyajjana) và 
đồng lực (avana) — là tâm đại quả (mahãvipäka citta) 
và tâm thiện vô nhân (ahefuka kusala cia). Như đối 
với đồng lực (avana), nếu có như lý tác ý (yoniso 
manasiRara) thì đồng lực thiện (kusala javana) sanh; 
và nếu có phi như lý tác ý (ayoniso manasikãra) thì 
đồng lực bắt thiện (akusala javana) sanh. 


(2) Khi thực tính cảnh vô cùng khả hỷ (sabhãva afi— 
If†harammana) như là được thấy Đức Phật Buddha, 
chỉ 5 loại na cảnh hỷ (sømanassa tadãrammnanna) có 
thê sanh. Vì đối với đồng lực (avana), nếu có như lý 
tác ý (yoniso manasikãra) thì đông lực thiện (kusala 
javana) sanh và nếu có phi như lý tác ý (ayoniso 
manasiRara) thì đồng lực bất thiện (akusala Javana) 
có thê sanh. 

(3) Thực tính cảnh bất khả hỷ (sabhava aniftharammana) 
được thấy do nghiệp bắt thiện (akusala kamma) trước. 
Khi thấy thực tính cảnh bất khả hý, nếu có như lý tác 
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ý thì đồng lực thiện (kusala javana) sanh; và nếu có 
phi như lý tác ý (ayoniso manasikãra) thì — là đông 
lực bất thiện (akusala Javana) sanh — trong lộ ngũ môn 
(pañcadvara vifh¡) như là lộ nhãn môn (cakkhudvara 
víhi), ngũ thức (pañca viññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (sznranøa) và na cảnh 
(0adarammanna); và trong lộ ý môn (manodvara vĩthì), 
na cảnh (/ađãrammmaøa) là tâm quả bất thiện vô nhân 
(ahetuka akusala vipaka ca). Lưu M rằng, theo 
những xác định này, chỉ loại na cảnh thấm tấn xả quả 
bất thiện (øhefuika  akusala upekkhasanHrana 
tadãrammaa) sanh hướng về phía cảnh bất khả hỷ 
(aniftharammaa). 


Những bản tóm tắt được trình bày theo nguyên tắc chung 
tất cả. Cho nên, na cảnh hỷ (somanassa tadãrammnad) 
sanh theo sau đồng lực hỷ (somanassa javana), na cảnh xả 
(upekkhãä tadärammana) sanh theo sau đồng lực xả 
(upekkha javana) và na cảnh xả (upekkha tadarammana) 
sanh theo sau đồng lực ưu (đømanassa javana) được đề 
cập tổng quát. Hữu phần (bhava»ga) của một chúng sanh, 
người tái tục câu hành với thọ hỷ (somanassa vedand) 
cũng là hữu phần hỷ (somanassa bhavanga), đó là vì cùng 
loại như tái tục (paƒisanđhi). Trong thời bình nhật (pavafrfi) 
của chúng sanh đó với tái tục hỷ (sømanassa pafisandhì), 
khi đồng lực sân (đosa Jjavana) sanh và theo sau đồng lực 
sân (đosa javana) đó nếu na cảnh (/adãrammana) không 
thê sanh vì một số lý do, thì thông thường theo sau đồng 
lực sân (đøosa 7/avana) hữu phần (bhavanga) sẽ sanh. Nếu 
hữu phân (bhavaäga) sanh - thì tái tục (pafisandhi), hữu 
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phân (bhavanga) và tử (curi) trong một kiếp sống là cùng 
loại — thì hữu phần hỷ (somanassa bhavanga) sẽ sanh từ 
khi tái tục (paƒisanđhì) của vị ây được câu hành với thọ hỷ 
(somanassa vedana). Hữu phần hỷ (somanassa bhavanga) 
đó không thích hợp với đồng lực sân (đosa javana). Trong 
một trường hợp khó như vậy, một trong hai thứ tâm thắm 
tấn câu hành xả („upekkhä-sahagafa sanHrana cina) [nếu 
đó là cảnh bắt khả hỷ— (amitharammaia), thì thấm tấn xả 
quả bất thiện (akusala vipäka); nếu đó là cảnh khả hỷ 
(itharammana), thì thẩm tấn xả quả thiện (kusala vipaka 
upekkhãä sanfirana)] sanh, thực hiện phận sự hữu phần 
khách (ãgamuka bhavanga) liên kết giữa đỗng lực sân 
(dosa javana) và hữu phần hỷ (somanassa bhavanga). 


HỮU PHÀN KHÁCH (ãgan#uka bhavanga): Những hữu 
phần (bhavanga) sanh bắt đầu từ sau tâm tái tục 
(pafisandhi cirta). Đó là, những hữu phần (bhavanga) đó 
là hữu phần (bhavaaga) hiện diện theo thân từ khi thân bắt 
đầu sanh. Cho nên, những hữu phần (bhavaäga) đó được 
gọi là 1wãsika! bhavanga = hữu phần chủ. Vì thâm tấn xả 
(upekkha sanfirana) đôi khi chỉ sanh trong những trường 
hợp khó như ví dụ trên, đó được gọi là hữu phần khách 
(ägantuka bhavanga). Vì hữu phần khách (ãganfuka 
bhavanga) không bắt cảnh mà đồng lực (/avana) bắt, nên 
nó không được gọi là na cảnh (/ađãrammmanna). Vì nỗ cũng 
không thể bắt cảnh mà hữu phần chủ (wiia ãvãs¡ika 
bhavanga) bắt, nó chỉ lẫy một cảnh nghiệp (km2) quen 
thuộc trước làm cảnh. Nếu cảnh quen thuộc đó = cảnh chú 


1 Ävãsika: [adj.] resident — cư trú. f9, #Š‡‡ = cư trú, cựu trú hay trú lâu 
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ý là một cảnh khả hỷ (/hãrammaa), thì tâm tắm tấn xả 

quả thiện (ksala vipaka upekkhä saniirana cữia) sanh; 

nếu nó là một cảnh bất khả hỷ (ani//hãrammara), thì tâm 
thấm tấn xả quả bất thiện (akusala vipäka upekkhä 

Sanfrana cữía) sanh. 

(1) Về phần những ai với tái tục hỷ (somanassa 
pafisandhi) và người giữ tà kiến, nếu đồng lực sân 
(dosa javana) sanh trong vIỆC lấy cảnh rất lớn 
(atinahantarammana) hay cảnh rõ (vibhitftarammana) 
mà rất khả hỷ (ai i//ha) như Phật Buddha; và đối với 
những ai với tái tục hỷ (sơmanassa pafisandhi), nêu 
đồng lực sân (đosa javana) sanh như sợ hãi trong việc 
bắt những cảnh rất lớn (afi-mahantãärammaia) hay 
những cảnh rõ (wibhiữtã-rammnana) mà rất khả hỷ (afi 
i/tha) như thiên nữ, thì theo sau những đồng lực sân 
đó, na cảnh (/øđãrammana) không thê sanh. Với 
những cảnh rất khả hỷ (4 iƒtharamma”na), nếu na 
cảnh (/ađãrammana) sanh thì đó là tự nhiên mà chỉ na 
cảnh hỷ (somanassa tadarammana) sanh. Na cảnh hỷ 
(somanassa tadärammana) đó hắn là sanh theo sau 
đồng lực sân (dosa javama). 


(2) Lấy một cảnh dục (km4) làm cảnh là cảnh lớn 
(mahantarammana) hay cảnh không rõ (avibhiutfa— 
rammaa). nếu đồng lực sân (đosa Javana) sanh trong 
tiễn trình liên tiếp của người với tái tục hỷ (somanassa 
pafisandhi), thì theo sau đồng lực sân (dosa Javana) 
đó, na cảnh (/ødärammana) hắn phải sanh. Na cảnh 
((adãrammana) chỉ có thể sanh nêu đó là một cảnh rất 
lớn (af-mahantãrammarna) ở ngũ môn (pañcadvara) 
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và một cảnh rõ (vibhufãrammana) ở ý môn 
(manodvard). 


(3) Về phần thiển sinh với tái tục hỷ (sømmanassa 
paRsandhì), nếu sau khi đạt đến thiền và thiền đó thoái 
lui, thì khi đồng lực sân (đosa Javana) sanh lấy thiền 
đáo đại (mahaggafa jhaãng) đã thoái lui đó làm cảnh, 
nghĩ “Thánh pháp của tôi bị tiêu tan” — từ khi cảnh là 
đáo đại (mahaggafa) — na cảnh (íadãrammmarnd) hắn 
không sanh. 


(4) Về phần người với tái tục hỷ (somanassa pafisandhi), 
nếu đồng lực sân (đosa Javana) sanh lẫy cảnh chế định 
(paññarri) làm cảnh thì na cảnh (/adãrammmannd) hắn 
không phải sanh bắt cảnh chế định đó. Đây là vì nó 
không là một cảnh dục (km4). 


Ở những chót đồng lực (avzna vãra) nơi na cảnh 
(0adarammana) không thể sanh như vậy, hữu phần căn bản 
hỷ (somanassa mula bhavanga) tương tự với tái tục cũng 
không thể sanh theo sau đồng lực sân (dosa javana). Ở 
trường hợp khó như vậy - thì không phải na cảnh 
(adarammanna) hay hữu phần (bhavanga) có thể sanh — 
tâm thẩm tân câu hành xả (upekkhäsahagata sanfrana 
ca) sanh, thực hiện phận sự hữu phần khách (agamtuka 
bhavanga) kết nỗi giữa đồng lực sân (dosa javana) và hữu 
phân căn bản hỷ (somanassa mũla bhavanga). 


Mục đích để bạn có thể hiểu về một na cảnh 
(0adarammana) phù hợp với những lời dạy trên, một bản 
tóm tắt về lộ thuần ý môn (suddhamanodvara vithi) hàng 
cảnh pháp (dhammarammapa) nhóm thiện sẽ được trình 
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bày lần nữa. Căn cứ vào bản tóm tắt này, hiểu rằng phương 
pháp thì giống nhau ở những bản tóm tắt còn lại. Đừng 
quên những nguyên tắc toát yêu chung rằng theo sau đồng 
lực hỷ (somanassa javana), na cảnh hỷ (somanassa 
tadãrammana) sanh; và theo sau đồng lực xả (upekkhaã 
Javana), na cảnh xả (upekkha tadarammana) sanh. Tuy 
nhiên, phù hợp với nguyên tắc răng nếu đó là cảnh bất khả 
hỷ (amitharammaja) thì tầm quả (vipaka cíff4a) là ngũ 
thức (pañcaviññãna), tiếp thâu (sampaficchana), thâm tẫn 
(sanfirana) và na cảnh (tadäarammana) phải chỉ là tâm quả 
bắt thiện (akusala vipãka ciffa); và vì chỉ loại thâm tân xả 
quả bắt thiện (akusala vipäka upekkhä sanfrana) có thê 
sanh ở na cảnh (øđãrammana) nễu đồng lực hỷ 
(somanassa javana) sanh theo cảnh bất khả hỷ 
(amitharamimaia), I1 danh pháp được trình bày (trong 
bản tóm tắt). Tuy nhiên, cũng có 11 danh pháp ở thâm tấn 
xả quả thiện (husala vipaka upekkha sanfirana). (Tham 
khảo bản tóm tắt hàng cảnh sắc (ruparammaia)). Cho 
nên, lưu ý rằng 11 trong bản tóm tắt nghĩa là thâm tấn xả 
quả bất thiện (akusala vipäka upekkhã sanirana) theo 
cảnh bất khả hỷ và thẩm tấn xả quả thiện (ksala vipäka 
upekkhaä sanfirana) theo cảnh khả hỷ. 


(Có thể xem bản tóm tắt ở trang 9S của sách mới). 
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Nhóm Tín (Saadha) — Trí (Pañna) 


34 danh pháp ở đồng lực (avzna) và na cảnh 
(adarammana); và ở tái tục (pafisandhi) — hữu phần 
(bhavanga) — tử (cufi) của người tam nhân (/hefu#ka) mà 
tái tục (paƒ/isandh¡) được câu hành với thọ hỷ (sørmanassa 
vedana) được gọi là nhóm tín (saädh4) - trí (pañnña) đề dễ 
gọi. 34 danh pháp này là: 


Viññana (thức) l 
Anfñasamana cefasiRa (sở hữu tợ tha) 13 
Sobhana sadhãrana cetasika 19 


(sở hữu tịnh hảo biến hành) 
Pafiiindriya cefasika (sở hữu trí quyền) — 1 
Tổng cộng 34 

Giống như sắc pháp, danh pháp cũng không thê sanh đơn 
độc một mình. Chúng chỉ sanh theo những nhóm. Những 
nhóm này được gọi là pháp tương ưng (sưmpayutta 
đhamma) (những trạng thái danh pháp phối hợp). Ở một 
số trường hợp, chúng cũng được gọi là nhóm/ bọn danh 
(nama kalapa). Đó là tự nhiên mà danh pháp sanh phù hợp 
với định luật tâm (ca miyima) gọi là lộ trình (vi). 
Thiền sinh nào muốn quan sát thấy rõ danh pháp phải quan 
sát thấy rõ chúng phù hợp với định luật („iyzma) đó. Liên 
quan đến 6 cảnh có 6 lộ (vz/¿): lộ nhãn môn (cakkhudvära 
vih¡), lộ nhĩ môn (sofadvara v1h¡), lộ tỷ môn (ghãnadvara 
vi), lộ thiệt môn (/ivhadvara vữhi), lộ thân môn 
(kayadvara vifh¡) và lộ ý môn (manodvara vifhi). Trong 6 
loại lộ (v7) này, nó dễ hơn cho thiền sinh quan sát lộ ý 
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môn (méanodvara vithi) trước, vì nó có ít thứ tâm lộ (v7hi 
cita) trong đó. Trong số những lộ ý môn, nó dễ hơn đối 
với người căn tánh chỉ tịnh (sama¿ha yãnika) bắt đầu với 
việc quan sát thấy rõ danh pháp của lộ đạt đến thiền hay 
nhập thiền (/hãna samäpafii vĩthì) gọi là pháp thiền (jhãna 
dhamma). Lý do là thiền sinh đã có khả năng quan sát thây 
rõ những chi thiền (hãnaäga) từ lúc ở giai đoạn chỉ tịnh 
(samatha) về phần thiết lập định. 


Bản Tóm Tắt 
Lộ Y Môn Đặc Thiên (\anodvara .Jhanasamapdtffi Vithi) 
Hàng Cảnh Pháp (Dhamnarammana) 
Sắc vật (vathu) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 54 
trong m 
(hadaya) 


Ma. | Pa. | U | Nu. | Go. | Ja. (đồng lực 
Khai | Chuân | Cận | Thuận | Bỏ | thiên - Jhãna 


ý bị |hành| thứ | bậc | javana nhiều lần) 
Sơ thiền | 12 34 34 | 34 | 34 |34 
(jhana) 
Nhị thiền | 12 34 34 34 34 | 32 (tầm-vitakkka 
(jhana) & tứ-vicAra bị 
loại trừ) 


Tam thiền | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |31 (hỷ-pHi bị loại 


(jhana) thêm) 
Tứ thiền | 12 34 34 34 34 | 31 (trừ lạc-sukha, 
(jhana) thay bằng xả— 
upekkhã ) 


Tên gọi của những tâm lộ (v7h¡ cia) đã đề cập trong bản 
tóm tắt trên là: 
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Eq. = 


Go. = 


Lưu ý: 


Manodvaravajjana (Khai ý môn) = Tâm xắc định 
hay quyêt định vê cảnh (như tợ tướng hơi thở vào 
hơi thở ra - ãnãapãnapafibhäganimifta). 


Parikamma (chuẩn bị) = tâm đồng lực đại thiện 
dục giới (kđmãvacara mahakusala javana cỉ1a) 
thực hiện phận sự chuẩn bị (như hơi thở vào, hơi 
thở ra v.v...) đề đồng lực thiền sanh. 


Upacara (cận hành) = tâm đồng lực đại thiện 
(mahakusala Javana cữía) là cận hành (upacära) 
= lần cận gân với đông lực thiên (hãng javana) = 
vùng lần cận. 

Anulơma (thuận thú). 

Gotrabhữ! (chuyên tộc/tánh) = tâm đồng lực đại 
thiện (mahakusala javana ciffa) cắt đứt dòng 
giông dục (kãma). 

Jhãna javana (đồng lực thiền) = tâm đồng lực 
thiện sắc giới (z„pãvacara kusala javana citta) Í 
tâm đông lực thiện vô sắc giới (arupãvacara 
kusala Jjavana cña) 


Trong việc quan sát thấy rõ danh pháp, thiền sinh 


không thể biết những tên gọi chế định như Parikamma 
(chuân bị), Ứpacara (cận hành), Anuioma (thuận thứ), 
Gofrabhw (chuyên tộc/tánh). VỊ ây chỉ biệt sự xảy ra của 


chúng 


là những tâm đồng lực (avana cửa). Những 


Parikamma (chuẩn bị), Upacara (cận hành), Anulơma 


1 GOTRABHU : [a] người đang vượt qua ranh; sự chuyển tộc, chuyển tánh. 
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(thuận thứ), Go#rabhữ (chuyên tộc) này chỉ là đồng lực đại 
thiện đối với những người phàm (pœ/hujjana) và chư bậc 
Thánh hữu học (sekkha) [Nhập lưu (sofamanmna), Nhất lai 
(sakãdägãm)) và Bất lai (anãgãmi)]. Đối với chư Thánh 
Ứng cúng (Araharna), những tâm này chỉ là những tâm 
đồng lực đại tô (mahã kiriya javana). Ở thiền sinh với tuệ 
sắc bén, chỉ Upacara (cận hành), Anuloma (thuận thứ), 
Gotrabhi (chuyên tộc) sẽ xảy ra. 


Đối với người sơ cơ hay mới bắt đầu mà muốn quan sát 
thấy rõ những danh pháp này, nên nhập vào thiên hang) 
mà vị ấy muốn thây rõ. Kế đến, sau khi xuất khỏi thiền 
(jhãna) đó, bắt đầu với việc quan sát thấy rõ những chỉ 
thiền (#ãnanga). Có thể thấy sự sanh cùng nhau của 
những chỉ thiền (7/hznaäga) này ở mỗi sát-na tâm nhiêu lần 
liên tiếp bằng tuệ. Nếu thành công, dần dần quan sát thấy 
rõ tất cả chư pháp tương ưng thiền (/hãna sampayutta 
dhamna) ở mỗi sát-na tâm băng một trong ba cách quán 
danh pháp, tức là hoặc bắt đầu với tâm (ca) hay với thọ 
(vedang) hay với xúc (phassa). Với những aI có sự am 
hiểu, biết thật rõ về cơ bản Vô tỷ pháp (Abhidhamma) sẽ 
có khả năng quan sát thấy rõ phạm vi này; nhưng nó được 
thấy rằng điều đó quá khó đề hiểu đối với những ai có ít 
kiến thức về cơ bản Abhidhamma. Cho nên, đối với những 
ai có sự am hiểu kém, 34 danh pháp của thiền thứ nhất 
(jhãna) mà lây tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãna 
pafibhãganimitta) làm cảnh được đề cập lần nữa ở phần 
sau. 
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Nhóm những chi thiền (/hananga) như tầm (pửữakka), 
v.v... được gọi là thiền (#Zna) và nhóm tâm sở hữu tâm 
(cifta — cetasika) đồng sanh với thiền (hang) được gọi là 
chư pháp tương ưng thiền (jhãna sampayuta dhamma). 
Nó được hướng dẫn trong Visuddhimagøza (Vism.—-XVII- 
3) đề quan sát thấy rõ trạng thái, phận sự, thành tựu (sự 
hiện bày) và nhân cận của thiền (/#ãna) và chư pháp tương 
ưng thiền (/hãna sampayutta dhamma) đó. 


Sơ Thiên (Jhãna) 34 Danh Pháp (Nãma Dhamma) 
Lây Tợ Tướng Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra 
(Anaäpana Patibhäganimitfa) Làm Cảnh 


(1l)  Viññana (thức) = 
(2) Phassa = 
(3) Vedana= 


(34) Paññã = trí thấu rõ cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở 
ra (anapana pafibhaganimit/a). 


[Lưu ý: 12 pháp tâm sở hữu tâm (citta — cetasika) ở khai ý 
môn (øwanodvaravg7ana) là I2 danh pháp (nãma 
dhamma) từ thức đến cần (vửiya) trong 34 danh pháp 
(nãma dhamma) đã đề cập trên]. 


Quan Sát / Thấy Biết Rõ 
Thông thường, thiền (ãnz) chỉ lấy tợ tướng 
(pafibhäganimiifa) làm cảnh. Ở thiên vê sự bât tịnh, ghê 


tởm của xương, thiền (/ãna) và danh pháp tương ưng 
thiên hang sampayuffa) lầy tợ tướng (pafibhaäganimiffa) 
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xương làm cảnh. Ở thiền về biến xứ (kzsi”a) trắng, thiền 
hang) và danh pháp tương ưng thiền (/hãna sainpayufIa) 
lẫy tợ tướng biến xứ (kasina patibhäganimitia) trắng làm 
cảnh. Vì đối với thiền lòng từ (mneí/), nó là chế định của 
chúng sanh có sự sống và thiền bất tịnh (zsubha) nó là tợ 
tướng (pafibhãganimifia) tử thi bất tịnh. Cho nên, nếu một 
thiền sinh đã tu tập nghiệp xứ hơi thở vào hơi thở ra 
(anapana kammaffhana), thiền chê tởm về XƯƠng, thiền 
biến xứ (kasina) trắng và 4 thiền bảo hộ ở giai đoạn thiền, 
thì danh pháp mà vị ấy phải quan sát là như sau: 


() Ở nghiệp xứ hơi thở vào hơi thở ra | sơ Jhãna, nhị Jhãna, 
(anapana kammafthana) tam Jhãna, tứ Jhãna 
(2) | Ở thiền về xương ghê tởm sơ thiền (qhãna) 
(3) | Ở thiền biến xứ (køsiz2) trắng sơ jhãna, nhị jhãna, 
tam Jhãna, tứ Jhãna 
(4) | Ở thiên lòng từ nghiệp xứ sơ Jhãna, nhị Jhãna, 
(metta kamnafthana) tam Jhãna, tứ jhãna 
(5) | Ơ thiên bât tịnh nghiệp xứ sơ thiền (jhãna) 
(asubha kamnafthana) 


Nếu bạn đã tu tập 10 biến xứ (kasina) hay 8 thiền chứng 
(samãpatfi) ở mỗi biên xứ (kasina) thì tất cả 8 thiền chứng 
(samäãpati) đó được gồm trong danh sách những cảnh của 
tuệ quán (vi2assana ñãna). Số lượng danh pháp ở những 
thiền vô sắc (aripa Jhana) là 31; nó tương tự với 4 thiền 
(hang). Quan sát thấy rõ chúng theo bản tóm tắt thiền thứ 
tư. Nên hiểu rằng phương pháp thì tương tự ở những 
nghiệp xứ (kamưna{ƒfhaäna) còn lại. Ở bi nghiệp xứ (karuna 
kammaffhana) và tùy hỳ nghiệp xứ (mudia 
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kammafthäna), có thê đạt đến thiền thứ ba. Cho nên, việc 
cộng một danh pháp bị (karuøa) trong trường hợp bị 
nghiệp xứ (karuna kammaffhana) và một danh pháp tùy 
hỷ (ứmuđii4) trong trường hợp tùy hỷ nghiệp xứ (mwwđita 
kammafthäna) đỗi với danh pháp thiền hơi thở vào hơi thở 
ra (änäpãna jhãna) đã đề cập trên, có 35-33-32 danh 
pháp. 

Danh pháp thiền (na) này phải được quan sát thấy rõ 
như đã trình bày trong bản tóm tắt. Nó được đề cập trong 
chú giải Abhidhamma, quyền 2, trang 237 (phiên bản 
Burmese) trong lúc đồng lực cận hành („pacãra javana) 
[đó là Parikamma (chuẩn bị), Upacãra (cận hành), 
Anuloma (thuận thứ), Gof#rabhi (chuyền tộc/tánh)] của 
thiền cao hơn như thiền thứ hai, tầm (yửakka) và tứ 
(yicara) được thêm vào. Trong lúc cận hành của thiền thứ 
tư, hỷ (p7) không được thêm vào (Visuddhimagsa). 


Yasma sukhavedana adukkhamasukhasujhaya vedanaya 
ãseVanapaccayena paccayo na hofl, catutthajjhane ca 
qdukkhamasukhaya vedanaya uppaJJitabbam, tasma tani 
upekkhavedanasampayuttani honti. Upekkha—sampayutta 
yeva ceftha pitipi parihayaffi (Vism—TIV—182) = Thọ lạc 
(sukhavedanä) không thê ủng hộ thọ xả (upekkhävedanä) 
bằng sức mạnh của trùng dụng duyên (đsevanapaccaya 
sai) và ở thiền thứ tư chỉ thọ xả („uekkhävedan3) sanh, 
cho nên đồng lực cận hành (pacära javana) được phối 
hợp với thọ xả (u„oekkhavedang), hỷ (pi¡) thì không hiện 
diện (Vism-IV—182). 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 89 


Nếu bậc tu tiễn muốn quan sát thấy rõ danh pháp thiền thứ 

nhất hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãna jhãna), thì trước tiên 

nhập vào ãnãpãna jhãna. Sau khi xuất khỏi thiền thứ nhất 

(jhãna) đó, trước tiên là quan sát thấy rõ 5 chi thiền 

(jhãnanga) của thiền thứ nhất (j/hãna), thì có thê thấy sự 

sanh của 5 chỉ thiền (#Znanga) liên tiếp không dút lặp đi 

lặp lại. Nếu không thỏa mãn thì lấy tợ tướng hơi thở vào 
hơi thở ra làm cảnh. Nhập vào thiền thứ nhất hơi thở vào 
hơi thở ra (anapãna jhãng) lần nữa, xuất khỏi thiền đó. 

(1) Quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavanga) giới sáng 
tỏ = ý môn (manodvara):; 

(2) Quan sát thấy rõ cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra 
(anapana pafibhhaganimitta); 

(3) Khi ãnapãna pafibhaganimitta đó dội, xúc chạm và 
xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavanga cit4) giới sáng 
tỏ đó = ý môn (anodvãra), quan sát thấy rõ những 
chỉ thiền (/zznanga) lần nữa. 


Khi ấy, vì vừa mới xuất khỏi thiền (7/ãna), cảnh tợ tướng 
hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãna pafibhäganimifia) vẫn 
còn, không dễ dàng biến mắt. Nếu tu tập theo cách này lặp 
đi lặp lại nhiều lần thì đó là đang quan sát về danh pháp 
thiền /hãna) sau khi đã quan sát vật (va/hu) và cảnh cùng 
nhau, thiền sinh sẽ có khả năng quan sát thấy rõ sự sanh 
của những chỉ thiền (znañga) nhiều lần. Sau đó bậc tu 
tiến phải bắt đầu quan sát danh pháp bắt đầu với tâm/ thức 
hay bắt đầu với thọ (vedan3) hay bắt đầu với xúc (phassa). 
Nếu bậc tu tiến quan sát bắt đầu với tâm, kế đến tu tập để 
có khả năng thấy nhiều lần liên tiếp sự sanh chỉ của tâm. 
[Lưu ý rằng, phương pháp thì trơng tự trong việc quan sát 


90 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


thấy rõ bắt đâu với thọ (vedanä) hay xúc (phassa)]. Nếu 
thành công, kế đến tu tập đề có khả năng thấy nhiều lần sự 
sanh của cả hai tâm (ca) và xúc (phassa). Nếu thành 
công, kế đến quan sát ba danh pháp: tâm (ca), xúc 
(phassa) và thọ (vedan3); kế đến bốn danh pháp: tâm 
(cira), xúc (phassa), thọ (vedan3), tưởng (saññä); kế đến 
năm danh pháp: tâm (ca), xúc (phassa), thọ (vedana), 
tưởng (szññä) và tư (cefanä); tăng số danh pháp dân theo 
cách này. Cuối cùng, tu tập để có khả năng thấy nhiều lần 
liên tiếp sự sanh của 12 danh pháp ở khai ý môn 
(manodvärävajjana) và 34 danh pháp ở đồng lực (avana). 
Nếu thành công, kế đến: 

Parigeaheva  sabbampetam qarammanabhinukham 
namanato namanafthena namantiL vavatthapetabbam 
(Vism., XVIIL, 3) - khi thiền sinh có khả năng phân biệt 
và quan sát thấy rõ bằng tuệ nhiêu lần liên tiếp về sự sanh 
của 12 danh pháp ở khai ý môn (éanodvarava/7ana) và 34 
danh pháp đi cùng ở mỗi sát-na tâm của đồng lực cận hành 
(upacara javana) [đó là Parikamma ( chuẩn bị), Upacara 
(cận hành), Anuloma (thuận thứ), Œotrabhi (chuyển 
tộc/ránh)] và của những đồng lực thiền (/hãna javana), kế 
đến — vì tất cả những danh pháp này có khuynh hướng, 
thiên hướng về cảnh, đó là tợ tướng hơi thở vảo hơi thở ra 
(anãpãna patibhäganimifta) — phân biệt, biết và thấy rõ 
chúng là “ma, nãma, ... ` = “danh pháp, danh pháp, ...”, 
có tính thiên hướng về cảnh. 

[LƯU Ý: trong trường hợp này, đó là điều cần thiết để tu 
tập theo cách này: nhập vào thiền (»z»a) và kế đến quan 
sát thấy rõ danh pháp thiền (/hãna), rồi lần nữa nhập vào 
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thiền hang) và kế đến quan sát thấy rõ danh pháp thiền 
(/hãna), nhiều lần. Đây là vì danh pháp thiền 0hana) được 
rõ với tuệ chỉ khi vừa xuất khỏi thiên. Đừng quên răng nếu 
chúng không được rõ thì nhập vào thiền (/#ãn2) lần nữa. 


NỌT TRANSLATED YET 
CHƯA CHUYEN NGỮ] 


1 Cảo bản Anh Ngữ ghi như vậy, đang chờ bản cập nhật. 
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Định Rõ Hay Phân Biệt Biết Rõ 
Danh Pháp Và Sắc Pháp 

Sau khi đã quan sát danh pháp trong lúc nhập thiền (/uãna 
samäpafii) theo cách này, thiền sinh phải tiếp tục như được 
hướng dẫn trong Visuddhimagøa như sau: 

Tato yatha nãma puriso antfo gehe saÐDpa1n! disvã fam 
anubandhamano fassa ã$ayd1! passdfl, eVameva ayamDi 
yogavacaro tam nama1nụ u4parikkhano tdam nãma1m kun 
nissãya pavdffafI tỉ pariyesamano fassa nissayamn hadaya 
rupam passafl Tafto hadaydaripassa nissayabhuiani, 
bhufanisslan ca sesupadaya THÐpäHH riÐpam 
pariggeanhdql. So sabbamJpelainởỞ ruppandfOG rữpdqnfi 
vavafthapefl. Tafo namanalakkhanam nãma1n, 
ruppanalakkhanam ripanlL sankhepaflO_ nãmaripdm 
vavafthapefli. 

Sau khi đã quan sát danh pháp thiền (hãng nãma 
dhamma), cũng như người đàn ông thấy một con răn trong 
nhà và nếu vị ấy đi theo con răn thì vị ấy sẽ tìm ra đâu là 
nơi ở của nó. Tương tự, nếu thiền sinh quan sát, nghiên 
cứu, xem lại và tìm kiếm bằng tuệ quán như vây: “Những 
danh pháp này sanh nương vào chi?” sau đó vị ấy sẽ tìm 
thấy sắc ý vật (hadaya vafthu rñpa) là nền tảng của những 
danh pháp này. Sau đó vị ấy phân biệt = bằng tuệ, thấy rõ 
4 đại giới! mà sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) nương vào: 
cũng như những sắc y sinh còn lại ngoài sắc ý vật (hadaya 
vaffhu rñpa) mà sanh nương vào 4 đại giới đó. Thiền sinh 
đó phân biệt và biết tất cả những sắc pháp này là Rzpa, bị 


1 Sắc đại giới = bốn đại giới = địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 
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áp bức bởi sự thay đổi liên tiếp. Kế đến, thiền sinh phân 

biệt và biết danh pháp và sắc pháp ngắn gọn như: 

(1) Những thực tính mà có trạng thái tự nhiên nghiêng về 
một cảnh, là danh (nãm4). 

(2) Những thực tính mà có trạng thái tự nhiên phải chịu 
sự thay đôi liên tiếp, là sắc (rữpa). (Vism., XVIII, 4) 


Theo định nghĩa của chú giải trên, thiền sinh nào đã quan 
sát những danh pháp thiền (7;ãna) thì kế sau quan sát thêm 
4 đại giới và sắc y sinh trong tim (ñađaya) nơi những danh 
pháp thiền nương vào, vị ấy phải phân biệt và biết sắc pháp 
và danh pháp. Ngoài ra, sau khi đã quan sát thấy rõ danh 
pháp dục giới (kđmavacara) trong lộ ngũ môn 
(pañcadvara vifh¡) và trong lộ ý môn (manodvara vithì), 
thì sau khi quan sát thêm những sắc pháp ở môn thích hợp, 
nơi mà những danh pháp đó nương vào, lưu ý rằng bạn 
phải phân biệt và biết sắc pháp và danh pháp. [7ham khảo 
bản tóm tắt về những giới căn bản và những sắc y sinh ở 
6 môn (dvãra) vào giai đoạn quan sát sắc pháp]. 

Thiền sinh nào đã quan sát danh pháp thiền (/hãna) rồi, là 
phần của hàng cảnh pháp (dhammãrammana), phải tiếp 
tục quan sát thêm danh pháp mà lấy sắc pháp làm cảnh. 
Nếu chia sắc pháp theo các cảnh, có 6 loại, đó là cảnh sắc 
(rupãmammanna), cảnh thình (saddarammana), cảnh khí 
(gandharammainad), cảnh vị (rasarammana), cảnh xúc 
(phof‡abbarammana) và cảnh pháp (dhammarammapa). 
Trong số 6 cảnh này, cảnh dễ quan sát hơn bắt đầu với tiến 
trình tâm lộ đồng lực ý môn (manodvarika javana vithi 
cira) mà lẫy bất cứ 1 trong 5 sắc thanh triệt (pasãda rñũpa) 
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và 1Ó sắc tẾ (sukhuma rủpa) gọi là cảnh pháp 
(dhammarammana) làm cảnh. Đây là vì có ít thứ tâm lộ 
(vthi ciita) trong chúng. Trong những sắc pháp này gọi là 
hàng cảnh pháp (đhammnãrammana) có 1 I sắc thực tính và 
10 sắc phi thực tính. Danh pháp mà lấy mỗi loại sắc pháp 
làm cảnh phải được quan sát. Nếu quyết định của khai hay 
hướng ý môn đó là phần của lộ ý môn (manodvãra vithi) 
là của như lý tác ý (yoniso manasikãra) thì tiễn trình tâm 
lộ đồng lực ý môn (manodvarika javana vifhi cifía) nơi 
đồng lực thiện (kusala javana) được bao gồm sẽ sanh; và 
nếu có phi như lý tác ý (ayoniso manasikãra) thì tiễn trình 
tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika javana vihi ca) 
nơi đồng lực bất thiện (akusala javana) được bao gồm sẽ 
sanh. Như một ví dụ, một việc quan sát thấy rõ về tiến trình 
tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika javana vihi cita) 
gồm có đồng lực thiện và lẫy nhãn giới thanh triệt làm 
cảnh được trình bày phía dưới. 


Quan sát Về Tiến Trình Lộ Ý Môn Đồng Lực Thiện 
(Manodvarika Kusala Javana V1thi) 


(1) Quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavaủga cửa) giới 
sáng tỏ; 
(2) Lây nhãn giới thanh triệt (cakkhupasađa) làm cảnh. 


Khi cảnh nhãn giới thanh triệt (cakkhuasada) đó xúc 
chạm, đội vào tâm hữu phần (bhawanga ciffa) giới sáng tỏ 
hay xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavanga cửa) giới sáng 
tỏ thì tiến trình tâm lộ đồng lực ý môn (manodvärika 
javana vihi cifa) sẽ sanh Nếu khai ý môn 
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(manodvãrävajjana) bao gồm trong tiên trình tâm lộ (v7hi 

ciia) đó: 

(1) quyết định đó là nhãn giới thanh triệt, 

(2) hay quyết định nhãn giới thanh triệt chỉ là sắc, 

(3) hay quyết định = quan sát thấy rõ là vô thường 
(anicca), lẫy sự sanh và diệt của nhãn giới thanh triệt 
làm cảnh, 

(4) hay quyết định = quan sát thấy rõ là khô (dukkha), lây 
tính bị áp bức bởi sự liên tiếp sanh và diệt của nhãn 
giới thanh triệt đó làm cảnh, 

(5) hay quyết định = quan sát thấy rõ là vô ngã (anaffa), 
lẫy sự không tổn tại của một cốt lõi hay linh hồn bền 
vững trong nhãn giới thanh triệt đó làm cảnh, 

(6) hay quyết định = quan sát thấy rõ là bất tịnh (zsubha), 
lây sự ghê tởm, như là nhãn giới thanh triệt bị hòa lẫn 
với mùi hôi làm cảnh, 

thì - vì đó là như lý tác ý (yoniso manasikara) — thiện 

(kusala) sẽ sanh. Trong 6 như lý tác ý này, thiền sinh nên 

quan sát thấy rõ trước tiên với số một đó là tiễn trình lộ 

đồng lực ý môn (manodvärika javana vĩthi) mà biết đó chỉ 
là nhãn giới thanh triệt. Nó có thê được quan sát bắt đầu 
với tâm, hay xúc (phassa) hay thọ (vedam4). 


Nếu bậc tu tiễn quan sát bắt đầu với tâm thì tu tập nhiều 
lần để thấy tâm sanh như khai ý môn (wanodvärãvdjjana). 
đồng lực (avana) (7 lần) và na cảnh (/adãrammana) (2 
lần). Khi nhãn giới thanh triệt xuất hiện rõ ràng ở tâm hữu 
phần (bhavanga ciffa) giới sáng tỏ, tu tập để thấy bằng tuệ, 
lặp đi lặp lại sự sanh của những lộ này nương vào sắc ý 
vật (hadaya vafthu rũpa) và tâm hữu phần (bhavaäga 
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cifa) giới sáng tỏ. Nếu thành công, kế đến quan sát những 

sở hữu tâm (cefasika), từng pháp một, tăng dần cho đến 12 

pháp tâm — sở hữu tâm (citta — cetasika) ở khai ý môn 

(manodvara-vajjana), 34 pháp tầm — sở hữu tâm (cItta — 

cetasika) ở đồng lực (avana) và 34 pháp tâm — sở hữu tâm 

(citta — cetasika) ở na cảnh (/adãrammnana): có khả năng 

thấy sự đồng sanh của chúng ở mỗi sát-na tâm. Quan sát 

theo cùng cách đối với những loại như lý tác ý (yoniso 
manasikära) còn lại. Ở đồng lực (avana) và na cảnh 

(adãarammaa): 

(1) Đôi khi bao gồm cả hai trí (ñãpa) và hỷ (pï). Chúng 
đi cùng thọ hỷ (somanassa vedana), tương ưng trí 
(ñang): 

(2) Đôi khi chúng đi cùng trí (7ã) mà ngoài ra hỷ (p7). 
Nó đi cùng thọ xả (upekkha vedana), tương ưng trí 
(ñang): 

(3) Đôi khi nó đi cùng hỷ (p7?) mà ngoài ra trí (Zana). Ñó 
đi cùng thọ hỷ (somanassa vedana), bất tương ưng trí 
(ñang): 

(4) Đôi khi nó không đi cùng cả hai trí (ñãna) và hỷ (pii). 
Nó đi cùng thọ xả (upekkha veđana), bất tương ưng trí 
(ñãna); tông số của bốn loại. 


Ở thiền về nhãn giới thanh triệt, luân phiên quan sát 4 loại 
trên, dù trí (ana) và hỷ (pi¡) có đang đi cùng hay không. 
Tương tự, luân phiên quan sát 4 loại ở thiền về nhãn giới 
thanh triệt là sắc pháp, là vô thường (aicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) và bắt tịnh (zsubha). Vì không 
có sự khác biệt về số lượng của tâm — sở hữu tâm (cItta — 
cetasika) khi nó là hữu dẫn (szsz2khãrika) hay vô dẫn 
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(asankharika) (bị thúc giục hay không bị thúc giục), chỉ 4 
loại này được trình bày trong tập sách này. Trong 4 loại 
trên, nếu chúng là hữu dẫn thì có 4 loại và nếu chúng là vô 
dẫn thì có 4 loại khác. Đó là tổng số 8 loại = 8 thứ đại thiện 
(mahakusala cifa). Na cảnh (tadarammana) đôi khi xảy 
ra và đôi khi không xảy ra. Nếu cảnh xuất hiện rõ 
(vibhutarammaia) thì na cảnh (0adãrammana) xảy Ta. 
Nếu cảnh xuất hiện không rõ thì na cảnh (#adãarammana) 
không xảy ra. Cũng có lời dạy rằng ở giai đoạn tuệ quán 
yếu (aruna vipassana), na cảnh (tadãrammana) có thể 
sanh sau đồng lực thiện quán (vipassana kusala javana) 
đang quan sát về vô thường (4micca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anafia), bất tịnh (asubha). Cũng có lời dạy rằng na cảnh 
(tadärammana) không sanh sau đồng lực quán (viassanã 
javana); điều này có nghĩa là cho giai đoạn tuệ quán mạnh 
(balava vi0assand). 


Xem bảng liệt kê: Hàng Cảnh Pháp —- Lộ Thuần Ý Môn 
(Suddha Manodvara Vĩthi) Nhóm Thiện 


Trong trường hợp này, hiểu rằng trong: 

I= tâm - sở hữu tâm (cifa-cetasika) đang biết nó là 
nhãn giới thanh triệt; 

2= tâm sở hữu tâm (cifa-cetasika) đang biết nó là sắc 
pháp; 

3= tâm— sở hữu tâm (cira-cetasika) đang biết nó là vô 
thường (amicca); 

4=_ tâm- sở hữu tâm (cifa-cetasika) đang biết nó là khô 
(dukkha); 
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5=_ tâm — sở hữu tâm (cira-cetasika) mà đang biết nó là 
Vô ngã (anaf1a); 

6=_ tâm — sở hữu tâm (cira-cetasika) mà đang biết nó là 
bắt tịnh (asubha); 

đang được quan sát. 


Sắc Thực Tính Được Quan Sát Tương Tự 


(1) Sofapasada — nhĩ giới thanh triệt 
(2) Ghanapasada — tỷ giới thanh triệt 
(3) J¡vhapasada — thiệt giới thanh triệt 
(4) Kãyapasada — thân giới thanh triệt 
(5) Apo — thủy giới 

(6) 1/0h¡ bhaãva rủpa — sắc tính nữ 

(7) Purisa bhãva rủpa  — sắc tính nam 

(8) Hadaya vatthu rũpa — sắc ý vật 

(9) Jrvifa rupa — sắc mạng 

(10) Qÿ7ã rũpa — sắc vật thực 


Lưu ý: Bao gồm nhãn giới thanh triệt, có 11 thứ sắc thực 
tính là phần của hàng cảnh pháp (đhammarammana). Đã 
phân tích một bọn sắc (ữpa kaläpa) thích hợp nơi sắc 
pháp mà bạn muốn quan sát được bao ôm và đã chọn lọc 
sắc thực tính mà bạn muốn lây làm cảnh, kế đến bạn phải 
quan sát danh pháp mà sanh lấy sắc pháp đó làm cảnh. 
Năm trong số sắc tính nữ (7 bhãva rũpa) và sắc tính 
nam (purisa bhãva rñpa), trong việc quan sát thấy rõ theo 
pháp nội phân (zj/hara), một thiền sinh nam phải thiền chỉ 
theo sắc tính nam (purisa bhãyva rũpa) = pumbhãva rũpa: 
và một thiền sinh nữ phải thiền chỉ theo sắc tính nữ (hi 
bhãva rñũpa). Trong việc quan sát thấy rõ theo pháp ngoại 
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phần (bah¡iddha), vì chúng giỗng như pháp ngoại phần, cả 
hai sắc tính (bhaãva rpa) có thê được thiên theo. 


Mười thứ sắc phi thực tính không là cảnh của thiền quán 
(vipassanä) theo ba tướng: mặc dù một hay tất cả sắc phi 
thực tính được thiền theo là vô thường (azicca). tiễn trình 
tâm lộ đồng lực quán (wipassanã javana vithi ciita) mà biết 
đó là vô thường không thể sanh. Lưu ý rằng, nó thì tương 
tự đối với khô (dukkha) và vô ngã (anarra). Cho nên, thiền 
bằng cách của 2 phương thức ở mỗi sắc phi thực tính. Ví 
dụ: 

(1) Ở hư không giới (ãkãsa dhãu), thiền theo nó chỉ là hư 
không giới. Quan sát thấy rõ tâm — sở hữu tâm (citta — 
cetasika) mà đang biết hư không giới theo 4 loại, luân 
phiên sự hiện diện của trí (5a/a) và hỷ (pri); 

(2) Thiền theo hư không giới (ãkãsa đhãí») chỉ là sắc 
pháp. Quan sát tâm — sở hữu tâm (citta — cetasika) mà 
đang biết sắc pháp theo 4 loại, luân phiên sự hiện diện 
của trí (#ana) và hỷ (p1). 

Ở đây, trước tiên cũng quan sát để thấy hư không giới 

(ãkãsa dhã#u) là hư không hay khoảng trống giữa những 

bọn sắc (ữpa kaiãpa). Chỉ sau đó, quan sát thêm danh 

pháp mà lẫy hư không (Z&ãsa) làm cảnh. Quan sát tất cả 
sắc phi thực tính như ở ví dụ sau. 

Bản liệt kê: 

Hàng cảnh pháp (đhamnãrammana) — Bản tóm tắt nhóm 

thiện ý môn (wanodvarika): Quan sát lẫy sắc phi thực tính 

làm cảnh. 


Chín Thứ Sắc Phi Thực Tính Được Quan Sát Tương Tự 
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(1) Kãya viññaứi — thân biểu tri. 

(2) Vacï viññari — khẩu biểu tri. 

(3) Rữpassa lahuiä — trạng thái nhẹ của sắc (thành tựu). 
(4) Rúpassa mudufa — cách mềm của sắc (thành tựu). 
(5) Ripassa kammmmañnata — cách thích sự của sắc. 

(6) Upacaya — sinh hay tích trữ. 

(7) Sanrari — thừa kê liên tiếp. 

(8) Jaraía — trạng thái lão. 

(9) Aniccaral — vô thường tướng. 


[Lưu ý: danh pháp mà lấy sắc tích trữ làm cảnh nên được 
quan sát chỉ khi bậc tu tiên có khả năng quan sát thây rõ 
danh-sắc tái tục (paƒ/rsandhi), giai đoạn đâu hình thành bào 
tha1]. 


Trong việc quan sát thấy rõ danh pháp mà lấy sắc phi thực 
tính đã đề cập trên làm cảnh, chọn ra sắc pháp đó chỉ sau 
khi đã phân tích sắc do tâm trợ sanh (ciaja rñpa)? hay sắc 
do quí tiết trợ sanh („/uja rữpa) hay sắc do vật thực trợ 
sanh (4hãraj/a rữpa)” mà sanh cùng trong một bọn 
(kalapa) với sắc mà bạn muốn quan sát thấy rõ, cho đến 
khi tuệ đạt đến thực tính siêu lý. Lý do là thực tính sắc 
pháp sanh như bọn sắc (zữpa &aiãpa) trong nhóm. 


Cho nên, trước tiên là có khả năng quan sát thấy rõ bọn 
sắc (runa kalapa). Sau đó phân tích những bọn sắc (zz»a 


1 Aniccatä, (“anicca” ##?3Z vô thường + “tã” #§§ trạng thái), [f&] ###Z2#9 
ÄRÊ§ = vô thường tướng. 

2 Cách gọi khác của kammaja rũpa: sắc nghiệp; cittaja rũpa: sắc tâm; utuja 
rũpa: sắc quí tiết; ãhãraja rũpa: sắc vật thực. 

3 Ahãra: Â-thực (ăn, đồ ăn, thức ăn), ®&Z-thực vật (Đồ để ăn). 
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kalãpa) này đề có khả năng thấy thực tính siêu lý của sắc 
đến mức nếu có 8 thứ sắc, có thể thấy 8 thứ; nếu có 9 thứ 
sắc, có thể thấy 9 thứ; nếu có 10 thứ sắc, có thê thấy 10 
thứ v.v... Chỉ sau khi đã phân tích, xác định như thế, chọn 
một sắc thực tính như là nhãn giới thanh triệt hay một sắc 
phi thực tính như là thân biểu tri (#Zyø viñZa#i) mà bạn 
muốn quan sát thấy rõ. Khi cảnh sắc đó xúc chạm, dội vào 
tâm hữu phần (bhavanga) sáng tỏ = xuất hiện rõ ràng, kế 
đến quan sát thấy rõ danh pháp mà lấy sắc đó làm cảnh. 


Đối với người có tuệ yếu (nhược tuệ), 34 thứ danh pháp 
của nhóm thiện mà lây nhãn giới thanh triệt làm cảnh sẽ 
được đê cập. 


34 Danh Pháp Mà Lấy Nhãn Giới Thanh Triệt Làm Cảnh 


(1l)  Viññana (thức) = 
(2) Phassa (xúc) = xúc nhãn giới thanh triệt (trạng thái) 
= nôi nhãn giới thanh triệt và thức (phận sự). 


(34) Paññã (tr0 = trí thấu biết rõ nhãn giới thanh triệt. 


Đến mức này, bậc tu tiễn có thể hiểu về danh pháp mà lấy 
nhãn giới thanh triệt làm cảnh. Nó tương tự đối với sắc 
thực tính khác như là nhĩ giới thanh triệt; và sắc phi thực 
tính. Sau khi quan sát thấy rõ danh pháp mà lấy sắc thực 
tính và phi thục tính của hàng cảnh pháp 
(dhammarammaïna) làm cảnh, quan sát thêm danh pháp 
mà lây năm cảnh (pañcarammana) như là cảnh sắc 
(rũpärammana) làm cảnh. Hiểu thấu đáo ý nghĩa của 7 thứ 
tâm lộ (v7h¡ ci1a) trong lộ nhãn môn (cakkhudvara vifthìi) 
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[đó là khai ngũ môn (pañca-dvaravaj7ana), nhãn thức 
(cakkhuviñnana), tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn 
(sanfirana), phần đoàn hay đoán định (voƒfhappana), đồng 
lực (avana) và na cảnh (0adarammana). “K“Nhãn—T— 
Th-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N”] và những thứ tâm lộ 
(vifhi ci/a) trong lộ ý môn (méanodvara vifh¡) [đó là khai 
ý môn (manodvärävajjana), đỗng lực (javana) và na cảnh 
(adarammana). “K=C-C-C-C-C-C-C—N-N”]|. Chỉ 
bằng cách làm như vậy có thê bậc tu tiễn hiểu sự biết rõ. 
Bảng nêu: 

Hàng Cảnh Sắc (Rữpãrammapa) = Các Màu: Nhóm 

Thiện 

Phương Pháp Quan Sát Thấy Biết Rõ 

(1) Quan sát nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần sáng 
tỏ cùng lúc với nhau. 

(2) Lấy sắc cảnh (rữpärarnmmana) của một bọn sắc (rữnpa 
kaläpa) hay một nhóm nhiều bọn sắc (ữpa kalãpa) 
làm cảnh. 

(3) Khi cảnh sắc (rupaärarnmmana) đó xúc, đội vào = xuất 
hiện ở nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ cùng lúc, tiễn trình tâm lộ nhãn 
môn (cakkhudvara vữhi cia) như là khai ngũ môn 
(pañca-dvaravajjana), nhãn thức (cakkhuviñnana) 
v.v... và tiễn trình tâm lộ ý môn (manodvära vithi 
ciita) tiếp tục lấy cảnh sắc (rữpãrammaia) làm cảnh 
sẽ sanh. 

(4) Nếu chuyền hướng (ãya//ana), phân đoán/ đoán định 
(vofthappana), khai ý môn (manodvaravajJana) đã 
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bao gồm trong tiến trình tâm lộ đó, quyết định nó chỉ 
là cảnh sắc (rupärarnmana) = các màu — thì đó là như 
lý tác ý (yoniso manasikära) — đồng lực thiện (kusala 
javana) sẽ xuất hiện. Những danh pháp đồng lực thiện 
(kusala Javana), danh pháp na cảnh (/adarammana) 
của 34 v.v... đó là nhóm danh pháp tín (saddha) — trí 
(pañña). 
Nếu bạn muốn quan sát thấy rõ danh pháp của tiến trình 
những tâm lộ này bắt bầu với tâm thì tu tập để có khả năng 
quan sát thấy rõ trước tiên chỉ tâm theo tiến trình tâm lộ ở 
mỗi sát-na tâm. 


Tu tập nhiều lần quan sát thấy rõ hai môn (đvãra) đó là 
nhãn thanh triệt (cakk#„pasãda) và tâm hữu phần 
(bhavanga) sáng tỏ: và cảnh đó là cảnh sắc 
(rñpärammana) cùng lúc với nhau — đê có thê biết và thấy 
mỗi tâm của tiến trình tâm lộ (7i cia) sanh như “chuyển 
hướng (ãya/jana), nhãn thức (cakkhuviññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (szmrana), đoán định 
(vofthappana), đông lực (javana) 7 lần, na cảnh 
(adãrammana) 2 lần” [K-Nhãn—T-Th-P-C-C-C-C-C— 
C-C-N-N]: sau đó nhiều lần hữu phần (bhzvaäga) và kế 
đến “chuyển hướng / đoán định (Zwzjana), đông lực 
(avana) 7 lần và na cảnh (/adãrammana) 2 lần” [K—C—C— 
C-C-C-C-C-_N-NI. Trong trường hợp này tu tập để có 
khả năng thấy rằng khi lộ nhãn môn (cakkhudvãra vĩthi) 
sanh một lần, lộ ý môn (manodvara vithi) tiếp tục bắt cảnh 
sắc (rupaärammmana) đó làm cảnh, sanh nhiều lần (sau 
nhiều hữu phần ở giữa những lộ — v7). Nếu có khả năng 
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quan sát thấy rõ mỗi tâm lộ (v7J¡ cia) thành công — tức 
là có khả năng quan sát thấy rõ sự sanh cùng lúc của mỗi 
sở hữu tâm (cefasika) như xúc (phassa), thọ (vedana) 
v.v..., tăng số lượng dần như là l sở hữu tâm, kế đến 2 sở 
hữu tâm, kế đến 3 sở hữu tâm, kế đến 4 sở hữu tâm, kế đến 
5 sở hữu tâm, kế đến 6, kế đến 7, kế đến S, V.V... Sở hữu 
tâm ở mỗi sát-na tâm một cách rõ ràng — kế đến quan sát 
thấy rõ tâm — sở hữu tâm (cifa-cefasika) theo bản tóm tắt. 
Bậc tu tiến sẽ dần thành công. Lưu ý rằng, cách thì tương 
tự trong vIỆc quan sát thấy rõ bắt đầu với xúc (phassa) và 
thọ (vedam4). Nếu không thành công thì quan sát sắc pháp 
nhiều lần. Danh pháp sẽ tự động xuất hiện rõ ràng. Điều 
này được hướng dẫn trong Visuddhimagøa. 


SẮC THỰC TÍNH VÀ PHI THỰC TÍNH: Trong tiến 
trình tâm lộ (wi⁄h¡ cia) này, nhãn thức sanh nương vào 
sắc nhãn vật (cakkhu vatthu rupa) đó là nhãn giới thanh 
triệt. Tất cả những danh pháp khác còn lại trong lộ nhãn 
môn (cakkhudvara vữh¡) và lộ ý môn (manodvara vifhìi) 
sanh nương vào sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa). Cho nên, 
sắc vật (vathu rũpa) được trình bày trong bản tóm tắt. 
Theo phương pháp Suttanta, sắc pháp phải được quan sát 
thấy rõ cho đến khi khối (ghana) bị phá vỡ; như vậy vật 
(vafthiu) không có nghĩa là chỉ một mình vật (vafthu) mà 
cũng gồm cả sắc đại chủng (bhữra rñpa)) và sắc y sinh 
(upadaä rupa) hiện diện. Quan sát thấy rõ như thế được đề 
cập trong chú giải Mũla Pannãsa, quyền thứ nhất trang 


! Bhũta rũpa &Ä#ÉŒ:, = sắc đại chủng. Chủng = (Danh) Thứ, loại, hạng. Như: 
“binh chủng” £j#f loại quân, “chủng loại” #### hạng loại. 
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281: Vatthu nãma karajakayo ...pe... qithato bhữtãnỉ ceva 
upädäripäni ca... Tuy nhiên, trong bản tóm tắt, sắc thực 
tính chỉ được trình bày chính. Ở giai đoạn của tuệ chỉ định 
danh sắc (namariipa pariccheda ñana), danh và sắc pháp 
được quan sát thấy rõ, quan sát sắc phi thực tính cũng hết 
mức có thê, hòa trộn với nhau. Sắc phi thực tính chỉ bị loại 


ra ở giai đoạn quán, minh sát (vinassan4). 


Điểm nữa là ở hữu phần (bhavanga), 34 danh pháp được 
trình bày cho người tam nhân (/heíuka) mà tấi tục 
(pafisandhi) đi cùng thọ hỷ (somanassa vedanä). Nếu 
thiền sinh là một người tam nhân (//hefuka) mà tái tục 
(pafisandhi) đi cùng thọ xả (upekkha vedana) thì có 33 
danh pháp. Hữu phần (bhavanga) chỉ bắt một trong ba 
cảnh — nghiệp (kømma), điềm nghiệp/nghiệp tướng 
(kamma nimitta) hay điềm sinh/thủ tướng (gari nimiffa)! — 

— làm cảnh, là cảnh của đồng lực cận tử (maraiiasanna 
Javana) mà đã sanh vào lúc gân chết trong kiếp sống quá 
khứ. Chỉ khi bậc tu tiễn có thể quan sát thấy rõ cảnh quá 
khứ của tâm hữu phân (bhavaäga cửa), bậc tu tiễn cũng 
phải quan sát thấy rõ bhavaäga cifa đó sanh giữa những 
tiễn trình lộ (vu). Ở giai đoạn bắt đầu quan sát thấy rõ 
danh pháp, nếu bậc tu tiến vẫn không thể thấy rõ cảnh của 
hữu phần (bhavanga), nó có thể tạm thời bị loại ra. 

Như lý tác ý (yoniso manasikara) 

(1) Nếu thiền về [phía] cảnh sắc (ruparammana) = các 


màu chỉ là một z„parammana = các màu, khi ây lộ 


1 Gati-nimitta: Ê&‡H = thú tướng. Thú (Danh) (Thuật ngữ Phật giáo) Nơi chúng 
sinh đi đến trong vòng luân hồi; (Động) Rảo tới, đi mau tới chỗ đã định. 
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nhãn môn (cakkhudvara víhi) và lộ ý môn 
(manodvãra vithi) theo sau, lộ thuần ý môn (suddha 
manodvãra vithi) đang biết đó là một rñũpãrammmana = 
các màu, sẽ sinh khởi (phương pháp đề quan sát thấy 
rõ đã được trình bày rồi). 


(2) Nếu thiền về [phía] cảnh sắc (rữ=pãrammana) chỉ là 
một sắc, thì quan sát lộ ý môn (manodvara vifh¡) mà 
đang biệt đó là sắc. 


(3) Nếu thiền hướng về phía đó là vô thường (amicca), thì 
tuệ quán lấy sự sanh và diệt của cảnh sắc 
(rupaärarnmmana) đó làm cảnh, kế đến quan sát lộ ý môn 
(manodvãra vñhi) mà đang biết đó là vô thường 
(amicca). 


(4) Nếu thiền hướng về phía đó là khổ (dukkha), thì tuệ 
quán lây đặc tính liên tiếp bị áp bức bởi sự sanh và diệt 
trong cảnh sắc (zữpãrammana) đó làm cảnh, kế đến 
quan sát lộ ý môn (wanodvãra vĩthi) mà đang biết đó 
là khổ (dukkha). 


(5) Nếu thiền hướng về phía đó là vô ngã (anafia), thì tuệ 
quán lấy không có sự tôn tại của một cốt lỗi bên vững 
trong cảnh sắc (rữ„pãrammana) đó làm cảnh, rồi quan 
sát lộ ý môn (wanodvãra vĩthi) mà đang biết đó là vô 
ngã (anaffa). 

(6) Nếu thiền hướng về phía đó là bất tịnh (zsubha), thì 
tuệ quán lấy sự ghê tởm của cảnh sắc (ruparammanna) 
đó làm cảnh, rồi quan sát lộ ý môn (manodvãra vĩthi) 
mà đang biết đó là bất tịnh (zsubha). 
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Tâm lộ nhãn môn (cakkhudvara vithi cifa) có thê biết 
cảnh sắc (rữpãrammana) = các màu chỉ là rũpärammana 
= các màu; nó không thê biết r#pãrammana = các mầu là 
sắc hay vô thường (amicca) hay khô (dukkha) hay vô ngã 
(anaia) hay bất tịnh (asubha). 


Một trong những lý do đề hướng dẫn quan sát thấy rõ danh 
pháp mà đang thiền hướng về phía cảnh sắc 
(rñpärammana) trong 6 cách là để thiền sinh hiểu sự sanh 
của những đồng lực thiện (kusala javana) nếu có như lý 
tác ý (yoniso mmanasikara). 


Hơn nữa, ở giai đoạn sau của diệt một tuệ (bhanga ñãna)! 
— ñãtañca ñãnañca ubhopi vipassafi — theo hướng dẫn của 
những nhà chú giải cổ xưa để thiền quán (vipassana) 
hướng về phía cả hai (1) khổ để (dukkha sacca) và tập đễ 
(samudaya saccä) gọi là Ñãra và (2) thiền hướng về tâm 
sở hữu tâm lộ đồng lực quán ý môn (manodvärika 
vipassanä javana vithi citfa cetasika) bao gồm tuệ quán 
(vipassana ñan4a) gọi là Ñãna, tâm sở hữu tâm lộ đồng lực 
quán ý môn (émanodvarika vipassana javana vithi citta 
cefasika) này phải được suy xét đến? bằng cách quan sát 
lần nữa. Cho nên, đây là lý do khác, là tu tập trước để có 
khả năng thiền quán (0i2assanag) về phía tuệ (na) mà 
đang thiền. Lưu ý rằng đó là vì hai lý do này mà nó được 
quan sát theo 6 cách như vậy. 


1 Diệt một = diệt mất, diệt dứt. 
? Upanijjhäyati: [upa+ni+jhã+ya] meditates upon; reflects on; 
Upanijjhãyati: (upa+ni+jhã+ya) suy xét đến, quan tâm đến [aor] --jhãyi 
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Ở trường hợp này, nó được đề cập trong Chú giải, 

Sammoha VinodanT rằng na cảnh (/ađdãrarmmana) không 

thể sanh sau đổng lực quán trạng thái cảnh 

(lakkhanärammanika vipassanä javana) mà lẫy ba tướng: 

vô thường (4#cca), khổ (đukkha) và vô ngã (anaffa) của 

chư pháp hành (sankhara dhammna) làm cảnh. Nhưng theo 
lời dạy đó, na cảnh có thể sanh sau đồng lực quán yếu 

(taruna vipassanä javana). Cho nên, thiền sinh phải thực 

nghiệm nó, tự mình thực hành, dù na cảnh (/ađdãramnaïa) 

sanh hay không sau đồng lực quán yếu (vi2assanã javana). 

Bản nêu số lượng danh pháp tâm-sở hữu tâm. 

Giải thích thêm: 

Pañcadvärävajjana = ở khai/hướng ngũ môn, chuyển 
hướng nó được Ổn định có I1 danh 
pháp tâm-sở hữu tâm (ca — 
cefasika) và luôn luôn đi cùng thọ 
xả (upekkha vedana). 


Cakkhu viññãna — = ở nhãn thức, nó được ổn định có 8 
danh pháp tâm-sở hữu tâm (ca 
— cefasika) và luôn luôn đi cùng 
thọ xả (upekkhaä vedana). 


Sampafticchana = ở tiếp thâu, nó được ồn định có 11 
tâm-sở hữu tâm (cifa — cefasika) 
và luôn luôn đi cùng thọ xả 
(upekkha vedama). 


Sanñrana = ở thẩm tấn có 12 danh pháp tâm- 
sở hữu tâm (ca — cefasika) nêu 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 109 


Vofthappana 


Javana 


@) 


(1) 


(i7) 


sôm có hỷ (pï⁄) khi đi cùng thọ hỷ 
(somanassa vedana). Có I1 danh 
pháp tâm-sở hữu tâm (citta — 
cetasika) nếu loại trừ hỷ (p7) khi 
đi cùng thọ xả („ekkha vedand). 


ở đoán định, quyết định được ổn 
định có 12 danh pháp tâm-sở hữu 
tâm (ca — cefasika) và luôn đi 
cùng thọ xả (upekkha vedana). 


ở đồng lực có 34 danh pháp tâm— 
sở hữu tâm (cItta — cetasika) là của 
nhóm tín (saddha) — tuệ/trí 
(pañna). 

Nếu trí/tuệ (Øãna) và hỷ (p7) 
đang đi cùng thì có 34 danh pháp 
tâm-sở hữu tâm (cifa — cefasika). 
Nó đi cùng thọ hỷ (sømanassa 
veđana). 

Nếu đi cùng trí (Zãpa) mà không 
cùng hỷ (ø7?) thì có 33 danh pháp 
tâm-sở hữu tâm (cia — cefasika). 
Đó là đi cùng thọ xả (upekkha 
veđana). 

Nếu không đi cùng trí (Zãna) mà 
đi cùng hỷ (p7) thì có 33 danh 
pháp tâm-sở hữu tâm (citta — 
cetasika). Đó là đi cùng hỷ xả 
(somanassa vedana). 
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(v) Nếu không đi cùng cả hai trí 
(ñãna) và hỷ (p7r¡) thì có 32 danh 
pháp tâm-sở hữu tâm (ca — 
cefasika). Đó là đi cùng thọ xả 
(upekkha vedana). 


Tadärammana = ởna cảnh, nó tương tự với đông lực 
(avana), có 4 loại. 


Manodvaravajjana= ở khat/hướng ý môn thì tương tự 
với đoán định (voƒ/fhappana). Nó đì 
cùng thọ xả (upekkha vedana). 


Lưu ý: Thọ (veđzn3) thì hầu như giống nhau ở thâm tân 
(sanfirana), đồng lực (avana) và na cảnh (0adãramnana). 
Nếu đồng lực (van) đi cùng thọ hý (somanassa 
vedana), thì hầu như thâm tấn (saw#rana) và na cảnh 
(0adarammana) cũng ổi cùng thọ hỷ (somanassa vedand). 
Nếu đồng lực (avana) đi cùng thọ xả (upekkhä vedanä). 
thì hầu như thấm tấn (snm#zna) và na cảnh 
(adarammana) cũng ổi cùng thọ xả (upekkha vedamd). 
Điều này được đề cập chung. Phương pháp quan sát thấy 
rõ hàng cảnh thinh (sađdarammaïa) và những pháp khác 
được trình bày tóm tắt ở phần sau: 


Hàng Cảnh Thinh (Saddãrammmaga): Nếu bậc tu tiến 

muốn quan sát thấy rõ danh pháp thiện của hàng cảnh 

thinh (søđdãrammana) gồm có đông lực thiện (kusala 

Javana) thì: 

(1) Quan sát thấy rõ nhĩ giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ; 
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(2) Và cảnh thinh (sađdãrammana) cùng nhau. Thiền 

hướng về phía âm thanh đó theo 6 cách: 

() là chỉ một âm thanh 

(ñ) là chỉ một sắc pháp 

(m1) là vô thường (amicca) 

(iv) là khổ (đukkha) 

(v) là vô ngã (anaffa) 

(vi)_ là bất tịnh (zsubha) 
Tương tự với hàng cảnh sắc (rzpãrammaia), quan sát thấy 
rõ 4 loại tùy theo dù trí (4a) và hỷ (p7) đang đi cùng 
hoặc không. 


Hàng Cảnh Khí (ŒGandhãrammaga): Nếu bậc tu tiến 

muốn quan sát thấy rõ danh pháp của hàng cảnh khí 

(gandharammana) thì: 

(1) Quan sát thấy rõ tỷ giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ; 

(2) Và cảnh khí (gandharamnanna) (các mù1) của một bọn 
sắc (rũpa kalãpa) hay một nhóm nhiều bọn sắc (rữna 
kalãpa) cùng nhau. Thiền theo cùng cách như trên. 


Hàng Cảnh VỊ (Rasarammaa): Nếu bậc tu tiến muốn 

quan sát thấy rõ danh pháp của hàng cảnh vị 

(rasarammana) thì: 

(1) Quan sát thấy rõ thiệt giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ; 

(2) Và cảnh vị ứasärammana) (các vị) của một bọn sắc 
(rñpa kalãpa) hay một nhóm nhiều bọn sắc ứữpa 
kalãpa) cùng nhau. Thiền theo cùng cách. 
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Hàng Cảnh Xúc (Phoffhabbarammaga): Nếu bậc tu tiễn 
muốn quan sát thấy rõ danh pháp của hàng cảnh xúc 
(phof†thabbarammaa) thì: 

(1) Quan sát thấy rõ thân giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ; 

(2) Và hoặc địa giới (paƒhavr dhafu) hay hỏa giới (feJo 
dha£u) hay phong giới (vayo dhafwu) gọi là cảnh xúc 
(pho{thabbarammaa) của một bọn sắc (rupa kalapa) 
hay một nhóm nhiều bọn sắc (zữpa kalãpa) gần nhất 
của thân giới thanh triệt cùng nhau. Thiển theo cùng 
cách. 

Não Và Tuệ Quán 

Ở giai đoạn này, thiền sinh có thể kinh nghiệm trong việc 

tu tập là dù tuệ gọi là tuệ quyên (pzññindriya) có hiện diện 

ở não hay không. Theo Vô tỷ pháp của Đức Phật (Buddha 

Abhidhamma), não chỉ là một nhóm những bọn sắc (rữpa 

kaläpa). Ö giai đoạn này thiền sinh có thể đễ dàng thấy 

những bọn sắc (rữpa kalãpa) khi vị ấy quan sát 4 đại giới 

ở não. Đây là vì 5 loại bọn sắc (rửpa kaläpa), 44 thứ sắc 

ứrupa) ở não đã được quan sát thấu đáo từ giai đoạn của 

sắc nghiệp xứ (runa kaminafthana). Cho nên, quan sát 44 

thứ sắc (ra) này ở não lần nữa. Quan sát để có khả năng 

thấy những thân giới thanh triệt trong 44 thứ sắc (rữpa) 
này. 

(1) quan sát thấy rõ thân giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ. 

(2) và hoặc địa giới (pa/havr dhafu) hay hỏa giới (fejo 
dhãfu) hay phong giới (vãyo dhãfu) của một bọn sắc 
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(rñpa kalãpa) hay một nhóm nhiều bọn sắc (rữpa 
kalapa) gân thần giới thanh triệt đó nhât cùng nhau. 


Khi một trong những cảnh xúc (phoƒfhabba-rammana) 
(địa hay hỏa hay phong) xúc chạm, dội vào thân giới thanh 
triệt đó mà hiện diện ở não và tâm hữu phần giới sáng tỏ 
cùng nhau, thì tiến trình tâm lộ thân môn (kãyadvãrika 
víhi ciía) và tiễn trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvärika javana vñthi cita) sẽ sanh lây cảnh xúc 
(phofthabbarammana) đỗ làm cảnh. Nếu đoán định 
(vofthappana) và khai / hướng ý môn (manodvavajjana) 
là phần của những lộ này thì như lý tác ý 
(yonisomanasikära) [= quyết định đó là địa/hỏa/phong 
hay sắc hay vô thường (anicca) v.v...], kê đến tiễn trình 
tâm lộ đồng lực đại thiện (mahakusala javana vithi citf4) 
sẽ sanh. Nếu đồng lực đi cùng với trí (ñãna) và hỷ (pïfi), 
thì có 34 danh pháp tâm sở hữu tâm (citta — cetasika). 34 
danh pháp này sanh chỉ nương vào sắc ý vật (hadaya 
vafthu rũpa) hay tâm hữu phần giới sáng tỏ. Trong nhóm 
danh pháp này, trí (Zãpa) được gồm vào. Quan sát thấy rõ 
và kinh nghiệm cho tự thân nhiều lần cốt để xem lời dạy 
đó có chính xác hay không. 


Ghi chú: Lưu ý rằng, thiền sinh phải quan sát thấy rõ để 
có khả năng hiểu trong hàng cảnh xúc (phofhabbä- 
ramnaa). nếu cảnh xúc là khả hỷ (ha) thì có thọ lạc 
(sukha vedana) ở thần thức (kãyavi"ñana); và nếu cảnh 
xúc là bất khả hỷ (a//ha) thì có thọ khô (dukkha vedan8) 
ở thân thức (kãyaviññana). 
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Hàng Cảnh Pháp (Dhamzmnarammana) — Nhóm Thiện 


Ở hàng cảnh pháp (đhammnãrammana), nhóm thiện được 

chia thành 4 nhóm để thiền sinh có thể nhớ chúng dễ dàng. 

Bốn nhóm này là: 

(a) Nhóm danh pháp mà lẫy 11 sắc thực tính làm cảnh. 

(b) Nhóm danh pháp mà lấy 10 sắc phi thực tính làm cảnh. 

(c) Nhóm danh pháp mà gồm ngăn trừ (virai)!, vô lượng 
(appamañna), niệm theo ân đức Phật (Buaddhanussafi) 
và niệm theo sự chết (maranänussafi). 

(đ) Nhóm danh pháp thiền (/hãna). 


Trong số 4 nhóm này, việc quan sát danh pháp của những 
nhóm (a), (b) và (d) đã được trình bày. Việc quan sát danh 
pháp của nhóm (c) sẽ được đê cập thêm ở phân sau. 


-_ Chánh ngữ (sang vacđ) 

Trong số 3 sở hữu ngăn trừ (0irafi cetasika), chánh ngữ 
(sammav4acđ) là sự tránh xa 4 ác ngữ (vacT duccarifa) 
không liên quan đến cách kiếm sống, nuôi mạng. Khi 
đã quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavaga cira) giới 
sáng tỏ, quan sát cảnh của việc giữ chánh ngữ 
(sammavacđ) = đang tránh xa một trong những ác ngữ 
(vacT dueccariia). Ổ danh pháp đồng lực đó là 34 danh 
pháp của nhóm tín (szđdha) — trí (paññ4) cộng chánh 
ngữ (sưmmaävãcã), thành tổng số 35 danh pháp. Quan 
sát 4 loại, luân phiên trí (Zãna) — hỷ (pïïi). 


1 Virati:f.[vi-rati=veramanT] ÄÉ = ly, dời xa, chia lìa, dời khỏi; virati cetasika #É 
!Ù'Fï = ly tâm sở; virati sIla ÑÉ7% = giới ly; 8ñifiil = tiết chế; virati: abstinence = 
sự kiêng, sự kiêng khem, sự kiêng cử, sự tránh xa. 
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-_ Chánh nghiệp (samưmua kamman1a) 
Khi đã quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavanga cita) 
giới sáng tỏ, quan sát thấy rõ cảnh của sự kiêng cử, tránh 
xa một trong những thân ác hạnh. Ở danh pháp đồng lực 
đó là 34 danh pháp của nhóm tín (saddha) - trí (pañña) 
cộng chánh nghiệp (samznã kammania), thành tông số 
35 danh pháp. Quan sát 4 loại, luân phiên trí (na) — 
hỷ (p7). 

-_ Chánh mạng (samma a/1va) 
Khi đã quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhavaủga cita) 
giới sáng tỏ, quan sát thấy rõ cảnh của sự kiêng cử, tránh 
xa một trong những ác ngữ, thân ác hạnh liên quan đến 
cách kiếm sống, nuôi mạng. Danh pháp đồng lực là 34 
của nhóm tín (sađdha) — trí (paññ4) cộng chánh mạng 
(sammä ãjna), thành tông số 35 danh pháp. Quan sát 4 
loại, luân phiên trí (Zãna) — hỷ (pï7i). 

-_ BI (karuna) 
Bi (karunã) là mong muốn cứu chúng sanh bị khổ 
(dukhia). Khi đã quan sắt thây rõ tâm hữu phần 
(bhavansa cữta) giIỚI sáng tỏ, lấy (một) chúng sanh bị 
khổ nào mà bạn muốn cứu làm cảnh. danh pháp đồng 
lực là 34 của nhóm tín (saadha) - trí (pañna4) cộng bị 
(karuna), thành tông số 35 danh pháp. Quan sát 4 loại, 
luân phiên trí (Zãna) — hỷ (pïïi). 

- _ Fùy hỷ mua) 
Tùy hỷ (wwđi¡/4) là sự vui theo sự hạnh phúc (sukhi1a) 
của chúng sanh. Khi đã quan sát thấy rõ tâm hữu phần 
(bhavanga cữfa) giới sáng tỏ, lấy (một) chúng sanh 
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hạnh phúc làm cảnh. Trong trường hợp này nếu nó vẫn 
chưa đạt đến thiền tùy hỷ (muđiiã jhãna), thì — chỉ là 
thọ hỷ (somanassa vedana) sẽ sanh ở đồng lực avana) 
— chỉ quan sát hai loại là dù trí (2a) đang đi cùng hay 
không. 34 + Muditã = 35 danh pháp. Nếu trí (ñãpa) 
không đi cùng thì 33 + Muditäa = 34. 


Theo Anuruddhä Mahã Thera, đối với những thiền sinh 
người đã có tu tập pháp tùy hỷ (đi) cho đến khi đạt 
thiền tùy hỷ (mudiiä jhãna) — do sức mạnh của tu tiễn thiền 
(bhãvanä) — đông lực (/avana) có thể đi cùng thọ xả 
(upekkhä vedana). Do đó, thiền sinh nào đã tu tiến tùy hỷ 
(muditã bhãvan3) tồi có thê quan sát 4 loại, luân phiên trí 
(ñana) — hỷ (p7i). 


Na cảnh (fadãranunana) & tín (saddha) — trí (pañña): 
Lưu ý rằng sau đồng lực (/ayan2) nơi ngăn trừ (virafi) và 
vô lượng (appamañña) được bao gồm, na cảnh 
(tadärammana) không thê sanh từ khi cảnh không là một 
cảnh dục (&Zma). Tín (saddhä) trong danh pháp đồng lực 
Qavana) là tín về nghiệp (kammna) và quả của nghiệp. Vì 
đối với trí (paññä), đó là hiểu về nghiệp (kamn4) và quả 
của nghiệp, tức là thấy biết đúng về tự tính của nghiệp 
(kammassakhata sammadiffh)). 
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Niệm theo ân đức Phật (Buddhanussafi): 


Nếu thiền sinh đã tu tập bốn thiền bảo hộ (ca/u„rärakkha) 
rồi, kế đến, vị ấy cũng phải quan sát thấy rõ tiến trình tâm 
lộ ý môn đồng lực đại thiện (éahäkusala manodvariRa 
javana vithi citía) mà lây ân đức Phật làm cảnh. Danh pháp 
đồng lực là 34 của nhóm tín (szđđjä) - trí (paññaä). Vì tùy 
nệm ân đức Phật nghiệp xứ (Puddhanussafi 
kammaffhana) là một cận nghiệp XxỨ (upacära 
kammafthäna) mà chỉ có thê dẫn đến cận định (upacara 
samadhi), đông lực (javana) xảy ra 7 lần. Na cảnh 
(tadãrammana) có th hoặc không thể sanh sau đồng lực 
(javana). Quan sát thấy rõ tâm hữu phần (bhawaga citta) 
giới sáng tỏ, lấy ân đức Phật làm cảnh. 


Niệm theo sự chêt (arananussatfi): 


Vì niệm theo sự chết nghiệp Xứ (éarananussafi 
kammafthana) cũng là một cận nghiệp xứ (upacära 
kammafthäna) mà chỉ có thê dẫn đến cận định (upacara 
samadhi), đỗng lực (javana) chỉ xảy ra 7 lần. Chỉ có những 
đồng lực cận định dục giới (kãmäãvacara upacaära samadhi 
J7avana). Na cảnh (tadarammana) không thể sanh sau đồng 
lực avana). Đó là nhóm tín (saddha) — trí (pañña) 34 
danh pháp ở đồng lực (avana). Ở trên đã đề cập nhóm sở 
hữu ngăn trừ (wïrafi) — vô lượng (appamañ7na), niệm theo 
ân đức Phật (Buddhanussam) và niệm theo sự chết 
(marananussafi) chỉ là nhóm đồng lực thiện dục (kđma 
javana kusala) nơi đông lực xảy ra 7 lần; chúng hình thành 
hàng cảnh pháp (đhammmararn„mana) nhóm (C). 
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Xem bảng liệt kê: Nhóm (c) Hàng Cảnh Pháp 
(Dammarammana) — Chỉ Nhóm Thiện (ở đáu sách). 


Lưu ý: Nếu thiền sinh nào có khả năng tu tập thiền niệm 
theo sự chết nghiệp xứ (marananussafi kammafthana) 
muốn quan sát nhóm danh pháp của niệm theo sự chết 
(maranänussafi) thì quan sát tâm hữu phần (bhavanga 
citfa) giới sáng tỏ lây sự chết của tự thân = hình dáng của 
chúng sanh chết làm cảnh. 

Đến mức này nó đủ cho việc quan sát về nhóm thiện ở 
danh nghiệp xứ (w„ãma kammaffhäna). Nếu bạn là thiền 
sinh đã có tu tập những nghiệp xứ (kamưnaffhäna) khác rồi 
như là 10 biến xứ (kasi;a), 8 thiền chứng (szmäpa?) thì 
danh pháp của những thiền chứng (/hãna samãpaffi) này 
cũng phải được quan sát thấy rõ thêm. Vì những thiền vô 
sắc (aripa jhãna) cao hơn là thiền (hãna) chỉ với 2 chỉ 
thiền (/hãnanga) đó là xả (upekkhä) và định (ekaggail). 
Vì chúng không đi cùng tầm (vwi/akka), tứ (vicära) và hỷ 
(pïri), chỉ có 31 danh pháp trong danh pháp thiền của mỗi 
thiền vô sắc (aripa jhana). Quan sát thấy rõ những chi 
danh thiền vô sắc (arữpa jhãna) như bạn đã làm đối với 
thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna). Phương pháp quan sát 
nhóm danh pháp bất thiện là phần của đồng lực bất thiện 
lẫy 28 thứ sắc pháp làm cảnh sẽ được để cập thêm bên 
dưới. 

Sự Sinh Khởi Của 10 Triền (Samyojana) 


Sự sinh khởi của 10 triền (samyo7ana) trong vIỆC lây cảnh 
sắc (ruparammand) [trong 2Š thứ sắc pháp] làm cảnh 
được đê cập trong chú giải Mũlapannasa thuộc vê Maha 
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satipatthana sutta, phần tùy niệm pháp (đhammä- 
nupassana). Nếu bậc tu tiễn hiểu sự sanh của 10 pháp triển 
(sđmyojana) trong việc lây cảnh sắc (rữpãrammana) làm 
cảnh, thì vị ấy cũng có thể hiểu và thiền hướng về sự sanh 
của 10 pháp triền (saznyojana) liên quan đến 27 thứ sắc 
còn lại theo cùng cách. Cách sanh của 10 pháp triển 
(samyoJana) là: 
(1) Dục ái triền (kamaragasamyojana) sanh trong tiễn 
trình liên tiếp của người đang vô cùng thích thú cảnh 
sắc tốt đẹp hay thích ý (subha). 


(2) Như cảnh sắc .(iupärammana) có thê đễ dàng đạt được 
trong cuộc sống sung túc. Nếu có một nguyện vọng 
cho một cuộc sống sung túc thì hữu ái triền 
(bhavaragasarnyoJana) sinh khởi. 

(3) Nghĩ rằng cảnh sắc (rũpärammana) này có thê được 
tồn tại, đạt được bằng cách tu tập giới cắm (s7!/abbara) 
là tu tập sai như hạnh con bò và hạnh con chó, giới 
cắm thủ triển (silabbatfaparamasasarnyojana) sanh ở 
người đang quan sát = tập luyện những hạnh giới cắm 
(s1labbaia). 


Lưu ý: Ba loại triền (sđnyojana) này là danh pháp mà 
là phần chung của nhóm tham (/obhø2) — tà kiến 
(di£hi). Dục ái triỀn (kamaragasarnyojana) và hữu ái 
triền (bhavaräga samyojana) có thê tương ưng kiến 
(di/thi) nói chung. Đôi khi chúng có thể tương ưng ngã 
mạn (mãna). Giới cắm thủ triỀn (silabbataparamasa 
$anyoJana) chỉ có thê tương ưng kiến (đi//h¡). Lại nữa, 
nếu người bị dính mắc vào cảnh sắc (rupãrammanna) 
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như thường (øcca), lạc (sukha), ngã (aría) thì tham 
(lobha) — tà kiến (diffhi) có thể sanh. Biết sai như 
thường (cca), lạc (sukha), ngã (affa) là s1 (moha). 
Biết sai = tin sai răng đó là thường (icca), lạc (sukha), 
ngã (aia) là tà kiến (đi/fhi). Có 20 hay 19 hay 22 hay 
21 danh pháp ở đồng lực (awana). 


Nếu người đang kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, tự 
đắc về bản thân như chỉ có tôi có thể quan sát cảnh sắc 
(rupaärammana) [của bọn sắc (rủpa kalapa)] đó, thì 
ngã mạn triền (mãnasamyoöjana) sinh khởi. Nhóm 
tham (/obha) — ngã mạn (mana) đồng lực bất thiện sinh 
khởi. Có 20 hay 19 hay 22 hay 21 danh pháp ở đồng 
lực (avama). 


Nếu người không được hài lòng hay đang giận với 
cảnh sắc (rñpärammana) bất khả hỷ (aniffha), thì khuê 
phẫn triền (pa/ighasưmyojana) sinh khởi. (Đó là danh 
pháp của nhóm sân (đosa). Có 18 hay 20 danh pháp ở 
đồng lực. 

Nếu người cân nhắc “trừ ra chính tôi, đó là tốt nếu 
những người khác không tìm ra cảnh sắc 
(rupäranmana) này”, thì tật đồ triền (issasainyojana) 
sinh khởi trong tiến trình liên tiếp của người tật đô, đỗ 
ky. [Đó là danh pháp của nhóm sân (đosa) - tật đồ 
(issz)]. Có 19 hay 21 danh pháp ở đồng lực (avana). 


Do làm theo một cách mà người khác không nắm bắt 
đề dự phần cảnh sắc (ruủpärainmmana) mà VỊ ẫy đã đạt 
được, lận sắt triỀn (macchariyasamyojana) sinh khởi 
trong triển trình liên tiếp của người mà keo kiệt, bủn 
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xin đó với người khác. [Đó là danh pháp của nhóm sân 
(dosa) — lận (macchariya)]|. Có 19 hay 21 danh pháp ở 
đông lực (avana). 


(8a) Khi hối hận trong việc lấy cảnh sắc (ruparammana) 


làm cảnh = đã hoàn thành về một hành vi sai trái (ác 
hạnh) liên quan đến cảnh sắc (rupaärarmmnana) (như 
vết nhơ làm biến đổi màu áo của người khác bởi vì 
mực); và khi hối hận trong việc lẫy cảnh không hoàn 
thành thiện hạnh (như không vui về việc đã dâng hoa 
đến Đức Phật khi màu của hoa vẫn còn đẹp), hối 
(kukkucca) sinh khởi. [Đó là danh pháp của nhóm sân 
(dosa) — hồi (kukkucca)]. Có 19 hay 21 danh pháp ở 
đồng lực (avana). 


(8b) Lấy cảnh sắc (rữpãrammmana) làm cảnh, nêu tâm đi 


@Ø) 


lang thang thì đó là điệu cử (uddhacca). [Đó là danh 
pháp của nhóm điệu cử (uddhacca)]|. Có 16 danh 
pháp ở đông lực avam4a). 


Hoài nghi triền (vicikicchäsamyojana) sinh khởi 
trong tiến trình của người có nghi về cảnh sắc 
(rupaärarmmana) như dù đó là một chúng sanh (sa//a) 
hay một linh hồn (z2) hay một tài sản của một 
chúng sinh hay một tài sản của một linh hồn (z4) = 
màu của linh hồn. [Đó là danh pháp của nhóm Hoài 
nghi (vicikicchä)]. Có 16 danh pháp ở đồng lực 
(avama). 


(10) Sabbe heva saha/afa qñnaãnavasena 


avijjasaffiojanan uppajjaii - Mỗi khi những pháp 
triền (sưyojana) trên xảy ra, vô minh triền 
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(avjjjãsamyojana) = sự biết sai hiện điện đi cùng với 
chúng. (Chú giải \4/7hữma Nikãya — quyên ] — trang 
292). 


Những pháp triển (szyojana) trên không sinh khởi riêng 
một mình. Chúng chỉ sinh khởi theo nhóm đi cùng bằng 
cách phối hợp với tâm — sở hữu tâm (citta — cetasika). 
Những nhóm danh pháp này sanh theo luật cố nhiên của 
định luật tâm (ca mm.) gọi là lộ (vih¡). Cho nên, 
trong việc quan sát những danh pháp này, thiền sinh phải 
phá vỡ khối (ghana) danh pháp đề đạt tuệ về thực tính siêu 
lý. Như thế, trước tiên những nhóm này sẽ được đề cập. 


* Nhóm Danh pháp Tham — Tà kiến (Lobha — Difthì) - 4 
nhóm 


(1) Ca (tâm) 01 
Annasamana cefasiRa (sở hữu tợ tha) 13 
Akusala sãdhãrana cetasika (sh b.thiện biễn hành) 04 
Lobha + difthi (tham + tà kiến) 02 

Tổng số= 20 


(Lưu ý: 41kusala sadharana cetasika (sở hữu bất thiện 
biến hành) câu hành với với tất cả tâm bất thiện 
(akusala). Đây là bốn sở hữu tâm (cefasika): Sở hữu 
sI (moha cefasika), vô tàm (ahirika), vô úy 
(anoffappa) và điệu cử (uddhacca). Trong nhóm này, 
thọ là thọ hỷ (sømanassa vedamd). 

(2) Nếu có thọ xả („uekkhä vedan3), thì hỷ (pñi) không 
được bao gồm: 20 trừ hỷ (p7) = 19 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 123 


(3) Nếu đó là hữu dẫn (saszkhãrika) và với thọ hỷ 
(somanassa vedana thì: 20 + hôn+thùy 
(thưa +middha) = 22 

(4) Nếu đó là hữu dẫn (sasưkhãrika) và với thọ xả 
(upekkha vedana) thì: (19 + thina + middha) = 2l 


Ở đây, cần (v7zijza), đặc biệt là sự cố găng dẫn đến sự sinh 
khởi của tham — tà kiến (lobha-diffhi). Nói cách khác, cần 
(vriza) là sự cỗ gắng làm XâY. ra sự sanh của ái (raøa) và 
dục (chanda) là mong muốn về phía sự sanh của ái (rãga). 
Bậc tu tiễn có thể hiểu ý nghĩa của các sở hữu tâm 
(cefasika) còn lại. 


* Nhóm Danh pháp Tham — Ngã mạn (Lobha — Mana) — 4 
nhóm 
Trong nhóm này thì tương tự với nhóm tham-tà kiến 
(lobha-difth¡) mà chỉ thay tà kiến (đi/hi) bằng ngã mạn 
(mang). Có 20 hay 19 hay 21 danh pháp. Tuy nhiên, vì ngã 
mạn (mãna) là một kadaci cefasika (= sở hữu tâm mà chỉ 
thỉnh thoảng sanh), đôi khi không tính đến ngã mạn 
näna). Nếu không có ngã mạn (na) (và cũng không có 
tà kiến (ghi) thì có 19 hay 18 hay 21 hay 20 danh pháp. 
Quan sát thấy biết rõ 4 loại, với 4 loại tham - tà kiến 
(lobha-difthi) và bỗn loại tham — ngã mạn (lobha-mana), 
có một tổng số 8 thứ tâm căn tham (/obha mũla cita). 
* Nhóm Danh pháp Sân (Dosa) — 2 nhóm 
(1) C7a (tâm) 01 
Annasamana cefasiRa (sở hữu tợ tha) 
không có hỷ (?¡) 12 
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Akusala sadharana cetasika 


(sh bất thiện biến hành) 04 
Dosa cefasika (sở hữu sân) 01 
Tông sô= 18 


(2) Nếu đó là hữu dẫn (sasankhãrika) thì cộng 
hôn+thùy (/hima+middha) (I8+thina+middha) = 20 


* Nhóm Danh pháp Sân — Tật đồ (Dosa — Issä) — 2 nhóm 
(1) Nhóm tâm-sh tâm sân (đdosa ciffa-cefasika) trên 18 
Sở hữu tật đồ (¡ssã) 01 
Tổng số = 19 

(2) Nếu đó là hữu dẫn (sasa2khärika): 
(19+hôn+thùy (/ma+middha)) = 2l 


* Nhóm Danh pháp Sân — Lận (Dosa-Macchariya) — 2 

nhóm 
(1) Nhóm tâm-sh tâm sân (dosa cifa-cefasika) trên 18 
Sở hữu lận sắt @nacchariya) 01 
Tổng số 


lÏ 
— 
\© 


(2) Nếu đó là hữu dẫn (sasankhãrika): 
(19 + hôn+thùy (/hma+middha)) = 21 


* Nhóm Danh pháp Sân —- Hỏi (Dosa — Kukkucca) — 2 

nhóm 
(1) Nhóm tâm - sh tâm sân (đosa ciffa-cefasika) trên 18 
Sở hữu hồi hận (kukkucca) 01 
Tổng SỐ 


lÏ 
— 
\© 


(2) Nếu đó là hữu dẫn (sasankhaärika): 
(19 + hôn+thùy (/hma+middha)) 


lÏ 
9) 
— 
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Lẫy ác hạnh (duccaria) đã hoàn thành làm cảnh, quan sát 
2 loại vô dẫn (zsazkharika) và hữu dẫn (sasankhãrika) 
này. Lấy thiện hạnh (scaria) mà người không làm đề làm 
cảnh, quan sát 2 loại vô dẫn (zsa¡khãrika) và hữu dẫn 
(sasankharika) này. 


* Nhóm Danh pháp S1 — Điệu cứ (Moha — Uddhacca) — † 
nhóm 
(1) Ca — tầm 01 
Sabbacitta sãdhãrana cefasika (sh biễn hành tất cả tâm) 
07 
Tâm, tứ, thắng giải và cần (vữakka, vicära, adhimokkha, 
vriya) (không gồm hỷ-øïi và dục-chanda) 04 
Akusala sädhãrana cetasika (sh bất thiện biến hành) 04 
Tổng số= 16 


* Nhóm Danh pháp Sỉ — Hoài nghỉ (Moha — Vicikicchd) — 
1 nhóm 


(1) Ca — tâm 01 
Sabbacitta sadhãarana cefasika 
(sh biên hành tât cả tâm) 07 


Tầm, tứ và cần (vi/akka, vicãra, viriyq) 
(không gôm thăng giải (adhimokkha), hý (p1i) và 


dục (chanda)) 03 

Akusala sadharana cetasika 

(sh bất thiện biến hành) 04 
Tổng số= l6 


Điều ấy được dạy trong Vô tỷ pháp Tập yếu 
(Abhidhammattha sangaha) răng tât cả 29 loại đông lực 
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dục giới (kãma javana) có thể sinh khởi trong lộ ngũ môn 
(pañcadvara vifh¡) (như lộ nhãn môn — cakkhudvara vithi) 
và lộ ý môn (manodvãra vithi). 12 thứ đồng lực bắt thiện 
(akusala javana) cũng được bao gồm trong 29 thứ đồng 
lực này. Chính đức Phật đã dạy trong phân tùy quán tâm 
(citãänupassanä) của Mahã Satipatthãna Sutta thiền quán 
về tâm có tham (saraga ciía), là tâm sanh cùng với tham 
(raga); tâm có sân (sadosa ca), là tâm sanh cùng với sân 
(dosa); về tâm có sỉ (samoha), là tâm sanh cùng với sĩ 
(moha). Cho nên, lúc bắt đầu thiên, trước tiên thiền sinh 
phải quan sát danh pháp mà lấy mỗi sắc trong 28 thứ sắc 
làm cảnh. Tất cả 28 thứ sắc pháp phải được quan sát. 


Trong việc quan sát về danh pháp bắt thiện (akusala) của 
các nhóm tương ứng, trong khi lẫy một trong các sắc siêu 
lý làm cảnh, một số thiền sinh có thể nhận thấy một số 
nhóm khó được quan sát. Nếu điều đó xảy ra, bậc tu tiến 
có thể quan sát bắt đầu với nhóm danh pháp bất thiện 
(akusala) mà lây khối chế định (paññarri) như vàng, bạc 
và y phục làm cảnh, để cho có thể hiểu nó. 


Cách Quan Sát, Ngắn Gọn 


(1) Quan sát tâm hữu phần (bhavanga) giới sáng tỏ. 

(2) Lấy vàng làm cảnh (chính vàng của vị ấy mà vị ấy 
thích). 

(3) Khi cảnh (arammana) vàng đó dội, chạm hay xuất hiện 
ở tâm hữu phần (bhavanga) giới sáng tỏ, tiễn trình danh 
pháp đồng lực lộ ý môn (manodvärika javana vĩfhi) mà 
lây khối vàng chế định làm cảnh sẽ sanh. Quan sát khai ý 
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môn (manodvärãvajjana) trong tiên trình lộ ấy khai mở và 
phân định đó là vàng. Vì đó là phi như lý tác ý (ayoniso 
manasiRara), nhóm đồng lực bất thiện tham tà kiến 
(lobha-difthi akusala Javana) sẽ sanh. 


Trong nhóm đồng lực bắt thiện tham tà kiến (lobha — difthi 
akusala javana) đó, biết sai về vàng là sĩ (moha). Tin sai, 
thấy sai về vàng là tà kiến (đi//h) = một loại quan điểm về 
ngã danh xưng thế gian (loka samañna atia). Các sở hữu 
tâm (cefasika) còn lại có thê được hiểu. Tương tự, lựa chọn 
hay quyết định = chú ý về vàng đó là thường (zicca), lạc 
(sukha), ngã (afía) và tịnh (subha). Tiến trình tâm lộ đồng 
lực bất thiện (akusala javana vifthicia) nhóm tham — tà 
kiến (lobha — difthi) sẽ sanh. Trong nhóm danh pháp đó, 
biết đúng theo thường (øcca), lạc (sukha), ngã (affa) và 
tịnh (subha) là sĩ (moha). Tìn sal, thấy sai theo thường 
(micca), lạc (sukha), ngã (a4) và tịnh (subha) là tà kiến 
(di). Thiền tương tự về y phục, v.v... Để có khả năng 
hiểu sự sanh của hỷ (p7) về y phục mới và sự không sanh 
của hỷ (p7) về y phục cũ. 


Như đối với nhóm tham — ngã mạn (/obha — mãna), lẫy 
một đối tượng làm cảnh mà người tự cao so sánh với người 
khác như so sánh y phục, hoa tai kim cương. Nếu hiểu các 
nhóm danh pháp của tham - tà kiến (lobha — diffhi) và các 
nhóm tham — ngã mạn (lobha — mãna) mà lẫy chế định làm 
cảnh, quan sát thêm nữa lấy sắc siêu lý (paramarha) làm 
cảnh. 


Để thiền về nhóm sân (đosa), lẫy một người không thích 
làm cảnh. Đê thiên vê nhóm sân-tật đô (dosa—¡ssđ), lây tài 
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sản của người khác tốt hơn của tự thân làm cảnh. Đề thiền 
về nhóm sân — lận sắt (đosư — macchariya), lây những vật 
sở hữu của chính tự thân mả người không thể chịu mang 
chia sẽ với người khác làm cảnh. Để thiền về nhóm sân— 
hỗi hận (dosa — kukkucca), lẫy một ác hạnh (duccarra) đã 
làm rồi (ví dụ giết một chúng sanh có sự sống) hay một 
thiện hạnh không được làm (ví dụ không hoàn thành về 
dâng cúng, không hoàn thành về thọ giới) làm cảnh. Như 
hối hận (k„kkwucca) là sự ăn năn về một ác hạnh đã làm, 
cũng thế, thiền bằng một cảnh là một ác hạnh đã làm. Vì 
đó cũng là ăn năn về việc đã làm một thiện hạnh, cũng thế 
thiền bằng một cảnh là một thiện hạnh mà người đã không 
làm. 


Đề thiền về nhóm điệu cử (uđdhacca), trước tiên lây tâm 
lơ đểnh chế định (pzññarri) thông thường, không có tham 
— sân (lobha — dosa) làm cảnh. Đề thiền về nhóm hoài nghi 
(vicikicchä), lây một cảnh mà có thê gây ra hoài nghi như: 
“Tôi từng là một chúng sanh nhân loại ở kiếp sống quá 
khứ có thật hay không?” làm cảnh. 


Trong thiền bằng cách lẫy pháp chế định làm cảnh, tiếp 
theo những đồng lực bất thiện (akusala javana) ấy, na 
cảnh (/adãrammana) không thể sanh. Nếu người có khả 
năng quan sát danh pháp bắt thiện (zk„sz/a), quan sát thêm 
những danh pháp bất thiện mà lấy mỗi sắc siêu lý 
(paramaftha) làm cảnh. Vì trong việc quan sát các nhóm 
thiện nơi danh pháp hàng cảnh pháp (dhammaramnaia) 
được quan sát trước, trong việc quan sát nhóm bất thiện 
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cáh quan sát bắt đầu bằng hàng cảnh pháp 
(dhammararmmnanna) sẽ được đề cập thêm. 


Xem bảng liệt kê: Hàng cảnh pháp (dammarammaa) — 
Lộ ý môn (manodvara vithi) — Nhóm bắt thiện (ở đâu sách) 


Phương Pháp Quan Sát 


Nhóm Tham - Tà kiến (Lobha — Difthi) 

(1) Quan sát tâm hữu phần giới sáng tỏ. 

(2) Lấy nhãn giới thanh triệt làm cảnh (đã phân tích bọn 
nhãn mười pháp — cakkhu dasaka kalapa). 

(3) Khi nhãn giới thanh triệt dội, chạm hay xuất hiện ở tâm 
hữu phần giới sáng tỏ, tiễn trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika javana vithi cit14), lây nhãn giới thanh triệt 
làm cảnh sẽ sanh. Phân định về nhãn giới thanh triệt đó là 
đẹp (subha) bằng khai ý môn (manodvãrä-vajjana) của 
tiễn trình tâm lộ đó. Nếu nhãn giới thanh triệt là hài lòng 
(ha)! và là phi như lý tác ý (ayoniso manasikara), danh 
pháp nhóm tham - tà kiến (/obha — diffhi) mà đang mến 
và thích thú đó là đẹp sẽ sanh ở đồng lực (avana). Tác ý 
sai là nhân cận. [Lưu ý rằng nó tương tự khi hướng tâm, 
phân định và tác ý đến nhãn giới thanh triệt đó là thường 
(nicca), lạc (sukha), hay ngã (ar/a)]. Trong 8 thứ tâm căn 
tham (obha mñla ciña), có 4 loại tương ưng tà kiến 
(difthigatasampayufta). Nếu câu hành bởi thọ hỷ 
(somanassa vedan3) thì bao gồm hỷ (pi). Nếu câu hành 
bởi thọ xả (upekkhã vedan3) thì không bao gồm hỷ (p7). 


1 Ittha = ##f# = Hữu hảo cảm, cảm thấy tốt đẹp. 
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Nếu đó là hữu dẫn (sasakhãrika) thì hôn trầm (/hna) và 
thùy miên (middha) được bao gồm. Nếu đó là vô dẫn 
(asankhãrika) thì hôn trầm (/h?na) và thùy miên (øwiddha) 
không được bao gồm. Hữu dẫn là trợ dẫn bởi tự thân hay 
bởi người khác gây ra tham (/bha), sân (dosa), v.v... Số 
lượng tâm — sở hữu tâm (cia — cefasika) sinh khởi ở mỗi 
sát-na tâm của tiễn trình tâm lộ (v7hicia) được trình bày 
trong bảng liệt kê. 


TADÄRAMMANA - Na Cảnh: Nếu hỷ (p7) được gồm 
ở đồng lực (avana), thì - vì hỷ (pï) cũng được gồm trong 
na cảnh (/adãrammmana) — thọ hỷ (sormanassa vedana) xuất 
hiện (ở na cảnh-/ađãrammnana). Nếu hỷ (pi) không được 
sồm ở đồng lực (avana), đang câu hành bởi thọ xả 
(upekkhä vedanä) ở đông lực (javana), thì — vì hỷ (p7i) 
cũng không gồm ở na cảnh (/ađdãrammana) — thọ xả 
(upekkha vedana) xuất hiện (ở na cảnh — /ađãrammaa). 
Lưu ý rằng, dù thọ (veđana) ở na cảnh (/adãrammana) 
thông thường giống với thọ ở đồng lực, khi có thọ ưu 
(domanassa vedana) ở đồng lực (avan4) — thì thọ ưu 
(domanassa vedanä) không thể xảy ra ở na cảnh 
(0adarammana) — chỉ thọ xả (upekkha vedana) sanh ở na 
cảnh (/adarammana) Như đưa vào na cảnh 
(adarammana) của bảng trên. Na cảnh đại quả 
(mahãvipäka tadãrammana) có thể sanh cho phù hợp sau 
đồng lực bắt thiện (akusala Javana). Theo sau sự sanh của 
đồng lực bất thiện (ak„sala javana) do phi như lý tác ý 
(ayoniso manasikãra) về cảnh vô cùng thích thú, rất khả 
hỷ (ai itharammapa) như là Đức Phật Buddha, na cảnh 
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đại quả (mahävipäka tadärammana) có thê sanh cho phù 
hợp. Trong bảng kê của tập sách này, chỉ na cảnh quả vô 
nhân (ahetukavipaka tadaraimmaiia) theo sau đồng lực bất 
thiện được xuất hiện. Nếu na cảnh đại quả (mahavipaka 
tadarammaiia) sanh, điều có thể xảy ra mà thiền sinh có 
thể hiểu nó trong lúc thiền. Ở đây, với những ai mà tuệ 
quán vẫn còn yếu 20 danh pháp của nhóm tham-tà kiến 
(lobha-difthi) mà lẫy nhãn giới thanh triệt làm cảnh được 
xuất hiện bên dưới: 

20 Danh Pháp Của Nhóm Tham — Tà Kiến (Lobha—Difthi) 
(1) Tâm — 


(20) Tà kiến (đi//h) 


[Lưu ý: điều đó tương tự đối với việc cho đó là thường 
(nicca), lạc (sukha), ngã (affa). Như đối với thọ (vedan3), 
đó là thọ hỷ (somanassa vedanä) nếu hỷ (p7i) được gồm 
vào. Nếu hỷ (pï⁄) không được gồm vào thì đó là thọ xả 
(upekkha vedamd). Nếu đó là hữu dẫn (sasankhãrika) thì 
hôn trầm + thùy miên (/hina + middha) được sôm vào. 
Nếu là vô dẫn (zsaäkhãrika) thì hôn trầm + thùy miên 
(thina + middha) không được sồm vào. Quan sát 4 loại.] 


VIRIYA & CHANDA (CÀN & DỤC): 

— Trong nhóm sân (đosa), cần (vïrjya) nhất là sự cô găng 
gây ra sân và dục là sự muốn cho sự sanh của sân. 

— Trong nhóm sân - tật đồ (dosa — issẽ), cần (viriy4) là sự 
cô gắng để sanh sân - tật đố (dosư — ¡ssz) và dục 
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(chanda) là sự muốn cho sự sanh của sân — tật đồ (dosa 
— ïSSđ). 

— Trong nhóm sân - lận sắt (dosa — macchariya), cần 
(viya) là sự cỗ gắng để sanh sân — lận sắt (dosa — 
macchariya) và dục (chanđa) là sự muốn cho sự sanh 
của sân — lận sắt (đosa — macchariya). 

— Trong nhóm sân — hối hận (dosa — kukkucca) cần 
(viixa) là sự cố găng để sanh sân — hối hận (đosa — 
kukkucca) và dục (chanda) là sự muốn cho sự sanh của 
sân — hối hận (đosa — kukkucca). 


MOHA (SD): Sỉ (moha) là biết sai về cảnh (như nhãn giới 
thanh triệt) là thường (nicca), lạc (sukha), ngã (af1a), tịnh 
(subha); đó là biết sai như nhãn giới thanh triệt của anh ấy, 
nhãn giới thanh triệt của tôi v.v... 


AHIRIKA & ANOTTAPPA (VÔ TÀM & VÔ ÚY): đó là 
không biết hồ thẹn và không biết ghê sợ về sự sanh của 
những trạng thái bất thiện như tham - tà kiến (obha — 
difth¡), tham — ngã mạn (lobha — măng), sân (dosa), sân — 
tật đỗ (dosa — ¡ssã), sân — lận sắt (dosa — macchariya), sân 
- hối hận (dosa — kukkucca), sỉ — điệu cử (moha - 
uddhacca), hoài nghi (vicikicchä). Trong lúc lây danh 
pháp của việc phạm vào ác hạnh làm cảnh, vô tàm và vô 
úy (ahirika và anoftappa) là không hỗ thẹn và không ghê 
sợ về ác hạnh trong lúc vi phạm. 


Quan sát danh pháp nhóm bất thiện mà lẫy phần còn lại 
của hàng cảnh pháp (đhammärammana), tức là 10 sắc thực 
tính và 10 sắc phi thực tính làm cảnh dựa vào phương pháp 
quán nhãn giới thanh triệt. 
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Phương Pháp Quan Sát Hàng Cảnh Sắc (Rñpãrammana) 
Nhóm Bắt Thiện 


Mười pháp triền (szyojzna) sanh lấy cảnh sắc 
(rñũpãrammana) làm cảnh là đã đề cập rồi ở trên. Vào lúc 
mười triền đó sinh khởi, quan sát danh pháp tâm — sở hữu 
tâm lộ nhãn môn (cakkhudvara vithi cifta — cetasika) Ở 
những đồng lực bắt thiện (akusala javana) được gồm vào, 
lây cảnh sắc (ruparammaiia) làm cảnh. Tương tự, đó là 
thiền về 28 sắc pháp với cùng phương pháp. Quan sát về 
hàng cảnh sắc (rữpãrammana) danh pháp nhóm bắt thiện 
với nhóm tham - tà kiến (/obha — diƒ£h¡) là một ví dụ được 
xuất hiện bên dưới: 

(1) Quan sát nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần 
(bhavanga) giới sáng tỏ cùng nhau. 

(2) Lẫy cảnh sắc (ruparammana) = của bọn sắc (rupa 
kalapa) mà khả hỷ, thích thú (7//ha) = khao khát, thèm 
muốn làm cảnh. 

(3) Khi cảnh sắc (rupärammana) = màu đó dội vào nhãn 
giới thanh triệt và hữu phần (bhavanga) cùng lúc, lộ 
nhãn môn (cakkhudvara ví) và lộ ý môn 
(manodvara vifhï) mà lây cảnh sắc (rupärammanna) 
làm cảnh sẽ sanh. Nếu đoán định (vofthappana) và 
khai ý môn („wanodvãrävajjana) là phần của tâm lộ đó 
hướng và phân định cảnh sắc (zữpãrammaria) mầu là 
thường (cca) hay lạc (sukha) hay ngã (af/a) hay tịnh 
(subha), thì — vì đó là phi như lý tác ý (ayoniso 
manasikära) — tiên trình lộ (v7thi) nơi các đồng lực bất 
thiện được gồm với tham - tà kiến (lobha — điƒfhi) là 
nổi bật sẽ sanh. Trong 8 thứ tâm căn tham (/obha mũla 


134 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


của), có 4 thứ tâm tương ưng kiến 
(difthigatasampayuta cira). Nếu có thọ  hỷ 
(somanassa vedan3) thì hỷ (pï#i) được gồm vào. Nếu 
có thọ xả (unekkha vedana) thì hỷ (p7) không được 
sồm vào. Nếu hữu dẫn thì hôn+thùy (/hina+middha) 
được gồm vào. Nếu vô dẫn thì hôn+thùy 
(thina+middha) không được gồm vào. 


Số lượng danh pháp tâm — sở hữu tâm (cia — cetasika) ở 
mỗi sát-na tâm trong tiễn trình tâm lộ được xuất hiện trong 
bảng liệt kê. Nếu hỷ (p7) được bao gồm và có thọ hỷ 
(somanassa vedanä) ở đông lực (avana) thì hỷ (pïfi) được 
bao gồm trong thâm tấn (sanñrana) và cả na cảnh 
(0adarammana) và chỉ thọ hỷ (somanassa vedana) được 
xuất hiện. Nếu có thọ xả (upekkhã vedan3) và hỷ (pïri) 
được bao gồm trong đồng lực (øwana) thì có thọ xả 
(upekkha vedana) ở thâm tấn (sznrana) và cả na cảnh 
(0adarammana) mà không có hỷ (p7). 


Mặc dù thông thường thọ (veđan4) thì giống nhau đối với 
đồng lực (avana) và na cảnh (íadãrammana) — vì nó 
không thể làm cho sanh ưu (đømanassa) ở na cảnh — nễu 
có thọ ưu (đomanassa vedana) Ở đồng lực avan4), lưu ý 
rằng chỉ có thọ xả (wpekkhäã vedanä) [chỉ tâm thẩm tấn xả 
(upekkha santirana cñữfa)] ở na cảnh (tadarammaa). 


Số lượng danh pháp ở riêng từng sát-na tâm như khai / 
hướng ngũ môn (pañcadvaravg7ana), nhãn thức 
(cakkhuvinnana), tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn 
(sanfirana) và đoán định (vofthapana) thì tương tự với SỐ 
lượng danh pháp của nhóm thiện. Chỉ số lượng danh pháp 
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ở đồng lực (/avana) không giống giữa nhóm thiện và nhóm 
bât thiện. 


Vì ở cột na cảnh (/adarammana) của bảng đã nêu trên, 
theo sau các đồng lực bất thiện (akusala javana), na cảnh 
đại quả mahävipäka tadärammana) có thê sanh cho phù 
hợp. 

Trong bảng kê, theo sau đồng lực bất thiện (ahefuka 
Javana), chỉ na cảnh quả vô nhân (ahefuka vipaka 
tadärammana) được nêu ra. Nếu đại quả sanh, nó được 
cho răng thiền sinh cũng sẽ hiểu, trong khi thiền. Thiền về 
nhóm bắt thiện (ak„sa/a) còn lại là trong nhóm tham - tà 
kiến (/obha — diffhi), tùy theo sự sanh của 10 pháp triền 
(samyoJana). 


BẢNG: HÀNG CẢNH SẮC LỘ ĐÔNG LỰC BÁT 
THIỆN (RÚPRAMMANA AKUSALA.JAVANA VĨITHI 


Hàng Cảnh Thiính (Szdđdärammana) — Cảnh Khí 
(Gandharammana) — Cảnh VỊ (RÑasarammana) — Cảnh 
Xúc (Phofthabbarammana). 


Vì trong phương pháp, kỹ thuật quan sát các nhóm danh 
pháp thiện và bất thiện mà lẫy cảnh sắc (ripärammnania) 
thuộc bọn sắc (ữpø kaiãpa) mà có thể là khả hỷ (/#/ha) 
hay bất khả hỷ (zni/ha) làm cảnh bởi thấy biết rõ nhãn 
giới thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ trong hàng 
cảnh sắc (ruparammanna), tương tự trong: 

Hàng cảnh thính (sưddäarammana): đã thấy biết rõ nhãn 
giới thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ cùng nhau, 


136 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


lẫy một cảnh thinh (sađdãrammana) mà có thê là khả hỷ 
hay bất khả hỷ và tùy theo đó là như lý tác ý (yoniso 
manasikara) hay phì như lý tác ý (ayoniso manasikara), 
thì lộ nhĩ môn (so/aavára víh¡) và lộ ý môn (manodvara 
vhi) mà bao gồm đồng lực thiện (kusala javana) hay 
đồng lực bất thiện (akusala javana) sẽ sanh. 


Hàng cảnh khí (gandhãrammana): đã thấy biết rõ tỷ giới 
thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ cùng nhau, lẫy 
một cảnh khí (gandharammana) của bọn sắc (rupa 
kalãpa) mà có thê là khả hỷ hay bắt khả hỷ làm cảnh. 


Hàng cảnh vị (rasarammana): đã thấy biết rõ thiệt giới 
thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ cùng nhau, lẫy 
một cảnh vị (rasãrammana) của bọn sắc (runpa kalapa) có 
thê là khả hỷ hay bất khả hý làm cảnh. 


Hàng cảnh xúc (phoƒthabbärammana): đã thấy biết rõ thân 
giới thanh triệt và tâm hữu phần giới sáng tỏ cùng nhau, 
lẫy một cảnh xúc (phoƒ†habbarammana) của bọn sắc (rupa 
kalãpa) có thể là khả hỷ hay bất khả hỷ làm cảnh. Trong 
trường hợp này, quan sát các nhóm thiện và bắt thiện lây 
địa giới làm cảnh; rồi các nhóm thiện và bất thiện lẫy hỏa 
giới làm cảnh; và rồi các nhóm thiện và bắt thiện lây phong 
giới làm cảnh. Đó là quan sát 3 lần bằng cách chia 3 loại 
cảnh xúc (phoƒ£habbarammana). Việc quan sát các danh 
pháp mà lấy sắc pháp của hàng cảnh pháp 
(dhammararmmana) làm cảnh đã được trình bày ở trên. 

Phương pháp, kỹ thuật quan sát danh pháp đã đề cập về 
phạm vi này là phương pháp quan sát vắn tắt danh pháp 
lẫy sắc pháp làm cảnh. Cách quan sát chỉ tiết là, ví dụ, 
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quan sát mỗi danh pháp (zma) kỹ lưỡng mà lấy địa giới 
của mỗi bọn sắc (ữpa kalãpa) ở sáu xứ, 42 phần 
(koffhãsa) làm cảnh. Đó là quan sát tương tự ở sắc pháp 
còn lại của 6 xứ, 42 phần (ko//hãsa). 


—— ` ——_ 


Bảng: Sáu hàng (chuỗi) tóm tắt. 


Bảng: Nhóm (c) hàng cảnh pháp (đhammmararmnana) — 
chỉ nhóm thiện. 


Bảng: Nhóm (d) hàng cảnh pháp (dhamnãrammana) — 
danh pháp thiên. 


[CẢNH CÁO: Nếu chỉ quan sát các nhóm bắt thiện của 6 
hàng (chuỗi?) liên tiếp, ánh sáng có thê trở nên mờ. Cho 
nên, quan sát cả các nhóm thiện và các nhóm bắt thiện 
cùng nhau trong một hàng ở mỗi sắc pháp.] 


Thấy Biết Rõ Danh Pháp (Nãma) 


So sabbepi te aripadhamme namana lakkhanena ekato 
kalva elan0 nãmanfi passaíi (Vism, q.2, trang 223 phiên 
bản Burmese) — theo hướng dẫn của chú giải trên, danh 
pháp phải được quan sát tất cả. Quan sát danh pháp theo 
xứ môn (ãyđfana đvara) như đã trình bày trên, trước tiên, 
từng pháp một như là tâm (ca), xúc (phassa), thọ 
(vedang) ..., tăng dần dần. Khi bậc tu tiến có khả năng 
quan sát danh pháp ở mỗi sát-na tâm theo các bảng đã trình 
bày trên, được rõ ràng cùng lúc đề thấy biết rõ tuệ, rồi lấy 
làm cảnh trạng thái của danh pháp thủ hướng về cảnh mà 
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bậc tu tiến đang thiền theo như là cảnh sắc 
(ruparammana), quan sát chúng, nhóm là: 

(1) “Đây là danh pháp” 

(2) Hoặc “danh pháp, danh pháp... ” 


Tuy nhiên, không quan sát như vậy nếu bậc tu tiễn vẫn 
chưa có khả năng quan sát sự sanh cùng lúc của tất cả danh 
pháp liên quan ở mỗi sát-na tâm bằng tuệ. Đó là quan sát 
tất cả danh pháp ấy như vậy chỉ khi bậc tu tiến có thể quan 
sát nó (ức là sự sanh cùng lúc của tất cả danh pháp ở mỗi 
sát-na tâm bằng tuệ). 


Định Rõ! Sắc Pháp Và Danh Pháp 


Tato namanalakkhanam namam, ruppanalakkhanam 
rupanfI sankhepafo nãmaripam vavaffhapefr (Vism., q.2, 
trang 222, phiên bản Burmese) ... //? ¡dañca ripa1m, ida1n 
vuccafi nãmaqripanfi sankhepatfo nãmaripam 
vavatthapeti (ibid., trang 225) theo hướng dẫn của chú giải 
trên, thiền sinh phải cô gắng quan sát thêm sắc pháp + 
danh pháp = định rõ sắc pháp + danh pháp = định rõ. Như 
danh pháp đã được quan sát theo xứ môn (ãyafana dvara), 
nó thích hợp hơn để xem xét rõ sắc pháp + danh pháp = 
quan sát sắc pháp + danh pháp cùng nhau theo xứ môn 
(ayatana đvara). Trong trường hợp này, chủ yếu đã quan 
sát sắc pháp theo bảng sắc vật (vafthu ripa) cùng với sặc 
phi thực tính rồi quan sát sắc pháp danh pháp. Chỉ có sắc 
thực tính — mà là cảnh của tuệ quán (v/2assana) được trình 
bày chánh trong bảng. Như ví dụ, lộ nhãn môn 


1 Viseseti = 7E = Xem xét rõ = distinguish (phân biệt). 
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(cakkhudvära vithi) được quan sát đầy đủ ở mỗi sát-na tâm 

là: 

(1) Ở khai ngũ môn (pañcadvärävajjana) — 54 sắc vật 
(yafthu rũpa) trong tìm và cảnh sắc (ruparammaïa) là 
sắc pháp; 11 tâm — sở hữu tâm (cira — cetasika) là 
danh pháp. 

(2) Ở nhãn thức (cakkhu viãñãna) — 54 sắc vật (vatthu 
rũpa) ở mắt và cảnh sắc (rữpãrammana) là sắc pháp; 
8 tâm — sở hữu tâm (cia — cefasika) là danh pháp 
V.V... 


Nãma — Ripa Vavatthäna = Định Rõ Danh — Sắc Pháp 


Khi bậc tu tiến có khả năng quan sát sắc pháp + danh pháp 
cùng nhau ở tại mỗi sát-na tâm trong 6 hàng, rồi lẫy sắc 
pháp danh pháp này làm cảnh, là khả năng quan sát bằng 
tuệ mà các danh — sắc pháp này không có người, chúng 
sanh, linh hôn, tự ngã mà chỉ là một nhóm sắc pháp + danh 
pháp. 


Bốn Khối (Rắn Chắc) Danh Pháp (Nãma Ghana) 


Ghana nghĩa là khối, rắn chắc. Khối sắc pháp được gọi là 
rũpa ghana; khôi danh pháp được gọi là nãma ghana. Nó 
đã được giải thích rằng có ba loại khối sắc (ripa ghana), lù 
giai đoạn thấy biết rõ sắc pháp. Trong giai đoạn này, bốn 
loại khối danh (»ãma ghana) sẽ được giải thích bên dưới, 
đó là: 

(1) Khối liên tiếp (samtafti ghana). 

(2) Khối tập hợp (samửha ghana). 

(3) Khối phận sự (kicca ghamna). 
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(4) Khối cảnh (ärammana ghamna). 
Tatha sãrammanadhammanam SafIDI 
arammaiakaranabhede ckaloO gayhamanad arammana 
ghanataca (MahaHtka — q.2 — trang 437 phiên bản 
Burmese). Theo định nghĩa của Phụ chú giải trên, lưu ý 
rằng chỉ có khối cảnh (ãrammana ghana) trong danh pháp 
mà được gọi là pháp hữu tri cảnh (sazammana dhammna) — 
là pháp có thể bắt cảnh. Trong Bộ Pháp tụ 
(Dhammasangarï) Pall, Đúc Phật dạy pháp siêu lý 
(paramattha dhamưna) bằng cách chia nó thành 2 nhóm: 

I) Tâm — sở hữu tâm (ca — cefasika) là pháp hữu trì 

cảnh (sarammnana dhamma). 
2) Sắc pháp (rữpa dhamma) và Nibbäna vô vi giới là 
pháp vô tri cảnh (anarammana dhamma). 

Các trạng thái pháp (đhamzna) mà có thê bắt cảnh là pháp 
hữu tri cảnh (sarammana dhamma). Các trạng thái pháp 
(dhammna) mà không thể bắt cảnh là pháp vô tri cảnh 
(anãrammana dhamma). Trong số những pháp này, sắc 
pháp là các trạng thái không thể bắt cảnh, pháp vô tri cảnh 
(anarammana dhamma). Phụ chú giải đã đề cập trên rằng 
khối cảnh (ãrammana ghana) chỉ tồn tại trong pháp hữu 
tri cảnh (sãrammana dhamma), là pháp mà có thể bắt 
cảnh. Cho nên, lưu ý rằng không có khối cảnh (ãrammnana 
ghana) trong sắc pháp. 
(1) Sanfafi Ghana = Khối Liên Tiếp Của Danh Pháp 
Nếu một lộ nhãn môn (cakkh4vära vñthi) được lẫy làm ví 
dụ, bậc tu tiễn có thể hiểu nó tương tự đối với các lộ (vi) 
khác. Danh pháp („đn4a) mà luôn sanh trong nhóm gọi là 
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bọn danh (nzma kalapa) theo định luật cố nhiên về tâm 
(ci1ta niyãmgđ) gọi là lộ. 


Ở sự sanh như vậy, nếu bậc tu tiễn không thấy rõ và định 
rõ giữa mỗi pháp trong các pháp như “đây là khai ngũ môn 
— pañcadvaravajÿana” “đầy là nhãn thức — 
cakkhuviññãna”, “đây là tiếp thâu — sampaficchana”, đây 
là thâm tấn — sanfrana” v.v..., thì nó được che đậy bởi 
Khối liên tiếp về danh pháp = sưmari ghana. Nếu bậc tu 
tiễn có thê quan sát bằng tuệ, định rõ mỗi sát-na tâm trong 
lộ như “đây là kha/hướng ngũ môn -— 
pañcadvaravajana”, “đầy là nhãn thức  — 
cakkhuviññãna”, “đây là tiếp thâu — sampaficchana”, đây 
là thẩm tân — sanf#rana” v.v..., thì Khối liên tiếp về danh 
pháp = samfati ghana bị phá vỡ. Thiền sinh phải quan sát 
đề phá vỡ khối liên tiếp như thé. 

(2) .Samiha Ghana = Khôi Tập Hợp Của Danh Pháp, 
Danh pháp — mà sanh theo định luật cố nhiên về tâm (cia 
nữyãma) — sanh thành các nhóm tâm — sở hữu tâm (ci1a — 
cefasika) ở mỗi sát-na tâm. Các nhóm này được gọi là chư 
pháp tương ưng (sưmpayutta dharmma) hay, trong một số 
trường hợp, bọn danh (øzma kalãpa). Ở một sát-na tâm, 
danh pháp tâm — sở hữu tâm (ca — cefasika) chỉ có thê 
sanh trong nhóm ít nhất 8 thứ danh pháp. Ví dụ, nó có thê 
là (một) nhãn thức (cakkhu viãñãna) và 7 sở hữu biến hành 
tất cả tâm (sabba cifa sãdhãrana cefasika), là tổng số 8 
danh pháp. Không có nhóm danh pháp ít hơn § (danh 
pháp). Nếu bậc tu tiến không thấy rõ sự khác biệt giữa mỗi 
danh pháp ở một sát-na tâm như “đây là xúc — phassa”, 
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đây là thọ — veđdana”, “đầy là tưởng — sañna”, “đây là tư — 
cefana”, “đầy là thức — viñfñnana” v.v..., thì nó bị che đậy 
bởi khối tập hợp về danh pháp = samửha ghana. Nếu bậc 
tu tiễn có thể quan sát bằng tuệ, định rõ danh pháp ở một 
sát-na tâm như “đây là xúc — phassa”, đây là thọ — 
vedanađ”, “đây là tưởng — sañna”, “đây là tư — cefana”, 
“đây là thức — viãfñãna” v.v..., thì khối tập hợp về danh 
pháp = samñha ghana bị phá vỡ. Thiền sinh phải quan sát 
và phá vỡ khối tập hợp (samửha ghana) như thê. 


(3) Kicca Ghana = Khỗi Phận Sự Của Danh Pháp 
Thiền sinh chưa hoàn thành (trong việc phá vỡ khối) bởi 
chỉ phá vỡ khối liên tiếp (sanari ghana) và khỗi tập hợp 
(samiha ghana). Bậc tu tiễn phải tiếp tục tu tập để phá vỡ 
khối phận sự (kicca ghana). Mỗi danh pháp mà sanh trong 
nhóm ở mỗi sát-na tâm có phận sự tương ứng của chúng 
như là: 

l)_ Xúc (phassa) có phận sự kết nỗi cảnh với tâm, 

2) Thọ lạc (sukha vedana) có phận sự tăng dần sự liên 

kết các trạng thái danh, phần nhiều. 

3) Tưởng (saZñ4) có phận sự... 

4) Tư (cefana) có phận sự ... 

5) Thức (vinana) có phận sự... 
Ngoài việc thấy rõ bằng tuệ về sự khác nhau giữa các phận 
sự này, từng pháp một, mà năm giữ chỉ có một phận sự thì 
nó bị che đậy bởi khối phận sự (icca ghana). Tuy nhiên, 
ngoài VIỆC thây nó chỉ là một phận ‹ sự, nếu bậc tu tiễn quan 
sát bằng tuệ về sự khác biệt của mỗi phận sự thì khối phận 
sự (kicca ghana) bị phá vỡ. Thiên sinh phải tu tập, xem xét 
định rõ bằng tuệ để phá vỡ khối phận sự (kicca ghana). 
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Danh pháp của lộ nhãn môn (cakkhuảvãra vĩthi) chắc chăn 
chỉ lấy cảnh sắc (ữpãrammana) làm cảnh. Cho nên, 
chúng chắc chăn là chư pháp hữu tri cảnh (sữramnana 
dhammna) là pháp có thê bắt cảnh. Như đã đề cập trên là ví 
dụ về ba loại khối ở danh pháp lộ nhãn môn (cakkhudvara 
vih¡) là pháp hữu tri cảnh (sarammana dhamma). Thêm 
nữa, cũng có khối cảnh (#rammana ghana) ở danh pháp. 
Liên quan đến khối cảnh (ãrammana ghana), tập sách này 
chấp nhận nó như sau: 


(4) Arammanua Ghana = Khôi Cảnh — Khối Danh Pháp 
Bắt Cảnh 

Trong lĩnh vực quán hay minh sát (vi2assan4) có hai loại: 
danh pháp bị thiền và danh pháp đang thiền với tuệ (ñãpa) 
dẫn dâu. Trong thiền quán (vi»zssanđ), chư pháp hữu tri 
cảnh nhất là chư danh pháp đang thiền. Cũng trong thiền 
danh pháp, khối liên tiếp (samaii ghana), khôi tập hợp 
(samnuha ghana) và khối phận sự (k/cca ghana) của nó 
phải bị phá vỡ. Lý do là thấy rõ cả hai cảnh đã biết và tuệ 
(ñatanca ñanañca ubhopi viDassaf) (Vism — XXI-13)- 
trong việc quan sát về nhóm bảy vô sắc (arữpasafiaka) và 
ở các giai đoạn cao hơn của quán, minh sát (viassana) 
như là tuệ diệt một (bha»ga ñãna) nó được hướng dẫn để 
thiền quán (wi»assan3) theo ba tướng của cả hai: 

L) Trí đã thấu rõ (ñz/z) — là năm uâẫn (khandha) tức là 
khổ đề (dukkha sacca) và pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) tức là tập đễ (samudaya sacca). 

2) Và tuệ (8a) — là nhóm danh pháp thiền với tuệ quán 
(vipassanä ñãna) dẫn dầu. 
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Đối với các người phàm và các bậc hữu học (sekkha), các 
danh pháp thiền dẫn đầu bởi tuệ quán (wiassanã ñãna) 
được gọi là tuệ, là tiến trình lộ ý môn đồng lực đại thiện 
(mahã kusala manodvärika javana vithi). Ö khai/hướng ý 
môn (manodvãrãvajjana) có 12 danh pháp. Mỗi trong bảy 
lần đồng lực (/avana) có 34 hay 33 hay 32 danh pháp. Na 
cảnh (adãrammana) có thê sanh ở giai đoạn tuệ quán yếu 
(aruna vipassana) (nhược tuệ) nhưng không sanh ở giai 
đoạn tuệ quán mạnh mẽ (5alava vi2assana) (cường tuệ), 
như diệt một tuệ (bhanga ñãna) [33 đã đề cập vì đôi khi 
nó có thể là đồng lực quán bất tương ưng trí 
(ñanavippayutta ViDaSsana 1 javana). Hơn nữa, đôi khi hỷ 
(pïri) có thể không bao gồm.] 


Trong các danh pháp thiền dẫn đầu bởi tuệ quán 

(vipassana nang): 

1) Nếu bậc tu tiến thấy rõ, định rõ trong tiến trình chuỗi 
danh pháp liên tiếp như “đây là khai/hướng ý môn — 
manodvãrävajjana”, “đây là đông lực (javana) thứ 
nhất”, “đây là đồng lực (avana) thứ hai”, v.v..., thì 
khối liên tiếp (sanzi ghana) bị phá vỡ. 

2) Nếu bậc tu tiễn thấy rõ băng tuệ định rõ danh pháp đang 
sanh ở tại mỗi sát-na tâm trong đó tiến trình liên tiếp 
như “đây là xúc — phassz”, đầy là thọ — vedana”, “đầy 
là tưởng — sañña”, “đây là tư — cefana”, “đây là thức — 
viñfñäng” v.v..., thì khối tập hợp (samiuha ghanga) bị phá 
VỠ. 

3) Nếu bậc tu tiến ¡ thấy rõ bằng tuệ định TỐ về những phận 
Sự riêng của mỗi danh pháp tồn tại ở mỗi sát-na tâm, thì 
khối phận sự (kicca ghana) bị phá vỡ. 
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Trong cách này có 3 khối trong cả danh pháp bị quan sát 
và danh pháp đang quan sát. Lưu ý rằng, 3 khối trong danh 
pháp bị quan sát, mỗi pháp được gọi là khối liên tiếp 
(samtaii ghana), khối tập hợp (samiha ghana) và khối 
phận sự (kicca ghana) theo thứ tự, trong khi 3 khối trong 
việc quan sát danh pháp được gọi chỉ bởi một tên — đó là 
khối cảnh (ãrammana ghana). 


Chỉ khi bậc tu tin. có khả năng thấy biết rõ sắc — danh 
pháp, phá vỡ khói sắc pháp và khối danh pháp bằng tuệ thì 
vị ấy sẽ đạt đến tuệ thực tính siêu lý (paramattha ñãgg). 
Chỉ khi bậc tu tiến đạt đến tuệ thực tính siêu lý 
(paramaftha ñãna) thì các ngài đạt đến tuệ vô ngã 
(anarra). Chỉ khi bậc tu tiễn đạt đến tuệ vô ngã (anzra) thì 
bậc tu tiễn có thê đạt đến tuệ Đạo (Magga ñana) và tuệ 
Quả (phala ñãnga). 


Nanadhauyo vinibbhujiwa ghanavimibbhoge  katfe 
anattalakkhanam yathaävasarasafo upaffhati. (Chú giải 
Abhidhamma - q.2— trang 47, Vism.q.2T— trang 276 phiên 
bản Burmese). Chỉ khi bậc tu tiễn có khả năng thiền theo 
ba tướng của chư pháp hành (sankhara dhamm4) gọi là tuệ 
đã thấu rõ (đa — ñãna) cho đến khi tất cả ba tuệ vô 
thường tùy quán (aniccämupassanä ñãna), tuệ khỗ não tùy 
quán (đukkhãnupassana ñaãna) và tuệ vô ngã tùy quán 
(anafIãnupassana ñãna) được trưởng thành thì bậc tu tiễn 
có thể đạt đến Đạo (Magga). Điều này được đề cập trong 
chú giải. 

Lưu ý rằng, vì tuệ vô ngã (anafia ñãna) có thê đạt được 
chỉ sau khi phá vỡ khối (ghana), thiền sinh phải quan sát 
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thêm trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của sắc và 
danh pháp. 


Tỉnh Giác Quan Sát Theo Hoạt Động Bốn Oai Nghi 
(Trưya Patha SampaJañña) 


Trong việc quan sát về bốn oai nghi (iyã pa¿ha) đi, đứng, 
nằm, ngôi và tỉnh giác (sampajafifia) quan sát các hoạt 
động như là đi tới, đi lại, nhìn thăng, nhìn bên, co, duỗi: 

1) Khi có khả năng quan sát thấy rõ bốn đại giới thì quan 
sát bốn đại giới trong các oai nghi và hoạt động này; 

2) Khi có khả năng quan sát thấy rõ sắc pháp thì quan sát 
sắc pháp trong các oai nghi và hoạt động này: 

3) Khi có khả năng quan sát thấy rõ danh pháp thì quan 
sát danh pháp trong các oaI nghi và hoạt động này; 

4) Khi có khả năng quan sát thấy rõ sắc — danh pháp = 
quan sát sắc — danh pháp thì đó là định rõ sắc — danh 
pháp = quan sát sắc — danh pháp trong các oai nghi và 
hoạt động này; 

5) Khi có khả năng phân định sắc — danh pháp thì đó là 
phân định sắc — danh pháp trong các oai nghi và hoạt 
động này. 


Nếu có khả năng quan sát như vậy, thì đó là quan sát về 5 
uấn (khandha). Sắc pháp là sắc uẫn (rữpakkhandha). Nếu 
chia các danh pháp (của mỗi sát-na tâm) thành 4 nhóm như 
thọ (veđana), tưởng (sa7ñ2đ), hành (saøkhara) và thức 
(viññäna) thì có 4 danh uân (nãma khandha). Trừ thọ 
(veđdan4) và tưởng (sañna), tất cả các sở hữu tâm còn lại 
của mỗi sátna tâm được gọi là hành uẫn 
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(sankhärakkhandha). Với một sắc uẫn (rupakkhandha) và 
bốn danh uân („ma khandha), cả thảy có tông số 5 uẫn 
(khandha). Khandha nghĩa là uân. 


Thiền sinh cần phải hiểu việc quan sát 5 uân (khandha) 

như sau: 

1) Khi đi, đó là 5 uân (khandha). 

2) Khi đứng, đó là 5 uân (khandha). 

3) Khi ngồi, đó là 5 uân (khandha). 

4)_ Khi nằm, đó là 5 uẫn (khandha). 

5) Trong lúc đi tới, đó là 5 uân (khandha). 

6) Trong lúc đi lại, đó là 5 uân (khandha). 

7) Trong lúc nhìn thăng, đó là 5 uẫn (khandha). 

8) Trong lúc nhìn bên, đó là 5 uẫn (khandha). 

9) Trong lúc co, đó là 5 uẫn (khandha). 

10) Trong lúc duỗi, đó là 5 uân (khandha). 

I1) Trong lúc mang sanghati, bát và y, đó là 5 uân 
(khandha). 

12) Trong lúc ăn, uống, liễm, nhai, đó là 5 uẫn (khandha). 

13) Trong lúc đại tiện, tiểu tiện, đó là 5 uân (khandha). 

14) Trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm, đi lên, nói, im lặng, đó 
là 5 uân (khandha). (Tham khảo Majjhina Nikãya 
Atthakathä nói về Mahäsatipatthãäna Suta về lriyä 
patha — sampaJañña). 


Phương Pháp Quan Sát 


Đối với thiền sinh nào đã đạt được định của vị ây cho đến 
thiên kasina biên xứ trăng, trước tiên trong khi đứng thăng 
trên đường đi, vị ây cân phải đạt được định của vị ây lân 
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nữa bắt đầu từ 4 đại giới cho đến thiền thứ tư /hãna) của 
kasina trắng. Sau đó, quan sát thấy rõ bốn đại giới trong 
thân. Khi bậc tu tiến thấy các hạt nhỏ bọn sắc (ữpa 
kaläpa). phân tích và quan sát thấy rõ sắc pháp của 6 xứ, 
42 phần (ko/#hasa) tất cả. Kế đến đi tới một chút, trong khi 
đi như vậy, lần lượt quan sát: 

(1) mang sắc pháp chính; 

(2) và rồi lần lượt sắc pháp đang bị mang chủ yếu. 


Sắc Chính Và Phụ (Padhãna & Appadhäna) 


Thiền như vậy theo các oai nghi và hoạt động, bậc tu tiễn 
cần biết và thấy rõ sự khác nhau giữa 2 loại sắc pháp, đó 
là: (1) Padhãna = sắc chính; (2) Appadhana = sắc phụ. 
(1) Padhãna = sắc chính 
Trong số những bọn sắc tâm (ciaja rữpa kalãpa), 
những sắc ấy được lẫn với các sắc (rữpa) phi thực tính: 
L) Bọn thân biểu tri 9 pháp (kãya viãñatti navaka 
kaläpa) = bọn sắc (rữpa kalãpa) mà thân biểu tri 
(kãya viññati) là sắc thứ chín; 
2)Bọn thân kỳ dị 12 pháp (kãyavifatti lahutadi 
dvãdasaka kaläpa) = bọn sắc (rñpa kalãpa) mà thân 
biểu tri (kãya viññatfi), nhẹ (lahuzä) v.v... là sắc thứ 
mười hai; 
Hay nói cách khác, 9 thứ và 12 thứ sắc mà phần của 
hai loại bọn sắc này là pađhãna = sắc chính trong việc 
quan sát các oai nghi và hoạt động. Trong số các sắc 
pháp này, lực của phong giới (vayo đha£») là mạnh mẽ 
nhât. 
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(2) Appadhãna = sắc phụ 
Ngoại trừ những sắc chính đã đề cập trên, những sắc 
pháp còn lại tồn tại trong thân, tức là trong 6 xứ, 42 
phần (ko//häsa) là appadhäna = sắc phụ. Nó chỉ nói 
đến không là chánh trong việc quan sát các oai nghi và 
hoạt động. 


Sắc Mang Đi Và Sắc Bị Mang Đi 


Trong số các sắc trên, Padhãna = sắc chính (mà làm thành 
nhóm sắc pháp gọi là thân đi) là đang mang sắc pháp. Thật 
ra nó không thật sự mang đi. Nó có nghĩa là sự sanh liên 
tiếp không gián đoạn ở những nơi mới, liên tục thay đối vị 
trí, như thể mang đi. Lý do là các sắc thực tính siêu lý 
không có tính chất thay đổi vị trí từ một nơi đến một nơi 
khác mà diệt ở tại nơi nó sanh. 

Vì nguyên do chưa kết thúc và các sắc pháp đang bị ủng 
hộ bởi nó, có sự sanh của sắc pháp mới liên tiếp, không có 
sự sanh ở tại nơi cũ lần nữa, chỉ thay đổi vị trí ở những nơi 
mới. Sự sanh liên tiếp ở những nơi mới như thế là sức 
mạnh của bọn thân biểu tri chín pháp (kãya viññatfi 
navaka kalapa) nơi mà sức mạnh của phong giới (vaãyo 
dhãiu) là mạnh nhất là phần của sắc pháp mang đi. 


Các sắc phụ còn lại trong 6 xứ, 42 phần (kofthasa) là sắc 
bị mang đi. Ở đây cũng vậy, thật ra nó không thật sự bị 
mang đi. Nó đang sanh liên tiếp, lần lượt, thay đôi vị trí ở 
những nơi mới, như thể bị mang đi. 


Trong sô những sắc này, nêu bậc tu tiên chủ yêu quan sát 
thây rõ sắc mang đi, sắc bị mang đi (là sắc phụ) cũng được 
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hoàn thành. Nó có nghĩa là nếu sắc mang đi chủ yếu được 
quan sát, thiên sinh có thê thây, có thê quan sát, đã quan 
sát dê dàng sắc pháp đang bị mang đi. 


Mặt khác, thiền sinh có thê chủ yếu quan sát sắc pháp đang 
bị mang đi. Nếu sắc pháp đang bị mang đi (= sắc phụ) là 
quan sát chủ yếu thì sắc mang đi (= sắc chính) cũng có thê 
bị mang đi. Nếu bậc tu tiến chủ yếu quan sát sắc đang bị 
mang đi, kế đến quan sát sắc mang đi được hoàn thành. 


Ví dụ, khi một người đàn ông đang mang một bao gạo. 
Nếu người nhìn chăm chú vào người đàn ông đang mang, 
thì bao gạo đang được mang đi có thê được thấy dễ dàng. 
Mặt khác, nếu người nhìn chăm chú vào bao gạo mà đang 
được mang. thì người đàn ông mà đang mang có thể được 
thấy dễ dàng. Lưu ý sự so sánh này. 


Phương pháp kỹ thuật quan sát này là phù hợp với lời dạy 
của Phụ chú giải Mula PannäAsa biên soạn bởi acariya 
Dhammapala như Sau: Purimanayo va 
irừapathappadhano vo tỉ tafttha kayo appadhano 
aqnunipphadfIẪÙidha kayam padhanam appadhanañca 
irừapatham anunipphãdam kaftva dassefum dufiyanayo 
vuftofI evampettha dvimnam nayänam viseso veditabbo. 


Đức Phật chủ yếu dạy sắc mang đi gọi là oai nghỉ (irjyã 
patha) như gacchanto vã gacchãmiti pajãnati = khi đi, biết 
đó là đang đi v.v... Mặt khác, Đức Phật dạy chủ yếu quan 
sát sắc pháp đang bị mang đi như “Ya/hã yathäã vã panassa 
kaãyo panihito hohi. Tatha tatha nam pajanarï° — Thân 
đang ở trong bất cứ tư thế nào mà nó đang bị giữ. Trong 
số chúng: 
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I)_ Nếu bậc tu tiến chủ yếu quan sát sắc mang đi, kế đến 
quan sát sắc bị mang đi cũng được hoàn thành. 

2) Nếu bậc tu tiến chủ yếu quan sát sắc bị mang ổi, rôi 
quan sát sắc mang đi cũng được hoàn thành. 


Chỉ dẫn dựa vào phương pháp kỹ thuật quan sát như vậy, 
Đức Phật dạy phương pháp thứ hai là “Ya/ha yathaã và 
panassa...”. Đây là sự khác nhau giữa 2 phương pháp. 
(Đây là ý nghĩa theo cách phụ chú giải). 


Quan Sát Thấy Rõ 5 Uẩn (Khandha) 


Như đã đề cập trên, thiền sinh cần phải đạt được định từng 
bước trong khi đang đứng. Rồi sau đó quan sát sắc pháp 
của 6 xứ, 42 phần (ko/fhäsa) tất cả, vị ấy đi tới một chút. 
Lần lượt quan sát sắc mang đi và sắc bị mang đi. Các sắc 
mang đi và sắc bị mang đi này là sắc uẫn (zữpakkhandja). 
Tiến trình lộ đồng lực ý môn (manodvarika javana vifhi) 
mà trợ sanh sắc mang đi là 4 danh uân (›zmakkhandha). 
Các tâm đồng lực (avana cira) trong các tiến trình lộ 
đồng lực ý môn có thể là các đồng lực thiện (kusala 
javana), đông lực tô (kiriya javana) hay đỗng lực bắt thiện 
(akusala javana). [Như tiến trình lộ đồng lực ngũ môn 
(pañcadvärika javana vithi) không thể trợ sanh oai nghỉ 
(iriyäpatha), đồng lực được nói đến là tiến trình lộ đồng 
lực ý môn (manodvärika javana vĩthj)]. Có 4 danh uân 
(nãmakkhandha) ở mỗi sát-na tâm của lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika javana vĩthï). Quan sát thêm 4 danh uân 
(namakkhandha) này. Với sắc và danh uân (rủpa & nãma 
khandha), cả thảy có 5 uấn (khandha). Khi có khả năng 
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quan sát 5 uâẫn (khandha) thì quan sát sắc và danh pháp 
cùng nhau. Sau đó phân định sắc pháp và danh pháp. 


Sau khi quan sát thấy rõ sắc pháp, kế đến chú ý đến tâm 
hữu phần (bhavaäga) giới sáng tỏ và bằng tuệ quan sát tâm 
— Sở hữu tâm (ca — cefasika) mà có ý định đi = tâm — sở 
hữu tâm (ca — cefasika) mà trợ sanh các oal nghĩ, thiền 
theo chúng là danh pháp. Hiểu nó như vậy. 


Khi có khả năng quan sát 5 uẫn (khandha) của 4 oai nghỉ 
đi, đứng, ngôi, nằm + 5 uấn (khandha) của các hoạt động 
trong lúc đi tới, đi lui, co, duỗi v.v..., Đức Phật dạy đề 
quan sát thêm như sau trong Mahã Satipatthana Sutta: 


Hi aJhatftIana va kaye kayanupassr viharati, bahiddha va 
kaye kayanupassĩr viharadti qjhaflabahiddha và kaye 
kaãyanupass1 viharati. 


HỈ ajhafa—n” vã vedanasa vedananupassr vihardH, 
bahiddha va vedanasu vedananupass vihardti 
aj?hattabahiddha va vedanasu vedananupassr viharati. 


Hi aJhattam va cite citãnuHpassr viharadHi, bahiddha va 
cite cilãnupassr viharadti dajjhaHabahiddha và citte 
cittanupass1 vihardfi. 


HỈ ajhatam và dhammesd dhammanupassr viharddi, 
bahiddha và dhammesu dhammanuÐpassr vihardti, 
aj?hattabahiddha va dhammesu dhammmanupassr viharati. 


Trong Pä]ï trên, Đức Phật dạy quan sát 5 uân (khandha), 
tức là thân (kaya), thọ (vedana), tâm (cifa) và pháp 
(dhamma): 

1) Nội phần (bên trong). 
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2) Ngoại phần (bên ngoài). 
3) Nội phân và ngoại phân, lặp đi lặp lại. 


Để làm cho chắc chăn, nó đã được thảo tỉ mỉ trong chú 
giải: Yasma pana na suddha ajJ]hit4 dassana matteneva 
maggavufthani hoti. Bahiddhapi datthabbameva. Tasna 
parassa khandhepi anupadia sankhareDi dniccam 
dukkhamanattaii passati. (Chú giải Abhidhamma — q.l — 
trang 270, Vism — q.2 — trang 300 phiên bản Buriese) — 
Vì nó không thê xảy ra đối với tuệ quán (vi2assanä ñãna) 
gọi là đưa đến xuất ly (vujthänagami)), sự hiện ra của 
Đạo ứnasg4) chỉ xảy ra bằng thiền quán (vi›assan3) chỉ 
theo 5 uân (khandha) nội phần, thiền sinh cũng phải thiền 
quán (wi2zssanä) theo pháp ngoại phần. Cho nên, bậc tu 
tiến phải thiền theo các vô thường tướng (anicca), khô 
(dukkha) và vô ngã (anaffa) của Š uân (khandha) của 
chúng sanh bên ngoài gọi là người khác và vật vô tr1 gọi 
là pháp hành phi thành do thủ (a„upadinna sankhara). 


[Quán đưa đến xuất ly (vu/thãnagãmin vipassanä: Đó là 
tiễn trình lộ Đạo (magsa vithi) cuốn đi nhanh đến Nibbãna 
vô vị giới (asankhata dhafu) mà chư pháp hành (sankhära 
dhamma) đã diệt, đã hiện ra từ cảnh hành (saøkhär4); và 
lộ đạo (magøa vihi) sanh trước, 2 hay 3 tiễn trình lộ ý môn 
đồng lực quán, minh sát (manodvärika vipassanä javana 
vifhi)] 


Tasma sasantanagate sabba dhamme parasantaänagafe ca 
tesaumụ santana vibhhaga dakawa bahiddha bhava 
S-maffalO sam1masana ayan. sãvakãnagm" sammasana 
caro. (Phụ chú giải Anupada sutta, Majjhừmna nihãyq). 
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Theo lời dạy của Phụ chú giải trên, trong trường hợp tuệ 
tròn đủ của đệ tử thính văn (sãvaka paramr ñãna), khì 
quan sát pháp ngoại phần, không có sự khác biệt giữa đàn 
ông, đàn bà, người, chúng sanh, nhân loại, chư thiên, chư 
Phạm thiên (Brahma), ông Trắng, bà Đỏ v.v..., bậc tu tiễn 
nên quan sát 5 uấn (khandha) có sự sông và sắc quí tiết 
(utuja rũpa) không có sự sống, gọi là pháp hành phi thành 
do thủ (azupadimna sankhara) nói chung, vì chúng cùng 
là pháp ngoại phần. Hiểu răng đó là điều không cần thiết 
đề phân biệt từng pháp một khi quan sát. 


Phương Pháp Kỹ Thuật Để Quan Sát Pháp Ngoại Phần 


Sau khi thiền sinh đã quan sát 5 uân (khandha) nội phần, 
VỊ ây có thê quan sát 5 uân (khandha) ngoại phần. Đừng 
hiểu lầm rằng điều đó chỉ quan sát pháp ngoại phân sau 
khi đã quan sát 5 uân (khandha) nội phần. Điều này được 
đề cập như trên chỉ vì trong tập sách này việc quan sát về 
5 uẫn (khandha) ngoại phần được dạy sau khi quan sát 5 
uấn (khandha) nội phần đã được trình bày. 

Trong việc quan sát về 5 uấn (khandha), có những người 
quan sát bắt đầu với pháp (5 khandha) nội phần. Cũng có 
người quan sát bắt đầu với pháp ngoại phần. Vì thiền sinh 
là người bắt đầu quan sát 5 uẫn (khandha) nội phần không 
thê đạt Đạo (Magga) bằng cách thiền quán (vipassan3) chỉ 
theo 5 uân (khandha) nội phần, vị ấy phải quan sát thêm 5 
uấn (khanđha) ngoại phần và cả chư pháp hành phi thành 
do thủ (anupadinna sankhara). Tương tự, thiền sinh bắt 
đầu với việc quan sát Š uân (khandha) ngoại phần [và chư 
pháp hành phi thành do thủ (anupadinna sankharg)] 
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không thể đạt Đạo (Ä⁄agga) đơn giản là bằng cách thiền 
quán chỉ theo 5 uân (khandha) ngoại phân, VỊ ây còn phải 
quan sát thêm 5 uẫn (khandha) nội phần. (Chú giải 
Abhidhamma - q.l — trang 270,271; Vism — q.2 — trang 
85, 300 phiên bản Burmese). 


Vì trong việc quan sát sắc và danh pháp nội phần bắt đầu 
với 4 đại giới, tương tự bậc tu tiến có thê quan sát sắc và 
danh pháp ngoại phân bắt đầu với 4 đại giới. 

Trước tiên, quan sát sắc và danh pháp nội phần. Sau đó, 
quan sát 4 đại giới (ngoại phân) bắt đầu với y phục đang 
mặc băng cách SOI sáng bằng ánh sáng của tuệ thiền. Khi 
Ấy, nếu bậc tu tiến có khả năng quan sát 4 giới bằng tuệ, 
vị ấy sẽ nhận thấy các hạt bọn sắc (na kalãpa) nhỏ dễ 
dàng. Không còn thấy y phục nữa. Vị ấy sẽ nhận thấy 
chúng là các nhóm của các bọn sắc (rữpa kalãpa). Phân 
tích các bọn sắc (rupa kalapa). Phân tích bọn sắc (rupa 
kaläpa). Chúng là sắc quí tiết mà vật thực là sắc thứ tám 
(uftua ojafthamaka rủpa) bị trợ sanh bởi hỏa giới (fejo 
dhãiu) gọi là quí tiết (wiu). Theo cách này, dần dần trải ra 
toàn lĩnh vực của vật không có sự sông, quan sát 4 giới của 
cây, nước, đất, rừng, núi, vàng, bạc, v.v... mả tồn tại trong 
lĩnh vực của vật không có sự sống. Khi chỉ thấy các bọn 
sắc (rữpa kaläpa). phân tích chúng để đạt được tuệ về sắc 
siêu lý (parammaftha rũpa). Trong sắc pháp của lĩnh Vực 
của những vật không có sự sông chỉ có 2 loại bọn sắc (rữpa 
kalapa), đó là sắc quí tiết thuần tám pháp (ufuJa 
suddhafthaka rủpa) và — nếu thinh được bao gôm — bọn 
quí tiết thinh chín pháp (wfuja saddavanaka kaläpa). 
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Quan sát thêm các sắc thực tính và phi thực tính ở 6 XỨ, 
42 phân (kofthasa) trong [lĩnh vực chúng sanh có sự sống 
giống như trong quán pháp nội phần. Luân phiên quan sát 
pháp nội phần và ngoài phần lặp đi lặp lại để sức mạnh tuệ 
của thiền trở nên mạnh mẽ. 


Sau đó quan sát danh pháp của 6 hàng tổng số như trong 
quán pháp nội phần. Ví dụ, như trong việc quan sát các 
nhóm danh pháp thiện hay bắt thiện nội phần mà sanh tùy 
theo như lý tác ý (yonisi manasikara) hay phi như lý tác ý 
(ayonisi manasikãra) bằng: 

I) Quan sát nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần giới 
sáng tỏ cùng nhau. 

2)_ Lấy cảnh sắc (rữpãrammana) = màu của một hay các 
nhóm bọn sắc (rữpa kaiãpa) làm cảnh, còn về quan sát 
các nhóm danh pháp thiện hay các nhóm danh pháp 
bắt thiện ngoại phần mà sanh theo như lý tác ý (yonisi 
manasihara) hay phì như lý tác ý (ayomisi 
manasikära) bằng: 

(1) Quan sát nhãn giới thanh triệt và tâm hữu phần 
giới sáng tỏ cùng nhau. 

(2) Lẫy cảnh sắc (ipãrammana) = màu của một hay 
các nhóm bọn sắc (rủpa kalapa) làm cảnh [không 
có phân biệt như nhãn giới thanh triệt, tâm hữu 
phần giới sáng tỏ của ai, cảnh sắc (rữpãramman3) 
vì chúng giông pháp ngoại phần — nhóm chúng 
thành một khối]. 


Lưu ý rằng phương pháp thì giống nhau đối với hàng cảnh 
thính và các hàng cảnh khác. Trong giai đoạn danh pháp 
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này, chỉ với điều kiện là bậc tu tiễn luân phiên quan sát 
pháp nội phần và ngoại phần lặp đi lặp lại, sức mạnh của 
thiền sẽ trở nên mạnh mẽ. Quan sát pháp ngoại phần như 
vậy, không phân biệt giữa đàn ông, đàn bà, người, chúng 
sanh, nhân loại, chư thiên, chư Phạm thiên, ông Trắng, bà 
Đỏ v.v..., bậc tu tiễn phải quan sát chúng tất cả, vì chúng 
giống pháp ngoại phần. Như thế này thì có thể quan sát 32 
phân của thân chúng sanh ở riêng từng pháp ngoại phần, 
trong việc quan sát về sắc pháp ngoại phân, điều đó có thể 
bao gôm tất cả sắc pháp của 32 phần (ko//hãsa) của riêng 
một chúng sanh. Nhưng ở giai đoạn danh pháp, bậc tu tiến 
không thể biết chính xác tâm của người khác bằng tuệ 
quán (vi2assanä). Biết chính xác tâm của người khác là 
phạm vi của Paracitta vijãnana abhiññã = sức mạnh thắng 
trí biết tâm của người khác. Trong phạm vi quán, minh sát 
(viassana), không có phân biệt giữa các chúng sanh thiền 
theo nó nói chung. Đây là Sammasana cara của Savaka = 
tư duy của tuệ quán vipassana thinh văn đệ tử mà ba tướng 
phải được thiền theo. 
Sau đó trong cả nội phần và ngoại phần, thêm nữa: 
I) Quan sát sắc và danh pháp = phân biệt sắc và danh 

pháp, 
2) Phân định sắc và danh pháp. 

Tiến Trình Đến Giai Đoạn Kế 


Sau khi đã quan sát và kế đến phân định sắc và danh pháp, 
cả hai nội phân và ngoại phân, Đức Phật (Buddha) dạy tu 
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tập tiễn lên giai đoạn kế trong Mahã Satipatthäna Sutta, 
Dhãtu Manasikãra Pabba như sau: 

Samudaya dhammanupassr vã kãyasmim vihardfi, vaya 
dhammanupassr va kaãyasmim viharaH, samudaya vaya 
dhammãnupassr vã kãyasmim viharati... [điểu đó được 
dạy tương tự đối với thọ (vedanä), tâm (cita) và pháp 
(dhamma)]. 


Đức Phật đã hướng dẫn thiền quán (vi2assan3) theo ... 


Ở giai đoạn này, Đức Phật dạy 3 tuệ (Zãpa): 

I)_ Hiến duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna). 
2) Phổ thông tuệ (samưnasana nang). 

3) Sanh diệt / tiễn thoái tuệ (wdayappana ñãna). 


Theo hướng dẫn tiễn lên của Đức Phật ở trên, trước khi cố 
gắng đạt đến hiển duyên tuệ (paccaya pariggaha ñana), 
thiền sinh phải đã quan sát xong 5 uân (khandha) nội phần 
và ngoại phần có hệ thông. 


Phương pháp kỹ thuật để đạt hiển duyên tuệ (pzccaya 
pariggaha ñãna) sẽ được đề cập thêm bằng phương pháp 
thứ năm và thứ nhất về pháp Liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađ). 


Đó Là Tu Tập Phát Triên Về Bốn Niệm Xứ (Saripaffhäna) 


YasmE panag ma suddha rupa dassanamaffteneva 
vujthanam hotl, qrủpampiL dafthabbameva (chú giải 
Abhidhamma — q.] — trang 27l; Vism — q.2 — trang 300 
phiên bản Burmese) — Bằng cách thiền quán (vipassanä) 
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theo ba tướng chỉ của một mình sắc pháp, không thể đạt 
được Đạo tuệ (Míagga ñana), bậc tu tiên còn phải thiên 
quán (viassanđ) theo danh pháp. 


Chú giải trên nghĩa là như vầy: Vào lúc bắt đầu quan sát 
sắc — danh pháp mà là cảnh của thiền quán: 

1) Bậc tu tiến có thể quan sát bắt đầu với sắc pháp, hay 
2) Bậc tu tiến có thể quan sát bắt đầu với danh pháp. 


Trong số những cách này, việc quan sát bắt đầu với sắc 
pháp có thể là cho cả hai người có căn tánh chỉ tịnh 
(samatha yãnika) và người có căn tánh thuần quán 
(suddha vipassanä yãnika). Việc quan sát bắt đầu với danh 
pháp thì hầu như cho người có căn tánh chỉ tịnh (samatha 
yanikd). 


Trong việc quan sát như vậy — vì bậc tu tiễn không thể đạt 
Đạo (Magsa) băng thiền quán (vipassana) đơn thuần chỉ 
theo sắc pháp — nêu bậc tu tiến bắt đầu với việc quan sát 
sắc pháp, kế đến vị ấy cũng phải quan sát thêm và thiền 
quán (vi/assana) theo danh pháp. Mặt khác, trong việc 
quan sát bắt đầu với danh pháp - vì bậc tu tiến không thể 
đạt Đạo (M⁄agga) bằng đơn thuần chỉ thiền quán 
(vipassana) theo danh pháp - thiền sinh cũng phải quan 
sát thêm và thiền quán (vipassan3) theo sắc pháp. 


Vào lúc bắt đầu của giai đoạn sắc pháp (ripa), điều đó đã 
đề cập trong tập sách ấy rằng Đức Phật (Buddha) dạy trong 
Apparljianana Sutta răng không thây rố cả 5 uân 
(khandha), tức là sắc và danh pháp bằng 3 trí đạt tri 
(pariññaä). thì khô (dukkha) không thể bị trừ tiệt. Vì trong 
Chú giải, nó được đề cập rằng Đạo (mzgga) không thê đạt 


160 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


được bằng thiền quán (»iassana) đơn thuần chỉ theo sắc 

pháp hay đơn thuần chỉ theo danh pháp. Lời dạy ấy của 

Đức Phật và điều đề cập ấy trong chú giải là phù hợp, 

không thể phân biệt được, như hòa trộn nước từ sông 

Gangã và sông khác cùng nhau. Cho nên: 

I) Sau khi đã quan sát sắc — danh pháp bắt đầu với sắc 
pháp (rñpa) và kế đến đã tìm các nhân, nếu bậc tu tiến 
thiền quán theo ba tướng của các sắc. — danh pháp đó 
cùng với các nhân thì đó là tu tập về thiền tùy quán 
thân niệm xứ (kãyanupassana safipna†thand). 

2) Trong số ba cách quan sát danh pháp đã đề cập trước, 
sau khi đã quan sát sắc - danh pháp bắt đầu với thọ 
(vedana) và đã tìm các nhân rồi, nếu bậc tu tiền thiền 
quán (viassan4) theo các sắc — danh pháp ấy cùng với 
cá nhân thì đó là tu tập về thiền tùy quán thọ niệm xứ 
(vedananupassana satipa{thana). 

3) Sau khi đã quan sát sắc — danh pháp bắt đầu với tâm 
(ciza) và kế đến tìm các nhân, nếu bậc tu tiễn thiền 
quán (wi2assan8) theo các sắc — danh pháp ấy cùng với 
các nhân thì đó là tu tập thiền tùy quán tâm niệm xứ 
(citãnupassana safipaffhana). 

4) Sau khi đã quan sát sắc - danh pháp bắt đầu với xúc 
(phassa) và kê đến tìm các nhân, nếu bậc tu tiên thiên 
quán (vipassana) theo ba tướng của các sắc — danh 
pháp ấy cùng với các nhân thì đó là tu tập thiền tùy 
quán pháp niệm xứ (dharmnanupassana safipafthana). 


Đối với thiền sinh nào muốn quan sát danh pháp, nơi thọ 
(vedana) hay tâm (cửa), hay xúc (phassa) vượt trội, điều 
đó đã được giải thích nhiều lần ở trên rằng: 
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I)_ Vị ấy phải đã quan sát các sắc vật của các danh pháp 
này và cảnh sắc (rữpa) cùng nhau rồi. 

2) Nếu thiên sinh đã quan sát các danh pháp này rồi thì 
sau khi đã quan sát các sắc vật của các danh pháp này 
lần nữa, thiền sinh phải quan sát các sắc — danh pháp 
cùng nhau. 


Cho nên bậc tu tiễn phải lưu ý, tôn trọng và tỏ vẻ tôn kính 

rằng: 

I)_ Nếu bậc tu tiến đang thiền theo một trong các niệm xứ 
(safipaffhana) thì đó là đang thiền theo cả 4 niệm xứ 
(safipa{fhana). 

2) Quan sát nắm quân (khandha) là đang thiền theo niệm 
xứ (safipafthana). 


[Phần tiếp sau đây là từ các trang 12 đến 32 (của các 


trang giấy ròi) hay từ các trang 7 đến 21 (của quyển sách 
với phiên bản in nhỏ) |] 


1 Bản Anh ngữ ghi như vậy. 
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Chú Thích Đề Biết Trước 


Trong việc phân biệt các tâm, đại thê có hai loại: tâm lộ 
(vifhi cifa) và tầm ngoại lộ (vifhi muffa cifa). Trong SỐ 
những tâm này, có 3 thứ tâm ngoại lộ (v7 rmuffa cif/a) là 
tâm tái tục (pa/isandhi cirra), tâm hữu phần (bhavaäga 
cifa) và tâm tử (cwii ciifa). Vì tâm đầu tiên sinh khởi trong 
một kiếp sống là như nếu nối kiếp sống cũ với một kiếp 
sống mới hay các uấn (khandha) cũ với các uẫn (khandha) 
mới, đó được gọi là tâm tái tục (pa/isandhi cữia). Tâm 
(cira) cuỗi sinh khởi trong một kiếp sống = vì đó là đổi từ 
tâm hữu phần (bhavanga ciffa) của kiếp sông hiện tại, nó 
được gọi là tâm tử (cu ca). Tâm quả (vipaka ciffa) mà 
tương tự với tái tục (pa/isandhi) mà đang sanh suốt cả kiếp 
sống, giữa tái tục (pa/isandhi) và tử (cufi) ấy, là nguyên 
do của kiếp sống khi các tâm lộ (v7h¿ cia) không sanh 
đến nỗi các uân quả (vi»aka khandha) không giới hạn và 
tiễn trình tâm lộ không giới hạn cho tận đến sức mạnh của 
nghiệp tồn tại được gọi là tâm hữu phần (bhavanga cữ1a). 
Tâm hữu phần ấy ngưng khi các tâm lộ (vh¡ cia) sanh; 
và tâm hữu phần (bhavanga ca) sanh lại như trước khi 
các tâm lộ (vihi cia) không sanh. Nó xảy ra theo lỗi này 
suốt kiếp sống. Các thiền sinh có khả năng quan sát tâm 
hữu phần (bhavanga cira) ấy cùng với nhóm danh pháp 
hữu phần (bhavanga nãma dhamma) chỉ sau khi đã quan 
sát các tâm lộ (v7h¡ cira), nhất là khi đạt đến giai đoạn tuệ 
hiển duyên. Cho nên, thiền sinh nào muốn quan sát các 
danh pháp (nama dhamma) phải bắt đầu bằng việc quan 
sát danh pháp tồn tại trong tiễn trình tâm lộ (vihi cia). 
Một thiền sinh, người muốn quan sát danh pháp („ma 
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dhamma) tiễn trình tâm lộ (vih¡ cifta) nên biết trước 6 
nhóm sáu sau: 


6 Vật (Vafhu) = Sắc (Rũpa) Nền Tảng Của 
Danh Pháp (Namadhamma) 

l) Cakkhu vatthu = cakkhu pasada = nhãn thanh triệt 

2) Sofa vatthu = sofa pasada — = nhĩ thanh triệt 

3) Ghana vafhu = ghana pasada = tỷ thanh triệt 

4) Jnwhãavalthu =jivhapasada  = thiệt thanh triệt 

5) Kayavafthu = kaya pasada  = thần thanh triệt 

6) Hadaya vathu = hadaya rũpa — =sắc nền tảng của ý 
giỚI (manodhatn) 
và ý thức giới 


(mano vinnana 
dhaãtn). 
6 Môn (Dyvara) 
l) Cakkhu dvãra = cakkhu pasada = nhãn thanh triệt 
2) Sofa dvara = sofa pasada — = nhĩ thanh triệt 


3) Ghanadvara = ghana pasada = tỷ thanh triệt 
4) Jnhãaaãra  =jivhapasada  = thiệt thanh triệt 


5) Kayadvara  = kaya pasada  = thần thanh triệt 
6) Manodvara  = Bhavanga = tâm hữu phân 
sáng tỏ. 


Vì môn hay cửa của một ngôi nhà để đi vào và đi ra; để 
đóng và mở, đó được gọi là môn (đvara). Nếu không có 
cửa ở một ngôi nhà thì người không thê đi vào nhà. Đúng 
như cửa của một ngôi nhà là để người đi vào, tương tự nếu 
không có sắc thanh triệt (paszđa) như là nhãn thanh triệt 
(cakkhu pasađa) thì các tâm lộ (vih¡ ciffa) như là nhãn 
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môn (cakkhuảvära) không thể sanh. Vì nhãn thanh triệt 
(cakkhu pasada) trong thân là vì nếu nơi lộ nhãn môn 
(cakkhudvarika ví) đi vào và vì nỗ tương tự 
(sadisupacara) với một cửa thông thường của một ngôi 
nhà, nhãn thanh triệt (cakkhu pasađa) được gọi là nhãn 
môn (cakkhudvara). 


6 Cảnh (4rammmaa) 


l) Rupaãrammana = cảnh sắc = các màu (vanna), 
2) Saddäarammana = cảnh thinh, 

3) Gandhãrammana = cảnh khí, 

4) Rasarammana = cảnh vị, 

5) Phof†habbarammana = cảnh xúc (địa, hỏa, phong), 
6) Dhammarammana  = cảnh pháp. 


6 Loại Cảnh Pháp (Dhammarammata) 

l)_ Pasãda rũpa = 5 sắc thanh triệt 

2) Sukhuma rũpa = I6 sắc tế! 
[Lưu ý: 12 loại sắc pháp - tức là 5 sắc thanh triệt và 
7 sắc cảnh — thì dễ quan sát bằng tuệ của thiên sinh; 
cho nên chúng được gọi là thô (olärika). Lưu ÿ rằng, 
ngoài 12 thứ sắc thô (olãrika) này trong số 28 thứ sắc, 
16 sắc pháp còn lại không dễ được quan sát bằng tuệ 
của các thiên sinh; cho nên chúng được gọi là tế, 
sukhuma] 

3) C7a = tâm 

4) Cefasika = sở hữu tâm 


1 28 thứ sắc = 12 sắc thô (5 sắc thanh triệt + 7 sắc cảnh) + 16 sắc tế [thủy + 2 
sắc tính + ý vật + mạng quyền + vật thực + giao giới + biểu tri 2 + kỳ dị 3 + tứ 
tướng 4]. 
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5) Nibbana = vô vì giới (asankhata dhatu) 

6) Pafññiatii = các loại chế định khác nhau như là chế định 
biến xứ (kasiza), danh chế định, hình tướng chế định 
Y:Và¿u 

Các từ Arammana và Älambana nghĩa là cảnh trực tiếp. 

Từ nguyên, 4rammana nghĩa là nơi thú vị, làm say mê. 

Đúng như công viên và vườn tược là những nơi thú vị, làm 

say mê người, tương tự, vì 6 cảnh (như là cảnh sắc 

(rparammana)) là những nơi thú vị, làm say mê của tâm 

và sở hữu tâm (ca — cefasika), nên chúng được gọi là 

cảnh (arammaiia). Lại nữa, từ nguyên 4lambana nghĩa là 
bị chộp lấy (có thể nắm được). Đúng như một người khập 
khiễng phải đứng hay ngồi bằng cách năm giữ một vật như 
là một cây gậy hay sợi dây, tương tự, như tâm và sở hữu 
tâm (cia — cetasika) chỉ có thê sanh khi chúng đi đến chỗ 

dựa vào hay đi đến chỗ nắm chặt, giữ chặt một cảnh, 6 

cảnh ấy được gọi là Äambana mà tâm và sở hữu tâm (cira 

— cefasika) dựa vào và năm giữ. 

6 Thức Giới (Wiñfñiaụa Dhãtu) 

l) Cakkhuviãñãpa= nhãn thức biết cảnh sắc 
(rupaärammmanna)/ cắc màu, nương 
vào nhãn giới thanh triệt. 

2) S%ofaviðñãna = nhĩ thức biết cảnh thính 
(saddarammana)/ các âm thanh, 
nương vào nhĩ giới thanh triệt. 

3) GŒGhãnaviññãna =tỷ thức biết cảnh khí 
(gandharammanad)/' các mùi, 
nương vào tỷ giới thanh triỆt. 
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thiệt thức biết cảnh vị 
(rasarammaid)/ các vị, nương 
vào thiệt giới thanh triệt. 

thân thức biết cảnh xúc 
(pho†‡abbarammainda)/ xúc chạm, 
nương vào thân giới thanh triệt. 

ý thức, tâm mà biết 6 cảnh thích 
hợp, nương vào sắc ý vật (hadaya 
vafthu rupa), theo tâm hữu phần 
giới sáng tỏ (bhavanga cita). 


4) J¡ivha vinnana 


53) Kãya vinnana 


6) Mfano viñnana 


Trừ ngũ song thức (đwipañcaviññäna) đã đề cập từ I đến 
5, tất cả tâm mà sanh nương vào ý vật (hadaya vaithu) 
được gọi là ý thức (manoviññana); chúng là tâm (cia) mà 
biết cảnh riêng và nổi bật. Trừ 3 thứ tâm ngoại lộ (v7hi 
mufta ciia) trong các tâm ý thức (manovinnana cữta) đó, 
các tâm ý thức còn lại và tâm ngũ thức (pañca viññana 
ca) trên sanh theo định luật của tâm (ca niyãm4) gỌI 
là lộ (vi). Tóm tắt có 6 loại lộ (v7) như sau: 


6 Lộ (VHWhi) 

Theo môn (đvãra), có: 

l)_ Cakkhudvara vithi = lộ nhãn môn là tiễn trình sinh 
khởi của tâm ở nhãn môn (cakkhwu dvara). 

2) Sotadvära vithi = lộ nhĩ môn là tiễn trình sinh khởi của 
tâm ở nhĩ môn (soía đvãra). 

3)_ Ghãnadvãra vñhi = lộ tỷ môn là tiễn trình sinh khởi 
của tâm ở tỷ môn (ghãna dvara). 

4) Jivhãdvãra vữh¡ = lộ thiệt môn là tiễn trình sinh khởi 
của tâm ở thiệt môn (/¡vha đvãra). 
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5)_ Kãyadvãra vithi = lộ thân môn là tiễn trình sinh khởi 
của tâm ở thân môn (kãya đvãr4). 

6)_ Manodvara vithi = lộ ý môn là tiễn trình sinh khởi của 
tâm ở ý môn (mano dvara). 


Và theo thức (viññana), có: 

l)_ Cakkhuviññäna vĩrhi = lộ nhãn thức là lộ mà được biết 
qua nhãn thức (cakkhu viññana). 

2) Sofavifñfñäna vithi = lộ nhĩ thức là lộ mà được biết qua 
nhĩ thức (soía viññana). 

3) Ghãnavifññäna vĩthi = lộ tỷ thức là lộ mà được biết qua 
tỷ thức (ghãng viññana). 
qua thiệt thức (/¡vha vinnang). 

5) Kayavinnana virth¡ = lộ thân thức là lộ mà được biết 
qua thân thức (kãya viñnana). 

6) Manoviñnana vith¡ = lộ ý thức là lộ mà được biết qua 
ý thức (mano viñnana). 


Lộ (vih¡) được đặt tên liên quan đến môn (&vzrz). Nếu 
cảnh sắc (rupärammnanna) rõ ở nhãn môn (cakkhudvara), 
thì tiễn trình tâm mà bắt cảnh sắc ấy là cảnh được gọi là lộ 
nhãn môn (cakk&»Zra) Nếu cảnh thính 
(saddärammana) rõ ở nhĩ môn (so/ađvra), thì tiễn trình 
tâm mà bắt cảnh thinh ây làm cảnh được gọi là lộ nhĩ môn 
(sofadvära vữthì), v.v... Nếu cảnh pháp (đhammä — 
rammana) hay Ì trong 6 cảnh thích hợp được rõ ở ý môn 
(manodvãra), thì tiễn trình tâm mà bắt cảnh pháp ấy hay 1 
trong 6 cảnh làm cảnh được gọi là lộ ý môn (éwanodvara 
vifhì). 
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Hơn nữa, các lộ (v7?) được đặt tên liên quan đến thức 

(vinnana). 

l Lộ nhãn môn (cakkhudvãra vii)' — là: 
pañcadvaravaj]ana-cakkhuviññana—sampaficchana 
—§anfIrana-votthapana-Javana (7)-tadarammaa (2) 
(khai ngũ môn)-(nhãn thức)-(tiếp thâu)-(thâm tấn) 
(đoán định)-(đồng lực 7 lần)-(na cảnh 2 lần). 


2) Lộ nhĩ môn (so/advara vithi)* là: 
pafñicadvaravaj]ana—sotaviññana-sampaficchana— 
Sanfirana-votthapana-Javana (7)-tadarammaina (2) 
(khai ngũ môn)-(nhĩ thức)-(tiếp thâu)-(thẩm tắn)- 
(đoán định)-(đồng lực 7 lần)-(na cảnh 2 lần). 


3) Lộ tỷ môn (ghãnadvara vithi)) là: 
pafñicadvaravaj]ana-ghanavifñfiana—sampaficchana— 
Sanfrana-votthapana-Javana (7)-tadarammaina (2) 
(khai ngũ môn)-(tỷ thức)-(tiêp thâu)-(thâm tân)- 
(đoán định)-(đông lực 7 lân)-(na cảnh 2 lân). 

4 Lộ thệt môn (whã&ára  vihi? — là: 
SanfIrana-votthapana-Javana (7)-tadarammana (2). 
(khai ngũ môn)-(thiệt thức)-(tiêp thâu)-(thâm tân)— 
(đoán định)-(đông lực 7 lân)-(na cảnh 2 lân). 


5) Lộ thân môn (kãyaäwara vữhi)° là: 


† Ks-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N 
? Ks-Nhĩ-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N 

3 Ks-Tỷ-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N 

* Ks-Thiệt-T-Th-ĐÐ-C-C-C-C-C-C-C-N-N 
5 Ks-Thân-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N 
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pañcadvaravaj]ana-kãyaviñffana—sampaficchana— 
Sanfrana-votthapana-Javana (7)-tadarammaina (2) 
(khai ngũ môn)-(thân thức)-(tiếp thâu)-(thâm tấn) 
(đoán định)-(đồng lực 7 lần)-(na cảnh 2 lần). 


6) Lộ ý môn (manodwãra virhì! là: 
Manodvaravajjana-Javana (7)-tadarammana (2). 
(Khai ý môn)-(đồng lực 7 lần)-(na cảnh 2 lần). 

Trong các lộ (v⁄h¡) này, tâm đặc biệt (duy nhất) là các thức 

như là nhãn thức (cakkhuviññana), nhĩ thức (sofaviññana) 

v.v... khai ngũ môn (pañcadväravajjana). tiếp thâu 

(sampaficchana) v.v... thì không đặc biệt (duy nhất). Cho 

nên, bằng thức (v¿ZØãna) đặc biệt, chúng được biết là lộ 

nhãn (cakkhu vith¡) v.v... Trong lộ ý môn (manodvara 
vih¡) không có thức (viññana) đặc biệt; tất cả chỉ là ý thức 

(mano viññãna). Cho nên, lộ (v7h¡), nơi mà tất cả chỉ là ý 

thức (mano viññana) được gọi là lộ ý thức (éanovifññana 

vih¡). Trong trường hợp này, lộ (v7?) nghĩa là sự sanh 
của các tâm trong tiến trình như là khai ngũ môn 

(pañcadvaravajjana) — nhãn thức (cakkhuviññana), v.V... 


1 K¿-C-C-C-C-C-C-C-N-N 
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6 Cảnh Bình Nhật (Visayappavafi) 


Bôn loại sau là thuộc ngũ môn (pañcadvara): 
l)  Afimahantarärammana = cảnh rât lớn là cảnh mà tôn 


tại rất nhiều sát-na tâm được tính bắt đầu từ sát-na khi 
cảnh thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến 
sát-na diệt của cảnh ây (chót na cảnh — íadãrammana 
vaãr4). 


2) Mahantararammana = cảnh lớn là cảnh mà tôn tại 


3) 


nhiều sát-na tâm được tính bắt đầu từ sát-na khi cảnh 
thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát-na 
diệt của cảnh ấy (chót đồng lực — javana vãra). 
Parittãrammana = cảnh nhỏ là cảnh mà tồn tại không 
nhiều sát-na tâm được tính bắt đầu từ sát-na khi cảnh 
thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát-na 
diệt của cảnh ấy (chót đoán định — vo/habbana vãra / 
vofthapana vara). 


4)_ Atiparifärammana = cảnh rất nhỏ là cảnh mà tôn tại 


3) 


rất ít sát-na tâm được tính bắt đầu từ sát-na khi cảnh 
thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát-na 
diệt của cảnh ấy [chót không (mogha vãra) = giai đoạn 
tâm hữu phần rúng động (bhavaiga calãna cita) 
không có tâm lộ (v7h¡ cia) được gọi là chót không 
(mogha vãra). Trong phần chót này, chỉ hữu phần rúng 
động (bhavanga calana) và các tầm lộ (vithi ciff4) 
hoàn toàn không sanh.]. 

Hai loại sau là thuộc ý môn („wanodvara): 
VWibhutarammana = là cảnh rố (chốt na cảnh — 
tadãrammana vara) 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 171 


6)_ Avibhữtätammana = là cảnh không rõ (chót đồng lực 
— JaVvana vara) 


Theo cách này có sáu loại cảnh bình nhật (v¡isayappavaffi). 
Đây là 6 nhóm sáu mà cần phải được biết trước (về thiền). 
Thiền sinh, người mà muốn tu tập danh nghiệp xứ („ma 
kammafthäna) trước tiên cần phải biết về tâm (ca) — mà 
được bao gồm trong 6 thức (viðããna) — và các sở hữu tâm 
(cefasika) đi cùng. Các tâm (cửa) mà phải được thiền theo 
trong quán, minh sát (vioassan4.), tức là cảnh của tuệ quán 
(vipassanä ñãna) và có thê sanh theo các thiền sinh các 
tiễn trình liên tiếp sẽ được trình bày trước. 


Các Thứ Tâm Làm Cảnh Của 
Tuệ Quán (ƒW7passana ñaãng) 


Đức Phật dạy 4 pháp siêu lý (paramattha dhamma): tầm 
(cr£a), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rupa) và Nibbana 
cao thượng. Nếu bạn muốn đạt đến pháp siêu lý 
(paramartha) thứ tư đó là Nibbana thì trước tiên bạn phải 
cô găng thấy rõ chư pháp siêu lý thứ nhất, hai, ba đó là chư 
pháp (dhamưmna) tâm (cifa), sở hữu tâm (cefasika) và sắc 
pháp (rzpa); cũng như pháp liên quan tương sinh (?4ƒicca 
samuppađa), duyên liên quan giữa các nhân và các quả 
của chư pháp (dhamưna) tầm (ca), sở hữu tâm (cefasika) 
và sắc pháp (rửpa). Lý do là chỉ khi bạn có thể thiền quán 
(vipassan4) lặp đi lặp lại theo ba tướng của chư pháp 
(dhamma) tâm (cửa), sở hữu tâm (cefasika) và sắc pháp 
(rñpa) ấy bao gồm các nhân của chúng, kế đến tuệ Thánh 
Đạo (Ariya Magga ñana) và tuệ Thánh Quả (Ariya Phala 


172 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


nang.) mà sanh ở cuối tuệ quán (vi2assana nang) ấy là tuệ 
được trưởng thành, hoàn thiện có thê thấy rõ Nibbãna cao 
thượng một cách sâu sắc. Trong số chư pháp siêu lý đó, 
tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) được gọi là danh pháp 
(nama dhamma). Bầy giờ, tâm (ca) mà là cảnh của tuệ 
quán (vi2assana ñãna) sẽ được giải thích như sau: 


CITTA (Tâm): Trạng thái danh pháp biết một cảnh được 
gọi là Citta (tâm). Phù hợp với Pã|T, Biết nghĩa là — 
VWỹjananam arammanassa upaladdhi (MihlaHka — q.Ï — 
trang. Š7 phiên bản Burmese) — chỉ thầu bắt cảnh. Chỉ khi 
bạn có thể bắt nhãn giới thanh triệt làm cảnh cho đến thực 
tính siêu lý thì đó có thể được nói rằng bạn biết nhãn giới 
thanh triệt. Nếu bạn không có khả năng bắt nhãn giới thanh 
triệt làm cảnh thì không thê nói rằng bạn biết nhãn giới 
thanh triệt. Hiểu điều đó theo cách này. 


Mười Hai Thứ Tâm Bắt Thiện (Akusdla citta) 
Trong số bốn thứ tâm (cø) mà là tâm Dục giới 
(Kãmäãvacara cita), tâm Sắc giới (Ñũpävacara ciffa), tâm 
Vô sắc giới (4rñpävacara cỉía) và tâm Siêu thế 
(Lokuftara cña), có 54 thứ tâm Dục giới (Kamãvacara 
cira). Trong số này, có 12 thứ tâm bất thiện như sau: 


* Tám Thứ Tâm Căn Tham (Lobha Miula Citta) 


Có tám thứ tâm căn tham (/obha ma ciffa) là: 

I) Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn 
(somanassasahagafa di††higafasampayufa 
asankharika cửa). 
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2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn 
(somanassasahagafa di††higafasampayufa 
sasankhariRa citfa). 

Một thứ tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn 
(somanassasahagafa di†thigafavippayutta 
asankharika citta). 

Một thứ tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn 
(somanassasahagafa di††thigafavippayutta 
sasankhariRa citfa). 

Một thứ tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn 
(upekkhasahagata dilthigatasampayuftta asankharika 
ci1ta).. 

Một thứ tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn 
(upekkhasahagata difthigatlasampayutta 
sasankhariRa citfa). 

Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn 
(upekkhasahagata difthigaftavippayutta asankharika 
ci11a). 

Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn 
(upekkhasahagata dilthigatfavippayufta sasankharika 
C1114). 

SØmanassa sahagdafa = cầu hành bởi thọ hỷ 
Upekkha sahagafta  = câu hành bởi thọ xả 


Difthi sampayufa  = tương ưng kiễn 

Dithi vippayutta = bất tương ưng kiến 

SasankhariRa = hữu dẫn, đi cùng bởi sự thúc 
giục. 

Asankharika = vô dẫn, không đi cùng bởi sự 


thúc giục. 
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2) 


1) 


2) 


Hai Thứ Tám Căn Sản (Dosa Mila Citt4) 


Một thứ tâm câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn 

(domanassa sahagafa pafghasampayuta 

asankharika cửa). 

Một thứ tâm câu hành ưu tương ưng khuế hữu dẫn 

(domanassa sahagafa pafghasampayuta 

sasankhariRa citfa). 

Domanassa sahagafa = cầu hành bởi ưu thọ, danh 
pháp cảm giác khó chịu. 

Patighasampayufta = tương ưng với sân, danh 
pháp cục căn và dữ dội. 


Hai Thứ Tâm Căn Sĩ (Moha Mila Cifa) 


Một thứ tâm câu hành xả tương ưng hoài nghĩ 
(upekkha sahagata vicikicchasampayutIa cña). 

Một thứ tâm câu hành xả tương ưng điệu cử (unekkha 
sahagafa uddhaccasampayufta c114). 
Vicikicchäsampayufa = tương ưng hoài ngh1. 
Uddhaccasampayufa = tương ưng điệu cử. 


Theo cách này có 12 thứ tâm bất thiện, đó là: 


1) 
2) 


3) 


Tám thứ tâm căn tham (lobha mila cifa), ở đỗ tham 
là nhân chủ yếu. 

Hai thứ tâm căn sân (đosa mữla ciffa), ở đó sân là nhân 
chủ yếu. 

Hai thứ tâm căn s1 (moha mữla ciffa), ở đó sĩ là nhân 
chủ yếu. 
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Mười Tám Thứ Tâm Vô Nhân (Ahefuka Ciffa) 
* Bảy Thứ Tâm Quả Bắt Thiện (4hefuka Vipaka Cïfa) 
I1) Một thứ tâm nhãn thức câu hành xả (unekkhasahagata 


cakkhuviñnana cữta). 

2) Một thứ tâm nhĩ thức câu hành xả (upekkhasahagafa 
Sofavinnana cửa). 

3) Một thứ tâm tỷ thức câu hành xả (upekkhasahagatfa 
ghaãnavinñana của). 

4) Một thứ tâm thiệt thức câu hành xả (upekkhäsahagafa 

5) Mộtthứ tâm thân th câu hành khổ (dukkhasahagata 
kãyaviñnana ci1ta). 

6)_ Một thứ tâm tiếp thâu câu hành xả (upekkhãsahagata 
saưmpafcchana c11a). 

7)_ Một thứ tâm thẩm tấn câu hành xả (upekkhãäsahagata 
Sanfirana của). 


Dukkhaäsahagafa = câu hành bởi thân thọ khổ 
(kayika dukkha vedana). 

SanHrana cữ1a = tâm sanh tiếp nhận cảnh. 

Sampaficchana cifa  = tâm sanh thẩm tra cảnh. 


Bảy thứ tâm (ci/a) này — sanh trong tiến trình liên tiếp khi 
hướng về phía những cảnh khó chịu không mong muốn do 
nghiệp bắt thiện (ak„sala kamưna) quá khứ — là quả, tâm 
quả (vipaka ci1/4) của nghiệp bất thiện (akusala kamma) 
quá khứ. Đừng quên thực tê rằng trải qua nhiều cảnh khó 
chịu khác nhau trong kiếp sống này là do nghiệp bắt thiện 
(akusala kamma) quá khứ. Đó là thuốc giải độc. 
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8) 


Tám Thứ Tâm Quả Thiện Vô Nhân (Ahefu#ka Kusala 
Vipaka Cïtfa) 


Một thứ tâm nhãn thức câu hành xả quả thiện 
(upekkhasahagata kusalavipaka cakkhuviñfana cữta) 
Một thứ tâm nhĩ thức câu hành xả quả thiện 
(upekkhasahagata kusalavipaka sotavinnana của). 
Một thứ tâm tỷ thức câu hành xả quả thiện 
(upekkhasahagata kusalavipaka ghanavinñana cữta). 
Một thứ tâm thiệt thức câu hành xả quả thiện 
Một thứ tâm thân thức cầu hành lạc quả thiện 
(sukhasahagafa kusalavipaka kãyaviñnana c11a). 
Một thứ tâm tiếp thâu câu hành xả quả thiện 
(upekkhasahagdata kusalavipaka sampafIcchana của) 
Một thứ tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện 
(upekkhasahagata kusalavipaka sanfirana của). 

Một thứ tâm thâm tấn câu hành hỷ quả thiện 
(somanassasahagata Kusalavipaka sanfirana của). 


Tám thứ tâm (c2) này — sanh khi gặp những cảnh vừa ý 
do nghiệp thiện (kusala kamưna) quá khứ, tầm quả (vipaka 
cifa) của nghiệp thiện (kusala kamma) quá khứ. 


Sukhasahasdfa = cầu hành bởi thọ lạc liên quan đến thân 
(kayika sukha vedanad) 


+ 


1) 


Ba Thứ Tâm Tố Vô Nhân (Ahefuka Kia Cifta) 


Một thứ tâm hướng/khai ngũ môn câu hành xả 
(upekkhasahagata pañcadvaravajjana citt4) 
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2) Một thứ tâm kha ý môn câu hành xả 
(upekkhasahagatfa manodvaravajjana cit1a) 

3) Một thứ tâm tiếu sinh câu hành hỷ 
(somanassasahagatfa hasituppada citta) 


Pañcadvärãvajjana = tâm (cira) mà chú ý đến cảnh nào 
xuất hiện vào phạm vi ở 5 môn 
(dvana). 

Manodvärãvajjana = tâm (cira) mà chú ý đến cảnh nào 
xuất hiện vào phạm vi ở ý môn 
(manodvara). 

Hasituppada cñfa  = tâm (ciđ) mà trợ sanh cười mỉm 
ở chư thánh Ứng cúng Arahanta. 


Khi môn (đ+»4r4) và cảnh xảy ra cùng lúc, ba thứ tâm này, 

(như nó vừa chú ý = chỉ làm phận sự và chỉ cười mỉm, 

không có khả năng trợ sanh bất cứ quả nào) được gọi là 

tâm tổ (kiriya ci11a). 

Vì 18 thứ tâm (ca) này: 

1) Bảy thứ tâm quả bất thiện (ahefuka vipäka citta), 

2) Tám thứ tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka 
C1114), 

3) Ba thứ tâm tố vô nhân (ahetuka kiriya cifta) 

hoàn toàn không tương ưng với nhân (he/u) đó là tham 

(lobha), sân (dosa), s1 (moha), vô tham (alobha), vô sân 

(adosa) và vô s1 (amoha), nên chúng được gọi là tâm vô 

nhân (ahefuka citfa). 


Ngoại trừ các tâm vô nhân (ahefuka cifa) này, các thứ tâm 
còn lại được gọi là tâm tịnh hảo (sobha”a cifa) vì chúng 
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là các thứ tâm thiện. Trong các thứ tâm tịnh hảo (sobhana 
ca) này, có 59 (tính hẹp) hay 91 thứ (tính rộng). 


Hai Mươi Bốn Thứ Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 
(Kamavacara Sobhana CTtía) 
* Tám Thự Tám Đại Thiện (Maha Kusala Ciữa) 


Những thứ sau đây là tắm thứ tâm thiện dục giới 

(kãmävacara kusala cifa):! 

I) Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnasampayutta asankharika 
C1114). 

2) Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnasampayutta sasankharika 
C1114). 


1 Hoặc xếp theo cách trong quyển Abhidhammatthg-sangaha (Vô Tỷ Pháp Tập 

Yếu) là 4 tâm câu hành hỷ trước và 4 tâm câu hành xả sau: 

1) Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa sahagata 
ñãnasampayutta asañkhärika citta). 

2) Một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn (somanassa sahagata 
ñãnasampayutta sasankhãrika citta). 


3) Một thứ tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn (somanassa sahagata 
ñãnavippayutta asañkhärika citta). 

4)_ Một thứ tâm câu hành hÿ bất tương ưng trí hữu dẫn (somanassa sahagata 
ñãnavippayutta sasankhãrika citta). 

5) Một thứ tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn (upekkhãä sahagata 
ñãnasampayutta asañkhärika citta). 

6) Một thứ tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn (upekkhã sahagata 
ñãnasampayutta sasankhãrika citta). 

7) Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn (upekkhä sahagata 
ñãnavippayutta asañkhärika citta). 

8) Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn (upekkhã sahagata 


ñãnavippayutta sasankhãrika citta). 
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3) Một thứ tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn 
(upekkha sahagafa ñãnasampayufta asankharika 
C111). 

4) Một thứ tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn 
(upekkha sahagafta ñănasampayufta sasankharika 
C1114). 

5) Một thứ tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnavippayufta asankharika 
C1114). 

6) Một thứ tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnavippayuta sasankharika 
ci11a). 

7) Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn 
(upekkha sahagafa ñãnavippayufIa asankharika citfa) 

3) Một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn 
(upekkha sahagafa ñãnavippayutta  sasankharika 
ci11a). 


Theo cách thông thường, các tâm (c7) mà có sức mạnh 
trợ sanh quả thiện trong 11 cõi Dục (KZma). Tâm tu tiễn 
chỉ tịnh (samafha bhãvanã cỉữa) cho đến cận định 
(upacara samađhi) và tâm tụ tiến minh sát (yipnassana 
bhaãvang cifía) cho đến trước khi đạt được Thánh Đạo 
(Ariya Magga) mà có thê sanh trong lúc bạn vẫn là một 
phàm phu (phuíhưujang) là tâm thiện Dục giới 
(Kãmäãvacara kusala ciữa). Nó rất lớn về số lượng. Cho 
nên, các tâm (c4) này được gọi là tâm đại thiện (maha 
kusala cña). 
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* Tám Thự Tâm Đại Quả (Maha vipaka C114) 


Il) một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnasampayutta asankharika 
C1114). 


8) một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn 
(upekkha sahagafa ñãnavippayutta sasankharika 
ci1ta). 

Các tâm này tương tự với 8 thứ tâm đại thiện (m„ahakusala 

ca). Chỉ khác một là thiện (kusa/a) và pháp kia là quả 

(vyipaka). Tám thứ tâm đại quả này là tâm quả (vinaka 

cữfa) của các nghiệp đại thiện (maha kusala kamma) đó. 

Bất cứ 1 trong 8 thứ tâm (ca) này thực hiện sự việc tái 

tục (pa/isandhi kicca), sự việc hữu phần (bhavanga kicca) 

và sự việc tử (cwfi kicca) ở một thiền sinh mà là người 
phàm tam nhân (//hefuka phuthujana) [hay người phàm 
nhị nhân (dvihetuka phuthujana)]. Trong quá trình kiếp 
sông (thời bình nhật — pawa?i), khi trải nghiệm qua những 
cảnh dục khả hỷ (Kamma tƒ†tharammaïna) khác nhau tiếp 
theo sau đồng lực Dục (Kãma javana), 8 thứ tâm này có 
thể sanh phù hợp, làm sự việc na cảnh (/adãrammawa) là 

VIỆC tiếp tục bắt cảnh mà đồng lực đã bắt. Các cảnh dục 

khả hỷ (Kama ïfthãarammmanna) muốn nói tâm — sở hữu tâm 

dục (kãma citta — cefasika) và 28 sắc (rủpa). 

* Tám Thứ Tâm Đại Tố (Mahã Kiriyä Ciua) 

Il) một thứ tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn 
(somanassa sahagafa ñãnasampayutta asankharika 
C1114). 
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8) một thứ tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn 
(upekkha sahagafa ñãnavippayutta  sasankharika 
C1114). 


Các tâm đại quả (maha kiriya cifa) như các tâm đại thiện 
(maha kusala cifa), cũng là 8 thứ. Đây là các tâm tu tập 
xả thí (đang), giữ giới (si/a), chỉ tịnh (sưma/ha) và quán, 
minh sát (vinassanä bhãvanã cifa) của bậc Ứng cúng 
(Arahamra). [Chỉ tịnh (samarha) nghĩa là cho đến cận định 
(upacara samadi)]. Vì sự tu tập cao thượng của chư 
Thánh Ứng cúng Arahanta như là xả thí (đãna), giữ giới 
(s72), chỉ tịnh (sama/ha) và quán, minh sát (vi2assana 
bhãvan3) v.v... không có sức mạnh để trợ sanh bất cứ quả 
nào, tâm đảm đương các hành động này được gọi là tố 
(kiriyã), đơn thuần chỉ làm. 

Theo cách này, tổng số 24 thứ tâm này: tức là § thứ tâm 
đại thiện (maha kusala cía), S thứ tâm đại quả (maha 
vipaka ciffa) và S thứ tâm đại tố (mahã kiriya cifía) là 
những tâm tịnh hảo (sobhap—a cifa) mà hầu hết sanh và 
dạo ở cõi Dục (Kđna). 


54 thứ tâm sau: 

I)_ Tâm bất thiện (akusala cifa) — 12 thứ 
2) Tâm vô nhân (ahefuka cifa) — 18 thứ 
3) Tâm dục giới tịnh hảo (kãma sobhana ca) _— 24 thứ 

Tổng số = 54, 

được gọi là tâm dục (kma ci/4a) vì chúng hầu như sanh 
trong l1 cõi dục (km4). Nếu bạn là một người tam nhân 
(fihetuka), tâm dục (kãma ciữa) mà có thể sanh ở bạn = 
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tâm dục (ma cữa) là cảnh của tuệ quán (vi2assana 
ñãna) của bạn như sau: 


1) tâm bất thiện (akusala cia) — 12 thứ 

2) tâm vô nhân (ahefuka cửữta) — |7 thứ 
(trừ tiếu sinh — Jasiu„ppäda) 

3) tâm đại thiện (maha kusala citta) — 08 thứ 

3) tâm đại quả (maha kusala citta) - 08 thứ 


Tổng số = 45 thứ. 


Mười Năm Thứ Tâm Sắc Giới 
(Ruipavacara Cïtfa) 

Năm Thứ tâm Thiện Sắc Giới (Rũpävacara Kusala CiHa) 

l) Tâm sơ thiền thiện sanh cùng với 5 chi thiền 
(jhãnanga) tầm (viakka), tử (vicära), hỷ (pifi), lạc 
(sukha), định/nhất hành (ekaggziä). 

2) Tâm nhị thiền thiện sanh cùng với 4 chị thiền 
(jhãnanga) tứ (vicãra), hỷ (pii), lạc (sukha), định/nhất 
hành (ekaggz/4). 

3) Tâm tam thiền thiện sanh cùng với 3 chi thiền 
(jhãnanga) hỷ (pñi), lạc (sukha), định/nhất hành 
(ckagga1). 

4) Tâm tứ thiền thiện sanh cùng với 2 chi thiền 
(jhãnanga) lạc (sukha), định/nhất hành (ekaggai3). 

5) Tâm ngũ thiền thiện sanh cùng với 2 chi thiền 
(jhãnanga) xả (upekkhä), định/nhất hành (ekaggaiä). 


Theo cách này có 5 thứ tâm thiện sắc giới (rữpãvacara 
kusala cữfa). Đây là phương pháp nhóm năm (pañcaka). 
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Tương tự có 5 thứ tâm quả sắc giới (rpävacara vipäka 
ca) là Quả của những thiện sắc giới (ripãvacara kusala) 
đó. Tuy nhiên, các tâm quả sắc giới (ruủupävacara vipaka 
cit4) này chỉ có thê sanh ở cõi sắc giới tương ứng trong 
tiến trình liên tiếp của chư Phạm thiên sắc giới 
(rupaävacara Brahma) tương ứng, thực hiện sự việc tái tục 
(pafisandhi kicca). sự việc hữu phần (bhavanga kicca) và 
sự việc tử (cufi kicca). 

Đối với chư thánh Ứng cúng có thiền (/hãnalãbhï 
Arahama) là người đã đạt thiền sắc giới (rữpävacara 
jhãna), các thiền đó được gọi là tố (#irj;) vì chúng hoàn 
toàn không thể trợ sanh bất cứ quả nào. Có cả 5 thứ tâm tố 
sắc giới (rữipäãvacara kiriyä ciffa) này. 

Nếu tính tổng chúng cùng nhau, có 15 thứ tâm sắc giới 
(rupavacara củtt4). 


Nếu bạn đạt được bất cứ một trong các thiền thiện sắc giới 
(rñpävacara kusala jhãna) thì thiền (jhãna) ấy được bao 
sồm trong danh sách các cảnh của tuệ quán (vi»assanã 
ñãna) của bạn. Theo phương pháp nhóm bốn (caíukka), 
nếu bạn đạt được 4 thiền sắc giới (ripavacara jhãng); và 
theo phương pháp nhóm năm (pañcaka), nêu bạn đạt được 
5 thiền sắc giới (rpavacara jhãna), thì tất cả các thiền sắc 
giới (rñpavacara jhãna) đó được bao gồm trong danh sách 
các cảnh của tuệ quán (vi2assana ñãna) của bạn. 
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Mười Hai Thứ Tâm Vô Sắc 
(Arupavacara Cïffa) 


Bốn Thứ Tâm Thiện Vô Sắc (Aripävacara Kusala Citta) 

I) Tâm thiện không vô biên xứ (4kãsãnañcäyatana 
kusala ca) = tầm thiện (kusala ca) mà được củng 
cô vững chắc theo chế định của cảnh hư không vô 
biên. 

2) Tâm thiện thức vô biên xứ (vi7ñanañcayatana kusala 
cifa) = tâm thiện (kusala cia) mà được củng cố vững 
chắc theo cảnh tâm không vô biên (ãkãsãnañcãyatana 
vinnana). 

3) Tâm thiện vô sở hữu xứ (ãki7ñcaññayatana kusala 
cifa) = tâm thiện (kusala cifa) mà được củng cô vững 
chắc theo chế định vô hữu (mahi bhava), tức là sự 
văng mặt của cảnh tâm không vô biên 
(akãsãnañcäyatana vinñana). 

4) Tâm thiện phi tưởng phi phí tưởng xứ 
(nevasañfianasañnayatana kusala ciffa) = tầm thiện 
(kusala cira) mà là không phải tưởng mà cũng không 
phải không tưởng = chỉ có rất vi tế và tưởng tế, không 
có tưởng thô. 

Theo cách này có 4 thứ tâm thiện vô sắc giới (aripävacara 

kusala cữia). Tâm quả (vipaka) của tâm thiện (kusala 

citta) ấy cũng là 4 thứ. Chúng là các tâm quả (vipaka cit4) 
mà chỉ có thê sanh ở các cõi vô sắc tương ứng trong tiễn 
trình liên tiếp của chư Phạm thiên vô sắc (arupa Brahma) 
tương ứng. Nếu một bậc Ứng cúng Arahanta đạt được các 
thiền vô sắc (aripa jhãna) thì các thiền vô sắc ấy được gọi 
là tố (kiriya) vì chúng không thể trợ sanh quả nào. Theo 
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cách này, tổng số bốn thứ tâm thiện vô sắc giới 
(aripavacara kusala ciffa) với 4 thứ tâm quả vô sắc giới 
(aripavacara vipaka cifa) và 4 thứ tâm tố vô sắc giới 
(aripavacara kiriya ciffa), cả thảy có 12 thứ tâm vô sắc 
(aripavacara citfa). Nếu bạn đạt được các thiền vô sắc 
(aripa jhãna) thì 4 thứ thiền vô sắc (arữpa jhãna) ẫy củng 
được bao gồm trong các cảnh danh pháp của tuệ quán 
(vipassana ñana) của bạn. Cho nên, các cảnh danh pháp 
của tuệ quán mà hầu như có thê sanh trong bạn, người mà 
có /hanalabir (tức là người có thiền) là 54 thứ tâm (ca) 
như sau: 
I) Trong số các tâm dục giới (kamavacara ciffa) (45 thú). 
2) Tâm thiền thiện sắc giới (rữpävacara kusala jhãna 
c1) (5 thủ). 
3) Tâm thiền thiện vô sắc giới (arữpävacara kusala 
Thang ciffa) (4 thú). 
Tổng số thứ tâm (ca) = 54 thứ. 
Cộng 54 thứ tâm dục (kđna ci/4) với 15 thứ tâm sắc giới 
(rñpävacara cia) và 12 thử tâm vô sắc giới (aripävacara 
cirra), tông số 81 thứ tâm (ca) được gọi là tâm hiệp thế 
vì chúng sinh khởi và dạo ở 31 cõi của các trạng thái hiệp 
thế mà thôi. 
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Tám Thứ Tâm Siêu Thế (Loku#tara Cira) 
(Phương Pháp Tóm Tăt) 


Bốn Thứ Tâm Thánh Đạo (Ariya Magga Citfa) 


Có 4 thứ tâm Đạo (Magga ca), đó là: 

I) Tâm Đạo nhập lưu (So/ãpaffi Magsa của). 
2) Tâm Đạo thất lai (Sakadãgãmi Magga cỉra). 
3) Tâm Đạo nhất lai (Anãgãmi Magga của). 

4) Tâm Đạo Ứng cúng (Arahan1a Magga cửa). 


Bốn Thứ Tâm Thánh Quả (Ariya Phala CiHa) 


Có 4 thứ tâm Quả (phala ciffa), đó là: 

I) Tâm Quả nhập lưu (So/ãpaffi Phala citf4). 

2) Tâm Quả thất lai (Sakadagami Phala cit4). 

3) Tâm Quả nhất lai (Anagami Phala citfa). 

4) Tâm Quả Ứng cúng (Arahanra Phala cữta). 

Đây là các tâm quả (vipaka ciffa) tương ứng với Thánh 
Đạo. 


Sau khi bạn đã quan sát các danh pháp tâm — sở hữu tâm 
hiệp thế (lokiya cifa — cefasika) mà có thê sanh ở bạn, 
cũng như các danh pháp đã trình bày trong giai đoạn sắc 
nghiệp xứ (ữpa kammafthäna) và rồi sau đó tìm các nhân 
của các sắc (rữpa) và danh (nãma) Ấy, nếu bạn thiền quán 
(vipassan8) lặp đi lặp lại theo ba tướng của các sắc pháp 
(rñpa) và danh pháp (nãma) ấy cùng nhau với các nhân thì 
ở cuối các tuệ quán, Đạo tuệ (agga ñãng) và Quả tuệ 
(phala ñãnga) sẽ sanh. 


Nếu Thánh đạo (Ariya magga) được đắc trong khi đang 
thiên quán (ipassan4) về danh pháp hay sắc pháp dục giới 
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(Kamavacara), thì chư pháp Thánh đạo (Ariya magga) và 
Thánh quả (Ariya phaÏla) là Thánh đạo và Thánh quả là 
Thánh đạo sơ thiền (pafhamajjhänika ariya magga) = 
Thánh đạo đi chung với sơ thiên (»zna); và Thánh quả sơ 
thiền (pafhamajjhänika ariya phala) = Thánh quả đi 
chung với sơ thiền (»Zna). (Chú giải Abhidhamma - q.I 
— trang272, 273 phiên bản Burmese). 


Lokuftaramaggo hỉ qppanan appaffo nãma natthi, tasma 
rupan Sam1asSifva vu{thitassa a{thangiko 
Somanassasahagatamaggo hoft (Chú giải Abhidhamma — 
q.] — trang 274). 


Cho nên, nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong 
khi thiền quán (vi›assana) về danh pháp hay sắc pháp dục 
giới (kãmaãvacara4), có § chỉ Đạo (magga), 7 chì giác ngộ 
(Bhojjhanga), 5 chỉ thiền (/hãnanga). Tuy nhiên, các chỉ 
thiền ấy không là các chi thiền hiệp thế; chúng chỉ là các 
chỉ thiền siêu thế (/okuffara jhãna). Đó có nghĩa là Đạo sơ 
thiền siêu thế (Iokufara pathamajjhänika magga). 


Chi Tiết Bốn Mươi Tâm Siêu Thế 


I) Nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong khi 
thiền quán (v/zssanã) theo danh pháp thiền thứ nhất 
thì đó là Thánh đạo sơ thiền (pafhamajjhänika ariya 
magga) & Thánh quả sơ thiền (pa£hamajjhänika ariya 
phala). 

2) Nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong khi 
thiền quán (yjzssana) theo danh pháp thiền thứ hai 
thì đó là Thánh đạo nhị thiền (điyajjhänika ariya 
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3) 


4) 


5) 


magga) & Thánh quả nhị thiền (đutiyajjhãnika ariya 
phala). 

Nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong khi 
thiền quán (wi;assan3) theo danh pháp thiền thứ ba thì 
đó là Thánh đạo tam thiền (/iyajjhänika ariya 
magsa) & Thánh quả tam thiền (/afiyajjhãnika ariya 
phala). 

Nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong khi 
thiền quán (vassanä) theo danh pháp thiền thứ tư thì 
đó là Thánh đạo tứ thiền (cawthajjhänika ariya 
magga) & Thánh quả tứ thiền (cafuthajjhänika ariya 
phala). 

Nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong khi 
thiền quán (»iassanã) theo danh pháp thiền thứ năm 
thì đó là Thánh đạo ngũ thiền (paãcưmajjhäãnika ariya 
magea) & Thánh quả ngũ thiền (pañcamajjhänika 
ariya phala). 


Hơn nữa, nếu Thánh Đạo (Ariya magga) được đắc trong 
khi thiền quán (vi2assan) theo danh pháp hay sắc pháp 
dục giới (kđmãvacara nãma hay rữpadhamma), thì đó 
cũng là Thánh đạo sơ thiền (pafhamajjhänika ariya 
magga) và Thánh quả sơ thiền (pathamajjhänika ariya 
phala). Cho nên, cả thảy có tổng số 40 tâm siêu thế 
(lokuttara cifa) chỉ tiết như sau: 


1) 


Năm thứ tâm Thánh đạo nhập lưu (So/ãpaffi ariya 
magg4) và năm thứ tâm Thánh quả nhập lưu (Sø/4ãpaffi 
ariya phala). 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 189 


2) Năm thứ tâm Thánh đạo nhất lai (sakadägãmi ariya 
magea) và năm thứ tâm Thánh quả nhất lai 
(sakadagđmi ariya phala). 

3) Năm thứ tâm Thánh đạo bất lai (Anãgãmi ariya 
magga) và năm thứ tâm Thánh quả bất lai (Anägãmi 
ariya phala). 

4) Năm thứ tâm Thánh đạo Ứng cúng (Arahaffa ariya 
magga) và năm thử tâm Thánh quả Ứng cúng 
(Arahafta ariya phala). 


Cho nên, cộng S1 tâm hiệp thế (lokiya cữia) với 8 thử tâm 
siêu thế (lokuffara cira), cả thảy có tông số 89 thứ tâm 
(cira), tóm tắt. Về chi tiết, cộng 81 thứ tâm hiệp thế 
(lokiya ca) với 40 thứ tâm siêu thế (lokufara cifta) cả 
thảy có tổng số 121 thứ tâm (ca). (Đây là phương pháp 
nhóm năm). 


"————-_----- 
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GIAI ĐOẠN 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(PATICCA SAMUPPÄDA) 


Liên Quan Tương Sinh (Paticca Samuppäda)! 
(Phương Pháp Thứ 5) 


Như đã dạy trong Maha Nidana Suta: 

GŒGambhio cãyamu nanda pdafcca samuppado 
gambliravabhaso ca. Efassacananda dhanunassa and 
nubodha appa Ivedha evamayda.  pdqjä tanfAkuHlakqjä a 
guHlagatfhikqjata muñjapabbajabhufa apayamm dugøaH, 
vinipattmu  samsaram naífvafafiẦ 6 (Digha Nikaya; 
Samyufta Nikãya) — Ananda, pháp liên quan tương sinh 
(paficca samuppäda) này sâu xa và dường như khó hiểu. 
Do không thấy rõ pháp liên quan tương sinh (paficca 
samuppäda) này bằng cách của 3 trí biến tri/đạt tri 
(pariñna nang) đó là: 

I) Ý nghĩa đạt tri (f4? pariññ8). 

2) Tam tướng đạt tr1 (Øzana parr7a), 

3) Và Đoạn trừ đạt tri (pahana parinna), 

và không đạt đến đạo Quả tuệ (Magssa Phala ñana), chúng 
sanh có sự sông trở nên vướng mắc trong vòng luân hồi 


1 Paticcasamuppäda = paticca+samuppäda; paticca BãÏ:Liên quan + tương 
sinh; [lỗ] #4#8 = Duyên khởi. 

2 Ñãta: (quá khứ phân từ của jãnãti) hiểu biết, biết rõ, đắc được; trí đã thấu 
rõ; Jãnäti, (ñã+nã), #fllï — trí đáo; 7 #II — liễu tri (Liễu: xong, hết, đã, rồi), đã 
biết rõ. 


am 


Ñãta pariññä — biết rõ đầy đủ 4 ý Re: ý nghĩa đạt trí 
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(samnsara) như một cuộn chỉ rỗi, như tổ của chim sâu, như 
một miếng thảm cỏ chùi chân rồi không thể tìm ra mối đầu 
và mối cuối; và họ không thê thoát khỏi luân hồi khổ địa 
ngục (apäya đugødfi samsara). 


Liên quan đến lời dạy trên, những nhà chú giải đã dạy như 
sau: ãmãsinä samãdhipavarasily am sunisitena 
bhavacakkamapadaleÐa, qasanivicakkqamiva 
niccanuau mathanam. Sammwsarabhayamaffo, na koci supi 
nantarepyaffr (Vism., XVII, 344) — Không có người nào, 
dù trong mơ, có thể vượt qua vòng luân hồi (szsãra) khô 
mà không có khả năng cắt đứt (paficca samuppäda) = 
bánh xe luân hỗi (sưzsãra) của liên quan tương sinh luôn 
áp bức chúng sanh có sự sống như tiếng sét, bằng thanh 
gươm, tức là tuệ (n4), được mài thật sắc bén trên đá mài 
cao quí, tức là định (samađì). 


Theo lời dạy trên của Nguyên bản và Chú giải, thiền sinh 
nào muốn đạt đến Nibbãna phải cố gắng thấy rõ pháp liên 
quan tương sinh (paficca samuppäda) bằng cách của 3 đạt 
tr1 (pari1ña) đó là ý nghĩa đạt trì (7ã/a pariññ4) gọi là tùy 
giác trí (amubodha ñãna); tam tướng đạt trì (ñrana 
parinna) và đoạn trừ đạt trì (pahana pariññ4) gọi là thông 
đạt trí (pafivedha ñãna)?. Như Đức Phật đã dạy rằng, bậc 
tu tiến không thể vượt qua và thoát khỏi luân hồi 


+ Anubodha ñãna - tùy giác trí: §ãŠ*#ï. Giác= Hiểu ra, tỉnh ngộ. Như: “giác 
ngộ” ®Š†§ hiểu ra. 

2 Pativedha ñãna: 3ã #ï! — thông đạt trí (trí thâm nhập). Thông = xuyên qua; 
(Tính) Không bị tắc nghẽn, xuyên qua được; (Tính) Lưu loát, suông xẻ, trơn 
tru; Đạt = Thông, suốt, đến. 
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(sưmsãra) do không biết bằng tùy giác trí (anubodha 
ñãna) lặp đi lặp lại nhiều lần và không biết bằng thông đạt 
trí (pafivedha ñana) cho đến khi đạt được Đạo (Magga) và 
Quả (phala), bậc tu tiến phải cô gắng thấy rõ tuệ quán tùy 
giác (anubodha) và thông đạt (pafivedha). Nên hiểu rằng, 
thấy rõ không có nghĩa là biết bằng cách suy luận hay 
đoán, ước chừng: và không chỉ bằng cách trích dẫn những 
lời dạy của thầy. 


Ba Đạt Tri Hiệp Thế (Lokiya Pariññä) 


I Ý nghĩa đạt trĩ (ñatfa parinna): 
Nếu bậc tu tiến quan sát kỹ bằng tuệ theo trạng thái 
(lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu (sự hiện bày) 
(paccupaffhana), nhần cận (padaffhana) của những 
chi pháp liên quan tương sinh (paƒicca samuppada), 
đó là vô minh (zv7//2), hành (saøkhara), thức 
(viãñãna), danh sắc (nãmaripa), sáu xử (salãyatana), 
xúc (phassa), thọ (vedana), á1 (tanha), thủ (upadana), 
hữu (5hava), sanh (ai), lão tử (jaramarana) v.V..., 
thì tuệ đó được gọi là tuệ chỉ định danh sắc 
(namaripapariccheda ñãna). 
Nếu thấy rõ bằng cách tự thâm nhập pháp liên quan 
tương sinh như là “do sự sanh của vô minh (av774.), 
hành (sưzkhara) sanh; do sự sanh của hành 
(sankhara), thức (viñnana) sanh; v.v... ”, thì tuệ đó là 
tuệ hiển duyên (paccaya pariggaha ñãna). 
Hai tuệ này, tức là tuệ chỉ định danh sắc 
(nãmaripapariccheda ñãna) và tuệ hiển duyên 
(paccaya pariggaha ñãna) được gọi là ÿ nghĩa đạt tri 
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2) 


3) 


(ñata pariñna); đầy là vì có tuệ quan sát và phân biệt 
chư pháp hành (sankhaära dhammna) nên được biệt và 
là cảnh của thiên quán, minh sát (vi2assanđ). 


Tam tướng đạt trì (Øra_—ta pariina): 

Sau khi đã quan sát bằng tuệ theo những vô thường 
tướng (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) của 
những chi pháp liên quan tương sinh (paficca 
samuppađa) như là vô minh (avi/74), hành (sankhara), 
thức (viZñãna), danh sắc (nãmaripd), V.V... cả hai tuệ 
phố thông (samnasana ñãna) và tuệ sanh diệttiễn 
thoái (uđayabbaya ñãna) có thê được nghiên cứu, xem 
lại và quyết định đó là vô thường (zwicca) hoặc khô 
(dukkha) hay vô ngã (anaffa) được gọi là tam tướng 
đạt tri (øzana pariññađ). Đó là trí quan sát mà nghiên 
cứu, xem lại và quyết định đó là những vô thường 
tướng (aicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaffa) của 
những chi pháp liên quan tương sinh (paficca 
Samuppađ). 


Đoạn trừ đạt tri (pahãna pariññđ): 

Sau khi đã quan sát kỹ bằng tuệ quán, minh sát theo 
sự diệt chỉ của những chi pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada), tuệ mình sát (vipassanañana)! 
cao hơn bắt đầu từ diệt một tuệ (bha¿gañäna) luân 
phiên thiền theo ba tướng và tạm thời (ađda»ga) đoạn 
trừ riêng từng phiên não (k;!esa) được gọi là đoạn trừ 
đạt tri (pahãna pariññä) là quan sát thấy biết rõ những 


1 Vipassanä: ii — quán (xem, quan sát); ãñ3* — quán pháp; PNiẩổi - nội quán; 
BR5Sš — minh sát (xem xét rõ ràng); #š — xem kỹ. 
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vô thường tướng (acicca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anmafa) của pháp liên quan tương sinh 
(paficcasarnuppad). 


Đây là ba đạt tri hiệp thế (/okiya pariññai). 


Ba Đạt Trị Siêu Ti bé (Lokutftarä Pariññä) 


Vào lúc cuối của tuệ minh sát (viassana ñaãna) là trí đạt 
tri hiệp thế (/okijya pariññä paññä), Thánh đạo (Ariya 
magga) đến sinh khởi. Thánh đạo (Ariyamagga) hoàn toàn 
trừ tiệt sarmuccheda phiền não (kilesa) tương ứng phù hợp 
và thấy rõ sự vắng lặng của vô vi giới (asaủkhata dhãtu) 
Nibbãna một cách sâu sắc. Cho nên, đoạn trừ đạt tri 
(pahãna pariñña) là một tên chánh (mukhya)” của Đạo 
ứna8§84). 

Thánh đạo (Ariya magga) thấy rõ sự vắng lặng của vô vi 
giới (asankhafa dhã¿») Nibbãna một cách sâu sắc bằng 
cách thông suốt cảnh (aramnana pafivedha)?. Trong việc 
thấy rõ như vậy, Thánh đạo (Ariya magga) hoàn toàn đoạn 
trừ si (moha) là pháp che đậy bốn Thánh đề và làm cho 
bậc tu tiến không có khả năng thấy rõ bốn Thánh đế. Vì 
nó đoạn trừ sỉ (oha), là pháp che đậy bốn Thánh đế, phận 
sự thấy rõ bốn Thánh đề được hoàn thành. Thấy rõ bốn 
Thánh đề bằng cách thành tựu việc làm (kicca siddhi) như 
vậy được gọi là thông suốt cảnh (arammana pafIvedha). 
Trong số ấy, Thánh đạo (Ariya magga) thây rõ diệt để 


† MUKHYA: [a] trước hết, quan trọng nhất, chánh, đứng đầu. 
? Pativedha: thể nhập, thông suốt, thông đạt, quán xuyến, trí xuyên thấu, quán 
thông. 
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(mirodha — sacca) bằng cách thông suốt cảnh (ãrammana 
pafvedha). Khô để (dukka sacca), tập đề (samudaya 
sacca) và đạo đê (magga sacca) được thấy rõ bằng cách 
thông suốt cảnh (arammana pafivedha). Cho nền, vì 
Thánh đạo (Ariya sacca) đã hoàn thành phận sự thấy rõ 
những chi pháp liên quan tương sinh (paƒiccasarnmuppada) 
và duyên trợ của chúng gọi là khô đề (dukkasacca) và tập 
đề (samudaya sacca). Đó cũng giản tiếp được gọi là ý 
nghĩa đạt tri (đa parin7đ4). 


Hơn nữa, Thánh đạo (Ariya magga) cũng hoàn toàn đoạn 
trừ s1 (woha) là pháp che đậy những vô thường tướng 
(anicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaffa) của khô đề (dukka 
sacca) và tập đễ (samudaya sacca). Cho nên, phận sự thâm 
tra, xem lại và quyết định về vô thường (amicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anaffa) của sắc (rữpa) — danh (nãma) — 
nhân — quả = chư pháp hành (sankhara dhamma) gọi là 
khổ để (dukkasacca) và tập đề (samudaya sacca) được 
hoàn thành. Như vậy, Thánh đạo (Ariya magga) cũng gián 
tiếp được gọi là tam tướng đạt tri (ørana pariññä). Đây là 
ba đạt tri siêu thế (/oku#arä parinna). 


Chỉ sau khi đã tự thấy rõ pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) tức là pháp duyên trợ bằng cách trí 
đạt tri hiệp thế (/okiya pariññä paññä) và trí đạt tri siêu thế 
(lokuttarä pariññäã paññä) thì đó có thê được gọi là tùy 
giác (anubodha) sự thấy rõ và thông đạt (pafivedha) sự 
thấy rõ. Chỉ sau khi đã thấy rõ pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) băng cách tùy giác (anubodha) và 
thông đạt (paƒivedha) sự thấy rõ như thế, bậc tu tiễn có thể 
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vượt qua và thoát khỏi luân hồi (sazsãra). Đây là ý nghĩa 
đoạn văn trên từ Nidãna sutta. 


Mình Sát Tùy Giác (Anubodha) Và Thông Đại 
(Pafivedha) 


Ananubodhati ñataDarinñavasena ananubujjhana 
appafivedhaii firanappahana pariññavasena 
apdfivijhana (Chú giải Dighä Nikãya — Quyền II — 85, 
Nguyên bản Burmese). Theo Phụ chú giải giảng giải 
“ananubujjhanafthena anubodho”, là phận sự thấy rõ hai 
pháp (dhamma) này: 

I) Danh sắc („ãmaripa) nên được quan sát và thấy rõ 
bằng tuệ chỉ định danh sắc („ữma rữpa pariccheda 
nang) và 

2) Duyên trợ giữa chư pháp nhân và quả nên được quan 
sát và thấy rõ băng tuệ hiển duyên (paccaya pariggaha 
nang) 

không được hoàn thành bởi chỉ biết chúng một lần, nhưng 
có thê được hoàn thành bằng cách biết nhiều lần, lặp đi lặp 
lại, cho nên tuệ chỉ định danh sắc (namaripa pariccheda 
ñãna) và tuệ hiển duyên (paccaya pariggaha ñãna) được 
gọi là tùy giác trí (awubodha ñãna). Biết bằng cách tùy 
giác trí (awubodha ñãna) là tùy giác (anubodha) sự thây 
rõ. Đây là thấy rõ ý nghĩa đạt tri (ñãfa pariññaäi). 

Sự thấy rõ bằng cách tam tướng đạt tri (rana pariññä) và 

đoạn trừ đạt tri (pahana parrñ7ña) được gọi là thông đạt 

(pafivedha) sự thẫy rõ. Tuệ minh sát gián tiếp được gọi là 

đoạn trừ đạt tri (pahãna pariñña). Đoạn trừ đạt trì (pahaãng 
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parinna) tên gọi chánh (mukhya) cho Thánh đạo (Ariya 
magga). Cho nên, lưu ý rằng thông đạt sự thấy rõ danh sắc 
(nãma rñpa) gọi là khổ đề (dukka sacca) và thông đạt sự 
thấy rõ pháp liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) tức 
là duyên trợ gọi là tập đề (samudaya sacca) bằng cách trí 
(pañña) tam tướng đạt tri (ñrana pariñña) và đoạn trừ đạt 
tr1 (pahãna parinnña) cho đến cuối trong việc đạt đến Đạo 
- Quả (magga — phaÏla) được gọi là thông đạt (pafivedha) 
sự thấy rõ. 


Hai Minh Sát (vipassana4) này: 

I) Thông đạt sự tự thấy rõ những chi pháp liên quan 
tương sinh (pa/iccasamuppada) như là vô mình 
(avi//a), hành (sankhara) v.v..., theo ba thời của quá 
khứ - vỊ lai — hiện tại và 

2) Thông đạt sự tự thấy rõ những duyên trợ giữa chư pháp 
nhân như là vô minh (zv7/a) và chư pháp quả như là 
hành (sankhara) được gọi là tùy giác (anubodha) sự 
thấy rõ. 

Thông đạt sự tự thấy rõ những vô thường tướng (4mcca), 

khổ (dukkha), vô ngã (anaffa) của những chỉ pháp liên 

quan tương sinh (paficcasamuppäda) cho đến khi đạt đến 

Đạo — Quả (magga — phala) là thông đạt (pa/ivedha) sự 

thấy rõ. Không có sự thây rõ pháp liên quan tương sinh 

(paficcasamuppäda) bằng cách tự thông đạt theo thực 

tính, băng cách hai sự thấy rõ của tùy giác (anubodha) và 

thông đạt (pa/ivedha) thì bậc tu tiễn không thể vượt qua 
và thoát khỏi vòng luân hồi (sđmsãra). 
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Ghi Nhớ Tóm Tắt Về Phương Pháp Thứ Năm 
Ate hetavo pañca, idanmi phalapañcaka1m 
ldãmi hetfavo pañca, ãyati phalapañcakan 


Theo Chú giải trên, thiền sinh phải quan sát để thấy rõ 

rằng: 

I1) Do 5 nhân quá khứ vô minh (av774) — ái (anh) — thủ 
(upadana) — hành (sankhara) — nghiệp (kammmna), 5 quả 
hiện tại là thức (wiZZZna) — danh sắc (nãma rủpa) — 
sáu xứ (sa/ayafana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) 
sanh và 

2) Do 5 nhân hiện tại vô minh (avi74) — áI (anh) — thủ 
(upadana) — hành (sankhara) — nghiệp (kammmna), 5 quả 
vị lai thức (viãñãna) — danh sắc (nãmaripa) — sáu xứ 
(salayafana) — xúc (phassa) — thọ (vedang) sanh. 


Trong trường hợp này, chư pháp nhân là nhóm tập để 
(samudaya sacca) và chư pháp quả là nhóm khổ để 
(dukkha sacca). Cho nên, thiền sinh phải thiền để tự thấy 
rõ sự thông đạt răng: 

I) Do tập để (samudaya sacca) trong kiếp sống quá 
khứ, khổ đề (dukkha sacca) sanh trong kiếp sống 
hiện tại. 

2) Do tập đề (samudaya sacca) trong kiếp sống hiện tại, 
khổ đề (dukkha sacca) sanh trong kiếp sống vị lai. 


Tập Đề (Samudaya Saccäñ) 

Đức Phật đã dạy về tập đề (samudaya sacca) theo 5 cách 
trong Abhidhamma Vibhanga PalI đó là: 

l)_ Ái ứanh3) là tập đê (samudaya sacca). 
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2) Tất cả phiền não (&k¡!esa) cùng với ái (anh) là tập để 
(samudaya sacca). 

3) Tất cả pháp bất thiện (akusala dhamma) là tập để 
(samudaya sacca). 

4) Tất cả pháp bất thiện (akusala dhamma) và vô tham 
(alobha), vô sân (adosa), vô s1 (amoha) = 3 pháp căn 
thiện (kusala mùla dhamma) [fức pháp lậu (ãsava) bắt 
làm cảnh và có thể trợ sanh luân hồi (samsãra vaffa)] 
là tập để (samudaya sacca). 

5) Tất cả nghiệp bất thiện (akusala kamưna) và tất cả 
nghiệp thiện (kusala kamma) là cảnh của pháp lậu 
(asava) và có thê trợ sanh luân hồi (samsara vaf/a) là 
tập đề (samudaya sacca). 


Cho nên Chú giải Sammoha VinodanT đã đề cập — Tafha 
yasnad kusalakusalakammam dvỉL. sesena samudaya 
saccami sacca vibhange vuftưm — tất cả nghiệp thiện và 
nghiệp bắt thiện đó là tập đề. Hơn nữa trong Añguttara Pä|i 
Tika Nipãta đã dạy rằng tất cả duyên trợ những chi pháp 
liên quan tương sinh là tập đế — Kzamañca bhikkhave 


dukkhasamudayam ariyasaccam. AVviJjapaccaya 
Sankhara, Sankharapaccaya Viñnanam, Viññanapaccaya 
Namarupam, Namaruipapaccaya Sajayatanam, 


Salayatanapaccayaä Phasso, Phassapaccaya Vedama, 
Vedanapaccayva Tanha, Tanhapaccaya Upadanam, 
Upadanapaccaya Bhavo, Bhavapaccayda JđH, Jãtfipaccaya 
Jaramarana -—- Soka Pardeva — Dukkha — 
Domanassupayasäa sambhavanti. Fvamefassa kevalassa 
Dukkhakkhan dhassa samudayo hoi. ldam vuccaH 
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bhikkhave dukkhasamudayaụ ariyasaccam. (Anguttara 
Nikaya — Vol.1 — 178, Nguyên bản Burmese). 

Trong Sacca Samyutta, Kitagara Sutta, có dạy rằng: bài 
nếu bậc tu tiễn không thấy rõ bốn Thánh đề bằng thông đạt 
trí thì không có cách nào kết thúc vòng luân hồi (sđsãra 
vz//a) khổ; mà chỉ khi bậc tu tiễn thấy rõ bốn Thánh để 
bằng chính thông đạt trí của vỊ ấy thì bậc tu tiễn có thê kết 
thúc vòng luân hôi (smsãra vaffa) khổ. Cho nên, thiền 
sinh nào muốn kết thúc vòng luân hồi (sưmsära vaffa) khổ 
phải cố gắng thấy rõ bốn Thánh để bằng thông đạt trí. 
Không quên rằng trong bốn Thánh đế, tập để (samudaya 
sacca) được bao gồm. 


Ái (Tanhã) Thuộc Thời Nào? 


Đức Phật đã dạy rằng ái (/anha) là tập đề (samudaya 
sacca); bậc tu tiễn nên thâm tra và xem lại về ái (anh) 
thuộc về thời nào, nhân sanh cơ bản của khô đề (dukkha 
sacca) kiếp sống hiện tại gọi là tập đề. 


Ripariparn pañcakkhandha, tam hoti dukkhasaccam, tam 
sưmu hapika purùnatanha samudayasaccam (Chú giải 
Abhidhamma -— quyền 2 — 68,69 Nguyên bản Burmese) — 
Sắc+danh (rữpa+näma) là 5 uân (khandhä). 5 uân 
(khandhä) đó là khô đễ (dukkha sacca). Ái (tanhã) đã tích 
lũy trong kiếp trước là tập đề (samudaya sacca), có thê trợ 
sanh khô đề (dukkha sacca). Đây là ý nghĩa của Chú giải 
trên. 


Theo lời dạy của Chú giải trên, bậc tu tiễn phải hiểu rằng 
ái (ah) gọi là tập đê (samudaya sacca) là nhân cơ bản 
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của 5 uân (khandhã)/ khô đề (dukkha sacca) trong kiếp 
hiện tại của thiền sinh, không phải ái (/aøha) sanh trong 
kiếp hiện tại. Nó chỉ là ái (anh) đã được tích lũy trong 
kiếp sống trước. 


Lời Dạy Trong PafIsambhida Magga 


Purunakammabhavasmun moho dvỪja aãyHhanã 
sankhara, mikant tanha, upagamandan0” Hpaãdãng, 
cetanaã bhayo. le panca dhamưma 
purunakamunabhavasmim tha pa isandhiya paccaya 
(pafisambhidä, 50 Nguyên bản Burmese) — S¡ (moha), biết 
sai răng sự đã sanh trong kiếp sống quá khứ tích lũy nghiệp 
(kamma) gọi là nghiệp hữu (kamưna bhava) là vô mình 
(avj/a). Cô găng/ đấu tranh cho sự sanh của nghiệp 
(kamma) là hành (sankhãra). Dục cầu vì tế (nikanfi), sự 
thèm muốn, lòng khao khát đối với những trạng thái hiện 
hữu và những vật là ái (anh). Nắm chặt, giữ chặt vào 
những trạng thái hiện hữu và những vật là thủ („„aaana). 
Tư bắt thiện (øk„saia cetan3) và tư thiện (kusala cefanä) 
là hữu (2hava). 5 pháp này đã sanh trong kiếp trước khi 
đang tích lũy nghiệp (kamzn4) gọi là nghiệp hữu (kamưna 
bhava) là những nhân của tái tục (paƒisandhi) trong kiếp 
sống hiện tại (tức là 5 uân tái tục — pafisandhi khandhä đôi 
với chúng sanh nhân loại). 


Paftisambhida Paji nghĩa là chỉ khi tích lũy nghiệp hữu 
(kamma bhava), nghiệp (kamma) bị vây quanh bởi vô 
minh (avija). ái (anh) và thủ (upadana) đã sanh trong 
kiếp sống quá khứ là nhân thật của uấẫn quả (vipaka 
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khandha), như là 5 uân tái tục (pafisandhi khandha) của 
kiếp sống hiện tại. Lưu ý răng nghiệp (kammna) là tập để 
(samudaya sacca). 

Cho nên, thiền sinh phải quan sát để thấy rõ sự thông đạt 
bởi tự thân rằng do nghiệp (kammna) gọi là tập để 
(samudaya sacca) trong kiếp sống quá khứ, khổ để 
(dukkha sacca) như là 5 uẫn tái tục (pafisandhi khandha) 
trong kiếp sông hiện tại sanh. Chỉ khi ấy bậc tu tiễn sẽ thây 
rõ sự thông đạt bởi tự thân rằng do tập để (samudaya 
sacca), khô đễ (dukkha sacca) sanh. 


Hành (Sankhara) Và Nghiệp Hữu (Kamưna bhava) 


I) Trong việc tích lũy nghiệp xả thí (đãna), tư (cefana) 
sanh trước khi xả thí là hành (saøkhar4a). Tư của người 
thực hiện (pafiffhapaka! cetana) (= tư hiện — mufñca 
cefanä)? sinh khởi khi dâng vật thí đến tận tay người 
nhận là nghiệp hữu (kamưna bhava). 

2) Theo cách nữa, trong tiễn trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika Jjavana vithï) đang sanh trong lúc tích 
lũy nghiệp (kamưna), tư (cefana) ở 6 đồng lực avana) 
đầu trong 7 đồng lực (avana) được gọi là hành tích 
trữ (aynhana sankhara) hay nghiệp hành. Tư (cefana) 
ở đồng lực (avana) thứ bảy được gọi là nghiệp hữu 
(kamma bhava). 

3) Theo cách nữa, tư (cefan8) ở tâm đồng lực sinh khởi 
(avana ciffuppada) trong khi tích lũy một nghiệp 


1 patitthäpako : One who establishes (lập, thành lập, thiết lập, kiến lập) 
? Pubba cetana là tư tiền; muñca cetana là tư hiện; appara cetana là tư hậu. 
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(kamma) là nghiệp hữu (kamưna bhava). Nhóm tâm sở 
hữu tâm (cia cefasika) cầu hành với tư (cefana) được 
gọi là hành tích trữ (ayuhana sankhara) hay nghiệp 
hành. 
Cho nên, bậc tu tiến có thể thấu rõ răng vô minh (zvj/ã) — 
ái (ah) — thủ (upadang) — hành (sankhara) — nghiệp 
(kamưna) mà đang tích lũy trong kiếp sống hiện tại không 
phải là nhân tập đề (samudaya sacca) của 5 uân (khandha) 
của kiếp sống hiện tại, khổ đề (dukkha sacca). 
Nếu bậc tu tiến chủ yếu nghĩ về nghiệp trong 5 nhân đó, 
thì vị ấy có thê đồng ý một cách hài lòng rằng chỉ vì tập 
để (samudaya sacca) trong kiếp. sông quá khứ, khổ để 
(dukkha sacca) sanh trong kiếp sống hiện tại. Nếu bậc tu 
tiền không đồng ý rằng do bởi nghiệp (kazmna) gỌI là tập 
đề (samudaya sacca) đã tạo và tích lũy trong kiếp sông 
quá khứ, khô để (dukkha sacca) như là 5 uẫn tái tục 
(pafisandhi khandha) trong kiếp sống hiện tại sinh khởi thì 
bậc tu tiến phải xem xét dù nó cần hoàn thành pháp tròn 
đủ (param7) trong thời g1an: 
— khoảng chừng 4 asakkheyya và Ì trăm ngàn (lakkha) 
kappa đôi với Chánh tự giác (Sammäa Sambodhi); 
- đến khoảng chừng 2 øszäkkheyya và 1 trăm ngàn 
(lakkha) kappa đôi với bậc Độc giác (paccekabodhi); 
- đến khoảng chừng l øsaäkkheyya và 1 trăm ngàn 
(lakkha) kappa đỗi với Đệ nhất Thinh văn giác (Agga 
Savakabodli); 
— đến khoảng chừng 1 trăm ngàn (/akkha) kappa đối với 
Đại Thinh văn giác (Mfaha Savakabodihi). 
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Suy Luận (4rwmãna) Và Thấy Biết Rõ (Paccakkha) 


Nêu: 

(1) thiền sinh chấp nhận rằng: pháp quá khứ và vị lai chỉ 
có thê được quan. sát bằng cách suy ra hay suy luận 
(anumãna) vì vị ấy nghĩ răng pháp quá khứ không 
còn hiện hữu vì nó đã diệt và pháp vị lai chưa có 
sanh; và 

(2) vị ấy cũng chấp nhận rằng do bởi 5 nhân quá khứ, 5 
quả hiện tại sanh và do bởi 5 nhân hiện tại, 5 quả vị 
lai sanh có thê được quan sát chỉ bằng cách suy luận 
(anumamna), 

thì đó có nghĩa là chư Thánh (Aziya) có thê biết rằng “do 

bởi tập đề (samudaya sacca), khô đễ (dukkha sacca) sanh” 

chỉ bằng cách suy luận (anwnuama). 


Tuy nhiên, trong cả hai lời dạy của Đức Phật (Buddha) và 
chú giải, điều đó được dạy rằng: khô đề (dukkha sacca) và 
tập đề (samudaya sacca) được biết rõ ràng theo thực tính 
như thật: 

ldam dukkhani yathabhutam pajanati Aydama dukkha 
samudayofi yathabhutam pajanari (Majlihima Nikãäya — 
Vol.I — 8Š nguyên bản Burmese). 

“Ayam lokiyo ayan lokuftaro”tL ariyam a hafthangiNam 
maggam yathabhutamm na pajãnati qjanamto lokiyamagge 
abhinivisitva lokuttaram nibbaftetum na sakkafï (chú giải 
Majjhima — quyên 2 — 165). 

— Chỉ khi bậc tu tiến thấy rõ bằng cách tự thấu rõ như thật, 
khổ đề (dukkha sacca) và tập đề (samudaya sacca); và do 
bởi tập đề (samudaya sacca), khô đề (dukkha sacca) sinh 
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khởi thì bậc tu tiến có thể tu tập phát triển đạo đề (magga 
sacca), đó là bậc tu tiễn có thể thiền minh sát (vinassana) 
theo ba tướng của khổ đế (dukkha sacca) và tập để 
(samudaya sacca). Chỉ khi bậc tu tiễn tu tập phát triển đạo 
đề hiệp thế (okiya magga sacca) thì bậc tu tiễn có thể đạt 
đạo đề siêu thê (lokuitara magga sacca) và diệt đề siêu thế 
(lokuftara nirodha sacca). Cho nên, lưu ý răng, quan sát 
theo pháp quá khứ và vị lai để thấy rõ pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda), duyên trợ như thật là điều 
không thể tránh được. 


=. ........ 
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ĐẠT ĐỀN HIẾN DUYÊN TUỆ 
(PACCAYAPARIGGAHA ÑẦNA) 


Vipassakena pana kammantarañca vipakantaranca 
ekadesato janitabbam. (Visuddhimagea). 


Ekadesato jãänitabbamn anavasesafo jãnitttq0 na sakkaä 
avisaydfta. Sabbena sabba qjãnafe paccayqpa rigøaho 
na paripurati. (Mahafha — q.2 — 380). 


Người quan sát (vizssaka) đang tu tập thiền minh sát 
(viassana) phải thấy rõ một số nghiệp (køzmmna) và quả 
của nghiệp trong số những loại nghiệp (køzmna) và quả 
của nghiệp khác nhau. Vì đó không là phạm vi của bậc 
Thinh văn (SZvyaka) (đệ tử của Đức Phật Buddha) biết toàn 
bộ tất cả nghiệp và quả của nghiệp, mà chỉ là phạm vi của 
Phật toàn tri (Sabbañfuza), bậc tu tiễn không có khả năng 
biết hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bậc tu tiến không thấy rõ 
bất cứ nghiệp (kamưna) và quả của nghiệp nào, thì hiển 
duyên tuệ (paccayapariggaha ñãna) không thể được hoàn 
thành. Đây là ý nghĩa của phần trên. 


Vì hiển duyên tuệ (paccayaparigeaha ñãna) không thê đạt 
được nếu bậc tu tiễn không thể thấy TỐ nghiệp (kamma) và 
quả của nghiệp, bậc tu tiễn phải có gắng thấy rõ chúng 
(nghiệp và quả của nghiệp) ở một chừng mực nào đó để 
đạt hiển duyên tuệ (paccayaparigeaha ñãna). 

Như bạn có thê đã biết, có mười hai quả (vi»aka) (quả của 
nghiệp kamưna) của Đức Phật Buddha. (ví dụ, bị đau lưng 
đữ đội, bị Cữfñca vụ khống, bị thương bởi mảnh vụn từ một 
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hỏn đã lao vào bởi Devadaffa v.v...). Trong trường hợp 
này, có nghiệp riêng trợ cho quả (viak⁄đ) tương ứng. 
Tương tự, đó là trạng thái tự nhiên mà một chúng sanh 
nhân loại gặp những cảnh khả hỷ (//hãrammmnaïna) và cảnh 
bất khả hỷ (amitharammana) khác nhau trong suốt kiếp 
sống của vị ấy đó là những quả tốt và quả xấu. Gặp những 
cảnh khả hý là do bởi nghiệp thiện (kusala kamưna). Gặp 
những cảnh bắt khả hý là do bởi nghiệp bất thiện (zkusala 
kamma). Vì có những nghiệp thiện (kusala kamma) khác 
nhau tương ứng với những cảnh tốt khác nhau, cũng có 
những nghiệp bất thiện (akusala kamma) khác nhau đối 
với những cảnh không tốt khác nhau. Một bậc Thinh văn 
(Sãvaka) không thể thấy rõ toàn bộ tất cả những nghiệp 
(kamma) và quả của nghiệp; mà vị ấy chỉ có thê thấy rõ 
một số trong chúng. 


Thắng Trí (4bhiññã) Và Quán, mỉnh sát (Wipassan8) 


Bậc tu tiến có thể chấp nhận rằng những kiếp sống quá 
khứ có thể được quan sát bằng túc mạng thông 
(pubbenivãsämussafi abhiññã) và những kiếp sống vị lai 
có thê được quan sát bằng vị lai trí (awãgafưmsa ñãna) là 
một phân c của thiên nhãn (đ¡bba cakkhu); nhưng bậc tu tiễn 
có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng: những uẫn (khandha) 
quá khứ và vị lai có thể được quan sát bằng tuệ quán 
(vipassana). Lời dạy của Đức Phật (Buddha) và sự giải 
tích của Chú giải rằng những thủ uẫn 
(upãdänakkhandha) quá khứ và vị lai có thê được quan sát 
bằng tuệ quán (»iassanã), như sau: 
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Ye hì keci bhikkhave samana vã brahmana vã 
anekavihitamn pubbeniVaSam anussaramanad anussaranti, 
sabbete pañcupadanakkhandhe anussaranfi efesam va 
aññataram. Katame pañca? 

“Evam rupo qahosin datlamaddhand”nH, iH vã hí 
bhikkhave aqnussaramano ripam yeva anussarafi...FVam 
vedano... Van sanno...Evam sankharo... Fvam 
vinnano... (Samyufta Nikãya — Vol.2 — 7l nguyên bản 
Burmese) (KhaJJamiya Suf1a). 

Pubbenivasanti na Idam abhiñnñãvasena qanussaranam 
sandhaya vuttam, Wipassanavasena pana pubbenivasam 
anussarane samanabrahmane sandhayesam vuttqam. 
Tenevaha....`sabbete pañcupadanakkhandhe anussaranfi 
efeSamùm vã añnatarad 1H. Abhiniavasena hỉ 
samanussarantassa khandhapi upadanakkhandhapi 
khandhapafibaddhapi pannaftipi ãrammanam hotiyeva. 
Rupam yeva qnussardaHfl eVd9 anussaranito na dññam 
kiñci salfqm vã puggalam vã qnussaraH, afte pana 
miruddhamụm rupakkhandhameva anussarafi. Vedanadisupi 
esevanayofl (Samyufta Commnenfary — Vol2 — 266 
Burmese scrIDI). 


“Này chư bhikkhu, có một số samana và brãhmana nhớ 
lại bằng tuệ nhiều tiến trình uân (khanđha) hiện hữu quá 
khứ có thể được quan sát theo chúng. Những sưmzza và 
brãhmana như vậy có thể nhớ lại bằng tuệ 5 thủ uân 
(upadana khandha) hay T trong 5” (Khajjamiya Suffa). 


Trong đoạn Pä|i trên, băng cách dùng từ “oubbenivãsam”, 
Đức Phật không có ý đó là nhớ lại tiên trình uân (khandha) 
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hiện hữu quá khứ bằng sức mạnh của túc mạng thông 
(pubbenivasanussafi abhinña). Đức Phật thật sự có ý đối 
với từ “pubbenivasam” là samana và brahmana nhớ lại 
tiễn trình uẫn (khandha) hiện hữu quá khứ bằng sức mạnh 
của tuệ quán (v/assanøa) . Cho nên, Đức Phật đã dạy 
“sabbete pañcupadanakkhandhe anussaramnfi efesam vã 
aññataram...” — “...những samanna và braãhmana này có 
thể nhớ lại 5 thủ uân („pãdãnakkhandha) bằng tuệ. Họ 
cũng có thể nhớ lại một trong năm uẫn này bằng tuệ...” 


Lý do là chỉ có 4 cảnh của túc mạng thông 

(pubbenivasanussafi abhinnña), đó là: 

I) 5 uẫn (khandha) bao gồm pháp siêu thế (lokurtara 
dhamma). 

2) 5 thủ uẫn (upädãnakkhandha) không gồm pháp siêu 
thế (lokuttara dhamma). 

3) Thị tộc, nước da, dinh dưỡng thực phẩm, hạnh phúc, 
đau khô, v.v... liên quan với Š5 uân (khandha). 

4) Nhiều tên chế định khác nhau. 


Ở đoạn Pa|i trên, vì Đức Phật (Buddha) không dạy về việc 
quan sát thấy rõ 4 cảnh này bằng tuệ mà chỉ dạy quan sát 
theo 5 thủ uẫn („»äãdãnakkhandha) quá khứ hay một trong 
chúng bằng tuệ, điều đó có thể được hiểu rằng Đức Phật 
chỉ muốn nói quan sát theo uẫn (khandha) quá khứ bằng 
tuệ quán (vi2assanä ñãna) và không bằng túc mạng thông 
(pubbeniväsãnussati abhiññä). Trong việc quan sát thấy 
rõ theo tiến trình uẫn (khandha) quá khứ bằng tuệ quán 
(viassanä ñãna), điều đó không quan sát theo chúng 
sanh, người mà chỉ quan sát bằng tuệ theo sắc (zpa), thọ 
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(vedana), tưởng (sañña), hành (sankhara), thức (viññana) 
đã diệt trong kiêp sông quá khứ. 


Phân trên là sự tham khảo về sự khác nhau giữa sức mạnh 
của túc mạng thông (pubbenivasanussafi abhiñña) với tuệ 
quán (wi?assanã ñãna); và pháp quá khứ và vị lai có thể 
được quan sát bằng tuệ quán (vi2assanã ñãna). 


Phương Pháp Tìm Kiếm Chư Pháp Nhân 


Paccayasamuppanne hi apariggahite paccayaparigsaho 
na sakkã hofi katfuM. Tasma dhamma 
hiinanagsahaneneva tassa hetubhitamn pubbe siddham 
nãmaripavavafthanañanam vuttameva hofti veditabba1m. 
(Chú giải Patisambhida — Vol.I — 18). 


— Theo định nghĩa trên của Chú giải PatIsambhida Magøa, 

thiền sinh muốn quan sát = phân biệt bằng tuệ quán = hiển 
duyên (paccaya pariggaha), trước tiên phải cố gắng có 
khả năng đạt tuệ xác định danh sắc (nãmaripa vavatthana 
ñang), đó là phân biệt = quan sát theo chư pháp quả danh 
sắểĂ (mãmarnpa) gọi là duyên tương sinh 
(paccayasamuppanma). 


Điều đó có nghĩa thiền sinh muốn phân biệt và quan sát 
các nhân quá khứ bằng tuệ quán phải đã phân biệt và quan 
sát theo danh sắc („zmarữpa) hiện tại, gọi là pháp sở 
duyên (paccayuppannadhamưna)' sanh do nhân quá khứ; 
và danh sắc („ãmarữpa) quá khứ gọi là pháp sở duyên 
(paccayuppannadhamna) là pháp nương hay phụ thuộc 


1 Là pháp quả của “năng duyên (paccaya). 
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vào nhân quá khứ xa hơn (tức là pháp đã sanh do nhân quá 
khứ tương ứng xa hơn). Hơn nữa, nếu thiền sinh muốn 
quan sát và phân biệt rằng “do 5 nhân hiện tại, 5 quả vị lai 
gọi là pháp sở duyên (paccayuppannadhamma) sanh”, kế 
đên vị ấy phải đã quan sát và phân biệt bằng tuệ quán danh 
sắc (mữmaripa) hiện tại gọi là pháp sở duyên 
(paccayuppannadhamna) mà các nhân vô minh (av74), 
ái (fanha), thủ (upadana), hành (sankhara), nghiệp 
(kamma) hiện tại nương; và 5 quả vị lai gọi là pháp sở 
duyên (paccayuppannadhamma) sẽ sanh do những nhân 
hiện tại đó. Chỉ khi có thể, thiền sinh tìm kiếm dễ dàng 
những nhân quá khứ và có thể quan sát rằng do các nhân 
quá khứ mà các quả hiện tại sanh. Tương tự, sự sanh của 
các quả vị lai do các nhân hiện tại cũng có thê được phân 
biệt và quan sát băng tuệ quán. Hiểu rằng, phương pháp 
thì cũng như liên tiếp quá khứ và liên tiếp vị lai. 

Cho nên, thiền sinh trước tiên phải lưu ý thực tế rằng: 
trước khi quan sát do pháp nhân, pháp quả sanh, vị ấy phải 
đã quan sát 5 uẫn (khandha) quá khứ, 5 uân (khandha) 
hiện tại và 5 uấn (khandha) vị lai. 


Bốn Cách Pháp Liên Quan Tương Sinh (Pafieca 
samuppada) Dạy 

Visuddhiữnagsga (V1sm., XVII, 28) và Sammnoha VinodanT 
— Paficca Samuppada Wibhanga (Chú giải Abhidhamma — 
quyền 2 — 124,125 nguyên bản Burmese) đã đề cập về 4 
cách của pháp liên quan tương sinh (pa/iccasamuppada) 
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dạy với sự so sánh về người đàn ông thu nhặt những giống 

cây leo. 

I) Cách này dạy bằng cách liên quan tương sinh theo 
trình tự thuận (anuloma pafRiccasamuppada) là 
phương pháp dạy từ: do vô minh (zv7//2), hành 
(sankhära) sanh; v.v... cho đến do sanh (/ari), lão tử 
(jarãmarana) sanh = từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. 

2)_ Cách này dạy bắt đầu từ giữa là thọ (veđana) cho đến 
sự sinh khởi của sanh (74/7) bị trợ bởi hữu (bhav4) = từ 
giữa cho đến cuối. 

3) Cách này dạy bắt đầu từ: sự sanh của lão tử 
(aramarana) do nhần sanh (74), v.v... cho đến sự 
sanh của hành (sa¡khara) do nhân vô minh (av774) = 
từ cuối cho đến đầu theo trình tự nghịch, tức là phương 
pháp liên quan tương sinh nghịch (pa/loma 
paficcasamuppada)!. 

4) Cách này dạy là: 4 thực (ahar4) sanh do ái (ah); ấn 
(anh) sanh do vô minh (v74); v.V... cho đến hành 
(sankhãra) sanh do vô minh (avÿ/a) = từ giữa cho đến 
đầu. 

5)_ Đã đề cập trong chú giải là “A/e hetavo pañca, idãni 
phala pañcakam v.v... `, cách này dạy là: 

(A) do 5 nhân quá khứ, 5 quả hiện tại sanh. 
(B) do 5 nhân hiện tại, 5 quả vị lai sanh. 


Thiền sinh có thể tìm những nhân hay nhân và quả của 
chúng băng bất cứ 1 trong 5 phương pháp liên quan tương 
sinh (paficcasarmuppađa) mà vị ây thích. Trong 5 phương 


1 Patiloma paticcasamuppäda z#:ƒ#4#Ø = nghịch duyên khởi. 
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pháp này, phương pháp thứ Š quan sát theo duyên trợ giữa 
chư pháp nhân và quả là chủ yếu trình bày trong tập sách 
này. Vào giai đoạn đầu tìm chư pháp nhân, phương pháp 
từ giữa đến đầu được dùng. 


Phù hợp với việc dạy của chú giải Pafisambhida Magsa 
về việc tìm các nhân từ giữa đến đầu như vậy, nó được tìm 
thấy dễ dàng đối với nhiều thiền sinh, nếu trước tiên họ có 
khả năng quan sát liên tiếp 5 uẫn (khandha) từ 5 khandha 
hiện tại cho đến 5 khandha quá khứ. Cho nên, trước tiên 
quan sát theo 5 khandha hiện tại cho đến 5 khandha quá 
khứ. Trong việc quan sát thấy rõ theo như vậy, nó được 
dựa theo phương pháp quan sát về 5 khandha quá khứ liên 
tiếp trong Pubbeniväsänussati phần của Visuddhimagga. 
Khi có khả năng quan sát 5 khandha liên tiếp cho đến 5 
khandha quá khử, thiền sinh phải quan sát thêm nữa để 
thấy rõ bằng tuệ quán răng: do 5 nhân quá khứ đã sanh tùy 
thuộc vào 5 khandha quá khứ xa hơn, Š5 khandha hiện tại 
sanh. Nếu có khả năng quan sát và kết nối nhân và quả 
thành công bằng liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) 
phương pháp thứ 5, thì những phương pháp còn lại có thể 
được biết rõ một cách dễ đàng. 


Hướng Tâm = Tuệ Quán Hướng Đến Quá Khứ 


Trước tiên, củng cố định dần. Lần lượt quan sát theo danh 
sắc (n„=marñpa) tồn tại bên trong và bên ngoài. Đặc biệt 
quan sát bắt đầu từ danh sắc (ãmarñpa) ở hàng thứ sáu 
hướng đến quá khứ. Hầu hết thiền sinh thành công theo 
phương pháp này. 
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Quan sát theo danh sắc (namarwpa) quá khứ bắt đầu từ 
danh sắc (nđmmarupa) đã sanh trong hâu hệt oai nghi gân 
đây vừa xảy ra và quan sát duyên trợ sẽ được đê cập thêm. 


Sau khi đã dâng đèn hay nước hay hoa đến Đức Phật ngay 
trước khi ngồi thiền, lập nguyện dành cho Nibbãna. Kế 
đến lập nguyện cho một kiếp sống (trạng thái hiện hữu), 
như là kiếp sống là một tu sĩ Phật giáo hay là một người 
đàn bà mà vị ấy thích nếu người phải đi theo vòng luân hồi 
trước khi đạt Nibbãna. Lưu ý và nhớ tiến trình tâm sanh 
trong khi lập nguyện. 


Sau đó, ngồi thiền, dần củng cô định và quan sát theo danh 
sắc (nãmaripa) nội phần và ngoại phần; nhất là chủ yếu 
quan sát theo nhóm danh pháp (wøna) thiện trong hàng 
cảnh pháp (dhammäãrammana). Nếu thiền sinh đặc biệt là 
một người căn tánh chỉ tịnh (sama/ha yãn¡ka) thì chủ yếu 
quan sát theo danh pháp thiền Qhana nama dhamma). Khi 
ánh sáng trở nên thật mạnh mẽ, cô găng quan sát theo danh 
pháp (nama dhamn4) trong lộ trình tâm vào thời điểm lập 
nguyện về kiếp sống tu sĩ hay kiếp sống đàn bả; và danh 
pháp (nãma dhamma) trong lộ trình tâm vào thời điểm lập 
nguyện để đạt Nibbãna sau khi dâng đèn hay nước hoặc 
hoa đến Đức Phật trong hầu hết oai nghi mới xảy ra ngay 
trước khi ngồi thiên. 

Đề quan sát theo những danh pháp (ma) này, trước tiên 
quan sát theo ý vật (hadaya vafthu) cùng với 54 thứ sắc 
(rñpa) tồn tại trong tim (ñadaya) là nơi danh pháp (nãma) 
nương vảo. Kế đến quan sát theo tâm hữu phần (bhavaäga 
cia) chủ sanh mà nương vào sắc ý vật (hadaya vatthu 
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rũpa). Sau khi đã quan sát theo tâm hữu phần (bhavaäga 
citfa) giới sáng tỏ thì quan sát tới lui xuôi ngược về tâm 
hữu phần (bhavanga cia) giới sáng tỏ để quan sát theo 
danh pháp (ma) gọi là tiễn trình tâm lộ (v7Ji ci1a) sinh 
khởi giữa những tâm hữu phần (bhavaäga cita) sáng tỏ. 
Khi có khả năng quan sát theo những danh pháp (nãma) 
này, kiểm tra chính xác chúng có giông với tiễn trình tâm 
của lập nguyện ngay trước khi ngôi thiền hay không. Nếu 
chúng giông thì vị ây có khả năng quan sát theo danh sắc 
(nãmarñpa) quá khứ gần nhất. 


Nếu Bậc Tu Tiến Là Một Người Căn Tánh Chỉ Tịnh 
(Saumatha Yanika) 


Nếu thiền sinh là một ngƯỜI. căn tánh chỉ tịnh (samatha 
yanika) và mong muốn về kiếp sống Phạm Thiên 
(Brahm3) thì vị ấy phải tu tập thiền (na), là pháp có thê 
mang vị ấy đi đến (tức là tái tục trong) cõi Phạm Thiên 
(Brahmä) mà vị ấy thích. Ví dụ, nếu thiền (/hzna) đó là 
thiền thứ tư (na) thì nhập vào thiền thứ tư (/#;ãna) lần 
nữa. Hoặc trước hay sau khi nhập vào thiền đó, lập nguyện 
về kiếp sống Phạm Thiên (Brahma); hoặc khác nghiêng, 
hướng tâm (đến kiếp sống là Phạm Thiên 8rzizn3). Lập 
nguyện hay sự hướng về của danh pháp là đang tích lũy 
phiên não luân (k/lesa vaƒ£a), ở đó vô mình (avữ7a), ái 
(ứanha), thủ (upadana) vượt trội. Nhập vào thiền nhiều lần 
là tích lũy nghiệp luân (kazmưna vaƒía), đó là hành 
(sankhara) và nghiệp (kamưma). 
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Kế đến, quan sát lần nữa nhóm danh pháp phiền não luân 
(kiesa vaf£a) đó, nhóm danh pháp nghiệp luân (kamưna 
vafƒa) và sắc vật (vafthu rũpa), nơi những danh pháp này 
nương. Nếu có khả năng quan sát theo những danh sắc 
(nãmarñpa) đó thì thiền sinh thành công trong việc quan 
sát thấy rõ theo danh sắc (zmarñpa) quá khứ gần nhất. 
Trong việc quan sát thấy rõ theo danh sắc (w:marñpa) quá 
khứ như vậy, chủ yếu quan sát theo sắc vật (vaffhu rñpa) 
về khía cạnh sắc pháp (rzpa) và tâm hữu phần (bhavaäga 
cifa) giới sáng tỏ về khía cạnh danh pháp (ma). 


Phiền Não Luân (Kiiesz Vafa) Và Nghiệp Luân 

(Kamưna Vaffa) 

Vô minh (avi/4) — ái (fanha) — thủ (upadäna) — hành 

(sankhära) — nghiệp (kamma) đã đề cập trên là pháp có thê 

trợ sanh vòng luân hồi (saznsãra vaffa) sẽ được giải thích 

thêm. Trong ví dụ thứ nhất trên về việc lập nguyện: 

I) Vô minh (avj/Z) = biết sai về tu sĩ hay đàn bà = 20 
danh pháp („na dhamma). 

2) Ái (anhã) = dính mắc vào kiếp sống tu sĩ hay kiếp 
sống đàn bà = 20. 

3) Thủ (pãđãna) = nắm chặt, giữ chặt vào kiếp sông tu 
sĩ hay kiếp sống đàn bà = 20. 
[20 ở đây chỉ cho nhóm tham (/obha) + tà kiến (đi//hi). 
Nó có thê là 19 hay 22 hoặc 21 phù hợp]. 

4) Hành (sanøkhara) = nhóm tư thiện (ksala cefan4) [tức 
là nhóm tín (saddhä) - trí (pañña) = 34] về việc dâng 
đèn, nước hay hoa đến Đức Phật. 
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5) Nghiệp (kammna) = sức mạnh của nghiệp lực (kamwưna 
saffi) vê 34 đó. 


Vô minh (av”7a), ái (tanha) và thủ (upadana) gọi là phiền 
não luân (kiesa va//a) hầu như sanh là: 

“Khai ý môn (manodvärävajjana) — 7 lần đông lực 
(avana)”1. Nếu những cảnh nghiệp (kamzna) như là cảnh 
sắc (rữipãrammana) của kiếp sống tu sĩ hay kiếp sông đàn 
bà được lấy làm cảnh, thì na cảnh (/øđãrammana) có thể 
sanh. Đồng lực (avzn4) là nhóm tham (/obha) + tà kiến 
(dihi) = 20. Về phần nghiệp luân (kømna vaffa) đó là 
hành (sankhaãra) và nghiệp (kamma). chúng là nhóm tín 
(saddha) — trí (pañña) tiễn trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika Javana vithi citf4). Nếu trí (ñãna) và hỷ 
(pïri) phối hợp với đồng lực (avana) thì nó là 34. Vì nhóm 
tư thiện (⁄„sai/a cefana) này là pháp vô thường (anicca 
dhamna), chúng diệt khi thọ mạng của chúng như sanh — 
trụ — diệt bị kết thúc. Tuy nhiên, chúng chỉ diệt sau khi đưa 
vào SỨC mạnh của nghiệp lực (kamma saffi) trong tiền trình 
danh sắc (m0amarupa) là pháp có thể trợ sanh kiếp sống tu 
sĩ hay kiếp sông nữ mà người mong muốn trở thành trong 
một kiếp sống vị lai. Chúng không như danh pháp quả 
(vioäka nãma) và danh pháp tố (kiyä nãma) diệt mà 
không để lại bất cứ sức mạnh (sz//) nào. Sức mạnh của 
nghiệp lực (kamưna safíi) đó được gọi là nghiệp (kamma). 
Đó là sức mạnh của dị thời nghiệp (nãnakkhamka kamưna 
SaffI). 


1 .ẮK-C-C-C-C-C-C-C-... 
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Ví Dụ Thứ Hai Về Nguyện Vọng 


Trong việc lập nguyện về kiếp sống Phạm Thiên (Brahma) 

I)_ Vô minh (avjjz) = biết sai về Phạm Thiên (ðrahm3) 
= 20. 

2) Ái (anhã) = dính mắc vào kiếp sống Phạm Thiên 
(Brahma) = 20. 

3) Thủ („padäana) = nắm chặt, giữ chặt vào kiếp sống 
Phạm Thiên (Brahma) = 20. 

4) Hành (szäkhãra) = mong mỏi về kiếp sống Phạm 
Thiên (Brahm3), đó là tư thiền thiện thứ tư ÿhãna 
kusala cefana) được hoàn thành và tích lũy = 31. 

5) Nghiệp (kammna) = sức mạnh của nghiệp lực (kamưna 
saffi) của hành (sankhara) đó (31). 


Trong trường hợp này, về phiền não luân (k¿lesđ va//a) đó 
là vô minh (av7/4) — ái (anh4) — thủ (upadana), đó là 
nhóm tham (/obha) - tà kiến (đi//hi) = 20. Về hành 
(sankhära), đó là danh pháp thiền thứ tư (hãna nãma 
dhamma) = 31. Chúng chỉ là tiễn trình tâm lộ đồng lực ý 
môn (manodvarika javana vithi ci1a). 


Nếu thiền sinh có thể quan sát bằng tuệ, danh pháp (ma) 
đã sanh trong hầu hết oai nghi vừa qua gọi là phiền não 
luân (k/!esa vaƒƒa) và nghiệp luân (kamma vaffa), nhô bỏ 
khối danh (wzma) của chúng cho đến khi đạt thực tính siêu 
lý của danh thì quan sát theo danh sắc („zmarñpa) quá khứ 
gần nhất được thành công. 
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Nếu Tướng Mạo Xuất Hiện! 


Trong khi đang quan sát theo danh sắc (nzmarñpa) đã sanh 
trong oai nghi quá khứ gần nhất băng cách soi rọi ánh sáng 
đã sanh do tuệ mà đang quan sát theo danh sắc („zmarñpa) 
nội phần và ngoại phần, nếu tướng mạo lập nguyện trước 
khi ngồi thiền xuất hiện thì quan sát theo 4 đại giới (đhZ/u) 
của tướng mạo đó. Nó sẽ trở thành những hạt bọn sắc 
(rñpa kalãpa) nhỏ. Sau khi đã quan sát theo những bọn sắc 
(rñpa kaläpa) đó, quan sát theo tất cả sắc (rữpa) ở 6 vật/ 
xứ (ãyafana), 42 phần (koffhãsa) nói chung. Nhất là quan 
sát theo 54 thứ sắc (ra) trong tim (hadaya). Chủ yếu 
quan sát theo sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa). Quan sát 
thêm tâm hữu phần (bhavanga cifra) giới sáng tỏ. Kế đến 
quan sát theo tiến trình danh pháp („ma dhamma) sanh 
giữa những tâm hữu phần (bhavanga cifra) sáng tỏ, đang 
tùy thuộc hay nương vào sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa). 
Kiểm tra để thấy dù những lộ danh (ma) đã quan sát có 
giống như những lộ danh pháp (nama dhamma) đã sanh 
vào lúc lập nguyện. Nếu chúng giống nhau thì quan sát 
theo danh sắc („zmarữpa) quá khứ gần nhất được thành 
công. Nếu thành công như vậy, kế đến hướng tuệ về quá 
khứ dần quan sát theo danh sắc quá khứ liên tiếp như là 
danh sắc hôm qua, danh sắc ngày trước hôm qua, danh sắc 
tháng trước, danh sắc năm trước v.v... Trong việc quán 
như vậy, nếu tướng mạo xuất hiện ngẫu nhiên, quan sát 
theo 4 đại giới (đhZiu) thuộc về chúng và quan sát thêm 
danh sắc như đã kê trên. Tiếp tục quan sát theo danh sắc 


1 Jf The Appearance Appears. 
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cho đến giai đoạn đầu tiên lúc hình thành thai bào 
(kalalaripa) trong tử cung của người mẹ. 


Hướng Về Cận Tử (Maranäsanna) Ở Quá Khứ 


Vào lúc tái tục, giai đoạn đầu tiên hình thành thai bào của 
chúng sanh nhân loại, có sự sinh khởi của 3 loại bọn sắc 
(rủpa kalapa): bọn ý vật 10 pháp (hadaya dasaka kalapa), 
bọn thân 10 pháp (kãya dasaka kalapa) và bọn sắc tính 10 
pháp (bhaãva dasaka kalãpa) hay 30 thứ sắc ứrupa) [dù chỉ 
có ba loại bọn sắc (rupakalapa) hay 30 thứ sắc (rupa), số 
lượng mỗi thứ thì nhiều]. Về phần danh pháp (zzma), nếu 
bậc tu tiễn là một người tam nhân (//hefuka) tái tục được 
câu hành với thọ hỷ (sømanassa vedana) thì nó là nhóm 
tín (saddha) — trí (pañña) 34 danh pháp („ma dhamia). 

Quan sát theo những danh sắc (äamariipa) này cho đến khi 
tuệ quán được rõ ràng. Có thể quan sát cho đến khi đạt 
thực tính siêu lý (paramafrha) bằng tuệ biết rõ, bậc tu tiến 
kiểm tra và xem lại theo cách này: 


Như vậy, “iđdam nãmaripamở na ahef\IU na aDDdccayä 
nibbattam, saheftu sappaccaya nibbaHam. Ko panassa 
hefu, ko pana paccayo”ftL upaparikkhanto “AVJjãpaccaya 
tanha paccaya kamnapaccaya ahãrapaccayä cđ”†Ì fassa 
paccayamỹ vavathapewa “dHfleDi paccayd  ceva 
paccayasamuppannadhamma ca, qnägafepi efarahiDi 
Dpaccayä ceva paccayasamuppannadhamma ca, fafo 
uddham satto vã pugøalo vã nafthi, suddhasankharapufja 
evi”ti flsu qddhasu kankham vihardi. Aydm pana 
vipassanasankharasallakkhana ñataparinna naãmđ” (Chú 
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giải Abhiđhamma —- quyển 2 - 241, 242 nguyên bản 
Burmese). 

Theo chú giải trên, nếu bậc tu tiến kiểm tra và xem lại 
rằng: “Những danh sắc („zmaripa) này không sanh ngoài 
cả hai Nhân nhân (he/u) = nhân trợ sanh (7anak4) quả trực 
tiếp và ủng hộ Duyên nhân (pzccaya) = nhân ủng hộ 
(upatthambhaka); chúng chỉ sinh khởi nếu có sự hiện hữu 
của Nhân nhân (he/u) = nhân trợ sanh (7/anak4) trực tiếp 
và Duyên nhân (paccaya) = nhân ủng hộ 
(upafthambhaka). Nhân nhân (hefz) = nhần trợ sanh 
(janaka) trực tiếp và Duyên nhân (pzccaya) = nhân ủng hộ 
(upatthambhaka) là chi?” Kế đến hướng ánh sáng của tuệ 
về pháp quá khứ, bậc tu tiễn có thê bắt đầu thấy hoặc danh 
sắc (namaripa) đã sanh trong lúc cận tử (maranasanna) 
trong kiếp sống quá khứ hay cảnh [hoặc là cảnh nghiệp 
(kamma) hoặc cảnh điềm nghiệp (kamma nữmiff4) hay 
cảnh điểm sanh (gai nữmiffa)]| của đồng lực cận tử 
(maranasanna Javana) đó. 


Nếu bậc tu tiến có khả năng quan sát theo danh sắc 
(namaripa) ở thời điểm cận tử ứnaranäsanna) thì nó thật 
chắc chắn tìm thấy một trong ba cảnh nghiệp (kamma) 
hoặc điềm nghiệp (kamưna nimiffa) hay điềm sanh (gan 
nimifia) mà từng là cảnh của nhóm danh pháp gọi là đồng 
lực cận tử (maranasanna Javana). Điều đó không còn khó. 
Nimifa (làm cảnh cận tử) đó xuất hiện do sức mạnh của 
nghiệp (kamma saffl) mà trợ sanh quả. Cho nên, nếu bậc 
tu tiến có thê tìm thây tướng cảnh („ửnirra) thì điều đó 
chắc chắn răng vị ấy có thể tìm thấy các hành (sankhara) 
và nghiệp (kamna) mà là các nhân của một số uân quả 
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(vipaka khandha) như là Š uẫn tái tục (pafisandhi 
khandha) của kiếp sống hiện tại. Nếu hành (sa»khãra) và 
nghiệp (kamma) được tìm thấy, quan sát thêm vô minh 
(avj/a) — ái (tanha) — thủ (upadana) là chư pháp vây 
quanh hành (sankhar4a) và nghiệp (karmmma) đó. 


Nếu thiền sinh không tìm thấy danh sắc (nữmarữpa) trong 
lúc cận tử (maranäsanna) khi kiểm tra và xem xét bằng 
tuệ hướng về quá khứ và nếu chỉ thấy xuất hiện lúc đang 
tử thì quan sát theo 4 đại giới (đhZ#z) của tử thi đó. Kế đến 
vị ấy sẽ chỉ thấy những hạt nhỏ. Phân tích những hạt nhỏ 
này. Hầu hết, bậc tu tiến sẽ tìm thấy những nhóm sắc nơi 
vật thực nội là sắc thứ 8 và là pháp bị trợ bởi hỏa giới (e/o 
dhãm), gọi là sắc quí tiết tám pháp (uujaojathamaka 
rupa). 

Điều đó được nói là hầu hết, vì đôi lúc một thiền sinh có 
thể tìm thấy bọn sắc (ripa kaiãpa) của một số con giòi 
đang sống tôn tại trong tử thi. Cho nên, đôi khi một thiền 
sinh có thể tìm thấy những bọn thanh triệt và phi thanh 
triệt lẫn trong cùng tử thi. Tuy nhiên, những sắc của tử thi 
chỉ có sắc quí tiết („/wja rữpa) là sắc quí tiết (utuja rñpa) 
phi thanh triệt. 


Sau khi đã quan sát theo sắc (ra) của tử thi, quan sát 
thêm hướng dần về quá khứ để quan sát theo danh sắc 
(nãmaripa) mà đã sanh vào lúc cận tử. Nếu có khả năng 
quan sát theo danh sắc („ữmaräpa) cận tử, kế đến quan sát 
theo cảnh của đồng lực cận tử (maranäsanna javana) đang 
sanh vào lúc cận tử. Nếu không thành công thì quan sát để 
có khả năng bắt ý vật (hadaya vaffhu) vào lúc cận tử. Sau 
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đó quan sát thêm tâm hữu phần (bhavanga cifta) chủ giới 
sáng tỏ mà sanh nương vào ý vật (hadaya vafthu) đó. Khi 
có thể quan sát theo tâm hữu phân (bhavanga ci1a) giới 
sáng tỏ, thì quan sát theo tâm hữu phần (bhavanga c1t4) 
giới sáng tỏ tới lui nhiều lần, trước khi tử và lúc cận tử, 
thiền sinh có thê tìm thấy và có thể quan sát cảnh của đồng 
lực cận tử (maranasanna Jjavana) ở tâm hữu phần 
(bhavanga ca) giới sáng tỏ đó là nghiệp (kamma) hay 
điềm nghiệp (kømma mimia) hoặc điềm sanh 
(gafinmmiifa). Theo kinh nghiệm của những thiền sinh ở 
đây, nghiệp (kamima) hay điềm nghiệp (kamma n4) 
xuất hiện với nhiều thiền sinh; rất ít thiền sinh có điềm 
sanh/ thú tướng (gafinimira) xuất hiện. Đây là theo kinh 
nghiệm của những thiền sinh, người đang tìm kiếm các 
nhân quá khứ, chỉ đang thiền trong Pa Auk. 


Nếu cảnh cận tử (maranäsanna nimiffa) đó là một nghiỆp, 
tướng cảnh mà đang sanh dường như người đang làm thiện 
nghiệp lần nữa — đã kể như Abhinavakaranavasena in 
Abhidhammattha saủgaha — kế đến thiền sinh phải quan 
sát theo danh sắc (namaripa) đã sanh vào lúc đang làm 
nghiệp thiện (kusala) đó. 


Quan sát: 


— Quan sát 4 đại giới (đau) của tướng mạo mà đang làm 
thiện (kwsaia) nghiệp. Nếu những bọn sắc (rữpa kalãpa) 
được thấy rõ, kế đến phân tích chúng cho đến khi đạt sắc 
siêu lý (rữpa paramartha). Nhất là chủ yếu quan sát theo 
54 thứ sắc (zñpa) cũng như sắc ý vật (hadaya vafthu) trong 
tim đã sanh vào lúc đang làm thiện (kusa/4) nghiệp. Sau 
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đó, quan sát theo ý vật (hadaya varfhu). Quan sát thêm tâm 
hữu phần (bhavaiga cira) giới sáng tỏ sanh nương vào ý 
vật (hadaya varthu) đó. Kế đến quan sát theo nhóm danh 
(nãma) đang sanh ở khoảng giữa những tâm hữu phần 
(bhavanga cữta) giới sáng tỏ, vào lúc đang làm thiện 
(kusala) nghiệp. Quan sát thấy rõ bằng tuệ chính xác loại 
nghiệp thiện gì đang được tạo và thứ tâm thiện (kusala 
cifa) gì = tiễn trình tâm lộ đồng lực thiện ý môn 
(manodvärika kusala javana vñthi cifa) đang sanh. Nếu 
quan sát tới lui nhiều lần thì bậc tu tiến sẽ tìm thấy tiến 
trình tâm lộ đồng lực thiện (kusala Javana vữhi cita) đang 
sanh và do nhóm vô minh (av774) — ái (fanha) — thủ 
(upãdãna) vị ấy có ý định mong mỏi trong việc làm thiện. 
Nói cách khác, thiền sinh đã tìm thấy chư pháp hành và 
nghiệp thiện (kusala sankhara & kammna) bị vầy quanh bởi 
vô minh (av/74), ái (tanha), thủ (upadana). 


[Lưu ý: Vì hành và nghiệp (sankhãra & kamma) có thê trợ 
sanh trạng thái hiện hữu của nhân loại chỉ là hành và 
nghiệp thiện (kusala sankhara & kamma), lưu Ÿ rằng chỉ 
hành và nghiệp thiện (kusala sankhara & kamrna) được kê 
là một ví dụ như vậy]. 


Nguyên vong quá khứ của công chúa Suumnana 

Đề hiểu tốt hơn về vô minh (avjjz), ái (fanhä), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma), nguyện 
vọng quá khứ của công chúa nổi danh Sumana, là con gái 
của vua Kosala sẽ được đề cập. Trong thời Đức Phật 
(Buddha) Vipassl, sau khi cô ẫy đã dâng một loại hoa gọi 
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là Sumana và sữa gạo đến Đức Phật Vipassi cùng với Tăng 
chúng, cô ấy lập nguyện như vầy: 
*Bhavabhavabhinibbaftiyan me safi parifassana jIviftam 
nãma mã hotu, ayam sumuanamdla viya nibbattanibbaftta 
hãne piyãva homi nãmena ca sumanayeva” — '“[rong mọi 
kiếp sống tôi có thể tái tục, mong cho cuộc sống của tôi 
không có sự lo lắng. Trong mọi kiếp sống tôi có thể tái tục, 
mong cho tôi là người (tức là một đàn bà) mà người khác 
yêu thích như hoa đó và mong tôi được gọi là Sumana” 
(Chú giải Anguttara — Vol3 — 13,14 nguyên bản 
Burmese). 


Trong nghiệp thiện và sự lập nguyện trên, cả hai phiền não 
luân (k/lesa vaƒƒa) và nghiệp luân (kamưna vaffa) được bao 
gồm, đó là: 

I)_ Vô minh (avj/ä) = biết sai về một người đàn bà sống 
không lo lắng, người mà những người khác yêu thích 
và gọi là Sumana. 

2) Ái (anhã) = dính mắc vào kiếp sống người đàn bà đó. 

3) Thủ („nadäana) = nắm chặt, giữ chặt vào kiếp sống 
người đàn bà đó. 

4) Hành (saäkhãra) = nhóm tư thiện (kusala cefana) về 
việc dâng hoa và sữa gạo đến Tăng chúng (sazgha) 
dẫn đầu bởi Đức Phật Vipassi. 

5) Nghiệp (kamma) = sức mạnh của nghiệp lực (kamwưna 
saffi) của nhóm tư thiện (kusala cetana) đó. 


Năm nhân này là nhân của một số uẫn quả (vi»ãka 
khandha) như là Š uân tái tục (pafisandhi khandha) của 
công chúa Sumana, con vua Kosala. 
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MIột ví dụ vê một thiên sinh 


Đề hiểu tốt hơn về nó, một ví dụ của một thiền sinh sẽ 

được trình bày. Khi cô ấy quan sát vào lúc cận tử 

(maranäsanna) ở kiếp sông quá khứ, cô ấy thấy cảnh điềm 

nghiệp (kamma nimifta) về việc dâng trái cây đến một vị 

bhikkhu đã xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavanga ciffa) giới 

sáng tỏ lúc cận tử trong kiếp sống quá khứ đó. Sau khi đã 

quan sát theo 4 đại giới (đhafu) vào lúc tướng mạo dâng 

trái cây, khi cô ấy quan sát thêm danh sắc (wzmariñpa), cô 

ây thấy tiến trình tâm về lập nguyện làm một người đàn bà 

sông nơi đô thị có kiến thức (đang không vui với trạng thái 

cuộc sống là một người đàn bà nghèo không có kiến thức 

ở làng) và tiễn trình tâm của nhóm tư thiện (kusala cefan8) 

lúc dâng trái cây. Những pháp này là: 

I)_ Vô minh (av//Z) (20) = biết sai về một người đàn bà 
sống nơi đô thị có kiến thức. 

2) Ái (anhã) (20) = dính mắc vào kiếp sống người đàn 
bà đó. 

3) Thủ („»ãđãna) (20) = nắm chặt, giữ chặt vào kiếp 
sống người đàn bà đó. 

4) Hành (saøkhara) (34) = nhóm tư thiện (kusala cefana) 
về việc dâng cúng. 

5) Nghiệp (kamma) = sức mạnh của nghiệp lực (kamưna 
saffi) của 34 đó. 


Trong trường hợp này, 20 là 20 danh pháp (n:ma 
dhamma) của nhóm tham (lobha) — tà kiến (đi/£h¡) tồn tại 
ở mỗi đồng lực (/avana) của phiền não luân lộ đồng lực ý 
môn (kilesa vatffa manodvärika javana vĩthi). Về phần 34, 
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nó là nhóm danh pháp (n„zmadhammna) tín (saddha) — trí 
(paññä) tồn tại ở mỗi đồng lực (avana) của lộ đồng lực 
thiện ý môn (éanodwarika kusala Javana vih¡) trong việc 
dâng trái cây. 

Trong kiếp sống này, thiền sinh này trở thành một người 
đàn bà sống nơi đô thị có kiến thức. Khi quan sát theo sự 
liên quan giữa nhân và quả, thiền sinh thấy rõ bản thân cô 
ây bằng tuệ mà sức mạnh (sz//¡) của nghiệp thiện (kusala 
kamma) đó trong việc dâng trái cây đã trợ sanh nhiều uẫn 
quả (vi2aãka khandha) như là 5 uân quả tái tục (pa/isandhi 
vipäka khandha) của kiếp sống hiện tại v.v... Tuệ thấu rõ 
sự liên quan giữa các nhân và quả như vậy là hiển duyên 
(paccaya pariggaha) = tuệ quan sát theo các duyên. Để 
hiểu rõ hơn, cũng nên xem ví dụ sau. 


Ví dụ khác 


Khi quan sát cảnh của sát-na đồng lực cận tử 
(maranäsamna javana), trong kiếp sống quá khứ, giả dụ 
rằng nếu cảnh nghiệp (kammna) dầng vật thực tại một tháp 
xuất hiện, kế đến sau khi đã quan sát theo 4 đại giới (đhafu) 
của tướng mạo đó dâng vật thực, quan sát thêm danh sắc 
(nãmaripa). Nhất là quan sát theo ý vật (hadaya vafthu) 
và tâm hữu phần (bhavanga cia) giới sáng tỏ. Quan sát 
theo tâm hữu phần (bhavanga cỉa) giới sáng tỏ tới lui 
nhiều lần giữa chặng đồng lực cận tử (maranasanna 
javana) và chặng trước nó, quan sát theo tiến trình tâm lộ 
đồng lực ý môn (manodvärika javana vithi) đã sanh giữa 
những tâm hữu phần (bhavaủga cirra) giới sáng tỏ này. 
Tìm để có thể thấy những tiến trình tâm về việc lập nguyện 
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và những tiễn trình tâm về việc dâng vật thực. Quan sát 
theo chúng. Thiền sinh phải có khả năng tìm nhận thấy 
phiên não luân (kilesa vaf£a) [đó là vô mình (avửja) — ái 
(anh) — thủ (upadana)] và nghiệp luân (kamma vaffa) [là 
hành (sankhãra) và nghiệp (kamma)] trong tiễn trình tâm 
này. 

Như một ví dụ, giả dụ răng thiền sinh lập nguyện rằng: 
“Mong cho tôi trở thành một tu sĩ có thê đạt Nibbãna”. 


Ba Trong Phiền Não Luân (Ki!esa Vaffa) 


I) Biết sai vệ tu sĩ có thể đạt Nibbana là vô minh (avij/3). 
2) Dính mắc vào kiếp sống tu sĩ (người có thể đạt 
Nibbana) là ái (anh). 
3) Nắm chặt, giữ chặt vào kiếp sống tu sĩ (người có thể 
đạt Nibbana) là thủ („2aäana). 
Vô minh (avi/7/4) — ái (0anha4) — thủ (upadana) này là phiền 
não luân (k/lesa vaƒ£a). Vô mình (av774) — ấ1 (fanha) — thủ 
(upadana) này gọi là phiền não luân (kiesa vaƒ£a) không 
thể tự chúng sanh. Chúng chỉ có thể sanh khi câu hành 
bằng cách phối hợp với tâm, sở hữu tâm (ci#a cetasika), 
chư pháp tương ưng (sưmpayufta dhamma) như là xúc 
(phassa), thọ (vedan4), tưởng (sañna.), tư (cefana), thức 
(viñnana), v.v... ở một sát-na tâm. Chúng thường là 20 
danh pháp („na dhammma) của nhóm tham (lobha) — tà 
kiến (dif(hì) [nêu hỷ (pi) không bao gồm thì nó là 19]. Ñó 
có thể là hữu dẫn (sasa»khärika) hay vô dẫn (øsankhãrika) 
thích hợp. 


Theo tiến trình tâm lộ (v7J¿ ci/a), nó hầu như xảy ra như: 
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khai ý môn (manodvãravajjana) — đông lực (javana); na 

cảnh (adãrammana) có thê hoặc không thể sanh. 

Nếu bậc tu tiến bị dính mắc vào danh sắc (nãmaripa) của 

kiếp sống tu sĩ mà vị ấy đã nguyện đề trở thành thì na cảnh 

(tadãrammana) có thê sanh. Nó xảy ra ở mỗi: 

I) Ở khai ý môn (éanodvarava77ana) = 12 (tâm, sở hữu 
tâm — ca, cefasika). 

2) Ở đồng lực (avana) = thường là 20 (tâm, sở hữu tâm 
~ citfa, cefasika) [nhóm tham (/obha) - tà kiến (đi/£hi)] 

3) Nếu na cảnh (/øđãrammawa) sanh thì = 12 [nếu hỷ 
(pïri) được bao gồm]. 


Trong những danh pháp (nøzma) này: 

I)_ Thọ (vedan3) là thọ uẫn (vedanakkhandha). 

2) Tưởng (szññ2) là tưởng uân (saññãkkhandha). 

3) Những sở hữu tâm (cefasika) còn lại là hành uấn 
(sankhaärakkhandha). 

4) Thức (vimãna) là thức uẫn (vinnãnakkhandha). 


Những danh pháp (z„ima) này là 4 danh uẫn 

(nămakkhandha). Sắc ý vật (hadaya vatthu rũpad) nên tảng 

(của những danh pháp (nãma) này) cùng với 54 thứ sắc 

(rữpa) trong tim là sắc uân (rupakkhandha). [Sốc ( rupa) 

phi thực tính có thể được bao gỗm theo cách thích hợp]. 

Nếu nhóm chúng lại thì: 

l) Ở khai ý môn (manodvärãvajana) có 5 uẫn 
(khandha). 

2) Ở mỗi đồng lực (avana) có 5 uẫn (khandha). 

3) Ở mỗi na cảnh (adãrammana) có 5 uân (khandha). 
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[Lưu ý: Về phần na cảnh (/ađdãrammaa), na cảnh đại quả 
(mahã vipäka tadärammana) và na cảnh quả thiện, bất 
thiện vô nhân (ahefka kusala akusala vipaka 
tadärammana) có thÊ sanh theo sự thích hợp. Chúng có 
thê sanh là 34 hay 33 v.v... theo sự thích hợp. Ở đây, chỉ 
là loại na cảnh thâm tấn thọ hỷ (somanassa sanfrana 
tadãrammana) được nêu]. 


Trong việc quan sát thấy rõ theo vô minh (zwjj/) - ái 
(anh) — thủ (upadana) là phần của những nhân quá khứ 
hay là phiền não luân (kilesa vaf/a) đã vây quanh hành 
(sankhara) và nghiệp (kamma) đã tạo và tích lũy trong quá 
khứ, thiền sinh phải có khả năng quan sát theo 5 uấn 
(khandha) này chính xác, loại bỏ từng khối (ghana) của 
sắc (rữpa) và danh (nãma) cho đến khi đạt tuệ về thực tính 
siêu lý. Theo những giai đoạn của tuệ, đó là chỉ định danh 
sắc tuệ (wãmaripapariccheda ñãna). 


Hai Trong Nghiệp Luân (Kamma Vatfa) 


Trong việc dâng vật thực tại tháp ( đến đức Phật): 

I) Lộ đồng lực thiện (kusala javana vữhi) có thể lẫy 
người nhận thí, tức là đức Phật làm cảnh. 

2) Lộ đồng lực thiện (kusala Jjavana vĩthi) có thể lẫy vật 
thí (vật thực) được dâng làm cảnh. 

3) Tiếp theo tư thiện (kusala cefana) = lộ đồng lực thiện 
(kusala Jjavana vithi) có thể lây tư thiện (kusala 
cefana) trước của việc dâng cúng. 


Quan sát đúng như những gì tiễn trình tâm lộ đồng lực 
thiện (kusala Jjavana vifhi cifa) đang sanh trong lúc dâng 
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vật thực. Nếu những đồng lực thiện (kusala Javana) đó có 

thọ hỷ (somanassa vedan4) và cầu hành với trí (ñana), 

tương ưng trí (Øãụa sampayufia), thì có 34 danh pháp 

(tâm, sở hữu tâm (cữta, cefasika)). Những danh pháp này 

thuộc nhóm tín (sađdha) - trí (pañña). Theo tiễn trình tâm 

lộ, chúng sinh khởi là: khai ý môn (éanodvaravajjana) — 

đồng lực avana) (7 lần) — na cảnh (œdãrammana) (2 

lần). Na cảnh (adãrammana) có thể hoặc không thê sanh!. 

Có: 

I)_ Khai ý môn (manodvarava77ana) = L2 danh pháp (âm, 
sở hữu tâm (cữta, cefasika)). 

2) Ở mỗi đồng lực (avana) = 34 danh pháp (øâm, sở hữu 
tâm (cữta, cefasiRa)). 

3) Ở mỗi na cảnh (/adãrammana) = 34 danh pháp (âm, 
sở hữu tâm (cữta, cefasika)). 

Mỗi trong những nhóm này, danh pháp (n„ãma dhamna) 

là 4 danh uẫn („ãmakkhandha). Sắc pháp (rũpa dhamma) 

tồn tại trong tim (zdaya), nơi những danh (ma) này 

nương, là sắc uân (ripakkhandha). 

I Năm uẫn (khandha) ở khai ý môn 
(manodvaravaƒjana). 

2) Năm uấn (khandha) ở mỗi sát-na đồng lực (avana). 

3) Năm uân (khandha) ở mỗi sátna na cảnh 
(adarammana). 


Tuệ (ñãna) đang biết rõ, quan sát và phân tích 5 uẫn 
(khandha) là tuệ chỉ định danh sắc („amaripapariccheda 
ñãna) theo những giai đoạn của tuệ. Tuy nhiên, Š5 uân 


1 ,„K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-... 
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phiền não luân (kilesa vafta khandha) và 5 uẫn nghiệp luân 
(kamma vatta khandha) là 5 uẫn (khandha) nhân cho 5 uẫn 
(khandha) quả (vipäka) của kiếp sông hiện tại (tức là kiếp 
sống tu sĩ). 


Trong 5 uân (khandha) trên, 34 danh pháp (n„ãma 
dhamina) Ở mỗi đồng lực là pháp (dhamn4) định hình như 
thê đã nguyện về kiếp sông tu sĩ 5 uân (khandha) = danh 
sắc (namaripa) ổi đến sanh được gọi là chư hành 
(sankhara). Chúng là nhân cô găng để trợ sanh một trạng 
thái hiện hữu mới. 

Vì chư hành (saøkhara) này là pháp vô thường (anicca 
dhamma), chúng diệt sau khi sanh. Tuy nhiên, không như 
các hành quả (vipäka sankhãra), chúng diệt không để lại 
bất cứ sức mạnh (s7) nào trong tiễn trình danh sắc 
(nãmaripa). Chúng chỉ diệt sau khi đã ấn vào, bao lấy tiễn 
trình danh sắc (zzmarñpa). sức mạnh của nghiệp lực 
(kamma saffi) có thê trợ sanh 5 uân (khandha) ở vị lai, 
trong trường hợp này, đã nguyện về kiếp sống tu sĩ có thể 
đạt Nibbana. Nghiệp lực (kamưna saffi) là nghiệp (kamma). 


Giai Đoạn Hiển Duyên (Paccaya Pariggaha) 


Nếu thiền sinh đã thấy rõ các nhân, đó là vô minh (avij/Z) 
— ái (fanha) — thủ (upadaãna) — hành (sankhara) — nghiệp 
(kamna) đã tạo và tích lũy trong quá khứ, kế đến vị ấy cố 
găng tương quan nghiệp (kzmưna) đó, là sức mạnh của 
nghiệp lực (kamưna saffi), với 30 loại sắc nghiệp (kamngJa 
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rũpa)! tồn tại vào giai đoạn đầu tiên hình thành thai bào, 
tái tục (paƒisandhi). Quan sát để thấy rõ dù có duyên trợ 
nào giữa nghiệp (kamưna) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
hay không. Đúng như có duyên trợ giữa tâm (c7). Quan 
sát cần thận dù có bất cứ duyên trợ giữa nghiệp (kamna) 
và sắc nghiệp (kammaja rũpa) hay không. 


Nếu có duyên trợ thì thiền sinh phải thấy rõ và tự vị ấy 
thấy rằng sắc nghiệp (kamnaja rñpa) đang sanh liên tục 
do nghiệp (kazzna) đó. Nếu không có duyên trợ = nếu 
thiền sinh không tìm thấy bằng tuệ rằng sự sanh của sắc 
nghiệp (kammnaja rñpa) là do nghiệp (kamma) đó thì vị ây 
lần nữa phải tìm kiếm pháp quả do nghiệp trợ sanh. Tìm 
kiếm bằng cách quan sát tới lui nhiều lần những cảnh đang 
xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavanga cifta) giới sáng tỏ 
vào lúc cận tử. Thiền sinh sẽ tìm thấy nghiệp trợ sanh quả. 


Đối với một số thiền sinh, vào lúc cận tử, 2 hay 3 nghiệp 
(kamna) có thê xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavaäga) giới 
sáng tỏ lần lượt không ngưng nghỉ. Quả — bị trợ sanh do 
các nghiệp (kammna) vộ1/ tranh nhau (trợ sanh quả). Giống 
như, vừa lúc những nhóm gia súc cùng bị nhốt lại và khi 
cái công nhốt những nhóm gia súc được mở vào sáng sớm, 
những gia súc tranh nhau và húc lối ra của chúng, đến nỗi 
đối với một số người các nghiệp (kamna) đang tranh nhau 
vào lúc cận tử. Đúng như gia súc mạnh nhất gần cổng nhốt 
đi ra trước bằng cách tranh nhau và húc vào con gia súc 
khác. Cũng thế, nhiều nghiệp (køzzna) xuất hiện vào lúc 
cận tử, nghiệp mạnh nhất có thể trợ sanh quả cuối; nghiệp 


1 “Sắc do nghiệp trợ sanh”. 
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(kamma) mà sắp sửa trợ sanh quả là cảnh của đồng lực cận 
tử (maranasanna Jjavand) cuối. Nói cách khác, do sức 
mạnh của nghiệp mà sắp sửa trợ sanh quả, một trong ba: 
nghiệp (kamưna) hay điềm nghiệp/ nghiệp tướng (kamma 
nimitta) hay điềm sanh/ thú tướng (gai nữnifra) là cảnh 
của đồng lực cận tử maranasanna Javana), thiền sinh phải 
quan sát vô minh (avi74) — ái (fanh4) — thủ (upadaãna) — 
hành (sa¡khara) — nghiệp (kamma) trong cảnh đó, như 
trong phương pháp đã đề cập trên. 


Trong trường hợp nhiều nghiệp (køzmmna) xuất hiện tranh 
nhau vào lúc cận tử (maranasanna), khi một trong chúng 
là nghiệp sản sanh (/anaka kamma) đã trợ cho quả sanh 
trực tiếp, thì nghiệp khác có thể là nghiệp hộ trợ 
(upatthambhaka kamina) ủng hộ nghiệp sản sanh (anaka 
kamma) đó. Khi cỗ gắng quan sát cảnh đang xuất hiện ở 
tâm hữu phần (bhavanga cifra) giới sáng tỏ vào lúc cận tử 
trong kiếp sông quá khứ, thiền sinh có thể đã quan sát cảnh 
đang xuất hiện ở tâm hữu phần (bhavanga ca) giới sáng 
tỎ trước sự xảy ra của đồng lực cận tử (maranasanna 
Javana) và cho nên bỏ qua cảnh của đồng lực cận tử 
(maranasanna Javana). Nếu vị ấy tình cờ quan sát bỏ qua 
như vậy thì vị ấy sẽ tìm thấy nghiệp hộ trợ 
(upatthambhaka. kamma) = nghiệp (kamzn4) ủng hộ trước. 
Kế đến, nếu vị ấy cố gắng quan sát dù có duyên trợ nào 
giữa nghiệp hộ trợ (upafthambhaka kamina) Và sắc nghiệp 
tái tục (pa/isandhi kammaja rũpa) thì vị ấy sẽ tìm thây 
rằng, không có duyên trợ giữa chúng. Tuy nhiên, nếu vị ấy 
đã tìm thấy nghiệp sản sanh Qanaka karmma) (là nghiệp 
(kamma) trợ sanh quả trực tiếp) đầu tiên và nếu vị ây quan 
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sát băng tuệ dù có duyên trợ nào giữa nghiệp (kamưna) đó 
và sắc nghiệp tái tục (paƒ/isandhi kammaja rũpa) thì vị ây 
sẽ tìm thây răng có duyên trợ giữa chúng. 


Cho nên, trong nghiên cứu về nghiệp (kamzna) quá khứ, 
nó có thể xảy ra rằng thiền sinh có thê tìm thấy nghiệp sản 
sanh (anaka kamma) trước; hay nghiệp hộ trợ 
(upatthambhaka kamma) trước vì vị ấy tình cờ bỏ qua 
đồng lực cận tử (maranasanna Javana). Cho nên, trong 
việc quán, thiền sinh phải kiểm tra và liên kết lặp đi lặp 
lại. Có thể bắt lấy cảnh của đồng lực cận tử maranäsanna 
javana) sanh cuỗi một cách chính xác, là gần nhất với tâm 
tử (cuíi ca) (tức là ngay trước tâm tử). Vì cảnh tướng 
(nữniffa) đó xuất hiện do sức mạnh của nghiệp (kamma) 
mà sắp sửa trợ sanh quả, thì trong việc tìm kiếm nghiệp 
(kamma), nó [nghiệp (kamma) hay điểm nghiệp/ nghiệp 
tướng (kamma nimita) hay điềm sanh/ thú tướng (gati 
nữnifa)] có thê được quan sát một cách chính xác bằng 
cách kiểm tra và liên kết. 


Sự Biến Đôi Của Tướng (Nữniffa) 


Nghiệp (kamma) xuất hiện gần lúc cận tử trước đồng lực 
cận tử (maranasanna Javana) đôi lúc có thê được chuyền 
theo như lý tác ý (yoniso mmanasikara), phì như lý tác ý 
(ayoniso manasikara), v.v... Có một tu sĩ là cha của bậc 
Ứng cúng Sona. Sau sự xuất hiện của tướng (éữmifa) Địa 
ngục trong tâm của vị ấy lần đầu, kế đến vì vị ấy đã chuyển 
nó và đã có thê bắt cảnh dâng hoa tại một bảo tháp, tướng 
nữ thần đã xuất hiện. Theo việc xảy ra của tu sĩ đó, điều 
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đó nên được lưu ý rằng điềm/ tướng cảnh cận tử 
(maranäsanna nữniffa) có thê được chuyển phù hợp với 
sự sinh khởi của như lý tác ý (yoniso mmanasikara), phì như 
lý tác ý (ayoniso manasikãra). Do bởi những biến đổi 
nimira như vậy, nó có thể xảy ra trong tuệ quán của thiển 
sinh, người đang điều tra và tìm kiếm các nhân quá khứ, 
nghiệp hộ trợ (upafthambhaka kamma) có thể xuất hiện 
trước và nghiệp sản sanh (7anaka kamưna) thì không. 
Trong việc quan sát thấy rõ theo kiếp sống quá khứ và tìm 
kiếm các nhân, đôi lúc thiền sinh có thể bỏ qua cảnh của 
đồng lực cận tử (maranasanna Javana) và đã tình cờ quan 
sát những cảnh của tiến trình danh pháp (n„am4) ở kiếp 
sống quá khứ đang sanh trước sự xảy ra của đồng lực cận 
tử (maranasanna Jjavanag). Trong những trường hợp như 
vậy, sau khi đã thấy rõ nghiệp hộ trợ (upathambhaka 
kamma) trước, nghiệp sản sanh (anaka kamưna) được thấy 
rõ sau băng cách kiểm tra. 


Hơn nữa, ở giai đoạn trước sự xảy ra của đồng lực cận tử 
(maranasanna Jjavana) có thể có những cảnh khác sinh 
khởi. Hơn nữa, cảnh của đồng lực cận tử (maranasanna 
Javana) có thể xuất hiện sớm hơn, trước, trước sự xảy ra 
của đồng lực cận tử (maranasanna Javana). Điều đó như 
việc xảy ra của đại cận sự nam upäsaka Dhammika vào lúc 
cận tử của anh ấy, nimitta của 6 xe ngựa từ 6 cõi trời xuất 
hiện. Khi đại cận sự nam upäsaka Dhammika chọn xe 
ngựa của cõi Tusita trong 6 xe ngựa đó, thì chỉ xe ngựa 
của cõi Tusita đó xuất hiện vào sát-na cuối của đồng lực 
cận tử (mara—asanna Javana). 
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Quan Sát Theo Các Nhân Và Quả 


Trong việc quan sát thấy rõ và tìm kiếm các nhân quá khứ 
căn cứ vào điềm/ tướng (nimir1a) xuất hiện vào lúc cận tử 
(maranäsanna) như vậy, chúng ta hãy tham khảo lần nữa 
về phần cảnh nimitta đó về việc dâng vật thực tại bảo tháp 
xuất hiện vào lúc đồng lực cận tử (ứmaranasanna Jjavana) 
như đã đề cập trên. Sau khi đã quan sát theo vô minh 
(avữ74) — ái (tanhđ) — thủ (upadana) — hành (sankhara) — 
nghiệp (kamưn4) trong tiễn trình danh sắc (namaripa) về 
việc dâng vật thực, điều tra và tìm dù có duyên trợ nào 
giữa sức mạnh của nghiệp lực (kamưna saffi) và 30 loại sắc 
(rñpa) của giai đoạn sát-na đầu tiên hình thành thai bào. 
Lần lượt quan sát theo nhân và quả, cô găng thấy rõ nếu 
chúng hợp. Nếu thiền sinh đã thấy rõ rằng có duyên trợ 
giữa các nhân và quả (đúng như có duyên trợ giữa tâm và 
sắc tâm - ci/faja rñpa), thì vị ấy nên quan sát các nhân và 
quả như sau: 

- Do sự sanh của vô minh (av/7a) (20), sắc nghiệp tái tục 

(pafisandhi kammaja rñpa) sanh. 
-_ Vô minh (zvử/z) là Nhân, sắc uấn tái tục (pafisandhi 
rpakkhandha) là Quả v.v... 


Quan sát các nhân và quả theo cách này, liên kết duyên trợ 
giữa các nhân và quả; quan sát theo chúng bằng tuệ. Việc 
quan sát thấy rõ này được gọi là hiển duyên tuệ (pøccaya 
pariggaha ñana). 
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Những điểm thiết yếu để lưu ý trưóc 


Những nhân quá khứ của sắc uân (rữpakkhandha) = sắc 

pháp (r„pa dhamưmmna) là vô mình (av74) — ái (tanhđ) — thủ 

(upadana) — hành (sankhara) — nghiệp (kamma); những 

nhân hiện tại là tâm (c2), quí tiết (wu), vật thực (#hãra). 

Nói cách khác: 

I)_ Những nhân của sắc nghiệp (kammnaja rñpa) [là phần 
của sắc uẩn (rñpakkhandha)] là vô minh (avjjjã) — ái 
(anh) — thủ (upadäna) — hành (sankhara) — nghiệp 
(kamma). Đầy là những nhân quá khứ. 

2) Nhân của sắc tâm (ci1aJa rñpa) là tâm (ca) nương 
vào sắc ý vật (hadaya vatthu). 

3) Nhân của sắc quí tiết (wfuja rñpa) là quí tiết (u/u) gọi 
là hỏa giới (7o đhafu) mà đạt đến giai đoạn trụ (/1?) 
trong hâu hết mỗi bọn sắc (zữpa kalãpa). 


[Ghi chú: Như đã đề cập trong giai đoạn sắc nghiệp xứ 
(rupa kamma{thana) rằng trong việc trợ sanh những 
bọn sắc (rữpa kalãpa) liên tục bằng quí tiết (uứu) gỌI 
là hỏa giới (ứ¿jo dhaíu„) trong những bọn sắc tâm 
(c1tqJa rủpa), sắc quí tiết (wfuja rñpa), sắc vật thực 
(aharaq7a rủpa) và sắc nghiệp (kamưngj/a rũpa) như là 
bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalapa), hỏa giới 
(0o dha£u) của. bọn sắc (rưupa kalapa) bị trợ như vậy 
trong thời kỳ cuối không thể trợ sanh sắc quí tiết (ưuỷa 
rủpa). Đó là tại sao nó được đề cập ở trên là trong hầu 
hết mỗi bọn sắc (rữpa kalãpa). Lưu ý rằng nó tương 
tự so với sắc do vật thực trợ sanh (aharqja rupa), đã 
đề cập như sau]. 
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4) Nhân của sắc vật thực (đhãrzja rñpa) là vật thực 
(ahara) đó là vật thực nội do nghiệp trợ sanh 
(kammaja oø7a), vật thực nội do tâm trợ sanh (cia7a 
ø7đ), vật thực nội do quí tiết trợ sanh (ufuja o74), vật 
thực nội do vật thực trợ sanh (ahar4-7a oj3). 


[Ghi chú: Tham khảo lần nữa như kabajinkärahäral 
ø7a, vật thực đã được ăn, trợ sanh sắc (rñpa) ra sao và 
mỗi kammdja ojä, cittaja ojã, ufuja ojã, ãhãraja ojã 
trợ sanh sắc (ra) ra sao khi chúng được sự ủng hộ 
của đhäãr4gja o7a. Vật thực nội (ø7đ) trong sắc vật thực 
nội tám pháp (øja/hamaka rủpa) trước trợ sanh 
oJafthamaka rủpa mới khác nếu nó được sự ủng hộ 
của một đhãrg/a øjã sau. Cho nên, ahãra/a oja được 
đề cập là một nhân của Zhãraja rñpa]. 


Bồn Danh Uẫn (Nữma Khandha) 


Các nhân quá khứ của những danh pháp („ma dhamma) 

này: 

() 4 danh uẫn quả (viãka nãma khandha) là không có 
tiễn trình lộ (v7), tức là tái tục (pafisandhi), hữu 
phần (bhavanga), tử (cufi); 


(1) 4 danh uẫn quả (vinaka nãma khandha) trong tiễn trình 
tâm lộ (7i cifa) đó là năm thức (pañca viñnang) [là 
nhãn thức (cakkhu viñfana) v.v...], tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (sưnzana) và na cảnh 
(adarammana) là vô mình (avj74), ái (fanha), thủ 


1 Kabalihkãra ähãro: dinh dưỡng cơ thể, dù o|lãriko thô, cứng hay sukhumo tế. 
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(upadana), hành (sankhara), nghiệp (kamma). Các 

nhân hiện tại của những danh pháp này là: 

(1) Vật (yahu) [sắc vật (vaffthu rupa); chúng không 
thể sanh ngoài sắc vật (a/hu rñpa)]. 

(2) Cảnh (arammnaïa) [những danh (zđzna) này chỉ có 
thể sanh khi một cảnh thích hợp dội vào môn 
(dvãra) tương ứng. Chỉ khi có một cảnh đề biết thì 
sự biết có thể sanh. Hiểu nó như vậy], 

(3) Xúc (phassa) [Chỉ khi chư pháp tương ưng 
(sampayufta dhamma) như là xúc (phassa), V.V... 
ủng hộ lẫn nhau bằng cách của sức mạnh (szffi) 
như là cùng sanh (szhz/za), hỗ tương 
(aññamaññna), y chỉ (nissaya) thì những danh pháp 
(nãma) này có thê sanh]. 


Hơn nữa, vì danh pháp thiện, bắt thiện, tố (kusala, akusala, 
kườợa mama dhamma) đó là khai ngũ môn 
(pañcadvaravaj7ana), khai ý môn (manodvaravajana), 
đoán định (vo/fhapana) và đồng lực avana) tồn tại trong 
tiễn trình tâm lộ (vi cia) không bị trợ sanh bởi những 
nhân quá khứ mà là danh pháp (na dhamma) chỉ bị trợ 
bởi những nhân như là vật (ya/hu) — cảnh (ärammana) — 
xúc (phassa) — như lý tác ý (yoniso manasikara) — phì như 
lý tác ý (ayoniso manasikara), chúng không có các nhân 
quá khứ; chúng chỉ có các nhân hiện tại như là vật (va/fhu) 
— cảnh (ãrammana) — xúc (phassa) V.V... Nếu có khả năng 
hiểu nhiều như vây thì đó được cho rằng người ấy có thể 
hiểu việc quán, sẽ được đề cập sau. 
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1) Cách Đồng Nhất (Ekafa) 


Khi thiền sinh quan sát theo duyên trợ, liên quan tương 
sinh (paficcasamuppada), vị ấy phải quan sát để thấu rõ 4 
cách đó là cách đồng nhất (ekarra), cách khác biệt 
(nãnaffa), cách không tầm cầu (zbyäpãra) và cách tự 
nhiên (evzm dhamưnaiä) chúng rất quan trọng trong việc 
quán về liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda). 


Trong số bốn cách này, liên quan đến cách đồng nhất 
(ckaria): Có các danh sắc (namarnpa) quá khứ, danh sắc 
(nãmaripa) hiện tại và danh sắc (namaripa) vỊ lai theo 
thứ tự, đó là: 

I) Danh sắc („ãmaripa) quá khử đã tích lũy các nhân 
quá khứ, 

2) Danh sắc (nzmaripa) đang xảy ra bắt đầu từ tái tục 
(pafisandhi) của kiếp sông hiện tại cho đến thời hiện 
tại của thiền quán (vi»assan3) hay quan sát theo duyên 
trợ, liên quan tương sinh (paƒiccasamuppađ), 

3)_ Nếu có những kiếp sống vị lai vì bậc tu tiễn vẫn chưa 
có khả năng thiền cho đến sự chứng đạt cuối cùng, thì 
có danh sắc (wãmarữpa) vị lai sắp sửa sanh bắt đầu từ 
thời hiện tại [ức là bắt đâu từ lúc quán theo duyên trợ, 
liên quan tƯƠngS sinh (paticcasamuppäda)] cho đến 
kiếp sống vị lai cuối. 


Thiền sinh phải quán rằng danh sắc (»:mariñpa) đã từng 
sanh, đang sanh và sẽ sanh trong ba thời quá khứ — hiện 
tại — vị lai là một chuỗi tiễn trình đơn độc của danh sắc 
(nămarupa). 
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Đề làm dễ hiểu phần trên: trong việc quan sát thấy rõ theo 
cả hai ý giới sáng tỏ ở giai đoạn trong kiếp sống quá khứ 
khi đang tích lũy nghiệp thiện (kusa/2), là nghiệp đã trợ 
sanh kiếp sống nhân loại này và ý giới sáng tỏ của kiếp 
sống hiện tại, quan sát để thấy rõ rằng chúng đang xảy ra 
trong một chuỗi tiến trình đơn độc liên tục như một tiễn 
trình liên tiếp (sawari). Quan sát cân thận có phải tâm hữu 
phân (bhavanga ci1a) sáng tỏ, là phần của tiến trình danh 
sắc (n„amariipa) liên tiếp trong khi đang tạo nghiệp thiện 
trong kiếp sống quá khứ, là bhavañga cira sáng tỏ của 
chính vị ấy hay không. Nếu nó thật là bhawaga citfa sáng 
tỏ của chính vị ây thì bậc tu tiễn dễ dàng thấy rõ sự thật 
rằng nó là bhavanga cữta sáng tỏ của chính vị ấy. Vì hữu 
phần (bhavanga) xảy ra hầu như thường xuyên trong cả 
một kiếp sông, nó chủ yêu được đề cập đê bậc tu tiến có 
thê hiểu đễ dàng. Lưu ý rằng cách thì giống nhau đối với 
tiễn trình danh pháp (ma) liên tiếp khác. Tiến trình sắc 
pháp ứupa) liên tiếp cũng xảy ra theo cùng cách, trong 
chuỗi tiễn trình đơn độc liên tiếp. 


Ba hay bốn người 

Đôi khi, đối với một số thiền sinh có 3 hay 4 người đang 
tạo những nghiệp thiện (k„sal4) trong tướng/ cảnh 
(nữnïffa) của việc tạo nghiệp thiện (kusa/4). Nếu đó là như 
vậy, quan sát theo 4 đại giới (dhafu) của chúng và kế đến 
danh sắc (0„mariupa) của chúng, lần lượt từng pháp một. 
Kế đến quan sát chủ yếu tâm hữu phần (Phavanga: cita) 
giới sáng tỏ của mỗi người. Thiền sinh có thê hiểu đễ dàng 
dù bhavanga ciffa giới sáng tỏ là của vị ấy hay không. Lý 
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do là khi thiền sinh tự thấu rõ băng tuệ (pzñZZ) nhãn mà 
bhavanga ci1a giới sáng tỏ của kiếp sống hiện tại và 
bhavanga cita giới sáng tỏ của kiếp sống quá khứ đang 
xảy ra trong một chuỗi tiến trình đơn độc là một (chuỗi) 
danh pháp (ma) liên tiếp, kế đến vị ấy có thê hiểu dễ 
dàng rằng bhavanga cira giới sáng tỏ quá khứ là của vị 
ấy. Tuy nhiên, nếu bhavanga cửa sáng tỏ mà vị ấy đã 
quan sát không phải là của vị ấy thì vị ấy có thể hiểu dễ 
dàng rằng nó không phải là bhayaäga cirta sáng tỏ của vị 
ấy. Lý do là tiến trình liên tiếp của danh pháp („ãma) 
không được kết nối. Nếu 6ãmaripa quá khứ không phải 
của chính vị ấy thì tiến trình øãmarữpa liên tiếp của người 
khác trong quá khứ và tiến trình øãmarñpa liên tiếp của 
thiền sinh không đang xảy ra trong một chuỗi tiến trình 
đơn độc; tiến trình liên tiếp không được kết nối. 


Tiến trình danh sắc („ãmarữpa) của kiếp sông quá khứ và 
tiễn trình øzmarñpa kiếp sông hiện tại của chính vị ấy 
đang sanh liên tiếp, được kết nối giữa trước và sau trong 
một chuỗi tiễn trình đơn độc. Nếu thiền sinh thấy rõ rằng 
nãmaripa đang sanh liên tiếp trong một chuỗi tiễn trình 
đơn độc như vậy thì nó được nói rằng vị ấy thấy rõ cách 
đồng nhất (ckaffa). Thấy biết rõ răng nó tương tự trong 
việc quan sát thấy rõ răng những tiến trình liên tiếp của 
nãmaripa hiện tại và những tiến trình liên tiếp của 
nãmaripa vị lai đang sanh liên tiếp trong một chuỗi tiến 
trình đơn độc, được kết nỗi như một tiễn trình liên tiếp 
(santaf). 
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Đoạn (uccheda) và thường (sassafa) (kiến) 
Tuệ này thấu biết rõ tiến trình liên tiếp danh sắc 
(nãmaripa) không bị gián đoạn, kết nối những duyên trợ 
giữa các nhân và các quả như là giữa nhân của kiếp sông 
quá khứ và quả của kiếp sông hiện tại; giữa nhân của kiếp 
sông hiện tại và quả của kiếp sông VỊ lai V.V..., CÓ thê đoạn 
trừ tà kiến (wccheda) là pháp nắm giữ quan điểm rằng, Sự 
sống chỉ là giữa cái nôi và quan tài. Không còn sự sông 
sau khi chết. Không có gì ngoài cái quan tài. Không thấy 
rõ các duyên trợ giữa nhân và quả như vậy mà thấy nó một 
cách sai trái thì thường (sss/a) kiến có thể sanh. Thấy 
nó một cách sai trái nghĩa là người nắm giữ quan điểm sai 
về duyên trợ không gián đoạn giữa các nhân và quả, tiến 
trình liên tiếp không gián đoạn của danh sắc là một sự xảy 
ra đơn độc. Vì người không thấy rõ vô thường tướng 
(anicca), khô (dukkha) và vô ngã (anafIa) của cả hai 
nãmaripa nhân và đmarữpa quả, VỊ ây giữ quan điểm đó 
là một tiến trình ømaripa thường hăng. Quan điểm sai 
nảy là thường kiến (sassafa đif£h) (VismXVIL310). 


2) Cách Khác Biệt (Wanaffa) 


Khi bậc tu tiến có thể quan sát vô minh (zv”/z) — hành 
(sankhära) — thức (viññãna) — danh sắc (nãmariipa) — sáu 
xứ (salayafana) — xúc (phassa) — thọ (vedanđ) - á1 (tanhđ) 
— thủ („„aäana) — hữu (bhava) — sanh (7afi) — lão tử (/araã 
marana) v.V... là các duyên trợ xảy ra trong một chuỗi tiến 
trình liên tiếp đơn độc, kế đến trong các danh sắc 
(namarupa) nhân và danh sắc (nãmarw„p4a) quả: 
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1) nếu thấy rõ chúng, nhận ra riêng những sát-na tâm và 
riêng bọn sắc (rủpa kalapa), 

2) và nếu, sau khi đã phá vỡ bằng tuệ những bọn sắc 
(rủpa kalapa) và bọn danh (nama kalãpad) tỒn tại ở mỗi 
sát-na tâm, phân biệt và nhận ra chúng từng pháp một, 

3) [như đã đề cập trên, những chỉ pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppada) như là vô mình (avửja) — 
hành (sankhära) — thức (viññãna) — danh sắc 
(nãmaripa) v.v... không thể sanh từng pháp một; lẽ 
tất nhiên là nó chỉ sanh theo nhóm như bọn danh 
(nama kalapa) — bọn sắc (rupa kalapa)] và nếu chỉ có 
thê thấu rõ sự sanh của giới siêu lý (paramattha dhãtu) 
mới, sau khi đã nhận ra theo thực tính như vậy, trạng 
thái thực tính (sabhãva lakkhana) của mỗi giới siêu lý 
(paramattha dhatu) tồn tại trong mỗi bọn danh („ma 
kalapa) [tức là một nhóm danh pháp (naãma dham1ma) 
sanh ở một sátf-na tâm] và trạng thái thực tính 
(sabhãva lakkhana) của mỗi giới siêu lý (paramattha 
dhãmu) tồn tại trong mỗi bọn sắc (rữpa kalãpa), 

thì đó được nói rằng: bậc tu tiến biết cách khác biệt 

(nãnafa). Bậc tu tiến phải quan sát giới siêu lý 

(paramattha dhã¿u) bằng cách của trạng thái — phận sự — 

thành tựu — nhân cận (lakkhapa — rasa — paccupa{fhana — 

padafthana) kỹ lưỡng bằng tuệ, như thế bậc tu tiến có thê 
thấy rõ như vậy. Nếu bậc tu tiến thấy rõ cách khác biệt 

(nãnaf/a) tốt, vì vị ây đang tự thấu rõ về sự sanh của giới 

siêu lý (paramaftha dhã#u) mới kết nỗi giữa các nhân và 

quả, thì thường kiến (sassafa điffh¡) có thê bị đoạn trừ; 
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Tuy nhiên, nếu bậc tu tiễn thấy nó một cách saI trái, tức là 
như vị ấy nắm giữ quan điểm rằng các nhóm danh sắc 
(nãmaripa) sanh trong một tiến trình danh sắc 
(nãmarñpa) đơn độc là mỗi tiễn trình khác nhau, thì người 
sẽ nắm giữ đoạn kiến (wccheda difthi) quan niệm sai rằng: 
trong kiếp sống này, người này kinh nghiệm trải qua; trong 
kiếp sống đó, người ây kinh nghiệm trải qua. 

[Nó có nghĩa răng đó là đoạn kiến (uccheda ditthi) khi 
người năm giữ quan điềm rằng chúng là tiến trình riêng 
rẽ khác nhau, tức là người đã thực hiện những nghiệp 
thiện hay bắt thiện là một và người kinh nghiệm trải qua 
những quả tốt hay xấu là khác]. 


3) Cách Không Tầm Cầu (4byäpãr2) 


Về khía cạnh chư pháp nhân, không có tầm cầu (byãpãra) 
là pháp sẽ làm cho chư pháp quả sanh. Về khía cạnh chư 
pháp quả cũng vậy, không có tầm cầu (»yãpra) như là: 
“Chúng tôi, chư pháp quả sẽ sanh nếu chư pháp nhân 
sanh”. Không có sự tầm cầu (byãpãra) về vô minh (avij/ä) 
như là: “lôi sẽ tạo ra hành (sazkhara)”. Trong hành 
(sankhära) cũng vậy, không có sự tầm cầu (byãpãra) như 
là: “Chúng tôi sẽ tạo ra thức (v/7ana)”. Không có sự tầm 
cầu, thoát khỏi sự tầm cầu (»yãpãra) về vô minh (avij/ä), 
hành (sa»khära), v.v... là cách không tầm cầu (byãpãra). 
Nếu thiền sinh tự thấu rõ cách không tầm cầu (byãpãra) 
tốt, thì vị ấy có thê đoạn trừ ngã kiến (z/a di//h¡) là pháp 
nắm giữ quan điểm có mạng ngã (va đf14), người tạo tác. 
Đây là vì người đang thấu rõ không có tầm câu (byãpãra) 
trong các nhân trợ sanh các quả. Không thấy rõ cách không 
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tầm cầu (»yzpãra) tốt và đúng, mà nếu thấy nó một cách 
sai trái, khi người không thể chấp nhận rằng mặc dù không 
có không tầm cầu (»yãpra) để tạo ra quả nó là thực tính 
cố nhiên (sabhäva niyama) mà các nhân như là vô minh 
(avj7a) có thể trợ cho quả sanh như là hành (saikhara), 
thì người sẽ nắm giữ quan niệm sai về vô tác/ hành kiến 
(akiriya difthì) rằng dẫu cho đã làm, nó (cũng như) không 
làm. 


Thực tính cô nhiên (sabhãva niyãma) 

Nếu pháp nhân như là vô minh (zvi//2) tồn tại thì pháp quả 
như là hành (sa»khãra) sinh khởi; nếu nhân như là vô 
minh (avy7/7a) không tồn tại thì quả như là hành (sankhar4a) 
cũng không tồn tại. 

Nói cách khác, nếu chư pháp nhân như là vô minh (zvi//đ) 
— ái (fanha) — thủ (upadana) — hành (sankhara) — nghiệp 
(kamma) tồn tại thì chư pháp quả như là thức (viðñãna) — 
danh sắc (nãmaripa) — sáu xử (salãyafana) — xúc (phassa) 
— thọ (weđan3) sanh; nếu chư pháp nhân như là vô minh 
(av74) — ái (tanhđ) — thủ (upadäana) — hành (sankhara) — 
nghiệp (kamưna) không tôn tại thì chư pháp quả như là thức 
(viññãna) — danh sắc (nãmaripa) — sáu xứ (salãyafana) — 
xúc (phassa) — thọ (vedanđ) cũng không sanh. 

Đây là sự xảy ra theo cách tự nhiên = thực tính cố nhiên 
(sabhäva niyãma siddha hotñbhäva). Nếu người không 
chấp nhận sự tôn tại của sức mạnh tự nhiên, szí/, trong 
nhân như là vô minh (avij/4) là pháp có thể trợ sanh quả là 
hành (sz¿khãra), thì tà kiến vô tác/ hành kiến (akiriya 
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difth¡) là pháp bác bỏ sự tỒn tại của nghiệp (kamna) và 
quả của nghiệp sẽ sanh. 


4) Cách Tự Nhiên (Evam dhamưmaf) 


Như sữa đông chỉ được làm từ sữa, tương tự khi quả sanh 
do nhân vô minh (zv77a), thì chỉ có quả hành (sankhar4a) 
đi đến sinh khởi. Không có quả khác sanh. Nói cách khác, 
khi các quả sanh do các nhân vô minh (avi74) — ái (anh) 
— thủ („»ađaãna) — hành (sankhara) — nghiệp (kamưna), thì 
chỉ các quả là thức (v/Z#ana) — danh sắc (nãmarupa) — sáu 
xứ (sajãyafana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) đì đến sinh 
khởi. Không có quả khác sanh. Đây được gọi là cách tự 
nhiên (evưm dhammai). 

Nếu thiền sinh thấy rõ tự nhiên (evưm dhammaiä) tốt và 
đúng, thì khi vị ấy thấu rõ bằng tuệ nhãn sự sanh của quả 
theo nhân thích hợp, vị ây có thể đoạn trừ cả hai tà kiến về 
vô nhân kiến (ahefuka diffhi), là pháp nắm giữ quan điểm 
không có nhân và vô hành kiến (akiriya đifhi), là pháp 
năm giữ quan điểm dẫu cho đã làm, nó (cũng như) không 
làm; tức là quan niệm sai bác bỏ quả bị trợ sanh bởi nhân, 
hay nói cách khác, bác bỏ rằng không có nhân hay quả 
nào. 

Không có thấy rõ nó tốt và đúng, mà thấy nó một cách sai 
trái thì người không thê đồng ý và chấp nhận rằng sự sanh 
của một pháp quả là theo nhân thích hợp; không chấp nhận 
rằng Nhân thích hợp trợ sanh Quả thích hợp, thì người sẽ 
năm giữ quan niệm sai của vô nhân kiến (ahefuka difhi) 
và tà kiến có định (niyafa vađa) (V1sm., XVTI). 
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Thuyết Về Tà Kiến Cô Định (Niyzfa Vãda) 


Tà kiến có định (ziya/a vãảa) là tin rằng quả tốt hay xấu 
của chúng sanh có sự sông đã được định. Đây là một nêm 
tin bác bỏ có nghiệp (kamma) và quả của nghiệp. 


Cho nên, bậc tu tiễn nên biết rằng tự thấu rõ về duyên trợ, 
liên quan tương sinh (pa/icca sarmuppađa2) là vũ khí tôt 
nhât đê đoạn trừ những tà kiên khác nhau. 


Chú Thích Quan Trọng 


Cảnh của 4 thứ tâm sau thì giống nhau: 

I) Cảnh của đồng lực cận tử (maranasanna javana), 
trong lúc cận tử ở kiếp sống quá khứ. 

2) Cảnh của tâm tái tục (pafisandhi cifa) ở kiếp sông 
hiện tại. 

3) Cảnh của tâm hữu phần (bhavanga cữfa) giới sáng tỏ 
ở kiếp sống hiện tại. 

4)_ Cảnh của tâm tử (cư ci1t4) sẽ xảy ra ở kiếp sống hiện 
tại. 


Vì thiền sinh chưa quan sát theo pháp vị lai, vị ấy phải 
quan sát và kiểm tra bằng tuệ những cảnh trong số I, 2 và 
3 trong 4 loại này để xem chúng có giống hay không, chính 
xác và kỹ lưỡng. Điểm khác là số lượng danh pháp tâm, 
sở hữu tâm (ca cefasika) ở tầm tái tục (pafisandhi cữta), 
tâm hữu phần (bhavanga cữfa) và tầm tử (cuft ciff4) phải 
giống nhau. Kiểm tra chu đáo và chính xác. Quan sát lặp 
đi lặp lại nhiều lần. Ở giai đoạn này, thiền sinh phải đã có 
khả năng quan sát tâm hữu phần (bhavanga cira) giới 
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sáng tỏ chính xác. Nếu bậc tu tiến vẫn không có khả năng 
quan sát nó, thì quan sát theo danh pháp tái tục (paƒisandhi 
nãma dhamma) chính xác lần nữa. Sau đó, quan sát thêm 
nhóm danh pháp („ma dhammna) = tầm, sở hữu tâm (ciữ1a 
cefasika) đang sanh liên tiếp sau sự diệt của danh pháp tái 
tục (paƒ/isandhi cữfa cefasika) ngay trước sự sanh của 
những tâm lộ (v7Ji ci#a). Đây là những tâm tiếp tục sanh 
khi những tâm lộ (v7h¿ cia) không đang sanh, đến nỗi 
tiễn trình tâm không đứt quãng trong một kiếp sống — là 
nhân của hữu (bhzva). Nếu hiểu điều này, kế đến tiếp tục 
quan sát những danh pháp hữu phần (bhavaäiga nãma 
dhamma) đang sanh giữa những tiến trình tâm lộ (v7 
ci#a). Bậc tu tiễn sẽ được thành công. 


Nhóm Năm Uẫn (Khandha) 


Việc quan sát thấy rõ theo chư pháp nhân và chư pháp quả 
của duyên trợ y theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada) phương pháp thứ 5, thiền sinh phải 
quan sát bằng phương pháp Š uân (khandha), nhóm môi 
sát-na tâm vào 5 uẫn và liên kết các nhân và quả. Tái tục 
(pafisandh¡), hữu phần (bhavanga) và tử (cuzi) là những 
tâm ngoại lộ (vï/hi rmmuffa ciffa) là ngoài tiễn trình tâm lộ. 
Ở những tâm ngoại lộ (vïhi mua cifra) này, thiền sinh 
liên kết các nhân và quả sau khi đã nhóm vào 5 uẫn 
(khandha). Ở những tâm lộ (v7hï cia) cũng vậy, các nhân 
và quả phải được quan sát sau khi đã nhóm vào 5 uẫn 
(khandha) và đã liên kết các nhân và quả ở mỗi sát-na tâm. 
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Khandhä nghĩa là uẫn: 

I)_ Sắc (rữpa) uẫn tồn tại theo 11 cách này: quá khứ — vị 
lai — hiện tại — nội phần — ngOạI phần — thô — tế — hạ 
liệt — tính lương — xa — sẳn, là cảnh của pháp lậu 
(asava dhamma), năm chặt, giữ chặt là tôi — của tôi 
bằng ái và tà kiến (zanhã diffh¡) được gọi là sắc thủ uân 
(rupupadanakkhandha). 

2) Thọ (vedanä) uẫn tồn tại theo I1 cách này: quá khứ — 
VỊ lai — hiện tại — nội phần — ngoại phần — thô — tế — hạ 
liệt - tỉnh lương — xa — gần, là cảnh của pháp lậu 
(asava dhamma), năm chặt, giữ chặt là tôi — của tôi 
bằng ái và tà kiến (zanhã diffh¡) được gọi là thọ thủ uân 
(vedanupadanakkhandha). 

3) Tưởng (sañña4) uấn, theo cùng cách, được gọi là tưởng 
thủ uẫn (saññnupadanakkhandha). 

4) Hành (saäkhãra) uẫn, là pháp sở hữu tâm hành 
(cetasika sankhara dhamma), theo cùng cách, được 
gọi là hành thủ uân (sankharupadanakkhandha). 

5) Thức (viZñãna) uân, theo cùng cách, được gọi là thức 
thủ uân (viññãnupãdãnakkhandha). 

(Theo Khandha Sutta oƒ Khandha Vagga, Samyutta 
Nihãya). 

Sau khi đã nhóm mỗi sát-na tâm xảy ra theo bất cứ cách 

nào trong I1 cách cùng với sắc vật (waffhu rữpa) của nó và 

cảnh sắc (zữpa), 5 uẫn (khandha) có thể được đếm, liệt kê. 

Ở mỗi sát-na tâm: 

I) Sắc vật (vathu rữpa) và cảnh sắc (rñpa) là sắc uẫn 
(rupakkhandha). 

2) Thọ (veđan3) là thọ uẫn (yedanakkhandha). 
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3) Tưởng (sz774) là tưởng uân (saññakkhandha). 

4)_ Ngoài thọ (veđan4) — tưởng (sañ7ña) — thức (viññana), 
tất cả những sở hữu tâm còn lại ở một sát-na tâm là 
hành uầẫn (sakhärakkhandha). 


~~~ 


5) Thức (viZfñãna) là thức uân (vwiãñãnakkhandha). 


Nếu hiểu định nghĩa trên thì bậc tu tiễn cũng sẽ hiểu sự 
phân loại về 5 uân (khandha) ở mỗi sát-na tâm sẽ được đề 
cập thêm. Vì mỗi uân của 5 uẫn (khandha) này có nhân 
tương ứng, quan sát thấy biết rõ theo những nhân và quả 
tương ứng sau khi đã kết nối những duyên trợ giữa các 
nhân và quả tương ứng. 


Năm Uẫn Tái Tục (Pafisandhi Khandha) 
(Vào Sát-na Giai Đoạn Đâu Hình Thành Thai Bào) 


Vào sát-na tái tục (paƒisanđhi), vào giai đoạn đầu hình 

thành thai bào: 

I) 30 thứ sắc (rữpa) = 3 loại bọn sắc (rủpa kalapa) là bọn 
ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalapa), bọn thân 
mười pháp (kaya dasaka kalapa), bọn giới tính mười 
pháp (bã dasaka kaläapa) là sắc uẫn 
(rupakkhandha). 

2) Thọ (vedana) trong 34 danh pháp tái tục (paƒisandhi 
nãma dhamma) là thọ uân (vedanäakkhandha). 

3) Tưởng (szZ74) trong 34 danh pháp tái tục (paƒisandhi 
nãma dhamma) là tưởng uấn (saññãkkhandha). 

4) (Cách thứ nhất) tư (cefan8) trong 34 danh pháp tái tục 
(patisandhi mãma dhamma) là hành uân 
(sankharakkhandha):; 
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(Cách thứ han) ngoại trừ thọ (yeđan4.) — tưởng (sañna) 
— thức (viana) trong 34 danh pháp tái tục 
(pafisandhi nama dhamma), 3[ danh pháp (nãma 
dhamma) còn lại là hành uân (sankhärakkhandha). 


5) Thức (v/7ana) trong 34 danh pháp tái tục (pa/isandhi 
nãma dhamma) là thức uân (viññãnakkhandha). 


[5 uân (khandha) này là về phần người tam nhân (/ihefuka) 
được tái tục câu hành với thọ hỷ (somanassa vedana). Nếu 
là người tam nhân (/hefuka) tái tục được câu hành với thọ 
xả (upekkhä vedan3) là khi ấy không có hÿ (pi) thì có 33 
danh pháp („ma dhamima). Nếu là một người nhị nhân 
(dvihetuka) thì có thê có 33 hay 32 danh pháp (n=ma 
dhammna). Về phần cho thấy 2 cách quan sát theo hành uẫn 
(sankharakkhandha), Đúc Phật đã dạy chủ yếu chỉ tư 
(cetanä) khi dạy về hành uẫn (saäkhärakkhandha) bằng 
phương pháp Suttanta trong Khandha Vibhanga Pali. Cho 
nên, ở cách thứ nhất, chủ yếu tư (ceznã) được trình bày 
là hành uẫn (saikhärakkhandha). Kế đến, nếu chỉ tư 
(cetanä) được lây làm hành uẫn (sankhãra — kkhandha), 
những sở hữu tâm (ce/asika) còn lại sẽ bị loại trừ khỏi Š5 
uân (khandha). Hơn nữa, bậc tu tiến có thể hỏi rằng: 
“Cũng có những nhân tương ứng cho các sở hữu tâm 
(cefasika) khác còn lại hay chăng?” Cho nên, cách thứ hai 
về hành uấn (saukhãrakkhandha) được trình bày thêm vì 
những lý do sau: 
() để cho người có thể thấy rõ răng những sở hữu tâm 
(cefasika) còn lại có những nhân tương ứng của chúng 
(ii) và để cho không có siêu lý giới (paramattha dhãmu) 
nào bị bỏ sót. 
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Lưu ý rằng nó giống nhau ở mỗi trường hợp đối với hành 
uân (sankharakkhandha). 


Quan Sát Thấy Biết Rõ Về Duyên Trợ 
Giữa Các Nhân Và Quả 


Trước tiên, thiền sinh quan sát để hiểu răng giữa 5 nhân 
quá khứ đã tìm thấy (đã quán), sự sanh của nghiệp luân 
(kamma vaf/a), là nghiệp hành (sankhara kamma), là do 
phiền não luân, là vô minh (avjjä) — ái (anhã) — thủ 
(upädãna). Kế đến kết nỗi các duyên trợ, quan sát để thấy 
rõ rằng sự sanh của sắc uấn tái tục (paƒfisandhi 
rũpakkhandha) là phần của quả luân (vipäka vaffa) là do 
nghiệp lực (kaưưna saffi) đó là phần của nghiệp luân 
(kamma vaƒfa) (tức là nghiệp hành (sankhara kamma)). 
Khi thiền sinh thấy nhân bằng tuệ, nghiệp (køzzna) và quả, 
sắc nghiệp tái tục (pafisandhi kammaja rñpa), hoặc nói 
cách khác, trong việc thấy nhân, tức là nghiệp hành 
(sankhara kamma) bị vây quanh bởi vô minh (av/74) — ái 
(tanhã) — thủ (upäđãna) và quả, sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaja rñpa); đó là, trong việc thấy sự sanh 
của các quả thì tùy thuộc vào các nhân, quan sát theo các 
nhân và quả như sau: 


* Sắc uấn tái tục (pafisandhi rũpakkhandha) 
I) Do sự sanh của vô minh (av7/7a) (20), sắc nghiệp tái 
tục (paƒisandhi kammnaja rũpa) sanh. 
Vô minh (zvj/z) (20) là Nhân, sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaja rñpa) là Quả. 
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2) Do sự sanh của ái (nh) (20), sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaJa rñpa) sanh. 
Ái (ranh) (20) là Nhân, sắc nghiệp tái tục (pa/isandhi 
kammaja rñpa) là Quả. 


3) Do sự sanh của thủ („„aäana) (20), sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaJa rñpa) sanh. 
Thủ („pađãna) (20) là Nhân, sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaJ7a rñpa) là Quả. 


4) Do sự sanh của hành (sakhãra) (34), sắc nghiệp tái 
tục (pafisandhi kammaja rũpa) sanh. 
Hành (szäkhãra) (34) là Nhân, sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaJa rñpa) là Quả. 


5) Do sự sanh của nghiệp lực (kamưna saffi) = hành 
(sankhãra) (34), sắc nghiệp tái tục (pafisandhi 
kammaja rủpa) sanh. 

Sức mạnh của nghiệp lực (kamna saffi) = hành 
(sankhära) (34) là Nhân, sắc nghiỆp tái tục (paƒisandhi 
kammaja rũpa) là Quả. 

Lưu ý: 

— 20 trong vô minh (av/74) — áI (anh) — thủ (upadana) 
nói đến nhóm tham - tà kiến (/obha difthi) của danh 
pháp („zma dhamma) ở mỗi động lực tham (Iobha 
Javana) trong phiền não luân thuộc lộ đồng lực ý môn 
(kilesa vaffa manodvarika Jjavana vữthì). 

— 34 trong nghiệp hành (sa¿khãra — kamma) nói đến 
nhóm tín - trí (saddã — paññã) của danh pháp ở mỗi 
đồng lực đại thiện (mahã kusala javana) trong nghiệp 
luân thuộc lộ đồng lực ý môn (kilesa vafa manodvarika 
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javana vithi). Nếu thiền sinh tích lũy nghiệp (kamma) 
câu hành với thọ xả (upekkha vedama), thì vì hỷ (pTtl) 
không được bao gồm trong nghiệp hành (saäkhãra 
kamma) là pháp cầu hành với thọ xả (upekkha vedanđ), 
có 33 danh pháp („ma dhamma). 


Khi những ai có khả năng quan sát và phân biệt, nhận ra 
sắc — danh (zữpa — nãma), các nhân — quả cho đến mức 
này thì hầu hết là người tam nhân (/ih£uka) được đề cập 
ở đây. Hiểu răng đối với người nhị nhân (đwihetuka), có 
thể có 33 hoặc 32, v.v... danh pháp (nữma đhamma). Vì 
sắc tâm (ciaja rñpa), sắc quí tiết (ufuja rũpa) và sắc vật 
thực (4hãra/a rupa) chưa sinh khởi vào sát-na sanh 
(uppađa) của lúc tái tục (paƒisandhi), chỉ những duyên trợ 
với sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja rñpa) được xuất hiện 
ở đây. 
Tương tự, trong danh uân (nãma khandha) như thọ uân 
(vedanäkkhandha), trước tiên quan sát đề thấy rõ bằng tuệ 
rằng do sự sanh hiền rõ = sự tồn tại của nhân hiền rõ, quả 
sinh khởi. Chỉ khi bậc tu tiễn tự thấy rõ nó một cách thấu 
đáo bằng mắt của tuệ chánh kiến (sammadifthi paññä), kế 
đến quan sát các nhân và quả như sau: 
* Thọ uân tái tục (pafisandhi vedanäkkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 
I) Do sự sanh của vô minh (zv7/a) (20), thọ uấn tái tục 

(pafisandhi vedanakkhandha) sanh. 

Vô minh (zvj/z) (20) là Nhân, thọ uấẫn tái tục 

(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 
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2) Do sự sanh của ái (#aøhä) (20), thọ uẫn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) sanh. 
Ái (anhã) (20) là Nhân, thọ uân tái tục (pa/isandhi 
vedanakkhandha) là Quả. 


3) Do sự sanh của thủ („„aaana) (20), thọ uẩn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) sanh. 
Thủ („zđãna) (20) là Nhân, thọ uấn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 


4) Do sự sanh của hành (sazkhãra) (34), thọ uân tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) sanh. 
Hành (saz⁄hzra) (34) là Nhân, thọ uẫn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 


5) Do sự sanh của nghiệp lực (kamưna saffi) = hành 
(sankhãära) (34), thọ uẫân tái tục (pafisandhi 
vedanakkhandha) sanh. 

Sức mạnh của nghiệp hay nghiệp lực (kamưna saffi) = 
hành (szøkJzrz) (34) là Nhân, thọ uấn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Do sự sanh của vật (vaffhw) = sắc ý vật (hadaya vafthu 
rupa) (= 30), thọ uấn tái tục (pafisandhi vedana- 
kkhandha) sanh. 

Vật (vafthu) = sắc ý vật (hadaya vafthu rupa) (= 30) 
là Nhân, thọ uẫn tái tục (pafisandhi vedanakkhandha) 
là Quả. 

7) Do sự sanh của cảnh (=_ ), thọ uân tái tục (paƒisandhi 
vedanakkhandha) sanh. 
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Cảnh (=__) là Nhân, thọ uẫn tái tục (pa/isandhi 
vedanakkhandha) là Quả. 

8) Do sự sanh của xúc (34 - thọ (veđana) = 33), thọ uẫn 
tái tục (paƒisandhi vedanakkhandha) sanh. 
Xúc (34 - thọ (wedan3) = 33) là Nhân, thọ uân tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 


Quan sát thấy biết rõ Nhân và Quả theo cách này. 


[Tuy nhiên, để thu ngắn quyền sách, từ đây trở đi chỉ 
trình bày như “vô minh (avửjä) (20) là Nhân, thọ uẩn tái 
tục (pafisandhi vedanakkhandha) là Quả” sẽ được xuất 
hiện tiếp sau, bỏ cách trình bày như “Do sự sanh của vô 
mình (avj/a) (20), thọ uấn tái tục (pafisandhi 
vedanaäkkhandha) sanh”. Nhưng khi quan sát thấy biết rõ 
những Nhân và Quả trong thiền, quan sát như trên. Mục 
đích để bạn có thê hiểu kịp cách viết này, quan sát thọ uẫn 
(vedanaäkkhandha) sẽ được trình bày lần nữa bên dưới, 
được viết theo cách ngắn gọn. ] 


Thọ uấn tái tục (pafisandhi vedanakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

l) Vô minh (zvj/z) (20) là Nhân, thọ uấn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhä) (20) là Nhân, thọ uẫn tái tục (pafisandhi 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pidãna) (20) là Nhân, thọ uẫn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (s¿khãra) (34) là Nhân, thọ uẫn tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 259 


5) Nghiệp lực (kamma saffi) là sức mạnh của nghiệp = 
hành (szzkhara) là Nhân, thọ uân tái tục (paƒ/isandhi 
vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vafthu) = sắc ý vật (hadaya vafthu rupa) (= 30) 
là Nhân, thọ uân tái tục (pafisandhi vedanakkhandha) 
là Quả. 

2) Cảnh (=_) là Nhân, thọ uẫn tái tục (pafisandhi 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (34-— thọ (vedanð) = 33) là Nhân, thọ uân tái tục 
(pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 

Giải: 

1) Vật (yafhw): Ở cõi ngũ uẫn (pañcavokãra), nơi 5 uẫn 

(khandha) tồn tại, danh pháp (n„ãma dhammna) chỉ có thê 

sanh nếu có sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa). Chúng không 

thê sanh mà thiếu sắc ý vật (iadaya vaffhu rñpa). Thọ uân 
tái tục (pafisandhi vedanäkkhandha) là phần của danh 
pháp tái tục (pa/isandhi naãma dharmưmna) chỉ sanh nương 
vào sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) đồng sanh với nó tại 
sát-na tái tục (pa/isandhi). Chúng không thể sanh mà 
không nương vào nó. Hơn nữa, sắc ý vật (hadaya vatthu 
rũpa) không thể tự sanh đơn lẻ; nó chỉ có thể sanh theo 
nhóm gọi là bọn sắc (rữpa kaiãpa). Nhất là, nó chỉ có thê 
sanh khi nó được nương vào 4 đại giới (đhafu) của cùng 
bọn (&ø/ãpa) mà có thể ủng hộ bằng cách của sức mạnh 

(sa7/7) như là đồng sanh (saha/a/a); nó không thể sanh mà 

không nhận được sự cho nương. Hơn nữa, bọn ý vật mười 

pháp (hadaya dasaka kalãpa) chỉ có thê sanh cùng với bọn 
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thân mười pháp (kãya dasaka kalapa) và bọn giới tính 
mười pháp (bhaãva dasaka kalapd). 

Cho nên, theo phương pháp Suttanta đã đề cập là— Vafrhu 
nãma karqjakayo... so aithato bhutani ceva IUupädarupani 
ca — Vatthu là thân thê (karajakãya) là sắc hiền (bhữra 
rũpa) và sắc y sinh (upädä rñpa) theo thực tính siêu lý. 
Theo chú giải như thế, sau khi phá vỡ khối sắc (rửpa) và 
đạt tuệ về thực tính siêu lý của sắc (rupa) lây sắc hiển 
(bhữfa ripa) và sắc y sinh (upãdã rñpa) làm sắc vật 
(vafthu rũpa). Cho nên, theo phương pháp Abhidhamma, 
chỉ có sắc ý vật được lấy làm sắc vật (vafthu rủpa) cho thọ 
tái tục (pafisandhi vedan4). Theo phương pháp Suttanta, 
sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa) cùng với 30 thứ sắc (rữpa) 
được lấy làm sắc vật (vzf/hu rữpa); phương pháp Suttanta 
là phương pháp đề tu tập theo. Để phá vỡ khối và đạt tuệ 
về thực tính siêu lý, tất cả 30 thứ trước tiên phải được quan 
sát. Cho nên, lưu ý rằng theo phương pháp Suttanta, ý vật 
(hadaya vafthu) cùng với 30 thứ sắc (rữpa) được gọi là sắc 
vật (vaffhu rủpa). Tự thấu rõ bằng tuệ chánh kiến 
(sammadifthi ñãna) tức tuệ nhãn (paññä) rằng thọ tái tục 
(pafisandhi vedan8) chỉ có thể sanh khi nó được nương 
Vào sắc vật (vafthu rupa) đó, quan sát các nhân và quả. 
Lưu ý rằng nó giống trong mỗi trường hợp đối với vật 
(yaffhu). Quan sát nó theo những lời giảng này, tức là: 


Do sự sanh của vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vaffhu) (= 30), 
thọ uẫn tái tục (pafisandhi vedanakkhandha) sanh. 

Vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vaffhu) (= 30) là Nhân, thọ 
uân tái tục (pafisandhi vedanakkhandha) là Quả. 
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2) Cảnh: đã được giải thích rằng cảnh của danh tái tục 
(pafisandhi nãma) là cảnh của đông lực cận tử 
(maranäsamna javana) ở kiếp sông quá khứ. Thọ (vedanä) 
kinh nghiệm hưởng vị của cảnh ấy. Quan sát để thấu biết 
rõ bằng tuệ rằng nếu không có cảnh để hưởng vị thì thọ 
(vedana) không thể sanh. Cảnh dâng vật thực tại chùa hay 
bảo tháp đã được đề cập trước là một ví dụ. Nghiệp 
(kamma) giữa những thiền sinh hầu như không giống 
nhau. Đối với một số người, nghiệp xả thí (đãna kamma) 
của họ trợ sanh quả; trong khi đối với một số người, nghiệp 
giữ giới (sila kamna) của họ trợ sanh quả; và đối với một 
sô người khác, nghiệp. tu tiễn (bhãvanã karmma) của họ trợ 
sanh quả. Hơn nữa, về nghiệp xả thí (đãna kamma) đó là 
nhiều loại khác nhau như nghiệp xả thí về việc đặt bát dâng 
vật thực, nghiệp xả thí về việc dâng y, v.v... và phần 
nghiệp giữ giới (s7lz kamưna), thì có nhiều loại khác nhau 
như nghiệp 5 học ĐIỚI, nghiệp 8 học giới, nghiệp I0 học 
BIỚI, v.v... Về phần nghiệp tu tiến (Phavana kamma), thì 
nhiều loại khác nữa như nghiệp tu tiễn biến xứ (kasina 
bhãvang kamma), nghiệp tu tiễn bất tịnh (2asubha bhãvanã 
kamma), nghiệp tu tiễn hơi thở vào hơi thở ra (#nãpãna 
bhãvanä kamma), nghiệp tu tiễn lòng từ (meftã bhãvanã 
kamma), nghiệp tu tiến quán, minh sát (viassanä 
bhãvanä kamma), v.v... Vì có nhiều loại nghiệp khác nhau 
như vậy, cũng có nhiều loại cảnh đề mục khác nhau. Sau 
khi đã quan sát thấy biết rõ bằng tuệ, thọ (veđan3) ấy chỉ 
có thê sanh khi có một cảnh để hưởng vị, quan sát thêm 
nhân và quả như sau: 
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Do sự sanh của cảnh (=__), thọ uẫn tái tục (pafisandhi 
vedanakkhandha) sanh. 
Cảnh (=_ ) là Nhân, thọ uân tái tục (pafisandhi 


vedanakkhandha) là Quả. 


3) Xúc (phassa): Lưu ý rằng theo lời dạy như vậy như 
“Phassa samudaya vedana samudayo = do sự sanh của 
xúc (phassa), thọ (vedana) sanh”, xúc được dạy là pháp 
chủ yếu nôi bật. Trong bộ VỊ trí (Paƒ/hana), pháp này được 


dạy là: 

Caftãro khandha aripino añnamafniam 
sahajãtaDaccayena paccayo 

Caffãro khandha qripino añnamañniam 


niSSayaDacCayena paccayo 

——4 danh uấn (n0ãma khandha) trợ qua lại bằng sức mạnh 
của câu sanh! duyên (sa»aj/afapaccaya saffi) và sức mạnh 
của y chỉ duyên (nissayapaccaya sarri) (Patthäna — quyền 
I - trang 5, phiên bản Burmese). 


Điều đó được dạy như vậy, danh pháp („ãma đhamưna) thì 
nương qua lại lẫn nhau, trợ lẫn nhau; như thành ngữ 
(Burmese): “sự tồn tại của hòn đảo nương vào đất, sự tồn 
tại của đất nương vào hòn đảo”. 


Trong lúc ăn, khi vị ấy có thể nhai nó thêm đến khi nước 
tỉnh chất ra từ vật thực Ấy, vị trở nên đậm đà hơn; tương 
tự, nếu xúc (phassa) trong danh pháp („ma dhamma) 
đồng sanh ở một sát-na tâm và trong danh pháp của khác 
sát-na tâm hoàn toàn xúc chạm cảnh, đó là, nếu xúc 


1 Sahajãta: {R## = câu sanh, cùng sanh, đồng sanh. {Ä: câu = đều, tất cả; đi 
cùng, đi theo; đều, cùng. 
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(phassa) kết nỗi tâm với cảnh, thì thọ (yedan8) về cốt lõi 
của cảnh sẽ được trọn vẹn hơn. Đó là lý do tại sao điều này 
được dạy là thọ (yeđan4) sanh do xúc (phassa) bằng cách 
lớn trội hơn. 


Tuy nhiên, xúc (phassa) không thê tự sanh đơn độc. Chỉ 
khi những danh pháp tương ưng tâm sở hữu tâm (cia — 
ceftasika sampayutIa dhamna) còn lại trợ cho nó, thì nó có 
thể đồng sanh do danh pháp tương ưng tâm sở hữu tâm 
này. Cho nên, như thành ngữ “Khi kéo một cây leo, sẽ kéo 
theo cả nhóm những cây leo quấn vào nhau”, lưu ý rằng 
nếu xúc (phassa) được đề cập thì những pháp tương ưng 
(sampayutta dhamma) đồng sanh cũng được bao gồm. 


Những điểm lưu ý chủ yếu là giữa nhóm pháp tương ưng 
(sampayutta dhamma) đồng sanh tồn tại ở một sát-na tâm, 
nếu một danh pháp (nưma dhamrna) là Quả = nếu một 
danh pháp („ãma dhamma) được lẫy làm quả, thì những 
danh pháp („zma đhamưmna) còn lại là các nhân. Nếu hai 
hoặc ba danh pháp (nữma dhammna) được lẫy làm quả, thì 
những danh pháp (nama dhammmna) còn lại là các nhân. Đây 
là một điểm lưu ý chủ yếu. Đối với những danh uâẫn (ma 
khandha) còn lại, nên hiểu răng nó được dựa trên phương 
pháp theo thọ uẫn (edanakkhandha) này. Quan sát thấy 
biết rõ bằng tuệ rằng danh pháp (n0ãma dhamzna) trợ qua 
lại lẫn nhau hoặc nhóm danh pháp („ma đhamma) như là 
xúc (phassa) trợ cho thọ (vedana); nói cách khác tưởng 
uân (sannakkhandha), hành uân (saukhärakkhandha) và 
thức uấn (wiiZãnakkhandha) trợ cho thọ uấn 
(vedanäkkhandha) bằng sức mạnh của duyên (paccaya 
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saffi) của câu sanh (saha/aia), hỗ tương (aññamaññia), y 
chỉ (issaya) v.v..., một pháp dựa vào một pháp khác, tức 
là liên quan giữa nhân quả lẫn nhau. Chỉ sau khi thấy rõ 
chúng bằng tuệ, quan sát nhân và quả như sau: 

Do sự sanh của xúc (phassa) (34 — vedana = 33), thọ uấn 
(vedanakkhandha) sanh. 

Xúc (phassa) (34 — thọ (vedana) = 33) là Nhân, thọ uấn 
(vedanakkhandha) là Quả. 


* Tưởng Uâấn Tái Tục (Pa/isandhi Saññãkkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zv//Z) (= 20) là Nhân, tưởng uẫn tái tục 
(pafisandhi sañnñakkhandha) là Quả. 

2) Ái (fanhã) (= 20) là Nhân, tưởng uấn tái tục 
(pafisandhi sañnñakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („päđãna) (= 20) là Nhân, tưởng uấn tái tục 
(pafisandhi sañnñakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sa¿khãra) (34) là Nhân, tưởng uấn tái tục 
(pafisandhi sañnñakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamma saffi) = hành (sankhara) (34) là 
Nhân, tưởng uân tái tục (pa/isandhi saññakkhandha) 
là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadaya vaffhu rupa) (30) là 
Nhân, tưởng uấn tái tục (pafisandhi saññäkkhandha) 
là Quả. 

7) Cảnh (=_ ) là Nhân, tưởng uấn tái tục (pafisandhi 
safnfñakkhandha) là Quả. 
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8) Xúc (phassa) [34— tưởng (sañña) = 33 | là nhân, tưởng 
uân tái tục (paƒisandhi sañnakkhandha) là Quả. 


*. Hành uấn tái tục (Pafisandhi Sankhärakkhandha) 
(cách thứ nhất: đối với hành là tư (ce/anä)) 

Năm nhân quá khứ: 

1) Vô minh (zvi/ã) (= 20) là Nhân, hành uấn tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhã) (= 20) là Nhân, hành uẫn tái tục (pafisandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

3)Thủ (pzđãna) (= 20) là Nhân, hành uấn tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

4)Hành (sz#k»ãra) (34) là Nhân, hành uân tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) = hành (sankhara) (34) là 
Nhân, hành uân tái tục (pafisandhi sankharakkhandha) 
là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (uaffhu) = sắc ý vật (hadaya vaffthu rupa) (30) là 
Nhân, hành uấn tá tục  (pasandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (=_) là Nhân, hành uân tái tục (pafisandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) [34 trừ tư (cefanđ) = 33] là nhân, hành 
uân tái tục (pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 


(Ở cách thứ nhất này, chỉ tư (cefan4) được xem như 
trưởng/ vượt trội là hành uân. Đê không có giới siêu lý 
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(paramattha dhã#;) nào bị bỏ qua, cách quan sát thấy biết 
rõ khác sẽ được trình bày). 


Hành uân tái tục (pafisandhi sankharakkhandha) 
(cách thứ hai: đối với hành là 31 sở hữu tâm (cefasika)) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zv/a) (= 20) là Nhân, hành uấn tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anh) (= 20) là Nhân, hành uân tái tục (pa†isandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

3) Thủ (œ»ãđãna) (= 20) là Nhân, hành uẫn tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sazkhãra) (34) là Nhân, hành uẫn tái tục 
(pafisandhi sankharakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamma saffi) = hành (sankhara) (34) là 
Nhân, hành uân tái tục (pafisandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (yaffhu) = sắc ý vật (hadaya vafthu rupa) (30) là 
Nhân, hành uấn tái tục (pafIsandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (=_ ) là Nhân, hành uân tái tục (pa/isandhi 
sankharakkhandha) là Quả. 

8) Ba danh uẫn (nữma khandha) còn lại là nhân, hành uẫn 
tái tục (paƒisandhi sankharakkhandha) là Quả. 


~~~ 


Lưu ý: Trừ thọ (veđan4), tưởng (sañ7ñ4) và thức (vi7ñana) 
khỏi 34 danh pháp tái tục (paƒisandhi nãma dhamma), còn 
lạ 31 sở hữu tâm (cefasika) mà xúc (phassa) và tư 
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(cefana) là vượt trội. Trong cách thứ hai này, 31 sở hữu 
tâm (ceasika) đó được gọi là hành uẫn 
(sankhãrakkhandha); những pháp ấy là quả. Nếu bậc tu 
tiễn tìm nhân hiện tại của hành uẫn (saukhãrakkhandha) 
mà xúc (phassa) và tư (cefanađ) là vượt trội, thì — — 
sesakkhandhattayapadatthãnã - ba danh uẫn (øzma 
khandha) còn lại, thọ (vedana) — tưởng (sañña) — thức 
(viñnan4a), là nhần cận (padaffhana). 


Chúng là nhân gần nhất. Vì bậc tu tiến có thể hỏi rằng: 
“nếu xúc (phassa) là nhân của danh uẫn („ãma khandha), 
thì không có nhân nào cho xúc (phassø) ấy hay những sở 
hữu tâm (ceasika) còn lại gọi là hành uẫn 
(sankhãrakkhandha)3° cho nên, ở cách quan sát thấy biết 
rõ thứ hai này, tất cả nhân và quả đều được quan sát. Lưu 
ý rằng phương pháp thì giống đối với những trường hợp 
xa hơn nữa). 


* Thức uẫn tái tục (pafisandhi viñnanakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvj/) (= 20) là Nhân, thức uẫn tái tục 
(pafisandhi viññanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anh) (= 20) là Nhân, thức uấn tái tục (pafisandhi 
vinnanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pãdãna) (= 20) là Nhân, thức uẫn tái tục 
(pafisandhi viññanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thức uẫn tái tục 
(pafisandhi viññanakkhandha) là Quả. 
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5) Nghiệp lực (kamma saffi) = hành (sankhara) (34) là 
Nhân, thức uân tái tục (pafisandhi viññãnakkhandha) 
là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (vaffhu) = Sắc ý vật (hadaya vaffhu rupa) (30) là 
Nhân, thức uân tái tục (pafisandhi viññãnakkhandha) 
là Quả. 

7) Cảnh (=_ ) là Nhân, thức uẫn tái tục (pafisandhi 
vinnanakkhandha) là Quả. 

8) Danh + sắc („ma + rñpa) là Nhân, thức uẫn tái tục 
(pafisandhi viññanakkhandha) là Quả. 

Danh (z„zma) = đồng sanh với 33 sở hữu tâm 
(cefasiRa). 

Sắc (rñpa) = sắc vật (varthu rũpa) (3 = 30) + sắc (rữpa) 
cảnh. 

[Lưu ý: 

— Danh (øzma) ở đầy có nghĩa là nhóm sở hữu tâm 
(cefasika) sanh cùng với thức (v/7ñaãn4a) ở một sát-na 
tâm. Vào lúc tái tục (paƒisandhi), nó nói đến 33 sở hữu 
tâm (cefasika) sanh cùng với thức tái tục (paƒisandhi 
viññãna). Nếu tái tục (pafisandhi) của thiền sinh được 
câu hành với thọ xả („ekkhã vedana), thì hỷ (p?#i) 
không thể đi cùng, có 32 sở hữu tâm (cefasika) trong 
danh pháp (nđma). 

- Sắc (ripa) nói đến sắc vật (vaffhu rũpa) và sắc (rủpa) 
cảnh. Vì đối với cảnh của tâm tái tục (pafisandhi c11a), 
đó là một trong ba cảnh này: nghiệp (kamưmna) hay 
nghiệp tướng/ điềm nghiệp (kamưma nimifra) hay thú 
tướng/ điềm sanh (gafi nữn111a). Nếu đó là một cảnh sắc 
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(ruparammana), thì cảnh sắc (ruparammana) là sắc 
(rữpa) cảnh Nếu đó là một cảnh thinh 
(saddarammana), thì cảnh thính (saaddarammana) là 
sắc (ripa) cảnh. Hiểu rõ nó theo cách này. 
Có lời dạy răng: Nãmaripasamudayä viññãnasamudayo 
= do sự sanh của danh sắc (nãma rupa), thức (viñnñana) 
sanh (Sưmmyutta Nikãya — quyển 2 - trang 53 phiên bản 
Burmese) và cũng có lời dạy rằng Viññãnapaccayä 
nãmariparmm (thức duyên danh sắc) = do sự sanh của thức 
(viññãna), danh sắc (nãmaripa) sanh. Cho nên, lưu ý rằng 
thức (wiZñãna) và danh sắc (nãmarñpa) trợ qua lại lẫn 
nhau. Trong trường hợp này, thiền sinh phải quan sát thấy 
biết rõ nhân và quả sau khi quan sát bằng tuệ duyên trợ 
trong danh sắc (nãmaripa) trợ cho thức (viññãna) = sự 
sanh của thức uân (viðñãnakkhandha). Tuy chư pháp 
nhân, vật (yz//hu) + cảnh + xúc (phassa) và các nhân, danh 
sắc (nzmaripa) khác về từ ngữ, chúng giống về trạng thái 
thực tính siêu lý, siêu lý giới (paramattha dhaã£!). 
Quan sát chúng như sau: 
Do sự sanh của danh sắc (namarupda), thức uân tái tục 
(pafisandhi viññanakkhandha) sanh. 
Danh sắc (nãmarnpa) là Nhân, thức uân tái tục (pa/isandhi 
vinnanakkhandha) là Quả. ] 


Kế đến tiếp theo tái tục (pa/isandhi), sau khi hữu phần 
(bhavanga) sanh 15 hay 16 lần, tiến trình tâm lộ (vihi 
ca) là khai ý môn (manodvarava/7ana) (Ì lần) — đồng 
lực tham ham muốn về sự sống (bhava nikantika lobha 
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Javana) (7 lần) [= đồng lực tham (lobha Jjavana) là dính 
mắc vào hữu (bhava) hay sự sống mới] bắt đầu sanh.! 
Tại sát-na tâm hữu phần (bhavaisa ca), như là tâm hữu 
phân (bhavansa cửa) thứ nhất, sắc tâm (ciffaja rñpa) và 
sắc quí tiết (ufuja rupa) đã sanh. Có lời dạy trong Nguyên 
bản rằng sắc quí tiết (wuja rữpa) bắt đầu sanh tại sát-na 
trụ của tâm tái tục (paƒisandhi). Sắc vật thực (aharaja 
rupad) bắt đầu sanh khi vật thực (Zhãrz) mà người mẹ đã 
ăn dẫn đến bào thai. Cho nên, nếu thiền sinh muốn quan 
sát 5 uân hữu phần (bhavanga khandha) sau tái tục 
(pafisandhi) thì sau khi đã nối kết duyên trợ, cộng và quan 
sát thêm hai pháp nhân và quả hiện tại trong sắc uân 
(rupakkhandha) sau: 
1) Do sự sanh của tâm (ca), sắc tâm (c11aJa rupa) sanh. 
Tâm là Nhân, sắc tâm (ciaja rñpa) là Quả. 
2) Do sự sanh của quí tiết („íz), sắc quí tiết (ufuja rũpa) 
sanh. 
Quí tiết (/u) là Nhân, sắc quí tiết (wfuja rñpa) là Quả. 


Quan sát thấy biết rõ 4 danh uẫn (nữa khandha) thì giỗng 
với 4 danh uân lúc tái tục (paƒ#isandhi). Quan sát thấy biết 
rõ duyên trợ trong 5 uân khai ý môn (manodvãräãvajjana 
khandha) và 5 uân đồng lực (avana khandha) sanh sau 
hữu phần (bhavanga) sau tái tục (pafisandhi) 15 hay 16 
lần sẽ được đề cập thêm như sau: 


1 S-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H~K~C-C-C-C-C-c-c... 
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1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Năm Uẫn Khai Ý Môn 
(Manodvaravajjana Khandha) 

5 loại bọn sắc (rữna kalãpa), tức là 46 thứ sắc (rữpa) 

là sắc uân (rupakkhandha). Những sắc này là: 3 loại 

bọn sắc nghiệp (kammaja rũpa kalãpa) bao gồm ý vật 

(hadaya vatthu) tỒn tại trong tim (haday4) nơi mà khai 

ý môn (manodvärävajjana) nương vào, một loại sắc 

tâm (ciaja rñpa) và một loại bọn sắc quí tiết (wfuja 

rũpa kalãpa). [Tại sát-na ấy, sắc vật thực (ãhãraqja 
rũpa) chưa thể sanh]. 

Thọ (vedana) (xả — upekkha) trong 12 danh pháp khai 

ý môn (manodvärãvajjana nãma dhamma) là thọ uân 

(vedanakkhandha). 

Tưởng (s72) trong 12 danh pháp khai ý môn 

(manodvãrävajjana nãma dhamma) là tưởng uân 

(sannakkhandha). 

() Tư (cefana) trong 12 danh pháp khai ý môn 
(manodvärävajjana nãma dhamma) là hành uẫn 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ nhất). 

(1) 9 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 12 danh pháp 
khai ý môn (wanodvaravajjana nãma dhammg) là 
hành uầẫn (sa»khärakkhandha) (Cách thứ hai). 

Tâm, thức (v7/7ana) trong 12 danh pháp khai ý môn 

(manodvãrävajjana nãma dhamma) là thức uân 

(vinnanakkhandha). 

Sắc Uần Khai Ý Môn 
(Manodvaravajana Rupakkhandha) 


Năm nhân quá khứ: 
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l) Vô minh (zv/) (=20) là Nhân, sắc uẫn 
(rupakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhä) (=20) là Nhân, sắc uẫn (rữpakkhandha) là 
Quả. 

3) Thủ („pãdãna) (=20) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) là Quả. 

4) Hành (szzkzra) (34) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamma sưffi) sức mạnh của nghiệp 
(kamma) = hành (sankhära) (34) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) là Quả. 

Hai nhân hiện tại: 

6) Tâm là nhân, (sắc tâm — cửứaja rñpa) sắc uân 
(rupakkhandha) là Quả. 

7)_ Quí tiết (/u) là Nhân, (sắc quí tiết (w#uja rñpa)) sắc 
uấn (ripakkhandha) là Quả. 


Thọ Uần Khai Ý Môn 

(Manodvaravajana — Vedanakkhandha) 
(Vì những nhóm danh pháp kha ý môn 
(manodvaravajjana nãma dhammna) này chỉ là phận sự của 
những trạng thái danh pháp = tâm tố (&iyã cia) và 
không phải là danh pháp quả (vipaka nãma dhamma), 
chúng không bị trợ bởi các nhân quá khứ. Cho nên, lưu ý 
rằng danh pháp khai ý môn (manodvãrävajjana nãma 
dhamna) không có các nhân quá khứ; chúng chỉ có các 
nhân hiện tại). 


Ba nhân hiện tại: 
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1) Vật (vafthu) [5 loại bọn sắc (upa kalapa) = 46 thứ 
sắc — rữpa] là Nhân, thọ uân (vedanäkkhandha) là 
Quả. 

2) Cảnh |hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là Nhân, thọ uẫn (vedanäkkhandha) là 
Quả. 

3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 

là Nhân, thọ uẫn (vedanakkhandha) là Quả. 

()Ý xúc kha ý môn (manodvärãävajana 
manosamphassa) [l2 — thọ (vedana)=T F] là Nhân, 
thọ uẫn (veđanäakkhandha) là Quả. 

Giải thích: 

1) Vật (vafhu): Thọ uân (vedanäkkhandha) chỉ có thê 

sanh khi nó được nương vào ý vật (hadaya vaffhu). Khi 

ấy, vì sắc vật thực (ãhãrgj/a rñpa) chưa thê sanh thì không 

có bọn sắc vật thực (zhãraja rũpa kalãpa), nên nó là 46. 


2) Cảnh: Nếu bậc tu tiễn là một người nữ thì nó lẫy trạng 
thái nữ của sự sống mới làm cảnh. Nếu bậc tu tiễn là một 
người nam thì nó lấy trạng thái nam của sự sống mới làm 
cảnh. Nó trải qua cảm thọ cảnh (arammana) hữu (bhava) 
hay sự sông mới đó. 


3) Xúc (phassa): Chỉ khi cảnh (arammana) hữu (Phava) 
hay sự sống mới đó xuất hiện ở hữu phần (bhavanga) = ý 
môn (wønođwzrz) thì hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda) và khai ý môn (manodvaravajjana) 
có thể sanh. Nếu cảnh (đrammana) hữu (bhava) hay sự 
sống mới đó không xuất hiện hay không xúc chạm dội vào 
hữu phần (?havanga) = ý môn (manodvãra), thì khai ý 
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môn (manodvãräãvajjana) xem lại và quyết định dựa trên 
hữu (bhava) hay sự sống mới đó không thể sanh. Lại nữa, 
khi cảnh (arammaa) hữu (bhava) hay sự sống mới đó xúc 
chạm dội vào hữu phần (bhavanga) = Ý giới sáng tỏ, danh 
pháp (nãma dhamma) mà xúc — phassa (= Ý xúc hữu phần 
— Bhavanga mmanosamphassa) vượt trội bị ngưng sau khi 
rúng động. [Đây là hữu phần rúng động (bhavaäga 
calana) — hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda]. 


Chỉ khi những danh pháp hữu phần (bhavaủiga nãma 
dhamma) này diệt thì danh pháp khai ý môn 
(manodvãrävajjana nãma dhamma) có thê sanh. Nói cách 
khác, danh pháp hữu phần (bhavanga nãma dhamma) trợ 
sau khi đã diệt để cho khai ý môn (manodvãrävajjana) có 
thể sanh. Việc trợ như thế được đề cập là trợ bằng cách 
của sức mạnh vô gián (ananfara sarii). Cho nên, ý xúc hữu 
phần (bhavaủga manosamphassa) cũng giúp trợ cho sự 
sanh của danh pháp khai ý môn (éwanodvaravaj]ana nãma 
dhamma) bao gồm thọ uân khai ý môn 
(manodvaravajjana vedanakkhandha). Đó là lý do tại sao 
ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) cũng là 
một nhân của thọ uẫn khai ý môn (manodvãrävajjana 
vedanakkhandha). 


Lại nữa, có xúc (phassa) g1ữa nhóm 12 danh pháp khai ý 
môn (manodvarava†jana nãma dhamrna). Đó là Ÿ xúc khai 
ý môn (manodvaravajjana mmanosamphassa). Chỉ khi xúc 
(phassa) ây liên kết giữa cảnh (aramnana) hữu (bhava) 
hay sự sống mới và tâm, thì nhóm danh pháp khai ý môn 
(manodvãrävajjana nãma dhamma) có thê sanh. (Lưu ý 
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rằng phương pháp giống đối với những trường hợp xa hơn 
nữa). Cho nên, hai loại xúc (phassa) được trình bày. Ý xúc 
hữu phần (bhavaủga manosamphassa) là nhân vô gián 
(anamara), trong kh ý xúc khai ý môn 
(manodvaravajjana manosamphassa) là nhần cùng sanh 
(sahajãía) — hỗ tương (añfiamafiia) — Vy chỉ (missaya) 
v.v... Dù chỉ xúc (phassa) được đề cập, hiểu rằng đó có 
nghĩa nhóm danh pháp (n:ma đdhamma) trong đó xúc 
(phassa) vượt trội. Nếu trừ quả, là thọ (veđan3), khỏi 12 
danh pháp (ma dhamma) trong khai ý môn 
(manodvarava77ana), thì 11 danh pháp (nãma dhamma) 
còn lại là ý xúc khai ý môn (éanodvaravajjana 
manosamphassa). 


Nó phù hợp với lời dạy “yưmpidatm manosamphassa 
paccayaä uppajjati vedayitamnn sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham vã tampi aniccarm v,v... `, đã dạy trong 
Adita Pariyaya Sutta và “Phassasamudayä vedanä 
samudayo””. 
Tưởng Uấẫn Khai Ý Môn 
(Manodvaravajjana Sañnakkhandha) 
I1) Vật (vaf£hu) (Š loại bọn Sắc (rupa kalapa) = 46 thứ sắc 
rũpa) là Nhân, tưởng uân (sannakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh [hữu (bhava) hay sự. sống mới là cảnh 


~~~ 


(arammaøa)]| là Nhân, tưởng uấn (saññãkkhandha) là 


Quả. 
3) () Ý xúc hữu phần (bhavansa manosamphassa) (34) 


~~~ 


là Nhân, tưởng uân (sañakkhandha) là Quả. 
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()Ý xúc kha ý môn (manodvärãvajana 
manosamphassa) [12 — tưởng (sañña) = II1Ị là 
Nhân, tưởng uân (saãñãkkhandha) là Quả. 
Hành Uẫn Khai Ý Môn 
(Manodvaravajana Sankharakkhandha) 
(Tư (cefanä) — Cách thứ nhất) 
I)_ Vật (uarhw) (5 loại bọn sắc (rupa kalapa) = 46 thứ sắc 
rủpa) là Nhân, hành uấn (saikhãrakkhandha) là Quả. 
2) Cảnh [hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là nhân, hành uẫn (sankhãrakkhandha) 
là Quả. 
3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, hành uân (saikhärakkhandha) là Quả. 
()Ý xúc khai ý môn (manodvärãvajana 
manosamphassa) [L2 — tư (cefana) = TT] là Nhân, 
hành uẫn (sakhãrakkhandha) là Quả. 
Hành Uấn Khai Ý Môn 
(Manodvaravajana Sankharakkhandha) 
[9 danh pháp (n„ama dhamrna) — Cách thứ han] 
I)_ Vật (uarhw) (5 loại bọn sắc (rupa kalapa) = 46 thứ sắc 
rủpa) là Nhân, hành uấn (saikhãrakkhandha) là Quả. 
2) Cảnh [hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là nhân, hành uẫn (sankhãrakkhandha) 
là Quả. 
3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, hành uân (saikhärakkhandha) là Quả. 
(ii) Ba danh uẫn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uân (saukhãrakkhandha) là Quả. 
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Thức Uân Khai Ý Môn 
(Manodvaravajjana Vinnanakkhandha) 
I) Ý xúc hữu phần (bhavanga mmanosamphassa) (34) là 
Nhân, thức uân (wiZZãnakkhandha) là Quả. 
2) Danh sắc („ma rủpa) là Nhân, thức uấn 
(vinnanakkhandha) là Quả. 


(Trong trường hợp này, danh (ma) nghĩa là II sở hữu 
tâm (cefasika); sắc ứupa) nghĩa là sắc vật (vatthu rủpa) và 
sắc (ripa) cảnh là phần hữu (bhzva) hay sự sống mới). 


Năm Uẫn (khandha) 
Ở Đồng Lực Tham, Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Ƒavana) 

l) Sắc vật (vatthu rupa) (Š = 46) tỒn tại trong tim 
(hadaya) là sắc uẫn (rñpakkhandha). 

2) Thọ (vedan3) hiện diện ở đồng lực (avana) là thọ uân 
(vedanakkhandha). 

3) Tưởng (sz7/a) hiện diện ở đồng lực avana) là tưởng 
uấn (saãñãkkhandha). 

4)_ Tư (cefan) hiện diện ở đồng lực (avana) là hành uẫn 
(sankhärakkhandha) (cách thử nhấp): 
Các sở hữu tâm (cerasika) còn lại hiện diện ở đồng lực 
(avan4a) là hành uân (saukhãrakkhandha) (cách thứ 
han). 

5) Tâm, thức (vinana) hiện diện ở đồng lực avan4) là 
thức uân (viãñãnakkhandha). 


(Lưu ý ý: Nhóm những danh pháp đồng lực tham ham muốn 
về sự sống này (bhava nikamtika lobha javana nãma 
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dhamma) là nhóm danh pháp tham tương ưng kiến (lobha 
— dithi nãma dhamma). Chúng có thê sanh là 20 hay 19 
hay 22 hay 2I danh pháp (nma dhamma) theo sự thích 
hợp. Trong hành uân (saikhãrakkhandha) của cách thứ 
hai, nó có thể là 17 hay 16 hay 19 hay 18 danh pháp (nam4) 
theo sự thích hợp. Sau khi kết nỗi duyên trợ, quan sát sắc 
uấn _(rupakkandha) là nền tảng của đồng lực tham ham 
muốn về sự sống (Phava nikamika lobha Javana) này theo 
cùng cách như trong sắc uân (zữpakkhandha) ở khai ý môn 
(manodvaravaƒjana). 


Thọ Uẫn (ƒedanäkkhandha) Ö 
Đông Lực Tham Thứ Nhât Ham Muôn Về Sự Sông 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 


I)_ Vật (ya//hw) [Š = 46 trong tim (hađaya)]| là Nhân, thọ 
uân (vedanäakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh [hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là Nhân, thọ uẫn (vedanäkkhandha) là 
Quả. 

3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 

là Nhân, thọ uân (vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực avana mmanosamphassa) [20 — 
thọ (vedang = 19] là Nhân, thọ uấn 
(vedanakkhandha) là Quả. 

4) Phi như lý tác ý (ayoniso manasikara) (12) là Nhân, 
thọ uẫn (veđanäakkhandha) là Quả. 

(Lưu ý: Trong trường hợp này, phi như lý tác ý (ayoniso 

manasikãra) nghĩa là làm cho tác ý, chú ý sai như là kiếp 

sống đàn bà hay kiếp sống đàn ông. Nếu biết hữu hay kiếp 
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sông mới đạt được chỉ là danh sắc (ma rñpa) hay nhân 
và quả hay vô thường (amicca) hay khô (dukkha) hay vô 
ngã (anarra) thì cái biết đó là đúng. Đó là như lý tác ý hay 
chú ý đúng. Không có biết và làm cho tác ý như vậy mà 
tác ý là kiếp sống đàn bà hay kiếp sống đàn ông thì đó là 
phí như lý tác ý hay chú ý sai (ayoniso manasikara). Lưu 
ý rằng khai ý môn (manodvaravajjana) mà. sanh ngay 
trước đồng lực tham ham muốn về sự sống (Phava 
nikantika lobha javana), hay nói cách khác, sở hữu thắng 
giải (adhimokkha cetasika) là phần của nhóm danh pháp ở 
khai ý môn (émanodvaravajjana nãma dhamma) được gọi 
là như lý tác ý (yoniso manasikara) hay phi như lý tác ý 
(ayoniso manasikära). Ö đây, đó là quyết định sai của 
thắng giải (adhimokkha) như kiếp sống đàn bà hay kiếp 
sống đàn ông. Vì thăng giải (adhimokkha) không thể tự 
sanh đơn độc mà chỉ có thể sanh cùng với chư pháp tương 
ưng (sampayuta dhamma), lưu ý rằng trong trường hợp 
này, 12 danh pháp („ma đhamma) - là thắng giải 
(adhimokkha) cùng với tất cả chư pháp tương ưng 
(sampayufIa dhamưna) — được xem là phi như lý tác ý 
(ayomiso rmmanasikara). Phí như lý tác Ý (ayoniso 
manasikara) là một nhần sẵn trợ cho sanh đồng lực bất 
thiện (akusala Javana). 


~~~ 


Tưởng Uấn (Sannakkhandha) 
Ở Đồng Lực Tham (/»ứ 7) Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 
I) Vật (yahu) [Š = 46 trong tim (haday42)] là Nhân, 
tưởng uần (saññãkkhandha) là Quả. 
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2) 


3) 


4) 


1) 


2) 


3) 


4) 


Cảnh [hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(arammana)]| là nhần, tưởng uấn (sưãñãkkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, tưởng uấn (saññãkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực (avana manosamphassa) [20 — 
tưởng (szZ2ã) = 19] là Nhân, tưởng uân 
(sannakkhandha) là Quả. 

Phi như lý tắc ý (ayoniso manasikara) (12) là Nhân, 


~~~ 


tưởng uân (saññakkhandha) là Quả. 


Hành Uẫn (Saukhärakkhandha) 
Ở Đồng Lực Tham (/»ứ 7) Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 
(Tư (Cetana) — Cách thứ nhất) 
Vật (ya/fhu) (Š = 46 trong tìm haäaya) là Nhân, hành 
uân (sưikhãrakkhandha) là Quả. 
Cảnh [hữu (bhøvø) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là nhân, hành uẫn (sankhãrakkhandha) 
là Quả. 
() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, hành uẫn (sikhãrakkhandha) là Quả. 
(ii) Ý xúc đồng lực (avana manosamphassa) [20 — tư 
(can) = 19 là Nhân hành uẫn 
(sankhärakkhandha) là Quả. 
Phi như lý tắc ý (ayoniso manasikara) (12) là Nhân, 
hành uấn (sa»khärakkhandha) là Quả. 
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1) 


2) 


3) 


4) 


1) 


2) 


3) 


Hành Uẫn (Sa»khãrakkhandha) 
Ở Đồng Lực Tham (/# 7) Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 
(17 Sở Hữu Tâm Cetasika Còn Lại — Cách thứ 2) 
Vật (ya/fhw) [5 = 46 trong tim (haday4a)] là Nhân, hành 
uân (sưikhãrakkhandha) là Quả. 
Cảnh [hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là Nhân, hành uân (sankhãrakkhandha) 
là Quả. 
() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, hành uẫn (sikhãrakkhandha) là Quả. 
(ñ) Ba danh uẫn („ma khandha) còn lại là Nhân, 
hành uầẫn (sa»khärakkhandha) là Quả. 
Phi như lý tắc ý (ayoniso manasikar4) (12) là Nhân, 
hành uấn (sa»khärakkhandha) là Quả. 


Thức Uâẫn (V?ãñãnakkhandha) 
Ở Đồng Lực Tham (/»ứ 7) Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 

Ý xúc hữu phần (Phavanga manosamphassa) (34) là 
Nhân, thức uân (wiZãnakkhandha) là Quả. 

Danh sắc (amarupa) là Nhân, thức uấn 
(vinnanakkhandha) là Quả. 

Phi như lý tắc ý (ayoniso manasikara) (12) là Nhân, 
thức uẫn (viñãnakkhandha) là Quả. 

{Danh (énna) nghĩa là 19 sở hữu tâm (cefasika4) cùng 
sanh hay là phù hợp; 

Sắc (rữpa) nghĩa là sắc vật (vaffhu rñpa) [5 = 46] và 
sắc (ripa) cảnh}. 
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Thọ Uẫn (ƒedanäkkhandha) 
Ở Đồng Lực Tham (/ứ 2) Ham Muốn Về Sự Sống 
(Bhava Nikantika Lobha Javana) 

I) Vật (ya//hw) [Š = 46 trong tim (hađaya)]| là Nhân, thọ 
uân (vedanäkkhandha) là Quả. 

2) Cảnh |hữu (bhava) hay sự sống mới là cảnh 
(ãrammana)] là nhân, thọ uân (vedanäkkhandha) là 
Quả. 

3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 

(34) là Nhân, thọ uẫn (»edanakkhandha) là Quả. 
(ñ) Ý xúc đồng lực avana manosamphassa) thứ I 
(20) là Nhân, thọ uẫn (»edanakkhandha) là Quả. 
(ii) Ý xúc đồng lực (avana manosamphassa) thứ 2 
(20 - thọ (vedana) = 19) là Nhân, thọ uân 
(vedanakkhandha) là Quả. 

4) Phi như lý tác ý (ayoniso manasikara) (12) là Nhân, 
thọ uẫn (»eđdanakkhandha) là Quả. 

(Lưu ý: Vì đồng lực (avana) trước trợ cho đồng lực 

(avana) sau; hay nói cách khác, Vì tâm trước trợ cho tâm 

sau bằng sức mạnh của vô gián duyên (anantara paccaya 

Saffi), đồng lực avana) thứ T được trình bày là nhân của 

đồng lực (avana) thứ 2 trong số 3)(¡) ở trên. Lưu ý rằng 

cách thì giống đối với danh uẫn (nữma khandha) còn lại 
cũng như đối với những tâm đồng lực (/avana ca) còn 
lại. 


Những điểm quan trọng 
Theo sau lộ (v#) này, tiến trình tâm lộ ý môn 
(manodvara vifh¡) có thê xảy ra theo các duyên. Hiêu răng, 
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sau khi kết nối duyên trợ của chúng, quan sát về năm uân 
(khandha) ở mỗi sát-na tâm bên trong tiến trình tâm lộ ý 
môn (manodvara vĩth¡) đó dựa trên phương pháp quan sát 
hàng cảnh pháp (đhammärammana). Sau khi các quyền 
được hoàn thành, lộ ngũ môn (pañcadvara vith¡) và lộ ý 
môn (manodvãra vñthi) sẽ sanh một cách phù hợp, suốt cả 
kiếp sống. Phương pháp để quan sát hàng cảnh sắc 
(rupaärammmana), sau khi đã liên kết duyên trợ của chúng, 
sẽ được trình bày như ví dụ. 


Sắc do vật thực trợ sanh (aharaqja rủpa) có thê bắt đầu sanh 
khi vật thực được người mẹ ăn dẫn đến bào thai. Cho nên, 
quan sát các nhân và quả ở năm uân hữu phần (bhavaäga 
khandha) sẽ được trình bày lần nữa. Sáu loại bọn sắc (rupa 
kalapa), tức là 54 thứ sắc (ripa) trong tìm (hadaya) nơi 
hữu phần (bhavaäga) được quan sát lúc này nương vào là 
sắc uấn (rupakkhandha). 


Năm Uẫn Hữu Phân (Bhavanga Khandha) 

I)_ Nền tảng của tâm hữu phân (bhavanga) hiện tại đang 
được quan sát bây giờ tỒn tại trong tim (hadaya)., tức 
là sáu loại bọn sắc (na kalapa) = = 54 thứ sắc ứupa) 
là sắc uân ứupakkhandha). [Nếu cảnh của hữu phần 
(Phavanga) là sắc pháp (rupa dhamma) thì cũng bao 
gồm các sắc pháp (ruipa dhamma) này]. 

2) Thọ (veđana) trong 34 danh pháp (nama dhamma) 
hữu phần (bhayanga) là thọ uân (vedanaäkkhandha). 

3) Tưởng (sz774) trong 34 danh pháp („ma dhamna) 
hữu phần (bhavanga) là tưởng uân (sañããkkhandha). 
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4) Tư (cefan4) trong 34 danh pháp (nama dhamma) hữu 
phần (bhavanga) là hành uân (saikhärakkhandha) 
(cách thứ nhất). 

31 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 34 danh pháp 
(nama dhamma) hữu phần (bhavanga) là hành uấn 
(sankhärakkhandha) (cách thứ han). 


Sắc Uân Hữu Phần (Bhavanga Rñũpakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

l)_ Vô minh (zv”/z) (= 20) là Nhân, sắc uân hữu phần 
(bhavanga rũpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja 
rữpa)] là Quả. 

2) Ái (anhä) (=20) là Nhân, sắc uẫn hữu phần (bhavanga 
rũpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rñũpa)] là Quả. 

3) Thủ (z„pãđãna) (=20) là Nhân, sắc uân hữu phần 
(bhavanga rũpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja 
rupa)]| là Quả. 

4) Hành (sz¿khãra) (34) là Nhân, sắc uẫn hữu phần 
(bhavanga rũpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja 
rupa)]| là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sazkhzra) (34) là Nhân, sắc uấn hữu phần 
(bhavanga ripakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja 
rupa)]| là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Tâm là nhân, sắc uẫn hữu phần (bhavanga 
rupakkhandha) [sắc tâm (ciiaja rupa)] là Quả. 

7)_ Quí tiết (wiøz) là Nhân, sắc uẫn hữu phần (bhavaäga 
rũpakkhandha) [sắc quí tiết (utuja rñpa)] là Quả. 
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8) Vật thực (ãhZra) là Nhân, sắc uân hữu phần 
(bhavanga rupakkhandha) [sắc vật thực (ahãra7a 
rữpa)] là Quả. 


Thọ Uẫn Hữu Phần (Bhavanga Vedanakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvj/) (= 20) là Nhân, thọ uẫn hữu phần 
(bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (ứanhã) (= 20) là Nhân, thọ uấẫn hữu phần 
(bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („øđđanag) (= 20) là Nhân, thọ uấn hữu phần 
(bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sz¿khãra) (34) là Nhân, thọ uẫn hữu phần 
(bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (s¡khãra) (34) là Nhân, thọ uân hữu phần 
(bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (ya/hu) [= 6 loại bọn sắc (rủpa kalapa) = 54 thứ 
sắc (rữpa)] là nhân, thọ uấn hữu phần (bhavanga 
vedanakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (=_ ) là Nhân, thọ uẫn hữu phần (bhavaäga 
vedanakkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa): 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 
trước (34) là Nhân, thọ uân hữu phần (bhavanga 
vedanakkhandha) là Quả. 
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(ii) Ý xúc hữu phần (bhavaäga manosamphassa) sau 
(34 - thọ (veđana) = 33) là Nhân, thọ uẫn hữu 
phần (bhavanga vedanakkhandha) là Quả. 
{Lưu ý: Ý xúc hữu phần (bhavaủga manosamphassa) 
trước (34) là hữu phần vô gián (ananrara bhavanga) tồn 
tại trước hữu phần (bhava»ga) mà thiền sinh đang quan 
sát. Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) sau là 
hữu phần (bhzvaäga) mà thiền sinh đang quan sát. Nếu 
thọ (veđan4) là Quả thì trừ thọ (veđan4) ây đó là: 34 - thọ 
(vedana) = 33. Lưu ý rằng phương pháp thì giống ở tưởng 
uẩn hữu phần (bhavanga saññãkkhandha) v.v... } 


~~—~ 


Tưởng Uấn Hữu Phần (Bhavanga Sañfiakkhandha) 
[Các nhân từ số 1 to 7 thì tương tự với cách của thọ uấn 
(vedanakkhandha)] 

S) Xúc (phassa): 

()  Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 
trước (34) là Nhân, tưởng uân hữu phần 
(Phavanga sañnakkhandha) là Quả. 

(i) Ý xúchữu phần (bhavanga manosamphassa) sau 
(34 — tưởng (saññä) = 33) là Nhân, tưởng uân 


~~—~ 


hữu phần (bhavanga sañnakkhandha) là Quả. 


Hành Uẫn Hữu Phần (Bhavanga Sankharakkhandha) 
[Về việc hành là tư (Ce/ana) — Cách thứ 1]) 
{ Những nhân từ số 1 đến 7 thì tương tự với cách của thọ 
uấn (vedanäkkhandha)} 
8) Xúc (phassa): 
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()  Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 
trước (34) là Nhân, hành uân hữu phần 
(bhavanga sankharakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) sau 
[34 - tư (ceanä) = 33] là Nhân, hành uân hữu 
phần (bhavanga sankharakkhandha) là Quả. 


Hành Uân Hữu Phần (Bhavanga Sankharakkhandha) 
(Về việc hành là 31 sở hữu tâm (cefasika) — Cách thứ 2) 
{ Những nhân từ số 1 đến 7 thì tương tự với cách của thọ 
uấn (vedanäkkhandha)} 

8) Xúc (phassa): 

()  Ý xúc hữu phần (bhavaiga manosamphassa) 
trước (34) là Nhân, hành uân hữu phần 
(bhavanga sankharakkhandha) là Quả. 

(i)_ Danh uẫn (nữma khandha) còn lại là nhân, hành 
uấn hữu phần (bhavanga saủkhärakkhandha) là 
Quả. 

Thức Uẫn Hữu Phần (Bhavanga Vinnanakkhandha) 
{ Những nhân từ số 1 đến 7 thì tương tự với cách của thọ 
uấn (vedanäkkhandha)} 
8) Xúc (phassa): 

()  Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 
trước (34) là Nhân, thức uẫn hữu phần (bhavanga 
vinnanakkhandha) là Quả. 

(ñ)_ Danh (ma) + sắc (rữpa) là Nhân, thức uân hữu 
phần (bhavanga viññãnakkhandha) là Quả. 

{Danh (nãma) = câu hành với 33 sở hữu tâm (cefasika); 
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Sắc (rữpa) = sắc vật (varthu rũpa) [và sắc (rñpa) cảnh, nêu 
thích hợp]}. 


Năm Uẫn Khai Ngũ Môn 
(PaRcadvaravajjana Khandha) 
Hàng Cảnh Sắc/màu (Rupãrammaia) 

l) 54 thứ sắc (rữpa) trong tim (adaya) là nền tảng của 
khai ngũ môn (pañcadvaärãvajjana) và cảnh sắc 
(rupaäramman0a) là sắc uấn (rupakkhandha). 

2) Thọ (veđana) trong II danh pháp („ma dhamma) 
khai ngũ môn (pzãcadvãrävajjana) là thọ uân 
(vedanakkhandha). 

3) Tưởng (s74) trong I1 danh pháp („ma dhamna) 
khai ngũ môn (pañcadvãrävajjana) là tưởng uân 
(sannakkhandha). 

4) Tư (cefan4.) trong II danh pháp („ma dhammna) khai 
ngũ môn (paãcadvãräwajana) là hành uân 
(sankhärakkhandha) (cách thứ nhất). 

8 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong II danh pháp 
(nama dhammna) khai ngũ môn (pañcadvaravaJJana) 
là hành uấn (saikhãrakkhandha) (cách thứ hai). 

5) Tâm, thức (van) trong lI danh pháp („ma 
dhamưna) khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) là thức 
uân (viðñãnakkhandha). 

Xem Lại Sắc Uẫn Khai Ngũ Môn 
(Pancadvaravajjana Ripakkhandha) 
Năm nhân quá khứ: 
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l) Vô minh (av//z) (=20) là Nhân, sắc uấẫn 
(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rupa)=30] là 
Quả. 

2) Ái (anhã) (=20) là Nhân, sắc uân (rữpakkhandha) 
[sắc nghiệp (kammaja rũpa) = 30] là quả. 

3) Thủ („pãdãna) (=20) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rupa)=30] là 
Quả. 

4) Hành (sazkhZa) (34) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rupa)=30] là 
Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (si) (34) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaJa rupa)=30) là 
Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6)_ Tâm (ca) là Nhân, sắc uân (rữpakkhandha) [sắc tâm 
(c1ữta7a rupa)]| là Quả. 

7)_ Quí tiết (uiz) là Nhân, sắc uẫn (zữpakkhandha) [sắc 
quí tiết (ufuja rũpa)] là Quả. 

8) Vật thực (ãhãra) là Nhân, sắc uẫn (ữpakkhandha) 
[sốc vật thực (ahara7a rñpa)]| là Quả. 


Xem Lại Thọ Uấn Khai Ngũ Môn 
(Pañcadvaravajjana Vedanakkhandha) 
Ba nhân hiện tại: 
I) Vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vafthu) (= 6 = 54) là 
Nhân, thọ uấẫn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 
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2) Cảnh (= cảnh sắc (ữpãrammana)) là Nhân, thọ uân 
khai ngũ môn (pañcadvaravajjana vedanakkhandha) 
là Quả. 

3) Xúc (phassa): 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) 
(34) là Nhân, thọ uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

()Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
manosamphassa) (II — thọ (veđana) = 10) là 
Nhân, thọ uẫn khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 


Xem Lại Tưởng Uẫn Khai Ngũ Môn 
(Pancadvaravajjana Sañnakkhandha) 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vaffhu) (54) là Nhân, 
tưởng uân khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
safifakkhandha) là Quả. 

2)_ Cảnh (= Cảnh sắc rữpãrammana) là Nhân, tưởng uân 
khai ngũ môn (pañceadvaravajjana sañnakkhandha) là 
Quả. 

3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, tưởng uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana sanñakkhandha) là Quả. 

()Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
manosamphassa) (TT — tưởng sañña=10) là Nhân, 
tưởng uân khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
safñfakkhandha) là Quả. 
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Xem Lại Hành Uấn Khai Ngũ Môn 
(Pafñcadvaravajjana Sankharakkhandha) 
[Tư (cefana) — Cách thứ I] 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vaffhu) (54) là Nhân, 
hành uân khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
sankharakkhandha) là Quả. 

2)_ Cảnh (= cảnh sắc (räpãrammana)) là Nhân, hành uân 
khai ngũ môn (pañcadvaravaj]ana 
sankharakkhandha) là Quả. 

3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân hành uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana sankharakkhandha) là Quả. 

()Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
manosamphassa) [TT — tư (cefana) = TOT là Nhân, 
hành uân khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
sankharakkhandha) là Quả. 


Xem Lại Hành Uấn Khai Ngũ Môn 
(PañcadvaravajJana Sankharakkhandha) 
[8 Sở Hữu Tâm (Cefasika) — Cách thứ 2| 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = ý vật (hadaya vaffhu) (54) là Nhân, 
hành uân khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
sankharakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh sắc (ruparammaøa)) là Nhân, hành uấn 
khai ngũ môn (pañcadvaravdjjana sankhara- 
kkhandha) là Quả. 
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3) () Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân hành uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana sankharakkhandha) là Quả. 

(1) Ba danh uẫn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uẫn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
sankharakkhandha) là Quả. 

Xem Lại Thức Uẫn Khai Ngũ Môn 
(Pancadvaravajjana Vinnanakkhandha) 

Hai nhân hiện tại: 

I) Ý xúc hữu phần (Phavanga manosamphassa) (34) là 
Nhân, thức uấn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

2) Danh sắc (ãmarữpa) là Nhân, thức uần khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana viñnanakkhandha) là Quả. 
{Danh (zzma) = câu hành với 10 sở hữu tâm 


(cefasika); 
Sắc (rupa) = Y vật (hadaya vafthu) [=54] và cảnh sắc 
(ruparammana)}. 


Năm Uẫn Nhãn Thức = Sự Thấy 
(CakkhUviiñianakkhandha) 
Cảnh Sắc (Rñpãrammapa) = Các màu: 

I) Sắc pháp là nhãn vật (cakkhu vafthu) (= 6 = 54 thứ sắc 
rũpa) và cảnh sắc (rñpãrammana) là sắc uân 
(rupakkhandha). 

2) Thọ (vedan4) trong 8 danh pháp nhãn thức (cakkhu 
viñfñäna nãma dhamma) là thọ uân (vedanäkkhandha). 
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3) 


4) 


3) 


~~~ 


Tưởng (szñ74) trong 8 danh pháp nhãn thức (cakkhu 
viiñãna mnãma dhamma) là tưởng  uân 
(sannakkhandha). 

Tư (cefana) trong 8 danh pháp nhãn thức (cakkhu 
viñãn mãma dhamma) là hành - uấn 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ T). 

5 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 8 danh pháp nhãn 
thức (cakkhu viãñãna nãma dhamma) là hành uân 
(sankhaärakkhandha). 

Tâm, thức (vi7anøa) trong 8 danh pháp nhãn thức 
(cakkhu viññãna nãma dhamma) là thức uẫn 
(vinnanakkhandha). 


Sắc Uần Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana Ripakkhandha) 


Năm nhân quá khứ: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Vô minh (vi) (= 20) là Nhân, sắc uấn 
(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rupa)=30] là 
Quả. 

Ái (anhã) (= 20) là Nhân, sắc uẫn (zữpakkhandha) 
[sắc nghiệp (kammaja rñpa)=30] là Quả. 

Thủ (p:đãna) (= 20) là Nhân, sắc uấn 
(rñpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rũpa)=30] là 
Quả. 

Hành (skZrz) (34) là Nhân, sắc uấn 
(rñpakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rũpa)=30] là 
Quả. 

Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sZäkZrz) (34) là Nhân, sắc uẩn 


294 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


(rupakkhandha) [sắc nghiệp (kammaja rupa)=30] là 
Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6)_ Tâm (ca) là Nhân, sắc uân (rữpakkhandha) [sắc tâm 
(cữta7a rupa)| là Quả. 

7) Quí tiết (//) là Nhân, sắc uẫn (zữpakkhandha) [sắc 
quí tiết (ufuja rñpa)] là Quả. 

8) Vật thực (đzãra) là Nhân, sắc uẫn (rupakkhandha) 
[sốc vật thực (ahara7a rñpa)]| là Quả. 


Thọ Uẫn Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana Vedanakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (av772) (= 20) là Nhân, thọ uẩn nhãn thức 
(cakkhuvinfiana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (íanhã) (= 20) là Nhân, thọ uân nhãn thức 
(cakkhuvinfiana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ (w„padãna) (= 20) là Nhân, thọ uân nhãn thức 
(cakkhuvinfiana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sazkhära) (34) là Nhân, thọ uẫn nhãn thức 
(cakkhuvinfiana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sz#k»ãraz) (34) là Nhân, thọ uẫn nhãn thức 
(cakkhuvinfiana vedanakkhandha) là Quả. 

Năm nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vaírhu) = nhãn vật (cakkhuvaffhu) (=54) là Nhân, 
thọ uấn nhãn thức (cakkhuviññäna vedanäkkhandha) 
là Quả. 
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7) Cảnh (= cảnh sắc rữpãrammana) là Nhân, thọ uẫn 
nhãn thức (cakkhuvinnana vedanakkhandha) là Quả. 

8) Nhãn xúc (Cakkhusamphassa) (= 8 — thọ (vedana) = 
7) là Nhân, thọ uấn nhãn thức (cakkhuviññäna 
vedanakkhandha) là Quả. 

9) Ánh sáng (đ/okz) là Nhân, thọ uân nhãn thức 
(cakkhuviniana vedanakkhandha) là Quả. 

10) Tác ý (manasikara) = xem xét = IT là nhân, thọ uấn 
nhãn thức (cakkhuvinnana vedanakkhandha) là Quả. 


{MANASIKARA: - Tác ý (manasikãra) ở đây nghĩa là 
chú ý = xem xét = khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) trên 
cảnh (= cảnh sắc rữpãrammana). Đó được gọi là tác ý 
thành lộ (vi pafipadaka manasikara) trong chú giải 
(Chú giải Abhidhamma — quyền 1 - trang 177 phiên bản 
Burmese). Đó là nhân cơ bản của những tâm lộ (vh¡ cia) 
chú ý theo và bắt lấy cảnh với kết quả là những tâm lộ 
(vifhi ciffa) sẽ sanh. 

ÄLOKA: - Về phần ánh sáng (đloka), có bốn loại ánh 
sáng: (¡) ánh sáng mặt trăng, (11) ánh sáng mặt trời, (11) 
ánh sáng của lửa và (iv) ánh sáng của tuệ (pzññä) đã đề 
cập trong Aiguttara Pä|i, Catukka Nipata Abhã Sutta 
v.v... Vào lúc đang ngôi thiền với đôi mắt nhắm, ánh sáng 
của tuệ thì đặc biệt quan trọng hơn. Không có ánh sáng 
của tuệ thì bọn sắc (ripa kalãpa), màu của bọn sắc (ripa 
kaläpa), sắc pháp siêu lý (paramattha rũpa dhamma), 
danh pháp siêu lý (paramattha nãma dhamma) không thê 
được thấy, không được quan sát. Khi ánh sáng của tuệ 
quán (vi2assanä) chưa sanh hay khi thiền chưa đạt đến tu 
tiễn chỉ tịnh (samafha bhãvan8) & tu tiễn quán, minh sát 
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(wvjassanä bhãvang) thì khi thấy cảnh sắc 
(rñpärammana) bằng mắt thường, bất cứ một trong ba loại 
ánh sáng này: ánh sáng mặt trăng hay ánh sáng mặt trời 
hay ánh sáng của lửa là nhân của nhóm danh pháp nhãn 
thức (cakkhuviññãäna nãma dhamma). Nó được đề cập 
trong chú giải Atthasälinï răng có 4 nhân cho nhãn thức 
(cakkhuviññäna) (Chú giải Abhidhamma quyên 1 — trang 
321). Nhân nhãn xúc (cakkhusamphassa) không được đề 
cập. Tuy nhiên, phù hợp với lời dạy rằng phassasamudayä 
vedanasamudayo = do sự sanh của xúc (phassa), thọ 
(vedan8) sanh (Samyutta — quyền 2 — trang 49), có 5 nhân 
hiện tại đã dạy ở đây, cộng trong nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) }. 


Tưởng Uân Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana Safñfiakkhandha) 
(Các nhân từ 1 đến 7, 9 và 10 thì tương tự với nhân của 
thọ uấn — vedanäkkhandha). 
8) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) [= 8 — tưởng (saññna4) = 
7] là Nhân, tưởng uẫn nhãn thức (cakkhuviññãna 
safnfakkhandha) là Quả. 


Hành Uân Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana Sankharakkhandha) 
(Về việc hành là tư (ceanä) — Cách thứ l) 

(Các nhân từ 1 đến 7, 9 và 10 thì trơng tự với nhân của 
thọ uấn — vedanäkkhandha). 
8) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) [= 8 — tư (ceftana) = 7] 

là Nhân, hành uấn nhãn thức (cakkhuviññäna 

sankharakkhandha) là Quả. 
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Hành Uẩn Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana Sankharakkhandha) 

(Về việc hành là 5 sở hữu tâm (ceasika) — Cách thứ 2) 
(Các nhân từ 1 đến 7, 9 và 10 thì tương tự với nhân của 
thọ uấn — vedanäkkhandha). 

8) Ba danh uẫn (nữma khandha) còn lại là nhân, hành uẫn 
nhãn thức (cakkhuvinnana sankharakkhandha) là 


Quả. 


Thức Uân Nhãn Thức 
(Cakkhuvinnana VWinnanakkhandha) 
(Các nhân từ 1 đến 5 thì tương tự với nhân của thọ uấn — 
vedanakkhandha). 
Ba nhân hiện tại: 
6) Danh sắc (zzmarñpa) là Nhân, thức uân nhãn thức 
(cakkhuvinfana viñnianakkhandha) là Quả. 
7) Ánh sáng (đ/oka) là Nhân, thức uẫn nhãn thức 
(cakkhuviniana viññanakkhandha) là Quả. 
8) Tác ý (manasikara) (xem xét = IT) là Nhân, thức uấn 
nhãn thức (cakkhuvinnana vinnanakkhandha) là Quả. 
Danh (nãma) = cầu hành 7 sở hữu tâm (cefasik4); 
Sắc (ứữpa) = Sắc vật (vafhu rữpa) và cảnh sắc 
(ruparammaa). 
[Xúc (phassa) được bao gồm trong 7 sở hữu tâm (cefasika) 
cùng sanh]. 
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1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Năm Uấn Tiếp Thâu (Sưmpaficchana Khandha) 
Hàng Cảnh Sắc (Rñpãrammana) = Các màu 

54 thứ sắc (rữpa) bao gồm ý vật (hadaya varthu) nền 

tảng của tiếp thâu (sampaficchana); và cảnh sắc 

(rupaärammana) là sắc uấn (rupakkhandha). 

Thọ (weđznäa) trong II danh pháp tiếp thâu 

(sampdftcchana namadhamma) là thọ uấn 

(vedanakkhandha). 

Tưởng (szññ) trong II danh pháp tiếp thâu 

(sampdficchana namadhammda) là tưởng uấn 

(sannakkhandha). 

Tư (can) trong II danh pháp tiếp thâu 

(sampdficchana naãmadhamma) là hành uấn 

(sankhärakkhandha) (Cách thứ T). 

8 sở hữu tâm (cerasika) còn lại trong 11 danh pháp tiếp 

thâu (sưnpaficchana nãmadhamma) là hành uân 

(sankhaärakkhandha) (Cách thứ 2). 

Tâm, thức (v/#Zãna) trong 11 danh pháp tiếp thâu 

(sampdficchana nãmadhammda) là thức uấn 

(viinanakkhandha). 


Quan sát thấy biết rõ sắc uấn tiếp thâu (Sampaficchana 
rũpakkhandha) theo cùng cách như sắc uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana). 


Thọ Uấn Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Vedanakkhandha) 


Năm nhân quá khứ: 


1) 


Vô minh (avj/Z) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
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2) Ái (íanhã) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ (ãđãna) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sazkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sazkhzra) (34) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (vafthu) = = (ý vật — hadayavafthu) (= 54) là Nhân, 
thọ uân tiếp thâu (sampaficchana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

7) Cảnh (= Cảnh sắc (zữpãrammana)) là Nhân, thọ uẫn 
tiếp thâu (samnpaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

8) (1) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 

tiếp thâu (sưmpaficchana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
[E 11 - thọ (veđana) = 10] là Nhân, thọ uấn tiếp 
thâu (sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Tưởng Uâần Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Sanfiakkhandha) 
(Các nhân từ 1 đến 7 thì tương tự với nhân của thọ uấn — 
vedanakkhandha). 
8) (1) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, tưởng 
uấn tiếp thâu (sưmpaficchana saññäkkhandha) là 


Quả. 
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() Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
[= I1 — tưởng (szZ72) = 10] là Nhân, tưởng uân 


~T^~— 


tiếp thâu (sampaficchana saññakkhandha) là Quả. 


Hành Uâấn Tiếp Thâu 
(SampafIcchana sankharakkhandha) 
[Tư (cefana) — Cách thứ I] 

(Các nhân từ Ï to 7 thì tương tự với nhân của thọ uấn — 

vedanakkhandha). 

8) (1) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uấn tiếp thâu (sưnpaficchana sankhärakkhandha) 
là Quả. 

() Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
[E 11 - tư (cefanä) = 10] là Nhân, hành uần tiếp 
thâu (sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 


Hành Uân Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Sankharakkhandha) 
[S Tư (cefana) — Cách thứ 2] 

(Các nhân từ ï to 7 thì tương tự với nhân của thọ uấn — 

vedanakkhandha). 

8) (1) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uấn tiếp thâu (sưnpaficchana sankhärakkhandha) 
là Quả. 

(1) Ba danh uấn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uấn tiếp thâu (sampaficchana sankhärakkhandha) 
là Quả. 
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Thức Uấn Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Viññanakkhandha) 


(Quan sát năm nhân quả khứ từ ] đến 5 như ở Thọ uẩn - 
vedanakkhandha.) 


6) 


1) 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức uấn 
tiếp thâu (sampaficchana vinnanakkhandha) là Quả. 
Danh sắc tiếp thâu (sampaficchana nama+riupg) là 
Nhân, thức uấn tiếp thâu (sưmpaficchana 
vinnanakkhandha) là Quả. 


Năm Uẫn Thâm Tấn (Sanfranua Khandha) 

Cảnh Sắc (Ruiparammaina) = Các màu 
54 thứ sắc ứupa) cùng với ý vật (hadaya vatfhu) nền 
tảng của thâm tân (samirana) và cảnh sắc 
(ruparammana) là sắc uấn (rupakkhandha). 
Thọ (wedan3) trong 12 danh pháp thâm tắn (sanfirana 
nãmadhamma) là thọ uẫn (vedanäkkhandha). 
Tưởng (szññ) trong 12 danh pháp thẩm tấn 
(sanfrana  nămadhamma) là — tưởng uấn 
(sannakkhandha). 
Tư (cefanä) trong 12 danh pháp thâm tấn (sanfrana 
nãmadhamma) là hành uẫn (sankhärakkhandha) 
(Cách thứ I). 
9 sở hữu tâm (ceasika) còn lại trong danh pháp thắm 
tấn (sanirana mãmadhamma) là hành uân 
(sankhaärakkhandha) (Cách thứ 2). 
Tâm, thức (wiZãna) trong danh pháp thâm tấn 
(sanfirana nãmadhamma) là thức uấn 
(vinnanakkhandha). 
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[Lưu ý: —- Nếu đó là thọ hỷ (somanassa vedan3) ở thâm tẫn 
(sanfirana), thì có 12 danh pháp (nãma dhamna); cầu 
hành hỷ (p7). Tuy nhiên, nếu đó là thọ xả (wupekkhã 
veaaza), thì có 1T danh pháp (namadhammna); không cầu 
hành hỷ (p7). Nếu hỷ (p7) câu hành trong đồng lực 
(javana) thì nó cũng câu hành trong thâm tấn (sanrana). 
Quan sát sắc uân thâm tấn (sanữrana rpakkhandha) theo 
cùng cách như sắc uẫn khai ngũ môn (pañcadvãrävajjana 
rupakkhandha)]. 


Thọ Uấn Thầm Tấn 
(Santirana Vedanakkhandha) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvử/Z) (= 20) là Nhân, thọ uân thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhã) (= 20) là Nhân, thọ uân thâm tấn (sanfrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ (ãđãna) (= 20) là Nhân, thọ uấn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (säkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (va/fhu) = ý vật (hadayavaffhu) (= 54) là Nhân, 
thọ uân thâm tấn (sanf#rana vedanäkkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh sắc (rupaärarmnana)) là Nhân, thọ uấn 
thấm tấn (sanirana vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassd) 
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()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uân 
thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn (sanữrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tấn (sanfrana manosamphassa) (11 
hay 10) (= 12 - thọ (vedana) = l1] hay TÌ — thọ 
(vedanãa) =10) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 


Tưởng Uần Thâm Tấn 
(Santirana Sannakkhandha) 
(Quan sát các nhân từ 1 đến 7 như trong thọ uấn — 
vedanakkhandha) 
8) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, tưởng 
uấn thâm tân (sanrana saññäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, tưởng uân thâm tấn (saiana 
safñfakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tấn (sanfrana manosamphassa) (T1 
hay 10) (= 12- tưởng (sañna) = II hay HĨ — Iưởng 
(samna) =1I0) là Nhân, tưởng uân thấm tấn 
(sanfrana saññakkhandha) là Quả. 


Hành Uẫn Thấm Tân 
(Santirana Sankhãrakkhandha) 
[Tư (cefana) — Cách thứ I] 
(Quan sát các nhân từ 1 đến 7 như trong thọ uấn — 
vedanakkhandha) 
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8) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uấn thấm tấn (sanfrana sankhärakkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, hành uẫn thấm tấn (sanữrana 
sankharakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tấn (sanfrana manosamphassa) (T1 
hay 10) (=12 — f (cetana)=ll hay lÌ — tư 
(cefanã) =10) là Nhân, hành uẫn thâm tấn 
(sanfrana sankharakkhandha) là Quả. 


Hành Uân Thấm Tân 
(Santirana Sankhaãrakkhandha) 

(9 hoặc 8 sở hữu tâm (cefasika) — Cách thứ 2) 
(Quan sát các nhân từ 1 đến 7 như trong thọ uấn — 
vedanakkhandha). 

8) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uấn thấm tấn (sanfrana sankhärakkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, hành uẫn thấm tấn (sanữrana 
sankharakkhandha) là Quả. 

(1i) Ba danh uẫn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uấn thấm tấn (sanfrana sankhärakkhandha) là 


Quả. 
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Thức Uần Thâm Tấn 
(Sanfirana Vinfianakkhandha) 


(Quan sát các nhân từ 1 đến 5 như trong thọ uấn — 
vedanakkhandha). 


6) 


1) 


1) 


2) 


Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức 
uấn thấm tấn (sanfrana viññãnakkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thức uân thâm tấn (samữrana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

Danh sắc thâm tấn (santrana nãma+riupa) là Nhân, 

thức uân thâm tấn (san/rana viññänakkhandha) là 
Quả. 
Danh (ma) = sở hữu tâm (cefasikđ) cùng sanh (nếu 
đó là hỷ (somanassa) thì 11; nếu đó 
là xả (upekkha) thì 10). 

Sắc (rữpa)  = sắc ý vật thadaya vafthu ruủpa) cùng 
với 54 thứ sắc (z4) và cảnh sắc 
(ruparamma0a). 


Năm Uấẫn Đoán Định (Vofhapana Khandha) 
Hàng cảnh sắc (rữpãraminaa) = các màu 

54 thứ sắc (rữpa) bao gồm ý vật (hadaya varthu) nền 
tảng của đoán định (vø/f/hapana); và cảnh sắc 
(rupaäramma0a) là sắc uấn (rupakkhandha). 

Thọ (yeđana) trong I2 danh pháp đoán định 
(vofthapana nãmadhamma) là thọ uân 
(vedanakkhandha). 
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3) Tưởng (s74) trong l2 danh pháp đoán định 
(vofhapana mnaãmadhamma) là tưởng uấn 
(sannakkhandha). 

4) Tư (cefana) trong l2 danh pháp đoán định 
(vofhapana mnãmadhammd) là hành uấn 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ T). 

9 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong I2 danh pháp 
đoán định (voffhapana nãmadhamma.) là hành uân 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ 2). 

5) Tâm, thức (v/7an4a) trong 12 danh pháp đoán định 
(vofthapana naãmadhamma) là thức uấn 
(vinnanakkhandha). 


(Lưu ý: — Quan sát sắc uấn đoán định (vofthapana 
rũpakkhandha) theo cùng cách như trong sắc uân khai ngũ 
môn (pañcadvaravajana ripakkhandha). Vì đoàn định 
(vofthapana) không bị trợ sanh bởi các nhân quá khứ mà 
chỉ là một tâm tố (kiriya cira), không có nhân quá khứ đối 
với tất cả 4 danh uân (n„ãma khandha) trong đoán định 
(vofthapana). Vì chúng chỉ bị trợ sanh bởi các nhân hiện 
tại, chỉ có các nhân hiện tại). 


Thọ Uẫn Thâm Tấn/ Đoán Định 
(Votthapana Vedanakkhandha) 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/fhu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=534) là 
Nhân thọ uấn đoán định (vofthapana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh [= cảnh sắc (ữ”pãrammana)] là Nhân, thọ uân 
đoán định (voø/fhapana vedanakkhandha) là Quả. 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 307 


3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đoán định (voƒfhapana vedanakkhandha) là Quả. 

() Ý xúc thâm tấn (sanirana manosamphassa) (12 
hay I1) là Nhân, thọ uân đoán định (vofthapana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(i)Ý xúc đoán định (vofthapana mmanosamphassa) 
[=12 - thọ (»eđana) = 11] là nhân, thọ uân đoán 
định (voƒfhapana vedanakkhandha) là Quả. 

Tưởng Uân Đoán Định 
(Votthapana Sañfiakkhandha) 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (vafihu) = sắc ý vật (hadayavaffhu rủpa) (= 54) là 
Nhân, tưởng uẫn đoán định (vofthapana 
safñfñiakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh [= cảnh sắc (rữpãrammana)] là Nhân, tưởng uân 
đoán định (vo/fhapana sañnñakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, tưởng 
uấn đoán định (vofthapana sañfñakkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc thâm tấn (sanfñrana manosamphassa) (12 
hay 11) là Nhân, tưởng uân đoán định (vofthapana 
safñfakkhandha) là Quả. 

(ñ)Ý xúc đoán định (vofthapana mmanosamphassa) 
(=12 - tưởng (sz2ã) = 11) là Nhân, tưởng uẫn 


~T^~— 


đoán định (voƒfhapana saññakkhandha) là Quả. 
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Hành Uẫn Đoán Định 
(Vofthapana Sankharakkhandha) 
[Tư (cefana) — Cách thứ I] 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (vafihu) = sắc ý vật (hadayavaffhu rủpa) (= 54) là 
Nhân hành uấn đoán định (vofthapana 
sankharakkhandha) là Quả. 

2)_ Cảnh [= cảnh sắc (røpãrammana)] là Nhân, hành uân 
đoán định (voø/fhapana sankharakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uân đoán định (vofthapana sankharakkhandha) là 
Quả. 

(i) Ý xúc thâm tấn (sanirana manosamphassa) (12 
hay 11) là Nhân, hành uân đoán định (vofthapana 
sankharakkhandha) là quả. 

(ii) Ý xúc đoán định (vo†thapana manosamphassa) (= 
12- tư (cefana) = l L) là Nhân, hành uấn đoán định 
(vofthapana sankharakkhandha) là Quả. 


Hành Uấn Đoán Định 
(Vofthapana Sankharakkhandha) 
[9 Sở hữu tâm (cefasika) — Cách thứ 2] 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/hu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=534) là 
Nhân hành uấn đoán định (vofthapana 
sankharakkhandha) là quả. 

2) Cảnh (= cảnh sắc (ruparammaøa)) là Nhân, hành uấn 
đoán định (voø/fhapana sankharakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 
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() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uân đoán định (vofthapana sankharakkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc thâm tấn (sanñrana manosamphassa) (12 
hay 11) là Nhân, hành uân đoán định (vofthapana 
sankharakkhandha) là Quả. 

(iii)Ba danh uẫn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uân đoán định (vofthapana sankharakkhandha) là 
Quả. 

Thức Uần Đoán Định 
(Vofthapana Viññanakkhandha) 
Hai nhân hiện tại: 
I) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức 
uân đoán định (vofthapana viññanakkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc thâm tấn (sanirana manosamphassa) (12 
hay I1) là Nhân, thức uân đoán định (vofthapana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

2) Danh sắc đoán định (vofthapana naãma†ripa) là 

Nhân thức uấn đoán định (vofthapana 

vinnanakkhandha) là Quả. 


Danh (ma) = TT sở hữu tâm (cefasika) mà cầu hành với 
đoán định (voø/fhapana). 

Sắc (rữpa) = sắc ý vật (hadayavatthu ripa) cùng với 54 
thứ sắc (r„pa) và cảnh sắc (ripära1mmnan0na). 
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Tác Ý Hộ Trợ Đồng Lực 
(Javanapafipadaka — Manasikara) 
Nếu sự quyết định của đoán định (voƒhapana) này về cảnh 
là những loại: khả hỷ, vừa ý, thích ý (//ha); bất khả hỷ, 
không vừa ý, không thích ý (ami/ha) v.v..., thì — vì đó là 
phi như lý tác ý = (ayoniso manasikãra) — đông lực bắt 
thiện (akusala Javana) sẽ sanh theo thích hợp. Tuy nhiên, 
đoán định (voø/fhapan4a) trong lộ ngũ môn (pañeadvara 
vĩhi) thậm chí không thể quyết định rằng cảnh vừa ý, 
không vừa ý, thường, lạc, ngã, tịnh, v.v... (ha, aniffha, 
nicca, sukha, atta, subha, v.v...). Sau khi quyết định về 
cảnh vừa ý, không vừa ý, thường, lạc, ngã, tịnh, v.v... 
nhiều lần bằng lộ ý môn (anodvãra vithis) có trước, thì 
— Vì sự sanh của lộ ngũ môn (pañcaadvara vifhis) có sau 
được hộ trợ bởi những lộ ý môn (manodvara vifthis) có 
trước đó bằng sức mạnh của cận y duyên (wupanissaya 
paccayasaffi) — đoán định (vofhapana) bao gồm trong 
những lộ ngũ môn (pañcadvara vifh¡) có sau đó sanh vì 
nếu quyết định rằng cảnh là vừa ý, không vừa ý, thường, 
lạc, ngã, tịnh v.v... đây là phi như lý tác ý (ayoniso 
manasikara). Với phì như lý tác ý (ayoniso manasikarad) 
đó là nhân cơ bản, chủ yếu, các đồng lực bất thiện (akusala 
Javana) sanh sau đoán định (voƒfhapana) đó. Hơn nữa, nếu 
quyết định của đoán định (voƒfhapan4) là loại như cảnh 
sắc (Tupärarn<mana — các màu, v.v..., thì — vì đó là như lý 
tác ý — đồng lực thiện (yoniso manasikãra — — kusala 
Javana) sẽ sanh sau đoán định (vo/fhapana) đó. Cũng 
trong trường hợp này, lưu ý rằng đoán định (vo#hapana) 
thật sự không thể quyết định, nhưng là như thể quyết định. 
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Cho nên, đoán định (vo/fhapana) được gọi là tác ý hộ trợ 
đồng lực hay tác ý thành đồng lực (avanapafipädaka 
manasikara) = tác ý/ chú ý theo cảnh là nhân cơ bản của 
đồng lực (avana) (Chú giải Abhidhamma — quyển ] — 
trang 177 phiên bản Burmese). Ö đây, quan sát theo các 
đồng lực thiện (kusala javana), sau khi liên kết duyên trợ, 
có như lý tác ý (yoniso manasikara) là nhần cơ bản sẽ 
được trình bày trước. 


(phân trên là từ sách hướng dẫn mới trong khi phân sau 
là từ sách hướng dẫn cũ với cùng chủ đề:) 

Nếu quyết định của đoán định (votthapana) đó là thường, 
lạc, ngã, tịnh, v.v... — vì đó là phi như lý tác ý = Ayomiso 
manasikaära — thì sau đoán định (vofthapana), đồng lực 
bất thiện (akusala Javana) sẽ sanh. 

Nếu sự quyết định của đoán định (vofthapana) đó là cảnh 
sắc (ripärammana) — các màu v.v... — vì đó là như lý tác 
Ý (yoniso manasikara) — thì đổng lực thiện (kusala Javana) 
sẽ sanh sau đoán định (vofthapana). Cho nên, đoản định 
(voffhapana) được gọi là tác ý hộ trợ đồng lực hay tác ý 
thành đồng lực (javanapalipädaka manasikära) = tác ý/ 
chú ý là nhân căn bản của đồng lực (javana). Quan sát 
theo đồng lực thiện (kusala Javana), liên kết duyên trọ, 
nhán căn bản là như lý tác ÿ (yoniso manasikara) sẽ được 
trình bày trước. 
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Năm Uấẫn Đồng Lực Thiện Thứ Nhất 
(Kusala Javana Khandha) 
Hàng cảnh sắc (rữpäramunapa) = các mầu 

I) 54 thứ sắc (rữpa) bao gồm ý vật (hadaya varfhu) nền 
tảng của đồng lực thiện thứ nhất (kusala javana); và 
cảnh sắc (rupararmmmnan0a) là sắc uấn (rupakkhandha). 

2) Thọ (vedan3) trong 34 danh pháp đồng lực thứ nhất 
(avana nãmadhamứmng) là thọ uân (vedanäkkhandha). 

3) Tưởng (sz2ñ2) trong 34 danh pháp đồng lực thứ nhất 
avana nãmadhamma) là tưởng uân (saññã- 
kkhandha). 

4) Tư (cefanä) trong 34 danh pháp đồng lực thứ nhất 
(javana namadhamma) là hành uẫn 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ T). 

31 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 34 danh pháp 
đồng lực thứ nhất (/avana nãmadhamna) là hành uân 
(sankhärakkhandha) (Cách thứ 2). 

5) Tâm, thức (wiữZãna) trong 34 danh pháp đồng lực thứ 
nhất (œvana mãmadhamma) là thức uân 
(vinnanakkhandha). 


[Lưu ý: Quan sát theo sắc uân đồng lực thiện thứ nhất 
(kusala javana rũpakkhandha) như ở sắc uân khai ngũ 
môn (pañceadvaravajjana ripakkhandha). Vì danh pháp 
đồng lực (avana nãma dhamma) không được trợ sanh bởi 
các nhân quá khứ mà chỉ được trợ sanh bởi các nhân hiện 
tại, không có các nhân quá khứ trong danh pháp đồng lực 
(avana nãma dhamma); chỉ các nhân hiện tại tồn tại]. 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 313 


Thọ Uân Đồng Lực Đại Thiện Thứ Nhất 
(Mahaäkusala Javana Vedanakkhandha) 

Bốn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (vafihu) = sắc ý vật (hadayavaffhu rủpa) (= 54) là 
Nhân, thọ uấn đống lực thứ nhất (7avana 
vedanakkhandha) là quả. 

2) Cảnh (= cảnh sắc (rữ”pãrammaa)) là Nhân, thọ uân 
đồng lực thứ nhất (javana vedanäkkhandha) là quả. 

3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đồng lực thứ nhất (avwana vedanäkkhandha) là 
quả. 

(1) Ý xúc đồng lực thứ nhất (javana manosamphassa) 
[34 — thọ (vedanä)=33] là nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanäkkhandha) là quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) |[= đoản định 
(vofthapana) = 12] là Nhân, thọ uẫn đồng lực thứ nhất 
(javana vedanakkhandha) là quả. 


Tưởng Uân Đồng Lực Đại Thiện Thứ Nhất 
(Mahaäkusala Javana — Sanfñakkhandha) 

Bốn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (vafihu) = sắc ý vật (hadayavatthu rupa) (= 54) là 
Nhân, tưởng uân đồng lực thứ nhất (avana 
sanfñakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh sắc (rữpãrammaa)) là Nhân, tưởng uân 
đồng lực thứ nhất (javana saññãkkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 
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() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, tưởng 
uấn đồng lực thứ nhất (/avana saññããkkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
[34— tưởng (saññä)=33] là Nhân, tưởng uẫn đồng 
lực thứ nhất (avana sañnakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) |= đoản định 

(vofthapana) = 12] là Nhân, tưởng uân đồng lực thứ 

nhất (avana saññäkkhandha) là Quả. 


Hành Uẫn Đồng Lực Đại Thiện Thứ Nhất 
(Mahakusala Javana Sankhäãrakkhandha) 
[Tư (cefana) — Cách thứ I] 
Bốn nhân hiện tại: 
l1) Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavatthu rupa) (=54) là 

Nhân, hành uân đồng lực thứ nhất (7avana 

sankharakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (=cảnh sắc rữpãrammana) là Nhân, hành uân 
đồng lực thứ nhất (javana sankhärakkhandha) là Quả. 
3) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uân đồng lực thứ nhất (/avana sankhärakkhandha) 
là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
[34-— tư (ceznä)=33] là Nhân, hành uân đồng lực 
thứ nhất (avana sankharakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= đoản định 

(voffhapana) = 12) là Nhân, hành uẫn đồng lực thứ 

nhất (avana sankharakkhandha) là Quả. 
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Hành Uấẫn Đồng Lực Đại Thiện Thứ Nhất 
(Mahakusala Javana Sankhãrakkhandha) 
[31 Sở Hữu Tâm (cefasika) — Cách thứ 2] 


Bôn nhân hiện tại: 


1) 


2) 


3) 


4) 


1) 
2) 


3) 


Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=53) là 
Nhân, hành uân đồng lực thứ nhất (/avana 
sankharakkhandha) là Quả. 

Cảnh (=cảnh sắc ruparammana) là Nhần, hành uấn 

đồng lực thứ nhất (javana sankhärakkhandha) là Quả. 

Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, hành 
uân đồng lực thứ nhất (javana sankhärakkhandha) 
là Quả. 

(1) Ba danh uẫn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uân đồng lực thứ nhất (javana sankhärakkhandha) 
là Quả. 

Như lý tác ý (yoniso manasikara) |= đoản định 

(vofthapana) = 12] là Nhân, hành uẫn đồng lực thứ 

nhất (avana sankharakkhandha) là Quả. 


Thức Uẫn Đồng Lực Đại Thiện Thứ Nhất 
(Mahakusala Javana Vinñanakkhandha) 
Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức uấn 
đồng lực thứ nhất (javana viãñãnakkhandha) là Quả. 
Danh + sắc („ãma+räñpa) là Nhân, thức uân đồng lực 
thứ nhất (avana viñnanakkhandha) là Quả. 
Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= đoán định — 
vofthapana = 12) là Nhân, thức uân đồng lực thứ nhất 
(avana viñnanakkhandha) là Quả. 
Danh (nma) = 33 sở hữu tâm (cefasikđ) cùng sanh; 
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Sắc (rữpa) = 54 thứ sắc (rữpa) bao gồm sắc ý vật 
(hadayavafthu rữpa); và cảnh sắc (Tipãranmanna). 


[LƯU Ý: Nếu có thọ xả (äpekkhä vedan3) trong động lực 
(/avana) thì hỷ (p7¡) không được bao gồm; trừ hỷ (p7) từ 
34 pháp trên, tùy theo trường hợp. Nếu không có tuệ/trí 
(ñãna), trì trừ trí (Zãna). Nếu cả hai trí (ðãna) và hỷ (pi) 
không được bao gồm, thì trừ cả hai. Ngoại trừ thọ, tưởng, 
thức (vedana-sañña-vinnana), các sở hữu tâm (cefasika) 
còn lại, là ít hay nhiều, được gọi là hành uân 
(sankhärakkhandha). 

Về phần đồng lực thứ hai (vana) - Như Đức Phật 
(Buddha) đã dạy trong Patthãna rằng Purừnã purừnã 
kusala  dhamma  pacchữnanat” pacchữmana1m 
kusalandu (huHmIHHHŒ11 1HÍdrd pdaCCdy€Hđ paccay0 
v.v... (Pafthäna — quyển 1 - trang 3 phiên bản Burmese) — 
đồng lực (avan4) trước là nhân vô gián (anan1ara) của 
đồng lực (/avana) sau. 

Nói cách khác, Yesam yesarmu dhammandụ) ananfara ye 
ye dhamma HpDpdqjjanH cHía — cefasika dhanưữmd, te te 
dhamưma tesdm tesqt hãng! angníarapaccayena 
paccayo (Pafthäna — quyển ] — trang 3 phiên bản 
Burmese) — phù hợp với lời dạy này, tâm (ca) trước = 
nhóm danh pháp („ma dhamma) trước là nhân vô gián 
(ananfara) của tâm (cifa) sau = nhóm danh pháp (n:ma 
dhamma) sau. Bậc tu tiễn cũng phải quan sát nhân vô gián 
(anantara) ở đồng lực (javana) thứ hai v.v... và các na 
cảnh (/adãrammana). Nếu đó là như vậy, bậc tu tiến có thể 
hỏi “có nhân vô gián (ananara) cho đồng lực (avana) thứ 
nhất hay chăng?”. Có đoán định (vøƒfhapana) là nhần vô 
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gián (anamara) của động lực (javana) thứ nhất. Tuy 
nhiên, vì đoán định (yoƒfhapana) ở đầy được gọi là như lý 
tác ý (yoniso manasikära), nó không được đề cập lại ở 
phần tiếp theo chỉ thọ uẫn đồng lực đại thiện thứ hai (mahä 
kusala Jjavana vedanakkhandha) sẽ được trình bày làm 
một ví dụ. Quan sát những danh uấn (nãma khandha) còn 
lại và các đồng lực avan4) và na cảnh (adarammana) 
còn lại dựa theo phương pháp này. Đừng quên răng nó 
được quan sát sau khi đã nhóm thành năm uâẫn (khandha) 
ở mỗi sát-na tâm đồng lực (øvana), cũng như mỗi sát-na 
tâm na cảnh (aäãramnana)]. 


Thọ Uẫn Đồng Lực Đại Thiện Thứ Hai 
(Mahakusala Javana vedanakkhandha) 
Bốn nhân hiện tại: 
I)_ Vật (ua/hu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=53) là 
Nhân, thọ uẫn (vedanäkkhandha) là Quả. 
2) Cảnh (=cảnh sắc (rữpãrammana)) là Nhân, thọ uân 
(vedanakkhandha) là Quả. 
3) Xúc (phassa) 
()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
(vedanakkhandha) là Quả. 
(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(=34) là Nhân, thọ uẫn (»edanäkkhandha) là Quả. 
(1i) Ý xúc đồng lực thứ hai (avana manosamphassa) 
(=34 - thọ (veđanza)=33) là Nhân, thọ uấn 
(vedanakkhandha) là Quả. 
4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) [= đoán định 
@wofhapang) = l2} là Nhân, - thọ uân 
(vedanakkhandha) là Quả. 
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(Hiểu rằng trong số 3) (1i) ở trên: 

1) Nhân vô gián (Ananara) ở đông lực thứ ba (avana) 
là đồng lực thứ hai (avana), 

2) Nhân vô gián (Anamrara) ở đỗng lực (avana) thứ tư là 
đồng lực thứ ba (avana). 

3) Nhân vô gián (Anamrara) ở đồng lực (javana) thứ năm 
là đồng lực thứ tư (avama), 

4) Nhân vô gián (Anamara) ở đông lực (javana) thử sáu 
là đồng lực thứ năm (/ava”a), 

5)_ Nhân vô gián (Anamara) ở đông lực (javana) thứ bảy 
là đồng lực (awana) thứ sáu, 

6) Nhân vô gián (Anamara) ở na cảnh thứ nhất 
(tadärammana) là đồng lực thứ bảy (javama), 

7) Nhân vô gián (Ananfara) ở na cảnh (íadãrammnad) 
thứ hai là na cảnh (adãrammana) thứ nhất. 


Năm Uẫn Na Cảnh (Tadãramnana Khandha) 
Cánh Sắc (Rñpärammana) = Hàng Các Màu 

I) 54 thứ sắc (ữpa) bao gồm ý vật (hadaya varfhu) nền 
tảng của na cảnh (/adäarammaøa); và cảnh sắc 
(rupaärammana) là sắc uấn (rupakkhanda). 

2) Thọ (veđana) trong 34 danh pháp đại quả na cảnh 
(mahavipaka tadarammana nãmadham?ng) là thọ uấn 
(vedanakkhandha). 

3) Tưởng (s74) trong 34 danh pháp đại quả na cảnh 
(mahavipaka tadarammana nãmadhamma) là tưởng 
uân (saññãkkhandha). 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 319 


4) 


3) 


Tư (cefana) trong 34 danh pháp đại quả na cảnh 
(mahavipaka tadarammana nãmadhamma.) là hành 
uân (sưikhãrakkhandha) (Cách thứ 1). 

31 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 34 danh pháp 
đại quả na cảnh (mahaãvipaka tadarammana 
nãmadhamma) là hành uân (sankhärakkhandha) 
(Cách thứ 2). 

Tâm, thức (v/7ana) trong 34 danh pháp đại quả na 
cảnh (mahavipaka tadarammana nãmadhamma) là 


~T~—~ 


thức uân (viãñãnakkhandha). 


Quan sát theo sắc uâẫn na cảnh (/øđärammana 
rpakkhandha) theo cùng cách như sắc uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana ripakkhandha). 


Thọ Uần Đại Quả Na Cảnh Thứ Nhất 
(Maha Vipaka Tadarammana Vedanakkhandha) 


Năm nhân quá khứ: 


1) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Vô minh (zvi//Z) (=20) là Nhân, thọ uẫn na cảnh thứ 
nhất (0adãrammana vedanaäkkhandha) là Quả. 

Ái (fanhã) (=20) là Nhân, thọ uân na cảnh thứ nhất 
(adarammana vedanakkhandha) là Quả. 

Thủ (»„ãđãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn na cảnh thứ 
nhất (adãrammana vedanäkkhandha) là Quả. 

Hành (sa2khãra) (34) là Nhân, thọ uấn na cảnh thứ 
nhất (adãrammana vedanäkkhandha) là Quả. 
Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sư2khãra) (34) là Nhân, thọ uẫn na cảnh thứ 
nhất (0adãrammana vedanäkkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 
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6) Vật (va/fhu) = ý vật (hadayavarthu) (=54) là Nhân, thọ 
uân na cảnh thứ nhất (adärammana vedanaäkkhandha) 
là Quả. 

7)_ Cảnh (=cảnh sắc (ripãrammana)) là Nhân, thọ uân na 
cảnh thứ nhất (/œdãrammana vedanakkhandha) là 
Quả. 

8) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
na cảnh thứ nhất (/ødãrammana vedanäkkhandha) 
là Quả. 

()Ý xúc ở đống lực thứ bảy (avana 
manosamphassa) (=34) là Nhân, thọ uân na cảnh 
thứ nhất (/adãrammana vedanäkkhandha) là Quả. 

(H)Ý xúc ở na cảnh thứ nhất (#adärammana 
manosamphassa) (34 — thọ (vedana)=33) là Nhân, 
thọ uâẫn na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
vedanakkhandha) là Quả. 

Quan sát về những danh uân („ma khandha) còn lại sẽ 

giống như thọ uấn (vedanaäkkhandha) ngoại trừ những 

khác biệt sau: 

—Ở tưởng uẫn na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
sañiãkkhandha) số 8)(i1) đó là ý xúc na cảnh thứ nhất 
(0adarammana manosamphassa) = 34 — tưởng (sañna) 
“` 

—Ở tưởng uẫn na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
saññãkkhandha) số 8)(ii) đó là ý xúc na cảnh thứ nhất 
(0adarammana manosamphassa) =34 — tư (cetana) = 33 
(Cách thứ 1). 
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—Ở tưởng uân na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
saññãkkhandha) số 8)Gii) đó là ba danh uân (nãma 
khandha) còn lại [=thọ (vedana), tưởng (san) và thức 
(vinnana)|. 

Thức Uấn Đại Quả Na Cảnh Thứ Nhất 
(Maha Vipaka Tadarammana Viñnanakkhandha) 
(Quan sát các nhân từ I đến Š như ở Thọ uẩn - 
vedanakkhandha) 

6) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức 
uẫn na cảnh thứ nhất (adãrammana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ bảy (/avana manosamphassa) 
(=34) là Nhân, thức uẫn na cảnh thứ nhất 
(adarammana viññanakkhandha) là Quả. 

7) Danh sắc na cảnh thứ nhất (adãrammana nãmarnpad) 
là Nhân, thức uân na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

Danh (nãma) = 33 (cefasika) cùng sanh; Sắc (rupa) = sắc 

ý vật (hadaya vatthu rũpa) cùng với 54 thứ sắc (rñpa) và 

cảnh sắc (Tipãrammnana). 

Nếu na cảnh đại quả ứnahäãvipaka tadarammana) là thọ xả 

(upekkhä vedan3) thì hỷ (pñi) không bao gồm; đó là 33 

danh pháp (n„ãma đhamưna). Nếu nó không tương ưng trí 

(nang) thì trí (ñana) không được bao gồm đó là 33 danh 

pháp (nãma dhamma). Nếu cả hai trí (nãna) và hỷ (piri) 

không đi cùng thì đó là 32 danh pháp („ma dhamma). Sự 
khác biệt về số lượng sở hữu tâm (ceasika) tùy theo nó là 
hỷ (somanassa) hay xả (upekkha) hay tương ưng trí 
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(ñãnasampayuria) hay bất tương ưng trí (ñãnavippayufra). 
Ở hành uẫn (saukhäãrakkhandha) cách thứ hai số lượng sở 
hữu tâm (cerasika) có thể tăng hay giảm tùy trường hợp. 
Nếu na cảnh (/øđãramma„a) là na cảnh thâm tấn thọ hỷ 
quả thiện vô nhân (ahefha kusala vipaka 
SOrnanassasantrana tadarammana) thì có 12 danh pháp 
(nãma dhamma). Nếu nó là na cảnh thâm tấn thọ xả quả 
thiện vô nhân (ahefuka kusalavipaka upekkhasanfrana 
tadaärammana) thì có 11 danh pháp (nãma dhamma). Nếu 
nó là na cảnh vô nhân (ahetuka tadãrammana) thì số 
lượng sở hữu tâm (cefsika) trong hành uấn 
(sankhãrakkhandha) cách thử hai có thể thay đôi. Quan sát 
dựa theo các phương pháp này. Vì nhân vô gián 
(ananfara) của na cảnh (fadararmmmana) thứ hai là na cảnh 
(tadãrammana) thứ nhất, ở ý xúc (manosamphassa) là 
nhân số 8 (¡), số lượng danh pháp (nữma dhamma) có thê 
được thay đổi phù hợp như 34 hay 33, hay 33 hay 32, hay 
12 hay I1, hay I1. Ghi nhớ và quan sát dựa trên những 
phương pháp này. 
——_—_——~ 


Các Lộ Ý Môn (Manodvara Vĩrthi) Lẫy Cảnh Sắc 
(Riũparammapa) Làm Cảnh 


Các phương pháp quan sát duyên trợ về năm uấn 
(khandha) ở mỗi sát-na tâm lộ (vĩfh¡ min) trong lộ nhãn 
môn đồng lực thiện (kusala Javana cakkhudvara vifhi) bầy 
giờ được trình bày làm một ví dụ. Dựa theo các phương 
pháp này, bậc tu tiến phải có khả năng quan sát chư pháp 
Nhân và Quả trong các nhóm danh pháp lộ nhãn môn đồng 
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lực thiện (k⁄sala javana cakkhudvara vữhỉ nãma 
dhammna) khác theo cùng cách. Kế đến, tiếp theo lộ nhãn 
môn (cakkhuảvãra vñhi), sau khi những hữu phần 
(bhavanga) xảy ra ở giữa, những tiến trình tâm lộ ý môn 
liên tục sanh lẫy cảnh sắc (rupärarnmana) làm cảnh. Trong 
trường hợp này, quan sát 5 uân hữu phần (bhavaäga 
khandha) theo cùng cách như trong 5 uân hữu phần 
(bhavanga khandha) đã đề cập trước. Chỉ thọ uân 
(vedanakkhandha) ở khai ý môn (manodvaravaƒjana) và 
đồng lực (avana) sẽ được trình bày thêm làm ví dụ. Nhóm 
5 uấn (khandha) ở khai ý môn (anodvarava/7ana) thì 
tương tự với nhóm năm uân (khandha) ở đoán định 
(voffhapana). Nhóm năm uẫn (khandha) ở đồng lực 
(javana) và na cảnh (0adärammana) thì tương tự với nhóm 
năm uân (khandha) ở đồng lực và na cảnh lộ nhãn môn 
(cakkhudvara vithi Javana & tadarammaa). 


Thọ Uần Khai Ý Môn 
(Manodvaravajana — Vedanakkhandha) 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/hu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=53) là 
Nhân, thọ uấn khai ý môn (wanodvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (=cảnh sắc (rữpãrammana)) là Nhân, thọ uân 
khai ý môn (éwanodvaravajjana vedanakkhandha) là 
Quả. 

3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
khai ý môn (manodvaravajjana vedanakkhandha) 
là Quả. 
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(i) Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (= 
34) là Nhân, thọ uân kha ý môn 
(manodvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

(HU)Ý xúc kha ý môn (manodvärãvajana 
manosamphassa) [=l2 — thọ (vedana)=IT| là 
nhân, thọ uân khai ý môn (wanodvärãvajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uân Đồng Lực (Đại Thiện) Thứ Nhất 
(Mahaä Kusala Javana — Vedanakkhandha) 

Bốn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=534) là 
Nhân, thọ uấn đồng lực thứ nhất (7avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (=cảnh sắc (rữ”pãrammana)) là Nhân, thọ uân 
đồng lực thứ nhất (javana vedanäkkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

(1) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đồng lực thứ nhất (awana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(34 — thọ (yedana)=33) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= đoán định — 
vofthapana = 12) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất 
(avana vedanakkhandha) là Quả. 
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Thọ Uân Đồng Lực (Đại Thiện) Thứ Hai 
(Maha Kusala Javana — Vedanakkhandha) 

Bồn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/hu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=534) là 
Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (/avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh sắc (rữ”pãrammaa)) là Nhân, thọ uân 
đồng lực thứ hai (javana vedanäkkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đồng lực thứ hai (javana vedanäkkhandha) là Quả. 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(1i) Ý xúc đồng lực thứ nhất (javana manosamphassa) 
(=34) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (/ayana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(iv) Ý xúc đồng lực thứ hai (Javana manosamphassa) 
(=34 -— thọ (wedana)=33) là Nhân, thọ uẫn đồng 
lực thứ hai avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) [= đoán định — 
(yoffhapana) = 12| là Nhân, thọ uấn đồng lực thứ hai 
(avana vedanakkhandha) là Quả. 

Quan sát uẫn (khandha) còn lại cũng như đồng lực 

(avana) và na cảnh (0adarammaiñad) còn lại dựa trên 

những phương pháp này. Bậc tu tiến nên hiểu về nó. 

Giải: 

Yampidam cakkhusamphassapaccaya uIppđJ7dfi 

vedayltam sukham vã dukkham và adukkhamasukatham 
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vã. (Samyutta Nikãya — quyền 2 — trang 248 phiên bản 
Burmese). 

Cakkhusamp?hassapaccaya 1/)/1471/211! vedayitanti 
cakkhUuUsamphassam mulapaccaydm katva uppanna 
sanpafcchana -— sanirana — vofthabbana — 
Javanavedana. Cakkhuviñnnanasampayuftaya  pana 
vaftabbam eva nafthi. Sotadvaradivedanapaccayadisupi 
eseva nayo. (Chú giải Samyutta quyền 3 — trang 5). 
Yampidan manosamphassapaccayä uÐDajjai vedayitam 
sukham vã dukkham vã qdukkhamasukham va. (Samyutta 
— quyền 2 — trang 248). 

Manosamphassoti bhavangasahaj/ato Samphasso. 
Vedayttanfi Javanasahaqjatfa vedand. Sahävajjanen 

a bhavangasahqjataDi va afi yeva... 

Yamidan = (yampidam) cakkhusamphassapaccaya 
HppajJjali: vedanagatan saññagatan sankharagatfam 
viññãnagafam. (Majjhima Nikãya — quyền 3 — trang 325 
phiên bản Burmese). 

Yamidam manosamphassapaccayäã L)2)0021//2111 
vedanagatamụ saññagøatam sankharagatarn viññanagafam. 
(Majjhima Nikãya — quyển 3 - trang 326 phiên bản 
Burmese). 

Sahavajanavedanaya javanavedana “vedayHfa”mfi 
qdhippeta. 

Bhavangasampayutaya pana vedanaya  gahane 
vattabbameva natthi. (Phụ chú giải Samyutta TTka — quyền 
2 - trang 286). 

Phù hợp với Nguyên bản Pa]I trên, chú giải và phụ chú 
giải, thọ (vedan4) ở nhãn thức (cakkhu viññana), tiếp thâu 
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(sampaficchana), thấm tấn (szørana), đoán định 
(vofthabbana). đồng lực (avang) và na cảnh 
(0adarammana) sinh khởi có nhãn xúc (cakkhusamphassa) 
làm nhân cơ bản là nhãn xúc duyên thọ 
(cakkhusamphassapaccaya vedana). Phù hợp với Cula 
Rahulovada Suta đã đề cập trên nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) không chỉ trợ sanh thọ (veđana) mà 
tất cả 4 danh uấẫn (nãma khandha) là thọ (vedan3), tưởng 
(sanna), hành (sankhara) và thức (viñnãna) — Yamidam 
cakkhusamphassapaccayä  IU„ÐĐDdjjdH vedanagafan 
sannagatam sankharagafarmm viññanagafam. Cho nên, lưu 
ý rằng nhãn xúc (cakkhusamphassa) câu hành với nhãn 
thức (cakkhuviãñãna) hộ trợ để 4 danh uẫn (n„ãma 
khandha) của mỗi nhãn thức (cakkhu viññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (szmrana), đoán định 
(vofthabbana). đồng lực (avang) và na cảnh 
(tadärammana) tương ứng sinh khởi. Tuy Chú giải đã đề 
cập răng trong nhãn xúc (cakkhusamphassa) hộ trợ danh 
pháp (mzma đhamma) bị trợ tạo bởi nhãn xúc 
(cakkhusamphassa), nó chỉ hộ trợ trong lộ (samanavithi) 
= cùng lộ (vih¡) = lộ nhãn môn (cakkhudvara vĩth¡), Chú 
giải cũng không bác bỏ — “Cakkhusamphassapaccaya 
vedanakkhandho atthi anupadinna anupadaniyo asarmmkili 
ha qasamRilesdko qviaRka qavicaro”`ồ — nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) hộ trợ khác (năng) = khác lộ (vifh¡) = 
lộ ý môn (manodvara viữhi) tiếp tục lẫy cảnh sắc 
(rupaärarnmmana) làm cảnh. Như việc hộ trợ của nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) cho nhóm danh pháp (na dhamma) 
trong lộ (samanavifhi) = cùng lộ (vih¡) = lộ nhấn môn 
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(cakkhudvära vithi) là chắc chắn, Chú giải đã đề cập rằng 
nhãn xúc (cakkhusamphassa) hộ trợ nhóm danh pháp lộ 
nhãn môn (cakkhudvara vithi nãma dhamma) (Mula TTka 
— quyền 2 - trang 30). Khảo sát qua các thiền sinh thì được 
xác nhận rằng sự giải thích của Phụ chú giải trên là chính 
xác. Lưu ý rằng nó tương tự nhĩ xúc (soasamphassa) hộ 
trợ lộ nhĩ môn (sofaävara vifh¡) và lộ ý môn (manodvara 
vĩíh¡) bắt cảnh thỉnh (saddãrammana) làm cảnh. 


Ý XÚC (MANOSAMPHASSA): — Xúc (phassa) câu hành 
với hữu phần (bhava¿ga) gần với khai ý môn 
(manodvaravd/ana) hộ trợ cho khai ý môn 
(manodvärävajjana) bằng cách của sức mạnh vô gián 
(anamara saffi) là ý xúc (manosamphassa). Ý xúc 
(manosamphassa) này cũng hộ trợ để nhóm danh pháp lộ 
ý môn (manodvara vithi nama dharmưmna), đó là khai ý môn 
(manodvãrävajjana) — đồng lực (javana) — [na cảnh 
(tadãrammana)] sinh khởi. Nếu đó là lộ an chỉ (appana 
vithi), ý xúc (manosamphassa) hộ trợ để khai ý môn 
(manodvãrävajjana) và đông lực cận định (upäcãra 
samadhi Jjavana) — đồng lực an chỉ (appana Jjavana) sinh 
khởi. Cho nên, điều đó được trình bày răng nhãn xúc 
(cakkhusamphassa), ý xúc hữu phần (bhavanga 
manosamphassa) và ý xúc tương ưng (sampayufa 
manosamphassa) hộ trợ nhóm danh pháp lộ ý môn 
(manodvra vith nãma dhamma) bắt cảnh sắc 
(rñpärammana) làm cảnh được trình bày. Ở đồng lực thứ 
hai (avan4) v.Vv..., các nhân ý xúc vô gián (ananfara 
manosamphassa) được cộng vào. 
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Đến lúc ấy, quan sát theo chư pháp Nhân và Quả, sau khi 
thấy băng tuệ duyên trợ giữa các Nhân và Quả ở nhãn xúc 
(cakkhusamphassa), ý xúc vô gián (qananrara 
manosamphassa) và Ý xúc tương ưng cùng sanh 
(sahajatfasampayutta manosamphassa) hộ trợ cho danh 
uân (ma khandha) thích hợp; cũng như trong việc hộ trợ 
bởi nhãn xúc (cakkhusamphassa), ý xúc hữu phần 
(bhavanga manosamphassa), ý xúc vô gián (ananfara 
manosamphassa) và Ý xúc tương ưng cùng sanh 
(sahajatfasamDayutfa manosamphassa) trong nhóm danh 
pháp ý môn (manodvärika nãma đhamma) tiếp tục bắt 
cảnh sắc (ruparammana) làm cảnh. 

Bây giờ, quan sát về chư pháp nhân và quả bằng phương 
pháp năm uân (khandha) ở mỗi sát-na tâm của các lộ nhãn 
môn (cakklđvãra) - và lộ ý môn đồng lực bất thiện 
(manodvara — akusala Jjavana vithì) bắt cảnh sắc 
(rupaärarnmmana) làm cảnh sẽ được trình bày thêm. 


Nhóm Bắt Thiện (Ak„saia) —- Hàng Cảnh Sắc 
(Ruiparammannd) 
Trong các lộ nhãn môn (cakkhuđvara) và lộ ý môn bắt 
thiện (manodvra akusala vữhì bắt cảnh sắc 
(rñpãrammana) làm cảnh, quan sát về khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), nhãn thức (cakkhu viññãna), tiếp 
thâu (sưmpaficchana), thấm tấn (sznzzna), đoán định 
(vofthapana), na cảnh (fadarammand), hữu phần 
(bhavanga), khai ý môn (manodvaravajjana) v.v... thì 
giống với quan sát về các lộ đồng lực thiện (kusala javana 
vĩh¡). Vì có một chút khác biệt chỉ ở đồng lực avana4), 
nhóm tham tà kiến (/obha — đif£hi) (20 danh pháp — nãma 
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dhamưna) sẽ được trình bày làm ví dụ. Trong nhóm danh 
pháp đồng lực bất thiện (øk„sala javana nãma dhamma), 
như nhóm danh pháp đồng lực thiện (&sala javana nãma 
dhamma), không có các nhần quá khứ; chỉ có các nhân 
hiện tại. 


Năm Uấẫn Đồng Lực Nhóm Tham Tà Kiến 
(Lobha — Diht Javana Khandha) 
Hàng Cảnh Sắc (Rñpãrammana) 

I) 54 thứ sắc (rữpa) bao gồm ý vật (hadaya varfhu) nền 
tảng của đồng lực (œwana) và cảnh sắc 
(ruparammana) là sắc uấn (rupakkhandha). 

2) Thọ (veđan3) trong 20 danh pháp đồng lực nhóm tham 
tá kiến (lobha — difthi Jjavana nãma dhammng) là thọ 
uân (vedanäkkhandha). 

3) Tưởng (szñ2ã) trong 20 danh pháp đồng lực nhóm 
tham tà kiến (/obha — difthi javana nãma dhamrmn4) là 
tưởng uấn (saññãkkhandha). 

4)_ Tư (cefan3) trong 20 danh pháp đồng lực nhóm tham 

tà kiến (Iobha — difthi javana nãma dhamzmngđ) là hành 
uân (sakhãrakkhandha) (Cách thứ I1). 
17 sở hữu tâm (cefasika) còn lại trong 20 danh pháp 
đồng lực nhóm tham tà kiến (/obha — difthi Javana 
nãma dhamma) là hành uẫn (sankhärakkhandha) 
(Cách thứ 2). 

5) Tâm, thức (wiZZãna) trong 20 danh pháp đồng lực 
nhóm tham tà kiến (ñobha — difthi javana nãma 
dhamma) là thức uân (viãñãnakkhandha). 
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Quan sát theo sắc uân đồng lực (/avana rñpakkhandha) 
dựa theo phương pháp sắc uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana ripakkhandha). 


Thọ Uân Đồng Lực Thứ Nhất Nhóm Tham Tà Kiến 
(Lobha — Difthi Javana Vedanakkhandha) 
(Lộ nhãn môn — Cakkhudvara Vithi) 

Bồn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/hu) = sắc ý vật (hadayavafthu rupa) (=54) là 
Nhân, thọ uấn đống lực thứ nhất (7avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (=cảnh sắc (ruparammana)) là Nhân, thọ uẩn 
đồng lực thứ nhất (javana vedanäkkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đồng lực thứ nhất (awana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
[20 - :họ (vedanä)=19] là nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Phi như lý tác ý (ayoniso mmanasikara) (—= đoán định — 
vofthapana = 12) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất 
(avana vedanakkhandha) là Quả. 

(Nếu tác ý hay sự chú ý và quyết định của đoán định 

(vofthapana) về cảnh sắc (rupaärarmmana) thì như thường 

hay lạc hay ngã hay tịnh v.v..., thì — đó là phi như lý tác ý 

(ayoniso manasikãra) — vì vậy đông lực bắt thiện (akusala 

Javana) sẽ sinh khởi). 


332 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Thức Uẫn Đồng Lực Thứ Nhất Nhóm Tham Tà Kiến 
(Lobha — Difthi Javana — Vinfñanakkhandha) 
(Lộ nhãn môn — Cakkhudvara Vithi) 

I) Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức uấn 
đồng lực thứ nhất (javana viãñãnakkhandha) là Quả. 

2)_ Danh sắc („ãmarữpa) là Nhân, thức uẫn đồng lực thứ 
nhất (avana viñnanakkhandha) là Quả. 

3) Phi như lý tác ý (ayoniso manasikara) (= đoán định — 
vofthapana = 12) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất 
(avana vedanakkhandha) là Quả. 

Danh (nma4) = 19 sở hữu tâm (cefas¡ika) cùng sanh; Sắc 

(rñpa) = 54 thử sắc (rữpa) bao gồm sắc ý vật (hadaya 

vafthu rupa); và cảnh sắc (ruparammaa). 


Thọ Uân Đồng Lực Thứ Hai Nhóm Tham Tà Kiến 
(Lobha — Difthi Javana — Vedanakkhandha) 
(Lộ Nhãn Môn — Cakkhudvara Vithi) 

Bồn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=53) là 
Nhân, thọ uấn đồng lực thứ hai (/avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (=cảnh sắc (rữpãrammana)) là Nhân, thọ uân 
đồng lực thứ hai (avana vedanäkkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

()_ Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
đồng lực thứ hai (javana vedanäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(20) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 
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(ii) Ý xúc đồng lực thứ hai (avana manosamphassa) 
(20 — thọ (yeđana)=19) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ hai (/avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Phi như lý tác ý (ayoniso manasikara) (—= đoán định — 
voffhapana = 12) là Nhân, thọ uấn đồng lực thứ hai 

(avana vedanakkhandha) là Quả. 


Thức Uẫn Đồng Lực Thứ Hai Nhóm Tham Tà Kiến 
(Lobha — Difthi Javana — Vinnanakkhandha) 
(Lộ Nhãn Môn — Cakkhudvara Vithi) 

Ba nhân hiện tại: 

I) Xúc (phassa) 

() Nhãn xúc (cakkhusamphassa) (8) là Nhân, thức 
uân đồng lực thứ hai (avana viññãnakkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(20) là Nhân, thức uấn đồng lực thứ hai (avana 
vinnanakkhandha) là Quả. 

2) Danh sắc („ãma+rñpa) là Nhân, thức uẫn đồng lực thứ 
hai avana viññanakkhandha) là Quả. 

3) Phi như lý tác ý (ayoniso manasikara) (= đoán định — 
voffhapana = 12) là Nhân, thọ uấn đồng lực thứ hai 
(avana vedanakkhandha) là Quả. 

Danh (nma4) = 19 sở hữu tâm (cefas¡ika) cùng sanh; Sắc 

(rñpa) = 54 thử sắc (rữpa) bao gồm sắc ý vật (hadaya 

vafthu rupa); và cảnh sắc (ruparammaa). 


Lưu ý về những điều này 
Bậc tu tiên có thê hiêu việc quan sát thầy rõ về các Nhân 
và Quả băng phương pháp Š uân (khandha) ở môi sát-na 
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tâm trong những lộ đồng lực bất thiện (akusala javana 
vh¡) là lộ nhãn môn (cakkhuavara vứữh¡) và lộ ý môn 
(manodvara vith¡) trong hàng cảnh sắc (Tipära1mmna0a), 
liên kết duyên trợ dựa vào các phương pháp trên. Nếu 
thiền sinh hiểu việc nói quan sát cả hai lộ đồng lực thiện 
(kusala Jjavana vithi) và lộ đồng lực bất thiện (akusala 
javana vifthi) trong hàng cảnh sắc (rữpãrammana) thì vị ấy 
có thể chuyển đến quan sát hàng khác như là hàng cảnh 
thnnh (saadarammana). Nó được thừa nhận rằng, thiền 
sinh sẽ có khả năng hiểu việc tăng và giảm về số lượng sở 
hữu tâm (cerasika) theo số sở hữu tâm (cefasika) cùng 
sanh. Lưu ý rằng theo số sở hữu tâm (ce/asika) cùng sanh 
ở mỗi sátna tâm, có sự thay đổi trong hành uân 
(sankharakkhandha) và ý xúc đồng sanh (sahajata 
manosamnphassa). Nếu thiền sinh chỉ có một ít sự am hiểu 
cơ bản vê Abhidhamma hay không có học Abhidhamma 
trước, thì sự trợ giúp của một người thây là cần thiết. Cho 
nên, một số khác biệt sẽ được trình bày. 


Những thay đôi 

2) Trong hàng cảnh thinh (sađdãrammana): về phần 
Cảnh, đôi thành cảnh thinh (saddãrammana) trong 
chỗ cảnh sắc (rữpãrammana): và về phần nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) đôi thành nhĩ xúc 
(sofasamphassa). 

3) Trong hàng cảnh khí (gandhärammana): ở Cảnh, đôi 
thành cảnh khí (gandharammapa); và ở xúc (phassa) 
đổi thành tỷ xúc (ghãnasamphassa). 
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4) Trong hàng cảnh vị (rasarammana): ở Cảnh, đôi 
thành cảnh vị (zasãramnanad); và ở xúc (phassa) đôi 
thành thiệt xúc (¡vhaãsamphassa). 

5) Trong hàng cảnh xúc (phoffhabbarammana): ở Cảnh, 
đổi thành cảnh xúc (phoj#habbãrammania); và ở xúc 
(phassa) đôi thành thân xúc (kãyasamphassa). 


Thọ Uân Khai Ngũ Môn 
(Pañcadvaravajjana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Thinh (Saddarammana) 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (= 54) là 
Nhân, thọ uấẫn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= saddärammana) là Nhân, thọ uân khai ngũ 
môn (pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

()Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
manosamphassa) (TT — thọ (vedana)=10) là Nhân, 
thọ uấn khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

Đến mức này, thiền sinh có thê hiểu về những danh uân 

(nama khandha) còn lại. Chỉ một hay hai uân (khandha) ở 

một số sát-na tâm sẽ được trình bày thêm để cho biết 

phương pháp. Tuy nhiên, vào lúc thiền nó được quan sát 
cả 5 uấn (khandha) ở mỗi sát-na tâm một cách đầy đủ. 
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Thọ Uấn Nhĩ thức (So/aviãñãna Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Thinh (Saddarammana) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zv7/a) (=20) là Nhân, thọ uấn nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (0anhã) (=20) là Nhân, thọ uân nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („adana) (=20) là Nhân, thọ uấn nhĩ thức 
(sofaviñnana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (saikhära) (34) là Nhân, thọ uân nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sz#k»zra) (34) là Nhân, thọ uân nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 


Năm nhân hiện tại: 

6) Vật (vaffhu) = nhĩ vật (sof£avarffhu) (=54) là Nhân, thọ 
uân nhĩ thức (so/aviãñãna vedanäkkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh thính — saaädäarammana) là Nhân, thọ 
uân nhĩ thức (so/aviãñãna vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) 
Nhĩ xúc (sofasamphassa) (= 8 — thọ (vedana) = 7) là 
Nhân thọ uấn nh thức (sofaviññäna 
vedanakkhandha) là Quả. 

9) Khoảng không (đ⁄asđ) là Nhân, thọ uấn nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 

I0)Chú ý/ tác ý (manasikara) = khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana) = I1 là nhân, thọ uẫn nhĩ thức 
(sofaviñfana vedanakkhandha) là Quả. 
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{KHOẢNG TRÔNG (AÄKÃSA): Phải có khoảng không 
(akasa) = khoảng không giữa nhĩ thanh triệt (sofa pasađa) 
và cảnh thính (saddarammanad). Chỉ khi hư không giới 
(akasa dharuð) đó được dựa vào thì nhĩ thức (sofaviñfñana) 
có thể sanh. Ngoài hư không giới (Zkãsa dhãu) ây thì nhĩ 
thức (so/aviññãna) không thể sanh. Điều đó chính xác 
rằng lúc tai của người nào đó bị ngăn hay được ngăn, nhĩ 
thức (so/avinnana) không thể sanh. Cho nên, hư không 
giới (akãsa đhafu) cũng là một trong những nhân cho sự 
sinh khởi của nhóm danh pháp nhĩ thức (so/avi"ana 
nãma dhamma). (Chú giải Abhidhamma — quyền 2 — trang 
322 phiên bản Burmese)}. 


Hành Uâấn Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Sankharakkhandha) 

Hàng Cảnh Thịnh (Saadädärammmana) (Cách thứ 2) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (vi) (=20) là Nhân, hành uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 

2) Ái (íanhã) (=20) là Nhân, hành uấn tiếp thâu 
(sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („»ãđãna) (=20) là Nhân, hành uấn tiếp thâu 
(sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sazkhära) (34) là Nhân, hành uân tiếp thâu 
(sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saz&hãra) (34) là Nhân, hành uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana sankharakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 
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6) 


1) 


8) 


Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=534) là 
Nhân, hành uân tiếp thâu (sưmpaficchana 
sankharakkhandha) là Quả. 

Cảnh (= cảnh thính (saaääaäarammnaza)) là Nhân, hành 

uấn tiếp thâu (sampaficchana sankhärakkhandha) là 

Quả. 

Xúc (phassa) 

() Nhĩ xúc (sofasamphassa) (8) là Nhân, hành uấn 
tiếp thâu (sưmpaficchana sankhãrakkhandha) là 
Quả. 

(1) Ba danh uấn (nãma khandha) còn lại là nhân, hành 
uấn tiếp thâu (sưmnpaficchana sankhärakkhandha) 
là Quả. 


~T~— 


Thức Uâấn Tiếp Thâu (Sampaficchana Viññãnakkhandha) 


Hàng Cảnh Thinh (Saddarammana) 


Năm nhân quá khứ: 


1) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Vô minh (avj/a) (=20) là Nhân, thức uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vinnanakkhandha) là Quả. 
Ái (fanhã) (=20) là Nhân, thức uân tiếp thâu 
(sampaficchana viñnñanakkhandha) là Quả. 
Thủ (pđđãna) (=20) là Nhân, thức uấn tiếp thâu 
(sampaficchana viññanakkhandha) là Quả. 
Hành (saz&hãra) (34) là Nhân, thức uân tiếp thâu 
(sampaficchana viññanakkhandha) là Quả. 
Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sz»khãra) (34) là Nhân, thức uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana viñnñanakkhandha) là Quả. 


Hai nhân hiện tại: 
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6) Xúc (phassa) = Nhĩ xúc (sotasamphassa) (8) là Nhân, 
thức uân tiếp thâu (sampaficchana viññãnakkhandha) 
là Quả. 

7) Danh sắc (mữma+rữpa) là Nhân, thức uân tiếp thâu 
(sampaficchana viññanakkhandha) là Quả. 

Danh (ma) = 10 sở hữu tâm (cefasika) cùng sanh; 

Sắc ứữpa) = ý vật (hadaya vafthu) cùng với 54 thứ sắc 

(rữpa) và cảnh thinh (saddarammamd). 


Thức Uần Thâm Tần (Sanrana Vedanäkkhandha) 
Hàng Cảnh Thịnh (Saddarammana) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvử/Z) (= 20) là Nhân, thọ uân thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhã) (= 20) là Nhân, thọ uân thâm tân (sanfrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („ãđãna) (= 20) là Nhân, thọ uấn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (säkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uâẫn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (vaffhu) = ý vật (hadayavarthu) (=54) là Nhân, thọ 
uân thâm tấn (sanfZana vedanäkkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh sắc (zữpãrammana)) là Nhân, thọ uẫn 
thấm tấn (sanirana vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassd) 
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() Nhĩ xúc (so/asamphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
thẩm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn (sanữrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tấn (sanfrana manosamphassa) (= 12 
— thọ (veđanä) = 11) là Nhân, thọ uân thâm tân 
(sanfirana vedanaäkkhandha) là Quả. 


(Phần trên được trình bày chỉ là ví dụ để bậc tu tiến có thê 
hiểu. Đến mức độ này được cho rằng thiền sinh có thê hiểu 
quan sát hàng cảnh thính (sađddarammana). Quan sắt về 
các Nhân và Quả ở những sát-na tâm của hàng cảnh khí 
(gandhãrammana) bằng phương pháp 5 uẫn (khandha), 
liên kết duyên trợ, sẽ được trình bày thêm như sau). 


Thọ Uấn Khai Ngũ Môn 
(Pañcadvaravajjana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Khí (Gandharammana) 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavafthu rupa) (= 54) là 
Nhân thọ uấn kha ngũ môn là quả 
(pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh khí gandharammana) là Nhân, thọ uấn 
khai ngũ môn là quả (pañcadvaravajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (= 
34) là Nhân, thọ uấn khai ngũ môn là quả 
(pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 
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()Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
manosamphassa) [II — thọ (vedana)= 10 là nhần, 
thọ uấn khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uấn Tỷ Thức (Ghãnaviññäna Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Khí (Gandharammana) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvÿ/z) (=20) là Nhân, thọ uân tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (Øanhã) (=20) là Nhân, thọ uân tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („padãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sz¿khãra) (34) là Nhân, thọ uân tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
Hành (szäkhãra) (34) là Nhân, thọ uân tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 


Năm nhân hiện tại: 
6) Vật (vaífhu) = tỷ vật (ghãnavaffhw) (=54) là Nhân, thọ 
uấn tỷ thức (ghãnaviññãna vedanäkkhandha) là Quả. 
7) Cảnh (= cảnh thính (sađääarammnana)) là Nhân, thọ 
uấn tỷ thức (ghãnaviññãna vedanäkkhandha) là Quả. 
8) Xúc (phassa) 
Tỷ xúc (ghanasamphassa) (= 8 — thọ (vedana)=?) là 
Nhân thọ uân tỷ thức (ghänaviññäna 
vedanakkhandha) là Quả. 
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9) Phong giới (vãyođhZu) là Nhân, thọ uân tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

I0 Tác ý (manasikara) = khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana) = L1 là Nhân, thọ uẫn tỷ thức 
(ghanavinñana vedanakkhandha) là Quả. 


{PHONG GIỚI (V4YO —- DHẤTU): Chỉ khi nào gió = 
phong giới (vayo dđhafu) — mang mùi (cảnh khí 
(gandhãrammana)) vào trong lỗ mũi nơi tỷ thanh triệt tồn 
tại — đi vào, thì tỷ thức (ghãnaviññana) cùng với nhóm 
danh pháp (nữma dhamma) biết và bắt làm cảnh khí/ mùi 
(gandhãrammana) có thê sanh. Nếu gió = phong giới 
(vayo dha£u¿) mang cảnh khí mùi (gandhaãrammmana) 
không tôn tại thì nhóm danh pháp tỷ thức (ghãnaviññãna 
nãma dham?na) cùng với chư pháp tương ưng (sampayufta 
dhamma) không thể sanh. Cho nên, phong giới (vãyo 
đha£øở) là nhần}. 


Thọ Uẫn Tiếp Thâu (Sưmpaficchana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Khí (Gandharammana) 
Năm nhân quá khứ: 
I) Vô minh (zvử/z) (= 20) là Nhân, thọ uân tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
2) Ái (íanhã) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
3) Thủ („ãđãna) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
4) Hành (sankhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
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5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sưzkhara) (34) là Nhân, thọ uân tiệp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=53) là 
Nhân thọ uân tiếp thâu (sưmpaficchana 
vedanakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh khí (gandharammara)) là Nhân, thọ uẩn 
tiếp thâu (samnpaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassd) 

() Tỷ xúc (ghanasamphassa) (8) là Nhân, thọ uấn 
tiếp thâu (sưmpaficchana vedanakkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(= 11 — thọ (veđana) = 10) là Nhân, thọ uẫn tiếp 
thâu (sưmpaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uẫn Thâm Tân (Sanrana Vedanäkkhandha) 
Hàng Cảnh Khí (Gandharammana) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvj/Z) (=20) là Nhân, thọ uẫn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anh) (=20) là Nhân, thọ uấn thâm tấn (sanirana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pđdãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (säkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanaäkkhandha) là Quả. 
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5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saøzkhara) (34) là Nhân, thọ uân thâm tân 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavatfthu rupa) (=54) là 
Nhân, thọ uấn thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) 
là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh khí (gandharammara)) là Nhân, thọ uấn 
thâm tấn (sanirana vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) 

() Tỷ xúc (ghanasamphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
thẩm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn (sanữrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thẩm tấn (sanữrana manosamphassa) (= 12 
- thọ (weđznä) = 11) là Nhân, thọ uẫn thâm tân 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 


NHỮNG ĐIÊM QUAN TRỌNG: Liên quan đến nhân 
danh sắc (n„ãma+rñpa) giữa các nhân hiện tại của thức uẫn 
(vinnanakkhandha) ở tỷ thức (ghanaviffiana), tiếp thâu 
(sampaficchana), thẩm tấn (sanfrana) V.V..., lẫy những sở 
hữu tâm (ce/fasika) câu hành mà đồng sanh với tâm, thức 
uân (viñnanakkhandha) ở một sát-na tâm là danh pháp 
(nãma); và lấy sắc vật (vafthu ripa) và cảnh khí 
(gandharammana) là sắc pháp (ra). Ở các hàng còn lại 
khác, lấy những sở hữu tâm (cefasika), vật (vaffhu) và 
cảnh (là danh sắc (nama+rupa)) theo thứ tự phù hợp. 
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Thọ Uấn Khai Ngũ Môn 
(Pañcadvaravajjana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh VỊ (Rasaramnannd) 

Ba nhân hiện tại: 

I)_ Vật (vafihu) = sắc ý vật (hadayavaffhu rủpa) (= 54) là 
Nhân, thọ uấn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh vị (rasãrammana)) là Nhân, thọ uẫn 
khai ngũ môn (pañcadvaravajjana vedanakkhandha) 
là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (= 
34) là Nhân, thọ uân khai ngũ môn (pañcadvãräã- 
vajana vedanakkhandha) là Quả. 

(Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
manosamphassa) (11 — thọ (vedana)=10) là nhân, 
thọ uẫn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uấn Thiệt Thức (J¡vhäviññãna Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh VỊ (Rasarammnannd) 
Năm nhân quá khứ: 
I) Vô minh (zvj/z) (=20) là Nhân, thọ uẫn thiệt thức 


.Y~oư~~ 


2) Ái (nhã) (=20) là Nhân, thọ uấn thiệt thức 


.Y~o~~ 


3) Thủ („»ãđãna) (=20) là Nhân, thọ uấn thiệt thức 


.~o~~ 


4) Hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn thiệt thức 


.Y~o~~ 
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5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saøkhaãra) (34) là Nhân, thọ uân thiệt thức 


¬ 


Năm nhân hiện tại: 

6)_ Vật (varfhu) = sắc thiệt vật (7ivhavatthu rủpa) (=54) là 
Nhân thọ uấn thiệt thức (7ivhavinnana 
vedanakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh vị (røsãrammana)) là Nhân, thọ uẫn 

8) Xúc (phassa) = thiệt xúc (¡vhasamphassa) (= 8 — 
Vedana=7) là Nhân, thọ uấn thiệt thức (7ivhavinnana 
vedanakkhandha) là Quả. 

9) Thủy giới (ãpodhãi») là Nhân, thọ uân thiệt thức 

I0 Tác ý (manaskara) = khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana) = L1 là nhân, thọ uân thiệt thức 


.~.~~ 


THỦY GIỚI (APO — DHATU): thiệt thức (/vhãviññãna) 
và nhóm pháp tương ưng (sampayufta dhamma) có thê 
sanh chỉ khi có thủy giới (apodhafu), nước làm ướt lưỡi. 
Chúng không thể sanh không có thủy giới (ãpodhãm), 
nước. Dẫu cho bạn đặt vật thực khô trên lưỡi của người có 


..~— 
2 


giải Abhidhamma — quyên l — trang 322 phiên bản 
Burmese). Giữa các nhân hiện tại của thức uân 


.Y~.~.— 


hữu tâm (cerasika) đồng sanh thích hợp là („zma) và lẫy 
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sắc vật (vafthu rũpa) thích hợp và cảnh vị (yasarammana) 
là sắc (rupa). 


Thọ Uấn Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh VỊ (Rasaramnannd) 
Năm nhân quá khứ: 
I) Vô minh (zvử/Z) (= 20) là Nhân, thọ uân tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
2) Ái (íanhã) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
3) Thủ (ãđãna) (= 20) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
4) Hành (sankhara) (34) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 
5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sazkhãra) (34) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavatthu rupa) (=54) là 
Nhân thọ uân tiếp thâu (sưmpaficchana 
vedanakkhandha) là Quả. 

7)_ Cảnh (=cảnh vị (rasãrammnana)) là Nhân, thọ uẫn tiếp 
thâu (sưmpaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) 

()  Thiệt xúc (77vhãsammphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
tiếp thâu (sưmpaficchana vedanäkkhandha) là 


Quả. 
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(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(= II - thọ (veđana) = 10) là Nhân, thọ uân tiêp 
thâu (sưmpaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uấn Thầm Tấn 
(Santirana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh VỊ (Rasaramrnannd) 

Năm nhân quá khứ: 

I) Vô minh (zvj/z) (=20) là Nhân, thọ uẫn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anh) (=20) là Nhân, thọ uấn thâm tấn (sanirana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pđdãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (säkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

Ba nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vafthu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=534) là 
Nhân, thọ uấn thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) 
là Quả. 

7) Cảnh (=cảnh vị (asãrammana)) là Nhân, thọ uẫn 
thấm tấn (sanirana vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) 

()  Thiệt xúc (77vhãsamphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
thẩm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 
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(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn (sanữrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tấn (sanfrana manosamphassa) (=12 
- thọ (weđanä) = 11) là Nhân, thọ uẫn thâm tân 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 


Thọ Uấn Khai Ngũ Môn 
(Pañcadvaravajjana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Xúc (Phofthabbarammnanid) 

Ba nhân hiện tại: 

l) Vật (vaffhu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (= 54) là 
Nhân, thọ uấẫn khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= cảnh xúc (pho†£habbarammara)) là Nhân, thọ 
uẫn khai ngũ môn (pañcadvaravajana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (= 
34) là Nhân, thọ uân khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana vedanakkhandha) là Quả. 

(1Ý xúc khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
manosamphassa) (II — thọ (veđana) = 10) là 
Nhân, thọ uẫn khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana 
vedanakkhandha) là Quả. 

Thọ Uẫn Thân Thức 
(Kaãyavinnana vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Xúc (phoƒ‡habbarammana) 
Năm nhân quá khứ: 
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I) Vô minh (zv7/a) (=20) là Nhân, thọ uấn thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (íanhã) (=20) là Nhân, thọ uân thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („»ãđãna) (=20) là Nhân, thọ uấn thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uân thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamma saffi) sức mạnh của Kamna = 
hành (sazkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

Năm nhân hiện tại: 

6)_ Vật (varhu) = sắc thân vật (kayavafthu ripa) (=54) là 
Nhân thọ uấn thân thức (kayavinñana 
vedanakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh xúc (phof†£habbarammara)) là Nhân, thọ 
uân thân thức (kayavinñana vedanakkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) — thân xúc (kãyasamphassa) (= 8 — thọ 
(vedan3) = 7) là Nhân, thọ uẫn thân thức (kayavinñana 
vedanakkhandha) là Quả. 

9) Địa giới (pafhavidhaix) là Nhân, thọ uẩn thân thức 
(kayavinnana vedanakkhandha) là Quả. 

I0 Tác ý (manasikara) = khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana) = 11 là Nhân, thọ uân thân thức 
(kayavinnñana vedanakkhandha) là Quả. 


{ĐỊA GIỚI (PATHAVI - DHÄTU): Khi cảnh xúc 
(phofthabbarammapa) dội vào thân thanh triệt (kaya 
pasadaa) = thần giới thanh triệt, nó không chỉ dội vào thân 
thanh triệt (kãya pasaäa) mà còn dội vào các đại giới trong 
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cùng bọn (ka/4apa) đó là y chỉ duyên (m¡ssay2), của thân 
thanh triệt (kãyapasađa). Ngoài những đại giới này trong 
cùng bọn (k2/4pa), địa giới (pafhavr — đhaíu) là nhân 
chánh của thân thanh triệt (wãya pasada). Thần thức 
(kayavinñana) chỉ có thể sanh khi nó được nương vào địa 
giới (pafhavr dhafu) là nhần cơ bản thật của thân thanh 
triệt (kãya pasada). Nó không thể sanh ngoài địa giới 
(pathavr dha£u). Quả thật là vì cảnh các đại giới ngoại 
phân (= địa — pafhavĩ, hỏa — fejo, phong — vãyo) đội vào 
thân thanh triệt (wãya pasãđa) nội phần, các đại giới của 
cùng bọn (&z/ãpa) — tức là nền tảng, là các duyên của thân 
thanh triệt (⁄ayapøasađa) — cũng bị dội vào. Cho nên, địa 
giới (pafhav7 dha£z) là một trong các nhân cho sự sanh của 
thân thức (kayavinñana) (Chú giải Abhidhamma — quyền 
T — trang 322).} 


Giữa các nhân hiện tại của thức uân (viññãnakkhandha) 
trong nhân danh sắc (marữpa), lây các sở hữu tâm 
(cefasika) đồng sanh thích hợp là danh (ma) và lẫy 44 
thứ sắc pháp (rữpa dhamna) cùng với sắc thân vật (kãya 
vafthu rũpa) và cảnh sắc (rñpa), là địa (pathavi), hỏa (fe7o) 
và phong (vayo) gọi là cảnh xúc (phoƒthabbararmmana), là 
sắc (rupa). 


Thọ Uần Tiếp Thâu 
(SampafIcchana Vedanakkhandha) 
Hàng Cảnh Xúc (Phofthabbarammannd) 
Năm nhân quá khứ: 
I) Vô minh (zvử/Z) (=20) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


352 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


2) Ái (fanhã) (=20) là Nhân, thọ uân tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pzdãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (sazkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (sazkhãra) (34) là Nhân, thọ uấn tiếp thâu 
(sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6)_ Vật (vafthu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rpa) (=534) là 
Nhân thọ uân tiếp thâu (sưmpaficchana 
vedanakkhandha) là Quả. 

7) Cảnh (=cảnh xúc (photthabbarammana)) là Nhân, thọ 
uấn tiếp thâu (sampaficchana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

8) Xúc (phassd) 

() Thân xúc (kãyasamphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
tiếp thâu (sưmpaficchana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(= I1 - thọ (veđanä) = 10) là Nhân, thọ uân tiếp 
thâu (sampaficchana vedanakkhandha) là Quả. 

Thọ Uẫn Thắm Tấn 
(Santrana Vedanakkhandha) 
Hàng cảnh xúc (phoƒ†£habbarammana) 
Năm nhân quá khứ: 
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I) Vô minh (zvj/Z) (=20) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

2) Ái (anhã) (=20) là Nhân, thọ uẫn thâm tân (sznf#rana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Thủ („pđdãna) (=20) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Hành (saäkhãra) (34) là Nhân, thọ uẫn thâm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 

5) Nghiệp lực (kamưna saffi) sức mạnh của kamma = 
hành (s¡khãra) (34) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanakkhandha) là Quả. 


Ba nhân hiện tại: 

6) Vật (va/fhu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=53) là 
Nhân, thọ uấn thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) 
là Quả. 

7) Cảnh (= cảnh xúc (phofthabbarammara)) là Nhân, thọ 
uân thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 

8) Xúc (phassa) 

() Thân xúc (kãyasamphassa) (= 8) là Nhân, thọ uấn 
thâm tấn (sanfrana vedanäkkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc tiếp thâu (sampaficchana manosamphassa) 
(11) là Nhân, thọ uẫn thấm tấn (sanữrana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc thâm tân (sanHrana manosamphassa) (=12 
- thọ (veđan8) = 11) là Nhân, thọ uân thấm tấn 
(sanfirana vedanaäkkhandha) là Quả. 
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Hàng cảnh pháp (dharmmnarammana) 
Lộ Đông Lực Thiện (Kusala Javana Vithi) 
(Cảnh = Nhãn Giới Thanh Triệt) 


Thọ Uân Đồng Lực Thứ Nhất 
(Javana — Vedanakkhandha) 
Lộ Ý Môn (Manodvara Vithi) 

Bồn nhân hiện tại: 

I)_ Vật (uahu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=53) là 
Nhân, thọ uấn đống lực thứ nhất (7avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

2) Cảnh (= nhãn giới thanh triệt làm cảnh) là Nhân, thọ 
uấn đồng lực thứ nhất (avwana vedanäkkhandha) là 
Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(34 — thọ (vyedana)=33) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= khai ý môn 
(manodvãrãvajjana) = 12) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

Thọ Uân Đồng Lực Thứ Hai 
(Javana — Vedanakkhandha) 
Bốn nhân hiện tại: 
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1) 


2) 


3) 


4) 


Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavafthu rủpa) (=534) là 
Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (/avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

Cảnh (=nhãn giới thanh triệt làm cảnh) là Nhân, thọ 

uấn đồng lực thứ hai (avana vedanäkkhandha) là 

Quả. 

Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(=34) là Nhân, thọ uân đồng lực thứ hai (/ayana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(1i) Ý xúc đồng lực thứ hai (Javana manosamphassa) 
(=34 - thọ (wedana)=33) là Nhân, thọ uẫn đồng 
lực thứ hai avana vedanakkhandha) là Quả. 

Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= đoán định — 

voffhapana = 12) là Nhân, thọ uấn đồng lực thứ hai 

(avana vedanakkhandha) là Quả. 


Hàng Cảnh Pháp (Dhammarammana) 
Lộ Nhập Thiền Thứ Nhất (J»ãna Samapdafti W1thi) 


Tợ tướng hơi thở (ãnãpaãna pafibhaganimiifa) làm cảnh 


Thọ Uân Đồng Lực Thứ Nhất 
(Javana — Vedanakkhandha) 


Bôn nhân hiện tại: 


1) 


Vật (ua/thu) = sắc ý vật (hadayavaftthu rủpa) (=534) là 
Nhân, thọ uân đông lực thứ nhât (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 
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2) Cảnh [= tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaganimitt4) 
làm cảnh] là nhân, thọ uẫn đồng lực thứ nhất (/avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

3) Xúc (phassa) 

() Ý xúc hữu phần (bhavanga manosamphassa) (34) 
là Nhân, thọ uân đồng lực thứ nhất (avana 
vedanakkhandha) là Quả. 

(ii) Ý xúc đồng lực thứ nhất (/avana manosamphassa) 
(34 — thọ (vyedana)=33) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

4) Như lý tác ý (yoniso manasikara) (= Khai ý môn — 
manodVaravajjana = = 12) là Nhân, thọ uẫn đồng lực 
thứ nhất (avana vedanakkhandha) là Quả. 

Sự khác biệt duy nhất ở đồng lực thứ hai (/avana) và v.v... 

là có một nhân nữa, đó là nhân vô gián (anamfara) đó là 

danh pháp (nãma đhamma) trước như là danh pháp đồng 
lực thức nhất (/avana nãma dhamma) trợ cho danh pháp 

đồng lực thứ hai (avana) V.V... 


Trong nhân danh sắc (wãmarñpa) của thức uân đồng lực 
lộ nhập thiền (hãng samãpaHi vHhi javana 
viñfiãnakkhandha) này chỉ lây 54 thứ sắc (rữpa) bao gồm 
ý vật (hadaya vatthu) là sắc vật (vatthu rũpa) là sắc pháp 
(1upa), cảnh, là tợ tướng hơi thở (đnãapãna 
pafibhaganimif/a), là một cảnh chế định (paññarri). Trong 
việc quán chư pháp nhân và quả trong danh pháp thiền 
(jhãna nãma dhamma) lẫy một tướng chỉ tịnh (samatha 
nữ) làm cảnh như là tợ tướng bộ xương 
(patibhãganimina) hay tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimitfa) trăng, sau khi liên kết duyên trợ bằng 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 357 


tuệ, trong nhân Cảnh chuyền sang cảnh nhóm danh pháp 
thiền (/hãna nãma dhamma) mà bậc tu tiễn đang quan sát. 
Ví dụ, chuyển sang tợ tướng biến xứ (kasina 
patibhãganimitra) trắng làm cảnh. Vì có 34 danh pháp 
(nãma dhamma) trong thiền thứ nhất (/hãna); 32 trong 
thiền thứ hai (»zna); 31 trong thiền thứ ba (na); và 31 
trong thiền thứ tư /#ãna) theo thứ tự, trong nhân ý xúc 
đồng lực avana manosamphassa), giảm sô lượng sở hữu 
tâm (cerasika) phù hợp với thiền. Na cảnh (/adãrammana) 
không sanh sau đồng lực an chỉ (appanä javana) = đồng 
lực thiền (/hãna javana). 


Hàng Cảnh Pháp (Dhamnarammana) 
Săc Pháp (Rupa Dhamma) Làm Cảnh 


Trong số chư pháp sắc (rñpa dhamma) là phần của hàng 
cảnh pháp (dhammarammaiia) mà là sắc thanh triệt 
(pasada rũpa) = 5 sắc thanh triệt (pasada rupa) và 16 sắc 
tế (sukhuma rupa), khi thiên sinh lây bất cứ sắc nào trong 
những sắc (zữpa) ấy làm cảnh, nếu có như lý tác ý (yøniso 
manasikara) thì đồng lực thiện (kusala javana) sẽ sanh; 
nếu có phi như lý tác ý (ayoniso manasikãra) thì đồng lực 
bắt thiện (akusala javana) sẽ sanh theo sự thích hợp. Nếu 
chú ý đến nó như sắc pháp (zipa dhamưmna) hay vô thường 
(anicca) hay khô (dukkha) hay vô ngã (anafra) hay bất tịnh 
(asubha) hay nhãn giới thanh triệt v.v... thì đó là như lý 
tác ý (yoniso manasikãra). Về sự sanh của phi như lý tác 
ý (ayoniso manasikara), tham khảo trong danh nghiệp xứ 
(nma kammaffhana). Sự sanh của 10 pháp triền 
(samyojana) đã được giải thích. Các nhân còn lại thì giống 
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nhau (như trên). Đến mức này đủ để hiểu sự liên kết của 
các nhân và quả ở lộ đồng lực bắt thiện (akusala javana 
v7h¡). Nếu na cảnh (adãrammaøa) sanh thì quan sát nó 
dựa trên việc quan sát thấy rõ na cảnh (adarammana) đã 
đề cập trước. 


Phần Mong Mỏi 


Đã nhóm thành 5 uấn (khanđha), quan sát chư pháp Nhân 
và Quả ở mỗi sát-na tâm của lộ đồng lực thiện (kusala 
javana vĩthi) và lộ động lực bất thiện (akusala javana 
vhi) trong tất cả 6 hàng đó là hàng cảnh sắc 
(rupaärarnmana), hàng cảnh thình (saddarammnana), hàng 
cảnh khí (gandharammana) hàng cảnh — vị 
(rasarammmanna), hàng cảnh xúc (phoƒthabbarammaa) và 
hàng cảnh pháp (đhammarammana) bằng phương pháp 5 
uân (khandha), sau khi đã liên kết duyên trợ. Trong việc 
quan sát thấy rõ như vậy, nó được để cập trong 
Visuddhimagsa rằng — Vipassakena pana kammantarañca 
vipakantarafca ekadesato jãniftabbarm (V1sm. — Ch.XIX — 
17) - bậc tu tiễn phải quan sát thêm để thấy rõ một số 
nghiệp (kamzna) và những quả của nghiệp. 

Không phải mỗi thức quả bình nhật (pavzfi vipãka 
viññãna) [đó là ngũ thức (pañcaviñfñäna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (sanmrana) và na cảnh 
(tadärammana)] tồn tại trong 6 loại lộ (vi) như là lộ 
nhãn môn (cakkhudvara vifh¡) bị trợ sanh bởi cùng nghiệp 
(kamma) mà trợ cho tái tục — hữu phần — thức quả tử 
(pafisandhi — bhavanga — cufi vipaka viñnana). Chỉ một 
số thức quả bình nhật (pavaffi vipaka viñnana) ÐỊ trợ bởi 
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nghiệp (karmmna) trợ cho cho tái tục — hữu phần — pháp quả 
tử (pa{isandhi — Bhavanga — Cuti Vipaka dhamrna). Cũng 
có một số thức quả bình nhật (pavafi vipäka viññãna) 
khác không bị trợ bởi nghiệp (kazmna) đó. Tham khảo 12 
quả (vipaka) của Đức Phật (Buddha). Cho nên, thiền sinh 
quan sát kỹ 5 uẫn (khandha) quá khứ. Trong việc quan sát 
thấy rõ như vậy, nếu thiền sinh tình cờ quan sát một số 
nghiệp thiện (kusala kamma) và một SỐ nghiệp bất thiện 
(akusala kammna), thì vị ấy cũng quan sát những quả thiện 
và quả bắt thiện xảy ra trong đời sống bình nhật (pavzfi) 
ở kiếp sống hiện tại, liên kết duyên trợ. 


Ngoại Phần Và Hướng Về Liên Tiếp Quá Khứ & Liên 
Tiếp Vị Lai 


Sau khi đã liên kết duyên trợ và đã quan sát chư pháp nhân 
và quả trong tất cả sáu hàng như đã đề cập trên giữa 5 nhân 
quá khứ và các quả hiện tại, kế đến quan sát pháp ngoại 
phần (bahiddha) theo cùng cách dựa trên các phương pháp 
đó. Tuy nhiên, vì chúng giống pháp ngoại phần, quan sát 
chúng tất cả. 

Nếu thành công, thì hướng tâm đến liên tiếp quá khứ, quan 
sát theo chư pháp nhân và quả như là các nhân của kiếp 
sống quá khứ thứ hai và các quả của kiếp sống quá khứ 
thứ nhất; các nhân của kiếp sống quá khứ thứ ba và các 
quả của kiếp sống quá khứ thứ hai v.v... Tương tự quan sát 
các nhân hiện tại và các quả vỊ lai, sau khi đã kết nối duyên 
trợ. Hướng tuệ quán đến liên tiếp vị lai cho đến vị lai cuối 
quan sát chư pháp nhân và quả xa nhất có thể. Quan sát 
pháp ngoại phần tương tự như trong việc quan sát thấy rõ 
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chư pháp nhân và quả nội phần theo ba thời quá khứ - hiện 
tại — VỊ la. 


Các Nhân Hạnh (Cara/a) Và Nhân Minh (Vj7a) 


Trong việc quan sát thấy rõ như vậy, quan sát bằng tuệ 
nhân mạnh về các nhân Hạnh (Carzøa) và các nhân Minh 
(Vijja) đã hoàn thành và tròn đủ trong các kiếp sống quá 
khứ với nguyện vọng đạt được NIbbaãna như là: 

I) Xả thí (đana), giữ giới (s//2) và tu tập pháp chỉ tịnh 

(samarha) đó là các nhân hạnh (carana), 

2) ()_ đã từng quan sát 4 đại giới, 

(i) đã từng quan sát sắc pháp (räpa dhamma) cho 
đến khi đạt thực tính siêu lý, 

(m1) đã từng quan sát danh pháp (nma dhamma) cho 
đến khi đạt thực tính siêu lý, 

(v) đã từng quan sát sắc và danh (ripa — nãma) cho 
đến khi đạt thực tính siêu lý, 

(v) đã từng quan sát chư pháp nhân và quả, 

(vi) đã từng quan sát (vi2assan8) về ba tướng của sắc 
(rñpa) — danh (nãma) — các nhân — các quả từng 
là một số nhân minh (va). 

Cũng quan sát bằng tuệ rằng các nhân hạnh (carz/a) và 
các nhân minh (vÿ/a) đó đang hộ trợ liên tiếp bằng cách 
sức mạnh hộ trợ (upaffhambhaka saffi) và sức mạnh sản 
sanh (anaka saffl). 
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Nhân Vô Gián (Anamara) Của Hữu Phần (Bhavanga) 


Tâm đang sanh là nhân của kiếp sống để cho tiến trình 
danh pháp liên tục không gián đoạn trong một kiếp sông 
được gọi là hộ kiếp/ hữu phần (bhavanga). Điều này đã 
được giải thích trước rằng hữu phần (bhavanga) bị trợ tạo 
bởi các nhân phù hợp như là vô minh (av/7a), ái (anh), 
thủ („pađana), hành (sankhara), nghiệp (kamma), vật 

(vafrhu), cảnh, xúc (phassa) v.v... Vì hữu phần (bhavanga) 

là tâm mà hầu như xảy ra suốt cả kiếp sông, có thể có nhiều 

loại nhân vô gián (ananara) ở hữu phần (bhavanga). 

Điểm thiết yếu để lưu ý là sát-na tâm mà gần với tâm hữu 

phần (bhavanga cita) nhất mà bậc tu tiễn đang quan sát là 

nhân vô gián (ananara); nói cách khác, sát-na tâm trước 
tâm hữu phần (bhavanga) đó không xen hở là nhân vô gián 

(ananfara) của hữu phần (bhavanga) đó. Cho nên: 

l) Tái tục (pafisandhi) hộ trợ hữu phần thứ nhất 
(bhavanga) băng cách của sức mạnh vô gián duyên 
(ananfara paccayasaff1), 

2) Hữu phần thứ nhất (bhavaaga) hộ trợ hữu phần thứ hai 
(bhavanga) băng cách sức mạnh của vô gián duyên 
(ananfara paccayasaffI), 

3) Hữu phần (bhavaủga) trước hộ trợ hữu phần 
(bhavanga) sau băng cách sức mạnh của vô gián 
duyên (ananfara paccayasaffl), 

4) Nếu hữu phần (bhavanga) sanh sau đoán định 
(vofthapana), thì đoàn định (voffhapana) hộ trợ hữu 
phân (bhavaäga) đó băng cách sức mạnh của vô gián 
duyên (ananfara paccayasaffl), 
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5) Nếu hữu phân (bhavaaga) sanh sau đồng lực (javana), 
thì đồng lực avana) cuối hộ trợ hữu phần (bhavanga) 
đó bằng cách sức mạnh của vô gián duyên (anamara 
paccayasaffI), 

6) Nếu hữu phần (bhavañga) sanh sau na cảnh 
(adarammana), thì na cảnh thứ hai (0adãrammmana) 
hộ trợ hữu phân (bhava»ga) đó bằng cách sức mạnh 
của vô gián duyên (ananara paccayasaffl), 

Sau hữu phần (bhavaäga) nếu hữu phần (bhavanga) sanh 

nữa, thì hữu phần (bhavanga) trước hộ trợ hữu phần 

(bhavanga) sau bằng cách sức mạnh của vô gián duyên 

(ananfara paccayasaffI), 


Đạt Được Ý Nghĩa Đạt Tri (ŸZfa-pariññä) 


So “Idam namaripan na ahefu na appaccaya nibbaftam, 
sahefu sappaccaya nibbattIam. Ko panassa 

hefu, ko pana paccayo”ftL upaparikkhanmto “Ávij]ãpaccaya 
tanha paccaya kamnapaccayä ahãrapaccayä cđ”f fassa 
paccayamn vavafhapeva  “dHfleDi paccayä  ceva 
paccayasamuppannadhamma ca, qnägafepi efarahiDi 
Dpaccayä ceva paccayasamuppannadhamma ca, fafo 
uddham satto vã pugøalo vã nafthi, suddhasankharapufja 
evi”ti fisu qddhasu kankham vihardiH. Aydm pana 
vipassanasankhara — sallakkhana ñataDarinña nãma. 
(Chú giải Abhidhamma — quyển 2 - 241, 242 phiên bản 
Burmese) 

Đối với thiền sinh, người đã quan sát sắc pháp (ra) và 
danh pháp (n„ama), tức là Š uân (khandha) trong cả 6 hàng 
hoàn toàn theo xứ môn (ãyafana đvãrna), nếu vị ấy thầm 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 363 


tra và niệm theo: “Những danh sắc (ãmarữpa) này không 
sanh ngoài nhân (bhe/u) nhân = nhân trợ sanh (/anaka) trợ 
sanh trực tiếp và không ngoài nhân ủng hộ 
(upafthambhaka) = duyên (paccaya) nhần ủng hộ. Chúng 
chỉ sanh do nhân (he/u) nhân = nhân trợ sanh (7anak4) trợ 
trực tiếp và do nhân ủng hộ (upaithambhaka) = duyên 
(paccaya) nhần ủng hộ. Nhân (he/u) nhân và duyên 
(paccaya) nhần của danh sắc (nãmariupa) là chỉ?”, TÔI VỊ 
ấy thấy rõ băng tuệ: “Chúng sinh khởi do các nhân như là 
vô minh (avi/a), ái (fanha), thủ (upadana), hành 
(sankhara), nghiệp (kammna), vật thực (ahäãra) v.v...”. Đã 
phân biệt các nhân của những danh sắc (nãmarip4a) (như 
là do sự sanh của vô minh (zvj/Z). sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhl kammaJarupa) sanh. Vô mình (av/7a) là 
Nhân, sắc uân sắc nghiệp tái tục (pafisandhi kammajaripa 
rũpakkhandha) là Quả v.v..), kế đến hoài nghỉ 
(vicikiccha), hoài nghì về ba thời quá khứ — hiện tại — vị 
lai có thể bị trừ tiệt băng cách thấy rõ răng: 

“1) Chỉ có các Nhân và Quả ở quá khứ; 

2) Chỉ có các Nhân và Quả ở vị laI; 

3) Cũng chỉ có các Nhân và Quả ở hiện tại; 

Và tách rời khỏi những nhân và quả này không có chúng 
sanh, người sáng tạo và không có chúng sanh bị tạo; chỉ 
có sắc (ripa) — danh (nãma) — nhần — quả — các nhóm pháp 
hành (sankhara dhamma). Đầy được gọi là ý nghĩa đạt trì 
(ñãta pariññä), thấy rõ pháp hành (saukhära đhamma) là 
cảnh của tuệ quán (viassaøa), là: 

I) Sắc pháp (rữpa dhamma), 

2) Danh pháp (nama dhamma), 
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3) Nhân, 


4) Quả. 

(Chú giải Abhidhamma — quyển 2 - 241, 242) 
Tuy nhiên, sắc (ra), danh (ma), chư pháp nhân và chư 
pháp quả — pháp hành (sankhara dhamma) phải được quan 
sát thấu đáo lần nữa bằng cách trạng thái (lakkhana) — 
phận sự (rasz) — thành tựu/ hiện bày (paccupafthana) — 
nhân cận (padaffhana).! 


~ . `. 


1 Xem phần 4 ý nghĩa: trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận ở trang 496. 
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Liên Quan Tương Sỉnh (Pafcca Samuppada) 
(Phương Pháp Thứ Nhât) — Giai Đoạn Thứ Hai 


Phân Tích Pháp Liên Quan Tương Sinh Pa] 
Phương Pháp Suttanta BhãJanTya 
(Paticca Samuppada Vibhanga Pa]r— Suttanta Bhajan1yd) 


Hãy học thuộc lòng theo PalT 


Avijapaccaya Sankhara 

Sankharapaccaya Vinnñanam 

Vinnanapaccaya Namaripam 

Namaripapaccaya Salayatlanam 

Salayatanapaccaya Phasso 

Phassapaccaya Vedana 

Vedanapaccaya Tanhaã 

Tanhapaccaya Upadana1m 

Upadanapaccaya Bhavo 

Bhavapaccaya Jati 

Jatipaccaya Jaramaranan — Soka Parideva — Dukkha — 

Domanassupayasa sarnbhavanfi. 

Ekvametassa kavalassa dukkhakkhandhassa samudayo 

hofi 

l) 4wửjapaccaya (vô mình duyên) = do sự hiện hữu của 
Nhân, tức là vô minh (awij/ã) [không biết hay biết sai 
về bốn Thánh để], Hành (sañkhãrã) = Các nghiệp đã 
tạo và đã tích lũy [= hành thiện (kusala sankhara), 
hành bất thiện (akusala sankharag)]| trong hiện tại và 
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2) 


3) 


VỊ lai — các trạng thái luân hôi (sưmsar4) của sự sông, 
sambhavanti! = đi đên sinh khởi, hình thành. 


Sankhãrapaccaya (hành duyên) = do sự hiện hữu của 
Nhân, tức là các nghiệp đã tạo và đã tích lũy lũy /= 
hành thiện (kusala sankhara), hành bất thiện (akusala 
sankhara)] trong hiện tại và vị lai — các trạng thái luân 
hồi (smsãra) của sự sông, Viññãpam (thức) = nghiệp 
thức (kammna viññ4) (theo cách khác) thức quả (vipaka 
vinnana), sammbhavarfi (có mặt) = hình thành. 


VWiñnanapaccayä Namariparm—u (sambhavanni) [thức 

duyên danh sắc (có mặt) ] = 

) Do sự hiện hữu của nhân — nghiệp thức (kamưna 
viññãna), Quả danh (vipãka nãma) và sắc nghiệp 
(kammaja rupa) hình thành. 

(1) (theo cách khác), do sự nhiện hữu của nhân thức 
quả (vipaka viññana), danh quả sở hữu tâm 
(vipäka cefasika nãma) và sắc tâm (citaja rũpa) 
hình thành. 


4) Namaripapaccayä  Salaydafanam  (sambhavanti) 


3) 


[danh sắc duyên sáu xứ (có mặt)| = Do sự hiện hữu 
của nhân danh sắc (n„ãma — rũpa), (6) xứ (ãyafana) nội 
hình thành. 

Salãyafanapaccayä Phasso (saưmbhavanf) [sáu xứ 
duyên xúc (có mặt)| = Do sự hiện hữu của nhân sáu 
xứ (ãyafana) nội, sáu xúc (phassa) hình thành. 


1 Hiện hữu, hiện diện, có mặt, xuất hiện, hình thành. 
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6) 


1) 


8) 


9) 


Phassapaccayä Vedana (sambhavanfi) [xúc duyên 
thọ (có mặt)] = Do sự hiện hữu của nhân sáu xúc 
(phassa), sáu thọ (veđana) hình thành. 


Vedanapaccayaä Taụha (sambhavanfi) [thọ duyên ái 
(có mặt)] = Do sự hiện hữu của nhân sáu thọ (vedana), 
sáu ái (Zanha) hình thành. 


Tanhapaccaya Upadanam (sambhavanfi) [ái duyên 
thủ (có mặt)| = Do sự hiện hữu của nhân sáu ái 
(anha), 4 loại thủ (upadana) hình thành. 


Upadanapaccaya Bhavo [thủ duyên hữu] = Do sự 
hiện hữu của các thủ (øađana) này, nghiệp hữu 
(kamma bhava), sanh hữu (upapaffi bhava) hình 
thành. 


10) Bhavapaccaya Jãíi [hữu duyên sanh] = Do sự hiện 


hữu của nghiệp hữu (kamưna bhava), trạng thái sanh 
thiệt lập ở tái tục (paƒisand¡) hình thành 


II)/Jafipaccaya Jaramarauamn — Soka Pardeva — 
Dukkha — Domanassupayasa  sambhavanH. 
Evyamefassa kavalassa dukkhakkhandhassa 


samudayo hofi [sanh duyên lão tử — sầu khóc — khổ — 
ưu — ai hình thành. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uân này] = Do sự thiết lập của tái tục (paƒisandh)), 
tức là do sự hiện hữu của sanh (7), lão — tử — sầu — 
khóc — khổ — ưu - ai đi đến sinh khởi. Theo cách này, 
đó là sự sanh của khổ uẫn (dukkhakkhandha) (hoàn 
toàn không có sự vuI). 
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l) Tafha kafamnd dqvỤja? Dukkhc qññHapadam, 
dukkhasamudaye aqñH1ãnadm, dukkhanirodhe aññapam, 
dukkanirodhagamimya pafpadaya qaññãpqadm, daydm 
yuccafi avjja.! 
Trong nguyên văn PA] trên như là 4vi7ãpaccaya 
sankhãra v.v..., vô minh (avja) là chỉ? Bốn loại này 
được gọi là vô minh (avữ74): 

¡)_ Không biết Thánh đề về khổ, 

ii) Không biết Thánh đề về nguyên nhân của khổ, 

ii) Không biết Thánh đề về sự dứt khô, 

1v) Không biết Thánh đề về sự tu tập đưa đến Nibbãna 

dứt khổ 

[Sau đây là một ví dụ về từng từ chuyền ngữ: 


Tattha = Trong nguyên văn Pa]T trên như là 4v7apaccaya 
sankharaq v.V..., qyjja = vô mình, kafama = là chị. 
1) Dukkhe = về khô Thánh đề, aññãnøm = không biết 
1)_ Dukkhasamudaye = Thánh để về nguyên nhân của 
khổ, aññãnam = không biết 
ii) Dukkhanirodhe = Thánh đế về sự dứt khổ, 
aññãnain = không biết 
1v) Dukkanirodhagñminiyñ = Thánh đễ về sự tu tập 
đưa đến Nibbãna dứt khổ, aññãpam = không biết 


ayam =4 loại không biết này, vuceati = được gọi là, øvjjj 
= vô minh. 


1 [Vô minh là chi? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt khổ, 
không biết tiến hành diệt khổ. Như thế, gọi là vô minh.] (Vib.256) Việt dịch: 
trưởng lão Tịnh Sự - Santakicco. 
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2) Tattha katame qVvjjaãpaccaya sankhara: 


puiãbhisankharo qpufiiãbhisankharo 
qneflJäbhisankharo kãyasankharo vacIsankharo 
citasankharo. 

Tatha katane puññabhisankharo? Kusalaceftana 
kqmãyacara rũpãvacara danagmayä silamayäa 


bhqãvanữmaya. Aydm vuccdfẦ puññãbhisankhăro. 
Tattha kattno apufiabhisankharo? Akusald cefana 
kqmãyacara. Aydm vuccdfi qpHuñÑNãbhisankharo. 
Tatha kaftmtmo đãnefajãäbhisankharo? Kusalacetana 
grũpavacard. Aydnu vuccdfi ñnefñijãäbhisankharo. 
Tattha kqtaimo kãyasankharo: kãyasañcetana 
kãyasankharo, vacIsaiicetana vacIsankharo, 
manosaicetana ciffqsankharo. Ïme uccanfi qvjjãpaccayä 
sankhara.! 
Trong nguyên văn Pä|T ấy, hành (sa»khãra) là chỉ mà bị 
trợ bởi vô minh (avi/7/a)? Đó là: 

1l Puñnabhisankhara (phúc hành). 

I) Apuffnabhisankhara (phì phúc hành). 

1l) Aneñjãbhisankhära (bất động hành). 

1V) Kãyasankhaãra (thân hành). 

Vv)ọ Vacisankhãra (khẩu hành). 


1 [Hành do vô minh trợ là chi? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân 
hành, khẩu hành và tâm hành. 

Phúc hành là chi? Tư thiện thành Dục giới, thành Sắc giới, thành tựu do bố thí, 
giữ giới, tu tiến. Đây gọi là phúc hành. 

Phi phúc hành là chỉ? Tư bất thiện thành Dục giới. Đây gọi là phi phúc hành. 
Bất động hành là chi? Tư thiện thành Vô sắc giới. Đây gọi là bất động hành. 
Thân hành là chỉ? Sự cố quyết điều khiển thân là thân hành, sự cố quyết điều 
khiển khẩu là khẩu hành, sự cố quyết điều khiển ý là tâm hành. 

Như thế gọi là hành do vô minh làm duyên trợ.] (Vib.257) 
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vi) Ciftasankhaãra (tâm hành). 


¡) Trong số các hành (sa#khãra) này, phúc hành 
(puãñãbhisankhära) là chỉ? Ở điểm đó tư thiện (kusala 
cefana) = tư đại thiện (mahã kusala cefan3) tồn tại mà là 
phần của cõi dục giới (Kãmaãvacara), đã tạo bằng xả thí 
(dãna), giữ giới (sa), tu tiễn (bhãvan3) [Tu tiễn chuẩn bị 
(parikamma bhaãvang), tu tiễn cận hành („acära 
bhãvan3), tu tiễn quán, minh sát (vi2assana bhãvamđ). 
Trong trường hợp này không có nghĩa tất cả nghiệp quán, 
minh sát (wi2ssanã kamma) mà chỉ tu tiến mỉnh sát 
(vipassanä bhãyanä) mà có thể trợ sanh kiếp sống (hữu — 
bhava) nữa] và còn tư thiện (ksala cetan3) = tư thiện sắc 
giới (rñpãvacara kusala cefanä) mà là phần của cõi sắc giới 
(rupavacara) [nói cách khác, hầu hết luân phiên hoặc sanh 
ở cõi sắc giới] đã tạo bằng tu tiến chỉ tịnh (samatha bhãvan3) 
hay nói cách khác đã tạo bằng tu tiến vô lượng (aøppanã 
bhaãvana). Các thiện dục giới (kãmavacara kusala) và thiện 
sắc giới (rữpãvacara kusala) này được gọi là phúc hành 
(puñãbhisankhara). 


[8 đại thiện (ứmahã kusala) + 5 thiện sắc gIỚớI (rw#pãyacara 
kusala) = 13 cả thảy] 


ii) Trong số các hành (szäkhãra) này, phi phúc hành 
(apuññaäbhisankhara) là chỉ? Ở điểm đó tư bất thiện 
(akusala cefanä) tồn tại là phần của cối Dục giới 
(Kãmäãvacara), tư bất thiện (akusala cetanä) này là phi phúc 
hành (apuññãbhisankhãra). 
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ii) Trong số các hành (sưäkhãra) này, bất động hành 
(aneñjãäbhisankhãra) là chỉ? Ở điểm đó tư thiện vô sắc 
(aripa kusala cefana) tồn tại là phần của cõi vô sắc (aripa 
vacara). Tư thiện vô sắc (aripa kusala cefana) này là bất 
động hành (ãneñjãbhisankhara). 


iv) Trong số các hành (sz#khãra) này, thân tư 
(kayasafcetana) = 8 loại tư thiện dục (kãma kusala 
cetanä) và 12 loại tư bất thiện (akusala cetan8) sanh ở thân 
môn (kãyaävar4) là thần hành (kãyasankhãrna). 


v) Khẩu tư (vacïsañcefan8) = 8 loại tư thiện dục (kãma 
kusala cetfana) và 12 loại tư bắt thiện (akusala cefanä) mà 
sanh ở khẩu môn (wzeùzZra) là khẩu hành 
(yacIsankhara). 


vi) Ý tư (manosafñcetan8) = trừ 2 loại sắc biểu tri (viññatfi 
rũpa) [tức là thân biểu trì (kãya viññatti) và khẩu biểu tri 
(vacr viññatfi)J tắt cả 30 — 1=29 tư (cetan3) [mà là 12 loại tư 
bắt thiện (akusala cetana), loại tư đại thiện (mahakusala 
ceftang), 5 loại tư thiện sắc (rupa kusala cetanđ), 4 loại tư 
thiện vô sắc ( arupa kusala cefana)] là tâm hành (cữfa 
sankhara). 


Các hành (saøkhara) này bị trợ tạo bởi vô minh (av/74). 

3) Taiha katamam sankharapaccayd  viiñanam: 
cakkhUuviiaaIn sofaviiiianam ghãnaviñiianam 
jiphaviiñianamaé kayaviNiHauailn ImanovinHanam, rdam 
yuccaii sankhãrapaccaya viññanam. 
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Theo nguyên bản PäJf, thức (viZñãna) là chỉ mà bị trợ sanh 
bởi hành (sankhar4a)? Sáu loại thức (viññang) này: 

1 Cakkhuvinnana (nhãn thức), 

1l) $ØfaVvifñfana (nhĩ thức), 

I1) ghaãnavinñana (tỷ thức), 

1V) JiVhayvinnana (thiệt thức), 

Vv) kayavinnana (thân thức), 

VI) manovifnana (ý thức), 
là thức (viñana) bị trợ sanh bởi hành (sankhaära). 


4) Tattha katamda1ụu viññaapaccayd nãmaripam: dafthi 

ngrmmam, qíthi ripafn. 

— Tattha katamam nãImmd1m: vedanakkhandho 
saNliakkhandho sankharakkhandho, tdam vuccaH 
1/1/1//1/1/,A 

— Tattha kailamaim rHpan: caffaro ca rtmahabhnf4 
catunnan„. ca mahq bhufãnam—t Hpadãya ripam, tdam 
vuccdfi ripan. Ïti tlqd1 ca nãmdtn tay ca ripda1ụ, dan 
vuccdafi viñiãnapaccayä nãmariipamn.? 

Theo nguyên bản Pä]T ấy, danh sắc (nữma — rñpa) là chỉ mà 

bị trợ bởi thức (viñnanga)? 

(a) Có danh (nãma). 
(b) Có sắc (rữpa). 


1 [Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 

thức, thân thức, ý thức; như thế gọi là thức do hành trợ.] (Vib.258) 

2 [Danh sắc do thức trợ trong khi có ra sao? Danh một phần và sắc một phần. 

-_ Trong hai phần ấy mà danh đó ra sao? Như là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. 
Đây gọi là danh. 

- _ Sắc trong khi có ra sao? Như là sắc bốn đại sung và sắc y sinh. Như thế, gọi 
là sắc. Danh và sắc như đã nói gọi là danh sắc phát sanh do thức làm 
duyên.] (Vib.259) 
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(a) Trong số danh sắc (nãma — rũpa), danh (nãmg.) là chỉ? 
3 uẫn (khandhä) sau đây: 
() thọouẫn — (vedanäkkhandha), 
(ii) trởnguân (saññäkkhandha), 
(ii)hànhuân (sankhärakkhandha). 
là danh. 


(b) Trong số danh sắc (nãma — rupa), sắc (rñpa) là chỉ? Sau 
đây: 

()_ 4 đại chính (đại hiển). 

(ii) 24 thứ sắc y sinh (wpãđã rữpa) mà sanh níu lẫy 4 đại 
chính là sắc (rupa). Như vậy, các danh (nãma4) và 
các sắc (ra) này là danh sắc (nãma — rũpa) bị trợ 
sanh bởi thức (vi7ñana). 

53) Taftha kafqmdau nữmaripapaccayä salaydfanam: 
cakkhãyqtqnda Sofäydfqndm ghãnãyqtfaqndm 
Jjiphayatanamn kãyñãyqfqndn manãyafandm, tÌd11 vuccaff 
nãmaripapaccayä salãyatanam.! 
Theo nguyên bản Pã|T ấy, sáu xứ (sa/ãyøfana) là chỉ mà bị 
trợ sanh bởi danh sắc (»:ma — rupa)? Sáu xứ (ãyafana) 
sau đây: 

() ` cakkhayafana (nhãn xử), 

(H) sofãyafana (nhĩ xứ), 

(H) ghanaãydfana (tỷ xử), 

(v) 7/whayadftana (thiệt xử), 

(v) kayãyatana (thân xứ), 

(vì) manaydfana (ý xÙ), 


1 [Sáu xứ do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, 
thân nhập và ý nhập. Như thế, gọi là sáu xứ do danh sắc trợ.] (Vib.260) 
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là sáu xứ (sajayafana) bị trợ bởi danh sắc (nãma — rủpa). 


6) Taiha kaftnro  sajlãydfanapaccayä  phasso: 
cakkhUsamphasso sofasagmphasso ghữnasamDhasso 
JIyhãsamphasso kãyqsamphasso man0sdm~Dhasso, qyd1 
vuccdafi salãyafanapaccayä phasso.! 
Theo nguyên bản Pä]T ấy, xúc (phassa) là chỉ mà bị trợ 
sanh bởi sáu xứ (sa/ayafana)? Sáu xúc (phassa) sau đây: 

)  cakkhusamphassa (nhãn xúc), 

(H) sofasamphassa (nhĩ xúc), 

(11) ghaãnasamphassa (tỷ Xúc), 

(v) 7/whasamphassa (thiệt xúc), 

(v) kayasamphassa (thần xúc), 

(vì) manosamphassa (ý xúc), 
là xúc (phassa) mà bị trợ sanh bởi sáu xứ (sajãyafana). 


7) Tatha kattmd phassapaccaya  vedand: 
cakkhUsamphassqja vedanad softasamphassajä vedana 
ghanasamphassqja vedanad JjiVhãsamphassqja vedana 
kãyasaqmphassqja vedand manosamphassqja vedana, 
qydr~‹ vuccdafi phassapaccayä vedqHnd. 
[Thọ do xúc trợ đó ra sao? Thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ 
tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thế goI là thọ 
do xúc làm duyên. | (Vib.262) 
Theo nguyên bản PA]T Ấy, thọ (vedan4) là chỉ mà bị trợ 
sanh bởi sáu xúc (phassa)? Sáu loại thọ sau đây: 

()  cakkhusamphassa vedana (thọ nhãn xúc) = thọ bị 

trợ sanh bởi nhãn xúc, 


† [Xúc do sáu xứ trợ trong khi có ra sao? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc và ý xúc. Như thế, gọi là xúc sanh ra do sáu xứ trợ.] (Vib.261) 
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(H) sofasamphassa vedana 


(11) ghãnasamphassa vedana 


(1v)7ivhasamphassa vedana 


(v) kayasamphassa vedana 


(v1)manosarnphassa vedana 


(thọ nhĩ xúc) = thọ bị 
trợ sanh bởi nhĩ xúc, 
(thọ tỷ xúc) = thọ bị trợ 
sanh bởi tỷ xúc, 

(thọ thiệt xúc) = thọ bị 
trợ sanh bởi thiệt xúc, 
(thọ thân xúc) = thọ bị 
trợ sanh bởi thân xúc, 
(thọ ý xúc) = thọ bị trợ 
sanh bởi ý xúc, 


là thọ (yedan4) bị trợ sanh bởi xúc (phassa) 


S) Taítha kafama vedanapaccayd tanha: ripdfanha 
saddatanhä gandhatfanha rasaftanhaã phofthabbafatuha 
dhammatanhã, ayat vuccatfi vedanäpaccayä tanhã.! 
Theo nguyên bản PA]T ẫy, ái (fanhađ) là chỉ mà bị trợ sanh 
bởi thọ (veđdan4)? Sáu ái (anh) sau đây: 


() ` rữpafanha = sắc ái là quyến luyến, dính 
mặc vào cảnh sắc 
(ruparamma0a), 

(1) saddatanhã = thinh ái là dính mắc vào cảnh 
thinh (saddarammaa), 

(1) øandhatanha = khí ái là dính mắc vào cảnh 
khí (gandhaãrammana). 

(iv) rasafanhã = vị ái là dính mắc vào cảnh vị 
(rasãramma1a). 


1 [Ái do thọ trợ trong khi có ra sao? Sắc ái, thỉnh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và 
pháp ái. Như thế, gọi là ái do thọ trợ.] (Vib.263) 
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(v)  phojthabbatanha = xúc ái là dính mắc vào cảnh 
xúc (pho{‡haaaramma1a), 

(v) dhammafanhã  = pháp ái là dính mắc vào cảnh 
pháp (dhammaramma1na), 

là ái (anh) bị trợ sanh bởi thọ (veđana). 


9) Taíha kafamam tanhapaccayad  Hpaãdãndm: 
kamupadanam  dihupadanam silabbatupadanadam 
qfavadupadanam, tam vuccadftU tanha paccayä 
upãdãnam.! 

Theo nguyên bản Pä|T ấy, thủ („pađãna)? bị trợ sanh bởi 
ái (fanha) là chỉ? 4 thủ (upađäãng) sau đây: 


()_ kãmupädãänzm — = dục thủ là bám dai dẳng vào 
sự ham muôn nhục dục, 
() dihupädänam — = tà kiến thủ là bám dai dẫng 


vào tất cả nhận định sai, 
quan niệm saI, thấy sal, tà 
kiến (micchadIfthì), 

(I) silabbatupädãnam = giới cấm thủ là bám dai 
dăng, chấp cứng vào những 
hành động sai như là hạnh 
con bò, hạnh con chó v.v..., 


1 [Thủ do ái trợ đó ra sao? Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp 
thủ. Thế gọi là thủ do ái trợ.] (Vib.264) 

? Thủ (upädãna) nghĩa là sự quyến luyến mạnh mẽ hay bám dai dẳng, giữ chặt, 
nắm chặt, chấp lấy, ôm ấp, chấp cứng cảnh; như con rắn vồ lấy một con ếch 
không để cho nó thoát. Có Pä|i chú giải như vầy: Upädiyantiti = upãdãnãni: 
Pháp nào chấp cứng với cảnh, gọi là thủ, tức là tứ thủ. Thủ (upädãäna) mạnh 
hơn ái (tanhä). Ái (tanhã) ví như tên trộm dò dẫm trong bóng tối để trộm đồ 
vật, trong khi thủ (upadãna) thì như việc thật sự trộm cắp. 
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(iv) afavädupädänzm = ngã chấp thủ là bám dai 
dăng, chấp cứng vào ngã 
chấp, 

là thủ („aäaãng) bị trợ sanh bởi ái (anh). 


1U) Taftha kaftmno upãdãnapaccayä bhavo: bhayvo 

duvidhena afthi kammmabhavo atthi upapatibhavo 

- Taitha katano kammmabhavo: puffiãabhisankharo 
qpuiRiabhisankharo ãnefljãäbhisankharo, qydt‹l vuccai 
kammmnabhavo. Sabbampi bhavagamikqarmumam 
kammmabhavo. 

— Tattha katadrno upapdffibhavo: kamabhavo rapabhavo 
aripabhavo saiiabhavo qasaiiabhavo 
nevasaiiidnasaiabhavo ekavokarabhavo 
catuvokarabhavo pafñcavokaärabhavo, dyd'Ðổ vuccaH 
uppaffibhavo. 

Ayam vuccati upãdãnappaccayä bhavo.1 

Nghiệp hữu và sanh hữu như đã kể, thế gọi là hữu sanh ra do 

thủ làm duyên. 

Theo nguyên bản Pä]T ẫy, hữu (bhava) mà bị trợ sanh bởi 

thủ („»ãđãna) là chỉ? Có hai loại hữu (bhava), ấy là (A) 

nghiệp hữu (kazmưna bhava) và (B) sanh hữu (upapaffi 

bhava). 


‡ [Hữu do thủ trợ trong khi có ra sao? Hữu có 2: Một là nghiệp hữu 

(kammabhava), hai là sanh hữu (uppattibhava). 

- Trong hai hữu ấy mà nghiệp hữu đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, 
bất động hành. Thế gọi là nghiệp hữu. Nghiệp mà làm nhân đưa đến tất cả 
hữu (bhava), như thế gọi là nghiệp hữu. 

- Sanh hữu trong khi có ra sao? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô 
tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, nhất uẩn hữu, Bốn uẩn hữu và 
Năm uẩn hữu. Thế gọi là sanh hữu.] (Vib.265) 


378 


Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


(A) Trong số 2 loại này, nghiệp hữu (kamưna bhava) là 


(B) 


chi? 3 loại hành (sazkhaãra) sau đây: 

() ` pưññaãbhisankharo (phúc hành), 

(H) apuññãbhisankharo (phi phúc hành), 

(H1) anefjãbhisankharo (bất động hành), 

là nghiệp hữu (kamnabhava) = nhân của sự sanh. Tất 
cả nghiệp mà có thể làm cho vươn tới một trạng thái 
của hữu (bhav4a) là nghiệp hữu (kamnabhava) 


Trong số 2 loại này, sanh hữu (wupaparfi bhava)? Chín 

loại hữu sau đây: 

()_ kãmabhava (dục hữu) = trạng thái dục (kãma)! 
hiện có tồn tại ở 11 cõi dục (kãma), 

(H)_ rữpabhava (sắc hữu) = trạng thái sắc (ripa) hiện 
có tồn tại ở 16 cõi sắc (rủpa). 

(H) arữpabhava (vô sắc hữu) = trạng thái vô sắc 
(rupa) hiện có tồn tại ở 4 cõi vô sắc 
(arupa). 

(v) saññaãbhava (tưởng hữu) = trạng thái hiện có với 
tưởng [ở I1 cõi dục (kãma), 15 cõi 
sắc tức là trừ cõi vô tưởng (asaññi), 
3 cối vô sắc trừ cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (nevasaññanasanna — 
Yafana), một tổng số 29 cối]. 

(v)_ asaññabhava (vô tưởng hữu) = trạng thái hiện có 
vô tưởng (asañna), không có tưởng. 


1 Kãma: muốn, thích, dục lạc, cõi dục, dục, dục lạc, vật dục, sự muốn, sự mong 


mỏi. 
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(v)) nevasafñfanasañnabhava (phi tưởng phi phi 
tưởng hữu) = trạng thái hiện có phi 
tưởng phi phi tưởng, 

(vi) ekavokaãrabhava (1 uân hữu) = trạng thái hiện có 
1 uân (ekavokara) là chỉ có một sắc 
uấn (rupakkhandha) (cõi vô tưởng — 
asanna), 

(viii) caf„vokärabhava (4 uân hữu) = trạng thái hiện có 
4 uẫn (czí#vokãra) là chỉ có 4 danh 
uân (nãmakkhandha) (tức là 4 cõi vô 
sắc — aripa), 

(ix) pañcavokaärabhava (5 uẫn hữu) = trạng thái hiện 
có 5 uẫn (pañcavokara) là có 5 uân 
(khandha) [II cõi đục — kama và 1Š 
cõi sắc — ripa trừ cõi vô tưởng — 
asafñifñä), tổng số là 26 cối]. 

là sanh hữu (upapaffi bhava). Nghiệp hữu (kamưna 

bhava) và sanh hữu (upapaffi bhava) này là hữu 

(bhava) bị trợ sanh bởi thủ („aäãna). 


l1) Taffha katama bhavapaccayd jãti: yä fesam fesam 
sattnan famhi tamhi saffaqnikaye jãt saljati safjati 
okkanti aqbhinibbatti khandhãndin patubhãyo ãyqfandnd1m 
patilabho. Aydtr vuccati bhavapaccayä jãti.! 

Theo nguyên bản Pa|T Ấy, sanh (0) bị trợ tạo bởi hữu 
(bhava) (= nghiệp hữu — kammabhava) là chỉ? Có sanh 


1 [Hữu duyên sanh đó ra sao? Sự sanh, cách sanh đầy đủ, sự quân sanh, sự 
tạm sanh, sự biệt sanh, cách phát ra của uẩn, sự hiện đặng của xứ trong mỗi 
chúng sanh, của những chúng sanh ấy. Dù thế nào đều gọi là Hữu duyên sanh.] 
(Vib.266) 
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(7) sanh vào tử cung của người mẹ, trở thành một chúng 
sanh mới, xuất hiện các uân (khandha), đạt được xử 
(ãyafana) của các chúng sanh có sự sống khác nhau ở các 
nhóm chúng sanh có sự sống khác nhau. Đây là sanh (7i) 
bị trợ tạo bởi hữu (bhava). 


12) Tattha katamam jãtipaccaya jaramaranan: qíthi jara, 
qíthi maraam. 

Tattha kqatama jara: yä fesan tesa saftãndaụ tamhi tamhi 
sattanikäye jara jIrauatä khandiccatnu pãliccam—a valittacatfä 
ãyuno sainhãni indriyanam piripäko. Aydrat vuccdti jarä.Ì 
Theo nguyên bản Pä|T ấy, lão tử (arã marana) bị trợ bởi 
sanh 0ø) là chỉ? Có lão (7ar3) và tử (marana) trong số hai 
pháp này, lão (ra) là chi? Có sự già, sự suy tàn, có sự 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, giảm sinh lực, sự chín mùi của 
các quyên của các chúng sanh có sự sống khác nhau ở các 
nhóm chúng sanh có sự sông khác nhau. Đây là lão (/ar). 


13) Taftha kqafama maratan: yã fesat fesda0Ð saffãndụ 
tạmha tamha safanikäapa cHỉ vacandtf  bhedo 
antaradhãanatn maccumaranatn kãlakiriyi2 khandhãnam 
bhedo, kalebarassa nikkhepo jWitindriyassupacchedo'. 
ldam vuccafi maratamm. li qyaffca jara tdañca maratan. 
ldam vuccdfi jãtipaccayäã jarãmurata. 


1 [Lão tử do sanh trợ đó ra sao?Lão và tử, mà lão đó trong khi có ra sao? Sự 
già cả, cách già cả, sự răng rụng, cách tóc bạc, sự da nhăn, sự giảm thọ, cách 
chín mùi của mạng sống trong những chúng sanh ấy, của mỗi chúng sanh ấy. 
Như thế, gọi là lão.] (Vib.267) 

? Kãlamkiriyä (Ka). 

3 JIvitindriyassupacchedo, Machasam. 
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Theo nguyên bản PälT! ấy, trong số lão tử /arä) ấy, tử 
(marana) là chỉ? Có tử (cufi) (= đời chỗ — cavana), các uân 
(khandhä) lìa nhau, sự bỏ thân, cắt đứt mạng quyên của 
các chúng sanh có sự sống khác nhau từ ở các nhóm chúng 
sanh có sự sông khác nhau. Đây là tử marana). Như vậy 
lão (/arã) và tử (marana) này tồn tại. Đây là lão tử (/ara 
marana) bị trợ sanh bởi sanh (747). 


l4) Tatftha katamo soko: ñãfiwyasanena va phu{fhassa, 
bhogavyasanena vũ phuịthassa  rogavydsanend vũ 
phu{fhassa, silavyyasanena vã phu{fhassa, difthivyyasanena 
vũ phu{thassa, qfinataraniiatarena yyasanena 
samannagdtassa, añfñatarañfatarena dukkhadhammena 
phufthassa soko socana socifaftatn anf0osoko anfoparisoko 
cefaso parjjhayana domanassam sokasalliatim, qyadm 
yuccdafi soko.? 

Theo nguyên bản Pã|T ấy, sầu (soko) là chỉ? Với người đối 
diện với sự mất người thân, mất tài sản, bịnh tật, vi phạm 
các giới, với tà kiến, đối diện với bất cứ bi kịch nào, đối 
diện với bất cứ khổ nào ở đó tôn tại sầu, sự buôn rầu, sự 
âu sầu, sầu thầm kín, hoàn toàn sầu bên trong đốt tâm hoàn 


1 [Tử trong khi có ra sao? Cách biến đổi, sự thay đổi, sự hư hoại, sự mất đi, sự 
thác, sự chết, sự quá vãng, sự tan rã năm uẩn, sự bỏ xác, cách mạng quyền 
đứt xa lìa trong những chúng sanh, của mỗi chúng sanh đó. Như thế, gọi là tử. 
Lão và tử như đã nói đó gọi là sanh duyên lão tử.] (Vib.267) 

? [Sầu trong khi có ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn 
bực, sự sầu não, sự đốt lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của 
những người khi gặp thân tộc điêu tàn, hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu 
tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù cho gặp một cách nào hay bị một nhân 
khổ nào như thế. Đây gọi là sầu (soka).] (Vib.268) 
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toàn, không vui, bị chọc thủng bằng gai sầu. Đây là sầu 
(soka). 


15) Tattha katamo paridevo: ñãtivwyasanena vã phuffhassa, 
bhogavyasanenda vũ phưịthassa rogavydsanend vũ 
phu{†{assa, silavyasanena vã phu{fhassa, difthivyasanena 
vũ phu{thassa, qfinataraniiatarena yyasanena 
samannagdafassa, afatarafliatarena dukkhadhaqmmena 
phuịhassa ãdevo parilevo adevand  paridevanad 
qddeviadftuỦổ paridevifaftma vacm paÌlapo vippdlapo 
lãlappanä lãlappitatfan, aydtt vuccafi paridevo.! 

Theo nguyên bản Pä]T ấy, khóc than là chi? Với người đối 
diện với sự mất người thân, mất tài sản, bịnh tật, vi phạm 
các giới, với tà kiến, đối diện với bất cứ bi kịch nào, đối 
diện với bất cứ khổ nào ở đó tôn tại sự khóc than, sự khóc 
than nhiêu lần, trạng thái khóc than, trạng thái khóc than 
nhiêu lần, đang khóc than, đang khóc than nhiều lần, cách 
khóc than (như là: Ôi chao, con trai của tôi. Ôi chao, con 
gái của tôi), cách khóc than nhiều lần, cách khóc than theo 
nhiều cách khác nhau nhiều lần, trạng thái thốt ra sự khóc 
than, trạng thái thốt ra sự khóc than nhiều lần. Như thế này 
là khóc than (parideva). 


16) Taífha katamam dukkham: yam kaylkam asaãtam 
kãy¡kam dukkham kãyasamphassajatn asatmtn dukkham 


1 [Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ than khóc, 
trạng thái khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự khóc kể, sự thút thít, sự 
ấm ức, thái độ ấm ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, 
hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp 
một cách nào hay bị một nhân khổ nào. Như thế, gọi là khóc (parideva).] 
(Vib.269) 
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vedayttamn, kayasamphassaja asatã dukkha vedanđ, idam 
vuccdati dukkham.! 

Theo nguyên bản Pä|T ấy, khổ là chi? Có tổn tại sự khó 
chịu thuộc về thân, khổ về thân, trải nghiệm về sự đau khổ 
gây ra bởi thân xúc (kãyasamphassa), thọ khỗ gây ra bởi 
thân xúc (kãyasamphassa). Như thê gọi là khổ (dukkha) 


17) Tattha katamaụ domanassa1mm: yam cefasikamm asafam 
cefasikam dukkham ceto samphassajarmt asafain dukkham 
vedaytfam, ce(osamphassaja asatã dukkha vedanda, idam 
yuccafi domanassam.? 

Theo nguyên bản Pä]T ấy, ưu (đømasassa) là chỉ? Có tồn 
tại sự khó chịu thuộc về danh, khổ về tâm, trải nghiệm về 
sự ưu phiền khó chịu gây ra bởi ý xúc (manosamphassa), 
thọ khổ gây ra bởi tâm xúc (cefosamphassa) (= ý xúc — 
manosamphassa). Như thế gọi là ưu (đørnasassa). 


18) Tattha katamo upayäso: ñđfivyasanena va phuffhassa, 
bhogavyasanenda vũ phuịthassa rogavydsanend vũ 
phu{fhassa, silavyasanena vã phu{fhassa, difthivyasanena 
vũ phu{thassa, qfinataranHiatarena yyqasanena 
samannägdafassa, afataraifiatarena dukkhadhammena 
phu{thassa ãyäso Hpãyäso ãyäsitdffl1i0Ủ Hpãyãsiftaftfd1m, 
qydT Vuccdfi Hpãyñso0. 


1 [Khổ trong khi có ra sao? Sự không vui thích thân, sự hưởng cảnh không 
thích hợp thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng 
thành khổ sanh từ thân xúc. Như thế, gọi là khổ.] (Vib.270) 

? [Ưu trong khi có ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không 
vui vẻ thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ 
sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ tâm sanh từ ý xúc. 
Như thế, gọi là ưu.] (Vib.271) 
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Theo nguyên bản PäIT ấy, ai (upäyäsa) là chỉ? Với người 
đối diện với sự mất người thân, mất tài sản, bịnh tật, vi 
phạm các giới, với tà kiến, đối diện với bất cứ bi kịch nào, 
đối diện với bất cứ khổ nào ở đó tồn tại danh tuyệt vọng, 
tuyệt vọng lớn, đang tuyệt vọng, đang tuyệt vọng lớn. Như 
thế là ai (w„pãyãsa). 


19) Eyametassa kevalassa dukkhakkhandhassa sarmmudayo 
hoffƯI<i: evamefassa kevalassa dukkhakkhandhassa sangati 
hoti, samaãgamo hot, samodhanam hot, paãtubhãyo hoi, 
tena vuccdfi evamefassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoff. [Abhidhamma Bk.II— 142 — 145] 
Suftanta Bhqjaniydn nitthita1m. 
Như thế đó là sự phát sinh của khối khổ (hoàn toàn không 
có sự hạnh phúc). Nói cách khác, như thế đó là Nhân của 
sự họp thành nhóm, sự tụ họp, sự xuất hiện của khối khô 
(hoàn toàn không có sự hạnh phúc). Cho nên, nó được đề 


1 [Ai trong khi có ra sao? Sự thương tâm, cách thương thảm, trạng thái 
thương tiếc, cách thương tiếc của người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản 
điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp một cách 
nào hay bị một nhân khổ nào. Như thế, gọi là ai (upäyäsa).] (Vib.272) 

? Upäyäsa: m. [upa-äyäsa, BSk. ⁄] 

tế = Não = buồn bực, như áo não †#lãi áo não, trong lòng tấm tức không 
Miu Giận, cáu, tức giận, tức tối, bực mình; Buồn giận. Buồn khổ. 

4 = Sầu = buồn bã; @® Sầu, lo, buồn thảm. @ Kêu thương, thảm đạm. 

#& Sẽ = Tuyệt vọng. 

- RÑ = Muộn = bực bội, buồn bã. 

- fã = Ai = buồn, thương cảm, tưởng nhớ. 

3 [Nói rằng sự phát sanh lên của tất cả khổ ấy vẫn có như thế tức là sự đồng 
khứ, sự đồng lai, sự hội hiệp, sự hiện hành của tất cả khối khổ ấy vẫn có bằng 
cách như thế, do nhân ấy mới gọi là sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có 
ra bằng cách như thế. ] (Vib.273) 


lê] 
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cập là evarmefassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo 
hofri. (Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này). 


Điều nói trên là pháp liên quan tương sinh hay duyên khởi 
(paficca samuppäada Päj?) và phần chuyển ngữ của nó mà 
cần phải được nhớ trước khi thiền bởi thiên sinh, là những 
người muốn thiền theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) dạy một cách hệ thống và thấy rõ nó 
bằng tùy giác trí (amubodha ñãna) và thông đạt trí 
(pafivedha ñãna). Thiền sinh nào đã nhớ Pä]T này rồi cùng 
với ý nghĩa của nó cần phải tiếp tu tập theo pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda) phương pháp thứ nhất. 
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12 Chỉ Của Pháp Liên Quan Tương Sinh 
(Paficca Samuppada) 


Pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppađa) dạy theo 
trình tự thuận (znuiom4a) gọi là pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada) phương pháp thứ nhất có một số việc 
về nó mà bậc tu tiễn cần phải biết: có 12 chỉ (ga), 3 thời 
(kãla), 3 mỗi nối (sandhi), 4 nhóm, 20 nhân quả. 


12 chỉ (anga) là: 
l) Avjja (vô minh) 7) Vedana (thọ) 


2) Sankhara (hành) 8) Tanha — (ái) 

3) Vinnana (thức) 9) Upadana (thủ) 

4) Namarupa (danh sắc) 10) Bhavo (hữu) 

5) Sajayafana (sáu xứ) 11) an (sanh) 

6) Phasso (xúc) 12).!araämarana (lão tử) 


Ba thời (kal⁄4): 

Đặt kiếp sống hiện tại vào trung tâm (của vòng liên quan 

tương sinh — paƒ/iccasarnuppađa) thì: 

I) Vô minh (zv//Z) và hành (sakhãr3) là của mối nỗi 
kiếp sống quá khứ. 

2) Thức (vi7nana), danh sắc (nãmarupa), sắu XỨ 
(salayafana), xúc (phasso), thọ (vedand), á1 (tanha), 
thủ („adana), hữu. (bhavo) (nghiệp hữu — kaưna 
bhava) là của mối nỗi kiếp sống hiện tại. 

3) Sanh (0i), lão tử (arãmarara) là của mối nối kiếp 
sống vị lai. 


Nếu đặt kiếp sống quá khứ thứ nhất ở trung tâm (của vòng 
liên quan tương sinh — paƒiccasarnuppađa) thì: 
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I) Vô minh (av7/a) và hành (sankhar4) là của mối nối 
kiếp sống quá khứ thứ hai. 

2) Thức (viZna), danh sắc (nãmaruipa), sáu XỨ 
(salayafana), xúc (phasso), thọ (vedand), á1 (tanha), 
thủ („adana), hữu. (bhavo) (nghiệp hữu — kaưna 
bhava) là của mỗi nỗi kiếp sống quá khứ thứ nhất. 

3) Sanh (0ï), lão tử (arãmaraa) là của mối nối kiếp 
sống hiện tại. 


Hiểu rằng nó được dựa trên cùng phương pháp đối với kiếp 

sống quá khứ liên tiếp. 

Nếu đặt kiếp sống vị lai thứ nhất ở trung tâm (của vòng 

liên quan tương sinh — paƒiccasarnuppađa) thì: 

I) Vô minh (zv//z) và hành (saäkhãr3) là của mối nỗi 
kiếp sống hiện tại. 

2) Thức (vi7nana), danh sắc (nãmarupa), sắu XỨ 
(salayatana), xúc (phasso), thọ (vedand), áI (tanha), 
thủ („adana), hữu. (bhavo) (nghiệp hữu — kaưna 
bhava) là của mỗi nối kiếp sống vị lai thứ nhất. 

3) Sanh (), lão tử (arãmarana) là của mỗi nỗi kiếp 
sống vị lai thứ hai. 

Hiểu rằng đối với những kiếp sống vị lai liên tiếp được 

dựa trên cùng phương pháp. 


Ba mỗi nối (sandhì): 

Nơi mà nhân và quả đang liên kết được gọi là mối nối. 

I) Nói Nhân quá khứ với Quả hiện tại, có một mối nối 
giữa hành (sazkhara) là Nhân quá khứ và thức 
(vinnana) là Quả hiện tại. 
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2) 


3) 


Nối Nhân với Quả, có một mối nối giữa thọ (veadan4) 
là Nhân hiện tại và ái (anh) là Quả hiện tại. 

Nói Nhân với Quả, có một mối nối giữa nghiệp hữu 
(kamma bhava) là Nhân hiện tại và sanh (7477) là Quả 
vỊị lai. 


Cả thảy có 3 mối nôi giữa 12 chị, (hiểu rằng điều đó giống 
đối với các kiếp sống quá khứ liên tiếp và các kiếp sống vị 
lai liên tiếp). 


Bôn nhóm: 


1) 


2) 


3) 


Vì vô minh (zv/ä) trong kiếp sống thời quá khứ được 
lẫy làm cảnh, tiếp theo ), ái (a~h4), thủ (u„„adana) [mà 
là cùng phiền não luân (kiesư vaf/a) với vô minh 
(avj/Z)] cũng cần phải lấy. Vì hành (saz&hãrã) được 
lẫy, tiếp theo nghiệp (kømzna) [mà là cùng nghiệp luân 
(kamma vaffa) với hành (sankhara)] cũng cần phải 
lẫy. 

Cho nên, có 5 nhân quá khứ: vô minh (av7/2), ái 
(anha), thù (upadäana), hành (sankhar.), nghiệp 
(kamma). Chúng là nhóm các nhân quá khứ. 


Thức (viZZãna), danh sắc (nãmaripa), sáu Xử 
(salayafana), xúc (phasso), thọ (veđan4) là Š5 quả hiện 
tại đi đến sinh khởi do 5 nhân quá khứ. Chúng là một 
nhóm các quả hiện tại. 


Trong các nhân hiện tại, vì ái (h4), thủ (uoadang) 
được lấy, kế tiếp vô minh (zvi//Z) [mà là cùng phiền 
não luân (kiesa vaf/a)] cũng cần phải được lấy. Vì 
nghiệp hữu (kammabhava) (= kamưna — nghiệp) được 
lây, kế tiếp hành (sa»&harã) [mà là cùng nghiệp luân 
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kamma vaf/a)] cũng cần phải được lẫy. Cho nên, có 5 
nhân hiện tại đó là vô minh (av772), ái (fanha), thủ 
(upadana), hành (sankhara), nghiệp (karmma). Chúng 
là một nhóm các nhân hiện tại. 


4) Sanh (Z#) là nhóm danh sắc tái tục (pafisandhi 
nãmarnñp4) vị lai bị trợ tạo bởi 5 nhân hiện tại. Nói 
cách khác đó là danh sắc quả luân (vipäka vaffa 
nãmaripa) mà là thức (viãñãna), danh sắc 
(namaripa), sáu xứ (salayatfana), xúc (phasso), thọ 
(vedana). Chúng là một nhóm các quả vị lai. 


Hai Mươi Nhân Quả 

Cả thảy có 20 trạng thái nhân quả, đó là: 

I) 5 nhân quá khứ, 

2) 5 quả hiện tại, 

3) 5 nhân hiện tại, 

4) 5 quả vị lai. 

Hiểu rằng nó thì giống đối với các kiếp sống quá khứ liên 
tiếp và các kiếp sống vị lai liên tiếp. 


Quan Sát Đề Biết Trước 


Giai đoạn tuệ hiển duyên (pzccayapariggaha ñãna): 
Trong việc quan sát các nhân và quả ở giai đoạn tuệ hiển 
duyên (paccayapariggaha ñaãna), đó là quan sát như: 

“Do sự sanh của vô minh (av/7/đ), hành (sankhar4) sanh. 
Vô minh (avi//4) là Nhân, hành (søkhara) là Quả, v.v... 
Giai đoạn tuệ phố thông (samznasana ñãpụa) và giai 
đoạn đầu của tuệ tiến thoái/ sanh diệt (udayabbaya 
ñãmg): Ở giai đoạn tuệ phố thông (samưuasana ñãna) và 
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giai đoạn đầu của tuệ tiến thoái/ sanh diệt (udayabbaya 

ñãna) lẫy sự sanh và diệt của 12 chỉ của pháp liên quan 

tương sinh (pa/iccasamuppäda) làm cảnh và thiền theo ba 

tướng của chúng. Đó là quan sát như: 

“Do sự sanh của vô minh (av/77đ), hành (sankhar4) sanh. 

— Vô minh (av/a) (sanh và diệt) — amcca (vô thường) 
[dukkha (khô), anarra (vô ngã)] 

— Hành (saøkhar4) (sanh và diệt) — amicca (vô thường) 
[dukkha (khô), anarra (vô ngã)] 


Giai đoạn tuệ tiễn thoái / sanh diệt (wdayabbaya ñãna) 

đã hoàn thiện: Ở giai đoạn tuệ tiến thoái (udayabbaya 

ñãna) đã hoàn thiện, phương pháp chi tiết của thiền quán, 
minh sát (vipassang) theo ba tướng của các chi liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda), đó là thiền như: 

l)_ Paccayafo udayadassana = Trong thiền theo “do sự 
sanh của Nhân, Quả sanh”, đó là thiền như: Do sự sanh 
của vô minh (zv7/a), hành (sankhara) sanh; do sự 
sanh của hành (saøkhar4), thức (viñana) sanh v.v... 


2) Paccayafo vayadassana = Trong thiền theo “do sự diệt 
của Nhân, Quả diệt”, đó là thiên như: Do sự diệt của 
vô minh (zv/7a), hành (sankhara) diệt; do sự diệt của 


~~— 


hành (sankhara), thức (viñnñana) diệt v.v... 


3)_ Khanato udayadassana = Trong giai đoạn thiền theo 
sát-na sanh, đó là thiền chỉ lấy giai đoạn sanh của chi 
liên quan tương sinh (paƒiccasamuppaaa) làm cảnh 
như là: giai đoạn sanh của vô minh (av//72), giai đoạn 
sanh của hành (saøkhära) v.v... 
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4) Khanato vayadassana = Trong giai đoạn thiền theo 
sát-na diệt, đó là thiền chỉ lấy giai đoạn diệt của chi 
liên quan tương sinh (paƒiccasamuppaaa) làm cảnh, 
như là: giai đoạn diệt của vô minh (2v7/74), giai đoạn 
diệt của hành (saøkhara) v.v... 


5) Trong giai đoạn paccaydafo udayabbaya dassana, 
khanato udayabbaya dassana, đó là thiền như: Do sự 
sanh của vô minh (avi//a), hành (sankhara) sanh. Do 
sự điệt của vô minh (v77), hành (saøkhar4) diệt. Vô 
minh (av774) sanh và diệt — amicca (vô thường). Hành 
(sankhara) sanh và diệt — anicca (vô thường) v.v... 


Giai đoạn Bhanga ñana (diệt một tuệ): Trong các giai 

đoạn tuệ quán (vinassana ñãna) cao hơn như là giai đoạn 

diệt một tuệ (bhañga ñãng) của thiền theo ba tướng của 

các chi liên quan tương sinh (paƒficcasanuppađa) này chỉ 

sau khi đã quan sát theo sự diệt của chúng, không có chú 

ý theo “do sự sanh của Nhân, Quả sanh”, gọi là upadinnaka 

pavatta, đó là luân phiên thiền theo ba tướng của chúng 

như sau: 

— Vô minh (av7/a) (diệt, diệt) — amicca (vô thường) 
[dukkha (khô), anarra (vô ngã)] 

— Hành (saøkhara) (diệt, diệt) — anicca (vô thường) 
[dukkha (khổ), anaffa (vô ngã)] v.v... 

Chỉ khi sự diệt xuất hiện nhanh chóng với tuệ quán, đó là 

thiền như: 

— Vô minh (av7/a) (diệt, diệt) — amicca (vô thường) 
[dukkha (khô), anarfa (vô ngã)] 
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Thiên tuệ quán (diệt, diệt) — amcca (vô thường) [dukkha 
(khổ), anafra (vô ngã)] 
— Hành (saøkhara) (diệt, diệt) — anicca (vô thường) 
[dukkha (khô), anarra (vô ngã)] 
Thiên tuệ quán (diệt, diệt) — amcca (vô thường) [dukkha 
(khổ), anafra (vô ngã)]. 
Trong việc quan sát ấy, đó là thiền theo tiễn trình tâm lộ 
(vifhi cifa) đã sanh, đang sanh và sẽ sanh theo Nhân và 
Quả và còn thiền theo tuệ thiền bằng tuệ đề phá vỡ khối/ 
rắn chắc của danh sắc („ma — rủpa). 


Mỗi Người 

Mỗi chúng sanh có sự sống đều có vô minh (zvi//Z) riêng 
và hành (sazkhar4) riêng của chính họ. Vô minh (av/74) 
không giống nhau giữa các chúng sanh có sự sống, hành 
(sankhärä) cũng không giống nhau giữa các chúng sanh 
có sự sống. Người đã tạo và đã tích lũy nghiệp hành 
(sankhara kamma) vây quanh bởi vô minh (av77đ) — ái 
(tanhã) — thủ (upädãna) về nguyện vọng trở thành một 
người nam khác nữa đã tạo và tích lũy nghiệp hành 
(sankhara kamma) vây quanh bởi vô minh (av/7đ) — ái 
(tanhä) — thủ (upäãdãna) về nguyện vọng để trở thành một 
người nữ. Cho nên, vô minh (zv77a) không liên quan rõ 
giữa các chúng sanh có sự sống. Rồi lại nữa, trong một 
chúng sanh nghiệp xả thí (đãna kamma) đã trợ cho quả, 
thêm nữa nghiệp giữ giới (s2 kamma) đã trợ sanh quả và 
còn nữa, nghiệp tu tiễn (bbãvanã kamưmna) đã trợ sanh quả. 
Thêm nữa, nghiệp xả thí (đãna kamma), nghiệp (kamma) 
dâng vật thực đã trợ sanh quả trong một thời gian, nghiệp 
dâng hoa đã trợ sanh quả thêm nữa. Cho nên, vô minh 
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(avj/ä) và hành (saakhãrã) không giống nhau giữa các 
chúng sanh có sự sông. Có vô minh (zvi//Z) của riêng mỗi 
người và hành (sa#khãrä) của riêng mỗi người. Dù trong 
tiền trình danh — sắc (nZma — rñpa) liên tiếp của bản thân, 
vô minh (vi) và hành (sazkhärä) không giống nhau 
giữa các kiếp sống tồn tại khác nhau cho phù hợp. 


Cho nên, đó là quan sát thấy biết rõ bằng tuệ, vô minh 
(av77a), hành (sankhara) mà đã sanh, đang sanh và sẽ sanh 
chỉ trong tiễn trình danh sắc của tự thân. Vì kỹ thuật để tìm 
kiếm vô minh (avi74) — ái (tanha) — thủ (upadana) — hành 
(sankhärã) — nghiệp (kamưna) đã được giải thích đầy đủ 
trong pháp liên quan tương sinh (paƒficcasamuppada) 
phương pháp thứ năm (ở trang 186), nên sẽ không đề cập 
ở đây lần nữa mà chỉ nhận rõ sẽ được trình bày. Trong tập 
sách này, nó được trình bày là “Do sự sanh của vô minh 
(av7/7a), hành (saikhara) sanh v.v...”. Dựa vào sự trình 
bày này, thiền theo giai đoạn tuệ hiển duyên 
(paccayapariggaha ñãna), tuệ tiễn thoái (sanh diệt) 
(udayabbaya ñãna) và tuệ diệt một (bhanga ñaãna) y theo 
điều đã đề cập trên đó. 


Vô Minh Duyên Hành 
(4vjjapaccaya Sankhara) 


Đã thấy bằng tuệ rằng “do phiên não luân (kilesa vaffa) đó 
là vô minh (avij4) [ái (anha) — thủ (upadana)] đã tích lũy 
trong kiếp sống quá khứ, nghiệp luân (kamưna vaffa) đó là 
hành (sankhar2) [nghiệp (kamma) | cũng đã tích lũy trong 
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kiếp sống quá khứ sanh” thì đó là quan sát thấy rõ Nhân 
và Quả như sau: 

Do sự sanh của vô minh (2v/7đ), hành (saøkhara) sanh. 
Vô minh (avia) là Nhân, hành (saøkhaãra) là Quả. 

Trong trường hợp này, vô minh (v77) và hành 
(sankhär3) đã sanh trong quá khứ như trong tiến trình tâm 
lộ sau: 


Lộ ý môn 
Manodvaravajana Javana Tadarammana 
(Khai ý môn) (Đồng lực) (Na cảnh) 
7 lần 2 lần 
Avj/a | 12 20 1234—-—— 
(vô minh) 
Sankhara | 12 34 3412—_—— 
(hành) 


LƯU Ý: Vô minh (avj/) sanh hầu như là nhóm tham - tà 
kiến 20 [tâm (ca) sở hữu tâm (cefasika)]. Đôi khi nó có 
thể sanh là 19 [tâm (ci⁄2) sở hữu tâm (cefasika)] câu hành 
với thọ xả (uoekkha vedana), không có hỷ (pi¡). Đôi khi 
nó có thể sanh là 22 hay 2l mà cùng với hôn thùy 
(0hina+middha). Các pháp này là 4 loại tâm căn tham 
tương ưng kiến (/obha mũñla ditthigatasampayutta cita). 
Na cảnh (/adãrammana) có thê hoặc không thê sanh. Nếu 
na cảnh (/adãrammania) sanh và hỷ (p7ri) được bao gồm ở 
đồng lực (avana) thì hÿ (p7) cũng được bao gồm ở na 
cảnh (/adãarammana). Na cảnh hữu nhân (sahefuka 
tadarammana) hay na cảnh vô nhần (aheftuka 
tadärammana) có thê sanh tùy theo. Lưu ý rằng phương 
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pháp thì tương tự đối với hành (szäkhãrz). Nhất là hành 
(sankhara) của người nhân loại mà đang trình bày làm ví 
dụ trên. Trong hành (sa#khara) Ấy, trí (ñana) và hỷ (p1#i) 
có thể sanh tùy theo. Như đã trình bảy trong bảng danh 
nghiệp xứ („na kamna{fhana), nó có thể sanh là 34 hay 
33 hoặc 33 hay 32 tùy theo. Na cảnh (/adãrammana) có 
thê hoặc không thể sanh. Khi thiền sinh đã vươn tới giai 
đoạn thiền quán (vi2assan3), vị ấy thiền theo ba tướng của 
Nhân và Quả, sau khi đã quan sát thấy rõ sự sanh và diệt 
của chúng theo tiến trình tâm lộ đã trình bày. Phá vỡ từng 
khối (ghana2) băng tuệ. Vì các lộ ngũ môn (pañcadvãra 
vĩhi) không thể trợ sanh quả tái tục (pafisandhi) (mà chỉ 
có thể trợ cho quả bình nhật (pavzi), chỉ loại lộ ý môn 
(manodvara vifh¡) được trình bày. 


Hành Duyên Thức 
(Sankhara Paccayä Viññanan) 


(Do sự sanh của hành (szZkhzra), thức quả 
(vipakavinñana) sanh). (Vism.XVII,121). 

Lưu Ý: “Do vô minh (zvj/), hành (sa¿khãrä) sanh” và 
“đo hành (sư2khära), thức (viññãna) sanh”, điều đó nói 
đến sức mạnh tự nhiên, tình trạng có thực (z/fhibhaãva), 
của vô minh (avi/74) và hành (sankhara). Vô mình (avj74) 
và hành (sazkhär3) thì thường là tách rời nhau bởi nhiều 
sát-na tâm (cifrakhana) hay nhiều tiễn trình tâm lộ (v7hi 
cirra). Đôi khi vô minh (zvj//đ) và hành bất thiện (akusala 
sankhäräã) có thê sanh ở một sát-na tâm hay trong một tiến 
trình tâm lộ cùng nhau. Nhưng vô minh (zvj/z) có thê bị 
tách rời bởi nhiều tiến trình tâm lộ từ hành thiện mà có thể 
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trợ sanh thức quả thiện (⁄„sala vipaka viññaãna) như là 
thức quả tái tục (pafisandhi vipäka viññãna) của kiếp sống 
nhân loại hiện tại. Tương tự, trong “do hành (saøkhara), 
thức quả (vinaka viññana) sanh”, hành (sankhar4) và thức 
quả (vipãka viññãna) bị tách rời bằng các kiếp sống. Cho 
nên, vào giai đoạn sanh - trụ! - diệt của pháp Quả, giai 
đoạn sanh — trụ — diệt của pháp Nhân không còn xảy ra 
nữa. Cho nên, vì chỉ khi giai đoạn sanh — trụ — diệt của vô 
minh (zy77a) và hành (saøkhara) không còn xảy ra nữa, là 
pháp trợ sanh Quả, khi đề cập rằng do vô minh (zwjj/) — 
hành (sazkhara), Quả tương ứng sanh nó có nghĩa là tồn 
tại sức mạnh (si) tự nhiên [= tình trạng có thực 
(afthibhava)] của vô mình (av/74) và hành (sankhara) mà 
có thể trợ sanh Quả tương ứng. 


Sức mạnh (sz//) tự nhiên ây là nghiệp lực (kamma saffi) 
của nhóm pháp hành thiện (kusala sankhara dhamma) vây 
quanh bởi vô minh (av/74) — ái (anh) — thủ (upadana) 
[điều này nói đến nguyện vọng làm một chúng sanh nhân 
loại]. Hành động tích lũy nghiệp là yếu tố cần thiết trong 
sức mạnh (sz7) tự nhiên này. Chỉ khi pháp hành 
(sankhara dhamma) [= hành thiện (kusala sankhard), 
hành bắt thiện (akusala sankhärä) đã được tích lũy thì nó 
có thê trở thành Nhân cho Quả. Nó không là điều thiết yếu 
dù sự sanh — trụ — diệt của nó đang xảy ra hay không. 


Kaqmãvyacarassa kusalassa kamtmassa kafatff HDdacifattä 
vipakarna cakkhuUvififiapain uppanndra hoi — Vì nghiệp 


1 Khoảng thời gian mà một sự việc tồn tại. 
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thiện dục giới (kãmaãvacara kusala kamma) đã được tích 
lũy, nhãn thức quả thiện (kusala vipaka cakkhu viññana) 
đi đến sinh khởi (Abhidhamma — Bk.I — 104). 
Thức (W7nnana) 

Do sự tổn tại của hành (sankhara) đã tích lũy cho luân hồi 
(samsara) hiện tại, 6 thức quả (vi2äãka viññana): nhãn thức 
(cakkhu viñnana), nhĩ thức (sofa viññana), tỷ thức (ghaãng 
viñnana), thiệt thức (¡ivhaã viññana), thần thức (kãya 
vinnana), ý thức (mano viñnang) sinh khởi. 


Thức Quả (ƒ/paka Wiññana) = 
Ý Thức Quả (Wipäka Manoviññãna) 
Lấy hai loại này: Năm thức (pañea viññãna) và ý thức quả 
(manoviññaäna) — là thức quả. Ý thức quả (vipäka mano — 
viññãna) bao gồm những tâm ngoại lộ (vhi muứta citta) 
là thức tái tục (pa/isandhi viññana), thức hữu phần 
(bhavanga viñnana), thức tử (cufi viññana). Nó còn bao 
sồm những tâm lộ (vji cia) là các thức quả (vi»äka 
vinnana) tiếp thâu (sưmpaficchama), thâm tân (sanfrana) 
và na cảnh (/ađdãrammana). Năm thức (pañca viññana) và 
tiếp thâu (sznpaficchama), thấm tấn (sanñrana), na cảnh 
vô nhân (ahefuka tadãrammana) có thê là quả thiện 
(kusala vipäka) hay quả bất thiện (akusala vipäka). Vì 
năm thức (pañca viññama), tiếp thâu (sznpaficchana), 
thấm tấn (sanfrana), na cảnh (/adãrammana) sanh theo 
định luật cô nhiên (øiyZma), định luật của tiến trình tâm lộ 
(citta niyãma) gọi là lộ (vthi), bậc tu tiễn phải thấy biết rõ 
Nhân và Quả theo tiến trình tâm lộ (v7) mà ở đó chúng 
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sinh khởi và còn khi thiền quán (vi›assanã) theo chúng. 
Trong việc thấy biết rõ theo tiến trình tâm lộ, tâm tố (kiriyã 
cữia) là khai ngũ môn (pañ7cadvaravakkana), đoàn định 
(vofthapana), khai ý môn (manodvarava/7ana) và các tâm 
thiện bất thiện (kusala akusala cita) (gọi là đồng lực — 
javana) cũng sanh trong tiến trình tâm lộ (v7) bằng các 
thức quả (vinaka vinññana) (voffhapana còn được viết là 
vofthapana). Cho nên, với sự cô ý rằng không có pháp siêu 
lý giới (paramaftha dhãm) nào sanh trong tiễn trình tâm 
lộ (vih¡) bị bỏ sót. Không có sự nhằm lẫn nếu bậc tu tiến 
thiền quán (viassan4) theo các tâm tố (kiriya cif/a) và cả 
các tâm thiện bất thiện (kusala akusala cia). Tuy nhiên, 
ở mối nối các duyên liên quan, đã thấy bằng tuệ, thấy biết 
rõ các duyên liên quan giữa hành (sz#khara) và thức quả 
(vipäka viññãna) mà thôi — như đã trình bày. Thấy biết rõ 
theo tất cả 6 hàng, từ hàng cảnh sắc (rữpãrammnana) đến 
hàng cảnh pháp (đhammarammana) như đã trình bày 
trong bảng danh nghiệp xứ („ữma kammafthäna). Thấy 
biết rõ tất cả thức quả (vipäka viññãna) mà hiện có trong 
lộ đồng lực thiện (kusala javana vữj¡) và lộ đồng lực bất 
thiện (akusala Javana vithi) của mỗi hàng. Sau đây là một 
số ví dụ về việc thấy biết rõ. 


Thấy Biết Rõ Về Các Tâm Ngoại Lộ 
(Vnthi Mutta Cifta) 
I) Do sự sanh của hành (sankhara) (=34), thức tái tục 
(pafisandhi viññana) sanh. 
Hành (szøkhara) (=34) là Nhân, thức tái tục 
(pafisandhi viñnñana) là Quả. 
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2) 


3) 


1) 


2) 


3) 


4) 


Do sự sanh của hành (sankhaãra) (=34), thức hữu phần 
(bhavanga viññana) sanh. 

Hành (saøkhara) (=34) là Nhân, thức hữu phần 
(bhavanga viñnana) là Quả. 


Do sự sanh của hành (saøkhara) (=34), thức tử (cưii 
yinnanga) sanh. 


là Quả. 


Các Thức Quả Lộ Nhãn Môn 
(Cakkhudvara Vithi Vipaka Vinnñana) 


Do sự sanh của hành (sankhära) (=34), nhãn thức 
(cakkhu viñnñana) sanh. 

Hành (sankhara) (=34) là Nhân, nhãn thức (cakkhu 
yinnana) là Quả. 

Do sự sanh của hành (sankhaãra) (=34), thức tiếp thâu 
(sappaficchana viññana) sanh. 

Hành (sazkhzra) (=34) là Nhân, thức tiếp thâu 
(sappafIcchana viññana) là Quả. 

Do sự sanh của hành (s2khãra) (= 34), thức thâm tấn 
(sanfirana vinnana) sanh. 

Hành (saäkhãra) (= 34) là Nhân, thức thấm tấn 
(sanirana vinnana) là Quả. 

Do sự sanh của hành (saøkhara) (=34), thức na cảnh 
(adarammana viññana) sanh. 

Hành (saøkhara) (= 34) là Nhân, thức na cảnh 
(adarammana viññaãn4a) là Quả. 
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[LƯU Ý: Trong việc thấy biết rõ sự sanh 2 lần của na cảnh 
(0adarammanna) trong lộ nhãn môn (cakkhudvara vifh¡) và 
sự sanh 2 lần của na cảnh (/adãrammana) trong lộ ý môn 
(manodvara vĩfh¡) mà lây cảnh sắc (rupaãrammana) làm 
cảnh, thấy biết rõ cả hai lần. Thấy biết rõ tất cả thức quả 

(vipaka viññana) trong cả tiến trình lộ nhãn môn 

(cakkhudvara vifhi) như đã trình bày trong bảng danh 

nghiệp xứ („ãma kammafthäna). Thây biết rõ tất cả lộ 

đồng lực thiện (ksala javana vith¡) và lộ đồng lực bất 
thiện (akusala javana vĩthï). Dựa vào phương pháp này, 
quan sát thấy biết rõ: 

— Các thức quả (vipaka viññana) nhĩ thức (sofa viñnãna), 
tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn (sznfrana), na 
cảnh (ađdãrammana) ở hàng cảnh — thính 
(saddarammaa); 

— Các thức quả (vinaka viññana) tỷ thức (ghana viññnana), 
tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn (sznfrana), na 
cảnh (ađdãrammang) ở hàng cảnh — khí 
(ghandharammaa); 

- Các thức quả (vipaka viññana) thiệt thức (¡vhäã 
yinnana), tiếp thâu (sưmpaficchama), thấm tấn 
(sanfirana), na cảnh (tadarammana) ở hàng cảnh vị 
(rasãrammaa): 

- Các thức quả (viaka viññana) thần thức (¡vhaã 
vinnanag), tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn 
(sanfirana), na cảnh (tadarammana) ở hàng cảnh xúc 
(pho{thabbarammaia): 

và các thức quả na cảnh (/adärammana vipaka viññana) ở 

hàng cảnh pháp. 
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Khi bậc tu tiễn vươn tới giai đoạn quán, minh sát 
(vipassanä) sau đó, không có sự nhằm lẫn đề thiền quán 
(vipassana) theo khai ngũ môn (pañceadvarava/7ana) [Khởi 
đầu của tiến trình tâm lộ (vi) nơi các thức quả (vi2äka 
viññãna) được bao gồm] và theo đoán định (vo/fhapana) 
và đồng lực (awana) [mà là ở giữa] trong lộ ngũ môn 
(pañcadiiana vi) và theo khai ý — môn 
(nanodvaravajjana) của lộ ý môn (wanodvara vihi) với 
sự cô quyết rằng không có pháp siêu lý giới nào bị bỏ sót.] 


Thức Duyên Danh Sắc 
( 2 VERDE RE PHI lWHiÓ: lời 


bhedato dvidha mafam. (Vism., XVII,199). 

Cả hai (1) thức quả (vi2aka viññana) và (2) thức phi quả 
(avipaka viññaãna) (= thức tạo tác — abhisankharal 
viñfñãna) có thê được lấy làm thức (viññãpa) là Nhân của 
danh sắc (nămaruipa). 


Các thức quả (vipäka viãñãna) còn được gọi là thức đồng 
sanh (sahha/afa viññana). Đó nghĩa là thức (viññana) sanh 
cùng với các sở hữu tâm (cefasika) tương ưng. Tái tục 
(pafisandh¡), hữu phần (bhavanga), tử (cufi) là các thức 
quả (vipäka viññãna) xảy ra không có tiễn trình lộ (v7) 
[âm ngoại lộ (vihi mưuifa cífa)]; năm thức (pañca 
vinnana). tiếp thâu (sampaficchana), thầm tấn (sanfrana) 
và na cảnh (/ađdãrammana) là các thức quả (vipaka 
viñfñãna) là phần của tiến trình tâm lộ. Tuy nhiên, các thức 


1 Abhisankhãra — tích trữ, tạo tác, hành tác, vi tác, bị súc (tích, chứa, trữ). 
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(viñnana) khai ngũ môn (pañcadvarava77ana), đoán định 
(vofthappana), đồng lực (javana) khai ý môn 
(manodvarava77ana) cũng là các thức cùng sanh (saha7ara 
vinnana), đó nghĩa là thức (viñaãna) mà sanh cùng với các 
sở hữu tâm (cefasika). Giữa sự thấy biết rõ về thức quả 
(vipaka viñnana) và thức phi quả (avipaka viññang) — 
thức phi quả (avipãka viñãñãna) được liên kết với hành 
(sankhãra) — thây biết rõ về thức phi quả (avipäka 
viññana) được gọi là thức tạo tác (abhisankhara! viñfñãna) 
trong chú giải (V/øn, XVIH 199). Đó nghĩa là thức 
(viñnana) mà đang định hình để trợ một trạng thái hữu 
(bhava) mới. Theo Phụ chú giải, nó được gọi là nghiệp 
thức (kamma viñnana). (Mahafika — q.lI — 3I5. Phiên bản 
Burmese). 


Nghiệp Thức (Kamma Viññana) = 
Thức Tạo Tác (Abhisankhara Vinnana) 


~~— 


Thức (wiZZzna) (thiện bất thiện — kusala akusala) đi cùng 
với hành (saøkhara) và nghiệp (karmma) đã tạo và tích lũy 
trong kiếp sống quá khứ, thức (w/ZZzna) là phần của nhóm 
(34) Nhân danh pháp hành (sankhaãra nãma dhamma) đã 
đề cập trên là hành duyên thức (saikhärapaccayä 
viñnana) là nghiệp thức (kamma viññana) (= thức tạo tác 
— abhisankhara viññãna). Ở giai đoạn này đặc biệt là để 


chủ yếu thấy biết rõ nghiệp thức (kamưna viãñãna) (= thức 
tạo tác — abhisankhara viñnaa). 


1 Tạo tác, bị tích trữ. 
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Thức (wiZZãna) (thiện bất thiện — kusala akusala) đi cùng 

với hành (saøkhara) và nghiệp (kamma) hiện tại đang 

được tạo và tích lũy đề đạt một kiếp sống vị lai cũng là 
nghiệp thức (kamwmna viññãna) (= thức tạo tấc — 
abhisankhära viññãna). Bậc tu tiễn có thê thấy biết rõ 

Nhân và Quả sau khi đã thấy bằng tuệ biết rõ (paccakkha 

ñãna) răng: 

“Sự sanh của danh sắc quả (vipaka nãmarupa) hiện tạt” 
[= tâm quả (vipäka cita) + sở hữu tâm (cetasika) + sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) như danh sắc quả tái tục 
(pafisandhi vipaka namarnpa)]| là do nghiệp thức 
(kamma viñnñana) trong quá khử. 

- _ Và “sự sanh của danh sắc quả (vipäka nãmaripa) vị lai” 
[= tâm quả (vipaka citta) + sở hữu tâm (cetasika) + sắc 
nghiệp (kammaja rủpa) như danh sắc tái tục 
(pafisandhi nãmaripg) ở vị laï] là do nghiệp thức ở hiện 
tạ. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn này là quan sát để thấy bằng tuệ 

biết rõ (paccakkha ñãna) răng: sự sanh của danh sắc quả 

(vipaka naãmarnpa) hiện tại là do nghiệp thức (kamưna 

vinnang) trong quá khử. 


Danh Sắc (Nãma Ripa) 


Như đã đề cập trên, chỉ nghiệp thức (kamma viññãna) 
được lấy làm thức (wiZZãna) bên cạnh Nhân. Vì đối với 
Quả danh sắc (n„ãma rupa), không chỉ nhóm sở hữu tâm 
(cefasika) mà thức (viñnñana) liên quan cũng phải được lây 
làm danh (wøZzna) và chỉ sắc nghiệp (kamưnaja rñũpa) được 
trực tiếp lây làm sắc (zpaz). Tuy nhiên, không có sự nhằm 
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lẫn rằng trong giai đoạn quán, minh sát (vi2assana) nêu 
bậc tu tiến thấy biết rõ sắc nghiệp (kammaja rñũpa), vị ấy 
còn thiên quán (vinassan4) theo các sắc do tâm (ci1474). 
do quí tiết (u14). do vật thực (ahara/a) trợ sanh mà là bất 
ly và có thể thây hòa trộn với nhau. Ở mối nối Nhân và 
Quả, chỉ liên kết sắc nghiệp (kammaja rũpa). Sau đây là 
một số về sự thấy biết rõ. 


Một Số Ví Dụ Về Sự Thấy Biết Rõ 

I) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc tái tục (pafisandhi nãmarñpa) sanh. 
Nghiệp thức (kazưna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc tái tục (pafisandhi nãmaripa) là Quả. 

2) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc hữu phần (bhavanga nãmarñpa) sanh. 
Nghiệp thức (kazưna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc hữu phần (bhavaiga nãmarñpa) là Quả. 

3) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc tử (cuii nãmaripa) sanh. 

Nghiệp thức (kazưna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc tử (cưíi namaripa) là Quả. 


Danh Sắc Quả (Vipaka Nama Rupa) 
— Lộ Nhãn Môn (Cakkhudvara Vithi) — 


I) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc nhãn thức (cakkhuviññãna namarnipa) 
sanh. 

Nghiệp thức (kazưna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc nhãn thức (cakkhuviññãna namaripa) là Quả. 
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2) Do sự sanh của nghiệp thức (kamwna viññãna) quá 
khứ, danh sắc tiếp thâu (sampaficchana nãmaripa) 
sanh. 

Nghiệp thức (kazưna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc tiếp thâu (sampaficchana nãmarñpa) là Quả. 

3) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc thâm tấn (sanrana namarwpa) sanh. 
Nghiệp thức (wamma viñnñana) quá khử là Nhân, danh 
sắc thâm tấn (sanfirana namaripa) là Quả. 

4) Do sự sanh của nghiệp thức (kamna viññãna) quá 
khứ, danh sắc na cảnh (/œdãrammana nãmarupa) sanh 
Nghiệp thức (kazna viññana) quá khứ là Nhân, danh 
sắc na cảnh (/adãrammana namaripa) là Quả. 


[Lưu Ý: thấy biết rõ sự sanh của các danh sắc quả (vipãka 
nãmaripa) nhĩ thức (sofaviññäna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thẩm tấn (sưnớzna) na cảnh 
(0adarammanna) v.V... dựa vào cùng phương pháp. Trong 
thiền quán (vipassana) không có sự nhằm lẫn đề thiền theo 
khai (môn) (ava/7ana), đoàn định (voƒthabbana), đồng lực 
(avana) đã phối hợp cùng nhau. Chỉ trong việc thấy biết 
rõ về Nhân và Quả mà thiền sinh kết nối nghiệp thức 
(kamma viññãna) quá khử với danh sắc quả (vipäka 
nãmarupa). Quan sắt tất cả 6 hàng. Quan sát tất cả danh 
sắc quả (vijäka nãmarñpa) trong cả tiễn trình của mỗi 
hàng.] 
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Hành (Saøkhara) Và Nghiệp Hữu (Kamna Bhava) 


Như đã giải thích trong pháp liên quan tương sinh 
(paficcasar<„uppađa) phương pháp thứ năm về thấy biết rõ 
Nhân và Quả, đó là thấy biết rõ Nhân và Quả sau khi đã 
thấy băng tuệ rằng do sức mạnh của dị thời nghiệp 
(nănakkhamika kamma saffi) [là sức mạnh của nghiệp 
(kamma saffi) của hành (sankhara) bị vây quanh bởi vô 
minh (av7a), ái (tanha), thủ (upadana), quả danh (vipaka 
nãma) và sắc nghiệp (kammaja rñpa) sanh. Tuy nhiên, vì 
sức mạnh của nghiệp (kamưna saíffi) không là cảnh của 
thiền quán (vi›zssan8) theo ba tướng, bậc tu tiến cần phải 
biết chỉ định rõ pháp hành (sazkhara) và nghiệp hữu 
(kamma bhava = kamma — nghiệp) mà là cảnh của quán, 
minh sát (vinassana): 

AyHhanän Sankharatd tam kammmam karoto0 purừma 
cctanayo, yathä dũnaụ dassHmHfHl cHífa1n~ HpDpãdefva 
mãsampi saiavaccharampi dãnHDakaranarnl sqjjenfassa 
HpDanna purùnacefanayo. PafIggahakanarm pana hatthe 
dakkhinatm paHfthãapayato cefana bhavofi vuccafi. 


EkãvqjJanesu vũ chasu Javanesu cetana 
ayHhanasankhara nãma, saffdma ceftanad bhavo. Vã kqci 
vũ pana cetana bhavo. TarIsampayutta 


qyHhanasankhara nama. (Abhidihamma  aithakatha 
quyên II. I82,IS3 phiên bản Burmese). 


I) Hành tích trữ (ayuhana sankhara) là tư (cefana) mà 
sanh trước khi tích trữ nghiệp được thực hiện xong = 
tư tiền (purina cetanä) = tư trước kia (pubba cetan3). 
Ví dụ: Sau khi có tâm làm việc xả thí (đãna) đó là tư 
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tiền (purima cefanä) = tư trước kia (pubba cefanã) mà 
sanh ở người ấy là người đang thiết lập trong một thời 
gian của một tháng hay một năm cho các việc để được 
xả thí. Tư hiện (paiffhapaka cefana) mà làm cảnh 
được dâng đề đi đến dễ tiếp thu được gọi là nghiệp hữu 
(kamma bhava). 

2) Theo cách khác: trong nhiều tiến trình lộ (v7) mà 
sanh trong khi tạo nghiệp thiện (kusala) hay bất thiện 
(akusala), tư (cefanã) mà câu hành với 6 đồng lực 
(/avana) đầu trong 7 đông lực (avana) trong mỗi lộ 
(v/h¡) được gọi là hành (saøkhara). Tư (cefana) mà 
câu hành với đồng lực avana) thứ bảy được gọi là 
nghiệp hữu (kamưna bhava). 

3) Theo cách khác: Tất cả tâm (ca), sở hữu tâm 
(cefasika) mà cầu hành với tư thiện bất thiện (kusala 
akusala cetanä) ở mỗi sát-na tâm đỗng lực Qavana) 
được gọi là hành (sa#khara). Tất cả tư thiện và bất 
thiện (ksala akusala cefana) được gọi là nghiệp hữu 
(kamma bhava). 


Phù hợp với định nghĩa trên, nêu bậc tu tiễn có khả năng 
thiền quán (vinassan3) theo tất cả giới siêu lý (paramattha 
đhãt;) ở mỗi sát-na tâm của nhóm danh pháp lộ ý môn 
(manodvara vithi naãma dhamma) mà vô mình (avi77đ), ái 
(ứanha), thủ (upadaãna) vượt trội và nhóm danh pháp lộ ý 
môn (manodvara vithi nãma dhamma) mà là hành — 
nghiệp (sa¿khãra — kamma), thì thiền quán (vipassan8) 
theo hành (sz#khara) và nghiệp hữu (kamưna bhava) được 
hoàn thành. Cho nên, ở giai đoạn quán (wiassana), thiền 
quán (vi2zssana) về ba tướng của hành (sa¿khãra) và 
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nghiệp hữu (kamma bhava) là theo định nghĩa trên. Lưu ý 
rằng sức mạnh của nghiệp (kamzna) đã đề cập trong phần 
nghiệp duyên (kazưnuapaccay4) là sức mạnh của dị thời 
nghiệp (n0ãnakkhamika kamma saffi), không là cảnh của 
quán, minh sát (vửzssznã). Lưu ý rằng chỉ hành 
(saikhara), và nghiệp hữu (kamma bhava) đã đề cập trên, 
là nguồn gốc của nghiệp lực (køưna sarfi) đó, là cảnh của 
quán, minh sát (vinassanđ). 


Do Sự Sanh Của Thức Câu Sanh (Saha/afa viñnana), 
Danh Săc Câu Sanh (Saha4/afa nãmaripa) Sinh Khởi 


I) Do sự sanh của thức tái tục (paƒisandhi vinññana), danh 
sắc tái tục (pafisandhi nãmarñpa) sanh. 
Thức tái tục (pa/isandhi viññãna) là Nhân, danh sắc 
tái tục (paƒisandhi nãmarnupa) là Quả. 

2) Do sự sanh của thức hữu phần (bhavanga viñnana), 
danh sắc hữu phần (bhavaäga nãmaripa) sanh. 
Thức hữu phần (bhavanga viññãna) là Nhân, danh sắc 
hữu phần (bhavaäga nãmarñpa) là Quả. 


[Lưu Ý: Chỉ lẫy danh sở hữu tâm (cefasika nãma) mà 
đi chung với thức hữu phần (bhavaäga viññãna) tương 
ứng ở một sát-na tâm là danh (z„zma). Chủ yếu lây sắc 
tâm (cifaja rñpa) bị trợ bởi thức hữu phần (bhavanga 
viññãna) là sắc (rzpa). Tuy nhiên, ở giai đoạn quán, 
minh sát (viassan4), cũng. không có sự nhằm lẫn để 
thiên quán (vipassana) về sắc nghiệp (kammngJa rup4), 
sắc quí tiết (ufuja rủpa), sắc vật thực (aharaja rupd) 
sanh lẫn cùng với sắc tâm (cif4ja rữpa) ây. Vì việc 
thấy biết rõ về Nhân và Quả sau khi đã thấy băng tuệ 
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các duyên liên quan giữa thức (viZñãna) và sắc tâm 
(citfaja rpa) tương ứng. Đề thấy biết rõ Nhân và Quả, 
phương pháp thì giống đối với các tâm lộ (vi cia). 
Trong các tâm lộ (wi¡ cia), thức quả (vipaka 
viññana) nghĩa là chỉ các thức quả (vi2aka viññanag) 
ngũ thức (pañca viññãna), tiếp thâu (sampaficchana), 
thấm tấn (sanrZana) và na cảnh (0adarammanna). Lưu 
ý răng, không chỉ thức cùng sanh (sah4jđfa viññãna) 
nói đến thức quả (viãka viññãna) mà còn bao gồm 
thức tố (kữiya viññãna) và thức đồng lực (avana 
viñnana) là khai ngũ môn (pañcadvarava/7ana), đoàn 
định (wohapana), đồng lực (javana); khai ý môn 
(manodvärävajjana), đông lực (javana). Theo phương 
pháp Suttanta desana, các chi liên quan tương sinh 
(paficca samuppada) thức (viññãna) — danh sắc 
(namaripa) — sáu xử (salãayafana) — xúc (phassa) — 
thọ (veđan4) chỉ là pháp Quả (vipaka dhamma). Tuy 
nhiên, trong số các pháp quả (vi»aka dhamma) này: 
không có khai ngũ môn (pañceadvarava/7ana) thì ngũ 
thức (pañca viññãna), tiếp thâu (sampaficchana), 
thâm tấn (szwrana) không thể sanh; và không có 
đồng lực avana) thì na cảnh (/adãrammnana) không 
thê sanh (Mahäfika Phụ chú giải — quyển II — 323, 
phiên bản Burmese). Cho nên, với mục đích là không 
có pháp siêu lý giới (paramaffha dhafu) nào bị bỏ sót, 
khi thấy biết rõ Nhân và Quả không có sự nhằm lẫn 
nếu thấy biết rõ cũng kết hợp với khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), đoán định (votfhapana), động 
lực (avana), khai ý môn (manodvarãvajjana), đông 
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3) 


4) 


lực (avana). Nếu thiền sinh hiểu rằng chúng không 
bao gồm trong quả luân (vi»äka va//a) thì không có sự 
nhằm lẫn. 

(Hai câu này giải thích dấu * bên dưới). Đây là điều 
có thê thảo luận trong số các sách là tử (cu#i) có thê trợ 
sanh sắc tâm (ciraja rñpa) hay không. ] 


Do sự sanh của thức tử (cui viñnñãna), danh (nãma) 
(+sắc rữpa) tử sanh. 

Thức tử (œwii viãñãna) là Nhân, danh (nãma) [+sắc 
(rñpa)] tử là Quả. 


*{Do sự sanh của thức khai ngũ môn (pañcadvara — 
vajjana viññana), danh+sắc khai ngũ môn (pañca — 
dvaravajana nãma+ripa) sanh. 


Thức khai ngũ môn (pañcadvara — vajjana viñnñana) 
là Nhân, danh+sắc khai ngũ môn (pañca — 
dvaravajana nãma+nãmgđ) là Quả. } 


Do sự sanh của nhãn thức (cakkhu viñnana), danh 
nhãn thức (cakkhu viññana nãma) sanh. 
Nhãn thức (cakkhu vinñan4a) là Nhân, danh nhãn thức 


(cakkhu viñnana nãma) là Quả. 
[Nama = 7 sở hữu tâm (cefasika) cùng sanh]. 


Hoặc theo cách khác: 


Do sự sanh của nhãn thức (cakkửu viñnana), danh 
Nhãn thức (cakkhu viññãna nãma) sanh. 
Nhãn thức (cakkhu viññana) là Nhân, danh nhãn thức 


~~~ 


(cakkhu vinñnana nãma) là Quả. 
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[LƯU Ý: Thấy biết rõ nhĩ thức (sơ/a viãñãna), tỷ thức 
(bhana viñnñana), thiệt thức (7ivhaã viññana), thần thức 
(kaya viñnana) theo cùng cách. Danh (nãma) là 7 sở 
hữu tâm (ce/as¡ka) cùng sanh. Vì ngũ thức như là nhãn 
thức (cakkhw viññana) không thể trợ sanh sắc tâm 
(cittaja rũpa), chủ yếu lẫy sắc nghiệp (kammaja rñũpa) 
mà sanh trong lúc xảy ra ngũ thức (pañca viññang) 
như là nhãn thức (cakkhu viññãna) gián tiếp. Quan sát, 
lây sắc nghiệp (kammaja rñũpa) làm cảnh. Ở giai đoạn 
quán (vipassana) không có sự nhằm lẫn nếu thiên quán 
(vipassana) về chúng kết "hợp cùng với sắc nghiệp 
(kammaja rñpa), sắc quí tiết (ufuja rñpa), sắc vật thực 
(aharaq7a rñpa) trong gia1 đoạn sanh (unpaäaa) ở sát-na 
đó và sắc tâm (ciaja rñpa) trong giai đoạn trụ (/#77i) 
bị trợ bởi tâm sanh trước. Lưu ý rằng, phương pháp thì 
giống nhau ở mỗi trường hợp.] 


Do sự sanh của thức tiếp thâu (sưmpaficchana 
viññãna), danh sắc tiếp thâu (sampaficchana 
nãmarupa) sanh. 

Thức tiếp thâu (sưmpaficchana viññana) là Nhân, 
danh sắc tiếp thâu (sampaficchana nãmarñpa) là Quả 


[Lưu Ý: Danh (nam) là 1Ô sở hữu tâm mà câu hành 
với tâm tiếp thâu (sưmpaficchana citta). Sắc (rupa) là 
sắc tâm (cifaja rñpa) bị trợ bởi tâm tiếp thâu 
(sampdficchana cña). Khi bậc tu tiễn đạt đến giai 
đoạn quán, minh sát (viassana) cũng không có sự 
nhằm lẫn để thiền quán (vi2zssana) về sắc nghiệp 
(kammaja rũpa), sắc quí tiết (ufuja rñpa), sắc vật thực 
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6) 


1) 


(aharaja rủpa) sanh trong khoảng thời gian 3 sát-na 
(= khanaffaya) của tiếp thâu (sampaficchana) đó. Ở 
tâm lộ (vih¡ cifa) sau như là thẩm tấn (sanñrana) lây 
sở hữu tâm (cefasika) cùng sanh phù hợp là danh 
(nãma). Như đối với sắc (ripa), nó tương tự như trên. ] 


Do sự sanh của thức thâm tấn (sanfữrana viññãna), 
danh sắc thẩm tấn (sarana nãma +rwpa) sanh. 
Thức thẩm tấn (sưirana viññãna) là Nhân, danh sắc 
thẩm tấn (sanrana nama+ripg) là Quả. 

*{Do sự sanh của thức đoán định (vo/fhapana viñnaãna), 
danh sắc đoán định (vothapana nãma+rũpa) sanh. 
Thức đoán định (voffhapana viññana) là Nhân, danh 
sắc đoán định (votthapana nãma+ripa) là Quả. } 


*{Do sự sanh của thức đồng lực avana viññana), danh 
sắc đồng lực (avana nãma rũpa) sanh. 
Thức đồng lực (avana viññãna) là Nhân, danh sắc 
đồng lực avana nãma rñpa) là Quả. } 


Do sự sanh của thức na cảnh (/adãrammana viñnana), 
danh sắc na cảnh (/adãrammana nãma+ripa) sanh. 
Thức na cảnh (/adãarammana viññaãna) là Nhân, danh 
sắc na cảnh (/adãrammana nama+tripa) là Quả. 
*{Do sự sanh của thức khai ý môn (éanodvaärävaj]ana 
viññãna), danh sắc khai ý môn (manodvärävajjana 
nãma ripa) sanh. 
Thức khai ý môn (anodvaravajjana viññana) là 
Nhân, danh sắc khai ý môn (manodvãrãvdqjjana nãma 
rũpa) là Quả. } 
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Hiểu răng phương pháp thì giống nhau đối với cả đồng lực 
(avana) — na cảnh (fadarammana). Quan sắt thấy biết rõ 
mỗi sát-na tâm (ciakkhana) như đã trình bày trong bảng 
danh nghiệp xứ („na kammaffhana). Liên quan đến các 
việc quan sát này, tham khảo từ nguyên bản như sau: 
Namaripassa yam hefu, viññanam tam dvidha matam 
VWipakamavipakanca, yufameva yafo idam. (Chú giải 
Abhidhamma — quyển II — 163, phiên bản Burmese). 


Sahajaãfaviiñana paccayä nãmaripam, kammaviñnana 
paccaya ca nãmaripanca yathasambhavam yojetabbam, 
(MilaHka — quyên II — II5, phiên bản Burmese). 


Kammaviffñianappacayaä vipakaciffappavatikale vipaka 
nãmassa, karmasamu{tfhana rữpassa ca vasena. Sahaqjata 
viñnana paccayä pana ifaracifappavafti kalepi vipaka 
naImavasena, cittasamufthana rupayasena ca 
namaripassa sambhavo dassetabboti aha “sahajafa... 
yojetabba”nti. (AnufTka — quyền II — 128). 


Danh Sắc Duyên Sáu Xứ 
(Nămaripapaccayä Salãyafang) 


Do sự sanh của danh sắc („,maripa), 
sáu xứ (sa/ayafana) sanh 


Ở giai đoạn này có năm phân của sự thấy biết rõ: 

A) Do sự sanh của danh (nđma), ý xứ (manaäyafana) sanh. 

B) Do sự sanh của danh (nãma), sắc xứ (ayatana ripd) 
sanh. 

C)_ Do sự sanh của sắc (rupa). sắc xứ (ayafana rupa) sanh. 

D) Do sự sanh của sắc (rupa), ý xử (manaydfang) sanh. 
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E) Do sự sanh của danh+sắc (nama+†rupa), Ý Xử 
(manaydfana) sanh. 


A) Danh (ønđma) ủng hộ ý xứ (manayafana) 
[Do sự sanh của danh (n„m4), ý xứ (manayafana) sanh] 


Ở giai đoạn này chỉ lẫy sở hữu tâm (cerasika) mà câu hành 

với ý xứ tương ứng là danh (zzma) phù hợp. Ý xứ 

(manaydfana) nghĩa là thức (viññana) sanh cùng với sở 

hữu tâm (cerasika) tương ứng. Đây là giai đoạn thấy biết 

rõ mà danh sở hữu tâm (cefasika nãm4) ủng hộ tâm (ci1a) 

[= ý xứ (Œmanayafana)] đi chung với chúng. 

I)Do sự sanh của danh pháp tái tục (pafisandhi nãma 
dhammna) (=33), ý xử tái tục (paƒisandhi manaydtfana) 
sanh. 

Danh pháp tái tục (pafisandhi nãma dhamrna) (=33) là 
Nhân, ý xứ tái tục (pafisandhi manayafana) là Quả. 

2) Do sự sanh của danh pháp hữu phần (bhavanga nãma 
dhamma) (=33) ý xứ hữu phần (bhavanga 
manaãyafana) sanh. 

Danh pháp hữu phần (bhavanga nãma dhammna) (=33) 

là Nhân, ý xứ hữu phân (bhavaiga manäyafana) là Quả. 
3)Do sự sanh của danh pháp tử (cu nãma dhamma) 

(=33), ý xứ tử (cu manãyqfana) sanh. 

Danh pháp tử (cufi nãma dhamma) (=33) là Nhân, ý xứ 

tử (cufi manaydfan4) là Quả. 

[Trong trường hợp này, tái tục (pz/isandhi), hữu phần 

(bhavanga), tử (cưíi) thọ hỷ tam nhân (0hefuka 

Somanassa) được trình bày là một ví dụ|. 
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*Do sự sanh của danh pháp khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana nãma dhamma) (=10), ý xứ khai 
ngũ môn (pañcadvaravajjana manaydafana) sanh. 
Danh pháp khai ngũ môn (pañcadvaravdajjana nãma 
dhaưmmag) (=10) là Nhần, ý xứ khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana mmanayafana) là Quả. 

4) Do sự sanh của danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnana 
nãma dhamma) (=7), ý xử nhãn thức (cakkhuviñnana 
manaãyafana) sanh. 

Danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnana nama dhamma) 
(Œ7) là Nhân, ý xứ nhãn thức (cakkhuviniana 
manayafana) là Quả. 

5)Do sự sanh của danh pháp tiếp thâu (sưmpaficchana 
nãma đhamma) (=10), ý xứ tiếp thâu (sanpaficchana 
manaãyafana) sanh. 

Danh pháp tiếp thâu (sampaficchana nãma dhamma) 
(=10) là Nhân, ý xứ tiếp thâu (sampaficchana 
manayafana) là Quả. 

6) Do sự sanh của danh pháp thâm tấn (sanrana nãma 
dhamma) (=1 L), ý xử thâm tấn (sanfirana manäãyafana) 
sanh. 

Danh pháp thấm tấn (sanữrana nãma dhamma) (=1 1) 
là Nhân, ý xứ thâm tấn (sanfrana manaydfana) là Quả. 

* Do sự sanh của danh pháp đoán định (vofthapana nãma 
dhaưmna) (=ll) ý xứ đoán định  (voffhapana 
manaãyafana) sanh. 

Danh pháp đoán định (vofthapana nãma dhamrna) (=7) 
là Nhân, ý xứ đoán định (vofthapana manayafana) là 


Quả. 
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* Do sự sanh của danh pháp đồng lực (avana nãma 
dhamma) (= ), ý xứ đồng lực (javana manäyafana) 
sanh. 

Danh pháp đồng lực avana nãma đhamma) (= ) là 
Nhân, ý xứ đồng lực (/avana manäyatana) là Quả. 

7) Do sự sanh của danh pháp na cảnh (/ađdãramna1a nam 
dhaưna) (= ), ý xứ na cảnh (f0adarammana 
manaãyafana) sanh. 

Danh pháp na cảnh (/adãrammana nãma dhamma) (= ) 
là Nhân, ý xứ na cảnh (/adäarammana manayafana) là 
Quả. 

* Do sự sanh của danh pháp khai ý môn 
(manodvaravdajjana nãma dhamna) (=]1]), ý xứ khai ý 
môn (manodvarävajj]ana manaydfana) sanh. 

Danh pháp khai ý môn (manodvaravajana nãma 
dhaưna) (= ) là Nhân, ý xứ khai ý môn 
(manodvaravajjana manayafana) là Quả. 


[Lưu Ý: Thấy biết rõ các sở hữu tâm (cefasika) đi cùng = 
danh (nzma) ở thâm tấn (sanfirana), đông lực (javana) và 
na cảnh (#adarammmara) phù hợp, như đã trình bày trong 
bảng danh nghiệp xứ („ma kammaffhana). Quán các 
nhóm đồng lực thiện (kusala javana) và đông lực bất thiện 
(akusala javana) tương ứng. Vì khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), đoán định (vothapana), đông lực 
(avana) và khai ý môn (manodvaravaj7ana) không là 
phần của quả luân (wiãka vaf/a), chúng có thể bị loại ra 
nhưng, với mục đích không bỏ sót bất cứ pháp siêu lý giới 
(paramattha dhafu) nào, không có sự nhằm lẫn nếu bậc tu 
tiễn cũng thấy biết rõ chúng (tham khảo * trên). Nếu thiền 
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sinh hiểu rằng chúng không là phần của quả luân (viãka 
vz//a) thì điều đó không sai. Quan sát thấy biết rõ lộ nhĩ 
môn (so/aaäara vithi) v.v... dựa theo cùng phương pháp. 
Danh (øma) = sở hữu tâm (cefasika) ở cõi ngũ uẫn 
(pañcavokãra) chỉ có thê ủng hộ ý xứ (manäyafana) = tâm 
(cia) nếu họ có sách hướng dẫn, đó là sắc vật (vaffhu 
rủpa) tương ứng như là ý vật (hadaya vatfhu). | 


B) Do sự sanh của danh (œ4), sắc xứ (ãyafana ripda) 
sanh. 


Pacchajätã cñta cefasikã dhammg purejäfassa mdassa 
kãyassa pacchñjãtfa paccayena paccayo = trừ 4 quả vô sắc 
(aripa vipäka), bất cứ nhóm danh pháp tâm sở hữu tâm 
(cita cetasika nãm4a) của 8Š tâm (ciffa), 52 sở hữu tâm 
(cefasika) mà sanh sau ủng hộ bốn sắc thân sở sanh 
(catusarnu†fhanika rupakaya) mà đã sanh ở sát-na tâm 
trước. (Paƒfhana — quyền I— 7). 
Phù hợp với lời dạy trên, liên quan về tâm sở hữu tâm 
(cia cetasika) = danh pháp (nãma dhamma) ủng hộ sắc 
xứ (ãyafana rñpa). hiểu rằng sắc (rñpa) Quả sanh trước và 
danh pháp („ma dhamma) Nhân sanh sau. Sắc (rữpa) 
Quả sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) sanh trước 
(đây là hầu hết như vậy, trừ ở sát-na tâm tái tục 
(pafisandh¡). Nhóm danh pháp (nãma dhammna) Nhân là 
nhóm danh pháp („ma dhammna) sắt-na tâm sanh sau. 
Cho nên, trước tiên lưu ý các điểm khái lược sau: 
1) Thân một nhân (eka7a kaãya) tức là do nghiệp trợ sanh 
(kammaja) [hay theo cách khác, thân hai nhân 
(dvjakãya) tức là sắc nghiệp (kammaja rñpa) và sắc quí 
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tiết (u#uja rũpa)] — đã sanh cùng với danh uân tái tục 
(patisandhi nãmakkhandhä) — mà đạt đên giai đoạn trụ 
(hi) của sắc ứupa) được ủng hộ bởi pháp duyên danh 
un hữu phần (bhavanga  nãmakkhandhä 
paccayadhamma) thứ nhất băng sức mạnh của hậu sanh 
duyên (pacchđj-fa paccaya saffi). 

2) Thân ba nhân (//z kãya) tức là sắc nghiệp (kammaja 
rũpa), sắc tâm (ciftaja rũpa) và sắc quí tiết (utuja rũpa) 
— đã sanh cùng với danh uấẫn hữu phần (bhavaäga 
nãmakkhandhãä) sanh trước như là hữu phần 
(bhavanga) thứ nhất - mà đạt đến giaI đoạn trụ của sắc 
(rñpa) được ủng hộ bởi pháp duyên danh uẫn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha paccayadhamma) sanh sau 
bằng sức mạnh của hậu sanh duyên (pacchäjãia 
paccaya saffl). 

3)Thân bốn nhân (cafuja kaãya) tức là sắc nghiệp 
(kammaja rñpa), sắc tâm (ciaja rũpa), sắc quí tiết 
(ufuja rũpa) và sắc vật thực (ãhãraja rñpa) — đã sanh 
cùng với tâm sanh trước ở sát-na sanh (»paäa) của sắc 
vật thực (ahara7a rữpa) — mà đạt đến glaI đoạn trụ của 
sắc (rữpa) được ủng hộ bởi pháp duyên danh uân tâm 
sở hữu tâm (cifacefaska  nãmakkhandha 
paccayadhamma) bằng sức mạnh của hậu sanh duyên 
(pacchajafa paccaya saffi). 

4)Thân bốn nhân (czøu/a kãya) tức là sắc nghiệp 
(kammaja rñpa), sắc tâm (ciaja rũpa), sắc quí tiết 
(utuja rũpa) và sắc vật thực (ãhãraja rñũpa) — đã sanh 
cùng với tâm hữu phần (bhavaga ciffa) thứ mười lăm 
tính từ tái tục (paƒfisandhi) ở các chúng sanh Dục giới 
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(kãmãyacara) — mà đạt đến giai đoạn trụ của sắc (rủpa) 
được ủng hộ bởi pháp duyên danh uẫn khai môn 
(avajjana nãmakkhandhã paccayadhamma) bằng sức 
mạnh của hậu sanh duyên (pacchđjafa paccaya saffi). 
[Đối với chúng sanh sắc giới (rupãvacara), thân ba 
nhân (//akãya) tức là sắc nghiệp (kammaja rũpa), sắc 
tâm (cifaja rũpa) và sắc quí tiết (utuja rñpa) được ủng 
hộ bởi danh uân khai môn sanh sau (ãvajjzana 
nãmakkhandhä) bằng sức mạnh của hậu sanh duyên 
(pacchđjafa paccaya saffi). Ì 

5) Thân bốn nhân (cz#x¿7a kãya) (thân ba nhân - fjja kãya), 
đã sanh cùng với khai ngũ môn (pa7cadvaravaƒjana), 
mà đạt đến giai đoạn trụ của sắc được ủng hộ bởi — 
pháp duyên danh uẫn ngũ thức (pañcaviññãna 
nãmakkhandhä paccayadhamma) bằng sức mạnh của 
hậu sanh duyên (pacchajafa paccaya saffi). 

6) Thân ba nhân (/ÿz kãya) tức là sắc nghiệp (kamnaja 
rũpa), sắc quí tiết (uuja rñpa) và sắc vật thực (ãhãraja 
rủpa) ở cõi Dục giới (Kamavacara) [hay thân hai nhân 
(dvữa kaya) tức là sắc nghiệp (kammaja rũpa) và sắc 
quí tiết (utuja rñpa) ở cõi Sắc giới (Rũpãvacara)] — đã 
sanh cùng với ngũ thức (pañcaviññãna) — mà đạt đến 
g1aI đoạn trụ của sắc (rupa) được ủng hộ bởi nhóm pháp 
duyên danh uấn tiếp thâu (sưmpaficchana 
nãmakkhandhä paccayadhamma) bằng sức mạnh của 
hậu sanh duyên (pacch-jafa paccaya saffi). 

7)Thân bốn nhân (czu/a kãya) tức là sắc nghiệp 
(kammaja rñpa), sắc tâm (ciaja rũpa), sắc quí tiết 
(utuja rñpa) và sắc vật thực (ãhãraja rũpa) ở cõi Dục 
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giới (Kamãvaecara) [hay thân ba nhân (7a kaãya) tức là 
sắc nghiệp (kammaja rñpa), sắc tâm (citaja rũpa), sắc 
quí tiết (ufuja rñpa) ở cõi Sắc giới (Rữpãvacara)] — đã 
sanh cùng với danh uân tiếp thâu (sampaficchana 
nãmakkhandhä) — mà đạt đến g1a1 đoạn trụ của sắc được 
ủng hộ bởi pháp duyên danh uẩn thâm tấn (sznữrana 
nãmakkhandhä paccayadhamma) bằng sức mạnh của 
hậu sanh duyên (pacch4jafa paccaya saffi). 


[Dựa vào các phương pháp trên, thấy rõ rằng tâm sở hữu 
tâm (ca cefasika) sanh sau = nhóm pháp danh uân 
(nãmakkhandhä dhamma) ủng hộ sắc bốn nhân (cafuja 
rupa) mà đã sanh cùng với tâm sanh trước..] 


Ở giai đoạn này, “do sự sanh của danh (ma), sắc xứ 
(ãyatana rñpa) sanh” được trình bày, lẫy cả tâm sở hữu 
tâm (cia+cefasika) tương ứng của sát-na tâm sanh sau là 
Nhân. Lấy nhãn xứ (cakkhäyatana), nhĩ xứ (sofäyatana), 
tỷ xứ (ghanaydfana), thiệt xứ (/ivhaãyafana), thần xứ 
(kãyãyafana) mà đạt đến giai đoạn trụ sau khi đã sanh 
cùng lúc với sát-na tâm sanh trước là sắc xứ (ãyøfana 
rủpad) về mặt Quả. Tất cả 5 loại sắc xứ (äyafana ripa) có 
sức mạnh để sanh ở mỗi giai đoạn sanh — g1ai đoạn trụ — 
giai đoạn diệt của mỗi sát-na tâm với điều kiện là sức mạnh 
của nghiệp chưa bị kiệt sức. Tuy nhiên, để không phức tạp 
vân đề, nó có thê được quan sát thấy biết rõ tách biệt nhau, 
nếu không nó có thể được thấy biết rõ cùng nhau. Phương 
pháp quan sát tách biệt nhau được trình bày như sau: 
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1) 


2) 


3) 


4) 


Do sự sanh của danh pháp hữu phân rúng động 
(bhavanga calana nãmadhamma), nhãn xử 
(cakkhäyafana) sanh.! 

Danh pháp hữu phần rúng động (bhavanga calana 
namadhamma) là Nhân, nhãn xứ (cakkhayafana) là 
Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhäyafana) mà sanh cùng lúc với 
hữu phần vừa qua (zØabhavanga)]. 

Do sự sanh của danh pháp hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda namadhamma), nhãn — xử 
(cakkhayafana) sanh. 

Danh pháp hữu phần dứt dòng (bhavaigupaccheda 
namadhamma) là Nhân, nhãn xứ (cakkhayafanad) là 
Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
hữu phần rúng động (bhavanga calana)]. 

Do sự sanh của danh pháp khai ngũ môn 
(pañcadvaravajana naãmadhamma), nhãn — xử 
(cakkhãyafana) sanh. 

Danh pháp khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
namadhamma) là Nhân, nhãn xứ (cakkhayafana) là 
Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
hữu phần dứt dòng (bhayaägupaccheda)]. 

Do sự sanh của danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnana 
naãmadhamma), nhãn xứ (cakkhayafana) sanh. 


1 Hv-Ha-Ho-K-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C 
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3) 


6) 


1) 


8) 


Danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnana nămadhamma) 
là Nhân, nhãn xứ (cakkhayafana) là Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
khai ngũ môn (pañcadvarava77ana). Quan sát nhĩ thức 
(sofaviññãna) v.v... bằng cùng phương pháp]. 

Do sự sanh của danh pháp tiếp thâu (sưmpaficchana 
naãmadhamma), nhãn xứ (cakkhayafana) sanh. 

Danh pháp tiếp thâu (sưmpaficchana nãmadhamma) 
là Nhân, nhãn xứ (cakkhayafana) là Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
nhãn thức (cakkhuvinnana)]. 

Do sự sanh của danh pháp thấm tấn (sanfñrana 
naãmadhamma), nhãn xứ (cakkhayafana) sanh. 

Danh pháp thấm tấn (sanirana nãmadhamma) là 
Nhân, nhãn xứ (cakkhãyafana) là Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
tiếp thâu (sampaficchana)]. 

Do sự sanh của danh pháp đoán định (voffhapana 
namadhamma), nhãn xứ (cakkhayafana) sanh. 

Danh pháp đoán định (voffhapana nãmadhammg) là 
Nhân, nhãn xứ (cakkhãyafana) là Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
thầm tân (sanfirana)|. 

Do sự sanh của danh pháp đồng lực (avana 
nãmadhamma) thử nhất, nhãn xứ (cakkhayatana) 
sanh. 

Danh pháp đồng lực (avana nãmadhamma) thứ nhất 
là Nhân, nhãn xứ (cakkhãyafana) là Quả. 
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[Đây là nhãn xứ (cakkhäyafana) mà sanh cùng lúc với 
đoán định (vøffhapana)]. 

9) Do sự sanh của danh pháp đồng lực (avana 
naãmadhamma) thứ hai, nhãn xứ (cakkhaãyafana) sanh. 
Danh pháp đồng lực (/avana nãmadhamma) thứ hai là 
Nhân, nhãn xứ (cakkhãyafana) là Quả. 

[Đây là nhãn xứ (cakkhãyafana) mà sanh cùng lúc với 
đồng lực (avana) thứ nhất]. 


Thấy rõ nhóm danh pháp tâm sở hữu tâm (ciacetasika 
naãmadhamma) sanh sau ủng hộ nhãn xứ (cakkhayafana) 
sanh cùng với tâm sanh trước như vậy. Dựa vào phương 
pháp này, quan sát theo bảng danh nghiệp xứ (0đma 
kammatthäna) ở mỗi sát-na tâm của tất cả 6 loại lộ (vifh¡) 
như là lộ nhãn môn (cakkhudvara vifhì). Quan sát tương 
tự đối với nhĩ xứ (so£ãyaana) v.v... Nêu thiên sinh muôn 
quan sát chúng toàn bộ thì quan sát cả 5 sắc xứ (ãyafana 
rũpa) như là nhãn xứ (cakkhãyafana) như sau: 


Cách khác: Quan sát toàn bộ. 

l) Do sự sanh của danh pháp hữu phần rúng động 
(bhavanga calana nãmadhamma), 5 sắc XỨ (ayatana 
rũpa) sanh. 

Danh pháp hữu phần rúng động (bhavanga calana 
nãmadhamma) là Nhân, 5 sắc xứ (ayatana rữpa) là 
Quả. 

Đây là nhăn xứ (cakkhäyafana), nhĩ xứ (sofayafana), 
tỷ xứ (ghanayafana), thiệt xứ (7ivhaäyafana), thần xứ 
(kãyãyafana) mà sanh cùng lúc với hữu phần vừa qua 
(afiabhavanga). 
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2) 


3) 


4) 


Do sự sanh của danh pháp hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda nãmadhamma), 5 sắc Xứ 
(ayatana rupa) sanh. 

Danh pháp hữu phần dứt dòng (bhavaigupaccheda 
nãmadhamma) là Nhân, 5 sắc xử (ayatana rữpa) là 
Quả. 

Đây là 5 sắc xứ (ãyøfana rũpa) mà sanh cùng lúc với 
hữu phần rúng động (bhavanga calana). 

Do sự sanh của danh pháp khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana nãmadhamma), 5 sắc Xứ 
(ayatana rupa) sanh. 

Danh pháp khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
nãmadhamma) là Nhân, 5 sắc xứ (ayatana rữpa) là 
Quả. 

Đây là 5 sắc xứ (ãyøfana rũpa) mà sanh cùng lúc với 
hữu phần dứt dòng (bhavaigupaccheda). 

Do sự sanh của danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnana 
nãmadhamma), 5 sắc xứ (ayatfana rñpa) sanh. 

Danh pháp nhãn thức (cakkhuviñnaãna nămadhamma) 
là Nhân, 5 sắc xứ (ãyøfana rñpa) là Quả. 

Đây là 5 sắc xứ (ãyøfana rũpa) mà sanh cùng lúc với 
khai ngũ môn (pañcadvaravajjana). 


Thấy rõ theo cách này rằng tâm sở hữu tâm (cia cefasika) 
sanh sau = danh pháp (nữma dhamưma) ủng hộ 5 sắc xứ 
(äyatana rñpa) đã sanh với sát-na tâm sanh trước bằng sức 
mạnh của hậu sanh duyên (pacchäajäfa paccaya saffi). 
Quan sát hoàn toàn tất cả 6 môn (đvãra). 
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C) Do sự sanh của sắc (rupa). sắc xứ (ãydfana ripa) 
sanh. 


[Đó là sắc (rữpa) trong duyên danh sắc (n0ämaripa 
paccaya) ủng hộ sắc XỨ (ayafana rủpad) ở sắu XỨ 
(salayatana)]. 

Hiện hữu trong bọn nhăn mười pháp (cakkhu dasaka 

kalapa): 

I)_ Do sự sanh của bốn đại giới trong cùng bọn (#ziãpa) 
[với nhấn xứ (cakkhaäyatfana)|, nhãn xử (cakkhã — 
yøfang) sanh. 

Bốn đại giới trong cùng bọn (#z/ãpa) là Nhân, nhãn 
xứ (cakkha — yafana) là Quả. 

2) Do sự sanh của mạng (7774) trong cùng bọn (kalap4), 
nhãn xứ (cakkhaã — yafana) sanh. 

Mạng (774) trong cùng bọn (kz/4pa) là Nhân, nhãn 
xứ (cakkha — yafana) là Quả. 

3) Do sự sanh của vật thực nội (ø7đ) trong cùng bọn 
(kalapa), nhãn xứ (cakkhaã — yafana) sanh. 

Vật thực nội (ø72) trong cùng bọn (&2/4pa) là Nhân, 
nhãn xứ (cakkhaã — yafana) là Quả. 


[Lưu Ý: Tương tự, quan sát thêm rằng, đúng với (1) bốn 
đại giới trong cùng bọn (&2/40a); (2) mạng (77/4) trong 
cùng bọn (kz/ap4) và vật thực nội (ø7đ) trong cùng bọn 
(kalapa) ủng hộ nhĩ xứ (sofãyafana), tỷ xứ (ghanãyafana), 
thiệt xứ (/vhaãyafana), thần xứ (kaãyäyafana) tương ứng 
cho phù hợp. Bốn đại giới ủng hộ sắc xứ (ãyaana rũpa) 
của cùng bọn (kalãp4a) bằng sức mạnh ủng hộ của mạng 
(upafthambhaka saffi jvifa) của cùng bọn (kalapa) trông 
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nom gìn giữ bằng sức mạnh giúp đỡ của vật thực 
(anupälaka satfi ojä) của cùng bọn (kaiãpa) ủng hộ bằng 
sức mạnh ủng hộ (upafthambhaka saffi). Trong việc ủng 
hộ sắc xứ (ãyafana rñpa) băng vật thực nội (o/Z) của cùng 
bọn (ka/4pa), hiểu rằng vật thực nội (ø7) chỉ có thể ủng 
hộ khi vật thực nội (ø74) có sự ủng hộ của vật thực nội do 
vật thực trợ sanh (ahaãra/a oj3). 


Thực phẩm vừa ăn mà vẫn trong bao tử trước khi được tiêu 
hóa là sắc vật thực 8 pháp do quí tiết trợ sanh (wfuja 
oJafthamaka rủpa) trợ cho bọn sắc vật thực 8 pháp 
(ojatthamaka rñpa kalãpa) mới. Vì các sắc (rũpa) ấy bị 
trợ bởi vật thực (ø72), chúng được gọi là sắc do vật thực 
trợ sanh (ahara7a rñpa). Khi vật thực do vật thực trợ sanh 
(ahãraja ojã) trong các sắc do vật thực trợ sanh (đhãraja 
rupad) ấy ủng hộ vật thực do nghiệp trợ sanh (kamưnaja 
o/ä), vật thực do tâm trợ sanh (ci/a/a øjä), thực do quí tiết 
trợ sanh (uja ø7a) và vật thực do vật thực trợ sanh 
(ahãraja ojã) thì mỗi và mọi sắc của các vật thực do 
nghiệp trợ sanh (kazưng7/a oø7a), vật thực do tâm trợ sanh 
(cifaj/a ojä), vật thực do quí tiết trợ sanh (w#u/a ojä) và vật 
thực do vật thực trợ sanh (Zhaãra/a ö7a) trước trợ cho bọn 
sắc (rủpa kalapa) mới lần nữa. Do trợ sanh và ủng hộ như 
vậy, các sắc xứ (ãyafana rữpa) như là nhãn xứ 
(cakkhayatana), trở nên mạnh mẽ. Trong số vật thực nội 
(øja) mà được ủng hộ, vật thực do nghiệp trợ sanh 
(kammaj/a oøjä) mà tỒn tại trong bọn do nghiệp trợ sanh 
(kammaja kalapa) như là bọn nhãn mười pháp (cakkhu 
dasaka kalãpa) được bao gồm. Đã thấy thực tính này bằng 
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tuệ, quan sát thấy biết rõ các sắc trên. Quan sát tương tự 
đôi với nhĩ xứ (sofãyafana) đền => thân xứ (kayãyafana). 


D) Do sự sanh của sắc (rñpa). ý Xứ (manãyafana) sanh. 


Ở cõi 5 uấn (pañcavokãra) nơi 5 uân (khandjhä) tồn tại 
(gồm cả cõi nhân loại) danh pháp (ma) chỉ có thể sanh 
nếu có sắc vật (vaffhu rữpa) tương ứng. Nếu không có sắc 
vật (varthu rñpa) thì chúng không thê sanh. Đó là để thấy 
biết rõ sự quan sát sau khi đã thấy trạng thái tự nhiên này 
bằng tuệ. Điểm khác là ở sự sanh của thức (vi#ñãna) gọi 
là ý xứ (manãyafana), các sở hữu tâm biến hành cùng sanh 
được bao gồm. Các sở hữu tâm này cùng với ý giới 
(manãyafana) chỉ có thể sanh nương vào sắc vật (va/thu 
rũpa) tương ứng. Cho nên, không có sự nhằm lẫn trong 
việc bao gồm các sở hữu tâm cùng sanh cùng nhau khi 
quan sát ý xứ (manäyafana) là trưởng. Trong số chúng, 
năm thức (pañcaviñnana) là ý xử (manayafana) mà sanh 
nương vào chính mỗi sắc vật (wa/fhu rữpa) tương ứng như 
là nhãn vật (cakkhu vaffhu) mà đã sanh cùng lúc với hữu 
phần vừa qua (zia bhavanga), tâm tái tục (pafisandhi 
citta) = ý xứ (manäãyatana) là nương vào sắc ý vật (hadaya 
vafthu ripa) mà sanh cùng lúc với chính nó (tái tục — 
pafisandhi). Tầm từ ý xử (cufi cifta manayafana) thì 
nương vào sắc ý vật (hadaya varthu rñpa), mà sắc ý vật ấy 
sanh cùng lúc với tâm (ca) thứ l7 trước tâm tử (czi). 
Hầu hết, tâm hữu phần (bhavaiga cia) nương vào sắc ý 
vật (hadaya vafthu rñpa) và sanh cùng với tâm sanh trước. 
Tương tự, trừ năm thức (pañcaviimana), ý xứ 
(manaydfana) được gọi là ý giới (manodhafu) và ý thức 
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giới (manoviññãänadhãiu) nương vào sắc ý vật (hadaya 
vafthu rupa) mà đã sanh cùng với sát-na tâm sanh trước. 
Tuy nhiên, theo cách bất ly (awiuäbhãva), ở giai đoạn 
quán, minh sát (vi2assanä), không có sự nhằm lẫn trong 
thiền bao gồm sắc (røa) như là sắc bốn nhân (czruÿja 
rũpa) (54 sắc — rũpa hay 44 sắc — rữpa v.v...) mà sanh 
cùng lúc với sắc ý vật (hadaya vatfhu rũpa) như là nhãn 
vật (cakkhu vafthu), ý vật (hadaya vaffhu) v.V... 


Một số ví dụ về quan sát 

I) Do sự sanh của sắc ý vật tái tục (paƒisandhi hadaya 
vafthu rủpa), ý xử tái tục (pafisandhi manaydtana) 
sanh. 
Sắc ý vật tái tục (pafisandhi hadaya vatthu rũpa) là 
Nhân, ý xứ tái tục (paƒisandhi manayafana) là Quả. 

2) Do sự sanh của sắc ý vật hữu phần (bhavaäga hadaya 
vaffhu rũpa), ý xứ hữu phần (bhavaiga manäydfana) 
sanh. 
Sắc ý vật hữu phần (bhavanga hadaya vatthu rũpa) là 
Nhân, ý xứ hữu phần (bhavanga manäyatana) là Quả 
[Đây là ý vật (hadaya varthu) mà đã sanh cùng với sát- 
na tâm sanh trước hữu phần (bhavanga) mà thiền sinh 
đang quan sát]. 

3) Do sự sanh của sắc ý vật tử (cuti hadaya vatthu rñpa), 
ý xứ tử (cufi manaãydđfana) sanh. 
Sắc ý vật tử (cufi hadaya vaffhu rupa) là Nhân, ý xứ 
tử (cufi manaydfan4) là Quả. 
[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng với tâm thứ 17 tính lùi ngược từ tâm tử (cufi)]. 
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4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa), ý xứ 
khai ngũ môn (pañcadvarävaj]ana manäãyafana) sanh. 
Sắc ý vật (hadaya vatthu rñpa) là Nhân, ý xứ khai ngũ 
môn (pañcadvarava†jana manaäyafana) là Quả. 

[Đây là ý vật (hadaya vaffhu) mà đã sanh cùng lúc với 
hữu phần dứt dòng (bhavaägupaccheda)]. 

Do sự sanh của sắc nhãn vật (cakkhu vatthu rũpa), ý 
xứ nhãn thức (cakkhuviññana manayafana) sanh. 

Sắc nhãn vật (cakkhu vatthu rũpa) là Nhân, ý xứ nhãn 
thức (cakkhuvinnana manayafana) là Quả. 

[Đây là sắc nhãn vật trung thọ (majhimäyuka 
cakkhuvatthu rñpa) mà đã sanh cùng lúc với hữu phần 
vừa qua (a/#a bhavanga)]. 

Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rupa), Ÿ Xử 
tiếp thâu (sampaficchana manãyafana) sanh. 

Sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa) là Nhân, ý xứ tiếp thâu 
(sampaficchana manayafana) là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với nhãn thức (cakkhuviññana) — hay 5 thức 
(pancavinnana)]. 

Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rupa), Ý Xử 
thầm tân (sanHirana manayafana) sanh. 

Sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa) là Nhân, ý xứ thẩm tấn 
(santrana manayafan4) là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với tiếp thâu (sampaficchana)]. 

Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa), ý xứ 
đoán định (vo/thapana manãyafana) sanh. 
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9) 


Sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa) là Nhân, ý xứ đoán 
định (voffthapana manaydfana) là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với thấm tấn (sanirana)]. 

Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rủpa), ý XỨ 
đồng lực avana manäãyđfana) thứ nhất sanh. 

Sắc ý vật (hadaya vafthu rñpa) là Nhân, ý xứ đồng lực 
(javana manäyatana) thứ nhất là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với đoán định (voffhapana)]. 


10) Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa), ý Xử 


đồng lực (avana manãyafana) thứ hai sanh. 

Sắc ý vật (hadaya vafthu rñpa) là Nhân, ý xứ đồng lực 
(avana manaydfana) thứ hai là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với đồng lực (/avyana) thứ nhất] v.v... 


11) Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rupa), Ÿ Xử 


na cảnh (/adärammana manaydfana) thứ nhất sanh. 
Sắc ý vật (hadaya vafthu rữpa) là Nhân, ý xứ na cảnh 
(0adarammana manäyatfana) thử nhất là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với đồng lực (avana) thứ bảy — lưu ý rằng 
đây là hầu hết trường hợp]. 


12) Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa), ý XỨ 


na cảnh (/adärammana manayafana) thứ hai sanh. 
Sắc ý vật (hadaya varthu rñpa) là Nhân, ý xứ na cảnh 
(0adarammana manayafana) thứ hai là Quả. 

[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với na cảnh (/ađdãrammnana) thứ nhất]. 
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13) Do sự sanh của sắc ý vật (hadaya vafthu rũpa), ý Xử 
khai ý môn (manodvarava†jana manäãyafana) sanh. 
Sắc ý vật (hadaya vatthu rũpa) là Nhân, ý xứ khai ý 
môn (éwanodvaravajjana manayafana) thứ hai là Quả. 
[Đây là sắc ý vật (hadaya varthu rũpa) mà đã sanh 
cùng lúc với hữu phần (bhavanga) sanh trước (=hữu 
phần dứt dòng — bhavaigupaccheda)]. 


Dựa trên các phương pháp này, quan sát mỗi sát-na tâm lộ 
(/h¡) như đã trình bày trong bảng danh nghiệp xứ („ma 
kammafthäna). Quan sát cả 6 môn (đvãra). Quan sát tất cả 
lộ đồng lực thiện (&„sala javana vữhi), lộ đông lực bất 
thiện (akusala javana vthi) ở mỗi môn (đvãra). 


E) Do sự sanh của danh+sắc (nma+rñpa), ý xứ 
(manãydfang) sanh. 


Trong trường hợp này, chỉ lấy những sở hữu tâm 
(cefasika) mà đi cùng với tâm (c/đ) tương ứng là danh 
(nãma). Chủ yêu lây sắc vật (vafthu rñpa) liên quan nơi 
mà nhóm danh pháp („đa dhamma) tỒn tại ở sát-na tâm 
tương ứng phụ thuộc và sắc (ra) bất ly như là 54 rữpa 
hay 44 rữpa là “Rũpa”. Đã thấy bằng tuệ quán răng danh 
sắc (nãmarữpa) liên quan ủng hộ tâm ý xứ (manãyafana), 
thấy biết rõ sự quan sát ở dưới. Nhân danh (ma) = sở 
hữu tâm (cz/asika) và Quả ý xứ (manayafana) là nhóm 
pháp tương tưng (sưnpayufa dhamma) mà sanh cùng 
trong khoảng thời gian một sát-na tâm. Như đã đề cập trên, 
sắc vật (vøffhu rữpa) thường là pháp sanh sớm hơn 
(purejata dhamma) trước ý xứ (manayafana). Tuy nhiên, 
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vào sát-na tái tục (paƒisanđhi), nó là pháp cùng sanh 
(saha7ata dhamma). 


Một Vài Sự Thấy Biết Rõ 

l) Do sự sanh của danh sắc tái tục (pafisandhi 
nãmarnipa), ý xứ tái tục (pafisandhi manayatana) 
sanh. 

Danh sắc tái tục (pafisandhi nãmarñpa) là Nhân, ý xứ 
tái tục (paƒisandhi manaydfana) là Quả. 

2) Do sự sanh của danh sắc hữu phần (bhavanga 
nãmaripa), ý xứ hữu phần (bhavaiga manäyatfana) 
sanh. 

Danh sắc hữu phần (bhavanga nãmarñpa) là Nhân, ý 
xứ hữu phần (bhavanga manäyarfana) là Quả. 

3) Do sự sanh của danh sắc khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana nãmaripa), ý xứ khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana mmanaydfana) sanh. 

Danh sắc khai ngũ môn (pañcadvärävajjana 
namarua) là Nhân, ý xứ khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana mmanayafana) là Quả. 

4) Do sự sanh của danh sắc nhãn thức (cakkhu viãñãna 
nãmarnpa), ý xứ nhãn thức (cakkhu viññaãna 
manaãyafana) sanh. 

Danh sắc nhãn thức (cakkhu viññãna namaripa) là 
Nhân, ý xứ nhãn thức (cakkhu viññãna manaãydfana) 
là Quả. 

5) Do sự sanh của danh sắc tiếp thâu (sưmpaficchana 
nãmaripa) ý xứ tiếp thâu (sampaficchana 
manaãyafana) sanh. 
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6) 


1) 


8) 


9) 


Danh sắc tiếp thâu (sampaficchana nãmarñpa) là 

Nhân, ý xứ tiếp thâu (sưmpaficchana manãyafana) là 

Quả. 

Do sự sanh của danh sắc thâm tấn (sanfrana 

nãmaripa), ý xứ thâm tân (sanirana manãyafana) 

sanh. 

Danh sắc thâm tấn (sazrana nãmaräpa) là Nhân, ý 

xứ thâm tấn (sanfñrana manaãyđfang) là Quả. 

Do sự sanh của danh sắc đoán định (vofthapana 

nãmarupa), ý xử đoán định (vo†thapana manaãyafana) 

sanh. 

Danh sắc đoán định (vofthapana nãmarwpa) là Nhân, 

ý xứ đoán định (vojthapana manaydafana) là Quả. 

Do sự sanh của danh sắc đồng lực (avana nãmarupa) 

thứ nhất, ý xứ đồng lực (/avana manäãyđfana) thứ nhất 

sanh. 

Danh sắc đồng lực (avana nãmarñpa) thứ nhất là 

Nhân, ý xứ đồng lực (avana manäyøfana) thứ nhất là 

Quả. 

(Quan sát thấy biết rõ đồng lực (awana) thứ 2, v.v... 

dựa vào phương pháp này). 

Do sự sanh của danh sắc na cảnh (/adãrammana 

naãmarupa) thứ nhất, ý xứ na cảnh (/adãranana 

manäãyđfana) thứ nhất sanh. 

Danh sắc na cảnh (/ødãrammana nãmarnupa) thứ nhất 

là Nhân, ý xứ na cảnh (adarammanụa manaydtana) 

thứ nhất là Quả. 

(Quan sát thấy biết rõ na cảnh (/adãrammana) thứ 2, 
. dựa vào phương pháp này). 
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I0)Do sự sanh của danh sắc khai ý môn 
(manodvaravaJjana nãmaripad), ý xứ khai ý môn 
(manodvaravaj]jana manãyafana) sanh. 

Danh sắc khai ý môn (manodvãrävajjana nãmaripa) 
là Nhân, ý xứ khai ý môn (éwanodvaravajjana 
manayafana) là Quả. 


Quan Sát Thấy Biết Rõ Dựa Vào Các Phương Pháp Ây 


Quan sát mỗi sát-na tâm trong lộ nhãn môn (cakkhudvãra 
vhi) và lộ ý môn (manodvãra vĩhi) mà lây cảnh sắc 
(ruparammmana) làm cảnh theo bản kê danh nghiệp xứ 
(nama kammaffhana). Quan sát tương tự ở lộ (vih¡) như 
lộ nhĩ môn (sofađvara viíh) là lộ lẫy cảnh thinh 
(saddharammana) làm cảnh, v.v... Quan sát thấy biết rõ 
tất cả lộ đồng lực thiện (&w„sala javana vñhi) và lộ đồng 
lực bất thiện (akusala 7avana vithi) ở cả 6 loại lộ (vithi). 
Khai ngũ môn (pañcadvaravag7ana) đoán định 
(vofthapana). đồng lực (avang), khai ý môn 
(manodvãrävajjana) cũng được quan sát thấy biết rõ phối 
hợp cùng để không có pháp siêu lý giới (paramattha 
đha£z) nào bị bỏ sót. 


Sáu Xứ Duyên Xúc 
(Salayatfanapaccayä Phasso) 
(Do Sự Sanh Của Sáu Xứ, Xúc Sanh) 


Phassa — xúc: Tóm tắt có 6 loại xúc (phassa), đó là nhãn 
xúc (cakkhusamphassa), nhĩ xúc (sotasamphassa), tỷ xúc 
(ghanasamphassa), thiệt xúc (7ivhasamphassa), thần xúc 
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(kãyasamphasas) và ý xúc (manosamphassa). Tất cả xúc 
(phassa) mà đi cùng với tái tục (pafisandhi), hữu phần 
(bhavanga) từ (cư) và với khai ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana), tiếp thâu (sampaficchana), thẩm tấn 
(sanfirana), đoán định (vofthapana), đồng lực (avana), na 
cảnh (/adarammana), khai ý môn (manodvaravajJjana) 
được gọi là ý xúc (éanosamphassa). 


Salãyatana — sáu xứ: trong trường hợp này, lấy tất cả 12 
xứ (ayaífana), đó là 6 xứ nội (a//haffihayatana) |tức là 
nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ xứ (sotãydfang), f xứ 
(ghanayatand), thiệt xứ (jivhaydtanda) thản xứ 
(kãyãyafana) và ý xứ (manayafana)] và 6 xứ ngoại 
(bãhiräyatana) [tức là sắc xứ (ripäyatana), thỉnh xứ 
(saddayatama), khí xứ (gandhaydfand), vị xứ 
(rasayatana), xúc xứ (pho{‡habbayatana) và pháp xứ 
(dhammaydfang)] là sáu xứ (salayafana). Những xứ 
(ayafana) nội và ngoại này là các trạng thái trung gian 
khác nhau mà có thê phát triển và làm tâm, sở hữu tâm 
(cia — cefasika) mạnh thêm. (Ví dụ) Khi nhãn giới thanh 
triệ là nhãn xứ (cakkhäyziana) và cảnh sắc 
(ruparammana) là sắc XỨ (rupäyafana) xúc chạm, thì nếu 
cảnh sắc (ữpãrammana) ấy là cảnh khả hỷ 
(ittãrammana) thì cười được mạnh thêm, nếu cảnh sắc 
(ruparammana) ây là cảnh bất khả hỷ (aniharammana) 
th sự lo lắng được mạnh thêm. Cho nên, nhãn xứ 
(cakkhãyatana) và sắc xử (rũpãyafana) ãy là các trạng thái 
trung gian khác nhau làm tâm, sở hữu tâm (ca — 
cefasika) mạnh thêm, tức là lộ nhãn môn (cakkhudvära 
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vĩhi) và lộ ý môn (manodvãra vĩrhi) mà lây cảnh sắc 
(rũpãrammaa) làm cảnh. Hiểu nó theo cách này. 

Trong số l2 xứ (ayafana), (1) 52 sở hữu tâm (cefasika) và 
(1) 16 sắc tế (sukhưmna rũpa) được bao gồm. Tắt cả sở hữu 
tâm (cefasika) đi cùng với tâm (cia) tương ứng được gọi 
là pháp xứ (đhammäyatana). Như sắc ý vật (hadaya vatthu 
rũpa) được bao gồm trong sắc tế (sukhuma rñpa), sắc ý 
vật (hadaya vatthu rũpa) cũng được bao gồm trong pháp 
xứ (dhammaydafana). Sở hữu tâm (cefasika) đổi cùng với 
tâm (cia) tương ứng, nhất là sở hữu tâm (cefasika) đi 
cùng với xúc (phassz) tương ứng được gọi là pháp xứ 
tương ưng (sampayuta dhammäyatana). Tất cả tâm = 
thức (v/7nñana) được gọi là ý xứ (manayafana). 


Một Vài Sự Thấy Biết Rõ 
Ý xúc tái tục = tâm tái tục và đi cùng xúc 

(Pafisandhi manosamnphassa=pafisandhi ci1ta & phassa) 

I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vaffhu) = pháp xứ 
(dhammaydfana) ý xúc tá tục  (pafisandhi 
manosamphassa) sanh. 

Ý vật pháp xứ (hadaya vafthu dhammaydfand) là 
Nhân, ý xúc tái tục (paƒfisandhi manosamphassa) là 
Quả. 

2) Do sự sanh của xứ ngoại (bãhirãyatana) [đó là trong 
3 cảnh này: cảnh nghiệp (kamma), cảnh điềm nghiệp/ 
nghiệp tướng (kamma nimita) hay cảnh điểm sanh/ 
thú tướng (gafinimifa)|, ý xúc tấi tục (pafisandhi 
manosamphassa) sanh. 
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Xứ ngoại (bahiraãyaífana) là Nhân, ý xúc tái tục 
(pafisandhi manosamphassa) là Quả. 

3) Do sự sanh của thức tái tục (paƒisandhi viññana) = ý 
Xử (manaydfana), ý xúc tái tục (pafisandhi 
manosamphassa) sanh. 

Thức tái tục (pafisandhi viññana) = ý xứ 
(manaydfana) là Nhân, ý xúc tái tục (pafisandhi 
manosamphassa) là Quả. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayutfa 
dhammaydtand) (=32), ý xúc tái tục (pafisandhi 
manosamphassa) sanh. 

Pháp xứ tương ưng (szayufa dhammaydtana) 
(32) là Nhân, ý xúc tái tục (pafisandhi 
manosamphassa) là Quả. 


Ý xúc tái tục (pafisandhi manosamphassa) cũng là danh 
pháp (nma dhamma). Theo thực tính của danh pháp 
(nãma dhamma) [trong CỐI năm uấn (pzñca vokãra)]. 

chúng chỉ có thể sanh nếu có sắc vật (wa/fhu rữpa). Thêm 
nữa, vì xúc (phassa) có thực tính đụng chạm (tức là xúc) 
nên xúc (phassa) chỉ có thê sanh khi có một cảnh xúc. Nếu 
không có cảnh xúc thì sự xúc (phassa) không thê sanh. Vì 
cảnh của nhóm danh pháp tái tục (pafisandhi nãma 
dhamma) ấy hoặc là cảnh nghiệp (kamưna), cảnh điềm 
nghiệp (kamưna nimiffa) hay cảnh điềm sanh (gatinuni11ta), 
cảnh đó có thê là bất cứ cảnh nào trong 6 cảnh phù hợp. 
Nếu đó là cảnh nghiệp (kamna), — vì đó là tư thiện (kusala 
cefanä) đỗi với chúng sanh nhân loại — thì cảnh nghiệp 
(kamma) ấy là pháp xứ (dhammäydtfana) của tư thiện 
(kusala cetana) đó. Nếu thiên sinh muốn quan sát chỉ định 
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rõ pháp xứ (đhammäyafana) đó thì vị ây có thê quan sát 
số (2) ở trên, thay đổi như sau: 

2) Do sự sanh của cảnh nghiệp (kamma) = pháp xứ 
(dhammaydfana), ý xúc tái tục  (pafisandhi 
manosamphassa) sanh. 

Cảnh nghiệp (kazmưmna) = pháp xứ (dhammmayafang) là 
Nhân, ý xúc tái tục (pafisandhi manosamphassa) là Quả. 


Pháp Xứ Tương Ưng (Sampayvutta Dhammmayatana) 


Nếu nó là tâm tái tục thọ hỷ ba nhân (somanassa tthetuka 
pafisandhi) thì có 33 sở hữu tâm (cefasika) đi cùng với 
thức tái tục (pafisandhi viññãna). Trong số này, xúc 
(phassa) được bao gôm, đây là ý xúc tái tục (paƒisandhi 
manosamphassa). Tâm thức tái tục (pafisandhi viññana 
citta) là ý xử (manãyafana). Nếu trừ quả xúc (phassa) khỏi 
33 sở hữu tâm (cefas¡ka) thì có 32 sở hữu tâm (cefasika). 
Những sở hữu tâm này là nhóm pháp pháp xứ 
(dhammaydafana dhamma), chúng là pháp xứ tương ưng 
(sưmpayutta dhaminayatana). Lưu ý răng, phương pháp 
thì giống ở mỗi trường hợp. Quan sát ý xúc hữu phần 
(Pbhavanga manosamphassa) và ý xúc từ (cu 
manosamphassa) dựa vào cùng phương pháp với ý xúc tái 
tục (paƒisandhi manosamphassa). 

Ý Xúc Khai Ngũ Môn —- Hàng Cảnh Sắc 
(Pañcadvaravajjana Manosamphassa — Ripaäramnand) 
I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vaffhu) [= pháp xử 
(dhammaydfana)), ý xúc kha ngũ môn 

(pañcadvaravaj]ana mmanosamphassa) sanh. 
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2) 


3) 


4) 


Ý vật (hadaya vatthu) = pháp xứ (dhammãyarana) là 
Nhân, ý xúc khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
manosamphassa) là Quả. 

Do sự sanh của sắc xứ (ữpãyœfana) = cảnh sắc 
(npãrammana), ý xúc khai ngũ — môn 
(pañcadvaravajjana mmanosamphassa) sanh. 

Sắc xứ (ruủpäyafana) = cảnh sắc (ruparamman0a) là 
Nhân, ý xúc khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
manosamphassa) là Quả. 

Do sự sanh của ý xứ khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana manayafana), ý xúc khai ngũ 
môn (pañcadvarava†jana manosamphassa) sanh. 

Ý xứ khai ngũ môn (pañcadvärävajjana manãyafana) 
là Nhân, ý xúc khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
manosamphassa) là Quả. 

Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayuria 
dhammaydfang) (=9), Ý xúc khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana mmanosamphassa) sanh. 

Pháp xứ tương ưng (san?payufIa dhammaydfana) (=9) 
là Nhân, ý xúc khai ngũ môn (pañcadvaravajjana 
manosamphassa) là Quả. 


(LƯU Ý: Tuy những phần sau được viết ngắn hơn, tất cả 
việc quan sát thì giông như trên). 


1) 


Nhãn Xúc (Cakkhusamphassa) = Xúc (Phassa) 
Câu Hành Với Nhãn Thức (Cakkhuviñnaãna) 
Do sự sanh của nhãn xứ (cakkhäyarana) [= nhãn vật 
(cakkhuvaffhu)], nhãn xúc (cakkhusamphassa) sanh. 
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2) Do sự sanh của sắc xứ (rupaydfana) [= cảnh sắc 
(rupaärarnmmana) |, nhãn xúc (cakkhusamphassa) sanh. 

3) Do sự sanh của ý xứ nhãn thức (cakkhuvinnana 
manaydafana), nhãn xúc (cakkhusamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayutfa 
dhammayafana) (=6), nhãn xúc (cakkhusamphassa) 
sanh. 


Ý Xúc Tiếp Thâu —- Hàng Cảnh Sắc 
(Sampaficchana Manosamphassa — Rũpaãrammana) 


I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vaffhu) [= pháp xứ 
(dhammäyafana)]. ý xúc tiếp thâu (sampaficchana 
manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rñpäyafana), ý xúc tiếp thâu 
(sampaficchana manosamphassa) sanh. 

3) Do sự sanh của ý xứ tiếp thâu (sưmpaficchana 
manãydana), ý xúc tiếp thâu (sampaficchana 
manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayuta 
dhammãyatana) (=9), ý xúc tiếp thâu (sampaficchana 
manosamphassa) sanh. 


Ý Xúc Thâm Tấn — Hàng Cảnh Sắc 
(Santrana Manosamphassa — Riparammndna) 


I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vafthu) [= pháp xứ 
(dhammaydfana)], ý xÚC thấm tấn (sanirana 
manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rñpãyafana), ý xúc thấm tân 
(sanfirana mmanosamphassa) sanh. 
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3) Do sự sanh của ý xứ thẩm tân (sanirana manayqtang), 
ý xúc thẩm tấn (sanfrana manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayurfa 
dhammãyatana) (=9 hay 10), ý xúc thâm tấn 
(sanfirana manosamphassa) sanh. 


Ý Xúc Đoán Định —- Hàng Cảnh Sắc 
(Vofthapana Manosamphassa — Rũpäranmana) 


I) Do sự sanh của ý vật (hadaya varfthu) [= pháp xử 
(dhammaydfana)], Ÿÿ xúc đoán định (vofthapana 
manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rữpãyafana), ý xúc đoán định 
(voffhapana manosamphassa) sanh. 

3) Do sự sanh của ý xứ đoán định (voffhapana 
manaydfana), ÿ xúc đoán định (voffhapana 
manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayufia 
dhammnayafana) (=10), Ÿ xúc đoán định (voƒfhapana 
manosamphassa) sanh. 


Ý Xúc Đồng Lực Thứ Nhất (Javana Manosamphassa) 
Hàng Cảnh Săc — Đông Lực Thiện 
(Ruiparammana — Kusala Javana) 


I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vaffhu) [= pháp xử 
(dhammäyarana)], ý xúc đỗng lực thứ nhất (javana 
manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rữpäyatana), ý xúc đông lực 
thứ nhất (javana manosamphassa) sanh. 
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3) Do sự sanh của ý xứ đồng lực thứ nhất (avana 
manãyđfana), ý xúc đông lực thứ nhất (avana 
manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayurfa 
dhammãyatana) (=32), ý xúc đông lực thứ nhất 
(javana manosamphassa) sanh. 


(Quan sát thấy biết rõ các đồng lực (avana) còn lại như 
javana thứ hai và lộ đồng lực thiện (kusala javana vithi) 
và lộ đồng lực bất thiện (akwsala javana vithi) còn lại dựa 
vào phương pháp này. Quan sát tất cả 7 lần javama). 


Ý Xúc Na Cảnh Thứ Nhất - Hàng Cảnh Sắc 
(Tadarammana Manosamphassa — Ripäranmana) 


I) Do sự sanh của ý vật (hadaya vaffhu) [= pháp xử 
(dhammaydfana)]|, ý xúc na cảnh thứ nhất 
(0adarammana manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rupaydfana), ý xúc na cảnh thứ 
nhất (adãrammana manosamphassa) sanh. 

3) Do sự sanh của ý xứ na cảnh thứ nhất (/adãrammana 
manãyđfana), ý xúc na cảnh thứ nhất (adãrammana 
manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayutfa 
dhammãyafana) (=10), ý xúc na cảnh thứ nhất 
(0adarammanna manosamphassa) sanh. 


[Quan sát na cảnh đại quả (mahavipaka tadarammanid) 
hay na cảnh quả thiện vô nhân (aheftukakusalavipaka 
tadärammana) hay na cảnh quả bất thiện (akusalavipäka 
tadärammana) còn lại theo cách sanh phù hợp, dựa vào 
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phương pháp trên. Có thê chỉ bị thay đối về số lượng sở 

hữu tâm (cefasika) trong pháp xứ tương ưng (sampayufia 

dhamnayatfana)]. 

Ý Xúc Khai Ý Môn - Cảnh Sắc Làm Cảnh 
(ManodvaravaJjana Manosamphassa — Riparammaa) 
I) Do sự sanh của ý vật (hadaya varffhu) [= pháp xử 
(dhammaydfana)),) ý xúc khai ý — môn 

(manodvaravajJjana manosamphassa) sanh. 

2) Do sự sanh của sắc xứ (rữpãyaana), ý xúc khai ý môn 
(manodvaravajjana manosamphassa) sanh. 

3) Do sự sanh của ý xứ khai ý môn (manodvaravajjana 
manaydafana), ý xúc khai ý môn (manodvaravajjana 
manosamphassa) sanh. 

4) Do sự sanh của pháp xứ tương ưng (sưmpayuta 
dhammaydfana) (=l10) ý xúc khai ý môn 
(manodvaravaJJana manosamphassa) sanh. 


[LƯU Ý: Quan sát tất cả lộ đồng lực thiện (kusala javana 
vhi) và lộ đồng lực bất thiện (akusala javana vithi) trong 
hàng cảnh sắc (rữpãramưmnana) như đã trình bảy trong bảng 
danh nghiệp xứ („na kamrnaffhana). Như đã trình bày 
trong bảng mà số lượng sở hữu tâm (ce/asika) ở thấm tấn 
(sanfirana), đồng lực (avana), na cảnh (0adãrammaïna) có 
thê thay đôi, lây chúng một cách phù hợp — vì ngoại trừ 
xúc (phassa) là pháp xứ tương ưng (sưmpayurfa 
dhammãyatana). Sự khác nhau duy nhất trong lộ nhĩ môn 
(soiãdvãra vithi) v.v... là thay “sắc xứ (rpãyafana)” bằng 
“thinh xứ (saddayafana) = cảnh thình (saddarammana) 
v.v... . Quan sát dựa vào cùng phương pháp. Tuy đoán 
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định (vof#hapana), đông lực (javana) và chuyên hướng 
(ava/7ana) như khai ngũ môn (pañcadvarava/jana) và 
khai ý môn (manodvärãvajjana) không là phần của quả 
luân (viäka vaf/a), chúng được quan sát cùng nhau để 
không có pháp siêu lý (paramattha dhamma) nào bị bỏ sót. 
Các danh uân ngũ thức (pañcaviññäna nãmakkhandhä), 
tiếp thâu (sanpaficchama), thấm tấn (sanfrana) trong lộ 
ngũ môn (pañcadävãra vĩthiì) không thê tự sanh ngoài một 
khai ngũ môn (pañcadvãrävajjana) sanh trước. Nêu đó là 
na cảnh (/adãrammnania) trong lộ ý môn (manodvara vithìi) 
th nó không thể sanh không có khai ý môn 
(manodvarava77ana). Vì đó là trạng thái tự nhiên mà na 
cảnh (/adarammana) chỉ sanh sau đồng lực avan4), na 
cảnh (/aadarammana) không bao giờ sanh mà không có 
đồng lực (avana). Vì đối với đồng lực (avana), nó không 
bao giờ sanh mà không có đoán định (vø/£hapana) trong 
đồng lực ngũ môn (pañcadvärika javana) và không bao 
giờ sanh mà không có khai ý môn (éwanodvaravajjana) 
trong đồng lực ý môn (manodvärika javana). Cho nên, nếu 
danh pháp quả (vi›aka nãma) là ngũ thức (pañcaviñnana), 
tiếp thâu (sampaficchana), thẩm tấn (sanfirana), na cảnh 
(adarammana) sanh thì đó là trạng thái tự nhiên mà 
chuyển hướng (ava/7ana), đoán định (vo/fhapana), đồng 
lực (avana) cũng sanh. Cho nên, khi thiền sinh quan sát 
danh pháp quả (vipaka nãma), không có sự nhằm lẫn nếu 
vị ấy quan sát chuyên hướng (#vwzjana), đoán định 
(vofthapana), đông lực (javana) cùng nhau cũng với mục 
đích không bỏ sót pháp siêu lý (paramaftha dhamma) 
nào]. 
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{Lưu ý từ cuộc phỏng vấn: Có 6 loại pháp xứ 

(dhammaydfana): 

I) 5 sắc thanh triệt (pasãda rũpa) 

2) 16 sắc tế (sukhuma rủpad) 

3). Tất cả các loại tâm (cửa) 

4)_ Tất cả 52 sở hữu tâm (cefasika) 

5) Nibbana 

6) Chế định (paññari) như ấn tướng (nwửni#a) biến xứ 
(kasina) trăng, hơi thở vào ra (đnãpãna), V.V... 

Ngoại trừ 5 sắc thanh triệt (pasãđa rữpa) và 7 sắc dạo hay 

sắc cảnh (gocara ripa), có 16 sắc tẾ (sukhuma rủpa) (28 

— 12=l6 sukhuma rñpa). Trong số 16 này, ý vật (hadaya 

vaffhu) cũng được gồm vào. Ý vật (hadaya vafthu) là pháp 

xứ (dhammäyafanad). 


Xúc Duyên Thọ 
(Phassapaccayä Vedana) 
(Do Sự Sanh Của Xúc, Thọ Sanh) 


Do 6 loại xúc (phassa) tiếp theo 6 loại thọ (veđaø4) sanh: 

l) Cakkhusamphassaja vedana = thọ (vedanđ) sanh do 
nhãn xúc (cakkhusamphassa). 

2) Sofasamphassqja vedana = thọ (vedanđ) sanh do nhĩ 
xúc (sofasamphassa). 

3) Ghanasamphassaja vedana = thọ (vedana) sanh do tỷ 
xúc (cakkhusamphassa). 

4) Jivhasamphassaja vedana = thọ (vedana) sanh do 
thiệt xúc (cakkhusamphassa). 

5) Kayasamphassajä vedanda = thọ (vedana) sanh do thần 
xúc (cakkhusamphassa). 
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6) Manosamphassaja vedana = thọ (vedang) sanh do ý 
xúc (cakkhusamphassa). 


Ở đây, thiền sinh cần phải biết về thọ sanh do nhãn xúc 
(cakkhusamphassaja vedanad), nhãn xúc duyên thọ 
(cakkhusamphassapaccayä vedana) v.V... 


Thọ Sanh Do Nhãn Xúc 
(Cakkhusarmnphassaja Vedana) + 
Nhãn Xúc Duyên Thọ 
(Cakkhusamphassapaccaya Vedana) 


Cakkhusamphassaqja vedana ... afthi kusala, atthi akusala, 
atthi abyakata. (Abhidhamma — BK.lI — l6, phiên bản 
Burmese). 

Cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandho atthi kusalo, 
aithi abyakato. (Abhidhamma — BK.lI — 25, phiên bản 
Burmese). 

Cakkhusamphassaja — vedana —... manosamphassdqja 
vedandfi etamu — “cakkhusamphassaja vedanad atthi Kusala, 
afthi akusala, atthi abyakato”1L evan vibhange agafaftta 
cakkhudvaradisu pavaftanamn 
kusalakusalabyakatavedana “sãriDufto, manfAniDuftIo”1i 
avamadisu mãfilO nama1m" viya máãtisadisavathufto 
nama1mụ. Vacannttho panettha cakkhusamphassahefu jata 
vedana  cakkhusamphassaja vedandH  Fsa nayo 
sabbattha. (Chú giải Majjhùna — quyển I - 225 Chú giải 
Sarmmyutta — quyển II — 15, phiên bản Burmese). 
Cakkhusamphassapaccaya vedanakkhandha aIthikusalofi 
kamavacara  da{thakusalaciftavasena veditabbo. Aithi 
akusalofi dvadasa akusalacittavasena veditabbo. 
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Anhi qabvakatoliọ tisso manodhaf„yo tisso qhefuka 
manovinnanadhatuyo, dafha mahavipakan, dasa 
kaãmäãvacarakiriyati catfuvisatiya cittani vasena veditabbo. 
Tattha aftha kusalani dvãdasa akusalãni ca javanavasena 
labbhami, kiriyamanodhaf4I äãvajjanavasena labbhaqH. 
Dve vipakamanodhafuyo sampaficchanavasena, fisso 
vipakamanovinfanadhatuyo  sanHranafadarammana — 
vasena, kiriyahetukamanovinianadhatu vofthabbana — 
vasena,  a{thamahavipakacittani tadaramimaiavasena, 
nava kirWacidtani javanavasena labhanti Sotaghana 
Jivhãkãyadvaresupi eseva nayo. (Chú giải Abhidhamna — 
quyển II — 36, phiên bản Burmese). 
Cakkhusamp?hassapaccaya uDDđjjafi vedayitanfi 
cakkhUsamphassamn mHÌa paccayamnụ kawa uppanna 
SarnDaficchanasanfrana vofthabbanaJavanavedana, 
Cakkhuvinnanasampayuttaya pana vaffAabbameva nafthĩ. 
Sofadvaradivedanapaccayadisupi esevanayo. (Chú giải 
Sarmyutta — quyển III — 5 phiên bản Burmese). 


Phù hợp với Pã|i và chú giải trên, tất cả thọ (weđanz), Nhân 
cơ bản của chúng là nhãn xúc (cakkhusamphassa) mà ổ1 
cùng với nhãn thức (cakkhuviññana), đi cùng với thiện 
(kusaia), bất thiện (akusala) và vô ký (k/riya) như: 

I) Khai ngũ môn (pañcadvaravajjana), 

2) Nhãn thức (cakkhuvinnana), 

3) Tiếp thâu (sanpaficchama), 

4) Thẩm tấn (sanfrana), 

5) Đoán định (voffhabbana), 
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6) () Đồng lực thiện Dục giới (Kđmmavacara kusala 
Javama), 
(1) Đồng lực bắt thiện (akusala Javana), 
(ñ) Đồng lực tổ Dục giới (Kđmãvacara kừiya 
Javama), 
7) Na cảnh (/adãrammana), 
được gọi là thọ sanh do nhãn xúc (cakkhusamphassaja 
vedana) + nhãn xúc duyên thọ (cakkhusamphassda- 
paccaya vedan8). 
Lưu ý rằng, nó giống đối với thọ sanh do nhĩ xúc 
(sofasamphassaja vedana) nhĩ xúc duyên thọ 
(sofasamphassapaccaya vedana) v.v... 


Kirpyamanodhatu ãwajjanavasena labbhafƯL. (Chú giải 
Abhidhamma II — 36). 

Thọ (veđan4) đi cùng với khai ngũ môn (pañcadvar4a- 
vajjana) cũng được đề cập là đang bị trợ tạo bởi nhãn xúc 
(cakkhusamphassa). Lưu ý rằng, nó là một loại phép ân dụ 
(pariyaya). Thọ (vedana) đi cùng với khai ngũ môn 
(pañcadvaravaj7ana) đã sanh trước và chỉ sau sự diệt của 
thọ (yedan2) ấy cùng với nhóm danh pháp khai ngũ môn 
(pañcadvaravajana naãma dhamma) thì nhãn xúc 
(cakkhUusamphassa) đổi cùng với nhãn thức 
(cakkkhuviññãna) có thể sanh. Pháp Quả sanh trước và 
pháp Nhân sanh sau. Thọ (veđan4) đi cùng với khai/hướng 
ngũ môn (pañcadvarava77ana) mà sanh trước được hộ trợ 
bởi bởi nhãn xúc (cakkhusamphassa) đi cùng với nhãn 
thức (cakkhuviññana) sanh sau đó. Nó xem như là hậu 
sanh duyên (pacch47atfapaccaya). Như đã giải thích vào 
giai đoạn danh sắc duyên sáu xứ (wữmaripapaccayä 
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salayatanarn), trong hậu sanh duyên (pacch4jafapaccayd) 
pháp Nhân/ năng duyên (paccaya dhamna) là danh pháp 
(nma dhamma) và Quải sở duyên (paccayuppanna 
dhamma) là sắc pháp (rñpa dhamưna) nhưng bây giờ cả 
Nhân và Quả là danh (ma). Cho nên, nó không được bao 
sồm trong hậu sanh duyên (pacchäjãtapaccaya). 


Tuy nhiên, khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) hướng tới 
(ava//ari)! cảnh sắc (ruparammana) chỉ có thể sanh ở 
người đang được phú cho với nhãn giới thanh triệt (cakkhu 
pasada) có duyên trợ cho nhãn xúc (cakkhusamphassa) 
sanh. Khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) hướng tới cảnh 
sắc có thể không bao giờ sanh với người đang bị thiếu nhãn 
giới thanh triệt không có duyên cho nhãn xúc 
(cakkhusamphassa) sanh. Đây là vì cả lộ nhãn môn 
(cakkhudvära vñhi) không thê sanh với người không có 
nhãn giới thanh triệt. Như vậy, bằng phép ấn dụ, nó nên 
được nói rằng thọ (veđan4) câu sanh với khai ngũ môn 
(pañcadvaravajjana) bị trợ bởi nhãn xúc (cakkhu — 
sưmphassa). Lưu ý răng, nó giống ở nhĩ xúc 
(sofasamphassa) hộ trợ cho thọ (veđan4) cầu sanh với khai 
ngũ môn (pañcadvaravajjana). 


Theo sự giải thích này, lưu ý rằng thọ (vedan4) bị trợ bởi 
nhãn xúc (cakkhusamphassa) là tất cả thọ (»edanð) tồn tại 
ở cả toàn bộ lộ nhãn môn (cakkhuavara vih¡) và toàn bộ 
lộ ý môn (manodvãra vfhi) là lộ tiếp tục bắt cảnh sắc 
(rupaärarmmmana) làm cảnh. Tất cả các thọ (vedan3) này là 


1 Ävajjati: HH: 5E = không, thông suốt, như tạc không šZ# mở mang đường 
lối cho thông suốt; H= xuất, khai, mở ra, hướng tới. 
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thọ nhãn xúc (cakkhusamphassa vedana). Đã thấy biết 
bằng tuệ quán rằng do nhãn xúc (cakkhusamphassa), thọ 
nhãn xúc (cakkhusamphassaja vedana) sanh, quan sát 
thấy biết rõ như sau từ đầu đến cuối hàng [theo bảng danh 
nghiệp xứ („ma kammaffhana) lần lượt từng pháp một. 
Quan sát tương tự do nhĩ xúc (so/asamphassa), thọ nhĩ xúc 
(sofasamphassaja vedana) v.V... 
I) Do sự sanh của nhãn xúc (cakkhusamphassa), thọ 
nhãn xúc (cakkhusamphassaJa vedanđ) sanh. 
Nhãn xúc (cakkhusamphassa) là Nhân, thọ nhãn xúc 
(cakkhusamphassaJa vedana) là Quả. 
2) Do sự sanh của nhĩ xúc (sofasamphassa), thọ nhĩ xúc 
(sofasamphassajJa vedanđ) sanh. 
Nhĩ xúc (sø/asœmphassa) là Nhân, thọ nhĩ xúc 
(sofasamphassaJa vedan4) là Quả. 
3) Do sự sanh của tỷ xúc (ghãnasamphassa), thọ tỷ xúc 
(ghanasamphassa7a vedana) sanh. 
Tỷ xúc (ghanasamphassa) là Nhân, thọ tỷ xúc 
(ghanasamphassaja vedana) là Quả. 
4) Do sự sanh của thiệt xúc (7/vhasamphassa), thọ thiệt 
xúc (7/¡vVhasamphassaja vedana) sanh. 
Thiệt xúc (77vhasamphassa) là Nhân, thọ thiệt xúc 
(7ivhasamphassaja vedan4) là Quả. 
5) Do sự sanh của thân xúc (kãyasamphassa), thọ thần 
xúc (cakkhusamphassaja vedanđ) sanh. 
Thân xúc (kãyasamphassa) là Nhân, thọ thân xúc 
(kayasamphassa7a vedana) là Quả. 
6) Do sự sanh của ý xúc (manosamphassa), thọ ý xúc 
(manosamphassaja vedana) sanh. 
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Ý xúc (manosamphassa) là Nhân, thọ ý xúc 
(manosamphassaJa vedana) là Quả. 


Ý Xúc (Manosamphassa) 


Manosamphassoli bhavangasahajdto samphasso. 
VedayHanti  sahavajanavedanaya  Jjavanavedand. 
Bhayangasampayuftaya pana vaffabbameva naífhï. (Chú 
giải Samyutta quyền III — 5, phiên bản Burmese). 


Phù hợp với chú giải trên, xúc (phassa) mà câu sanh với 
hữu phần (øJzvziga) sanh trước lộ ý môn 
(manoadvaravihi) là ý xúc (manosamphassa). Thọ 
(vedana) cầu sanh với khai ý môn (manodvaravajana), 
đồng lực avana), na cảnh (0adarammaa) hiện hữu trong 
lộ ý môn (manodqvra ví) là thọ ý xúc 
(manosamphassajä vedanä). Do ý xúc hữu phần 
(bhavanga manosamphassa) sanh trước, thọ ý xúc hữu 
phần (bhavaủga manosamphassajä vedanä) có thê sanh 
sau. Lưu ý, do ý xúc hữu phần câu sanh (sahajãra 
bhavanga manosamphassa), thọ ý xúc câu sanh (saha/41a 
manosamphassajä vedan8) cũng có thê sanh. Vì lộ ý môn 
(manodvãra virhi) có thê bắt một trong sáu cảnh, quan sát 
theo sáu loại cảnh. Xúc (pass) cùng sanh với hữu phần 
(bhavanga) cùng với khai ý môn (øéanodvaravajjana) 
cũng được đề cập theo cách khác là ý xúc 
(manosamphassa). Do ý xúc (manosamphassa) ấy, thọ ý 
xúc (manosamphassajä vedanä) câu sanh với đông lực 
(avana), na cảnh (tadarammana) (Chú giải Samyuffa — 
quyển 5, phiên bản Burmese). Quan sát đề thấy biết rõ 
những pháp này. 


452 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Thọ Duyên Ái 
(Vedanapaccaya Taụha) 

[Do Sự Sanh Của Thọ (Vedan3). Ái (Tanhä) Sanh] 
Sáu loại ái (anh) bị trợ bởi sáu loại thọ (ueđanð) là ái sắc 
(rupa tanhđ), ái thình (sadda tanha), ái khí (gandha 
tanha), ái vị (rasa tanha), ái xúc (pho††habba tanha), ái 
pháp (dhamma tanhđ). (Abhidhamma-Bk.II- I43). 


Mỗi ái (anh) này được chia thành ba loại khác nhau là 
dục ái (wamataiiha), hữu ái (bhavafanha), phì hữu ái 
(vibhavatanha). Ái sắc (rủpa tanha) sanh do dính mắc vào 
cảnh sắc (rupärarmmana) theo vị dục (wamassada) rất ưa 
thích cảnh vật dục (va/fhu kãma). Khi â ẫy, nó được gọi là 
dục ái (kãmafanha). 


Khi nào chúng cùng sanh với thường kiến (sassafa đifhi) 
như cảnh sắc là thường (øicca), tồn tại vĩnh cữu, khi ấy đó 
là hữu ái (bhavatanhä). Tham ái hay tham luyến ứäga) 
sanh cùng với thường kiến (sassafa dih¡) thì được gọi là 
hữu ái (bhavafanha). 


Kế đến, khi nào nó sanh cùng với đoạn kiến (wccheda 
difth¡) như nếu một người chết, cảnh sắc (rupärammnanna) 
cũng diệt, không còn, khi ấy là phi hữu ái (vibhavaranhä). 
Lưu ý rằng, phương pháp này cũng tương tự đối với ái 
thính (sadda tanha). (Chú giải Abhidhamma-quyên II- 
170,171 phiên bản Burmese) (VIsm.XVII, 235). 

Hữu ái (bhavafanha): (Bhavaffi bhavo. Bhavofi pavatta 


dithi bhavadithi. Bhavena sahagafa tanha bhavatanha). 
Giữ quan niệm răng dù cảnh nào như cảnh sắc 
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(rupaärammana), cảnh thình (saddarammapa), v.v... là 
ngã (z4) thì quan niệm đó là thường kiến (sassa/a difhi), 
cho rằng ngã (aía) đó thì thường (wicca), được gọi là hữu 
(bhava). Ái (anhä) câu sanh với hữu (bhava) được gọi là 
hữu ái (bhavafanha). 


Phi hữu ái (vibhavaftanha): (Na bhavaffi vibhavo. 
vibhavoti pavafta difthi vibhavadifthi, vibhavena sahagafa 
tanhã vibhavatanhä). Bắt lẫy một trong sáu cảnh là ngã 
(a4) thì quan niệm đó là đoạn kiến (uccheda ditthi) cho 
rằng ngã (a4) đó thì vô thường (an/cca), nêu chết thì nó 
cũng dứt, được gọi là phi hữu (vibhava). Ái (anhä) câu 
sanh với phi hữu (vibhava) được gọi là phi hữu ái 
(vibhavatanha). 


Yasma vaãtadina na kevalam vipakasukhavedana eva. 
lissop' pana vedanä vipakd visesena tanhãya 
HDaHiSSaya0đCCayoO, Vvisesenag iiarad caflL dassel. 
(MilaHha-q.HI-I20 phiên bản Burmese). 


Kammmaphalabhipatthanavasena satta kammanipi 
ãyhhanffi sãfisaydn tanhãya vipakavedana upanissayo, 
natatthä itarali ãha “vipakã visesena ... aVvisesena itara 
cä”ti. ltarä avipäkati attho. (Anufika-quyễn II-132). 


Chúng sanh tạo và tích lũy nghiệp (kammna) với sự mong 
mỏi về quả của nghiệp. Cho nên, chú giải và Phụ chú giải 
ở trên có nêu răng: chỉ có thọ quả (vi»äka vedanä) câu 
sanh với ngũ thức (pañcaviññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thấm tấn (sưnmzna) na cảnh 
(adarammana) trong lộ (vi) như lộ nhấn môn 
(cakkhudvaravifhi) trợ riêng (visesa) cho ái (0anhđ) = tham 
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(lobha) trong sự sanh của tâm căn tham (/obha miÌla 
citfuppãda) bằng sức mạnh của cận y duyên (upanissaya 
paccaya saffi); và với thọ khai môn (ãva/7ana vedana), thọ 
đoán định (vøƒ£hapana vedana) và thọ đồng lực avana 
veaaz4) là trợ tương tự (awisesa) bằng sức mạnh của cận 
y duyên (upanissaya paccaya saffi). 


Như đã đề cập Nhân thọ (veđan3) và Quả ái (anh) có thê 
sanh trong một tâm lộ (v7h¡ cifa) hay riêng ở các tâm lộ 
(vĩfhi ciffa). Cho nên, lẫy thọ câu sanh ở mỗi sát-na tâm 
của lộ nhãn môn (cakkhudvara vifh¡) và thọ câu sanh ở 
mỗi sát-na tâm của lộ ý môn („anođvZra v#hi) [là lộ tâm 
tiếp tục bắt cảnh sắc (rữpãrammana) đó] là thọ nhãn xúc 
(cakkhusamphassajä vedanä) là Nhân của ái cảnh sắc 
(rñpärammana - rũpafanhã). Nên hiểu rằng phương pháp 
này cũng tương tự như cách quan sát thọ nhĩ xúc 
(sofasamphassaja vedana) là Nhần của ái thinh (sadda 
tanhA). 


Lưu ý rằng, vì thọ quả (vi»aka vedan3) chủ yếu lấy làm 
pháp Nhân, nên Nhân thọ (yedan4) và Quả ái (fan ha) hầu 
như không sinh khởi trong cùng một sát-na tâm mà bị tách 
rời bởi một hay nhiều sát-na tâm, hay bởi nhiều lộ tâm 
(vĩhì). 

Nói về luân hồi ở vị lai (Anagata vafta katha) 


Vì giai đoạn này đề cập về vaftakathã = đi vòng quanh 
trong luân hồi (szsãrã), nó chỉ liên quan đến những hoạt 
động đã được thực hiện và tích lũy với lòng mong muốn 
về kiếp sông vị lai ở thiền sinh. Cho nên, chủ yếu quan sát 
rằng: do sự sanh của thọ (veđana) mà là thọ cho kiếp sống 
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vị lai mới, nên ái (ø„hZ) là dính mắc vào kiếp sống VỊ lai 
mới. Ái (anhã) này cùng với thủ (wpãdãna) và nghiệp hữu 
(kamma bhava) (sẽ được giải thích sau) là các nhần hiện 
tại, đó là vô minh, ái, thủ, hành, nghiệp (avử7a — fatha — 
upadana — sankhara — kamma) đã được thực hiện và tích 
lũy với lòng mong muốn về một kiếp sống vị lai mới mà 
có thê đạt được trước khi đạt được Nibbãna. Cho nên, thiền 
sinh chủ yếu quan sát vô minh, ái, thủ, (hành), nghiệp 
[avÙ7a — tanha — upadana — (sankhara) — kammal đã được 
thực hiện và tích lũy chỉ cho kiếp sống vị lai của chính vị 
ây. 
Một số về việc quan sát: 
I) Do sự sanh của thọ nhãn xúc (cakkhusamphassaJa 
vedana) sắc ái (rữpafanha) sanh. 
Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassaJa vedanđ) là Nhân, 
sắc ái (rữp tanh3) là Quả. 
2) Do sự sanh của thọ nhĩ xúc (sofasamphassaJa vedana) 
thinh ái (saddafanha4) sanh. 
Thọ nhĩ xúc (sofasamphassaJa vedan4) là Nhân, thình 
ái (saddafanha) là Quả. 
3) Do sự sanh của thọ tỷ xúc (ghaãnasamphassaja 
vedana) khí ái (gandhafaiha) sanh. 
Thọ tỷ xúc (ghãnasamphassaj/a vedan4) là Nhân, khí 
ái (gandhatanha) là Quả. 
4) Do sự sanh của thọ thiệt xúc (sø/asamphassaja 
vedanđ) vỊ áI1 (rasatanha) sanh. 
Thọ thiệt xúc (sofasamphassa7a vedan4) là Nhân, vị án 
(rasaftanha) là Quả. 
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5) Do sự sanh của thọ thân xúc (kãyasamphassqja 
vedana) xúc áI (phofthabbafanha) sanh. 
Thọ thân xúc (kãyasamphassa7a vedan4) là Nhân, xúc 
ái (phofthabbafanha) là Quả. 

6) Do sự sanh của thọ ý xúc (manosamphassaJa vedana) 
pháp ái (dhammafarha) sanh. 
Thọ ý xúc (manosamphassaja vedan4) là Nhân, pháp 
ái (dhammafanh3) là Quả. 


Pháp ái (dhamưmndafanha): là ái (tanha) dính mắc vào tâm 
(cirra), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rupa) (trừ 5 cảnh 
mà là sắc, thỉnh, khí, vị và xúc) và các cảnh chễ định 
(paññaffi) khác nhau. 


Ái Duyên Thủ 
(Tanhapaccaya Upadana) 

[Do Sự Sanh Của Ái (7anh2), Thủ (Upadãna) Sanh] 
Có bốn loại thủ (upadãna), đó là: 

1. Dục thủ (kmupadäna), 

2. Tà kiến thủ (dihupädãna). 

3. Giới cắm thủ (s7/abbafupädãna) và 

4. Ngã chấp thủ (zavädupädãna). 


1. Dục thủ (kãmuwupadãma) là ái (tanha) về 5 cảnh dục được 
gọi là dục ái (kđma tanha). Dục ái (kãma tanha) sau 
được vững vàng và chắc chắc vì nó bị trợ bởi dục ái 
(kãma tanhã) rất mạnh có trước bằng sức mạnh của cận 
y duyên (upanissaya paccaya) được gọi là dục thủ 
(kamupadäana). 
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2. Tà kiến thủ (đi/fupädãma) là tà kiễn (difthi) sanh sau 
nắm giữ chặt quan niệm sal (ccha điƒ£hi) như là vô 
hữu kiến (nahika diƒthi), vô nhân kiến (ahetuka difthi), 
vô ký kiến (akửiya diHh |ưrừ giới cẩm thủ 
(silabbatupädäna) và ngã chấp thủ (atavãdupaädäna)] 
mà loại bỏ nghiệp (køzna) và quả của nghiệp, tin rằng 
không có quả của nghiệp là tà kiến thủ (đi//hupadãna). 

3. Giới cấm thủ (siabbafupädãma) là tà kiến (miccha 
diffhi) mà nắm giữ chặt quan niệm rằng: thực hành theo 
các hạnh như hạnh con chó và hạnh con bò v.v... có thể 
được trong sạch khỏi những phiền não (k¡/esa) và có thê 
thoát khỏi luân hồi (smsãra), được gọi là giới cấm thủ 
(silabbatupadana). 

4. Ngã chấp thủ (aaywãdupãdãna) là tà kiến (miccha 
ditthi) mà nắm giữ chặt quan niệm có ngã (27/4) (=linh 
hôn) là ngã chấp thủ (a/avãdupädãna). Giữ quan niệm 
rằng có đẳng tạo hóa, ngã tột cùng và sáng tạo, mạng 
ngã na đíía) cũng giữ quan niệm rằng mỗi uẫn hay tất 
cả 5 uân (khandha) là ngã (aifa). Đây cũng được gọi là 
thân kiến (sakkãya diffhi) và ngã kiến (afra diffhì). 


Trong giai đoạn này, thiền sinh phải quan sát để thấy biết 
rõ bằng tuệ rằng do ái (anh) [là phần của phiên não luân 
(kilesa vafta) và đang được tích lũy nhất là với nguyện 
vọng cho kiếp sống vị lai], thủ (upãdäna) sanh. Chăng hạn 
như, nếu thiền sinh đang tích lũy phiền não luân (kilesa 
va//a) và nghiệp luân (kamma vaƒƒa) với nguyện vọng đạt 
được kiếp sống là một vị trời thuyết pháp (dhamma 
kathika deva), kế đến sau khi đã thấy bằng tuệ rằng với 
dục ái (kãma tanhã), ái về các vật dục (kãma vafthu) có sự 
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sống và không có sự sống mà sẽ được tôn tại trong kiếp 
sống vị trời thuyết pháp là nhân cơ bản, dục thủ 
(kamupadana) sanh [= có dục ái (kãma tfanhaã — ái về kiếp 
sống vị trời thuyết pháp — là nhân cơ bản, dục thủ 
(kãmupädãna) — nắm chặt, bám dai dẳng vào kiếp sống vị 
trời thuyết pháp — sanh], quan sát như sau: 
lI) Do sự sanh của dục ái (kđma fanha), dục thủ 
(kamupadana) sanh. 
Dục ái (kãma fanh4) là Nhân, dục thủ (kamupadaãng) 
là Quả. 
Cách quan sát khác: giữ quan niệm rằng vị trời 
thuyết pháp đúng tôn tại là thân kiến (szkkãyadiffhì). 
Trong một số trường hợp, nó cũng được gọi là ngã 
kiến danh xưng thế gian (/oka samaññä atta difthi) = 
ngã kiến (zfa difhi) dùng từ thế gian thông thường. 
Nếu hữu ái (bhava tanhã) về kiếp sống vị trời thuyết 
pháp được câu hành với thân kiến (sakkãyadiffhi) = 
ngã kiến (aa di/£hi) mà giữ quan niệm là (có) “vỊ trời 
thuyết pháp”, rồi sau khi đã thấy bằng tuệ quán rằng 
do hữu ái (bhava tanhã) đó, ngã chấp thủ (afa — 
vãdupäãdãna) hay tà kiễn thủ (dihupädãna) sanh, 
quan sát như sau: 


2) Do sự sanh của hữu ái (bhava tanhã), ngã chấp thủ 
(afa — vadupadana) sanh. 
Hữu ái (bhava tanhã) là Nhân, ngã chấp thủ (4a — 
vađupadana) là Quả. 

Hay, 
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Do sự sanh của hữu ái (bhava tanha), tà kiến thủ 
(difhupadäana) sanh. 

Hữu ái (bhava rfanhã) là Nhân, tà kiến thủ 
(difhupadana) là Quả. 


Loại quan sát khác: 

A) Sắc á ái (rữpa tanha) đang vô cùng thích thú trong cảnh 
sắc mà sẽ được tổn tại trong kiếp sống vị trời thuyết 
pháp được gọi là dục ái (kãma tanh). 

B) Sắc ái (rupa ftanha) mà sanh cùng với thường kiến 
(sassafa diƒfh¡) mà giữ cảnh sắc (ruparamman0a) là 
vĩnh cửu, tồn tại vĩnh viễn là hữu ái (bhava anh). 

C) Sắc ái (rupa fanha) mà sanh cùng với đoạn kiến 
(uccheda dithi) mà giữ quan niệm rằng cảnh sắc 
(rupaärarmmanna) bị dứt và diệt khi người tử là phi hữu 
ái (vibhava tanha). 


Theo cách này, ba loại sắc ái (rữpa ranhã) đó là dục ái 
(kama tanha), hữu áI (bhava tanha) và phi hữu ái (vibhava 
tanhã). Tương tự mỗi trong thinh ái (sadda tanhã) ==> 
pháp ái (dhamma tanh4) cũng là ba loại này. Quan sát: 

1) Do sự sanh của sắc (dục) ái (räpa — (kãm4) tanhä). dục 
thủ (kammupađaãng) sanh. 

Sắc (dục) ái (rữpa — (kãma) tanhã) là Nhân, dục thủ 
(kamupadana) là Quả. 

2) Do sự sanh của sắc (hữu) ái (rupa — (bhava) tanha), tà 
kiến thủ (difthupadana) sanh. Thường kiến (sassafa 
difthi). 

Sắc (hữu) ái (rủpa — (bhava) tanha) là Nhân, tà kiến 
thủ (đ///hupadana) là Quả. 
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3) Do sự sanh của sắc (phi hữu) ái (rữpa — (vibhava) 
tanhã), tà kiễn thủ (dithupadana) sanh. Đoạn kiến 
(uccheda diffhì). 

Sắc (phi hữu) ái (zuna — (vibhava) tanha) là Nhân, tà 
kiến thủ (di/hupãdãna) là Quả. 


Cách khác: Vì cả hai hữu ái (bhava ranhđ) mà câu hành 
với thường kiến luận (sassa/a vãđa) và phi hữu ái (vibhava 
fanha) mà câu hành với đoạn kiến luận (wccheda difthi) 
được dựa vào luận thuyết về linh hôn, bản ngã (afavada) 
= ái (tanhã) mà đi đến sự sanh đã nắm giữ chặt rằng cảnh 
sắc (ruparammana) là ta (affa), nó có thể được quan sát 
như sau: 
I)_ Do sự sanh của sắc (hữu) ái (rữpa — (bhava) tanhã), 
ngã luận thủ (a/avadupadana) sanh. 
Sắc (hữu) ái (rủpa — (bhava) tanhđ) là Nhân, ngã luận 
thủ (a/avadupadana) là Quả. 
2) Do sự sanh của sắc (phi hữu) ái (rữpa — (vibhava) 
tanha), ngã luận thủ (affavadupadana) sanh. 
Sắc (phi hữu) ái (rupa — (vibhava) tanha) là Nhân, ngã 
luận thủ (2/avadupadana) là Quả. 


Quan sát thình ái (sadda tanha) ==> pháp ái (dhamma 
tanha) dựa vào cùng phương pháp. Chẳng hạn như, nếu 
thiền sinh đang tích lũy nhân tròn đủ (parami) Với nguyện 
vọng đạt đến kiếp sông là một tu sĩ ở kiếp sông vị lai, là 
người có thê truyền bá giáo lý (sãsana) rồi quan sát nó dựa 
vào phương pháp cho việc quan sát kiếp sống vị trời thuyết 
pháp như đã đề cập trên. Giới cắm thủ (s7/abbaupädäna) 
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thì hiếm thấy sanh trong các đệ tử Đức Phật (tức là Phật 
tử). 

Các lộ của lộ ý môn (manodvara) ái (fanha) và thủ 
(upadana) 


Khai ý môn Đồng lực | Na cảnh 
manodvarãvwajjana | javana tadãrammana 
Sắc (dục) ái 12 20 12113433 
Ripa — (kãma) tanhã 
Thủ 12 20 12113433 
Upadana 


Đồng lực avana) và na cảnh (adarammaiia) trong lộ mà 
hỷ (p) không được bao gồm đôi khi có thể sanh. Quan 
sát cân thận trong nhóm phiền não luân (k¡/esz vzƒ/a) mà 
đang được tích lũy cho vỊ laI. 


Lưu ý: 

Nó rất khó cho tà kiến thủ (đi//hupadãna), giới câm thủ 
(s1labbaftupadana) và ngã luận thủ (afavãadupadana) sanh 
ở một thiền sinh, người mà tuệ quán đã đạt đến chỉ định 
danh sắc tuệ („ãmaripaparicchedañäna) và hiển duyên 
danh sắc tuệ (paccayapariggahañana). Thường là dục thủ 
(kamupadana) sanh. Cho nên, nó có thể đủ đề quan sát chỉ 
do ái (anh), dục thủ (kamuadadãna) sanh. 


Tuy nhiên, không có phiền não (kilesa) hay thủ (upadana) 
nào chưa từng sanh trước trong tiến trình liên tiếp danh sắc 
(nãmarñpa) của một chúng sanh đang sống trong vòng 
luân hồi vô tận. Cho nên, trong việc quan sát mà do sự 
sanh của Nhân quá khứ, Quả quá khứ sanh, thiền sinh quan 
sát sự sanh của các tà kiến (đ¡//h¡) khác nhau và các thủ 
(upadana) khác nhau bị trợ sanh bởi ái (anh) như chúng 
đã sanh trong các kiếp sông ấy. 


462 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Thủ Duyên Hữu 
(Upadanapaccaya Bhavo) 
(Do Sự Sanh Của Thủ, Hữu Sanh) 

Bhava (hữu): — có 2 loại hữu (5hava) — (1) nghiệp hữu 
(kamma bhava) và (2) sanh hữu (upapaffi bhava). Nghiệp 
hữu (kømma bhava) là nhân của sự sanh! sanh hữu 
(upapafti bhava). 

Nghiệp thiện (kwsala kamma) hay nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) mà đang được tích lũy trong kiếp sống 
hiện tại với một nguyện vọng cho kiếp sông VỊ lai được 
gọi là nghiệp hữu (kamưna bhava). Đây là nhần của sanh 
hữu (papafii bhava), đây là nhân của sự sanh. 4 danh uẫn 
quả (vipäka nãmakkhandhä) và sắc nghiệp (kammaja 
rupa) sẽ sanh ở vị lai bị trợ bởi nghiệp thiện (kusala 
kamma) hay nghiệp bất thiện (akusala kamma) được gọi 
là sanh hữu (upapaffi bhava), đây là sự sanh (thành). 


Hành (szzkhara) = nghiệp (kamma) — là phúc hành 
(puññabhisankhara) hay phì phúc hành (apuññabhi — 
sankhära) hay bất động hành (anefjãbhisankhära) đang 
được tích lũy ở kiếp sống hiện tại để đạt được sanh hữu 
(upaparti bhava), tức là danh uân quả (viäka 
nãmakkhandhä) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) sắp sanh ở 
kiếp sống vị lai — được gọi là nghiệp hữu (kamưna bhava). 
Thiền sinh phải quan sát để thấy rõ băng tuệ rằng bởi có 
[vô mình (av74), ái (tanhđ)] thù (upadana) là nhần cơ bản 


1l Arising: jãti; uppatti; nibbatti. udaya; uggama. u†thäna. jãyamãna; 
uppajjanaka. 
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của nghiệp hữu (kamưna bhava) và sanh hữu (upapaffi 
bhava) đó, chủng (kamma bhava và upapaffi bhava) sanh. 
Trong nghiệp hữu (kamma bhava), chủ yếu quan sát nhóm 
danh pháp thiện (⁄„sđia nãma) mà tư thiện (kwusala cefana) 
là vượt trội và đang được tích lũy cho kiếp sống vị lai của 
vị Ấy. 

Bậc tu tiến cũng có thể quan sát nhóm tư bất thiện (akusala 
cefana) đã sanh. Bậc tu tiến có thể quan sát rằng: với ái 
(anha) dính mắc vào ác hạnh (duearia) là nhần cơ bản, 
thủ (pãđãna) nắm giữ chặt vào ác hạnh sanh với thủ ấy 
là nhân cơ bản, phạm vào nghiệp ác hạnh (ducaria 
kamma) = hành bất thiện (akusala sankhãra) sanh do 
nghiệp bất thiện (økwsala kamma) (nghiệp hữu — 
kammabhava), 5 uẫn (khandha) gọi là sanh hữu (upapatri 
bhava) sẽ sanh trong khổ cảnh (apãya) ở vị lai. 


Nó rất hiếm đề ngã chấp thủ (2/avãdupadãna), tà kiên thủ 
(difthupädäna) và giới cẫm thủ (s?labbatupädäna) sanh ở 
thiền sinh nào đã vươn tới giai đoạn này. Thường là chỉ 
dục thủ (kãmupädãna) có thê sanh. Đó là dục thủ ái về 5 
uân (khandha) hay 6 cảnh dục của kiếp sống vị lai như là 
kiếp sống tu sĩ hay kiếp sống vị trời thuyết pháp. Quan sát 
để thấy rõ bằng tuệ rằng do dục thủ đó (kãmupädãna), 
nghiệp hữu (kamnabhava), sanh hữu (upapaffi bhavad) 
sanh. 


Những điểm thiết yếu 


Vì đây là giai đoạn quan sát vô minh (av/4), ái (fanha), 
thủ („„adana), hành (sankhara), nghiệp (kamma) mà đang 
được tích lũy với một nguyện vọng về kiệp sông vị laI, nó 
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đủ để bắt làm cảnh bất cứ nhóm (vô minh (avi/2)), ái 

(anh), thủ (upadana), (hành  (sankhara)), nghiệp 

(kammna) mà đang được tích lũy cho kiếp sông vị lai mới. 

Nó nghĩa là bất cứ nghiệp nào từ nhiều nghiệp mà đang 

được tích lũy với nguyện vọng về kiếp sống vị lai mới và 

nghiệp mà vị ấy nhớ và thích hơn. Cho nên: 

I) Biết sai về một kiếp sống tu sĩ hay kiếp sống vị trời 
thuyết pháp vị lai là vô minh (avij/2). 

2)_ Khao khát về kiếp sống ấy là ái (anh). 

3) Nắm giữ chặt vào kiếp sống ấy bị trợ bởi ái (anh) đó 
là thủ („aäãna) = dục thủ (kãmupadana). 

4) Với dục thủ (kamupadana) đó làm nhân cơ bản, xả thí 
(dãna) hay giữ giới (sïla) hay tu tiễn (bhãvan) đang 
được tích lũy là hành (sankhaãra). 

5) Nghiệp (kamzna) = nghiệp hữu (kammnabhava) (nó chỉ 
cho sức mạnh của nghiệp (kamưnasaffi). 


5 uẫn (khandha) kiếp sống tu sĩ hay kiếp sống vị trời 
thuyết pháp mà sẽ đạt được bị trợ sanh bởi nghiệp hữu 
(kammabhava) đó là sanh hữu (upapaffi bhava), đầy là 
sanh 0#) vỊ lai. 

Nếu thiền sinh là một người căn tánh chỉ tịnh (samatha 
yãnika) tức là người có thiền (na) thì sau khi đã lập 
nguyện hay có tâm hướng về trạng thái Phạm thiên 
(Brahmä) của hữu (bhava) các uân Phạm thiên (Brahmä 
khandhä) tương ứng và thích hợp với thiền (/»ãna) mà vị 
ấy nói đến — thì dù nó là một thiền thấp hay một thiên trung 
bình hay một thiền cao hơn — quan sát theo cùng cách để 
thấy rõ rằng do vô minh (zvjjđ) — ái (fanhã) — thủ 
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(upadana) — (jhana) hành (sankhara) — nghiệp (kamma), 
Phạm thiên hữu Phạm thiên uẫn (8rahmaä bhava Brahmä 
khandhä) sẽ đạt được. Đối với những thiền sinh nào vẫn 
có vòng luân hồi (smsãra) vị lai, sanh hữu (upapatri 
bhava) là Brahmä bhava Brahmä khandhä sẽ được thấy. 


Vô minh (avi/a), ái (fanha), thủ (upadana), hành 
(sanikhara), nghiệp. (kamma) thì không giông nhau giữa 
mỗi thiên. sinh. Thiền sinh quan sát theo nguyện vọng của 
chính vị ấy đã lập hay sự hướng về của danh pháp, dựa 
vào cùng phương pháp để quan sát kiếp sống tu sĩ hay kiếp 
sống vị trời thuyết pháp đã đề cập trên. 


Một vài sự quan sát 


I) Do sự sanh của dục thủ (kãmupaädana), nghiệp hữu 
(kamma bhava) sanh. 
Dục thủ (kmupadäna) là Nhân, nghiệp hữu (kamưna 
bhava) là Quả 

2) Do sự sanh của nghiệp hữu (kamna bhava), sanh hữu 
(upapaffi bhava) sanh. 
Nghiệp hữu (kamua bhava) là Nhân, sanh hữu 
(upapaffi bhava) là Quả. 


Tiến trình tâm lộ đồng lực ý môn (Manodwarika Jjavana 
vifhï c1tfa) 


Khai ý môn Đồng lực Na cảnh 
manodVvarãvajana javana tadãrammana 
7 2x 
1) Dục thủ 12 20 1234 
(kãmupädãna) 
2) Nghiệp hữu thiện | 12 34 34 12 
(kusala kamma 
bhava) 
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3) Sanh hữu Uân (khandha) vị lai bị trợ bởi nghiệp hữu (kazưna 
(upapatti bhava) bhava) đô 


Đối với nghiệp hữu (kamưmna bhava) trong bảng trên, chỉ 

nghiệp hữu thiện (kusala kamma bhava) được trình bày 

làm ví dụ. Tuy nhiên, thiền sinh quan sát kusala kamma 

bhava hay akusala kamma bhava mà đã sanh, đang sanh 

và sẽ sanh trong tiến trình danh sắc của chính vị ấy theo 

tuần tự, theo 3 thời. Nếu đó là nghiệp hữu thiền (/hãna 

kamma bhava) thì hiểu rằng trong: 

I)_ Nghiệp hữu sơ thiền (hãna kamma bhava) = 34 

2)_ Nghiệp hữu nhị thiền /hãna kamma bhava) = 32 

3) Nghiệp hữu tam thiền (/hãna kamma bhava) = 31 

4)_ Nghiệp hữu tứ thiền /hãna kamma bhava) = 31 

5) Nghiệp hữu thiền vô sắc (aripa jhana kamma bhavad) 
=i, 


Hữu Duyên Sanh 
(Bhavapaccaya Jãti) 
(Do Sự Sanh Của Hữu, Sanh Sanh) 
BhavofI panettha kamrmabhavova qdhippefto. So hi Jatyñ 
paccayo na upapaffi bhayo (Vism, XVII, 270) — Hữu 
duyên sanh (5havapaccaya jafi), hữu (bhava) là nghiệp 
hữu (kamma bhava) mà có thê trợ cho sanh (7#). Nghiệp 
hữu (kamưna bhava) đó là nhần (căn) thật của sanh (4ñ). 
Sự sanh (upapzaffi) thì không là nhân thật của sanh (47). 
Upapatfibhavupapattiyeva Jjaffi ãha “na upapdffi bhayo” 
(Mahafika — quyền lH— 334, phiên bản Burmese) như sự 
sanh của sanh hữu (upaparfi bhava) là sanh (7añ), chú giải 
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đã đề cập đó là sự sanh (upaparii) không là nhân thật của 
sanh (0ñ). 

Cho nên, vì đối với sanh (7), lây sự sanh thứ nhất của 5 
uân (khandha) vị lai nên gọi là sanh hữu (upapafti bhava), 
là sanh (Z). Nó nghĩa là lúc khởi đầu sự sanh đầu tiên 
của 5 uân tái tục (pafisandhi khandha). 


Chắng hạn như, nếu thiền sinh đã quan sát bằng tuệ rằng 
do nghiệp hữu tứ thiền (/hãna kammabhava) biễn xứ 
(kasina) trăng, VỊ ây sẽ đạt được sanh (77) của hữu phạm 
thiên (Brahmä bhava jãñ) vị lai. Kê đến, vì không có tỷ 
giới thanh triệt, thiệt giới thanh triệt, thân giới thanh triệt 
và sắc tính (bhãya rũpa) trong 5 uân (khandha) sanh (ari) 
của hữu phạm thiên (rabmä bhava 7ã) đó, vị ây phải có 
khả năng quan sát bằng tuệ thiếu bọn tỷ mười pháp (ghãna 
dasaka kalapa), bọn thiệt mười pháp (¡vhaã dasaka 
kalapa), bọn thân mười pháp (kãya dasaka kalapa) và bọn 
sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kalãpa). Quan sát nó 
cân thận. 
I)_ Do sự sanh của nghiệp hữu (kamưmna bhava), sanh (7ãti) 

sanh. 

Nghiệp hữu (kamưmna bhava) là Nhân, sanh (74/7) là 

Quả. 


Sanh Duyên Lão —- Tử 
(Jafipaccayä Jarämaratarn) 
(Do Sự Sanh Của Sanh, Lão — Tử Sanh) 
Quan sát: 
I)_ Do sự sanh của sanh (7ñ), lão — tử (/aramarana) sanh. 
Sanh (aø) là Nhân, lão — tử (/arãmaran4) là Quả. 
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Sự biết rõ này có thể được quan sát theo hai cách: cách sự 
thật quy ước (sưmnwfi sacca) hay cách sự thật siêu lý 
(paramatftha sacca). 


Trong cách sự thật quy ước (sưmwnuïH saccđ), Sự thấy biết 
rõ rằng do sanh (Zi) tức là tái tục (pa/isandhi) mà sanh 
một lần trong một kiếp sống, lão (ar4) và tử (marana) xảy 
ra có thể được thấy rõ bằng tuệ bởi quan sát sanh — lão — 
tử (7ãfi — jarã — marana) VỊ lai. 


Còn cách sự thật siêu lý (paramatftha sacca), trong: 
l)_ Sắc pháp (ripadhamma) mà sẽ sanh suốt cả kiếp sống 
(vỊ laI). 
2) a) Danh pháp (namadhamrna) mà sẽ sanh theo xứ môn 
(ãyatana đvãra) suốt cả kiếp sống (vị lai) và 
b) Danh pháp tái tục, hữu phần, tử (pz/isandhi — 
bhavanga — cuti nãmadhamm4) là ngoại lộ (vữhi 
muifa) mà sanh ở kiếp sông (vị lai). 


A) Sát-na sanh („paảa) của chúng là sanh (4). 
B) Sát-na trụ (/7) của chúng là lão (7az4). 
C) Sát-na diệt (bhañga) của chúng là tử (maraa). 


Sau khi đã thấy bằng tuệ sự sanh — trụ — diệt của các danh 

— sắc (nãmarñpa) đó mà sẽ xảy ra suốt cả kiếp sống vị lai, 

nó có thê được quan sát là: 

I) Do sự sanh của sanh (a0), lão tử (/araT— marana) sanh 
Sanh (4z) là Nhân, lão tử (ara — rmarana) là Quả. 


Sầu — khóc — khỗ — ưu — ai (soka — parideva — dukkha — 
domanassqa — Ipãyasa) 
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Sầu — khóc — khổ — ưu - ai (soka — parideva — dukkha — 
domanassa — upäyãsa) có thê sanh ở những ai có sanh 
(#). Dù có sanh (ãíi) trong tiến trình danh sắc 
(namaripa) của chư Thánh (Ariya) người đã trừ tiệt các 
phiên não (kilesa), sầu — khóc ... (soka — parideva, V.V...) 
không thể sanh ở các vị ẫy. [cho nên chỉ khổ thân 
(kayikadukkha) có thể sanh]. Cho nên, sâu ... (sokø v.v.. .) 
không định rõ (wwkhya) quả của sanh (7đ). Đó là thấy biết 
rõ băng tuệ quán sự sanh của sầu ... (sokø v.v...) ở vị lai 
ở người mà có thể sanh. Một số sự quan sát: 
I) Do sự sanh của sanh (47), sầu (soka) sanh 

Sanh (đ#) là Nhân, sầu (soka) là Quả. ... => v.v... 
2) Do sự sanh của sanh (7), ai (u„payãsa) sanh 

Sanh (aø) là Nhân, aI (ãyaäsa) là Quả. 


(Hiểu rằng quan sát khóc, khổ, ưu (parideva, dukkha, 
domanassa) dựa vào cùng phương pháp). 

Lộ sầu — khóc — khổ — ưu — ai (soka — parideva — dukkha 
— domanassa — upãyãsa vifhi) 


Khai ý môn Đồng lực Na cảnh 
ManodvaravaJjana Javana 7x Tadãrammana 2x 
Sâu (soka)... 12 18 1133 32 
ai (upãyäsa) (ưu — domanassa) 


Sâu — khóc — ưu — aI (soka — parideva — domanassa — 
upãyãsa) là của nhóm đông lực sân (dosa javana). Ở đây, 
chỉ lộ ý môn (wanodvara vĩh¡) được trình bày làm ví dụ. 
Lộ ngũ môn (pañcadvãra virhi) cũng có thể sanh một cách 
thích hợp nhưng sâu (soka) v.v... rất mạnh chỉ có thê xảy 
ra ở ý môn (manodvara). Na cảnh (tadãrammainad) có thể 
hoặc không thể sanh. Nếu na cảnh (/ađãrammana) sanh 
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thì tiếp theo sau đồng lực sân (đosa javana), chỉ na cảnh 
thọ xả (upekkha tadarammanna) có thể sanh hay thêm vào 
hữu phần khách (Zganfuka bhavanga) có thê sanh. Nếu 
kiếp sông vị lai là Phạm thiên (8rahzma), sầu (soka) v.V... 
không thể sanh. Bản thân cõi thì thoát khỏi nhóm sân 
(dosa). 

Sự quan sát về pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) phương pháp thứ nhất đã trình bày 
phạm vi này là phương pháp đặt thời hiện tại ở tâm [của 
vòng liên quan tương sinh (paficcasamuppada)]. Dựa vào 
phương pháp này, thiền sinh có thể quan sát liên tiếp quá 
khứ bằng cách đặt một kiếp sông quá khứ ở tâm. Thiền 
sinh cũng có thê quan sát liên tiếp VỊ lai bằng cách đặt một 
kiếp sống vị lai ở tâm. 


Bốn Cách Dạy Pháp Liên Quan Tương Sinh 
(Paficca Samuppada) 


Y hệt như 4 người thu thập để sưu tầm các dây leo, Đức 
Phật dạy pháp liên quan tương sinh (paƒicca samuppada) 
theo bốn phương pháp, đó là: 
(1) Từ sốc (mới bắt đầu) đến ngọn (cuối) 
(adipariyosana anulomadesana) 
(2) Từ giữa đến ngọn (ajjhapariyosãna 
anulomadesana) 
(3) Từ ngọn đến gốc (pariyosãnaädi patilomadesanä) 
(4) Từ giữa đến gốc (majjhaädi patilomadesana) 
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(1) Từ gốc (mới bắt đầu) đến ngọn (cuối) = liên quan 
tương sinh theo trình tự thuận (aruloma paficca 
samuppñda) (phương pháp thứ nhất) 

Trong số bồn người thu thập dây leo, một trong họ đã tìm 
thấy gốc rễ của dây leo trước. Người đàn ông này cắt nó Ở 
tại gốc và kéo cả dây leo cho đến chóp ngọn rồi vị ấy lây 
nó đi và dùng nó theo sự thích hợp. Tương tự, Đức Phật 
dạy pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppađa) từ vô 
minh (zvj/z) tức là gốc bắt đầu cho đến lão tử (arã — 
marana) ngọn cuối là: 

HỈ kho Bhikkhave vjjapaccayd Sankhara 
Jafipaccayäa JaraMarapdarn — Như vậy, Này chư bhikkhu, 
do sự sanh của vô minh (av77a), hành (sankhara) sanh ... 
do sự sanh của sanh (7i), lão — tử (jarã — marana) sanh 
(Maha Tanhasankhaya sufta, Majjhima Nikaya Vism XWII 
— 29). 


(2) Từ giữa đến ngọn = liên quan tương sinh theo trình 
tự thuận (anuloma paficcasamuppada) (phương pháp 
thứ hai) 

Một người khác trong bốn người đã tìm thấy giữa dây leo 
trước. Vị ấy cắt dây leo ở tại giữa và chỉ kéo phần trên, vị 
ấy mang nó đi và dùng nó theo sự thích hợp. Tương tự Đức 
Phật dạy: 

Tassa tan vedandrmu qbhinandatfo abhivadatfo qj?hosãya 
tịhaftO MHppqjjdHd HaHdL. Vũ vedanasu HanHdT 
tadupadanam. Tassupadina  paccaya bhavo. 
Bhavapaccaya JãtI, Jjãfipaccayä jarã — maranaa — Người 
ây vui thích nhiều trong thọ lá Ấy, chào đón nó, nói 


1 €€ 


lời thân mật là “nó tốt, nó tốt. „ rỒi vẫn dính mắc vào 
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nó, Nandi vui thích sự sanh ở vị ấy. Nandi vui thích trong 
thọ (veđana) là thủ („upađãng). Do sự sanh của thủ 
(upadana) ở người đó, hữu (bhava) sanh. Do sự sanh của 
hữu (bhava), sanh (đñ) sanh. Do sự sanh của sanh (47), 
lão — tử (ara — maraa) sanh. 

Trong cách này, Đức Phật dạy pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) bắt đầu từ thọ (vedan8) ở giữa cho 
đến lão — tử (ara — marana) là ngọn (cuối) (Vism XVI— 
30). 


(3) Từ ngọn cho đến gốc = liên quan tương sinh theo 
trình tự nghịch (paflơma paficcasamuppada) (phương 
pháp thứ nhất) 

Một người khác trong bốn người đã tìm thấy ngọn chóp 
cuối của dây leo trước. Kéo ngọn, vị ấy theo cho đến gốc, 
lẫy cả dây leo và dùng nó theo sự thích hợp. Tương tự, 
Đức Phật đã hỏi: 

Jafipaccayä jaraämaratanH tỉ kho panefdt VUÍG. 
Jatipaccayä nu kho bhikKkhqve JarämdardtdiIẲ Ho Vã. 
Katham va eftha hoffi. 

Jafipaccayä bhanfe jarämnaraNdrn, evadna no cffhaq hoi 
Jãtipaccayä jaramarauantL. Bhavapaccaya jãm 
avjjapaccayä sankharadldlƯỒÐ It kho panefdil VUÍGŒM. 
AvUjapaccayä nu kho bhikkhave sankharad no và, 
katham va ettha hoff. 

Avjjapaccaya bhanfe sankhara, evan no citha hoi 
avjjapaccayä sankhard tí. — “Với sanh (7a) là Nhân, lão 
— tử ara — maranna) sanh”, như vậy nó được nói: Này chư 
bhikkhu, có lão — tử (rã — marana) với sanh (/añ) là 
Nhân hay chăng, các ông xem xét nó ra sao? 
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“Với sanh (7) là Nhân, lão — tử (/arã — marana) sanh, 
Bhante. Như vậy chúng ta thừa nhận: “Với sanh (72) là 
Nhân, lão — tử (/ara — marana) sanh”. 

“Với hữu (Phava) là Nhân, sanh (777) sanh”... 

“Với vô minh (zv7/a) là Nhân, hành (saøkhara) sanh”, 
như vậy nó được nói: Này chư bhikkhu, có hành 
(sankhara) với vô mình (av777đ) làm Nhân hay chăng, các 
ông xem xét nó ra sao? 

Thưa Ngài, với vô minh (zv772) là Nhân, hành (sankhar4a) 
sanh. Như vậy chúng ta thừa nhận: “Với vô minh (av7a) 
là Nhân, hành (sankhara) sanh'”'. 

Trong cách này, Đức Phật dạy pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) bắt đầu từ lão — tử (jarã— marawa) là 
ngọn cho đến vô minh (zv/2) là gốc (Vism.XVII,31). 


(4) Từ giữa đến gốc = liên quan tương sinh theo trình 
tự nghịch (pafiloma paficcasamuppada) (phương pháp 
thứ hai) 

Một người khác trong bốn người thu thập dây leo đã tìm 
thấy đoạn giữa dây leo trước. Vị ấy cắt dây leo ở tại đoạn 
giữa và lần theo nó trở xuống cho đến gốc, mang nó về và 
dùng nó theo sự thích hợp. Tương tự, Đức Phật dạy: 

me kho bhikkhave cadfaro qdhara kửmụ nìdãnã khử" 
samudaqja kửụ jatika kủn pabhava, me cattũro qAhãrã 
tanhã midana tanha samudayä tanhã Jjädkã tanha 
pabhava. Tanha cayam bhikkhave kun mnìdang... 
vedana... phdsso ... sdÌÄÿdfqHqII.... HHHATHDŒN... 
viiiandm... sankhara kuủn mnidãng ... sankhqraä qvỤja 
nilãnH qVvỤJa samudayad qvHJa Jjälikã qvỤjapabhava — 
Này chư bhikkhu, 4 thực/ thức ăn (Zhara) này có nhân hay 
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nguồn gốc (øiđãna) của chúng là chỉ? Tập khởi / căn 
nguyên (szmudayä) của chúng khi đến cùng lúc với các 
Nhân khác (là gafi — upadhi — kãla — payoga) ? Căn nguyên 
sanh (7) của chúng? Nguồn gốc (pabhava) của chúng? 
4 thực (ãhãra) này có ái (anh) là nhân hay nguồn gốc 
(nidana) của chúng, ái (fanha) là căn nguyên (samuadaya) 
của chúng, khi đến với các Nhân khác (là gai — upadhi — 
kala — payoga) ấI (fanha) là căn nguyên sanh (7i), ấn 
(anh) là nguồn gốc (pabhava) của chúng? 

Tanhã ... vedana ... phasso ... saläyafandm 
HÃIH@ATHDŒN ... VIHHAIđM ... 

Hành (saøkhara) có Nhân (wiđdãna) của nó là chỉ? Tập 
khởi hay căn nguyên (samwđayä) của nó khi đến với các 
Nhân khác đà gali — wpadhi — kala — payoga)? Căn 
nguyên, nguôn gốc sanh (7đ) của nó ? Căn nguyên, nguồn 
øôc (pabhava) của nó? 

Hành (saøkhara) có vô minh (av/74) là nhân („dãna) của 
nó, vô minh (av772) là căn nguyên (samwdaya) của nó khi 
đến với các Nhân khác (là gari — upadhi — kãla — payoga), 
vô minh (zv/Z) là nguồn gốc (pabhava) của nó, vô minh 
(av”/ä) là nguồn gốc (pabhava) của nó (Samyutta — quyền 
I— 253, phiên bản Burmese và Majjhima Nikaya). 


Như vậy, Đức Phật dạy pháp liên quan tương sinh 
(paficcasarm„uppađa) trừ 4 thực (ahara) hay từ nghiệp hữu 
(kamma bhava) hay từ ái (anh) là giữa đến gốc vô minh 
(av7a) (Vism., XVHI 32). 
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1) Pháp liên quan tương sinh theo trình tự thuận 
(anuloma paficcasamuppada) (phương pháp thứ nhật - 
từ góc đến ngọn) 


Trong số 4 phương pháp dạy pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) trên, cái đầu tiên là liên quan tương 
sinh theo trình tự thuận (anuloma paficcasamuppada) 
phương pháp thứ nhất dạy từ gốc vô minh (zvi/Z) cho đến 
ngọn lão tử (arãmarana) đã được trình bày trong tập sách 
này.! 

Bây giờ, trình bày thêm pháp liên quan tương sinh theo 
trình tự thuận (anulơma paficcasarmuppada) phương pháp 
thứ hai, được dạy từ giữa đến ngọn. 


2) Pháp liên quan tương sinh theo trình tự thuận 
(anuloma paficcasamuppada) (phương pháp thứ hai - 
từ giữa đến ngọn) 


Sư kho so, bhikkhqave kumaro vuddhimanvaya 
Indriyanamama pariDäkamanvaya pañcahi kãmaguelhi 
sarmappio samangTbhnto paricareti — cakkhuviffffeyyehi 
rHpclH lhehl kqanteli manaãpchỉ pụarHpehi 
kãmipasaimhitelh raqJanTIyel, sotaviiReyyehl saddeli... 
ghanavinheyyehl gandheli... Jjivhaviifeyyehl raselhi... 
kayaviiReyyehi phofthabbecht tthehi kanfehi manapehi 
paripehi kãm Hpasarnhitelhii raJan1yelu. 


409. So cakkhUna rupa—at disvũ p)yarHpe rHpe sãraqjjdti, 
qpparipe ripe byãpdjJdt, qanuHpdffhfakäayasafiữ ca 


1 Xin xem lại từ trang 362. 
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viharai partffacefaso. Taïca ceíovunutiim 
paRiavunuttin yathabhutatq nappqjandfi — yatfthassa fe 
paãpaka akusala dhanữmg aparisesä niruJJhanti. S0 eVd 
qanurodhavrodham samapanno yam kưíc vedanam 
vedefI sukham vũ dukkham vũ qdukkhammasukham vã, so 
tam vedandrn qbhinandati abhivadati qJjhosãya tifthati. 
Tassa tan vedandrma qbhinandafo abhivadatfo qjjhosãya 
HịhafOG MHppdjjdtiẦ SD"HnaHdL. Vũ vedaHäsHu HaHdT 
tadupadanam, tassupadanapaccaya bhavo, 
bhavapaccqya  jJÄH,  jđfiÐqccqayä  Jdrãmardtdn 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhqavanH. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo 
hot. 


Này chư bhikkhu, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các 
quyên do mắt nhận biết, được thuần thục, thọ hưởng đây 
đủ năm loại ham muốn ( dục); các sắc do mắt nhận biẾI, 
sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ÿ, kích thích sự ham 
muốn, hấp dân; các thỉnh do tai nhận biết... Các khí do 
mũi nhận biết... Các vị do lưỡi nhận biết... Các xúc do thân 
cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ÿý, kích 
thích sự ham muốn. 

Khi thấy sắc bằng mi, người ấy tham ải đổi với sắc đẹp, 
người ấy ghét bỏ đối với sắc xấu, người ấy sống niệm 
không an trú ở thán, với một tâm nhỏ mọn. Người áây không 
nhự thật tuệ trì tâm giải thoát, tuệ giải thoái, chính nhờ 
chúng mà các pháp bất thiện tội lỗi của người ấy được trừ 
tiệt, không có dự tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ 
(thuận, nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: thọ lạc, thọ khó, 
hay thọ phi khổ phì lạc, người ấy tùy hỷ, hoan nghênh, 
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tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ 
ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những thọ ấy 
nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những thọ ấy, tức 
là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu 
nên sanh sinh khởi; do duyên sanh nên lão, tử, sâu, khóc, 
khổ, ưu, ai sinh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uẩn này. (Mahätanhäsankhaya suftam). 


Phù hợp với lời dạy trên, pháp liên quan tương sinh 

(paficcasamuppäda) có thê được quan sát: 

1) Bắt đầu với sáu xứ (salayatana). 

2) Hay bắt đầu với thọ (wedanai). 
Việc quan sát này thì giỗng với việc quan sát từ sáu xứ 
(sajãayafana) đến lão tử (jarãmarana) trong pháp liên 
quan tương sinh theo trình tự thuận (anuloma 
paficcasamuppäda) phương pháp thứ nhất. 


Hiểu rằng trong việc quan sát liên tiếp vị lai cho đến cuối 

của vòng luân hồi (samsãra): 

I1) Sáu xứ- xúc - thọ — (vô minh) — ái — thủ — hữu (nghiệp 
hữu — hành) [sa/ãyatfana — phassa — vedana — (av7a) 
— tanhã — upadana — bhava (=kammabhava 
sankhara)] là hiện tại, 

2) Sanh — lão tử (ã#i — jarãmarana) là vị lai thứ nhất. 


Kế đến, nếu vẫn có vòng luân hồi (sưmsãra) vị lai: 
I) Sáu xứ- xúc - thọ — (vô minh) — ái — thủ — hữu (nghiệp 
hữu — hành) [sa/ãyatfana — phassa — vedana — (av7a) 


† HT Minh Châu dịch. 
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— tanhã — upadana — bhava (=kammabhava 
sankharg)] là vị lai thứ nhât. 
2) Sanh - lão tử afi— 7aramarana) là vị lai thứ hai v.v... 


Bậc tu tiến cũng có thê thay đối đề quan sát hướng về vòng 

luân hồi (szznsãra) quá khứ. Trong việc quan sát hướng về 

vòng luân hồi (szmsãra) liên tiếp quá khứ. Trong việc 

quan sát hướng về vòng luân hồi (szznsãra) liên tiếp quá 

khứ bằng tuệ trực tiếp: 

I) Sáu xứ- xúc - thọ — (vô minh) — ái — thủ — hữu (nghiệp 
hữu — hành) [sa/ãyatfana — phassa — vedana — (avi7a) 
— ftanhã — upadana — bhava (=  kammabhava 
sankhãra)] là quá khứ thứ nhất. 

2) Sanh — lão tử (ai — 7aramarara) là hiện tại, 

Kế đến: 

I) Sáu xứ- xúc - thọ — (vô minh) — ái — thủ — hữu (nghiệp 
hữu — hành) [sa/ãyatfana — phassa — vedana — (av7a) 
— ftanhã — upadana — bhava (=  kammabhava 
sankharag)] là quá khứ thứ hai. 

2) Sanh — lão tử /ãñi — jarãmarana) là quá khứ thứ nhất, 

Kế đến: 

I) Sáu xứ- xúc - thọ — (vô minh) — ái — thủ — hữu (nghiệp 
hữu — hành) [sa/ãyafana — phassa — vedana — (av7a) 
— ftanhã — upadana — bhava (=  kammabhava 
sankhara)] là quá khứ thứ ba. 

2) Sanh - lão tử (afi — jaramarana) là quá khứ thứ hai, 
V.V... 
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Trong việc quan sát mối nối 2 kiếp sống. Nếu khả năng 
quan sát như thế = nếu khả năng quan sát từ liên tiếp quá 
khứ cho đến vị lai cuối thì bậc tu tiến có thê hiểu tương tự 
với pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppada) 
phương pháp thứ nhất. Lý do là: thức — danh sắc — sáu xứ 
— xúc — thọ [viñãna — nãmaripa — salayatana — phassa — 
veđana] và do vô minh (avj/ä) được bao gồm trong ái — 
thủ (nhã — upäãdãna) và hành (sankhära) được bao gồm 
trong nghiệp hữu (kammnabhava). Nói cách khác, ái — thủ 
— hữu (anhã — upadaãna — bhava) là vô mình — ái — thủ — 
hành — nghiệp (avijja — fanha — upadana — sankhãra — 
kamma). Cho nên, đối với thiền sinh nào thành thạo cả 
pháp liên quan tương sinh (paƒficcasamuppađa) phương 
pháp thứ năm (đã dạy trong giai đoạn bắt đầu của pa/icca 
samuppada) và pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) phương pháp thứ nhất, pháp liên 
quan tương sinh (paƒiccasam„uppađa) phương pháp thứ hai 
này sẽ dễ dàng. 


3) Pháp liên quan tương sinh theo trình tự nghịch 
(pafiloma paficcasamuppada) (phương pháp thứ nhất - 
từ ngọn cho đến gốc) 


Ở đây, pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) 
được dạy theo trình tự ngược lại từ lão tử (arãmarar) là 
ngọn cho đến vô minh (zv/Z) là gốc. Theo trình tự nghịch 
(pafIiloma): 
I) Lãotử (aramaranad) 
2) Sanh (ai) 

(2 pháp trên là của thời vị lai) 
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3) Hữu (bhava) 
4) Thủ (upadana) 
5) AI (anha) 
6) Thọ (vedana) 
7) Xúc (phassa) 
8) Sáu xứ (sajaydfanad) 
9) Danh sắc (nãmarupa) 
10) Thức (vinnana) 
(nhóm trên, từ 3 — 10, là của thời hiện tại) 
11) Hành (sankhära) 
12) Vô minh (av7/a4) 
(2 pháp trên, I1 và 12, là của thời quá khứ) 


Ngoài ra, nếu thiền sinh muốn quan sát thêm hướng về vị 

lai thì vị ấy có thể quan sát như sau: 

— Lão tử — sanh (arãmarana — /aãfi) là của nhóm các trạng 
thái vị lai thứ hai, 

— Hữu - thủ - ái — thọ — xúc — sáu xứ — danh sắc — thức 
(bhava — uữ0<adãna — tanhã — vedana — phassa — 
salãäyatana — nãmaripa — viññana) là của nhóm các 
trạng thái vị lai thứ nhất. 

— Hành - vô minh (sankhãra — avi7a) là của nhóm các 
trạng thái hiện tại. 

Theo cách này, đã nối kết các duyên trợ, quan sát các Nhân 

và Quả cho đến vị lai cuối. 


Hơn nữa, thiên sinh có thê quan sát hướng vê vòng luân 
hôi (samsar4) quá khứ băng tuệ trực tiệp: 
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— Lão tử — sanh (/aramarana — J/añi) là của nhóm các trạng 
thái thời hiện tại, 

— Hữu - thủ - ái — thọ — xúc — sáu xứ — danh sắc — thức 
(bhava — uữ<ädãna — tanhã — vedana — phassa — 
salãäyatana — nãmaripa — viññana) là của nhóm các 
trạng thái thời quá khứ thứ nhất. 

— Hành - vô minh (sankhãra — avi/a) là của nhóm các 
trạng thái thời quá khứ thứ hai. 

Theo cách này, thiền sinh có thể quan sát Nhân và Quả xa 
như vị ấy có thể, đã đưa tuệ quán hướng về liên tiếp những 
quá khứ. Đây là quan sát về Nhân và Quả, đã nối kết những 
duyên trợ giữa 3 kiếp sống. Việc quan sát này cũng không 
khó đối với những ai thành thạo về pháp liên quan tương 
sinh theo trình tự thuận (anuloma paficcasamuppada) 
phương pháp thứ nhất. Đó là chỉ quan sát theo trình tự 
nghịch. 


Một sô ví dụ về việc quan sát 


Đã thấy bằng tuệ rằng lão tử (/arãmarana) bị trợ sanh bởi 
sanh (7), quan sát Nhân và Quả như sau: 

Do sự sanh của sanh (77), lão tử (/aramarana) sanh. 
Sanh (4z?) là Nhân, lão tử (aramaranna) là Quả. 


Hơn nữa, sau khi đã thấy băng tuệ rằng do sự sanh của 
nghiệp hữu (kamưna bhava), sanh (7ñ) sinh khởi, quan sát 
Nhân và Quả như sau: 

Do sự sanh của nghiệp hữu (kamưna bhava), sanh (741i) 
sinh khởi. 

Nghiệp hữu (kamưna bhava) là Nhân, sanh (27) là Quả 
V.V... 
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Quan sát như vậy theo trình tự nghịch cho đến gốc vô minh 
(avữ7a). 


4) Pháp liên quan tương sinh theo trình tự nghịch 
(pafiloma paficcasamuppada) (phương pháp thứ hai - 
từ giữa đến góc) 


4 thực/ thức ăn (ãhãra) 

Trong việc quan sát này, chú giải đã giải thích đoạn trích 

từ Ahãra Sutta của Nidãna Vagga Samyutta Pã|i. Trong 

Sutta đó, Đức Phật dạy pháp liên quan tương sinh theo 

trình tự nghịch (pafiloma paficcasamuppäda) từ giữa, bắt 

đầu từ 4 thực (Zhãra) cho đến vô minh (azvi//ä) là gốc. Như 
vậy, 4 thực (ahara) sẽ được giải thích trước. 

Sau dây là 4 thực (ahãra4): 

l) Kabahkara ahãna  = đoàn thực là thức ăn hay thực 
(ahara) dù thô hay tẾ, làm 
thành miếng, tuy không nuốt 
mà như được nuốt (về phần 
giải thích, xem Kabalihara 
ãhãra bên dưới). 


2) Phassahara = xúc thực, thức ăn hay thực 
(ahara) mà xúc với cảnh 
(arammana). 


3) Manosancetanahara = tư thực là thức ăn hay thực 
(ahãra) mà thúc đây tâm về 
phía trước. 

4) Vinnana = thức, thức ăn hay thực (ahaär4) 
mà tâm đang biết. 
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Wipaka vaff bhufe  pdafAsandhipavaffiphassadike 
kqanunasarnufthanañica ojan sandhaãya “caffaro qahaãra 
tanhãnidlãnã”tL ãdI vuffa. 

Vaffupathambhaka pana tfarepi ãhãra tapthãpabhave 

ftasmim qvjjamane na vỤjantfi “tanhaãnidãng”tL vafttn 

vaffanfi. (Miilafika — quyển II — 85; Mahäãtika quyền II — 

243, phiên bản Burmese). 

Tham khảo 4 thực (đhära) sau: 

1) Phassahaära (xúc thực) = xúc (phassa) cầu 
hành với thức quả 
(vipaka viññana). 

2) Manosancetanahara (tư thực) = tư (cefana) câu hành 
với thức quả (vipaka 
vinnana). 

3) Vinnanahara (thức thực) = thức quả (vinaka 
vinnana). 

4) Kabahkarahara (đoàn thực) = = vật thực do nghiệp trợ 
sanh (kamnaja oøjä) được bao gồm trong bọn sắc do 
nghiệp làm sở sanh (kamnuasamu†thana ripa kalapa), 
là quả luân (viaka vaƒƒa) mà sanh vào thời tái tục 
(pafisandh›) và bình nhật (pavaffi), Đức Phật (Buddha) 
dạy, caffãro ahara tanha nidaãnãa = 4 thực (ahãra) này 
có ái là nguồn gốc/ nhân (ø6đãna) của chúng. Dù nó 
được dạy tham khảo 4 thực (ahaz4) là quả luân (vipaka 
va/ƒa) bằng cách suy ra ý nghĩa (z7affha), (tức là ngụ ý 
ý nghĩa), như vật thực phi nghiệp sở sanh (akammaja 
ahara) [có thể hộ trợ không ngừng tăng vòng luân hồi 
khổ (samsära vaffa dukkha), tức là xoay quanh phiên 
não luân (kilesa vaf‡a), nghiệp luân (kamma vaffa), quả 
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luân (vipäka vala) bằng sức mạnh của Cận P. 
(upanissaya saffi) không ngớrĩ] cũng không thể sanh nêu 
ái (anh) không hiện diện làm nguồn gốc, lưu ý rằng 
điều đáng nói là ái (7aøh4) là nhân („dana) (Milafika 
— quyển II — 243, phiên bản Burmese). 


Vật thực phi nghiệp sở sanh (akammnaja ãhara) = vật thực 
phi thành do thủ (a?wpadinnaka ahaãra). 

lmesam saftữndftũ khadantinamDpL qkhadantữnampi 
bhuñJantãnampi abhuñijantinampi pafisandhiciteneva 
sahqjatã kqmmmdjäd oja nãma dfthi SayäVvapi saffqma 
divasa pdleti. yameva upadinnaka kabalikaraharoti 
veditabbo. Tebhimakakusalakusalakiriyavasena 
qnupadinuaka. Lokuttara pana ru|h1wasena kathitati. 
(Chú giải Samyutta - quyển II - 23, 24 phiên bản 
Burmese). 

Pafisandhiciteneva_sahajatdliẦ lakkhaavacandarmefamm. 


Sabbãyapi kqmmqjaripapariyapannaya 0j-ya 
qfthibbavassa avicchedappavdtfI sambhavadassanattho. 
iSdffqmaifi uppannadiyasafo paffhaya yaya 


saffamadivasapi ÑipasanfaiTn  pavetighdfqnavasena. 
Ayamevati KammajaOja. Kammaja0jdmu pana paficca 
HppanHaojd qkammmdajdtA qnHpadiụna đhãrofveva 
vedifabbo. (Samyuftalika — quyển lI — 27 phiên bản 
Burmese). 

Phù hợp với chú giải và Phụ chú giải trên, 4 thực đã trình 
bày trên là phần của quả luân (viãka vaí/a) là 4 vật thực 
thành do thủ („2aaimnaka ahaära). Như đối với 4 vật thực 
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phi nghiệp sở sanh (akamưngJa ahaãra) hay vật thực phì 

thành do thủ (azupadinnaka ãhara), chúng là: 

1) Xúc thực (phassahara) là xúc (phassa) mà câu hành với 
tâm thiện (kusala cirra), tâm bất thiện (akusala ciffa) và 
tâm tổ (kiriya cữ1a). 

2)Tư thực (manosañcetanahara) là tư thiện (kusala 
cetana), tư bất thiện (akusala cefan3) và tư tô (kiriya 
cefana) 

3)Thức thực (v/ïanahara) là thúc thiện (kusala 
viññãna), thức bất thiện (akusala viññãna) và thức tô 
(kiriya vinñana). 

4) Đoàn thực (kabalkara ahaãra) là vật thực do tâm trợ 
sanh (cij/a ojã). vật thực do quí tiết trợ sanh (w/uja 
Ø7) và vật thực do vật thực trợ sanh (ahar-7a øj3). 


4 vật thực phi nghiệp sở sanh (akamưnaja ãhaãra) = vật thực 
phi thành do thủ (a„upadinnaka aãhaãra) này trợ cho vòng 
luân hồi khổ (smsãra vaffa dukkha). Vì lẽ rằng, các vật 
thực này không thê sanh nếu ái (aø„»Z) không tôn tại làm 
nhân hay nguồn gốc (zđZna), thì đó là điều thích hợp để 
nói rằng: “ái (#anha) là căn nhân (miđãna)”, là cách nói 
chưa hết nghĩa (neyyafrha)!. 


Đoàn thực (kabalikara aãhãra) 
Vật thực do vật thực trợ sanh (ahaära7a ø7a) được bao gôm 
trong vật thực phi thành do thủ (2#wpadinnaka ö7a) đã đề 


!Neyya-attha Z7 5: vị liễu nghĩa = chưa hết nghĩa.; nita-attha 7 3%: liễu 
nghĩa, hết nghĩa. 
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cập trên. Như đối với ãhãraja ojã, bốn loại ãhãraja ojã 

được bao gồm trong nó: 

l) Ahãraja ojã bị trợ bởi vật thực do nghiệp trợ sanh 
(kammdja øj3). 

2). đhãrqja ojäã bị trợ bởi vật thực do tâm trợ sanh (cifaja 
074). 

3) Ähãrdqja ojã bị trợ bởi vật thực do quí tiết trợ sanh 
(ufuJa oj3). 

4) 4haãrdja ojä bị trợ bởi vật thực do vật thực trợ sanh 
(ahara7a oø7ä) sanh trước. 

Nó sẽ được giải thích thêm một chút, từ đoàn thực 

(kabalikãära ãhãra) đã được chuyền ngữ bởi các thầy giáo 

thọ là “dù không làm thành miếng, mà như được làm thành 

miếng”. Sự chuyển ngữ này có ý nghĩa rất sâu sắc. 


Pháp sắc (ữpa dhamưmna) hay pháp siêu lý (paramattha 
dhammna) không có tính chất, trạng thái thay đồi từ nơi này 
sang nơi khác. Ngay khi chúng sanh, chúng diệt ngay ở tại 
nơi chúng đã sanh. Thức ăn hay thực (đhar42), như là cơm 
đã ăn bởi chúng sanh có SỰ sống, trong khi vẫn còn trên 
đĩa, trong miệng, trong cổ họng, trong đạ dày như mới ăn 
vật thực, v.v... chỉ là các bọn sắc quí tiết mà vật thực là 
sắc thứ tám (wf#jaOjafthamaka rũpa). Chúng chỉ là pháp 
sắc (ữpa dhamma) bị trợ kế tiếp, liên tiếp bởi hỏa giới 
(0o đha£u¿) được gọi là quí tiết (z/) mà tồn tại trong một 
bọn sắc (rữpa kalãpa). Phù hợp với tính chất, trạng thái 
của pháp siêu lý (paramattha dhamma), các pháp sắc 
(rñpa dhamưmna) ãy diệt ngay khi chúng sanh. Các pháp sắc 
(rupa dhamma) đang sanh trong khi đang nhai là một, 
pháp sắc ữpa dhamưmna) đang sanh trong lúc đang nuốt là 
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khác, pháp sắc (zữpa dhamma) tồn tại như vật thực mới ăn 
trong dạ dày lại khác nữa. Chúng không là pháp siêu lý 
(paramattha dhamma) mà có thê tồn tại khoảng thời gian 
từ đĩa đến miệng, từ miệng đến cô họng, từ cổ họng đến 
dạ dày. Chúng không là pháp siêu lý (paramaffha 
dhamma) mà có thể tồn tại đủ lâu để làm thành miếng và 
rồi ăn. Tuy nhiên, ngay khi sức mạnh ủng hộ của hỏa giới 
(to đhãm) trong bọn quí tiết (wfuja kalãpa) được gọi là 
thức ăn chưa bị kiệt sức, bọn quí tiết (ufuja kalapa) mới 
đang sanh kế tiếp tăng không biết bao nhiêu lần. Cho nên, 
nó được dịch là vật thực (Zhãra) mà “dù không làm thành 
miếng mà như làm thành miếng”. 


Vật thực do quí tiết trợ sanh (z#/a ø/ã) trong bọn do quí 
tiết trợ sanh (wfuja kalãpa) gọi là đoàn thực (kabajikãra 
ãhãra) — là vật thực vừa ăn — làm sanh các bọn sắc vật thực 
là sắc thứ tám mới (0jaffhamaka rũpa kaläpa) khi chúng 
được sự ủng hộ của hỏa giới (ejo đhãm) trong bọn sắc 
mạng chín pháp (?vi1a navaka rủpa kalapa) gọi là lửa tiêu 
hóa (pãcaka tejo dhãt¡) mà có thê tiêu hóa vật thực trong 
thân. Chúng (øjaƒfhamaka rñũpa kalãpa mới) là sắc do vật 
thực trợ sanh (ahar4-7a rñpa) bị trợ bởi vật thực do quí tiết 
trợ sanh (ø/z „w/a). Khi mỗi và mọi vật thực do nghiệp 
trợ sanh (k4mmgja o74), vật thực do tâm trợ sanh (ciaja 
ø7đ), vật thực do quí tiết trợ sanh (ufu7/a oö7a) và vật thực 
do vật thực trợ sanh (ãhãrz/a ojäã) trước ban đầu được sự 
ủng hộ của vật thực do vật thực trợ sanh (ahär-7a 0/4) đó, 
môi trong chúng (vật thực — ø72) cũng trợ sanh bọn sắc vật 
thực là sắc thứ tám (øjaƒthamaka ripakalapa). Chúng 
(oJjafthamaka rữpa mới này) là sắc do vật thực trợ sanh 
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(ahãraja rũpa) bị trợ bởi mỗi trong các sắc vật thực (o7a) 
đó. Hơn nữa, vật thực (o7ã) trong mỗi sắc do vật thực trợ 
sanh (aharg7a rữpa) là vật thực do vật thực trợ sanh 
(aharaja o7a). Đây là vật thực do vật thực trợ sanh 
(ahara7a oø7a) bị trợ, được đặt tên là vật thực do vật thực 
trợ sanh (ahaãra7a oj3). 


Sức mạnh của 4 thực/ thức ăn (ahãr4a) 


I) Đoàn thực (kabalhkara ahara) gây ra = làm sanh 
(bọn) sắc tám pháp (oja/thamaka rñpa). 

2) Xúc thực (phassahara) gây ra = làm sanh 3 loại thọ 
(vedama), 

3) Tư thực (manosañcetanahara) gây ra = làm sanh 3 
loại hữu (bhava), 

4) Thức thực (vi7ñanahaäãr4) gây ra = làm sanh danh 
sắc tái tục (pafisandhi nãma rpa). 


I) Đoàn thực (kabahkara aãhaãra): Như đã giải thích 
trên, đoàn thực gây ra (bọn) sắc vật thực tám pháp 
(oJafthamaka rpa) bởi oJaffhamaka ripa nơi mà vật 
thực (ø/Z) là sắc thứ tám. 

2) Xúc thực (phassãhđra): Chỉ khi xúc (phassa) có sức 
mạnh làm thọ lạc (sukha vedana) sanh thì xúc thực 
(phassahara) gây ra thọ lạc (sukha vedana). Chỉ khi 
xúc có sức mạnh làm thọ khô (dukkha vedanä) sanh 
thì xúc thực (phassãhãra) gây ra thọ khổ (dukkha 
vedana). Chỉ khi xúc (phassa) có sức mạnh làm thọ xả 
(upekkha vedana) sanh thì xúc thực (phassahara) gây 
ra thọ xả („ekkha vedana). Nó muôn nói đến làm 
sanh. 
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3) Tư thực (manosañcetanahara): Nghiệp (kamma) mà 
là nhân vươn tới dục hữu (Kđmabhava), gây ra = làm 
sanh dục hữu (KZmmabhava). Nghiệp (kamma) mà là 
nhân vươn tới sắc hữu ữpabhava) hay vô sắc hữu 
(aripabhava), gây ra = làm sanh hữu thích hợp phù 
hợp với nghiệp (kzmma) Như vậy, tư thực 
(manosañcetanahara) gây ra — làm sanh ba loại hữu 
(bhava). 

4) Thức thực (yiñnanahaãra): Thức thực (viñnanahara) 
gây ra = làm sanh các danh uân tương ưng 
(sampayutIa nãma khandha) mà câu hành với nó và 
sắc sanh do nghiệp (karmmaja rñpa) ở tại sát-na tái tục 
(pafisandhi) băng mãnh lực duyên (paccaya sarfi) như 
là câu sanh (saha//a) v.v...(Chú giải Samyutta — 
quyên II— 25, phiên bản Burmese). 


EHha ca “Manosafceftand tayo bhave đhardffi 
sasavakusalakusalad cefaniva vuttŒA “ViNiadNam 
pafsandhi nãmarHpam đdharadff?fẰD  pafsandh: — 
ViNHAHaM€VA VUÍÍA“IH  AVIS€SVHA pana (am 
samupayuttdtain saimuffhãnadhanumandmụmụ đahara — 
nafopete “ähãr8”ti veditabbä. (Chú giải Samyuia quyền 
II—- 25). 

Sãsavakusalakusala cefqnadva Vuff[ Visesapaccayd — 
bhãyadassanam hotanti Tenahaq “avisesena pang”ti ãdI. 
PatfisandhiviIñanarmmeva vuffanfi esevanayo. Yatha fassa 
tassa phaÌassa visesafo paccaydfäya efesam qahãratftho. 
Evarm qvisesafopIfi ddsseftMt “qviseseHnä”ti đdT VHffdi. 
(Samyutta tïka — quyển II - 28, 29 phiên bản Burmese) 
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— Lưu ý rằng sự trình bày “tư thực (wanosañcetanahara) 
gây ra = làm sanh ba loại hữu — bhava” nói đến tư thiện 
(kusala cetana) và tư bất thiện (akusala cefana) là cảnh 
của lậu (Zsav2) là pháp có sức mạnh làm quay vòng luân 
hồi (sammsãra vaffa) khô. Hiểu răng thông thường tất cả tư 
hiệp thế (Œokijya cetanä) (thiện — kusala, bất thiện — 
akusala, vô ký — abyakara) là Nhân làm sanh cả hai nhóm 
pháp danh („ma đhamma) mà đi cùng nó và sắc tâm 
(cữtaqJa rupa). 


Trong sự trình bày, “Wifnfñaparat pafisandhi nữmaripam 

ãharaff°— “Thức (viññãna) gây ra = làm sanh danh sắc tái 

tục (paƒisandhi nãmaripa)”, nó chỉ nói đến thức tái tục 

(pafisandhi viññana). Thông thường thức (v/fñana) được 

gọi là thức ăn hay thực (zhara) vì nó gây ra pháp tương 

ưng (sưmpayutta dhamma) và sắc tâm (ciftaja rũpa) đi 
cùng. 

(1) Trong số bốn loại thức ăn / thực (ahara), đoàn thực 
(kabahkara ahaãra) (= vật thực sanh từ 4 nhân 
(catusarnu†fhanika o7a) đã hoàn thành phận sự (ahaãra 
kicca) = phận sự gây ra bằng cách làm sanh bọn sắc 
vật thực tám pháp (øJafthamaka rupa kalapa) như đã 
giải thích trên và sắc sanh từ 4 nhân (cafusamu{thänika 
rupa). 

(2) Xúc thực (phassahara) đã hoàn thành phận sự của vật 
thực (ãhara) = phận sự gây ra thọ (veđdan4) chỉ khi có 
xúc chạm cảnh. 

(3) Tư thực (nanosafñcefana) có thê thực hiện phận sự 
thức ăn (đhãra kicca) tức là có thể gây ra = làm sanh 
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3 loại hữu (bhava) sau khi cô quyết, thúc đây tâm hay 
khi nó có thê cô găng đê Nhân và Quả sanh và kết nôi. 


(4) Thức (v/7ana) = thức tái tục (pafisandhi viññana) có 


1) 


thể hoàn thành phận sự thức ăn (ahara kicca) về làm 
sanh pháp tương ưng (sưmpayutta dhamưna) và sắc 
nghiệp (kammaja rñpa) hay sắc tâm (citfaja rũpa) chỉ 
khi nó biết cảnh phân biệt, nhận ra bằng việc xem xét, 
chú ý đến sự sanh của các uân (khandhã upaparri) 
(Chú giải Samyutta — quyển II - 25, phiên bản 
Burmese). 


Đoàn thực (kaba]ikaãra ãhãra) là Nhân của sự tôn tại 
của chúng sanh có sự sống bởi làm sanh sắc vật thực 
tám pháp (øjaƒthamaka rñpa) và bởi sự ủng hộ sắc 
sanh từ 4 nhân (catusamufthanika rip4) duy trì sắc 
thân (ữpa kãya) đê tiến trình liên tiếp của sắc (rupa 
sanfafi) không bị gián đoạn. Tuy đúng là như vậy, sắc 
thân (rữpa kaya) bị trợ sanh bởi nghiệp (kamưna), khì 
đoàn thực (kabajlikara ahaära) ủng hộ nó mạnh thì nó 
có thể được duy trì 10 năm hay cả 100 năm, tức là cho 
đến cuối thọ mạng. Nó ra sao, dù em bé được sanh từ 
người mẹ, được nuôi lớn, có thê tôn tại trong thời g1an 
dài nếu vú nuôi cho uống sữa, v.v...? Đúng như một 
ngôi nhà được ủng hộ bởi các cột chống không đồ sập, 
tương tự thân sắc (rữpa kãya) mà đang duy trì dựa vào 
vật thực (Zhãra) có thể đứng vững mà không sụp đồ 
do vật thực (ahara). 

Tuy đoàn thực (kabalihara ahaãra) đã làm cho trọn vẹn 
phận sự thức ăn (đhaãra kicca) trong việc ủng hộ sắc 
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2) 


3) 


4) 


sanh từ 4 nhân (cafusamuffhanika rapa), đó là Nhân 
của 2 loại tiến trình sắc thừa kế/ liên tiếp (rữpa samrari) 
mà là sắc sanh từ vật thực (Zhãrasamufthãna rủpa) và 
sắc thành do thủ (upadinnaka rủpa) = sắc nghiệp 
(kammaja rñũpa). Nó ủng hộ sắc nghiệp (kammaja 
rũpa) băng sức mạnh giúp gìn giữ (amupälaka saffi) = 
bảo vệ, trông nom, chăm sóc và ủng hộ sắc sanh từ vật 
thực (đ@hãrasamuffhaniha rủpa) = sắc vật thực 
(ahãraja rũpa) bằng sức mạnh sản sanh (janaka saffi) 
= làm sanh trực tiếp. 

Xúc thực (phassahara) là Nhân của sự tiếp tục của 
chúng sanh có sự sống bởi làm sanh thọ (veđana) như 
thọ lạc (sukha vedana) sau khi đã xúc chạm cảnh mà 
là “nơi đứng” của thọ (veđdana) như thọ lạc (sukha 
vedand). 

Tư thực (manosañecefan3.) là Nhân của sự tiếp tục của 
chúng sanh có sự sống vì đó là nhân gốc của hữu 
(bhava) bởi làm và tích lũy nghiệp (kamzna) tức là 
nghiệp thiện (kusal4 kamzna) và nghiệp bất thiện 
(akusala kamna) 

Thức thực (v¡7ñaãnahara) là Nhân của sự tiếp tục của 
chúng sanh có sự sống bởi làm sanh danh sắc 
(nãmaripa), sau khi đã biết phân biệt nhận ra cảnh. 


Upadinnuaripasanftaiya updaffhambhaneneva ufuIcftqJa 


rủpasanfainamDpi  Hpaffhaqmbhanasididhi  hoffTil 


*Dvinnam ripasantafna”níi vuftam. Upafthambhana — 
mơvx sandhqya “qnHpäladko hufvd”fL ca VUÍfGM. 
Riupakayassag thihettmfI hị yaãpandg  qnuHpäaÌang. 
(Samyutta fïka — quyển II — 25). 
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Chú giải trên giải thích rằng đoàn thực (kabajikãraähära) 
ủng hộ sắc nghiệp (kammaja rũpa) = sắc thành do thủ 
(upadimna rũpa) bởi sức mạnh giúp gìn giữ (anupalaka 
#aríi) và ủng hộ sắc sanh từ vật thực (#hãrasamufthänika 
rũpa) bằng sức mạnh sản sanh (anaka saffi). Bằng việc 
ủng hộ sắc thành do thủ (upädinna rñpa) = tiễn trình liên 
tiếp sắc nghiệp (kammaja rupa sanfafi), phận sự của VIỆC 
ủng hộ tiến trình liên tiếp của sắc quí tiết và sắc tâm 
(ufujaripa và Citajaripa sanfafi) cũng được hoàn thành. 
Cho nên, ủng hộ cả hai sắc thành do thủ (upadiua rip4) 
= sắc nghiệp (kammaja rũpa) và tiễn trình liên tiếp của sắc 
vật thực (đhãrajaripa santari) bằng sức mạnh của vật thực 
duyên (aharapaccaya sai) đã được đề cập. Chú giải đã 
đề cập răng sức mạnh giúp gìn giữ (azpälaka saffi) nói 
đến tính ủng hộ (upatthambhana), là Nhân của sự tiếp tục 
của cả một sắc thân (ữpakãya) được gọi là bảo vệ trông 
nom (a⁄upalana). 


Những Điểm Thiết Yếu Cho Việc Quan Sát 


Có 2 cách liên quan đến thức ăn (đhãra): 

I) là 4 thực quả luân (vipaka vaffa ahaãra), 

2) và 4 thực nghiệp luân (kamưma vaf‡a aãhara). 
Lấy 4 thực quả luân (vipãka va//a ãhãra) làm thức ăn 
(ahãra) được đề cập trong Chú giải Ahãra Sutta (Chú giải 
Samyutta — quyền II — 27, phiên bản Burmese) và lấy 4 
thực nghiệp luân (kamưna vafa aãhaãra) là nghiệp luân 
(kamma vafƒa) làm thức ăn (ahaãra) được đề cập trong Chú 
giải Samyutta — quyền II — 25, Phụ chú giải Mũlafika — 
quyên II — 86 và Phụ chú giải Mũlafika — quyền II — 245 
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(phiên bản Burmese). Nếu thiền sinh muốn quan sát bắt 
đầu từ 4 thực quả luân (vinaka vaffa ahaãra) thì vị ây quan 
sát như sau: bắt đầu từ 4 (trạng thái) pháp quả luân (yi»ãka 
vafƒa) ở tại sát-na tái tục (paƒisandhi). Thiền sinh cũng có 
thể quan sát bắt đầu từ các trạng thái quả luân (vi2äka 
va/ƒa) mà đang sanh suốt kiếp sống theo cùng cách. 


1) Quan sát bắt đầu từ 4 thực quả luân (vi›äka vaffa ãhãra) 
Nếu tái tục của bạn là tái tục hỷ ba nhân (/hefuka 
Sơmanassa paHsandhi) thì ở tại sắtna tất tục 
(pafisandhi) của bạn có 34 danh pháp (nãma dhammna) 
và 30 sắc nghiệp (kamưnaja rñpa). Ở tại sát-na tái tục 
(pafisandhi), 4 thực là như sau: 

1) Đoàn thực (kabalihara ãhaãra) = vật thực sanh do 
nghiệp (kammaja øjã) là phần của 30 sắc nghiệp 
(kamưngJa rủpa). 

11) Xúc thực (phassahära) = xúc (phassa) mà đi cùng 
với thức tái tục (paƒisandhi vinñana). 

11) Tư thực (manosañcetanđ) = tư (cefana) mà đi cùng 
với thức tái tục (paƒisandhi vinñana). 

1v) Thức thực (vi7ñanahara) = thức tái tục (pafisandhi 
vinnana). 

Quan sát bắt đầu với 4 thực/ thức ăn (Z»ãra) này. Trong 

việc quan sát như vậy, nếu chia thành thời kỳ thì nó là 

như sau: 

1 4 thực (Zhđra) [= 4 thực quả luân (vi2aka vaf‡a 
ãhara)] là của hiện tại. 

ii) Hữu - thủ - ái — thọ — xúc — sáu xứ — danh sắc — 
thức (bhava — upadaãng — tanha — vedana — phassa 
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— saläyatana — nãmarñpa — viññäna) là của kiếp 
sống quá khứ thứ nhất. 
ii) Hành — vô minh (sazkhãära — avija) là của kiếp 
sống quá khứ thứ hai. 
Quan sát theo cách này hướng đến liên tiếp quá khứ và 
liên tiếp vị lai, kết nối các duyên trợ (pa#/hãna) giữa 3 
đời. Bạn cũng có thể quan sát theo cùng cách bắt đầu 
với 4 thực quả luân (viäaka vaf‡a ahara). 


2) Quan sát bắt đầu từ 4 thực nghiệp luân (kømưna vaffa 

aãhãra) 
Nếu bạn muốn quan sát bắt đầu từ 4 thực/ thức ăn mà là 
phần của nghiệp luân (kamna va//a) thì quan sát bắt đầu 
với (các trạng thái) pháp nghiệp luân (kamưna vaf‡a 
dhamưna) mà được làm xong và tích lũy bởi chính bạn 
cho vòng luân hồi (sưmmsãra) vị lai. Chẳng hạn nếu bạn 
đang tích lũy nhiều nghiệp (kamma) với nguyện vọng 
trở thành một tu sĩ ở kiếp sống vị lai, người có thể đạt 
đến bậc Ứng cúng (Arahafia), kế đến chọn một trong 
những nghiệp (kaưna) đó mà bạn nhớ. 4 thực/ thức ăn 
mà đang sanh trong khi đang làm nghiệp (kamzmna) đó là 
như sau: 

) Mỗi và mọi vật thực sanh từ bốn nhân 
(catusamuffhänika ojä) mà là phần của 54 thử sắc 
sanh từ bốn nhân (cafusamu{thänika rủpd) tồn tại 
trong tim [nói cách khác, mỗi và mọi vật thực sanh 
từ bốn nhân (catusamufthänika øja) mà tổn tại 
trong thân] trong khi tạo nghiệp (kamưna) là đoàn 
thực (kabahkarahara) 
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11) Xúc (phassa) trong nhóm danh pháp thiện (kusala 
nãma dhamma) là xúc thực (phassahaãrg). 

11) Tư (cefan4) là tư thực (éanosañcefand). 

1V) Tâm = thức thiện (ksala vinnana) là thức thực 
(viñnanahara) = nghiệp thức (kammaviñnana). 

Bắt đầu với việc quan sát 4 thực/ thức ăn (đhãra) này. 

Xúc (phassa), tư, (cefana) và thức (vi7ñana) là nhóm 

pháp hành thiện (kusala sankhara dhamma) gọi là 

nghiệp hữu (kamna bhava), là phần của nghiệp luân 

(kamma vaf‡a). 


1) Nghiệp hữu (kamma bhava) = 4 thực — thủ — ái — 
(vô minh) — thọ — xúc — sáu xứ — danh sắc — thức 
(quả thức) |4 ahãra — upadana — tanha — (avijä) — 
vedana — phassa — saläydfana — nãmaripa — 
viñnana (vipaka viññana)] là nhóm pháp hiện tại. 

1) Hành — vô minh (sankhaãra — avữ/7a) là nhóm pháp 
quá khứ thứ nhất. 


Hiệu răng đó là dựa vào ví dụ này đê quan sát về liên tiêp 
quá khứ và liên tiêp vị laI. 


Cách Khác Của Sự Quan Sát Đã Đề Cập 


Ahãra vã tanhãya pabbavetabbãä qanägafo addhã, 
tanhadayo paccuppannad, sankharavjja affoti (Mnla 
tika — quyển II-86 Mahãtikã — quyển II-244, 245, phiên 
bản Burmese). 

Lẫy 4 thực/ thức ăn (đhaãra) mà sanh ở sát-na tái tục 
(pafisandn) vị lai bị trợ bởi ái (fanha) [= nghiệp (kamma) 
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vây quanh bởi vô minh — ái — thủ (avử/a - fanhã - 
upãdãäna)] đã tích lũy trong kiếp hiện tại này là 4 thực 
(catiäro ähãra) đã đề cập trong Ähãra sutta. Nếu tái tục 
(pafisandhi) vị lai là tái tục hỷỳ ba nhân (/hefuka 
Somanassa pafisandhi) thì sẽ có 34 danh pháp ở tái tục 
(pafisandhì). Lẫy làm cảnh tái tục (paƒisanđhi) vị lai của 
kiếp sống tu sĩ, người có thể đạt đến bậc Ứng cúng 
(Araham) mà bạn mong muốn. Trong nhóm pháp tái tục 
(pafisandhi dhamma) vị lai ây: 

1) Vật thực sanh do nghiệp (kammnaja øjä) mà là phần 
của sắc nghiệp (kamưndaja rữpa) là đoàn thực 
(kabalitarahara). 

2) Xúc (phassa) đi cùng với thức tái tục (paƒisandhi 
viñnana) là xúc thực (phassaharna). 

3) Tư (cefana) đi cùng với thức tái tục (pafisandhi 
viñnana) là tư thực (manosañncetfana). 

4) Thức tái tục (paƒisandhi viñnñang) là thức thực 
(vinnanahara). 


I) 4 thực/ thức ăn (đhara) mà là nhóm pháp (dhammna) 
của thời vị laI. 

2) Ái (anhä) v.v... [= nghiệp hữu - thủ - ái — thọ — xúc 
— sáu xứ — danh sắc — thức [kammabhava — upädãna 
— fanha — vedana — phassa — salayafana — nãmarupa 
— vinñnana] mà là Nhần sốc của 4 thực (đhãra) vỊ lai là 
nhóm pháp (dhamma) của thời hiện tại. 

3) Hành và vô minh (saøkhaãra & avi/7đ) là nhóm pháp 
(dhamma) của thời quá khứ. 
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Theo cách này, cả 3 thời VỊ lai-Hiện tại-Quá khứ được bao 
gồm. Trong việc quan sát này, đó là quan sát dần dần sự 
liên quan giữa Quả và Nhân, theo trình tự nghịch, bắt đầu 
từ 4 thức (Zhãra) là tái tục VỊ lai cho đến vô minh là pháp 
(dhammna) thời Quá khứ. 


_ =.—....-. 
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Trạng Thái - Phận Sự - Thành Tựu - Nhân Cận 
(Lakkhapa — Rasa — Paccupafthana — Padaftfhana) 


Tứ ý nghĩa (afha) 

Đề làm sáng tỏ thực tính của chư pháp chân đề hay sự thật 

siêu lý, những nhà chú giải Pã|i đưa ra bốn ý nghĩa mà nó 

có thê được định ranh giới. Bốn ý nghĩa đó là: 

(1) Trạng thái (/akkhawa), tức là tính nổi bật của hiện 
tượng. 

(2) Phận sự (as#z), nó thực hiện một giải pháp chắc chắn 
(kicca — rasa) hay đạt đến mục đích (samparii — rasa). 

(3) Thành tựu (pưccupaffhana), cách tự hiện bày ngoài 
kmh nghiệm, cách biểu lộ (upaffhanakara — 
paccupaffhana) hay cách của quả (phala — 
paccupaffhana). 

(4) Nhân cận (padaffhana), nhần hay duyên cơ bản cho 
sanh ra hay phụ thuộc. 


Nếu bạn muốn xác định mỗi sắc theo trạng thái, v.v..., 
trước tiên bạn phải phân tích nhóm hay bọn (kz/4pa) mà 
bạn muốn xác định, ví dụ, bọn nhãn mười pháp và kế tiếp 
bạn phải xác định thứ sắc pháp mà bạn muốn làm như thế, 
ví dụ, địa giới (sắc đất). Trong nhãn môn, có 54 loại sắc 
bạn phải xác định từng sắc một. Cùng cách Ấy, bạn phải 
thử ở những môn khác, 42 phần, v.v..., như đã đề cập 
trong những bài giảng trước. Bây giờ, chúng tôi muốn giải 
thích khái quát từng pháp và bạn nên học chúng bằng tâm 
dù dưới dạng Päli hay tiếng Việt. 
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SẮC UẦN - RUPAKKHANDHO 
(28 thứ sắc pháp — atthavTsati — rũpa) 


(1) Địa giới (pathavr dhaãfu) 

— Trạng thái: cứng (kakkhajatta — lakkhana)!. 

— Phận sự: duy trì, đóng vai trò là một nên tảng cho những 
sắc đại giới khác và những sắc y sinh cùng hiện hữu 
trong cùng bọn (kalapa) (patifthana — ras4). 

- Thành tựu: tiếp nhận những sắc cùng hiện hữu trong 
cùng bọn (kalapa) (sampaficchana — paccupafthand). 

— Nhân cận: có 3 đại giới khác (/húy, hóa và phong giới) 
trong cùng bọn (&⁄2/4pa) (avasesa — đhafuffãya — 
padafthand). 

(DhsA.368, Vs. 1.362, Vs.2.73)” 

(2) Thủy giới (ãpo dha£u) 

— Trạng thái: chảy ra, rỉ ra (paggharana — lakkhana) hay 
là trạng thái quến lại (abandhana — lakkhana). 

— Phận sự: có cách tiễn hóa, làm tăng những sắc cùng hiện 
hữu trong cùng bọn (kaiapa) (byuhana — ras4). 

- Thành tựu: gắn giữ lại với nhau, hay cố kết sắc pháp 
trong bọn (kal4pa) (sangaha — paccupaffhand). 

— Nhân cận: 3 đại giới khác (đa, hỏa và phong giới) trong 
cùng bọn (ka/apa) (avasesadhafuftaya — padafthanđ). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2.73) 


1 Gồm cả mềm, thô, mịn, nặng, nhẹ. 

2 DhsA.368: Chú giải DhammasanganI (a††hasälinr), phiên bản Burmese (hội 
đồng Sangha thứ Sáu). Trang 368; Vs.l.362: Visuddhimagga. phiên bản 
Burmese (hội đồng Sañgha thứ Sáu). Quyển I, trang 362. 
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(3) Hóa giới (đo dhafu) 

— Trạng thái: cách nóng (hay lạnh) (unhaftalakkhana). 

— Phận sự: làm cho chín những sắc pháp khác trong cùng 
bọn (kal4pa) (0aripacanarasa). 

-Thành tựu: liên tiếp cung cấp sự mềm mại 
(maddavanuppadana — paccupafthand). 

— Nhân cận: có 3 đại giới ngoài ra (đa, thủy và phong 
giới) trong cùng bọn (kalapa) (avasesadhafutaya — 
padafthand). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2.73) 

(4) Phong giới (vayo dhấ£u) 

— Trạng thái: căng phông hay chống chịu các sắc pháp 
cùng hiện hữu trong cùng bọn (kalãpa) (vithambhana 
— lakkhan8)'. 

— Phận sự: nhân chuyển động ở các sắc pháp khác (đây) 
(samudIranarasa). 

-Thành tựu: đấy đi đến nơi khác (abhinihära- 
paccupaffhana). 

— Nhân cận: có 3 đại giới khác (đja, thúy và hỏa giới) 
trong cùng bọn (kalapa) (avasesadhafuftaya — 
padafthand). 

(DhsA.366, Vs. I.362, Vs.2. 73) 

() Nhãn giới thanh triệt (cakkhu) 

-_ Trạng thái: sự trong ngần, nhạy của sắc đại giới” (trong 
cùng bọn) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp xúc cảnh 
sắc (rũpã — bhighãtã — raha — bhữlappasäda- 
lakkhanam):; hay sự trong ngần, nhạy của các sắc đại 


1 Hoặc lay động (samiranalakkhan3). 
2 Sắc đại giới = bốn đại = địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 
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giới (trong cùng bọn-#z/apa) sanh từ nghiệp-kamưna có 
căn nguyên từ việc ham muốn thấy (dafhu 
kamatanidana kamma samuflthana bhufãp pasada 
lakkanam và). 

-_ Phận sự: cột cảnh sắc vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ tâm đề thấy biết một cảnh sắc, đó là kéo tâm đến 
một cảnh sắc (zữpesu aviñchana — rasam). 

-_ Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của nhãn thức và 
sở hữu tâm (danh hành) phối hợp với nhãn thức ấy. 
(cakkhuviñfianassa adhãra — bhãva — 
paccupa{tfhanarn). 

-_ Nhân cận: có các đại giới (đ;a, thủy, hỏa và phong giới) 
sanh từ nghiệp mà do nhân ham muốn thấy 
(dithrukamatanidana kammajabhuta — padafthanam). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(6) Nhĩ giới thanh triệt (sofa) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp xúc âm 
thanh (saddabhighatarahabhiuiappasada — 
lakkhanam); hoặc sự trong ngần, nhạy của các sắc đại 
giới (trong cùng bọn-#z/apa) sanh từ nghiệp-kamưna có 
căn nguyên từ việc ham muốn nghe (sofukãmafäã nidãna 
kamma samu{thana bhutappasada lakkhanam và). 

— Phận sự: cột cảnh thinh vào, làm tuôn ra, gây ra tiến 
trình hay lộ để biết một cảnh thinh, đó là kéo tâm đến 
âm thanh (saddesu ãviñchanarasam). 

— Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của nhĩ thức và sở 
hữu tâm phối hợp với nhãn thức ấy (so/aviññãnassa 
adhãrabhavapaccupaffhanarn). 
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— Nhân cận: có sắc đại giới (trong cùng bọn-kz/ãpa) sanh 
từ nghệp mà do nhân ham muốn nghe 
(sofukamatanidana — kammajabhuitapada†thanam). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(7) - Tỷ giới thanh triệt (ghãnarw) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
xúc các mùi (gandhã bhighatarahabhufappasada 
lakkhanam); hoặc là sự trong ngân, nhạy của các đại 
giới (trong cùng bọn) sanh từ nghiỆệp-kazna cô căn 
nguyên từ việc tham ham muốn ngửi (ghãyữu 
kamatandana  kammasamufthana bhủlappasada 
lakkhanam vã) 

— Phận sự: cột cảnh khí vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết một cảnh khí, đó là kéo tâm đến các mùi 
(gandhesu ãviñchanarasam). 

— Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của tỷ thức và các 
sở hữu tâm phối hợp với tỷ thức ấy (ghãnaviññãnassa 
adhãrabhavapaccupaftfhanar). 

— Nhân cận: có sắc đại giới (trong cùng bọn-kø/ãpa) sanh 
từ nghệp mà do nhân ham muốn ngửi 
(ghãy¡tukamatanidana — kammaj7abhitapadafthananm). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(8)  Thiệt giới thanh triệt (/whã) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
xúc các vị (rasabhighatlaraha bhủfaqppasada — 
lakkhanam); hoặc sự trong ngân, nhạy của các đại giới 
(trong cùng bọn-k2/40a) sanh từ nghiệp có căn nguyên 
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từ việc ham muốn nếm (sãyi#u kãmafä nidãna kamma 
samu{thäna-bhutappasada lakkhana va). 

— Phận sự: cột cảnh vị vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết một cảnh vị, đó là kéo tâm đến các vị 
(rasesu aviñchanarasam). 

- Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của thiệt thức và 
các Sở hữu tâm phối hợp với thiỆt _thức ấy 

— Nhân cận: có các đại giới thế cùng bọn- -kalãpa) sư 
từ nghiệp mà do nhân ham muốn nếm (sãyiukãmafãni 
danakammajabhiuta-padafthanam). 

(DhsA.349, Vs.2. 74) 

(9) Thân giới thanh triệt (kãyo) 

— Trạng thái: sự trong ngân, nhạy của các đại giới (trong 
cùng bọn-#z/ãpa) mà sẵn sàng cho sự đối chiếu, tiếp 
xúc của cảnh xúc (pho†‡habbabhighataraha 
bhữtappasada lakkhanam); hoặc sự trong ngần, nhạy 
của các đại giới (trong cùng bọn-kz/4pa) sanh từ nghiệp 
có căn nguyên từ việc ham muốn xúc chạm 
(phusitukãmatanidana kammasamu{thana 
bhutappasada lakkhano va kayo). 

— Phận sự: cột cảnh xúc vào, làm tuôn ra, gây ra tiễn trình 
hay lộ để biết cảnh xúc, đó là kéo tâm đến cảnh xúc 
(pho{thabbesu aviñchanarasam). 

- Thành tựu: cơ sở, nền tảng, chỗ chịu của thân thức và 
các sở hữu tâm phối hợp với thân thức ấy 
(kayavinnñanassa adharabhava — padaffhananm). 
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— Nhân cận: các đại giới (trong cùng bọn-kz/apa) sanh từ 
nghệp mà do nhân ham muốn xúc chạm 
(phusitukamatanidana kammajabhuta pada†thanam). 

(DhsA. 3⁄49, Vs.2. 74) 

(10) Sắc màu (cảnh sắc) (rữäparn) 

-lrạng thá: dội vào nhãn giới thanh triệt 
(cakkhupatihananalakkhananm). 

— Phận sự: làm cảnh cho nhãn thức và các sở hữu tâm 
(danh hành) phối hợp với nhãn thức ấy. 
(cakkhuvinñanassa visayabhavarasam). 

— Thành tựu: nơi dạo của nhãn thức (4sseva gocara 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại chủng trong cùng bọn (&a/ãpa) 
(catunahabhuta — padafthanarn). 

(DhsA.355, Vs.2.76) 

(11) Thỉnh (saddo) 

— Trạng thái: dội vào nhĩ (giới thanh triệt (sơ/a- 
paRhanana-lakkhanam). 

— Phận sự: làm cảnh cho nhĩ thức và các sở hữu tâm (danh 
hành) phối hợp với nhĩ thức ấy (so/aviãñãnassa 
visayabhavarasam). 

— Thành tựu: nơi dạo của nhĩ thức (/asseva gocara- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (&a/ãpa) 
(catunahabhuta — padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(12) Khí (gandho) 

— Trạng thái: dội vào tỷ (giới thanh triệt) (ghána- 
pafthanana —lakkhanam). 
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— Phận sự: làm cảnh cho tỷ thức và các sở hữu tâm (danh 
hành) phối hợp với tỷ thức ấy (ghãnaviññãänassa 
visayabhavarasan). 

— Thành tựu: nơi dạo của tỷ thức (/asseva gocara- 
paccupa{thanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (&a/ãpa) 
(catunahabhuta- padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(13) Vị (raso) 

— Trạng thái: dội vào thiệt (giới thanh triệt) (/7vhã- 
paRhanana-lakkhanam). 

— Phận sự: làm cảnh cho thiệt thức và các sở hữu tâm 
(danh hành) phối hợp với thiệt thức ấy (/vhãviññãnassa 
visayabhavarasan). 

— Thành tựu: nơi dạo của thiệt thức (/4sseva gocara- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn (kziãpa) 
(catunahabhuta — padafthanarn). 

(DhsA.357, Vs.2.77) 

(14) Nữ quyền (thindriydm) 

— Trạng thái: cung cách, tình trạng hoặc hiện tượng là nữ 
(ữtể hi-bhava-lakkhanam). 

— Phận sự: hiện ra đây là nữ (7h pakasana-rasam). 

— Thành tựu: lý do để biểu hiện, dấu hiệu, hoạt động và 
cách của nữ, đó là, đối với cấu trúc giới tính về thân, về 
nét nhu mì, về sự chiếm hữu nét nhu mì đặc trưng và về 
cung cách nét nhu mì đặc trưng (/h¡ linga-nimiffa- 
kutta-kappanan kaãrana-bhava-paccupafthanarn). 
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- Nhân cận: có bốn sắc đại giới (cafu-rnahabhufa— 
padafthanarn). 

(DhsA.356, Vs.2.77) 

(15)_ Nam quyền (purisindriyarn) 

— Trạng thái: cung cách, tình trạng hoặc hiện tượng là 
nam (purisa-bhãva-lakkhanarn). 

— Phận sự: hiện ra đây là nam (purisofi pakãsana — 
rasđafn). 

— Thành tựu: lý do để biểu hiện, dấu hiệu, hoạt động và 
cách của nam, đó là, đối với cấu trúc giới tính về thân, 
về nét cứng cỏi, về sự chiếm hữu nét cứng cỏi đặc trưng 
và về cung cách nét cứng cỏi đặc trưng (purisa liñga - 
nưHHa - KkuitA - kappanam karana — bhaãva - 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giới (cafumahabhita — 
padafthanarn). 

(DhsA.358, Vs.2.77) 

(16)_ Mạng quyền (jwiindriyam) 

— Trạng thái: duy trì các thứ sắc câu sanh trong cùng bọn 
kaapa ở sátna hiện diện của chúng 
(saha7ataripanupala — lakkhanam). 

— Phận sự: làm chúng xuất hiện từ sanh đến diệt (/esưm 
pavaffanarasan). 

— Thành tựu: củng cố, làm vững chắc sự hiện diện của các 
sắc (0asaññeva thapanapaccupafthanarn). 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giới (trong cùng bọn) đang 
được duy trì (yapayitabba — padafthananm). 

(DhsA.359, Vs. 2.77) 
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(17) Ý vật (hadaya — vafthu) 

- Trạng thái: sắc ủng hộ cho ý giới và ý thức giới 
(manodhatfumanoviffanadhatinam nissaya — 
lakkhanam). 

— Phận sự: ủng hộ những giới vừa nêu (là nên tảng của 
chúng (/asañneva dhathnamụ adharanarasarn). 

— Thành tựu: mang hay chứa những giới vừa nêu 
(ubbahanapaccupafthanarn). (Vs.2. 77) 

- Nhân cận: có bốn sắc đại giới trong cùng bọn 
(catunahabhuta — padafthanarn). 


(18) Sắc vật thực (kabajikãro ãhãra) 

— Trạng thái: chất bổ dưỡng, đó là, chất dinh dưỡng chứa 
trong đoàn thực (ø/4- -lakkhaiiarn). 

- Phận sự: duy trì thân sắc, hay nuôi các loại sắc 
(rupahoranarasam). 

— Thành tựu: làm cho vững chắc, củng cố thân thể 
(kayupatthambhana — paccupafthanam). 

— Nhân cận: vật thực thô, là nền tảng, cơ sở của chất dinh 
dưỡng (oJjhoharitabba — padafthanarn). 

(DhsA.366, Vs.2.80) 

(19) Hư không giới (ãkãsa — dhã£u) sắc ranh giới 

(pariccheda rupd) 

— Trạng thái: phân ranh sắc (các bọn sắc — kalapa rupa) 
(rupaparicchedalakkhana). 

— Phận sự: phô bày ranh giới của các bọn sắc (rủpa- 
pariyanfa-ppakasana — rasan). 
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— Thành tựu: tiếp giáp với các bọn sắc; hay là không thể 
đụng đến, là tình trạng khoảng trống và kẽ hở 
(rupamariyada — paccupa{fthana). 

-Nhân cận: các bọn sắc được định ranh giới 
(paricchinnaripa — padaffhanam). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 

(20) Thân biếu tri (kãya viññaffi) 

— Trạng thái: cách (hình dáng) và sự thay đối (làm biến 
dạng) phong giới do tâm sở sanh hay 4 đại giới do tâm 
sở sanh, trong đó phong giới là vượt trội, là nhân gây ra 
sự di chuyên tới, v.v... cách và sự thay đổi này là duyên 
để củng có sự nâng lên, chịu và di chuyên của các sắc 
thân cùng sanh (vi7apana — lakkhanam). 

— Phận sự: nêu bày ý định (adhippayapakasana — rasam). 
Thành tựu: nhân của thân chuyển động 
(kayavipphandana — hetubhäva — paccupafthanarn). 
“Nhân cận: có phong giới do tâm sở sanh 

(citasamufthana — vayodhatupadafthanarn). 
(Vs.2.76) 

(21) Khẩu biếu tri (vaci-viññaffi) 

— Trạng thái: cách (hình dáng) và sự thay đổi (làm biến 
dạng) địa giới do tâm sở sanh, là nhân gây ra cách nói 
năng, cách và sự thay đổi này là duyên cho việc va vào 
nhau (rung động) của sắc (hay của dụng cụ âm thanh); 
nêu bày hiểu ý (viññãpanalakkhanam). 

— Phận sự: nêu bày ý định (adhi2pãyapakasanarasam). 

— Thành tựu: nhân gây ra âm thanh trong nói năng (hay 
của sự diễn đạt bằng lời nói) (vacighosahetubhäva — 
paccupaffhanarn). 
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— Nhân cận: có địa giới do tâm sở sanh (ciasamuithana 
— pa{havidhatu — padafthanarm). 

(Ws. 2.76) 

(22) Sắc nhẹ (r#passa lahufa) 

— Trạng: thái: sự không chậm chạp, nhanh nhẹn nhẹ nhàng 
của sắc bị trợ tạo bởi tâm, quí tiết hay vật thực 
(adandhatalakkhana). 

— Phận sự: xua tan tính nặng nề của ba loại sắc ây 
(rupanam garubhavavinodanarasa). 

- Thành tựu: có thể biến đổi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng 
(lahuparivaffitä — paccupa{fhana). 

— Nhân cận: có ba loại sắc nhẹ đó (lahuripa-padafthand). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 

(23) Sắc mềm (rñpassa muduf8)1 

— Trạng thái: không cứng hay tính mềm dẻo của sắc thực 
tính bị trợ tạo bởi tâm, quí tiết hay vật thực 
(athaddhatalakkhana). 

— Phận sự: xua tan tính cứng sượng hay tính không mềm 
dẻo của ba loại sắc ây (rupanam thaddhavinodana 
rasa). 

— Thành tựu: không trở ngại bất cứ loại hoạt động nào 
(sabbakriyasu avirodhiftä — — paccupafthana). 

— Nhân cận: có ba loại sắc mêm ây (muduripa 
padafthand). 

(DhsA.362, Vs.2.78) 


1 Mudutä: Malleability = tính dễ dát mỏng, tính dễ uốn; (nghĩa bóng) tính dễ 
bảo. 
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(24) Sắc thích sự (rñpassa kanunañiñara)! 

— Trạng thái: cách vừa, thích nghi (của sắc bị trợ tạo bởi 
tâm, quí tiết và vật thực) đó là thuận lợi cho hoạt động 
của thân (kamnuanñabhavalakkhana). 

“Phận sự: trừ, xua tan cách không thuận lợi 
(akammañiatavinodana rasa). 

— Thành tựu: cách lưu tồn lượng lực, không yếu đuối của 
sắc (adubbalabhäva — paccupaithänä). 

-Nhân cận: có sắc thích sự (kammañiñiarupa- 
padafthand). 

(DhsA.362, Vs.2.7&, 79) 

(25) Sắc tích trữ (rñpassa upacayo2) (sự sanh của sắc 

thực tính) 

— Trạng thái: sơ sanh bắt đầu từ giai đoạn đầu hình thành 
bào thai cho đến trạng thái hoàn thành của tất cả các sắc 
quyền (acayalakkhaiio). 

— Phận sự: làm nhiều trường hợp sắc sanh ra trong trường 
hợp đầu hay đối với lần đầu (Œữpãnzm 
HINH"H]]aDanaraso). 

— Thành tựu: khởi đầu; hay là tình trạng hoàn thành, đầy 
đủ của các sắc thực tính (paripunnabhava — 
paccupdaffhano). 

— Nhân cận: có sắc tích trữ (upacitaripapadafthano) hay 
có sắc trưởng thành, sắc bị trợ tạo. 

(DhsA. 363,364, Vs.2.79) 


1 Wieldy: dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng (dụng cụ). 

2 Rũpassa upacayo, rũpassa santati: cả hai là trạng thái sanh của sắc thực tính 
mà ở khác sát-na. Growth: sự hình thành. Santati: tính liên tục của sắc thực 
tính. 
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(26) Sắc thừa kế (rữpassa sarnafi') (sự liên tục của 

sắc thực tính) 

— Trạng thái: cách đang tiến hóa, xảy ra bắt đầu từ trạng 
thái hoàn thành của các quyên. (pavatilakkhan3). 

— Phận sự: giữ cho liên tiếp (anuppabandhanarasa). 

- Thành tựu: không gián đoạn (znupaccheda — 
paccupaffhana). 

-Nhân cận: có sắc được giữ cho liên tiếp 
(anupabandhakarupa — padafthanđ). 

(DhsA.364, Vs.2.79) 

(27) Sắc lão (rñpassa jarafä) (sự già của sắc thực 

tính) 

— Trạng thái: trưởng thành hay già hay sự chín muỗi của 
sắc pháp (rữpãparipäka — lakkhan3). 

— Phận sự: dẫn chúng hướng đến sự chấm dứt của chúng 
(upãnayanar4asa). 

— Thành tựu: nguyên nhân sút kém dần và rơi xuống hay 
là mắt tính mới mẻ mà không mất bản chất hay thực tính 
riêng như sự già, cũ („avabhäavapagamana — 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: có sắc trưởng thành, già hay chín muôi 
(paripaccamanariipa — padafthand). 

(DhsA.365, Vs.2.80) 

(28) Sắc vô thường (räpassa aniccafã) (sự vô thường 

của sắc thực tính) 

— Trạng thái: hoàn toàn tan tác, rời rã của sắc (paribheda 
— lakkhana). 

— Phận sự: làm chúng chìm lắng (samsidanarasa). 
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— Thành tựu: cách tiêu hoại và diệt 
(khayavayapaccupafthand). 
-Nhân cận: có sắc hoàn toàn rời rã, tiêu mất 
(paribhiJ]amanaripa — padafthana). 
(DhsA.365, Vs.2.80) 
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THỨC UÁN - VIÑÑANAKKHANDHO 


(1) Thức (yi7ñØãnamm) hay tâm (ciffamm) 

— Trạng thái: biết một cảnh, như tợ tướng hơi thở vào hơi 
thở ra (đnäpana-pafibhaga-nimita) (vÿanana- 
lakkhanam). 

- Phận sự: một “điềm báo trước” của các sở hữu tâm 
trong đó nó chỉ huy, điều khiển chúng và luôn đi cùng 
chúng (pubbangama-rasam). 

- Thành tựu: một tiễn trình liên tiếp (sandahana- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: danh và sắc hay danh và sắc tương ưng là sắc 
vật hay vật và cảnh của nó, vì tâm không thể sanh riêng 
một mình trong lúc hoàn toàn văng mặt các sở hữu tâm 
và sắc pháp là sắc vật hay sắc vật và cảnh trong cõi 5 
uân (năma-ripa-padaftfhanarn). 

(DhsA. 155) 

(2) Tâm tái tục (pafisandhi — cửa) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữmiffa) [kamrna-kammna-nimiffa-gafi-nimittanam 
annatara- rammana-Vijanana- -lakkhanarm |` 

— Phận sự: nối kết hai kiếp sông hay sự sông (các tiền 
trình của sự sống và tiến trình của sự sống tiếp sau) 
[pafisandhaãna-rasam |. 

— Thành tựu: một sự liên tiếp của hai sự sống (các tiến 
trình của sự sống và tiến trình của sự sống tiếp sau) 
[sandahana-paccupafthanarn]. 
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— Nhân cận: danh sở hữu tâm phối hợp và sắc vật [nãma- 
rupa-padafthanam]. 


(3) Tâm hữu phần (bhavanga — ciffarm) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữmtfa) (kamrna-kamma-nimiffa-gafi-nimittanam 
aññatara-ramnana-vanana-lakkhanan). 

Phận sự: không gián đoạn dòng chảy của tâm 
(bhavanga-rasam). 

— Thành tựu: làm một dòng chảy liên tục của tâm 
(sandahana-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: danh sở hữu tâm phối hợp và sắc là nền tảng 
(năma-ripa-padafthanarn). 


(4) — Khai ngũ môn (paífca — dvara — vajJana) 
Ý giới tố (kiriya-mano-dhãfu) 

— Trạng thái: pháp đi trước nhãn thức, v.v... và nhận biết 
cảnh sắc và v.v... (cakkhuviññänädi-purecara-ripadi- 
vừjanana-lakkhana). 

— Phận sự: hướng sự chú ý (avajjana- rasan). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh sắc và v.v... (rữpädi- 
abhinukha-bhãva-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: cắt đứt, gián đoạn dòng hữu phần (bhavanga- 
viccheda-padafthanamn) ( Vs. 2.8.6) 


(5) Nhãn thức (cakkhu — viññanam) 
— Trạng thái: nương vào nhãn (vật) và biệt cảnh sắc 
(cakkhU-sannissita-ripavjanana-lakkhanam). 
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— Phận sự: chỉ có cảnh sắc làm cảnh của nó (rupa-mafiaä- 
ramnaa-rasam). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh sắc (rupabhimukha- 
bhãva-paccupaffhanam). 

- Nhân cận: tiêu mắt, rời khỏi ý giới tố mà có sắc làm 
cảnh (ru„parammanaya kiriya-mano-dhafuya apagama- 
padafthanarn). 

(DhsA. 303, Vs.2.&. 5) 

(6 —- 9) Nhĩ-, tỷ-, thiệt- và thân thức 

(sofa-ghãna-jivhaä-kãya viññandan) 

— Trạng thái: nương vào nhĩ (vật), v.v... và biết âm thanh 
và Nà (sotadi-sannissita-saddadi-vianana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: chỉ có âm thanh, v.v..., là cảnh (tương ứng) 
của chúng (saddadi-mafta-rammana-rasan). 

- Thành tựu: đối diện với cảnh thinh và v.v... (saddadi- 
abhinukha-bhãva-paccupafthanarn). 

— Nhân cận: tiêu mất, rời khỏi ý giới tố mà có âm thanh, 
v.v... làm cảnh (tương ứng) của nó (sađd4- 
rammanadmam  kiriya-mano-dhattnamn qpagama- 
padafthanarn). 

(DhsA. 303, Vs.2.&. 5) 

(10) Tâm tiếp thâu (quả ý giới) 

[sampaftcchana (vipakã mano dha£u) | 

— Trạng thái: nhận biết cảnh sắc v.v... (tương ứng), ngay 
sau nhãn thức và v.v... (cakkhu-viñnanadImam 
anantaramn ripadi-vjanana-lakkhanarn). 

Phận sự: tiếp nhận cảnh sắc và v.v... (rupadi- 
SaưmpafIcchana-rasa). 
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— Thành tựu: trạng thái (tiếp nhận) cảnh tương ứng (/a/ha- 
bhãva-paccupaffhanam). 

— Nhân cận: tiêu mất, rời khỏi nhãn thức, v.v... (cakkhu- 
vinnanadi-apagama-padafthanarn). 

(DhsA. 304, Vs.2.8. 5) 

(11) Tâm thẩm tấn, v.v... (sanfranadi) 

[cũng là nhóm hai (câu hành với hỷ và câu hành với 
xả) ý thức giới quả vô nhân với phận sự thẩm tra, 
v.V... | (duvidhapi saniiranadikicca qhetukavipaka 
Imano — viIHana — dhãfw) 

— Trạng thái: nhận biết sáu loại cảnh (salã-rammana- 
vijãnana-lakkhanam). 

— Phận sự: xem xét và v.v... (sanfiranadi-rasamn). 

— Thành tựu: làm trạng thái (xem xét) cảnh tương ứng 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: sắc ý vật (hadaya-vatthu-padafthanarn). 

(DhsA. 305, Vs.2.8. 5) 

(12) Tâm đoán định (yoƒhabbana) 

(15) Khai ý môn (méanodvãrãvajjana) 

(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viiñiana — dhaãtu) 

— Trạng thái: nhận biết sáu loại cảnh (salã-rammana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: xác định ở tại năm môn và hướng ý môn 
(kicca-vasena_ pañca-dvara-mano-dvaresu-vofthabba- 
nã-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (xác định và hướng) đến cảnh 
tương ứng (/atha-bhãva-paccupafthanarn). 
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— Nhân cận: rời khỏi ý thức giới quả vô nhân (trong 
trường hợp thứ nhất) hay một trong số loại hữu phần 
(trong trường hợp thứ hai) (ahefuka-vipaka- 
manovifñnana-dhatu-bhavanganam aññatara-pagama- 
padafthanarn). 

(V.s.2.87) 

(12) Tâm đoán định (yoƒhabbana) 

(có cảnh sắc làm cảnh — rHpã — rqminana arammanan 
kafva) 

(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viññana — dhaãtu) 

- Trạng thái: nhận biết cảnh sắc (rupa-rammana- 
vữjanana-lakkhana). 

— Phận sự: đoán định/ xác định (voffhabbana-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (đoán định) cảnh tương ứng 
(0athã-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: rời khỏi một trong số loại ý thức giới quả vô 
nhân (ahetuka-vipaka-mano-vinñana-dhathnam 
aññatara-pagama-pada†thanam). 


(13) Tâm đồng lực thiện (kusalam) 

- Trạng thái: không tội lỗi, quả vui (anavajja-sukha- 
vipaka-lakkhananm). 

— Phận sự: phá trừ pháp bất thiện (akusala-viddhamsana- 
raSđT). 

— Thành tựu: thuần tịnh (vodana-paccupaffhanam). 

“Nhân cận: như lý tác ý (yoniso-manasikhara- 
padafthanam) (DhsA. !05). 


Hay đối lập với tội lỗi (avajja-patipakkhattã vã) 
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- Trạng thái: không tội lỗi (anavajja lakkhameva 
kusalam). 

- Phận sự: trở nên, đạt đến sự trong sạch, thanh tịnh 
(vodana-bhäva-rasam). 

— Thành tựu: quả vui, đáng mong mỏi (ha-vipaka- 
paccupafthanarn). 

“Nhân cận: như lý tác ý (yoniso-manasihara- 
padafthanarn). 

(DhsA. 105) 

(13) Tâm đồng lực bắt thiện (akusalam) 

- Trạng thái: có tội lỗi, cho quả khổ (sãwajja-dukkha- 
vipaka-lakkhanarn). 

— Phận sự: đồng lực bất lợi (anattha-Javana-rasan). 

- Thành tựu: phiền não, không trong sạch (sưnkilesa- 
paccupafthanarn). 

— Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonmiso-mmanasihara - 
padafthanarn). 


Hay tính đáng khinh (gãrayha-bhavafo vã) 

— Trạng thái: tội lỗi (sawajja lakkhameva). 

— Phận sự: trở nên, đạt đến phiền não, không trong sạch 
(samkilesa-bhãva-rasarn). 

— Thành tựu: quả không đáng mong mỏi (ani/tha-vipaka- 
paccupa{thanarn). 

— Nhân cận: phi như lý tác ý (ayoniso-rmanasikara- 
padaffhanam). (DhsAnuTi. I26)! 


1 (DhsAnuTi.126): phụ-phụ chú giải Dhammasanganr (anutikä), phiên bản 
Burmese (Hội đồng Sangha lần 6) trang 126. 
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(14) Tâm na cảnh (fadãrammatarn) 

— Trạng thái: biết sáu loại cảnh (sala-rammana-viänana- 
lakkhanam). 

— Phận sự: na cảnh (/adãararwnana-rasam). 

— Thành tựu: trạng thái (na cảnh) tương ứng (//hã- 
bhãva-paccupaffhanam). 

- Nhân cận: rời khỏi tâm đồng lực (avanã-pagama- 
padafthanarn). 


(15) Khai ý môn (méanodvãrãvajjana) 
(có cảnh sắc làm cảnh — rHpã — raminana arammanan 
katva) 
(Ý thức giới tố vô nhân câu hành xả — „øpekkhã — 
sahagatahetuka — kiriyä mano — viñiana — dhaãtu) 

— Trạng thái: biết cảnh sắc (ripãrammana-vijãnana- 
lakkhan). 

— Phận sự: hướng ý môn (émanodvare ãvajjana-rasa). 

— Thành tựu: làm trạng thái (hướng môn) tương ứng 
(0atha-bhãva-paccupafthanam). 

— Nhân cận: lìa khỏi hữu phần (bhavaigã-pagama- 
padafthanarn). 


(16) Tiểu sinh (zsiuppñda) 
(Ý thức giới tố vô nhân câu hành hỷ — somanassa 
— sahqagatähetuka — kirijyñ — Imano — viñHãng — 
dhatu) 
— Trạng thái: biết sáu loại cảnh (sala-rammana-vijaãnana 
-lakkhana). 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 521 


— Phận sự: nhân cười mỉm ở bậc Ứng cúng Arahant về 
việc không cao quí (kicca-vasena-arahatan anu|aresu 
vafthasu hasituippadana-rasa). 

— Thành tựu: trạng thái tương ứng phận sự vừa nêu (/2/hä- 
bhãva-paccupaffhanam). 

— Nhân cận: luôn là ý vật (ekamato hadaya-vafthu- 
padafthanarn). (Vs.2.87) 


(17) Tâm tử (cuífi cứfa1m) 

— Trạng thái: nhận biết bất cứ cảnh của nó trong số nghiệp 
(kamma), điềm nghiệp (kamma nimiffa), hay điềm sanh 
(gafi nữniffa) [kamrma-kamna-nimiffa-gafi-nimittanam 
aññatara-rammnana-vanana-lakkhanarm |. 

— Phận sự: dời đổi chỗ (cavana-rasam). 

— Thành tựu: tính tương ứng với phận sự vừa đã đề cập 
(tatha- -bhãva-paccupaffhanain). 

— Nhân cận: rời khỏi tâm đồng lực nêu nó ngay sau tâm 
đồng lực; hay rời khỏi tâm na cảnh nếu nó ngay sau tâm 
na cảnh; hay rời khỏi tâm hữu phần nếu nó ngay sau 
tâm hữu phần (avana-fadärammana-bhavaigänam- 
aññatara-pagama-pada†thanam). 
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THỌ UẦN - VEDANAKKHANDHO 


(1) Lạc (sukhzm) (phối hợp với thân thức) 

o Bốn ý nghĩa (a//ha) của thọ lạc: (Dhs. câu 354) 

- Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh xúc khả hỷ, thích hợp, 
dễ chịu (i//haphotthabbanubhavana — lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho các danh pháp (hành) tương ưng mạnh 
thêm (sampayuttanam upabruhanarasarn). 

- Thành tựu: làm thân khoái lạc (kãyjka assada — 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: có thân quyên (sắc thân thanh triệt) 
(kayindriya — padafthanam). 


(2) Khỗ (đukkham) (phối hợp với thân thức) 

o Bốn ý nghĩa (z#ha) của thọ khổ: (Dhs. câu 473) 
(Vsm.XIV) 

- Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh xúc bất khả hỷ 
(amfthaphotthabanubhavana — lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho danh tương ưng héo mòn, tàn ổi 
(sampayuftanam nilapanarasam). 

- Thành tựu hay sự hiện bày là thân đau đớn 
(kayikabadhapaccupafthanam). 

- Nhân cận: có thân quyên (sắc thân thanh triệt) 
(kayindriyapada{thanam). 

(Vs.2.97) 
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(3) Hỷ (sømanassa) (vui sướng hay lạc) 
© Bôn ý nghĩa (a/£ha) của thọ hỷ: (Dhs. câu 18, 277) 


Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh khả hỷ, dễ chịu 
(i†arammananubhavanalakkhanam). 
Phận sự: khai thác cảnh khả hý, dễ chịu bằng cách này 
hay cách khác (ihakarasambhoga — rasarn). 
Thành tựu: danh pháp thỏa thích, thích thú (cefasika 
assada paccupafthanam). 
Nhân cận: (thân tâm) yên tịnh (passaddhi — 
padafthanarn). 
(Vs.2.97) 
Thọ lạc hay hỷ (sukhamn (somanassd1m)) 

Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh khả hỷ, dễ chịu, như 
là tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (anapaãna-pafibhaga- 
nimira), hay nó làm hài lòng, phấn khởi (sa 
lakkhanam). 
Phận sự: làm các trạng thái danh pháp tương ưng mạnh 
thêm (sampayuttanam upa-bhùhana-rasam). 
Thành tựu: giúp đở (anuggahana-paccupaffhanam). 
Nhân cận: (thân tâm) yên tịnh (passaddhi — 
padafthanarn). 

(DhsA. 160) 


(4) - Ưu (domanassam) 
o6 Bôn ý nghĩa (a/ha) của thọ ưu: (Dhs. cầu 326) 


Trạng thái: lãnh nạp, hưởng cảnh bất khả hỷ, không vừa 
ý (amiftha-rammana-nubhavana-lakkhanam). 

Phận sự: khai thác khía cạnh bất khả hỷ, không vừa ý 
bằng cách này hay cách khác (yaihã fathä vã 
amitthakarasambhogarasam). 
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Thành tựu: làm các danh pháp câu sanh ưu phiền, khổ 
SỞ (cefasikabadha — paccupafthanan). 

Nhân cận: có sắc ý vật (ekanteneva hadayavatthu- 
padafthanarn). (Vs.2.9]) 


(5) Xã (upekkha) 


Trạng thái: hưởng cảnh trung bình (maJ/hafta-veday1a 
— lakkhana). 
Phận sự: không làm mạnh thêm hay héo mòn danh pháp 
tương ưng (sưmpayuftanam nãtiupabruihana-milapana 
— rasa). 
Thành tựu: yên tính, yên lặng (sama-bhava- 
paccupaffhana). 
Nhân cận: tâm không có sự phấn khích, vui vẻ 
(nippitika-citta-padafthana). 

(DhsA.222) 


Xã (upekkhä) (thọ tứ thiền) 


Trạng thái: hưởng cảnh ở giữa khả hỷ và bất khả hỷ 
(itha-mi††tha-viparTtanubhavana—lakkhann). 

Phận sự: trung lập (ở giữa) (ứmaJJhafIa-rasa). 

Thành tựu: không phân biệt, không bày tỏ ra ngoài 
(avibhuta-paccupafthana). 

Nhân cận: diệt tắt lạc (sukha-nirodha-padafthana). 
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~ ~— 


TƯỞNG UẦN - SAÑÑAKKHANDHO 


Tưởng (sañña) 

- Trạng thái: nhớ, tưởng về đặc tính của cảnh 
(sañjananalakkhana). 

- Phận sự: nhận ra những gì đã được biết 
(paccabhinnana-rasa) (DhsA.I53); hay làm dấu như 
một duyên để nhớ tưởng lần nữa “đây là giống nhau” 
(0adevetanfi puna sañjanana-paccaya-nimifta-karana- 
rasa), như người thợ mộc, v.v..., làm trong trường hợp 
cưa gỗ (dãru-ãdisu tacchakãdayo viya). 

-_ Thành tựu: hành động hiểu bằng cách của những điểm 
đặc trưng mà đã được biết, nắm lấy (yafhã gahia 
nimï†Iavasena-paccupaffhana). 

- Nhân cận có cảnh tá hiện lại (yaiha 
upafthitavisayapadafthand). 


HÀNH UẢN - SAÑKHAÄRAKKHANDHO 


Sở hữu biến hành tất cả tâm (sabbacita - sãdhãrana)-7 


() ` Xúc (phasso) 

— Trạng thái: chạm (cảnh) (phusana lakkhano). 

— Phận sự: hành động xúc chạm, vì nó là nguyên nhân của 
tầm và cảnh xúc chạm (sanghaffana-raso). 

— Thành tựu: hội họp tâm, cảnh và vật (môn quyên) 
(sannipafa-paccupaffhano); hay như hưởng thọ theo 
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cách quả thành tựu (phal⁄a - paccupaffhana) (vedana - 
paccupaffhano va). 

-Nhân cận có cảnh nổi bật hiện đến 
(apathagatfa(äpaIagata)-visaya — padafthano). 

(DhsA.I51, Vs.2.93) 

(4) Tư (cefang) 

- Trạng thái: cô quyết, quyết tâm (cefayialakkhanä, 
cetanabhäva lakkhanafi attho). 

- Phận sự: tích lũy (nghiệp kamma) (ayuihana-rasa) 

-_ Thành tựu: sắp xếp (samwidahana-paccupafthänä). 
Nó làm trọn phận sự của nó và của chư pháp khác, như 
một học trò lâu năm, một người quản lý, một người thợ 
đứng đầu, v.v...(sakicca-parakicca-sadhakä jeltha- 
sissa-mmaha-vaddhaki-adayo viya). 

- Nhân cận có 3 danh uẫn tương ưng 
(sesakhandhafIayapadafthana) (hoặc vật + cảnh + xúc 
v.V...) (DhsA.I.5.5, Vs. 2.93). 


(5) Nhất hành (ekaggzfã) hay định (samäadhi) 

- _ Trạng thái: lãnh đạo (pamokkha lakkhano), 
vô tán dật hay không buông mất (avisahãra lakkhano); 
hoặc 
vô phóng dật (avikkhepa lakkhano va). 

- Phận sự: kết khối hay kết hợp chư pháp câu sanh 
(sahajãtänam sampindanaraso). Lẫy tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaganimiffa) làm cảnh, như nước làm 
việc tắm rửa bột (nhaniya-cunnanamụ udakam viya). 

- Thành tựu: hiện bày yên tịnh, yên lặng (upasama- 
paccupaffhana), như trí trong cách quả, vì đức Phật nói: 
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“Người có đủ định biết và thấy chư pháp thực tính như 
thật.” (S.2.12)!* (ñãana-paccupalthano vã, samahiio 
yathabhutam janati passaffi hỉ vuffam) (DhsA. 162). 

- Nhân cận: có lạc (tam thọ) nói chung (wisesđfo 
sukhapadafthana). 
Nó nên được xem như tính kiên định của tâm, như sự 
vững vàng của ngọn đèn khi không có gió lùa (thối nhẹ) 
(nivate đipaccinamm thi viya cetaso thiHfi dafthabbo). 

(DhsA. 161, 162, Vs.2.94) 

(6) Danh mạng quyền (Jmifindriyain) 

-_ Trạng thái: duy trì, gìn giữ chư danh pháp tương ưng 
(sampayufta-dhamnanam anupalana — lakkhanarn). 

- Phận sự: làm cho chúng tồn tại (S41 pavaffana- 
rasafn). 

- _ Thành tựu: như củng cố, làm vững chắc về sự hiện diện 
của chúng (/esam yeva fhapana — pa{thaãna?!). 

-_ Nhân cận: phải có chư danh pháp đáng duy trì, gìn giữ 
(yapayitabba-bhiuta-pafthanarn). 


(7) Tác ý (Manasikaro) 

- _ Trạng thái: dẫn dắt các danh pháp tương ưng hướng đến 
cảnh (sãrana-lakkhano). 

- _ Phận sự: kết hay thắt chư danh pháp tương ưng đến cảnh 
(samayuftãnam ãraIniaIe sa11y0jana-ra30). 

-_ Thành tựu: tính chạm trán, đương đầu với một cảnh 
(arammana-bhimukhabhaäva-paccupaffhano). 


1 (S.2.12): Samyutta Nikäãya, phiên bản Burmese (Hội đồng Sangha lần thứ 
sáu). Quyển 2, trang 12. 
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Nhân cận! là phải có cảnh. 

Tác ý như bánh lái của con thuyền, hướng con thuyền 
đến đích của nó, hoặc như người đánh xe ngựa đưa hay 
cầm cương ngựa làm cho những con ngựa đã luyện 
thuần thục hướng đến đích của chúng. Cũng vậy, tác ý 
điều khiển chư pháp tương ưng hướng về cảnh 
(arammanapafipadakaltena sampayutanamn sarathi 
viya dafthabbo). (Dhs.I77, Vs.2.96). 


Sở hữu biệt cảnh (pakinmnaka) — 6 


(1) Tầm (Viakka) (áp sát ban đầu) 


Trạng thái: đưa tâm và sở hữu tâm áp vào năm lấy cảnh 
hay dán tâm vào cảnh, như tợ tướng hơi thở (anaãpana- 
pafibhaga-nimitt4) (arammane cữtassa abhiniropana 
lakkhano). 
Phận sự: làm cho phải chạm vào và đặt vào cảnh 
(ahanana-pariyahanana-raso). 
Thành tựu: tâm đặng đến cảnh (jzammane cifassa 
ãnayana-paccupafthano). 
*Nhân cận: phải có cảnh, như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaga-nimiffa) (hay vật + cảnh + xúc 
VY sakk 

(DhsA.157, Vs.]. 136) 


(2) Tứ (Wicaro) (duy trì sự áp sát) 


Trạng thái: tiếp tục áp lực chiếm giữ cảnh hay tiếp tục 
dán áp tâm vào cảnh, như tợ tướng hơi thở (anãpãna- 


1 *: theo chú giải, nhân cận của nó không được đề cập. 
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palbhaga-nmmifa) theo nghĩa xem xét cảnh 
(arammananumajjana-lakkhano). 
-_ Phận sự: duy trì sự áp sát của các danh pháp câu sanh 
vào cảnh (/atha sahajatfãnuyojanaraso). 
-_ Thành tựu: neo các danh pháp này bám chặt vào cảnh 
(c1assa qnuppabandhana -  (anuppabandha) 
paccupdaffhano). 
- *Nhân cận: phải có cảnh (hay vật + cảnh + các danh 
pháp câu sanh như xúc v.v... ). 
(DhsA. 156) 
(3) Thắng giải (Ađdhữnokkho) (quyết định, quyết 
đoán) 
- Trạng thái: chắc chắn, quyết định (sanniffhana- 
lakkhano). 
-_ Phận sự: không dò dẫm, không lưỡng lự, không gượng 
(asamsappana-raso). 
- Thành tựu: dứt khoát, phán quyết (wicchaya — 
paccupaffhana). 
- Nhân cận: có pháp hay cảnh bị phán quyết 
(sanmi††heyya-dhamtmna-(sanmiftha-tabba-dhamma) 
padafthano). 
Nó nên được xem như một trụ đá không thể lay chuyền, 
kiên định trước cảnh (arammane  miccalabhavena 
indakhilo viya da†thabbo). 
(DhsA.I77, Vs.2.96) 
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(4) Cần (Vữiyam) 


Trạng thái: tư cách ráng chịu, nỗ lực, cật lực (wssahana! 
lakkhanam). 
Phận sự: củng cố hay ủng hộ các danh pháp câu sanh 
(saha7atanamụ upaffhambhanarasam). 
Thành tựu: không lui sụt, không sụp đỗ (asams?dana- 
bhãva- paccupajthanarn). 
Nhân cận: có cảm giác gấp rút, vì các từ “khuấy động, 
vị ấy cố gắng khéo" (“sœmwiggo yoniso padahatti 
vacanafo sanvega-padaffhanam). 
Hay một pháp khởi đầu của cần hay một nền tảng cho 
sự sanh cần, đó là pháp nào làm khuấy động hành động 
mạnh mẽ (viriyãrambhavatthu-padafthanam). 
Hay khi khởi đầu đúng đắn, nó nên được xem là căn của 
(Ất cả sự chứng đạt (vã samma araddham 
sabbasampafI nam milam dafthabbam). 

(DhsA. 164, Vs.2.93) 


(5) Hÿ (Pữ¡) (phấn khích hay vui mừng hay an lạc) 


Trạng thái: mừng, mên, ưa thích, hài lòng 
(sampiyayana-lakkhana). 

Phận sự: làm danh thân và tâm tỉnh táo, no vui (kãya- 
cữta-pinana-rasa) hoặc lan tràn khắp, sung mãn và gây 
xúc động với sự phấn khích (pharana-rasa va). 

Thành tựu: phấn khởi, hăng hái, háo hức (odagya- 
paccupaffhana). 

* Nhân cận: có cảnh (hay vật + cảnh + xúc v.v... ). 


1 Ussahana = Ä3#?h: nỗ lực, ã§?h: tận lực. 
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(6) Dục (Chando) (muốn) 

- Trạng thái: muốn làm, thực hiện (những việc tốt hay 
xấu, thiện hay bất thiện) (kattukamyata-lakkhanno). 

-_ Phận sự: tìm kiếm cảnh (arammaapariyesana-ras0). 

- Thành tựu: tính mong mỏi cảnh mạnh mẽ, cần thiết đối 
với một cảnh (arammanena atthikat4-paccupafthano). 

- _ Nhân cận: có cùng cảnh (#adevassa -padafthanain). 
Nó nên được xem như là sự duỗi ra về phía trước của 
bàn tay của tâm hướng về cảnh (ãrammana-ggahane 
ayam cetaso hattha-ppasaranam viya dafthabbo). 

(DhsA. 176. I77, Vs.2.96) 


Sở hữu tâm thiện (kusala cefasika) — 25 


Tịnh hảo biến hành (sobhara sãdhãrana) — 19 

(1) Tín (Sauddha) 

- Trạng thái: đặt (có) niềm tin, tin theo (saddahana- 
lakkhana); hay lòng tin (okappana-lakkhana va). 

-_ Phận sự: trong sạch, như viên ngọc làm sạch nước của 
vua chuyền luân vương làm cho nước đục trở nên trong 
(pasadana-rasa udaka-ppasadaka-maf viya):; 
hay đưa ra, là pháp có thể đưa ra để vượt qua sự chảy 
tràn (tiến hành, như lúc bắt đầu vượt qua sự chảy trần 
của bộc lưu) (pakkhandana-rasa va oghuffarano viya). 

- _ Thành tựu: không dơ bân, tức là loại trừ sự bắt tịnh của 
tâm (akãlussiya-paccupaffhäna); hay là quyết định 
(adhimuffi- paccupaffhana va). 

- Nhân cận: có tám cảnh đề đặt niềm tin vào (saddheyya- 
vafthu-padafthana). 
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Nghe chánh pháp và những thứ tương tự như thế tạo 
thành chi phần Nhập lưu (saddhamma-ssavanadi- 
Sofapaftiyanga-padafthana và). 


(2) Niệm (Szñ) 

- Trạng thái: không lơ lãng, tức là không trôi đi khỏi cảnh 
đề mục (zpilãpana-lakkhan3). 

-_ Phận sự: không lẫn lộn, không quên cảnh đề mục như 
tệ tướng hơi thở (ãnapãna-pafibhaga-nimiiia) 
(asam1nosarasa). 

-_ Thành tựu: bảo vệ tâm và cảnh đề mục như tợ tướng hơi 
thở (anapana-pafibhäga-nimiffa) (arakkha- 
paccupdfthänäa); hay là bản tính đương đầu cảnh 
(visayabhimukha-bhaãva paccupafthana va). 

- Nhân cận: có sự nhớ tưởng chắc (/hirasañña- 
padafthana); hay bốn niệm xứ (safipafthana  — 
padafthand). 


(3)  Tàm (Hữï) 

- Trạng thái: thoái thác! với cách làm ác (päpafo 
Jigucchana-lakkhap). 

-_ Phận sự: không làm ác theo cách hồ thẹn (14jjakarena 
pãpanamụ akaranarasa). 

- Thành tựu: lùi bước khỏi việc ác theo cách hồ thẹn 
(1ajjakarena papafo sankocana — paccupaffhana). 

-_ Nhân cận: biết trọng tự thân (a/agãravapadafthana). 


1. Thoái - trái với tiến, thoái lui; thoái thác là kiếm cớ từ chối. 
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(4) Úy (Oappam) 


Trạng thái: ghê sợ ác pháp (uãsana-lakkhanarn). 
Phận sự: không làm ác theo cách ghê sợ (asakarena 
pãpana1 akaraa-rasa1m). 

Thành tựu: lùi bước khỏi việc ác theo cách ghê sợ 
(uftasakarena papafo sankocana — paccupaffhanarn). 
Nhân cận: tôn trọng tha nhân (para-gaãrava- 
padafthanarn). 


(S) Vô tham (Alobho) 


Trạng thái: tâm không có ham muốn đối với cảnh của 
nó (ärammane cñtassa agedha-lakkhano); hay là không 
dính vào cảnh (alaggabhava — lakkhano va) như một 
giọt nước trên lá sen (kamala-dale jala-bindu viya). 
Phận sự: không chấp cứng như một bhikkhu đã giải 
thoát (apariggaha-raso mufta-bhikkhu viya). 
Thành tựu: không dính mắc, tách rời (anallima- 
paccupaffhano). 
Giống như thế đối với một người đàn ông đã từng rơi 
vào phần (asucinhi pafita-puriso viy). 
* Nhân cận: có cảnh bị xa lìa, hoặc như lý tác ý. 

(Dhs. I70, Vs.2. 94) 


(6) Vô sân (Adoso) 


Trạng thái: không hung ác (acapdikka-lakkhano); hay 
là không đối lập, như người bạn hiền (awiodha- 
lakkhano va anukHla-miffo viya). 


- Phận sự: loại trừ sự kết oán, (aghatavinayaraso); hay 


loại trừ sự khô não, xúc động, bôn chôn của tâm, như 
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gỗ đàn hương đã làm (parijãha-vinaya-raso vã 
candanamụn viya). 

-_ Thành tựu: dễ chịu, khoáng đạt, thanh thoát như trăng 
rằm (sammabhäva-paccupafthäno punna-cando viya). 

-_* Nhân cận: như lý tác ý hay có cảnh, v.v... 

(DhsA.I71, Vs.2.95) 
Từ (Äef/a) [vô sân (adoso)] 

— Trạng thái: làm điều lợi ích cho chúng sanh có sự sống 
(hitakãra-ppavaffi — lakkhana). 

— Phận sự: đưa ra phúc lợi của họ (17pasamhara —raãs4). 

- Thành tựu: loại trừ sự kết oán (căm hờn) (aghafa— 
Vinayq — paccupaffhana). 

- Nhân cận: thấy chúng sanh đáng thương (safãnzm 
mãnãapa-bhãva-dassana-padafthana). 

Nó thành công khi nó làm lòng căm hờn lắng đi và nó 
thất bại khi nó đem lại lòng yêu thương ích kỷ 
(byapadipasamo efissa sampadffi sineha-sambhavo 
vipaff). 

(DhsA.237, Vs.].3T]) 

(7) Trung bình (Ta#ramajjatffaf3) 

— Trạng thái: cách dìu dắt tâm và các sở hữu tâm đồng 
sanh ngang bằng nhau (cifa-cetasikãnam sama-vähita 
— lakkhana). 

— Phận sự: ngăn sự quá mức hay kém cỏi („nuadhikafä- 
nivarana-rasa); hay cắt đứt sự thiên vị hay nghiên một 
bên (pakkha-pafu-pacchedana-rasa va). 

— Thành tựu: tính trung bình, quân bình (wa77haftabhava- 
paccupaffhana). (DhsA. 77, Vs.2.96). 
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— * Nhân cận: có danh pháp tương ưng (hay vật + cảnh + 
các danh pháp tương ưng như xúc, v.v...) hay như lý 
tác ý. 


Xả (Upekkha) vô lượng [trung bình (fatramajjaffaf) 

—_ Trạng thái: đây mạnh khía cạnh xả hướng về chúng sanh 
(saftesu maj]hatfta-kara-ppavaffI-lakkhana). 

— Phận sự: thấy sự bình đẳng ở các chúng sanh (saffesu 
sama-bhãva-dassana-rasa). 

— Thành tựu: làm yên lắng sự sân giận ngủ ngầm 
(pajighanunaya VIDdaSdma -paccupafthand). 

— Nhân cận: thấy quyền sở hữu của nghiệp, như vậy: 
Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp của họ. Nghiệp của 
họ là lựa chọn bởi họ, sẽ trở nên hạnh phúc, hay sẽ thoát 
khỏi khổ, hay sẽ không rời bỏ sự thành đạt họ đã vươn 
tới? (kamưnassaka satffa, te kassa ruciyä sukhita va 
bhavissamtl, dukkhafo va muccissanfi, paffa-sampdffito 
vã na parihayissamHfi evam pavafta-kammassakata- 
dassana-padafthana). 

Nó thành công khi nó làm sự sân giận ngủ ngầm vên 
lăng (pafighã-nunaya-vipasamo tassä sampafiì). 
Nó thất bại khi nó sanh dửng dưng do không biết, không 
khác vô minh, đó là khuynh hướng của thế gian khi dựa 
vào cuộc sống trong gia đình (gehasitãya aññãnu- 
pekkhaya sambhavo vipaffi). 

(DhsA.236, Vs.I.3TI1I, 312) 

Thiền xả (Jhãnupekkhä) [trung bình (/øramajjaffafä)] 

— Trạng thái: xả hướng về cảnh, như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaganimitta) (majJhaftIa-lakkhana). 
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— Phận sự: không thích thú ngay cả hạnh phúc cao nhất 
trong thế gian mà được tương ưng với nó (anãbhoga- 
rasa). 

— Thành tựu: không hứng thú, ngay cả hạnh phúc cao nhất 
(abyapara-paccupafthana). 

— Nhân cận: ly pháp hỷ (pi17-viraga-padaffha). 

(DhsA.21TS) 

(8) — Tịnh thân (kãya-passaddhi) 

(9) — Tịnh tâm (cifa-passaddhi) 

-_ Trạng thái: trở lại sự yên tịnh vì bất an (tuyệt diệt cách 
bất an) của danh thân; trở lại sự yên tịnh vì lo lắng, bất 
an (tuyệt diệt cách bất an) của tâm (kãyacitadaratha- 
vũpasamalakkhana)'. 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ sự bất an của danh thân, chế 
ngự, bài trừ sự bất an của tâm (kayacittadaratha- 
nữnaddanarasä). 

-_ Thành tựu: danh thân và tâm yên tịnh, mát mẻ, không 
xao động (kãyacifanam qaparipphandana sitibhava 
paccupaffhana). 

-_ Nhân cận: có danh thân và tâm (tương ưng) (kãyacif(a- 
padafthand). 


Chúng nên được coi là pháp đối lập với các phiền não 
như điệu cử gây ra sự không yên lặng ở danh thân và ở 
tâm (kãyaq-cifanam  avipasama-karauddhaccdadi- 
kilesa-pafipakkha-bhutati dafthabb4). 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 


1 Danh thân (sở hữu tâm), tâm lìa sự động của phiền não. 
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(10) Khinh thân (kãya-lahufa) 
(11) Khinh tâm (ca-lahufa) 


Trạng thái: lìa tính nặng nề của danh thân; lìa tính nặng 
nề của tâm (kãya-cita-garu-bhäva-vipasama- 
lakkhan). 

Phận sự: chế ngự, bài trừ tính nặng nề của danh thân; 
chế ngự, bài trừ sự nặng nỀ của tâm 
(kayacittagarubhäva-nimmaddana-rasa). 

Thành tựu: là sự không chậm chạp, uê oải, lờ đờ của 
danh thân; sự không chậm chạp, uÊ oải, lờ đờ của tâm 
(kaya-cittanam aqdandhata-paccupafthana). 

Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyacia- 
padafthand). 


Cả hai nên được xem là pháp đối lập với các phiên não 
hôn trầm thùy miên là pháp gây ra sự nặng nề ở danh 
thân và ở tâm (kãya-citanam garubhava-kara-thima- 
middhadi-kilesa-pafipakkha-bhutati datthabba). 
(DhsA.174, Vs.2.95) 


(12) Nhu thân (kãya-muduf4) 
(13) Nhu tâm (cifa-mudufa) 


Trạng thái: ha tính cứng của danh thân; ha tính cứng 
của tâm (kayaciftIatthambha-vipasama-lakkhana). 
Phận sự: chế ngự, bài trừ tính cứng, sượng của danh 
thân; chế ngự, bài trừ tính cứng, sượng của tâm 
(kayacittatthaddha-bhãva-nimmaddana-rasa). 

Thành tựu: chúng được biểu hiện không đối kháng lại, 
không chướng ngại (ở cảnh), như tợ tướng hơi thở 
(anapana-pafibhaga-nimifta) (appafighafa- 
paccupaffhana). 
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-_ Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãya-cifa- 
padafthand). 


Cả danh thân (sở hữu tâm) và tâm nên được xem là pháp 
đối lập với các phiền não tà kiến, ngã mạn, v.v... là 
pháp gây ra sự cứng của danh thân và ở tâm (kãy4a- 
citanan  thaddha-bhava-kara-difthi-mandadi-kilesa- 
pafipakkha-bhutaHi dafthabba). 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 

(14) Thích thân (kãya-kamưmafñiñafa) 

(15) Thích tâm (cfa-kammmafñiñiafA) 

-_ Trạng thái: ha tính khó sử dụng ở danh thân; ha tính 
khó sử dụng ở tâm (kãyacifakammañna-bhava- 
vũpasama-lakkhana). 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ tính khó sử dụng ở danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính khó sử dụng ở tâm 
(kayacittakarmmnanna-bhava-nimnaddana-rasa). 

-_ Thành tựu: thành công trong việc làm pháp nào đó (như 
tợ tướng hơi thở - ãnapãna-pafibhaganimifa) thành 
cảnh của danh thân; thành công trong việc làm pháp nào 
đó (như tợ tướng hơi thở - ãnãpãna-pafibhaganimiffa) 
thành cảnh của tâm (kãyacifam äãrammmana karana 
Sampaffi paccupafthand). 

- Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyaci1f4- 
padafthand). 


Cả danh thân (sở hữu tâm) và tâm nên được xem là pháp 
đối lập với các pháp cái còn lại, v.v... gây ra tính khó 
sử dụng của danh thân và tâm. Chúng cũng nên được 
xem như mang lòng tin vào các pháp nên được tin và 
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như mang tính dễ xúc cảm dùng vào các hành động lợi 
ích, ví như vàng ròng (kãya-citanam kammañiia- 
bhãva-karaãvasesa-nivararddi pafipakkha-bhu1a, 
pasadanrya-vatthisu pasadavaha, hitakiriyasu 
vimyogakkhama-bhavavahaäa suvanna-visuddhi viyati 
dafthabba) . 

(DhsA. 174, Vs.2.95) 

(16) Thuần thân (kãya-pãguññafã) 

(17) Thuần tâm (cifa-pãguññafã) 

- Trạng thái: tính không bệnh hoạn (lành mạnh)! của 
danh thân; tính không bệnh hoạn (lành mạnh) của tâm 
(kayacittanam agelanñabhava- lakkhana). 

- Phận sự: chế ngự, bài trừ tính bệnh hoạn của danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính bệnh hoạn của tâm 
(kayacittagelafñfia-nummaddana-rasa). 

-_ Thành tựu: xa lìa tội lỗi của danh thân; xa lìa tội lỗi của 
tâm (miradïnava-paccupaffhana). 

- Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyaci1f4- 
padafthand). 


Cả hai nên được xem là pháp đối lập với bất tín, v.v... 
là pháp gây ra tính bệnh hoạn của danh thân và tâm 
(kaya-citUAanam gelañña-kara-asaddhiyadi-palipakkha- 
bhutãm! dafthabba). 

(DhsA.175, Vs.2.96) 


1 Không bệnh hoạn, không sôi nổi, nóng nảy. 


540 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


(18) Chánh thân (kãyuwjjukaf) 
(19) Chánh tâm (ciffujjukaf) 


Trạng thái: sự chánh trực, ngay thăng của danh thân; sự 
chánh trực của tâm (kãyacifta ajjava-lakkhand). 

Phận sự: chế ngự, bài trừ tính quanh co của danh thân; 
chế ngự, bài trừ tính quanh co của tâm (kãyacifta-kufila- 
bhaãva-nimmaddana-rasa). 

Thành tựu: không quanh co, vặn vẹo (4/mhaf4- 
paccupaffhana). 

Nhân cận: có danh thân và tâm tương ưng (kãyãcifa- 
padafthand). 

Cả hai nên được xem là pháp đối lập với đạo đức giả, 
lừa lọc và gian lận, v.v... là pháp gây ra sự quanh co, 
vặn vẹo ở danh thân và ở tâm. 


Ngăn Trừ (Virafi) - 3 

(20) Chánh ngữ (sarmưmna-vacã) 

(21) Chánh nghiệp (sarmua-kanunanfa) 
(22) Chánh mạng (srmnuđ-ãjmwa) 


Trạng thái: không vi phạm, không vượt qua giới hạn 
tương ứng như về thân ác hạnh, v.v...; không phạm, là 
những gì được thuyết (ssopi kãya-duccaritädi- 
vafthunam aviftikkama-lakkhana; amaddana- 
lakkhanatfi vuftam hot). 

Phận sự: thoái thác khỏi thân ác hạnh, v.v... (kãya- 
duccaritadi-vatthuto-sankocana-rasä). 

Thành tựu: không làm thân khẩu ác 
(akiriyapaccupaffhana). 
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Nhân cận: có ân đức tài sản đặc biệt như là tín, tàm, úy 
và ít dục, v.v... (saaddha-hiriofappa qappicchatadi- 
guna-padaffhana). 


Chúng nên được xem như tính không thích, chống đối 
của tâm khỏi những ác hạnh. 


Vô lượng (appamañfna) - 2 
(23) Bi (karuna) 


Trạng thái: (cách tội nghiệp) khiến cho muốn trừ khổ 
cho chúng sanh (dukkhäpanayanakara-Dpavaffi- 
lakkhan3). 

Phận sự: không chịu nôi, không đành lòng khi thấy 
người khác chịu khô (para-dukkhãsahana-rasä). 
Thành tựu: không làm hại (2vihmsã-paccupaffhana). 
Nhân cận: thấy tình trạng không tự lo liệu được trong 
sự tràn ngập những khổ đó (dukkhäbhibhitãnam 
anatha-bhãva-dassana-padafthana). 


Nó thành công khi nó lìa sự làm hại và nó thất bại khi 
nó gây ra sầu khô (vihimsipasamo tassã sampatii, soka- 
sambhavo vipdaffi). 

(DhsA.237.236, vs. I..3I I) 


(24) Tùy hỷ (mudiã) 


Trạng thái: vui thích, mừng giùm (bị trợ sanh bởi sự 
thành đạt của người khác) (pamodana-lakkhana). 

Phận sự: không ghen ghét, đỗ ky, ganh tỊ (với sự thành 
đạt của người khác) (anissãyana-rasa). 

Thành tựu: phá tan pháp ghen ghét, không đầy đủ, chấp 
giữ (arativighata-paccupaffhana). 
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Nhân cận: thấy sự thành đạt của chúng sanh (sa/-nam 
sampafti-dassana-padafthana). 


Nó thành công khi nó làm lìa bỏ sự ghen ghét và nó thất 
bại khi nó trợ sanh chê cười (4r4afi-vipasamo tfassa 
sampatfti, pahãsa-sambhavo vipaffi). 

(DhsA.2.36, Vs.I.3T]) 


Trí Quyên (paññindriya) - I 


(2 


5) Vô sử trí (qmohø/ paññã) 


Trạng thái: thấu rõ pháp theo thực tính (ya/hã-sabhãva- 
pafivedha-lakkhanä); hay không sai lầm, không thiếu 
sót, chắc chắn thấu rõ, như sự xuyên qua của một mũi 
tên băn ra bởi một người bắn cung thiện xảo (akkhalita- 
pafIvedha-lakkhano vã kusalissa-sakhiffta-Isu- 
pafivedho viya). 
Phận sự: soi sáng cảnh, như một nguồn ánh sáng 
(yisayo-bhãsana-raso pađ1p?o viya). 
Thành tựu: sự sáng sủa của cảnh, vô s1, thấy biết rõ ràng, 
như một sự chỉ dẫn tốt trong rừng (øsammoha- 
paccupa{thano arañña-gatfa-sudesako viya). 

(DhsA. 166, Vs.2.95) 


Trí (paññä) 


Trạng thái: thấu rõ pháp thực tính (đhammna-sabhãva- 
pafIvedha-lakkhana). 

Phận sự: bài trừ sự tối tăm của si là pháp che đậy pháp 
thực tính (dhammanam  sabhava-paficchadaka- 
mohandhakara-viddharmmsana-rasa). 
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-_ Thành tựu: sự sáng sủa của cảnh, vô si, thấy biết rõ ràng 
(vô si hay sự không bối rối (asammoha- 
paccupaffhano). 

- _ Nhân cận: định, vì Đức Phật nói rằng: “Người có đầy 
đủ định thì biết và thấy chư pháp theo thực tính.” 
(A.3.259)!. Nhân cận này đặc biệt là nhân trí hay tuệ 
quán (viassan) (“samahito yathabhHtam janati 
DAassdaf†`ti vacanatfo pana samadhi 1assa padafthanam) 

(Vs.2.66) 
Trí quyền: 
Paññä là trí, thấy biết chư pháp siêu lý theo thực tính 
(như thật). Ö đây, trí (paññä) gọi là quyền vì nó làm 
trưởng trong việc thấu rõ chư pháp theo thực tính. 
Trong Abhidhamma, ba thuật ngữ - trí (pañ72), tuệ 
(ñãna) và vô s1 (amoha) — được dùng đồng nghĩa. Quán 
hay tuệ quán cũng là sở hữu tâm này, tức trí quyên. 


Sở hữu tâm bắt thiện (akusala cefasika) - 14 


(1) ˆ Sl(ứmoho) 

- Trạng thái: tính mù quáng của tâm (cassa 
andhabhäva-lakkhäno) hay trái với trí, không biết 
(ananalakkhano). 


1 A,3.259: Anguttara Nikãya, phiên bản Burmese (Hội đồng Sañgha thứ sáu), 
quyển 3, trang 259. bhikkhave, yam samahito yathaãbhũtam jãnãti passati. 
= này chư bhikkhu, người có tâm Thiền định, biết và thấy chư pháp như thật". 
= One who has enough concentration knows and sees the dhammas as they 
really are. 
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-_ Phận sự: không thấu rõ (asampafivedharaso), hay phận 
sự là che ngăn thực tính của cảnh (arawmana-sabhava- 
cchäãdanaraso). 

- Thành tựu: vắng mặt pháp chơn chánh sáng suốt 
(asammäpalipattipaccupafthano); hay là mờ. tối 
(andhakara-paccupaffhano). 

- Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonisomanasikara- 
padafthano). 


Nó cần được xem là căn của tất cả pháp bất thiện 
(sabbakusalanam milanti da†thabbo). 
(DhsA.291, Vs.2.98) 

(2) Vô tàm (ahirikam) 

- Trạng thái không xấu hồ về thân ác hạnh v.v... 
(kayaduccaritadihi ajieucchana-lakkhanam); hay tính 
vô liêm sỉ, tính trơ trẽến, không thẹn (a/4/7a lakkhanan 
vã). 

- Phận sự: làm ác theo cách không thẹn (a/2/7a -kãrena 
karaa-rasam). 

- Thành tựu: không chùn lại, không rút khỏi việc ác theo 
cách không thẹn (zi2/7/a -kãrena pãpa1O asankocana- 
paccupafthanarn). 

- Nhân cận: không tôn trọng mình (tự thân) (z4 
agarava-padafthanarn). 

(DhsA.291, Vs.2.98, Vs1ï.2. 149) 

(3) — Vô úy/ quý (anoffappamm) 

- Trạng thái: không e sợ về thân ác hạnh, v.v... (kaya- 
ducaritadihi asarajja-lakkhanam); hay là không sợ vì 
lợi ích của họ (a#wtãsa-lakkhanam). 
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Phận sự: làm ác theo cách không sợ (awuftasakarena 
Dpãpanam kara—a-rasam). 
Thành tựu: không chùn lại, không rút khỏi việc ác theo 
cách không sợ (awwftasakarena pãpafo asankocana- 
paccupa{thanarn). 
Nhân cận: không tôn trọng người khác (tha nhân) (para- 
agarava-padafthanarn). 

(DhsA.291, Vs.2.98, VsTï.2. 149) 


(4) — Điệu cử (uddhaccam) 


Trạng thái không yên tịnh (cefaso avipasama- 
lakkhanam), như nước bị gió lùa (vafabhighafa-cala- 
Jalam viyq). 
Phận sự: đôi lòng, không ở yên (ana-vaƒfhana-rasarn), 
như lá cờ hay biểu ngữ bị gió lùa (vãtãbhighãfa-cala- 
dhaja†aka viya). 
Thành tựu: đi lạc tấn loạn (Phanraffa- 
paccupaffhanazrn), như tro bay tung lên do ném hòn đá 
vào (pãsanabhighafa-samuddhatabhasimam viya). 
Nhân cận: phi như lý tác ý làm tâm không yên (cefaso 
avipasame ayonisormanasikara-padafthananm). 
Nó nên được xem là pháp làm tâm tán loạn, xao lãng 
(ci1ta-vikkhepoti dafthabbam). 

(DhsA.292, Vs.2.99) 


(5) Tham (/oDho) 


Trạng thái: chấp cứng cảnh, như nhựa bẫy chim (khi 
dính nhựa) (aramnana-ggahana-lakkhano, 
makkafalepo viyq). 

Phận sự: dính chặt, như miếng thịt đặt vào chảo nóng 
(abhisanga-raso, tattIakapale khitta-ma1nsa-pesi viya). 
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-_ Thành tựu: không buông cảnh, như thuốc nhuộm muội 
đèn (apariccasa -paccupa{thano, telafijanarago viyq). 

-_ Nhân cận: thấy pháp cảnh triền cho răng đáng ưa thích 
(samyoJaniya-dhammesu assadadassana-padafthano). 
Những tham này tăng mạnh lên theo hướng ái, tham nên 
được xem là mang tính mắt, bỏ phí, như dòng sông chảy 
xiết ra biển lớn (anhã nadi-bhävena vaddhamäno 
siehasotã mnađdI iva maha-samuddam apãyameva 
gahetva gacchafifi daf†habbo). 

(DhsA.291, Vs.2.98) 

(6) Tà kiến (micchã-difhi) 

- Trạng thái chấp cứng những cách phi lý, dại đột 
(ayomiso abhinivesa-lakkhap). 

-_ Phận sự: chấp trước (parãmäsa-raso). 

- Thành tựu: chấp cứng theo sự nhận sai (mwicchã- 
bhinivesa-paccupaffhana). 

- Nhân cận: không chịu gặp bậc Thánh và v.v... 
(ariyanam adassana-kamatadi-paccupafthana). 

Tà kiến nên được xem là pháp tội lỗi, phải xa lánh, đáng 
bị khiên trách nhất (paramam vajjamti dafthabbä). 
(DhsA.290, Vs.2.98) 

(7) Ngã mạn (mang) 

- _ Trạng thái là kiêu ngạo, hống hách (u„nati-lakkhano). 

- Phận sự là kiêu căng, vẻ ngạo mạn (sampaggaha-raso). 

-_ Thành tựu là tính dương dương tự đắc, tính hay khoe 
khoang, tính khoác lác (kefukamyata-paccupafthano). 

- Nhân cận là có tham bất tương ưng tà kiến (di//hi- 
vippayufta-lobha-padaffthano). 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 547 


Nó nên được xem là sự lầm lạc, kém trí khôn („náo 
viya dafthabbo). 
(DhsA.297, Vs.2.99) 

(8) Sân (doso) 

-_ Trạng thái: phẫn nộ, hung tợn, hung dữ như con răn bị 
kích động (candikka-lakkhano paha{†aä-siviso viya). 

- Phận sự: lan truyền đi như một giọt chất độc 
(yisaDDana-raso visanipđfo viyq). 

Hay thiêu đốt pháp mà chính nó đang nương (sắc ý vật) 
như lửa cháy rừng (affano missayadahana-raso vã 
daãvaggơi viyd). 

- Thành tựu: làm hư, làm ô uế, làm khổ (đ#sana- 
paccupaffhano), như kẻ thù có được cơ hội (/addhokaso 
viya sapaf{o). 

- Nhân cận: sự hiềm hận, sự sân giận, điều trái Ý, điều 
bực mình (aghafa-vatfthu- padaffthano). 


Sân nên được xem như nước tiểu cũ hòa với chất độc 
(yisa-samsa†tha-puti-muttam viya dafthabbo). 
(DhsA.299, Vs.2. 100) 

(9)  Tật (¡ssđ) 

- Trạng thái: tật đồ với sự thành đạt của người khác 
(para-sampaffInam ussuyana-lakkhap). 

- Phận sự: không vừa lòng với sự thành đạt của người 
khác (/atheva anabhi-rati-rasa). 

-_ Thành tựu: ngoảnh mặt tránh, không thích, chống đối 
sự thành đạt của người khác (/afo-vimukha-bhava- 
paccupaffhana). 

- Nhân cận: có sự thành đạt của người khác (para- 
sampafti-padafthana). 
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Tật nên được xem là một pháp triền (sưmyojanari 
dafthabba). 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 


(10) Lận ứmicchariyainr) 


Trạng thái: giấu giếm sự thành đạt của mình 
(laddhanam va labhitabbanam va affano sampatinam 
nieuihana-lakkhanam). 

Phận sự: không chịu chia những thành đạt này với 
người khác (/asamyeva parehi sadharana-bhava- 
akkhamana-rasam). 

Thành tựu: co rút lại (sakocana-paccupaftfhanam), hay 
tính hèn hạ, tính bẳn tiện, tính bủn xin (køa/u-kafñcu- 
kafa-paccupafthanam va). 

Nhân cận: có sự thành đạt của tự thân (2//4-sampaffi- 
padafthanarn). 

Nó nên được xem là một danh pháp xấu xa (cefaso 


viripa-bhavofti da†thabbarn). 
(DhsA.299, Vs.2. I00) 


(1U Hồi (kukkuccam) 
- _ Trạng thái: ăn năn, hôi hận (pacchanufãpa-lakkhanan). 
- Phận sự: sầu về việc đã làm và chưa làm (kata-kata- 


anISOcana-rasam). 


- Phành tựu: nhớ lại hôi tiệc, ân hận về sau (yi2pafisara- 


paccupa{thanarn). 


- Nhân cận: có việc đã làm và chưa làm (ka/aã-kafa- 


padafthanarn). 


Nó nên được xem như nô lệ (đ4ãasabyamiva dafthabbam) 
(DhsA.299, Vs.2. 100) 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 549 


(12) Hôn trầm (fhinar) 


Trạng thái: không nỗ lực, chặn đứng sự siêng năng tiến 

tỚI (anussaha-lakkhanarm). 

Phận sự: làm mất sự siêng năng (vửiya-vinodana- 

rasSđaf). 

Thành tựu: sự lui sụt, chìm mất (sưmsidana- 

paccupaffhanarn). 

Nhân cận: phi như lý tác ý đến buồn chán, lười biếng, 

uể oải và v.v... (arafi-vjambhikädisu (aratitandi 

vÙambhitadisu) ayonisomanasikara-padafthanam). 
(DhsA.297, Vs.2.99) 


(13) Thùy miên (middhaim) 


Trạng thái: khó sử dụng (akammaññata-lakkhanam)!. 

Phận sự: bao phủ (onahana-rasan). 

Thành tựu: cách uề oải, lờ đờ (Hnatã-paccupafthanam), 

hay ngủ gật và ngủ (oacalayika-nidda-paccupafthanarn 

va). 

Nhân cận: phi như lý tác ý đến buồn chán, lười biếng, 

uể oải và v.v... (arafi-vjambhikädisu (aratitandi 

viarmnbhitadisu) ayonisormmanasikara-padafthanarn). 
(DhsA.297, Vs.2.99) 


(14) Hoài nghỉ (vicikiccha) 


Trạng thái: hoài nghi (sasaya-lakkhana). 

Phận sự: lưỡng lự, do dự (kampana-rasa). 

Thành tựu: không quyết đoán (amicchaya- 
paccupdfthänä), hay không nhất quyết (anekammsa- 
gãha-paccupaffhana va). 


Akammaññata : sự không thích hợp việc làm, không thích nghiệp, 
không thích nghi. 
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Nhân cận: phi như lý tác ý (ayonisomanasikara- 
padafthand). 
Nó nên được xem là pháp gây trở ngại cho sự thực hành 
(pafipaffi-antaraya-karati dafthabba). 

(DhsA.300, Vs.2. I01) 


4 Ý Nghĩa Của Các Chỉ 


Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficcasamuppada)! 


(1) Vô minh (4vj/z) 


Trạng thái: không biết pháp (thực tính siêu lý), trái 
ngược với trí (añanalakkhana). 
Phận sự: nhằm lẫn, tối tắm mê mờ (samnohana-rasä). 
Thành tựu: che khuất bản thể chơn tướng 
(chadanapaccupaffhana). 
Nhân cận: có lậu (asavapadaffhana). 

(VbhA.1I29, Vs.2. 159) 


(2) Hành (Sankhara) 


Trạng thái: chuyên môn tạo thành (abhisankharan—a- 
lakkhan). 
Phận sự: có găng, tích lũy (ayuhanarasa). 
Thành tựu: cô quyết (cefanã-paccupafthän3). 
Nhân cận: có vô minh (avử7apadaffhana). 
(VbhA.129, Vs.2. 59) 


1 Paticcasamuppäda: ###8: Duyên khởi. 
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(3) Thức (Vïññanam) 


Trạng thái: biết cảnh (cách đặc biệt) (vÿanana- 

lakhanarm). 

Phận sự: đi trước (hướng đạo cho sở hữu tâm và sắc 

nghiệp) (pubbangama-rasam). 

Thành tựu: tự nó là thức tái tục (nối chặng giữa của đời 

trước và đời sau) (paƒisandhi-paccupaffhanam). 

Nhân cận: có 3 hành hoặc 6 vật hay 6 cảnh (sa#khara- 

padafthanamm va{thãrammana-pada{fhanam va). 
(VbhA.129, Vs.2. 59) 


(4) — Danh (Vưmamm) 


Trạng thái: hướng về cảnh (n„ãmana lakkhanam). 
Phận sự: phối hợp (với tâm) (sampayogarasa?n). 
Thành tựu: không thể tách rời (với các pháp cùng sanh, 
đó là ba danh uấn ngoài ra) (awinibbhoga- 
paccupaffhananm). 
Nhân cận: có thức (v/ñanapadafthanarn). 

(VbhA.129, Vs.2.159) 

Sắc (Rñparn) 

Trạng thái: tiêu hoại đổi thay không dứt 
(ruppanalakkhanarn). 
Phận sự: phân tán, làm tan rã (vikiran~arasan). 
Thành tựu: vô ký hoặc bất trí (abyäkaia- 
paccupafthanarn). 
Nhân cận: có thức (v/anapadafthanar). 

(VbhA.129, Vs.2.159) 


(6S) Sáu xứ (Sajãydfanarmm) 


Trạng thái: đối chiếu (hay là làm cho luân hồi trường 
cửu) (äyafanalakkhanarn). 
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- Phận sự: thấy, v.V... (dassanadirasam). 
- Thành tựu: có sắc vật và môn (vafhudvaäbhäva- 
paccupa{thanarn). 
-_ Nhân cận: có danh và sắc (nãmaripa-padafthanarn). 
(VbhA. 129, Vs.2. 159) 


(6) Xúc (Phasso) 

-_ Trạng thái: đụng chạm (cảnh) (phusanalakkhano). 

- Phận sự đụng chạm, va chạm (cảnh) 
(sangha†‡anaraso). 

-_ Thành tựu: kết hợp [xứ nội (vật), xứ ngoại (cảnh) và 
thức] (sangafipaccupafthano). 

- _ Nhân cận: có 6 xứ (salayatanapadafthano). 

(VbhA.129, Vs.2. 59) 

(7) Thọ (Vedanag) 

- Trạng thái: kinh nghiệm, trải qua, hưởng cảnh 
(anubhavana-lakkhana). 

- Phận sự: hứng chịu cảnh (visaya-rasa-sarnbhoga-rasa). 

- Thành tựu: có hỷ/lạc, khổiưu (sukkhadukkha- 
paccupa{fhana). 

- _ Nhân cận: có xúc (phassapadafthana). 

(VbhA.129, Vs.2. 59) 

(8) Ái (Tanhã) 

-_ Trạng thái: nhân (khổ) (heiulakkhanäi). 

-_ Phận sự: ưa thích (a5bhinandanarasa). 

- Thành tựu: tính không thỏa mãn (zabhava- 
pacupaffhana). 

- Nhân cận: có thọ (yedanapadafthana). 
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(VbhA.129, Vs.2.159) 


(9) — Thú (Upadanam) 

-_ Trạng thái: chấp cứng (gahanalakkhanam). 

-_ Phận sự: không buông ra (amwuñcanarasam). 

-_ Thành tựu: ái nặng và nhận thấy sai (fanhadalhafa- 
dithi-paccupaftfhanam). 

-_ Nhân cận: có ái (anhã-padafthanarn). 

(VbhA.129, Vs.2. 160) 

(10) Hữu (Bhavo) 

- Trạng thái: có sự thành nghiệp và nghiệp quả 
(kammalakkhano). 

-_ Phận sự: làm cho sanh ra (bhavanaraso). 

- Thành tựu: thiện, bất thiện và vô ký (&usalãkusala- 
byakafa-paccupaffhano). 

-_ Nhân cận: có thủ („oaääanapadafthano). 

(VbhA.129, Vs.2. 160) 

(11) Sanh (7ZøØ) 

- Trạng thá: sơ khởi của mỗi kiếp sống 
(0atthatatthabhava pathamabhinibbattilakkhana). 

- Phận sự: chuyển giao (đến một hữu) (1iyatfanarasa). 

-_ Thành tựu: sanh ra đời mới, bỏ đời cũ (hay là) dẫy đầy 
khổ (øabhavato  idha  ummujjannpaccupatthänä 
dukkhavicittatapaccupafthana va). 

-_ * Nhân cận: có tiến trình nghiệp hữu (kamma-bhava). 

(VbhA.90, Vs.2. 130) 

(12) Lão (Jara) 

- Trạng thái: hiện bày cách già của uấn 
(khandhaparipakalakkhana). 

-_ Phận sự: đưa đến cái chết (maraniipanayanarasa). 
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- Thành tựu: phá chặng tươi tốt (yobbannavinäsa- 
paccupdaffhana). 
- * Nhân cận: sanh. 
(VbhA.94, Vs.2.132) 
Tử (Maraparn) 
- Trạng thái: rơi rụng xuống, dời chỗ, lướt đến 
(cutilakkhanam). 
-_ Phận sự: chia cắt, lìa (mạng sông) (yiyogarasarn). 
-_ Thành tựu: vắng mặt khỏi thế giới cũ (gafivippaväsa- 
paccupafthanarn). 
- * Nhân cận: có sanh. 
(VbhA.95, Vs.2. 133) 
Sầu (Soko) 
-_ Trạng thái: chi phối bên trong (awtonjjjhäna-lakkhano). 
-_ Phận sự: hoàn toàn chi phối tâm (cefoparinjjjhäyana- 
rasSO). 
-_ Thành tựu: sầu liên miên (anusocana-paccupaffhano). 
-_ * Nhân cận: mất thân quyền. 
(VbhA.97, Vs.2.134) 
Khóc (Paridevo) 
- _ Trạng thái: khóc lóc, kêu la (/2lappanalakkhano). 
-_ Phận sự: thở than lỗi phải (gunuadosaparikitanaraso). 
- Thành tựu: tâm bắn loạn (sambhamapaccupaffhano). 
-* Nhân cận: mất thân quyền và v.v... 
(VbhA.96, Vs.2. 134) 
Khổ (Dukkham) 
-_ Trạng thái: ép uống thân (kãyap†lanalakkhanam). 
- Phận sự: làm nhân cho ưu trong sự dại dột 
(duppaffianam domanassakaranarasam). 
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-_ Thành tựu: đau thân (kãy¡kaladha-paccupafthanam). 
-_* Nhân cận: có thân thanh triệt không mong muốn. 
(Vs.2. 134) 
Ưu (Domanassam) 

-_ Trạng thái: ép uống tâm (citaprlanalakkhanam) 

- Phận sự: ý đau buồn (manovigafarasam). 

- Thành tựu ý ưu phiền (mãnasabyädhi- 
paccupafthanam). 

-_ Nhân cận: có cảnh không mong muốn. 

(Vs.2. 35) 
Ai (Upayaso) 

- Trạng thái: đốt tâm (citaparidahanalakkhano). 
(Ws2./35) hay thất vọng (byäsami lakkhano). 
(VbhA.99). 

-- Phận sự: than khóc (than van) (m1thunanaraso). 

-_ Thành tựu: buồn bả (yisadapaccupafthano). (VbhA.99, 
Ws.2.I35). 

-* Nhân cận: mất thân quyền và v.v... 
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“Kiến thành tịnh (dihi- visuddhồ)— 

„ “Đề tu tiền phát triển bảy giai đoạn thanh nh Ộ 
_ một thiển sinh trước tiên phải tu tập giới thanhtịnh `. 

F4 (sữa visuddh¡) theo sau là tâm thanh tịnh (cifa-visuddhì). ` 

Khi đã đạt được thanh tịnh tâm, vị ấy có thể tu tập phát triển : Ệ 
(difthi visuddhi). À 
Trong Abhidhammatthasañgaha (Vô Tỷ Pháp Tập Yếu) có nêu rằng: 
ị ¡ “kakkhana — rasa — paccupafthäna — padafthãna — vasena nãma — rñpa — | 
\ parigsho đifthi-visuddhi nãma.` ị 
(Chương 9, visuddhibhedo) j 

Dịch là:Quan sát danh (nữma) và sắc (rupa) + 
¬ theo trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận ⁄ 
ở được gọi là thanh tịnh tri kiến”. .. 
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ĐẠO PHI ĐẠO TUỆ 
(MAGGÄMAGGA —- ÑÃNADASSANA - VISUDDHI) 
GIẢNG GIẢI (NIDDESA) 


GIAI ĐOẠN PHÔ THÔNG TUỆ 
(SAMMASANA ÑANA)! 


Tuệ quán (viassanapañna) là tuệ ổi đúng theo con 
đường? quán, minh sát (vioassanä) cỗ xưa, là con đường 
vượt khỏi những tùy phiền não quán (wupakkilesa). 
pubbabhagamagesa là đạo sanh trước Thánh đạo 
(ariyamagga); mười loại tùy phiền não quán (wi2assanã 
upakkilesa) như là hào quang (obhaäsa) v.v... không phải 
là con đường quán (vi2zssana) cỗ xưa, không phải là 
pubbabhagamagesa — đạo sanh trước Thánh đạo 
(ariyamagga); quán nghĩa là thấy rõ đúng như thật cả hai, 
“con đường quán đúng cô xưa, pubbabhãgamagga và là 
đạo sanh trước Thánh đạo (ariyamagga)” và “con đường 
sai không phải là con đường quán đúng cô xưa”, được gọi 
là đạo, phi đạo tuệ (w4ggãmaggañana — 
dassanavisuddhi) = Trí, tuệ được thanh tịnh, xa la những 
tùy phiên não quán (wi2assan8), thấy rõ “đây là con đường 
đúng, đây là con đường sai” (Vsm.xx §692). 


1 Ñãna: #-trí; # ÄÄ-trí tuệ; sammasanañana: FÄ†###-quán sát/tư duy trí. 
Paññä : $Ÿ-tuệ, như #Ã#-trí tuệ; 
? Đạo, lộ, con đường, lối, cách. 


558 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Nhóm phô thông (Kaiãpa — sammasana)! —- Phương Pháp 
Quán (Nayavipassana) 

Bậc tu tiến muốn hoàn thành đạo, phi đạo tuệ 
(maggeãmaggaññna — dassanavisuddhi) nên tỉnh cần bắt 
đầu bằng phương pháp quán (nayavipassanä) nhóm phô 
thông (kal4pasamnasana). 


Nhóm phổ thông (kølãpasammnasana) — Phương pháp 
thiền quán, minh sát (vipassana) theo ba tướng luân phiên 
giữa danh (nam4) và sắc (r#pa) trong quá khứ, hiện tại, vị 
lai, nội phần, ngoại phân v.v... thành một khối theo nhóm 
được gọi là nhóm phổ thông (kaiãpasamưnasana). Tên gọi 
nhóm phổ thông (kalãpasammasana) được đùng bởi chư 
đại trưởng lão (méahathera) ở đảo ]ambudTpa. 

Phương pháp quán (0ayavipassana) — Như Đức Phật có 
dạy trong 7Teparivafa dhammadesann như là 
Anattadlakkhana sua, “am kiñci rữpam affanagata 


paccuppannana V.V...” — có 5 thủ uân (upãdãnak — 
khandha): 

1. Ripakkhandhä = Sắc uấn. 

2. Vedanakkhandhãä  = Thọ uân. 

3.Saññaäkkhandhä — = Tưởng uẫn. 


4. Sankhärakkhandhä = Hành uân. 

5. Viññãnakkhandhã  = Thức uân——— 

tồn tại theo I1 cách như: quá khứ (4/4), vị lai (anäga/a), 
hiện tại (paccuppanna), nội phần (ajjhara), ngoại phần 
(bahiddha), thô (olãrika), tễ (sukuma), ty hạ/ bậc thấp 


1 Phổ thông, tư duy, túm chặt, nắm chặt, giữ chặt, thành thạo. 
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(ha), tỉnh lương/ bậc cao (pam4), xa (dùng), sần 
(sanrtika). 


Thiền quán, minh sát (vi»assan3) theo ba tướng của những 

uấn này: 

1. sau khi hình thành một nhóm 5 theo những uẫn này (= 
phương pháp 5 uân — khandha), 

2. hoặc sau khi hình thành một nhóm 12 (= phương pháp 
12 xứ — ãyafama), 

3. hoặc sau khi hình thành một nhóm 18 (= phương pháp 
18 giới — dha£n), 

được gọi là phương pháp quán (n0ayavinassan4.). Tên gọi 

vipassana được dùng bởi chư Đại Trưởng lão (mahathera) 

ở Sri Lanka. 


Cảnh/Đối Tượng Của Quán, Minh Sát (Vjpassanä) 
1. Sáu pháp (đhamưna) sanh ở môn (đvar4) cùng với 
cảnh/đối tượng (ãrammana) ở môn là: 
— Pháp thuộc nhãn môn (cakkhudvarikadhamma), 
— Pháp thuộc nhmôn (so/aävarikadhamma), 
— Pháp thuộc tỷ môn (ghanadvarihadhamma), 
— Pháp thuộc thiệt môn (7/vhaädvarikadhamma), 
— Pháp thuộc thân môn (kãyadvarikadhamma), 
— Pháp thuộc ý môn (manodvarikadhamma). 


2.Năm uân là sắc uân (rữpakkhandha), thọ uân 
(vedanakkhandha), tưởng uâần (saññakkhandha), hành 
uân (saikhärakkhandha), thức uẫn (viññãnakkhandha). 


3. Sáu môn (đv4ra) là nhãn môn (cakkhudvaära), nhĩ môn 
(sofa—vara), tỷ môn (ghanadvara), thiệt môn 
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(7ivhadvara), thần môn (kãyadvara), ý môn (mano — 
đvãrna). 


4. Sáu cảnh (đrammnana) là cảnh sắc (ruparamma0a), 
cảnh thinh (saddarammana), cảnh khí 
(gandharammannad), cảnh VỊ (rasarammana), cảnh xúc 
(pho{thabbarammanna), cảnh pháp (dhammarammaa). 

5. Sáu thức (v/ñana) là nhãn thức (cakkhuvinnana), nhĩ 


thức (sofaviñnana), tỷ thức (ghanaviñnana), thiệt thức 


(manovinnana). 


6. Sáu xúc (phassa) là nhãn xúc (cakkhusamphassa), nhĩ 
xúc (sofasamphassa), tỷ xúc (ghanasarmmphassa), thiệt 
xúc (/vhasamphassa), thần xúc (kãyasamphassa), ý 
xúc (manosamphassa). 


7. Sáu thọ (vedana) là: 
— Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassajavedama), 
- Thọ nhĩxúc  (soíasamphassajavedana), 
— Thọ tỷ xúc (ghanasamphassajavedana), 
— Thọ thiệt xúc (7/vhasamphassajavedama), 
— Thọ thân xúc (kãyasamphassajavedamd), 
— Thọ ý xúc (manosamphassajavedana). 


8. Sáu tưởng (szññã) là sắc tưởng (rữpasañña), thính 
tưởng (saddasañna), khí tưởng (ghaãnasaññ4), vị tưởng 


(rasasañna), xúc tưởng (phoffabbasañna), pháp tưởng 
(dhamnasañnnna). 


9, Sáu tư (cefana) là sắc tư (rupasañcefana), thính tư 
(saddasañncetana), khí tư (ghaãnasañcefana), vị tư 
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(rasasañcefana), xúc tư (pho†‡abbasañcefana), pháp tư 
(dhamnasañcetana). 


10. Sáu ái (7anha) là sắc ái (rupafanha), thính ái 
(saddatanha), khí ái (ghanafanha), vị ái (rasaftanha), 
xúc ái (phoƒƒabbatanha), pháp ái (dhammatanha). 


11. Sáu tầm (yi/akka) là sắc tầm (rữpa viakka). thình tằm 
(sadda viiakka), khí tầm (ghana vifakka), VỊ tầm (asa 
vifakka), xúc tầm (phoffabba viakka), pháp tầm 
(dhamma viakka). 


12. Sáu tứ (vicära) là sắc tứ (rupavicara), thính tứ 
(saddavicara) khí tử (ghanavicara), vị tử 
(rasavicara), xúc tử (pho†‡abbavicara), pháp tử 
(dhammnavicara). 


13. Sáu giới (đha/u) là địa giới (pathavidharu), thủy giới 
(apodhau), hỏa giới (fejodhafu), phong giới 
(vayodharfu), hư không giới (đkasadhafu), thức giới 
(vinnanadhafu). 

14. Mười biến xứ (kasina). 

15. Ba mươi hai thân phần (kofthaãsa). 

16. Mười hai xứ (ãyafana). 

17. Mười tám giới (dhafn). 

18. Hai mươi hai quyền (indriya). 

19. Ba giới (đhZíu) là dục giới (kãmadhãm), sắc giới 
(rupadhafu), vô sắc giới (aripadhatui). 

20. Chín loại hữu/cửu hữu (bhava) là: 

— Dục hữu (kãmabhava), 
— Sắc hữu (rupabhava), 
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2L 
22. 


23. 
24. 


— Vô sắc hữu (aripabhava), 

— Tưởng hữu (saññibhava), 

— Vô tưởng hữu (asa#ñibhava), 

— Phi tưởng phi phi tưởng hữu (0‹evasañfiinasaffT — 
bhava), 

— Nhất uân hữu (ekavokarabhava) (asaññasatfa — cõi, 
loài vô tưởng), 

- Tứ uẫn hữu (czuvokãrabhava) (4 cõi vô sắc — 
arupa), 

- Ngũ uân hữu (pañcavokãrabhava) (L1 cõi dục — 
kãma, 15 cõi sắc — rủpa). 


Bốn thiền sắc (rữpa/hãna). 


Bốn vô lượng (appamaña) là từ (meffä), bì (karuna), 
tùy hỷ (mudit4), xà (upekkha). 


Đắc/nhập bốn thiền vô sắc (arữpajhãnasamãpanii). 


Mười hai chi pháp liên quan tương sinh (paficca- 
samuppada anga). (Vism.xx §694). 


Có ba hạng chúng sanh có sự sống phải được giải thoát và 
sẵn sàng để được giải thoát. Đức Phật dạy thiền quán, 
minh sát (vipassanä) theo nhiều cách như là phương pháp 
năm uân (khandha) với mục đích giải thoát ba hạng chúng 
sanh đó. 


Bậc tu tiền có thê đạt đến Ứng cúng quả (arahattaphala) 
nêu vị ấy thiền quán, minh sát bằng phương pháp về năm 
uân (khandha) hay mười hai xứ (ayafan4a) hoặc 18 giới 
(4hãi„). Nếu lợi ích mà vị ấy khao khát là Ứng cúng quả 


có 


thể được hoàn thành bằng thiền quán, minh sát 
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(vipassan3) theo bất cứ một trong những phương pháp, thì 
tại sao Đức Phật lại dạy nhiều phương pháp, mà không chỉ 
dạy một phương pháp? 

Câu trả lời là Đức Phật dạy với mục đích giải thoát ba hạng 
chúng sanh. Ba hạng chúng sanh khác nhau sẵn sàng được 
giải thoát như sau: 


a.l Rữpasammulha = người bị tối tăm, mê mờ về sắc 
(rupa). 

a.2 Aripasammiulha = người bị tối tăm, mê mờ về danh 
(nama). 


a.3 Ubhayasammilhã= người bị tối tắm, mê mờ về cả hai 
danh („na) và sắc (rữpa). 


b.l 77kkhindriya = người có quyển (đriya) mạnh 
mẽ, sắc bén, đã luyện tập, đã làm 
cho nhiêu, đã càng tăng thêm lên. 

b.2 Äajjhimindriyä = người có quyền trung bình. 

b.3 Mudindriya = người có quyên yếu, không được 
sử dụng nhiều, đã không được 
huấn luyện, không được làm cho 
nhiều, đã không được tăng thêm 
lên, không đủ, thiếu. 


c.l Samkhifarucr  = người ưa thích phương pháp tóm 
tắt. 

c2 Míajhimaruci = người ưa thích phương pháp 
trung bình, không tóm tắt, không 
chi tiết. 

c.3 ViƒfhararucT = người ưa thích phương pháp chi 


tiết. 
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Đức Phật dạy pháp (dhammna) theo nhiều cách khác nhau 

để giải thoát ba hạng chúng sanh này. 

I. Đức Phật dạy thiền quán, minh sát (vi2zssznã) qua 
phương pháp năm uân (khanđha) trong kinh Vô ngã 
tướng (Anaffalakkhana sua) để giải thoát những 


người: 

a. Aripasammilhä = người bị tôi tâm, mê mờ về 
danh pháp (nama dahmma). 

b. 77kkhindriya = người có quyền mạnh mẽ, sắc 
bén, đã luyện tập, đã làm cho 
nhiều, đã càng tăng thêm lên. 

c. SđmkhifarucT  = người ưa thích phương pháp 


tóm tất. 


2. Thiền quán, minh sát (vi»assanä) qua phương pháp 12 
xứ (ayafana) đã được dạy đê giải thoát: 


a. Ripasammulha = người bị tối tâm, mê mờ về sắc 
(rupa). 

b. Ä/ajjhimindriyä = người có quyền trung bình. 

c. MajjhimarucTl  = người ưa thích phương pháp 


tung bình, không tóm tất, 
không chỉ tiết. 
3. Thiền quán, minh sát (vi»assanä) qua phương pháp 18 
giới (dhãíu) đã được dạy để giải thoát: 
a. Ubhayasammilhä= người bị tỗi tâm, mê mờ về cả 
hai danh („ãma) và sắc (rữpa). 
b. Mfudindriya = người có quyền yếu, không 
được sử dụng nhiều, đã không 
được huấn luyện, không được 
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làm cho nhiều, đã không được 

tăng thêm lên, không đủ, thiếu. 

c. ViffhararucT = người ưa thích phương pháp chi 
tiết. 

Tu tiến quán, minh sát (vipassana) qua các quyền (ndria) 

đã được dạy đề từ đó thiên sinh có thể dễ dàng quán thâu 
rõ theo vô ngã tướng (an4afía). 


Nếu bậc tu tiến tự thấu rõ bằng trítuệ chánh kiến 
(sammäadifthi) theo bỗn điểm: 

1. Pavafti =_ sự sanh của năm thủ uân (w„pädãna — 
kkhandha), khô đễ (dukkhasaccä), 
nhân/duyên của khổ đế (dukkha 
Sacca), 

3. Nivaffi =_ sự diệt của khô đề (dukkhasaccä) và 
tập đề (samudayasaccä), 

tu tiễn đưa đến sự diệt của khổ để 
(dukkha sacca) và tập đề (samudaya 
sacca), 

thì những thiền quán, minh sát (vzssanã) khác nhau ở 
trên có thê trợ sanh các lợi ích là đạo ứnagsa). quả (phala), 
Nibbana. Với những ai không tự thấu rõ theo bồn điểm 
này bằng trí/tuệ chánh kiến (samưn:dif£h)) thì vị ây không 
thê đạt được lợi ích là đạo, quả, NÑibbana, Đức Phật dạy 
thiền quán, minh sát liên quan đến phương pháp thuyết về 
sự thật / để (saccãdesan3) và phương pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda) đê bậc tu tiễn thấu biết rõ theo 
chúng. 


2. PavafIhefu 


4. Nivaffthefu 


Lưu ý: 
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Có bốn pháp siêu lý (paramaffha), đó là tâm (cirta), sở hữu 
tâm (cefasika), sắc pháp (rzpa), Nibbana. Trong những 
pháp siêu lý đó, tâm, sở hữu tâm, sắc pháp là vô thường 
siêu lý (œmcca paramaftha), khổ siêu lý (dukkha 
paramaffha), vô ngã siêu lý (anaffa paramatftha). 


Bậc tu tiễn, người ngay thắng mong mỏi Nibbãna, là pháp 
siêu lý thứ tư, là siêu lý thường hằng (nicca), lạc (sukha), 
vô ngã (anafra) phải thiền quán, minh sát (vipassan8) theo 
ba tướng của pháp siêu lý thứ nhất, thứ hai và thứ ba, đó 
là tâm (ca), sở hữu tâm (cefasika) và sắc pháp (rupa) 
cùng với duyên trợ của chúng, lặp đi lặp lại. 


Trong thiên như thế: 

1. Tâm (cia) và sở hữu tâm (cefasika) được xếp vào một 
nhóm danh (zzmøz) và một nhóm nữa là sắc pháp 
(rñpadharưna), thiền sinh có thể đắc đạo (magga), quả 
(phaia), Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát 
(vipassanä) băng phương pháp danh — sắc (nãma — 
rñpa), là nhóm danh (øãma) và nhóm sắc (rữpa). 


2. Thiền sinh cũng có thê đặc đạo ứnagga). quả (phala) và 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vipassana) 
bằng phương pháp năm uân (khandha), trong đó, sắc 
pháp (rzpa) được xếp thành một uấn và danh pháp 
(nama) được xếp thành bốn uấn, đó là thọ (wedanð), 
tưởng (saña), hành (sankhara) và thức (viññana). 

3. Thiền sinh cũng có thê đắc đạo (magga). quả (phala) và 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vinassan3) 
bằng phương pháp mười hai xứ (ãyøfan2), trong đó 
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danh — sắc („ma ripa) được xêp vào mười hai nhóm 
(xứ). 


4. Thiên sinh cũng có thê đắc đạo (magga). quả (phala) và 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vi›assan) 
bằng phương pháp mười tám giới (đhZu), trong đó 
danh — sắc (nãma rũpa) được xếp vào mười tám nhóm 
(g1ớ1). 

5. Thiền sinh cũng có thê đắc đạo (magga). quả (phala) và 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vinassanđ) 
bằng phương pháp thuyết về quyền (indriyadesan8). 
trong đó danh - sắc (ãma rữpa) được xếp vào hai mươi 
hai nhóm (quyên). 


6. Thiên sinh cũng có thê đắc đạo #nagg4), quả (phala) và 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vinassan3) 
bằng phương pháp thuyết về liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda desan8), trong đó danh — sắc 
(nãma rñpa) được xếp vào mười hai chỉ. 


7. Thiền sinh, cũng có thê đắc đạo (magga). quả (phala), 
Nibbãna nếu vị ấy thiền quán, minh sát (vi2assan4), xêp 
hai nhóm như là nhóm khổ đề (dukkhasaccä) và nhóm 
tập đề (samudayasaccä) theo phương pháp thuyết về sự 
thật / đề (sœccädesan8). 


Những danh — sắc (nãma — rủpa), năm uân (khandha), 
mười hai xứ (ãya/ana), mười tám giới (dhafu), hai mươi 
hai quyền (iđriya), mười hai chỉ liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda anga), khỗ đễ (dukkhasaccä), tập để 
(samudayasaccä) này được thiền, là cảnh của tuệ quán, 
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minh sát (viassana). Tựu trung lại, chúng chỉ là tâm 
(cia) + sở hữu tâm (cefasika) + sắc pháp (Œrzpa). Dù 
phương pháp quán có khác nhau, nhưng nền tảng siêu lý 
giới (paramattha dhaíu), thực tính siêu lý là cảnh của tuệ 
quán, minh sát (vassanãñãna) thì giỗng nhau. 


Do đó, thiền sinh nào muốn bắt đầu tu tiễn thiền quán, 
minh sát (viassana), trước tiên phải đạt đến tuệ chỉ định 
danh sắc (n„ämarñpapariccheda ñãna) và tuệ hiển duyên 
(paccayapariggah ñang), đó là: 

1. Tuệ đã quán thấy rõ theo sắc (rữpa) và danh (nãma). 

2. Tuệ đã quán thấy rõ theo những nhân/duyên trợ. 


Thiền sinh có thể thắc mắc nên bắt đầu thiền quán 
(vipassana) từ trạng thái nào giữa danh (zma) — sắc 
(rzpa) — nhần — quả mà họ đã thây biệt rõ. Câu trả lời như 
sau: 


Bắt Đầu Từ Những Trạng Thái Dễ Và Rõ Ràng 

Yepi ca saitasanuDaga, fesu ye yassa pakafã honti 
sukhena pariggaham gacchanH, fesu tend sammasanam 
ãrabhitabbam. (Vism.xx §694). 

Ye ruparipadhamma, yassafl yogino, tesu tena 
SamMmasanam ãrabhitabbam yathapakafam 
vipnassanabhinivesolL kafva pacchi pang qnuDa 
hahameÐp upayena tupallhahapewa qnavasesafova 
sammasitabba. (Mahafika. IL 391). 


Trong những danh - sắc hiệp thế (/okiya nãma — rũpa) 
thích hợp cho thiên quán, thiên sinh nên tỉnh cân tư duy 
(sammasana) vũng vàng trong việc thiên quán (vi2assana) 
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theo ba tướng của danh — sắc (ma — rñpa) nào rõ ràng 

với tuệ của thiền sinh và đễ quán thấy rõ. 

a. Trong “?biên sinh nên tỉnh cần tư duy (sammasana) 
vững vàng trong việc thiên quán (vipassanä) theo ba 
tướng của danh — sắc (nãma — rũpa) nào rõ ràng với 
tuệ của thiên sinh và dễ quán thấy rố”, nhà chú giải xét 
thấy rằng vị ấy có khả năng thiền quán, minh sát 
(vipassana) thấy rõ theo những pháp rõ = danh — sắc 
(nãma — rủpa) nào rõ. 


b. Tuy nhiên, sau đó thiền quán theo danh — sắc („ma — 
rũpa) nào chưa được rõ với tuệ, bằng kế hoạch làm 
chúng rõ để không còn dư sót (danh — „ma, sắc — rñpa, 
nhân, quả). (Vism. Mahatika. II. 391). 

Thiền sinh nên lưu ý sự hướng dẫn trên bởi nhà chú giải 

hướng dẫn cho những thiền sinh đã thành tựu về quán năm 

loại hiển, rõ rệt (pariggaha), đó là: 


1. Ripaparigsaha = quán thấy biết rõ theo sắc 
(rupa). 

2. Aripapariggaha = quán thấy biết rõ theo danh 
(nama). 


3. Arũpäripapariggaha = quán thây biết rõ theo danh — 
sắc (nãma — rupa). 

4.Paccayapariggaha = quán thấy biết rõ theo 
nhân/duyên của danh — sắc 
(nãma — riipa) hiện tại. 

5. Addhänapariggaha = quán thấy biết rõ theo 
nhân/duyên của danh — sắc 
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(nãma — rũpa) quá khử và vị 
lai. 


Cũng nên lưu ý rằng những hướng dẫn này không dành 

cho thiền sinh quán theo ý thích bất cứ những chi đang 

sanh (= bất cứ những chi để), mà không cần phân biệt giữa 

chế định (pzññari) và thực tính siêu lý (paramaftha) và 

không dành cho người sơ cơ mới đến trung tâm thiền mà 

chưa có bất cứ sự thực hành thấy rõ nào, như là: 

1. Chưa có sự thực hành thấy rõ theo sắc (rủpa) đến thực 
tính siêu lý (paramaftha). 

2. Chưa có sự thực hành thấy rõ theo danh („Zma) đến 
thực tính siêu lý (paramaftha). 

3. Chưa có sự thực hành thấy rõ theo danh — sắc (nãma — 
rũpa) đến thực tính siêu lý (paramartha). 

4. Chưa có sự thực hành thấy rõ theo danh — sắc (nãma — 
rũpa) hiện tại. 

5. Chưa có sự thực hành thấy rõ theo danh — sắc (nãma — 
rũpa) quá khứ và vị lai. 

Họ chỉ học thiền quán (vi›assana) theo những chi đang 

sanh và rõ do họ chỉ xem, tham khảo phân giải thích của 

chú giải và Phụ chú giải “a” vừa nói trên. Họ không tham 

khảo sự giải thích của Phụ chú giải “b”. Phụ chú giải đã 

khẳng định là thiền sinh phải quán thấy tất cả danh+sắc 

(nãma+ripa) rõ ràng với ba trí đạt tri (pariZñãpañña)! và 

thiền quán (wi»assanä) đầy đủ dựa vào Aparijãnana sutta 


1 Đạt tri (pariññã): trí thấy biết rõ đầy đủ. 
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trong Samyuttanikaya, salayatanavagøa. Sau đây là hướng 
dẫn của chú giải: 


Qui Tắc, Phương Pháp Tu Tập Để Hành Theo 

Như hướng dẫn trong teparivattadhammadesanã như là 
Anattalakkhana sutta và phần Chú giải và Phụ chú giải trên 
thì thiền quán (ipassana) thây rõ theo pháp quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội phần, ngoại phần v.v... danh — sắc („ãma 
— rủpa) — nhân — quả = tất cả pháp hành 
(sankhãradhamma) thì bậc tu tiễn có thể hỏi rằng phương 
pháp và qui tắc nào mà bậc tu tiến nên theo để tu tập 
wipassanä. Qui tắc để hành theo trong wiassanä đã được 
đề cập trong phần liệt kê những trí quán đưa đến xuất ly 
(vu‡thanagaminivipassana) khác nhau trong AtthasalinT 
và Visuddhimagsa (Vsm.xx,§783). Phần giải thích của 
Atthasalim sẽ được trình bày. 


ldhekacco diova djhaffam pañcasH khandhesu 
abhimivisaf, abhinivisiva te aniccadito passati. ŸYasina 
pana na suddha aJ)haftadassanamafteneva 
maggavu{fthanamm hotl, bahiddhapi da†thabbameva, tasina 
parassa khandhepi anupadinnasankhareDi  dniccam 
dukkhamandattaHi passafi. So kalena aj}hafIq1! samimasdfi, 
kalena bahiddhati. Tassevam sammasat0o qjjhaftdmm 
sammasanakale vipassana maggena saddhin ghafiydti. 
kvam aJJjhatttm abhinivisiva ajhaHam vu{thati nãma. 
Sacec panassa bahiddha sammasanakdle vipassana 
mageena  saddhim  ghaftiyatlIL Pvam qJhafam 
qbhimimwisttad bahildlhd vufthãdẦÀ nama. Fseva nayo 
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bahddhaä qbhimmwisdtaA bahiilha ca dqjhaffAaica 
vu{fhqnejpi. 


Aparo  adiova rupe dqbhimivisaH, qbhinivisiva 
bhutaripanca upadaruipañca paricchindiva aniccadito 
passafi. Yasna pana na suddharipadassanamafteneva 
vujthanam hoii, aripampi dalthabbameva. Tasmaã tam 
rupam ãramnanam kafvta u0Đannam vedanam sañfñamn 
sanhkhare viñnanañca “lIdam aripami paricchimdiwa 
amiccadito passafI. So kalena rủpam sammasdfI, kalena 
qrHpam”. TdasseVaM sam masafoO rữDasammasanakale 
vi0assana maggena saddhiúm ghaHyadfI, cvam PHpe 
qbhimmvsina ripã vufthqH nãma. sace panassa 
aripasammasanakale vipassana rmaggena saddhữn 
ghafiydfI, evamn ripe abhinivisitva aripa vuffhãff' nãma. 
Esa nayo drHD€ qbhiHniVisYA drHpã ca ripaấ ca 
vuffhanepi. 


*Yamktfci samudayadhamma1m sabbam tam 
nrodhadhamma”° ni evam qabhinivisfva  evameva 
vuƒthanakale pana ekappaharena pañcahi khandhehi 
vuƒthati namatfi aydnu fikkhavipassakassa mahapaññiassa 
bhikkhuno vipassana. (Atthasalim. Myan; 270— 27]). 


Abhiniesoti ca ViDassanaya pubbabhage 
kattabbanamaripaparicchedo veditabbo. Tasma 
pathamam ripaparigeanhanam rủpe abhiniveso. Esa 
nayo se sesupl. (Vism, mmahatika. 2.470). 


Abhinves nghĩa là chỉ định danh sắc 
(namaripapariccheda), thầy biệt rố theo danh pháp 
(nãma) và sắc pháp (rữpa) băng trí cân phải được hoàn 
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thành trước khi quán (vipassana). Do đó, việc quán thấy 
biết rõ theo sắc pháp (ra) bằng trí trước tiên. là rupe 
abhinivesa = thiền quán (vipassan8) bắt đầu với sắc. Cùng 
phương pháp cho a5himivesa còn lại. (Vism, mahatika. 
II.470). Quán thấy biết rõ theo chư pháp hành (sa»khãra — 
dhamma), đó là khổ đế (dukkhasaccä), tập để 
(samudayasacca) là cảnh của tuệ quán (vi2assanañana) 
được gọi là abhimivesa. 


Thánh đạo siêu thế (/okuttara ariyamagga) có thê: 

I. Xuất ly, thoát khỏi pháp nội phần (= pháp hành 
sankhãra nội phần), sau khi đã thiền quán (viassanä) 
bắt đầu với pháp nội phần (= pháp hành (sa2khãra) nội 
phần). 

2. Xuất ly pháp ngoại phân (= pháp hành (sa2khãra) ngoại 
phần), sau khi đã quán (vi2assana) bắt đầu với pháp nội 
phân (= pháp hành (sankhara) nội phần). 

3. Xuất ly pháp ngoại phân, sau khi đã quán (viassanã) 
bắt đầu với pháp ngoại phần. 

4. Xuất ly pháp nội phần, sau khi đã quán (vi›assan3) bắt 
đầu với pháp ngoại phần. 

5. Xuất ly sắc (ra), sau khi đã quán (vipassan3) bắt đầu 
với sắc (rupa). 

6. Xuất ly danh (mm4), sau khi đã quán (viassana) bắt 
đầu với sắc (rủpa). 

7. Xuất ly danh („m4), sau khi đã quán (vi2assana) bắt 
đầu với danh (nãm4). 

8. Xuất ly sắc (ra), sau khi đã quán (yiassanä) bắt đầu 
với danh („ø„a). 

9. Xuất ly 5 uẫn (khandha) một lần. 
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1. Theo lời dạy (sãsana), vài thiền sinh bắt đầu quán thấy 
biết rõ theo 5 uân (khandha) nội phần bên trong (4//ha/2i. 
Sau đó, thiền sinh quán (viassana) lần lượt theo ba vô 
thường tướng (anicca), khô (dukkha), vô ngã (anafia) của 
năm uân nội phân. Tuy nhiên, wu//hãnagãminivipassanä = 
xuất ly cảnh pháp hành (saäkhãra) đắc Nibbãna cùng với 
lộ đắc đạo maggavhi) là không thể xảy ra bởi vị ấy chỉ 
quán (vipassana) thấy rõ theo năm uấn (khandha) nội 
phân. Bậc tu tiến còn phải quán (vi›assan3) thấy rõ theo 
cả năm uẫn (khandha) ngoại phần (bahiddha). Do đó, 
thiền sinh cũng phải lần lượt quán (viassan3) theo ba vô 
thường tướng (znicca), khỗ (dukkha), vô ngã (anaffa) của 
5 uấn (khandha) khác và chư pháp hành phi thành do thủ 
(anupadinna sankhara dhamma) của vật không có sự 
sống, sau khi đã quán thấy biết rõ chúng. Thiền sinh lần 
lượt quán (vinassana) một lúc theo ba tướng nội phần; 
thiền sinh lần lượt quán (vipassana) một lúc theo ba tướng 
ngoại phân. Vào lúc quán (vipassana) thấy rõ theo pháp 
nội phân, trí quán của thiền sinh ấy, người mà đang thiền 
như vậy, hiệp lực với Thánh đạo (ariyamagsea4) (nghĩa là 
vào phần cuối của tuệ quán, tuệ Thánh đạo sanh). Đây 
được gọi là xuất ly, thoát khỏi pháp nội phần, khi đã quán 
(vipassana) bắt đầu với pháp nội phần (có nghĩa là 
vuithãnagãmini vipassanä = xuất ly cảnh pháp hành 
(sankhara)). 


[Vuffhãnagãmini vipassanã — tiễn trình tâm quán xuất ly 
khỏi cảnh pháp hành (sa¡khara) đạt Nibbäna, đang thoát 
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khỏi pháp hành (sœzkhara) được gọi là hành xả tuệ 
(sankharupekkhanana), thuận lưu tuệ (anulomañana), 
chuyển tộc tuệ (gofrabhuñana). Đó được gọi là sikhäpat1Ia 
— wipassanä — là đã quán đến giai đoạn cao nhất, là đạt đến 
Nibbãna xuất ly khỏi các pháp hành, giải thoát khỏi các 
pháp hành (sa»khara). | 

2. Đối với thiền sinh bắt đầu quán (vipassan3) thấy rõ theo 
pháp nội phân rồi luân phiên quán theo pháp nội phần và 
ngoại phần, nếu trong lúc quán (i2assan3) thấy rõ theo 
pháp ngoại phần, tuệ quán (vipassana) hiệp lực với tuệ 
thánh đạo (ariyamaggafñiaiia) là xuất ly khỏi pháp ngoại 
phân, bắt đầu với pháp nội phần. 


3 — 4. Cũng giống như khi đã bắt đầu thiền thấy rõ theo 
pháp ngoại phân, xuất ly khỏi pháp ngoại phần và pháp 
nội phần. 

5. (Như có cả hai danh và sắc trong mỗi pháp nội phần và 
ngoại phần: ) Thiền sinh bắt đầu thiền giữa sắc nghiệp xứ 
(rupakammafthana) và danh nghiệp xứ (nãma — 
kammafthäna); bắt đầu với sắc (rupa) (có nghĩa là vị ấy 
bắt đâu quán thấy rõ theo sắc pháp — rpa). Sau đó, băng 
tuệ quán (vipassana) vị ấy quán (tuần tự ba tướng) để thấy 
rÕ theo những sắc hiển (bhutarupa) (= 4 đại giới) và 24 
thứ sắc y sinh („pađãrñpa). Tuy nhiên, tuệ quán đưa đến 
xuất ly (vufthãnagãmini vipassanä) không thể sanh vì mới 
chỉ quán thấy rõ theo sắc pháp (ra); thiền sinh còn phải 
quán (vi2assana) (tuần tự ba tướng) thấy rõ theo danh 
pháp (ãma). Do đó, thiền sinh sau khi đã thấy biết rõ theo 
như “đây là danh pháp (z„zma)” thọ (vedana), tưởng 
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(sanna), nhóm sở hữu tâm hành (cetasikasankhara), thức 
(viññãna) rồi kế đến lẫy những sắc pháp đó làm cảnh của 
tuệ quán, thấy biết rõ tuần tự theo ba vô thường tướng 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa). Thiền sinh đó 
tuần tự quán (vzssanã) một lúc theo ba tướng của sắc 
(rữpa); và thiền sinh tuần tự quán (ipassana) một lúc theo 
ba tướng của danh (z2). Tuệ quán của thiền sinh, người 
đang thiền như vậy, hiệp lực với tuệ Thánh đạo 
(ariyamagga ñãna) trong khi thiền thấy rõ theo sắc (ra). 
Nếu như vậy, sau khi đã bắt đầu thiền thấy rõ theo sắc, 
xuất ly khỏi sắc (rữpa). 


6. Nếu tuệ quán (viassana) của thiền sinh hiệp lực với 
Thánh đạo tuệ (øriymaggañana) trong khi thiền thấy rõ 
theo danh (nãma); thì đó là “sau khi đã bắt đầu thiền thấy 
rõ theo sắc (ripa), nó xuất ly khỏi danh (ãma)”. 


7—8. Tương tự như sau khi bắt đầu thiền thấy rõ theo danh 
(nma), nó xuât ly khỏi danh (m4) và sắc (rủpa). 


9. Vào lúc tuệ quán đưa đến sự xuất ly (vuƒthaänagamini 
viassanã) sanh sau khi thiền “yamkiñci samudaya — 
dhammam sabbam tam nirodhadhammam = Tất cả những 
pháp nào là đối tượng bị sanh thì những pháp ấy là đối 
tượng phải chịu hoại diệt” — — — đó là thoát ly khỏi năm 
uân (khandha) một lần. Đây là quán (vi2assana) của vỊ tu 
sĩ, người có đại tuệ quán sắc bén, mạnh mẽ 
(0ikkhavipassaka mahapañna). (Atthasalinr. 270 — 271). 

Hướng dẫn của chú giải để thiền quán (wi2assan) bắt đầu 
với sắc (rữpa) và danh (ma) dễ được thấy biết rõ vào lúc 
bắt đầu quán (vi›assan3). Nghĩa là đối với những ai đã 
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thành tựu trong năm loại hiển, rõ rệt (pariggaha) và đang 
bắt đầu chuyên sang tư duy (samnasana) như Phụ chú giải 
đã chỉ rõ. Sau khi quán (vi2zssana) bằng cách tư duy 
(sammasana) thấy rõ theo danh — sắc (nãma — rũpa) dễ 
được quán, danh — sắc không đễ để quán rõ phải được quán 
theo ba tướng của chúng sau khi đã làm cho chúng trở nên 
rõ ràng với trí quán bằng ý nghĩa đường lối, phương pháp 
(upaya). Bởi vì: 


1; 


Do chỉ thiền quán (vipassana) thấy rõ theo sắc (rupa) 
(sắc hiển — bhiutarupa, sắc y sinh — „padarwpa), nên 
không thê đạt đến Thánh đạo (ariyamasg4). 


. Do chỉ thiền ¡quán (vipassana) thấy rõ theo danh (n„ama) 


(= 4 danh uẫn — n0ãmakhandha), nên không thể đạt đến 
Thánh đạo (ariyamagga). 


. Do chỉ thiền quán (vi2assanä) thấy rõ theo năm uân 


(khandha) nội phân, nên không thể đạt đến Thánh đạo 
(ariyamagga). 


. Do chỉ thiền quán (vi2assanä) thấy rõ theo năm uân 


(khandha) ngoại phần, nên không thê đạt đến Thánh đạo 
(ariyamagga). 
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Những Điểm Thiết Yếu Cần Lưu Ý 

Trong thiền quán (vi»assan3) thấy rõ: 

1. Một lúc theo pháp nội phần [= 5 uẫn (khandha) nội 
phân]. 

2. Một lúc theo pháp ngoại phân [= 5 uân (khandha) ngoại 
phân và sắc phi thành do thủ (anupädinna rñpa) của vật 
không có sự sống]. 

3. Một lúc theo sắc (rñpa) [= sắc hiển (bhủtarupa) và sắc 
y sinh („»adaäripa)]. 

4. Một lúc theo danh (zzma) [= 4 danh uẫn (nãma 
khandha)|. 

5. Một lúc theo vô thường tướng (anicca). 

6. Một lúc theo khổ não tướng (đukkha). 

7. Một lúc theo vô ngã tướng (anarra), theo tuần tự. 


Lưu ý rằng, đây không phải là phương pháp đề thiền thấy 
rõ theo bất cứ những chi đang sanh mà thiền sinh muốn 
mà không tách riêng và phân biệt giữa pháp chế định và 
thực tính siêu lý. Vì pháp chế định không phải là cảnh của 
tuệ quán, minh sát (vi2assana), chỉ có pháp thực tính siêu 
lý mới là cảnh của tuệ quán, minh sát (vinassanđ). 


Ba Tướng Phố Thông 

Eko aditova aqniccato sankhare sammasafti. Yasma pana 
na đniccafO sammasanamafteneva vufthanam hotlil, 
dukkhafop'é qnafaflo0piLÐ sammasiabbameva  tasma 
dukkhafopli anaffafoDI samasdfi. f4sseVa1 pafipannassa 
aniccatfo sammasanakale vufthanam hoti, aya niccafo 
qbhimwisttd qniccaftO VHÍthãfỦ”ÙỒ namd. Sace panassa 
dukkhafo anafato sammasanakale vu{thanam hofl, ayd1 
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qniccato qbhinivisitva dukkhato, anaffato vufthqflẦnãma. 
ksa nayo dukkhafo andaftato abhinivisitva 
sesavuffhanesupi. (Vism. XXI, §787). 


I. Trước tiên, thiền sinh bắt đầu quán chư pháp hành 
(vipassana sankharadhamma) là vô thường (đã thấy biết 
rõ bằng tuệ quán theo thực tính sanh và rồi diệt dứt). Tuy 
nhiên, quán đưa đến xuất ly (vuƒfhãnagãmini vipassan8) 
không thể sanh do chỉ mới thiền với vô thường tướng — 
anicca. Nó còn phải được thiền theo khổ não tướng — 
dukkha (đã quán thấy biết rõ bằng trí theo thực tính bị áp 
bức bởi liên tiếp sanh và diệt mất) và thiền theo vô ngã 
tướng — anaffa (đã quán thấy biết rõ bằng tuệ theo thực 
tính không có cốt lõi bên vững). Do đó, vị ấy cũng thiền 
theo khổ não tướng (dukkha) và vô ngã tướng (anaff4), có 
nghĩa là vị ây đã bắt đầu thiền với vô thường (amicca), xuất 
ly khỏi chư pháp hành (sazkhara) qua vô thường tướng 
(amicca). 


2 - 3. Nếu quán đưa đến xuất ly (0u/hãnagãmini 
vipassana) sanh đên thiên sinh trong khi thiên theo khô 
não tướng (d„kkha) thì đền thiên khác là vô ngã (anafa). 


Nên hiểu tương tự đối với những xuất ly khác còn lại, bắt 
đầu thiền theo chư pháp hành (saäkhãradhamma) là khô 
(dukkha) và là vô ngã (anafra). 


Theo lời giải thích của chú giải trên, thiền sinh phải tuần 
tự quán (vzssana) thấy rõ theo chư pháp hành 
(sankhaãradhamma). 

1. Một lúc theo vô thường tướng (anicca). 
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2. Một lúc theo khô não tướng (dukkha). 
3. Một lúc theo vô ngã tướng (anaf/a). 


Tia Vô Ngã (Anatta) 
Những vô thường (amicca) và khỗ (dukkha) tướng là hiển 
nhiên trong thế gian, dù cho sự giác ngộ của Đức Phật có 
xảy ra hay không. Vô ngã tướng (znaa) không thể được 
hiển rõ nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật. Chỉ khi 
có sự giác ngộ của Đức Phật thì vô ngã tướng (anafa) mới 
được hiển rõ. Dù bậc hiền trí như ngài Sarabhaủga, một 
giác hành giả (bodhisaria)' với sức mạnh lớn của tâm cũng 
chỉ có khả năng dạy chư pháp hành (sankharadhammna) là 
vô thường (anicca) và khô (dukkha). Vị ấy không có khả 
năng chỉ ra lý vô ngã (znzfra). Nếu bậc hiền trí có khả 
năng chỉ ra chư pháp hành là vô ngã thì những môn đồ/ 
thính giả của vị ấy có thê đắc tuệ thánh đạo và thánh quả 
một cách sâu sắc. Thật ra, khả năng nhận biết và chỉ rõ vô 
ngã tướng (anzra) không nằm trong khả năng của bất cứ 
al, ngoại trừ Đức Phật toàn tri Chánh tự giác. Như vậy, vô 
ngã tướng (anaffalakkhana) không phải là một trạng thái 
hiển rõ. Cho nên, Đức Phật dạy vô ngã tướng (anzfra) 
cùng với: 
1. Vô thường tướng (amcca). 
2. Khổ não tướng (dukkha). 
3. Hay cả hai vô thường (anicca) và khô (dukkha) tướng. 
(Vibhanga a{thakatha. 46 — 47). 


1 (người có chí hướng, khao khát thực hành pháp để đưa đến sự giác ngộ). 
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Nanadhauyo vinibbhujiwa ghanavimibbhoge  katfe 
anattalakkhanamm yathaãva — sarasato upafthaHi. (Vibhanga 
a{thakatha. 47). 


Nếu thiền sinh có khả năng quán thấy rõ theo mỗi trạng 
thái của sắc và danh (ữpa — nãma dhãíu = giới sắc — 
danh), nhỗ bỏ khối hay tính rắn chắc (ghana) của sắc 
(rñpa) và danh (nãma), từng pháp một, cho đến khi đạt 
thực tính siêu lý thì vô ngã tướng (anaf/a) = mặt trời, tia 
thực tính vô ngã (anafia) sẽ sanh rõ ràng với tuệ quán của 
thiên sinh. Khối sắc (rupa) rắn chắc và khôi danh (nama) 
răn chắc có thê được đoạn trừ chỉ khi vị ây có thể quán 
thấy biết rõ theo, nhận ra từng siêu lý giới (paramattha 
đhãu) qua việc quán thấy biết rõ theo những trạng thái, 
phận sự, thành tựu (sự hiện bày), nhân cận bằng tuệ quán 
(vipassanä), phân tích khối sắc và khối danh (ãma — rñpa 
ghana), đặc biệt là những bọn sắc (rupa kalapa) và những 
nhóm danh („ma kalãpa) bằng tuệ quán. Chỉ khi khối 
vững chắc (ghana) được nhô bỏ, đoạn trừ thì bậc tu tiễn 
mới có thể đắc tuệ quán theo thực tính siêu lý. Chỉ khi đạt 
tuệ quán thực tính siêu lý thì tia mặt trời về vô ngã sẽ sanh 
thích hợp và chói sáng. Chỉ khi bậc tu tiễn có thể thiền 
bằng tuệ quán cho đến khi những vô thường (zzicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anafa) tướng trở nên rõ ràng với tuệ 
quán thì bậc tu tiến mới có thể đắc thánh đạo 
(ariyamagga). 

Do đó, nếu một người dạy và có ý kiến rằng: 

1. Không cần thiết quán thấy biết rõ theo những bọn sắc 

(rủpa kalapa) và những nhóm danh (nđma kalapa). 
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2. Bậc thinh văn (szwa#a) không thể có khả năng quán 
thấy biết rõ theo những bọn sắc (rữpa kalãpa) và những 
nhóm danh („na kalapad). 

3. Bậc thỉnh văn (sãya#a) không thê có khả năng phân tích 
những bọn sắc (rữpa kaiãpa) và những nhóm danh 
(nama kalapa). 

4. Bậc thinh văn (szvaka) không thể quán thấy biết rõ theo 
sắc siêu lý (rữpa paramatfha) và danh siêu lý (nãma 
paramaffha), đã được dạy bởi Đức Phật. 

3.Chỉ có Đức Phật toàn trị, Chánh tự giác 
(sabbaññisammasambudhha) mới có thê thâu rõ sắc 
(rữpa) và danh (nãma), đã dạy bởi Đức Phật; nó chỉ là 
lĩnh vực của chư Phật. 

6. Danh và sắc chỉ có thể được nhận ra bởi Arahanta v.v... 


Những lý lẽ đó lệch khỏi con đường của giáo Pháp và lưu 
ý rằng nó không được tham khảo từ bất cứ văn bản nào. 
Chỉ khi vị ấy có thể phân tích những bọn sắc (rữpakaiãpa) 
và những nhóm danh (øzmakalãpa) thì vị ấy mới có thê 
đắc tuệ quán thấy rõ theo thực tính siêu lý của chư pháp. 
Nibbana là pháp mà chỉ có thể đạt qua việc thông suốt thực 
tính của chư pháp siêu lý hay sự thật siêu lý (paramaftha 
sacca); lưu ý rằng, không thê đạt được sự thật siêu lý bằng 
việc thông suốt các pháp chế định (paññari). 


Kalãpasamnasana và Anupadadhanunavipassana 
Samuhagahanavasena pavafttt kal4Dasam1masana. 
Phassadl ckekadhamma — gahanavasena pavaff 
qanupadadhammmavipassana. (Dhammasanganl — HhÀaã. 
109). 
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Có hai loại quán (wiassan4): là phương pháp quản 
(nayavipassanä) nhóm phô thông (kalãpa — sammasana) 
và pháp quán liên tục (anupadadhamma — vipassand). 
Phương pháp nhóm pháp hành danh sắc (nữma — rũpa 
sankharadhamma) toàn bộ trong nhóm của 2 hay 5 hay 12 
hay 18 hay 12 v.v... bằng phương pháp danh — sắc (wãma 
— rũpa), phương pháp 5 uân (khandha), phương pháp 12 
xứ (ãyafana), phương pháp 18 giới (đhaf›), 12 nhóm pháp 
liên quan tương sinh (paficcasamuppäda), v.v... và thiền 
theo nhóm là phương pháp quán (0ayavinassana) nhóm 
phố thông (kalãpa — samưnasana). 

[Trong phương pháp này, lấy sắc (rửpa) hiện hữu nơi 6 
môn và 42 phần (kø//hãsa) toàn bộ làm cảnh, bậc tu tiến 
quán (vinassan4) luân phiên ba tướng của chúng. Tương 
tự, bậc tu tiễn cũng phải quán thấy rõ theo sắc (zzøa) quá 
khứ, hiện tại, vỊ lai, nội phân, ngoại phần tất cả luân phiên 
dần theo ba tướng của chúng. Đối với danh (»zma) cũng 
thế, bậc tu tiến quán (vi›assan3) thấy rõ theo nhóm danh 
(nma) hiện hữu trong một sát-na tâm toàn bộ hay gom 
chúng lại như nhóm thọ (vedana), nhóm tưởng (sañ7a), 
nhóm hành (saøkhara), nhóm thức (viñana). Phương 
pháp thì tương tự đối với chư pháp quá khứ, vị lai, hiện 
tạ1, nội phân, ngoại phần VXXV:v.ị: 


Phương pháp thiền quán (wi2assana) sau khi phân tích 
từng sắc (r„pa) hiện hữu trong bọn sắc (rupa kalapa) như 
là địa (pafhav;), thủy (apo), hỏa (/e7o), phong (vayo) v.v... 
và phương pháp quán sau khi lẫy từng nhóm gồm tâm 
(ca) và sở hữu tâm (cefasika) làm cảnh như là xúc 


~~~ 


(phassa), thọ (vedana), tưởng (sañña4), tư (cefana), v.V... 


584 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


hiện hữu trong một sát-na tâm, được gọi là phương pháp 
quán liên tục (guupadadham~navipassan8). 


Trong hai phương pháp này, Visuddhimagsa (Vsm XX, 
§692) hướng dẫn thiền sinh mới bắt đầu thiền nên dùng 
phương pháp quán (0ayavipassanä) theo nhóm phố thông 
(kalapasammasana). 


Những Chỉ Của Pháp Liên Quan Tương Sỉnh 
(Paficcasamuppada) 

Như được đề cập trong Visuddhimagøa (Vism xx, §694), 
những chi pháp liên quan tương sinh (paƒiccasarnmuppada) 
được gồm trong danh sách những cảnh của tuệ quán (... 
mười hai chi pháp liên quan tương sinh — đvãäasa 
Paficcasarn=uppadangäni v.V...). 


SaDpaccayanamaruipavasena  tilakkhaqndm  aropefva 
vi0assana  paf[ipalya aniccam dukkham qanatati 
samtnasamo vicardfi. (Milapañnasa afthakatha. I 281). 


Đoạn tham khảo trên trích từ chú giải Mulapannasa hướng 
dẫn thiền quán (vi;assanã) theo ba tướng của danh — sắc 
(nãma — ripa) cùng với nhân/duyên theo những gia1 đoạn 
của tuệ quán. 


Theo hướng dẫn này, sau khi tuệ đã quán thấy rõ theo nhân 
liên quan giữa những chi pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppädangäni). bậc tu tiễn phải thiền một lúc 
theo vô thường tướng (amicca), một lúc theo khổ não 
tướng (đ„kkha), một lúc theo vô ngã tướng (anaffa) của: 
1. Một lúc theo pháp nhân. 

2. Một lúc theo pháp quả. 
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Lần Lượt Thiên Là 
Vô Thường (Anicca). Khô (Dukkha). Vô Ngã (Anaffa) 


Bậc tu tiễn quán (vi»assan3) thấy rõ theo: 
Một lúc theo pháp nội phần, 
một lúc theo pháp ngoại phần và giữa hai pháp này, 
một lúc theo sắc pháp (na), 
một lúc theo danh pháp (n„:ma4), 
một lúc theo pháp nhân, 
một lúc theo pháp quả, 
một lúc là vô thường (amicca), 
một lúc là khổ (đdukkha), 
một lúc là vô ngã (anaff4), 
0. một lúc là bất tịnh (zsubha), 
luân phiên theo ba tướng. 
Asubha bhavetabba ragassa pahanaya (Meghiya sutia, 
udana paÌÏ)). 


20100207260 ag sảng 


Trong Meghiya sutta, Đức Phật (Buddha) hướng dẫn tu 
tiến thiên bất tịnh (zsubha) để nhỗ bỏ, đoạn trừ tham ái 
(rãga); và tương tự đã hướng dẫn trong Vijaya sutta 
(Khuddaka. 1.308) pháp tu tiến thiền bất tịnh để đoạn 
tận tham ái (rzga). Trong số ba tướng, bắt tịnh (zsubha) 
đang “bao vây” — khổ tùy quán (dukkhäã-nupassan8)!. 
Thiền quán (vi›assanđ) này nên được tu tập thấy rõ theo 
năm uấn (khandha) hiện tại. 


1 Anupassaka = ễi#i-tùy quán, quán sát thấy theo. 
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Lại nữa, trong 7Teparivaffadhammadesana như là 
Anattalakkhana sutta, Đức Phật (Buddha) hướng dẫn 
thiền quán (vi2assana) thấy rõ theo năm uân (khandha) 
quá khứ và năm uấn vị lai. Theo hướng dẫn này, lưu ý 
rằng bậc tu tiễn phải quán thấy rõ theo uấn quá khứ và 
uấn vị lai, tương tự với phương pháp quán thấy rõ theo 
uân hiện tại. 


Do đó tất cả, 
11. Quán một lúc thấy rõ theo pháp quá khứ. 
12. Quán một lúc thấy rõ theo pháp vị lai. 
bậc tu tiễn phải quán thấy rõ theo tất cả những pháp này. 


Có những điểm quan trọng liên quan đến thiền quán 
(vi»assanä) mà thiền sinh phải biết trước khi thực hành. 
Bậc tu tiến có thể quán thấy rõ theo những danh — sắc 
(nãma — _rup4) này bằng nhiều phương pháp khác nhau 
như là xếp thành 5 nhóm, phương pháp 5 uẫn (khandha); 
xếp thành 12 nhóm, phương pháp 12 xứ (ayatana); xếp 
thành 18§ nhóm, phương pháp 18 giới (đu); xêp thành 
I2 nhóm, phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda). Trong lời dạy này, thiền quán bằng 
phương pháp danh — sắc („ãma — rñpa) được trình bày 
theo nhóm danh (øzma) và theo nhóm sắc (r#øa) là chính. 


Tuệ Quán (Vipassanañana) Và 
Thắng Trí (4bhiññä) 


Về việc quán thây TỐ theo pháp quá khứ và vị lai, một vài 
giảng sư có ý kiến rằng chỉ khi bậc tu tiến chứng đắc thăng 
trí (abhinna), đặc biệt là túc mạng tùy quán trí 
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(pubbeniväsãnussati abhiññaä) rồi bậc tu tiễn mới có thê 
quán thấy rõ theo pháp quá khứ và vị lai. Có 2 cách quán 
thấy rõ theo pháp quá khứ và vị lai, đó là tuệ túc mạng tùy 
(viassanä ñãna). Trong văn bản Päli phẩm Uẩn 
(Khandhavagsa — Samyutta, khajJJanTya sutta) và chú giải 
của kinh ấy có dạy: 


Ye hị keci bhikkhave samana vã brahmana vã 
anekavihitamn pubbeniVaSam anussaramanad anussaranfi. 
Sabbe te pañcupadanakkhandhe anussaranfi etesan va 
aññataram. Katame pañca? 

l.“Evam rupo ahosunu daffamaddhand”HH, ii vã hỉ 
bhikkhaVe qnuSSaramano rHÐđ1nyeVa anuSsSarafi. 

2. “Evam vedano ahosửn afttamaddhand "ni, itỉ va hỉ 
bhikkhqave anussaramano vedananyeva anussardfi. 

3. “Evam sañño ahosim atItamaddhäng`1Hi... 

4. “Evam sankhaäro ahosim at<Iamaddhand” ri... 

3. “Evam vinnano ahosửmu aHtamaddhand”ntiỉ. IH va hỉ 
bhikkhave qnussaramano viñfñãnameva  anussarafi. 
(Khandhavagøsa samyutta, khajjanTya sutta. 2.77). 

Pubbenivasanfi na tdam abhiññaãvasena anussaranam 

sandhaya vuftam, vipassanavasena pana pubbenivasam 

anussarane samanabrahmane sandhayeflqm VUIIq. 

Tenevaha — sabbe te pañcupadanakkhandhe anussaranfi, 

efeSam vã aññataranti. Abhinñavasena hi 

samanussarantassa khandhapi upadanakkhandhapi 
khandhapafibaddhapi pannaftipi aãrammanam hofiyeva. 

RÑipdgriyevd dnHssardfHfl eVdfmn` anussaranto na dññam 

kiñci salfqmm vã puggalam vã anussaraH, aHfte pana 
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miruddham rupakkhandhameva anussarafi. VedanadIsupi 
eseva nayori. (Khandhavagsa — atthakatha. §79). 


“Này chư bhikkhu, có người trong thế gian, đó là sa-môn 
(samana) hay bà-la-môn (brahmana), có thể nhớ lại, nhận 
ra tiễn trình của nhiều uân (khandha) trước (kiếp sống quá 
khứ) bằng tuệ nếu họ muốn. Trong khi nhớ lại như thế, 
samana hay brahmana này có thể nhớ lại năm thủ uẫn 
(upãdänakkhandha) hay một trong năm thủ uân, nếu họ 
muôn. 


Những sa-môn hay bà-la-môn đó cũng có thê nhớ lại bằng 

trí hay tuệ, nếu họ muốn như: 

. “Sắc (rñpa) đó đã từng sanh trong quá khứ”. 

“Thọ (vedana) đó đã từng sanh trong quá khứ”. 

- “Tưởng (sañña) đó đã từng sanh trong quá khứ”. 

- “Hành (sa#khara) đó đã từng sanh trong quá khứ”. 

. “Thức (vinñana) đó đã từng sanh trong quá khứ”. 
(khandhavagga a{thakatha. §79). 


C{œ‹ + C) 


Pubbemwasa — Đúc Phật (Buddha) đã dùng từ 
pubbenivãsa — nhớ lại tiễn trình uẫn (khandha) quá khứ. 
Nó không có nghĩa là quán thấy biết rõ theo tiến trình uân 
(khandha) quá khứ bằng sức mạnh của túc mạng tùy quán 
trí (pubbenivasanussafi abhinna). Thật ra, Ngài có ý dạy 
samana hay brahmana nhớ lại tiễn trình uẫn (khandha) quá 
khứ bằng sức mạnh của tuệ quán. Cho nên, chính Đức Phật 
(Buddha) đã dạy rằng “họ có thể nhớ lại năm thủ uấn 
(upãdänakkhandha) hay một trong năm thủ uẩn bằng 
trứtu£”. Sự khác nhau là nếu tiễn trình uân (khandha) quá 
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khứ được nhớ bằng thắng trí (zbj¿iZØ2) thì túc mạng tùy 

quán trí (pubbeniväsãnussati abhiññä) có thê biết: 

1. Năm uấn siêu thế (/oku#ara) được gom vào (nghĩa là 
nó có thê biết năm uâẫn siêu thể (/okutara) đã từng sanh 
trong những người Thánh (Ar¡ya) như Đức Phật trước). 

2. Nhớ lại năm thủ uân („»ãdãnakkhandha) (là không 
sồm pháp siêu thê). 

3. Nhớ lại dòng tộc, nhan sắc, thức ăn bổ dưỡng, hạnh 
phúc, đau khổ, v.v... liên quan đến uân (khandha). 

4. Nhớ lại những khái niệm khác nhau như là khái niệm 
tên gọi. 


Tuy nhiên, tuệ quán (wizssanä) không thể biết 1, 3 và 4 ở 
trên, mà chỉ có thê biệt sô 2, đó là năm uân (khandha), 
cảnh của tuệ quán. 


%Rñpaniyeva anussarafi ! = chỉ có thê nhớ lại sắc (rñpa) 
bằng trf” nghĩa là nhớ lại tiến trình uẫn (khandha) quá khứ 
và do quán (wi2zssan3) như vậy, nên không nhớ bất cứ 
người nào, chúng sanh nào, người (pugsala) [= tự ngã 
(arra)] chỉ là những thực tính siêu lý. Nhớ lại bằng trí về 
sắc uân rupa khandha) từng diệt trong quá khứ. 

Lưu ý rằng, nó tương tự đối với thọ (veđanä) v.v.. 
(Khandhavagøsa atthakatha. §79). 

Do đó, thiền sinh có thể quán và thấy rõ theo năm thủ uân 
(upãdänakkhandha) quá khử băng tuệ quán (vipassan3). 
Ở đây luu ý chỉ định danh sắc tuệ 
(nãmariipaparicchedañäna) và hiển duyên danh sắc tuệ 


1 Anussaratï = Recollect, remember — nhớ lại, hồi tưởng lại. 
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(paccayapariggahañana) được gom vào như pháp quán 
(vipassama). 


Một Yếu Tố Quan Trọng 

Để có khả năng nhớ lại năm uẫn (khanđha) bằng trí thì chủ 
yếu quán thấy rõ theo những nhân/ duyên quá khứ. Nếu 
bậc tu tiến chưa có khả năng quán năm uấn (khandha) quá 
khứ thì vị ấy có thể không bao giờ quán được nhân / duyên 
quá khứ, tức là quá khứ của năm uấn quá khứ, tương tự sự 
sanh của một quả quá khứ do những nhân/duyên quá khứ 
tương ứng xa hơn và sự sanh của quả hiện tại do nhân 
duyên quá khứ tương ứng có thê không bao giờ được quán. 
Tương tự, nêu thiền sinh không có khả năng quán năm uân 
(khandha) vị lai thì sự sanh của quả vị lai do nhân/duyên 
hiện tại (hoặc nhân thích hợp thuộc quá khứ) và sự sanh 
của quả vị lai xa hơn do nhân thích hợp ở vị lai có thể 
không bao giờ được quán vì quả vị lai và nhân vị lai là 
phần của năm uẫn (khandha) vị lai. 


Một yếu tố quan trọng tìm về nhân và quả quá khứ và nhân 
và quả vị lai là khả năng quán tướng/điềm (wửmira) xuất 
hiện vào lúc cận tử marapaäsanna), có thể là cảnh nghiệp 
(kamma), hay cảnh điềm nghiệp/nghiệp tướng 
(kammanimia), hoặc cảnh điềm sanh/thú tướng 
(gatinimitra). Khi tướng/điềm (mimiffa) xuất hiện do sức 
mạnh của nghiệp (kammna) sẽ trợ cho quả sanh, nó là yếu 
tố quan trọng trong việc tìm, xét thấy rõ nghiệp mà sẽ trợ 
cho quả sanh, hay nghiệp đã trợ cho quả sanh, hoặc nghiệp 
đang trợ cho quả sanh. Đó là một tướng/điềm (nữmifra) 
sanh nơi 6 môn (đ&wra) thích hợp vào lúc cận tử 
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(maranasanna). Đặc biệt là một tướng/điềm (niưmiffa) xuất 
hiện đối với tâm hữu phần (bñzvziga) ý môn (manodvãra) 
vào lúc cận tử của chúng sanh. Chỉ khi có khả năng quán 
6 môn (duaãna) này, đặc biệt là ý môn (manodvara), thì bậc 
tu tiễn mới có thể quán xa hơn tướng/điềm (nimirra) sanh 
nơi môn (đvara) thích hợp. Chỉ khi có khả năng quán 
tướng/điềm (nữmira) ấy thì bậc tu tiến mới có thể có khả 
năng quán nghiệp trợ sanh quả và vô minh (av//2), ái 
(ứanha), thủ (upadana) bao vây nghiệp đó. 


Chỉ khi có khả năng quán, đặc biệt tâm hữu phần 
(bhavanga) ý môn (manodvira) thì vị ấy mới có thể có 
khả năng quán tiến trình lộ tâm sanh giữa những tâm hữu 
phần (bhavanga) ý môn (manodvara). Những nhân như vô 
minh (av”74), ái (anh), thủ (upadana), hành (sankhara), 
nghiệp (kzmzna), là những trạng thái được gồm trong 
những tiến trình lộ tâm này. Chúng là phần của tâm lộ. 


Việc tìm những nhân quá khứ thì rất quan trọng đề có khả 
năg quán cảnh của đống lực cận tử 
(maranäsannajavana). Đề có khả năng quán thấy rõ theo 
cảnh của đồng lực cận tử, điều rất quan trọng là cần có khả 
năng quán tâm hữu phần (bhavaga) ý môn (manodvãra) 
đang hiện diện vào lúc cận tử (éaranasanna) trong kiếp 
quá khứ. Chỉ khi có khả năng quán như vậy, bậc tu tiễn có 
thể quán: 


1 JAVANA : [nt] tốc lực, sự thúc đẩy, hiểu lẹ, sự chạy [adj] mau lẹ, cấp 
tốc --pañña [a] trí tuệ mau lẹ; ##ƒ7-tốc hành; ƒT-hạnh; l§7)-đổng lực = sức 
mạnh/mãnh lực hiểu, biết. 
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1. Cảnh của đồng lực cận tử (mara—asannaJavana) xuất 
hiện với tâm hữu phần (bhavanga) ý môn (manodvara) 
đó. 

2.Tiến trình tâm lộ, gồm lộ đồng lực cận tử 
(maranäsannajavana) sanh giữa những tâm hữu phần 
(bhavanga) ý môn (manodvara). 

3. Nhân cơ bản, nghiệp (kamzna) trợ cho cảnh đó xuất 
hiện. 

4. Vô minh (avữ7a), ái (anh), thủ (u„padana) có thể làm 
nhân trợ cho nghiệp đó. 


Tương tự, nếu vẫn còn kiếp vị lai với thiền sinh, vị ấy phải 
có khả năng quán cảnh của đồng lực cận tử 
(marannasannaJavana) xuất hiện vào lúc cận tử 
naraiiasanna) trong kiếp hiện tại. Để có khả năng quán, 
trước tiên vị ấy phải có khả năng quán thấy rõ tâm hữu 
phần (bhavanga) ý môn (manodvara) sanh vào lúc cận tử 
(maranasanna). Chỉ khi có khả năng quán như vậy, cảnh 
của đồng lực cận tử (maranasannajavana) xuất hiện ở ý 
môn (øéanodvara) đó; nghiệp nào sẽ trợ cho quả sanh thì 
trợ cho cảnh đó xuất hiện; và vô minh (avjj/Z), ái (anh), 
thủ („»ãđãna) ủng hộ cho nhân của nghiệp đó có thể được 
quán. 


Tương tự, đối với thiền sinh, người vẫn còn phải đi theo 
vòng luân hồi (sưmmsãra) ở vị lai, để tìm nhân liên quan 
tương sinh (paficcasamuppada) giữa những kiếp sống vị 
lai kế tiếp, vị ây cũng phải có khả năng quán điềm/tướng 
(nữmiffa) của đồng lực cận tử (maranasanna/avana) sẽ 
xuất hiện nơi ý môn (manodvara) vào lúc cận tử 
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(maranasanna) Ở VỊ lai của VỊ ẫy. Khi điềm/tướng 
(nữnifra) cận tử đó xuất hiện, do nghiệp sẽ trợ cho kiếp 
sống vị lai sanh, là một nhân/duyên cơ bản trợ cho uẫn 
(khandha) vị lai, như là vị lai thứ hai v.v... Điềm/tướng 
(nữưnifa) đó cũng có thê sanh do nghiệp quá khứ, gọi là 
hậu báo (aparapariya); hay nó có thể sanh do nghiệp tích 
lũy trong kiếp hiện tại; hay nó có thể sanh do nghiệp lù kiếp 
vị lai, ôm nghiệp tích dũy trước khi tử ở vị lai. Nếu vị ây 
tìm nghiệp dựa trên điềm/tướng (mimiiia) ầ ấy thì có thể dễ 
dàng tìm ra nó. Vị ấy cũng có thể tìm vô minh (av/đ), ái 
(fanha)., thủ (upadaäna) Ủ ủng hộ cho nghiệp. Đề có khả năng 
quán như vậy, điều cần thiết là có khả năng quán sáu môn 
(dvara), đặc biệt là tâm hữu phần (bhavañga) ý môn 
(manodvara) vào lúc cận tử (maranasanna). 


Cho nên, khả năng quán uân (khandha) quá khứ và vị lai 
là một điều kiện cần thiết rất quan trọng không chỉ quán 
(vipassanä) thấy rõ theo uân quá khứ và vị lai, mà còn 
quán pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) và 
những chi/phần liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäd — 
anga). 


Quán Bắt đầu Với Những Chi Dễ Quán 

Bậc hữu học có thể bắt đầu thiền quán theo danh — sắc 
(nãma — rñũpa) nào dễ quán và rõ ràng với trí/tuệ. Ở đây, 
thiền quán theo danh — sắc (nãma — rũpa) hiện tại sẽ được 
trình bày trước. 

Trước tiên, củng cố lại định đã đắc dần lên đến định cao 
nhất. Nếu vị ấy có thể đắc thiền định thứ tư thì củng cố 
định của thiền thứ tư ấy lần nữa vào mỗi lần ngồi thiền. 
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Nếu thiền sinh là một người có căn tánh thuần quán 
(suddhavipassana — yanika) và đã tu tập thiền bốn đại giới 
thì vị ấy nên củng có định, lấy bốn đại giới làm cảnh cho 
đến khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ. 


Như đã trình bày trong phần thuyết này, thiền sinh bắt đầu 
với sắc nghiệp xứ (zữpa kammaffhãna) và sẽ dễ hơn nếu 
hướng đến quán sắc (ra) lúc ban đầu; bắt đầu thiền quán 
theo sắc (ra). 


Trước tiên, đối với sắc thực tính hiện có nơi sáu môn, 42 

thân phần (kofthaäsa): 

a. Nhóm 54/44 loại sắc hiện có trong một môn nói chung. 

b. Nhóm 44/... loại sắc hiện có trong một thân phần 
(kofthasa) nói chung. 

c. Nhóm tắt cả sắc hiện có trong sáu xứ, 42 thân phần 
(kof‡hasa) nói chung. Kế đến: 


1. Qua tuệ quán, lấy cảnh là thực tính sanh và diệt của 
những sắc này, thiền quán theo vô thường tướng (zmicca) 
nhiều lần lặp đi lặp lại, thiền luân phiên theo pháp nội phần 
và ngoại phần nhiều lần lặp đi lặp lại. Trong thiền theo 
pháp ngoại phần như vậy, thiên từ gần đến xa dần cho đến 
vũ trụ vô tận nhiều lần lặp đi lặp lại. 


2. Qua tuệ quán theo thực tính “bị áp bức bởi sự sanh và 
diệt” của những sắc này, thiền quán theo khổ não tướng 
(dukkha) nhiều lần lặp đi lặp lại. Thiền luân phiên theo 
pháp nội phần và ngoại phân, từ gần đến xa nhiều lần lặp 
đi lặp lại. Mở rộng tuệ quản cho đến vũ trụ vô tận. 
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3. Qua tuệ quán, lây cảnh là thực tính không có cốt lõi bền 
vững gọi là ngã (z2) trong những sắc này, thiền quán theo 
vô ngã tướng (a4) nhiều lần lặp đi lặp lại. Thiền luân 
phiên theo pháp nội phần và ngoại phần, mở rộng từ gần 
đến xa dần cho đến vũ trụ vô tận. 

Lưu ý: 

Bởi vì sắc phi thực tính không là cảnh của thiền quán theo 
ba tướng, nên từ giai đoạn này trở đi không quán sắc phi 
thực tính. 


Trong thiền quán (vi2assan8) theo ba tướng liên tục lặp đi 
lặp lại, nội phần và ngoại phần như vậy, để có khả năng 
thấy rõ theo thực tính sanh và diệt nhanh chóng. Thiền là 
vô thường (amicca), là khổ (dukkha), là vô ngã (anaff4) ở 
mức độ chậm. Có thể thấy bằng tuệ quán sự sanh và diệt 
nhanh nhất có thể, nhưng thiên theo ba tướng ở mức độ 
chậm. 


Khi đã thấy sự sanh và diệt của những bọn sắc 
(rñpakalapa), không dùng đó làm cảnh cho thiền quán 
theo ba tướng. Sau khi đã phân tích những bọn sắc, quán 
bằng tuệ sự sanh và diệt chỉ theo những sắc siêu lý 
(rupaparamattha) hay sắc thực tính. Chỉ khi những sắc ấy 
được thấy rõ mới thiền quán theo ba tướng. 


Quan Sát Theo Sự Diệt 
Của Sắc (Rñøpa) Và Danh (Nãma) 


Những bọn sắc (ữpakalãpa) là những hạt cô đọng nhỏ 
nhât mà chê định, khái niệm (pazññaífi) như là khái nệm 
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về khối — hiệp thành chế định (szmữhapañña#i)! vẫn chưa 
đoạn trừ. Pháp chế định không thực sự hiện hữu. Chúng 
không thể bị thấy trong một thời gian dài. Khi một thiền 
sinh tu tập một nghiệp xứ (kamưmnaffhana), tùy theo pháp 
độ (paramrĩ - tròn đủ) của vị ấy, vị ấy có thể thấy những 
bọn sắc, nhưng không có khả năng quán thấy rõ theo 
những trạng thái siêu lý (pararnaffha) như là địa (pa£hav)), 
thủy (đøo), hỏa (/e7o), phong (vãyo), màu (y27đ), mùi 
(gandha), vị (rasa), vật thực (ø7a) v.v... và không đạt tuệ 
thấy biết rõ theo những pháp thực tính siêu lý. Nếu vị ấy 
thiền quán theo vô thường (amicca), khô (dukkha), hay vô 
ngã (anaría) tướng trên sự sanh và diệt của những bọn sắc 
(rupakalapa) này, thì không lâu sau, thiền sinh không thể 
tìm thấy những, bọn sắc (rupakalapa) trong một thời g1an 
đài, vì pháp chế định không thể được quán băng tuệ. Khi 
những bọn sắc (upakalapa) không được thây như vậy và 
vì trớn của định vân chưa yêu, VỊ ây có thê tìm thấy những 
khối trắng hay trong suốt. Nếu vị ây giữ tâm bình tĩnh và 
ồn định theo khối trăng hay trong suốt ấy, tâm sẽ được yên 
và Ôn định theo cảnh đó. Một vài thiền sinh lầm tưởng cho 
rằng đây là sự diệt của sắc (rủpa). Nếu thiền sinh giảm sự 
tỉnh cần của vị ây một chút, tâm đang an và định theo cảnh 
đó có thể rơi vào hữu phần (bhavanga). Họ lầm tưởng rằng 
rơi vào hữu phần (vì họ không tỉnh giác theo cảnh đang 
thiển, họ nghĩ họ biết rỗng không) là sự diệt của danh pháp 
(nãma). Cho răng việc đó được thấy bằng trí. Vì thế, hãy 
thận trọng. 


1 SAMUHA : [m] số đông, một khối, quần chúng, sự gom họp lại. 
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Lưu ý, theo lời dạy của văn bản Pali, chú giải, Phụ chú giải 

đã đề cập ở trên; Thánh đạo không thê đạt được: 

1. Bởi chỉ quán (yiassana) theo năm uấn (khandha) nội 
phần. 

2. Bởi chỉ quán (viassana) theo năm uân (khandha) ngoại 
phần và trong số này. 

3. Bởi chỉ quán (vi»assan8) theo sắc pháp (rữpa). 

. Bởi chỉ quán (ipassana) theo danh pháp (nam). 

5. Thiền sinh không thể thoát khỏi luân hồi (sansar4) 
(không thể đạt được Thánh đạo — ariyzrmagga) nêu 
không nhận ra nhân/duyên liên quan, liên quan tương 
sinh có thể thấy biết rõ băng ba trí đạt tri 
(parinnapanna). 

6. Thiền sinh không thể thoát khỏi khổ luân hồi 
(dukkhasamsara) do không nhận ra, thấy biết rõ theo tất 
cả năm thủ uân (upaädãnakhandha) danh sắc (nãma — 
rũpa) bằng ba trí đạt tri (pariññãpañña). 


+ 


Điểm khác, bậc tu tiến phải lưu ý rằng nếu vị ấy quán thấy 
rõ theo bốn đại giới và hư không (a#asa) hiện hữu trong 
khối trong suốt đó, không lâu sau những bọn sắc 
(rñpakaläpa) có thê được thấy lần nữa. 


Lưu ý: Trong thiên quán (vi2assan4) theo sắc pháp (p4). 
cũng quán theo sắc của vật không có sự sống, gọi là pháp 
hành phi thành do thủ (a#upadinnasankhara). 


Thiền Quán (Vipassana) Theo Danh Pháp (Nưma) 

Sau khi bậc tu tiến thiền quán (vi›assan8) thật sự đầy đủ 
theo sắc pháp (rzøa), vị ấy chuyển sang thiền quán 
(vipassana) theo danh pháp (nđma). Tốt hơn là chuyền 
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sang thiền quán (viassana) theo danh pháp („đma.) sau 
khi có khả năng quán theo sắc thành thạo và hoàn hảo. 


Khi danh pháp (zzma) được quán theo xứ môn 
(ãyatanadvara) vào giai đoạn quán danh (ma), lẫy cảnh 
là thực tính “sanh — diệt” của những danh pháp tương ưng 
(sampayufttadhamma) với sắt-na tâm lộ (vihiciffa) và sát- 
na tâm hữu phần (bhavanga) hiện hữu giữa những lộ, thiền 
là “vô thường (amicca), vô thường (amicca) ...`”. Thiền 
theo tất cả loại lộ đồng lực thiện (kusalajavana vĩthi) và lộ 
đồng lực bất thiện (akusalajavana vifhi) như là lộ nhãn 
môn (cakkhudvãra vñhi), cả hai nội phần và ngoại phân. 
Trước tiên, bắt đầu từ gần, thiền luân phiên theo pháp nội 
phân và ngoại phần nhiều lần. Khi nó trở nên mạnh mẽ, 
từng bước / dần mở rộng, thiền theo pháp nội phần và 
ngoại phần trong 31 cõi cho đến vũ trụ vô tận thành một 
khối, nhiều lần lặp đi lặp lại. Nếu bậc tu tiến đã thiền đầy 
đủ theo vô thường tướng, kế đến thiền tương tự theo tướng 
“khô (dukkha), khô (dukkha) ...” lặp đi lặp lại sau khi lấy 
cảnh là thực tính bị áp bức bởi sự sanh diệt liên tục của 
những danh pháp (na) này. Nếu thiền sinh đã thiền đầy 
đủ theo khổ não tướng (đukkha) thì tiếp đến thiền là “vô 
ngã (anafía), vô ngã (anaffa) ...`, sau khi lây cảnh là thực 
tính rỗng không, không có mặt của một cốt lõi bền vững, 
không có một tự ngã (4a) thường hằng trong danh pháp. 
Thiền theo tất cả những loại nhóm đồng lực thiện 
(kusalajavana) và những loại nhóm đồng lực bất thiện 
(akusalajavana), trong. tất cả sáu dòng, cả hai nội phần và 
ngoại phần. Trong thiền theo danh pháp như vậy, thiền 
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theo tất cả những lộ tâm (như đã trình bảy trong bảng danh 

nghiệp xứ (n„=ma kammaffhana) như sau: 

1. Lộ nhãn môn (cakkhudvaravfhi), lộ ý môn (mano — 
dvãravithi) lẫy cảnh sắc (rũpãrammana) làm cảnh. 

2.Lộ nhĩ môn (sø/advaravrhi), lộ ý môn (mano — 
dvãravithi) lây cảnh thinh (saddäarammnan4.) làm cảnh. 

3. Lộ tỷ môn (ghãnadvaravithi), lộ ý môn (manodvara — 
vifhi) lẫy cảnh khí (gandharammana) làm cảnh. 

4. Lộ thiệt môn (7/vhadvaravirhi), lộ ý môn (manodvara — 
vifhi) lẫy cảnh vị (rasarammana) làm cảnh. 

5. Lộ thân môn (kãyaavaravirhi), lộ ý môn (manodvara — 
vĩthi) lây cảnh xúc (phoƒthabbärammana) làm cảnh. 
6Lộ ý môn (manodvyaravihi lấy cảnh pháp 

(dhammarammana) làm cảnh. 


Nếu Thiền Sinh Là Một Người Căn Tánh Chỉ Tịnh 
(Samathayanika) 

Nếu thiền sinh là một người căn tánh chỉ tịnh thì tốt hơn 
vị ấy nên bắt đầu quán danh pháp (ma) của lộ nhập thiền 
(jhãnasamäãpativfthi) mà vị ấy đã đắc. Ví dụ: Nhập vào 
thiền thứ nhất. Sau đó, sau khi xuất khỏi thiền thứ nhất, 
bắt đầu quán những danh pháp của lộ nhập thiền — thứ nhất 
đó tuần tự theo ba tướng của chúng. Quán (0i2assan3) 
tương tự theo những danh pháp của lộ nhập thiền — thứ nhì 
v.v... . Quán theo tất cả danh pháp hiện diện trong lộ nhập 
thiền mà vị ây đã đắc. Tuần tự thiền theo ba tướng nhiều 
lần, lặp đi lặp lại. Nếu đã đầy đủ thì quán theo ba tướng 
của những danh pháp đang hiện diện trong tất cả sáu dòng 
như là lộ nhãn môn (cakkhudvaravứi), lộ ý môn 
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(manodvaravithi) lẫy cảnh sắc (rupärarmnana) làm cảnh 
v.v..., theo dòng (từng dòng mộit). 


Ưu Tiên Thiền Theo Những Trạng Thái Ưa Thích 
Evam sankhare qnaffafo Dassanfassa 
difthisamugghaf†anama nãma hofi. Aniccaf0 passanfassa 
mãnasamugehatanam nãma hofi. Dukkhafo passanfassa 
nikantipariyadanam nãma hofi. l1 ayan vi0assana affano 
aftano thaneyeva ti†hafii. (Vism. xx §72]). 


Thiền sinh phải quán theo ba tướng của chư pháp hành 
(sankharadharmma) cho thành thạo và mạnh mẽ. Trong lúc 
thiền như vậy, nếu chỉ một trí tùy quán (ø„upassanãñäna) 
được ủng hộ bởi hai pháp tùy quán còn lại do sức mạnh 
của cận y duyên (uanissayapaccayasafñi) thì trí tùy quán 
sẽ trở nên sắc bén, mạnh mẽ và thanh tịnh. Nếu chỉ trí tùy 
quán đó trở nên sắc bén, mạnh mẽ và thanh tịnh thì nó có 
thể trừ tiệt phiền não (kilesa). 


Trí vô ngã tùy quán (anaffãnupassanañana) được ủng hộ 
bởi cả hai trí vô thường tùy quán (a1#/ccãnup?assana ñaãng) 
và trí khổ não tùy quán (đukkhãänupassanãñäna) do sức 
mạnh của cận y duyên (upanissayapaccayasaff), sẽ trở 
nên sắc bén, mạnh mẽ và thanh tịnh. Khi thiền sinh đã 
thiền thành thạo theo chư pháp hành (sankhäradhamma) 
bằng trí vô thường tùy quán (aiccãnupassan8) và khỗ não 
tùy quán (đukkhanupassana), quán nhiều lần lặp đi lặp lại 
theo chư pháp hành (sakhäradhamma) đó bằng trí vô ngã 
tùy quán (anatãnupassanafñäna), ưu tiên thiền bằng trí vô 
ngã tùy quán. Nếu có thê thiền như vậy thì trí vô ngã tùy 
quán (anaffãnupassanãñãna) sẽ trở nên hoàn thiện, sắc 
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bén, mạnh mẽ và thanh tịnh, có thể đoạn trừ tà kiến (đi//h) 
thấy sai về chư pháp hành (saäkhãradhamma). Tất cả 
những tà kiến (micchädiffhi) được dựa trên ngã kiến 
(atfadiffhi), vô ngã tùy quán (anaftãnupassanä) thì đôi lập 
trực tiếp VỚI ngã kiến (affadiffhi). Do đó, vô ngã tùy quán 
có thể đoạn trừ tà kiến (đi//hi). 


Điểm khác là trí vô thường tùy quán (aiccãnupassanä 
ñana) được ủng hộ bởi cả hai trí khổ não tùy quán 
(dukkhanupassanananag) và trí vô ngã tùy quán 
(anaftãnupassana — ñãnga) do sức mạnh của cận y duyên 
(upanissayapaccayasaffi), sẽ trở nên sắc bén, mạnh mẽ và 
thanh tịnh. Thiền sinh đã thiền quán theo những pháp hành 
(sankhãradhamma) bằng trí khỗ não tùy quán (dukkhã 
nupassana) và vô ngã tùy quán (anaffãnupassan3) lặp đì 
lặp lại và thành thạo phải thiền thêm về những pháp hành 
bằng trí vô thường tùy quán (aniccänupassanafñaäna) lặp 
đi lặp lại và thành thạo. Ưu tiên quán vô thường tùy quán 
(aniccanupassana) thì trí vô thường tùy quán 
(aniccaänupassanañana) sẽ trở nên hoàn thiện, sắc bén, 
mạnh mẽ và thanh tịnh, có thể đoạn trừ ngã mạn (mang) 
thấy về chư pháp hành là thường hằng như là “iđzzm 
miccam, idam dhuvarn” (đầy là thường, đầy là trường cửu) 
thì vị ấy có thể trở nên kiêu căng, ngạo mạn với ngã mạn 
(maãna) như Phạm Thiên Baka. 


Hơn nữa, trí khổ não tùy quán (dukkhänupassanã ñãna) 
được ủng hộ bởi cả hai trí vô thường tùy quán 
(aniccanupassanafñana) và trÍ vô ngã tùy quấn 
(anaftãnupassana — ñãng) do sức mạnh của cận y duyên 
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(upanissayapaccayasatfi), sẽ trở nên sắc bén, mạnh mẽ và 
thanh tịnh. Thiền sinh đã thiền theo những pháp hành 
(sankhäradhamma) bằng trí vô thường tùy quán 
(aniccanuDpassan4) và vô ngã tùy quán (anaffanupassand) 
lặp đi lặp lại và thành thạo thì phải thiền thêm về những 
pháp hành bằng trí khô não tùy quán (đukkhãnupassanã — 
ñãna) lặp đi lặp lại và thành thạo. Ưu tiên thiền khổ não 
tùy quán KẾ đến, trí khổ não tùy quán 
(dukkhaänupassanañana) sẽ trở nên hoàn thiện, sắc bén, 
mạnh mẽ và thanh tịnh, có thể trợ cho sự diệt của tham ái 
(tanhã nikanfi) là pháp dính mắc, níu giữ tri kiến những 
pháp hành (sa#khara — dhamma) là “của tôi, của tôi”. Chỉ 
khi có lạc tưởng (sukhasaññä) (tưởng về sự thọ hưởng 
những pháp hành — sankhäradhamma), ái chấp 
(anhãgãha) = ái kiến níu giữ những pháp hành 
(sankharadhamina) là “của tôi, của tôi” có thể sanh. Trí 
khổ não tùy quán (dukkhanupassanaana) là đối lập trực 
tiếp với ái kiến, tham dục, do đó, trí khổ não tùy quán có 
thê trợ cho sự diệt của ái kiến. (Vism xx §721 & MahafIkã. 
IL 415 - 419). 


Do đó, sau khi đã thiền thành thạo theo ba tướng thì ưu 
tiên thiền theo một tướng mà thiên sinh ưa thích một thời 
gian dài. Nếu trí tùy quán (apassanañãna) đó không đủ 
mạnh, thì thiền lần nữa theo hai tướng còn lại. Tuy nhiên, 
phiên não (kilesa) chỉ tạm thời được đoạn trừ bằng tuệ 
minh sát. Chỉ có Thánh đạo tuệ mới có thể hoàn toàn đoạn 
tận không còn dư sót (sưmuccheđa). Đề đắc Thánh đạo 
(ariyamagsa). bậc tu tiễn phải phấn đấu thuần thục tuệ 
quán (vi2assana). 
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Quyết định hiện tại (4ddhãpaccuppanna) 

Trong số danh — sắc (nữma — rũpa) đã sanh, đang sanh và 
sẽ sanh suốt cả một kiếp sống từ khi tái tục (pa/isandhi) 
cho đến tử (cuzi), quán lặp đi lặp lại nhiều lần kỹ lưỡng: 
1. Luân phiên theo ba tướng chỉ của sắc pháp (na). 

2. Luân phiên theo ba tướng chỉ của danh pháp („đma). 
Cần quán nhiều lần bằng mỗi tùy quán (øøwupassan3). 
Thiền một vòng theo pháp nội phân, một vòng theo pháp 
ngoại phân, một vòng theo vô thường (aø/cca), một vòng 
theo khổ não (dukkha), một vòng theo vô ngã (anafí4) 
nhiều lần, lặp đi lặp lại. 


Phương Pháp Năm uẫn (khandha) 

Lần nữa, thiền sinh nên quán danh pháp theo xứ môn 
(ayatanadvara), đặc biệt là trong bảng danh nghiệp xứ 
(nama kammaffhana). Trước tiên quán lộ nhãn môn 
(cakkhudvaravrhi) và lộ ý môn (manodvaravithi) nơi 
đồng lực đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí 
(somanassasahagata  'ñãnasampayuta  mahakusala 
javana) sanh. Sau khi xếp sắc pháp (rữpadhamma) thành 
một nhóm/uân và danh pháp thành bốn nhóm/uân hiện 
diện ở mỗi sát-na tâm, như là: 


1 Nói về thời hiện tại có 3: 

- 1 là quyết định hiện tại (qddhãpaccuppanna) là hiện tại đời sống, tức là 
từ khi lọt lòng mẹ cho đến tắt hơi thở. 

- 2 là liên tiếp hiện tại (santatipaccuppanng) là đang thay nối liền nhau của 
danh-sắc như một khi chưa phân biệt biến đổi của danh-sắc thì coi như 
vẫn còn như là thấy vật không khác chỉ cái tâm còn hoài v.v... nên cho là 
hiện hữu hiện tại. 

- 3 là sát-na hiện tại (khanapaccuppanng) là sau khi “sát-na sanh” trước “sát- 
na diệt” hay là từ sanh ra cho đến vừa diệt mất của danh-sắc. 
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1. Sắc vật (vafthurupa) (54) và sắc cảnh (ruparammanna) 
là sắc uẫn (räpakkhandha). 

2. Thọ (eđan3) ở mỗi sát-na là thọ uân (edanäkkhandha) 

3.Tưởng (szñ2ã) ở mỗi sátna là tưởng uấn 
(sannakkhandha). 

4. Những sở hữu tâm (cefasika) còn lại ở mỗi sát-na là 
hành uấn (sa»khãra — kkhandha). 

5. Tâm ở mỗi sát-na là thức uân (viãnakkhandha). 

Quán thấy rõ theo chúng. Luân phiên quán theo ba tướng 

của chúng. 


Tương tự, quán theo mỗi lộ (vïu¡) sau bằng phương pháp 

năm uân: 

I.Lộ nhãn môn (cakkhuavaravih) và lộ ý môn 
(manodvara vithi) lẫy cảnh sắc (rủpã — rammana) làm 
cảnh. 

2. Lộ nhĩ môn (so/advarav#hi), lộ ý môn (manodvara 
vifhi) lấy cảnh thinh (sađđã — rammana) làm cảnh. 

3. Lộ tỷ môn (øhãnaävaravifhi) và lộ ý môn (manodvara 
vifhi) lấy cảnh khí (gandha — rammara) làm cảnh. 

4. Lộ thiệt môn (7/vhadvaärav7h¡) và lộ ý môn (manodvara 
vifhi) lẫy cảnh vị (zasa — rammana) làm cảnh. 

5. Lộ thân môn (kãyadvaravirhï) và lộ ý môn (manodvara 
vĩthi) lây cảnh xúc (phoffhabb — ãrammana) làm cảnh. 

6. Lộ ý môn (éanodvaravithi) lây cảnh pháp (dhamma — 
rarmmana) làm cảnh. 


Từ khai ngũ môn (pañcadvarava77ana) cho đền na cảnh 
trong lộ ý môn (éanodvaravithi tadarammara) theo môi 
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dòng như đã trình bày trong bảng danh nghiệp xứ (nama 
kammafthana), luân phiên quán theo ba tướng: 

1. Chỉ của sắc (ra) từ đầu đến cuối hàng. 

2. Chỉ của thọ (wedan3) từ đầu đến cuối hàng. 

3. Chỉ của tưởng (sz22) từ đầu đến cuối hàng. 

4. Chỉ của hành (sazkhãra) từ đầu đến cuối hàng. 

5. Chỉ của thức (v/Zãna) từ đầu đến cuối hàng. 


Trong thiền bằng phương pháp năm uấẫn (khandha) như 
vậy cũng như tâm hữu phân (bhavanga) lầy cảnh pháp làm 
cảnh. 


Khi thiền quán theo pháp nội phần băng phương pháp năm 
uấn (khandha) thật sự đầy đủ, thuyết phục, tiếp đến quán 
cùng cách theo pháp ngoại phần. Từ gần cho đến xa, thiền 
luân phiên nội phần và ngoại phần nhiều lần, lặp đi lặp lại. 
Thiền quán (wiassana) lây 31 cõi làm cảnh, tức là mở 
rộng tuệ quán cho đến vũ trụ vô tận. 


Trong thiền quán (vi2assanä) bằng phương pháp danh sắc 
(nãma — rup4) và phương pháp năm uâẫn (khandha), thiền 
sinh nên cố găng đắc cho đến sát-na hiện tại (khana — 
paccuppanna). Đề đắc sát-na hiện tại bằng trí thấy rõ, 
thiền theo danh pháp hữu phần (bhavanga nãmadhamma) 
hiện diện trong lộ ý môn cho đến sát-na hiện tại. 


Khi thật sự đầy đủ, thuyết phục với thiền quán theo pháp 
hiện tại bằng phương pháp năm uân (khandha). thiền quán 
thêm nữa theo năm uấn gọi là quyết định hiện tại 
(addhapaccuppanna) là từ thời tái tục (pafisandhi) cho 
đến thời tử (cuzi). Luân phiên thiền quán theo ba tướng: 

1. chỉ của sắc (rữpa), 
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2. chỉ của thọ (vedan4), 

3. chỉ của tưởng (sa74), 

4. chỉ của hành (sankhãra), 

5. chỉ của thức (vi7nana), 
theo cả hai, tâm lộ (6icia) và tâm ngoại lộ 
(vifhimuftaciffa), từ tái tục (pafisandhi) suốt cho đến tử 
(cui), cần thiền quán theo vô thường tướng (47cca) nhiều 
vòng: theo khổ não tướng (đukkha) nhiều vòng: theo vô 
ngã tướng (znzra) nhiều vòng. Thiền theo mỗi uẫn từ tái 
tục (paƒ/isandhi) suốt cho đến tử (cuzi). Ví dụ, sau khi thiền 
theo sắc uẫn (rữpakkhandha) từ tái tục (pafisandhi) suốt 
cho đến tử (cuzi), kế đến thay đôi thiền tương tự theo thọ 
uấn (vedanäkkhandha). Thiền luân phiên theo pháp nội 
phần một vòng và ngoại phần một vòng. 


Thiền Theo Sắc (Rữpa) Và Danh (WZma) Cùng Nhau 
Khi thiền quán bằng phương pháp danh — sắc (nama — 
rup4) và phương pháp năm uân (khandha) thật sự đầy đủ, 
thuyết phục, kế đến thiên sinh cũng có thể thiền theo sắc 
và danh cùng nhau nếu vị ây muôn thực hành như vậy. 
Trước tiên, thiền sinh quán chỉ theo sắc (zø»a) và chỉ theo 
danh (zzma), nội phần (z/zứa) và ngoại phần 
(bahiddha), cho đến khi tuệ quán được sắc bén. Khi có khả 
năng quán thành thạo và hoàn hảo, ghép đôi danh (0m4) 
và sắc (rửpa) cùng nhau ở mỗi sát-na tâm theo xứ môn 
(ayatanadvara) như đã trình bày trong bản kê danh nghiệp 
xứ (nãma kamaffhana), đó là: 
1. Sắc vật (uarfhu rñpa) và sắc cảnh. 
2. Nhóm danh (øna) tâm (ca), sở hữu tâm (cefasika) ở 
mỗi sát-na tâm. 
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Lấy cảnh đang diệt hoặc đang sanh và đang diệt, luân 
phiên quán theo ba tướng của chúng. 


(Ví dụ trong lộ nhãn môn — cakkhudvaravithi) thiền theo 
vô thường tướng (zicca) một vòng; theo khổ não tướng 
(dukkha) một vòng; theo vô ngã tướng (anaf/a) một vòng, 
luân phiên sau khi có khả năng quán sự đang sanh và đang 
diệt của đôi danh — sắc („ma — rũpa) cùng nhau ở mỗi 
sá-na tâm; như ở sátna tâm khai ngũ môn 
(pañcadvarävajjana) 54 thử sắc vật (vafthu rñpa) và cảnh 
sắc (ripärammana) đang sanh và đang diệt, 11 danh pháp 
(namadhamma) đang sanh và đang diệt. Thiền quán theo 
xứ môn (ãyafana — dvaãra). Thiền theo tất cả sáu môn 
(đvãra). Thiền theo tất cả lộ đổng lực thiện 
(kusalajavanavih) và lộ đồng lự bất thiện 
(akusalajavanavihi) (theo bản kê giai đoạn danh nghiệp 
xứ — nãma kamafthäna). Luân phiên thiền theo pháp nội 
phân và ngoại phần. 


Sau khi luân phiên quán pháp nội phần và ngoại phần theo 
ba tướng: 

1. Chỉ của sắc pháp (rữpa). 

2. Chỉ của danh pháp (nma). 

3. Của đôi danh — sắc (nữma — rũpa) cùng nhau. 


Kế đến, thiền quán thêm nữa theo cách tương tự: 

1. Chỉ theo sắc pháp (zñpa). 

2. Chỉ theo danh pháp (na). 

3. Của đôi danh — sắc (nữma — rữpa) cùng nhau, từ tái tục 
(pafisandhi) cho đến tử (cui). 
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Thiền tất cả tùy theo chúng đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. 
Rôi thiên thêm nữa băng phương pháp năm uân (khandha) 
theo cách tương tự từ tái tục (?a/isanđh›) cho đên tử (cw?i). 


Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai 

Sau khi quán theo danh — sắc (œ:ma — rñpa) từ tái tục 
(pafisandhi) cho đến tử (cui), gọi là quyết định hiện tại 
(addhäpaccuppanna) bằng phương pháp cả hai danh — sắc 
(nãma — rũpa) và phương pháp năm uâẫn (khandha) lặp đi 
lặp lại cho thành thạo và khi thật sự đầy đủ, thuyết phục 
với nó thì thiền sinh có thê tu tiến thêm thiền quán danh — 
sắc (nãma — rñpa) quá khử, hiện tại, vị lai. 
Aniccadivasena vividhehi akarehi dhamme passafii 
vipassana (Abhi — atthakathã, I. 175). 

Vì thiền theo những pháp hành (sakhãradhamma) qua 
nhiều trạng thái khác nhau như là vô thường, khổ, vô ngã 
(amcca, dukkha, anaffa), nên được gọi là vi0assana — 
quán hay minh sát. 


Như đã đề cập trong chú giải, chỉ khi vào giai đoạn thiền 
theo chư pháp hành siêu lý (pararmnatftha sankhara) theo 
ba tướng của chúng, thì mới được gọi là quán, minh sát 
(vipassanä). Lưu ý rằng, khi thiền chưa đạt được trí tuệ 
thực tính siêu lý (paramatthañäna) của danh sắc (nãma — 
rũpa) mà chỉ thiền theo những pháp đang sanh và không 
thê tách rời và phân biệt giữa chế định (paññarri) và thực 
tính siêu lý (paramaffha) thì chưa thể được gọi là 
ViDassana. 


Thiền quán (vi›assan3) lặp đi lặp lại: 
1. Tuân tự theo ba tướng chỉ của sắc (rupa). 
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2. Tuần tự theo ba tướng chỉ của danh (n0đma). 

3. Tuần tự theo ba tướng của đôi danh - sắc (nãma — rñpa) 
cùng nhau. 

Trong một kiếp sống quá khứ xa nhất mà thiên sinh có thể 
quán từ tái tục (paƒisandhi) cho đến tử (cui); rồi trong kiếp 
sống quá khứ khác gần hơn từ tái tục cho đến tử; kế đến 
trong kiếp sông quá khứ vừa qua từ tái tục cho đến tử; rồi 
đến trong kiếp sông hiện tại từ tái tục cho đến tử; kê đện 
trong kiếp sông vị lai thứ nhất từ tái tục cho đến tử; rồi nếu 
vẫn còn kiếp sông VỊ lai, trong một kiếp sống, VỊ lại thứ hai 
từ tái tục cho đến tử; kế đến trong những kiếp sống vị lai 
nhiều nhất có thể quán. Đối với những ai chưa hiểu rõ, 
phương pháp thiền sẽ được trình bày thêm như sau. 

Nếu thiền sinh có thê quán danh — sắc („đma — rupa), nhần 

và quả của chư pháp hành cho đến kiếp quá khứ thứ năm, 

vị ấy nên luân phiên quán theo ba tướng lặp đi lặp lại: 

1. Chỉ của sắc pháp. 

2. Chỉ của danh pháp. 

3. Của đôi danh và sắc (nama — rupa) cùng nhau, từ kiếp 
sông quá khứ cho đến kiếp sông hiện tại, từ kiếp sống 
hiện tại cho đến (những) kiếp sống vị lai, như là: 

1: Từ tái tục (pafisandhi) cho đến tử (cu?) trong kiếp 
quá khứ thứ 5. 
: Kế đến, từ tái tục cho đến tử trong kiếp quá khứ thứ 
4. 

: Rồi từ tái tục cho đến tử trong kiếp quá khứ thứ 3. 

: Rồi từ tái tục cho đến tử trong kiếp quá khứ thứ 2. 

: Rồi từ tái tục cho đến tử trong kiếp quá khứ thứ 1. 

: Rồi từ tái tục cho đến tử trong kiếp hiện tại. 


^Ấ{Œ:.+>kc› 
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7: Rồi (nếu có kiếp sống vị lai) từ tái tục cho đến tử 
trong kiêp vị lai thứ I. 
6: Rôi từ tái tục cho đên tử trong kiệp vỊ lai thứ 2, rôi... 


Thiền một lúc theo pháp nội phần, một lúc theo pháp ngoại 
phân, một lúc luân phiên theo pháp nội phần và ngoại 
phân. 
Tương tự, thiền bằng phương pháp năm uân (khandha) 
1. chỉ theo sắc (na), 
2. chỉ theo thọ (veđama), 
3. chỉ theo tưởng (s4), 
4. chỉ theo sở hữu tâm (cefas¡ka) = hành (sankhara), 
5. chỉ theo thức (v/nana), 
một lúc là vô thường (awicca), một lúc là khổ não 
(dukkha), một lúc là vô ngã (anafía), luân phiên một vòng 
theo pháp nội phần, một vòng theo pháp ngoại phần. Thiền 
như vậy, quán theo bất cứ sắc (rữpa), thọ (vedanä), tưởng 
(sañna), hành (sankhara), thức (viñnñaãnga) nào, dù chúng là 
1. Ojlãärika = sắc (rủpa), thọ (vedand), tưởng 
(sanna), hành (sankhara), thức 
(viññana) thô!. 
2. Hay sukhưmna = sắc, thọ, tưởng, hành, thức tế?. 
3. Hay hina = sắc, thọ, tưởng, hành, thức ty hạ). 


1Thức thô (olãrikaviññãnato) là do tâm hoạt động thô như là: Nóng giận, buồn 
nhớ hay thất tình, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ, rất mạnh; nhớ lại những gì đã qua 
hoặc hiện tại, nhưng cũng có khi nhớ đến sự này sự nọ, như giận này nhớ 
đến oán thù khi xưa. Và bởi vì tính thô và tính không tế của chúng, những 
sắc thanh triệt và 5 cảnh có thể dễ dàng được thấy và hiểu. 

2 Pháp tế (sukhuma) không dễ bị phân biệt, không mấy gì rõ. 

3 Pháp ty hạ (Hinä dhammä) là những pháp hèn hạ, thấp thỏi, nhơ bẩn. Hinäti 
= lãmakã, akusalã dhammã: Ty hạ hay dơ bẩn là pháp bất thiện. 


SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN (MEDITATION MANUAL) 611 


4. Hay payØ1a  = sắc, thọ, tưởng, hành, thức tỉnh 
lương!. 

5. Hay dura = sắc, thọ, tưởng, hành, thức xa. 

6. Hay sanfika = sắc, thọ, tưởng, hành, thức gần. 

Nếu có khả năng quán như vậy, thì có nghĩa là thiền sinh 

có khả năng quán theo năm uân (khandha) — đó là sắc 

(rupa), thọ (vedan4), tưởng (saññna.), hành (sankhara), 

thức (v/ana) đang hiện diện theo 1 I cách, đó là quá khứ, 

hiện tại, vị lai, nội phân, ngoại phân, thô, tế, ty hạ, tỉnh 

lương, xa, gần; là vị ấy có khả năng thiền theo cách trong 

Anatta lakkhana sut(a như sau: 


Thiền Theo Cách Trong Anattalakkhana sutta 
*Tasmatiha, bhikkhave, yam kiñci ripam 
aitãnagatapaccuppannamw daJjhafftam vã bahiddha va 
olarikan vã sukhumam va hima1n vã paq#fan vã yam đùre 
santike va, sabban rũpqm — nefan mama, nesohamas1mi, 
na meso affati evametan yathabhHtlan sammappannaya 
dafthabbam. 

1. Ya kãc¡ vedana...pe... 

2. Ya káci saNfia ...pe... 

3. Ye keci sankhara...pe... 

4. Yam kinci vinñanam ...pe... (samyufa, lI. 56) 
Noi S Hmama  Hesohdmasmi Ha meso di 
SAH.AHHDAđSSãTH11I đaniccam dukkham andftãti 
samanupassami. (Uparipannasa afthakatha. 232). 


1 Pháp tỉnh lương (Panitãä lokuttara dhammä) là những pháp tỉnh ròng, trong 
sạch. Uttamatthena atappakatthena ca panitã lokuttara dhammaã: Pháp mà 
gọi tỉnh lương có nghĩa là cao siêu và không biết no đầy chán nản, tức là 
pháp siêu thế. Pháp thực tính là tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 
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Năm uân chỉ là vô thường, khổ, vô ngã, này chư bhikkhu, 
trong giáo Pháp này, thiên theo tât cả sắc (zzpa) này hiện 
diện trong II cách như là: 


œ® ¬Il Œ—œ Cà > CC) t 


\© 


. Sắc quá khứ (a#a rñpa). 

. Sắc hiện tại (anägafa rñpa). 

. Sắc vị lai (paccuppanna rũpa). 

. Sắc nội phần (ajjhara rñpa). 

. Sắc ngoại phần (bahiddha rũpa). 
. Sắc thô (ojãrika rủpa). 

. Sắc tế (sukhuma rủpa). 

. Sắc ty hạ (hĩna rũpa). 

. Sắc tinh lương (papa rũpa). 


10. Sắc xa (đữra rủpa). 
11. Sắc gân (sanfika rủpa). 


a. Nefam mama = sắc này không phải là sắc của ta (là 
khổ — dukkha). 

b. Nesohamasmi = sắc này không phải là ta (là vô 
thường — amicca). 

c. Nameso aftã  = sắc này không phải là tự ngã của ta 
(là vô ngã — anaffa). 

nhồ bỏ khối danh — sắc (nãma — rñpa) bằng tuệ quán. 

(Samyutta, II. 56). 


Thiền cùng cách đối với bốn danh pháp (na) hay danh 
uân (0đmakkhandha) đó là thọ (vedana), tưởng (saññna), 
hành (sankhara), thức (viñnñãna). 
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Thô (ojarika) — Tế (sukhưma); Ty hạ (hữna) — Tỉnh 
lương (paza); Xa (dura) — Gần (santika) 

Khi thiền như vậy, thiền sinh có thể quán theo danh sắc 
phân biệt chúng là thô — tế — v.v... nếu vị ấy muốn: 


1, 


j© S) 


Pasada rupa — 5 sắc thanh triệt (trong suốt) và 7 sắc dạo 
(sắc cảnh) = I2 sắc dê quán băng trí/tuệ của thiên sinh, 
nên được gọi là sắc thô (o/arika rữpa). 


. 16 thứ sắc còn lại không dễ quán bằng trí/tuệ của thiền 


sinh, nên được gọi là sắc tê (sukhưma r1pa). 


. Những danh pháp (ma), thọ, tưởng, hành, thức bất 


thiện (ak„sala) thì dễ quán bằng trí/tuệ của thiền sinh, 
nên được gọi là thô (ojarik4). 


. Thọ, tưởng, hành, thức thiện (ksala) và thọ, tưởng, 


hành, thức vô ký (abyãkafa) [quả (vipäka) + tổ 
(kiria)], như là khai ngũ môn (pañcadvaravdajjana); 
ngũ song thức (pañcaviññäpa) tiếp thâu 
(sampaficchang): thấm tấn (sanfrap—a); đoán định 
(voffhapana);, na cảnh (fadãrammapna), tát tục 
(pafisandhi): hữu phần (bhavanga): tử (cu#i); đồng lực 
tố (kiriyajavana) V.V.. . thì không dễ quán băng trí/tuệ 
của thiền sinh và là tế (sukhuma). 


. Sắc (rữpa) quả của pháp bất thiện (akusala) gọi là pháp 


ty hạ (bữa). 


. Sắc (rữpa) quả của pháp thiện (k„sala) gọi là pháp tinh 


lương (pazra). 


. Danh pháp thô (o/arika nãm4) là ty hạ (hina). 
. Danh pháp tê (sukhuma nãm4) là tình lương (pa74). 
. Sắc tẾ (sukhưmna rũpa) không dễ quán băng trí/tuệ của 


thiền sinh, nên được gọi là pháp xa (đữra). 
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10. 


IT. 


15, 


Sắc thô (ojãrika rữpa) thì dễ quán bằng trí/tuệ của 
thiền sinh, nên được gọi là pháp gần (samrika). 

Thọ, tưởng, hành, thức bất thiện (zkusala) xa với thọ, 
tưởng, hành, thức quả và tố, nên được gọi là vô ký 
(abyaka/a); và cũng là pháp xa với thọ, tưởng, hành, 
thức thiện. Do đó, chúng được gọi là pháp xa (đz„za). 
Tương tự, thọ, tưởng, hành, thức thiện và vô ký là pháp 
xa với thọ, tưởng, hành, thức bắt thiện, nên chúng là 
pháp xa. 

Thọ, tưởng, hành, thức bất thiện (ak„sala) là pháp gần 
với thọ, tưởng, hành, thức bất thiện (zk„sa/a), nên 
chúng là pháp gần (sanzika). Thọ, tưởng, hành, thức 
thiện (k„sala) + vô ký (abyakaía) thì sần với thọ, 
tưởng, hành, thức thiện + vô ký. Do đó, chúng là pháp 
gân (san1ika). 


Những cách phân biệt chúng có thể được tìm thấy trong 
Visuddhimagøa (XIV,§502, v.v...) 


Nếu thiền sinh có khả năng quán thành thạo theo: 

1. Sắc (rñpa) đang hiện diện nơi sáu môn (đvara), 42 thân 
phần (kofthasa) 

2. Và lộ đồng lực thiện (kasaiaj/avana vữhi), lộ đông lực 
bắt thiện (akasalajavana vïthï), những nhóm danh pháp 
(nma) cùng với những nhóm danh ngoại lộ (vihiứmufta 
nãm4.) như là tái tục (pafisandhi), hữu phần (bhavanga), 
tử (cu¡) từ quá khứ cho đến hiện tại và từ hiện tại cho 
đên vị lai cuỗi cùng bằng phương pháp hai nhóm danh 
sắc hay phương pháp nhóm năm uấn (khandha). hiện 
diện theo ba thời quá khứ, vỊ lai, hiện tại và trong cả hai 
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nội phần Và ngoại phân, thì danh — sắc („ma — rupa) 
thô, tê, ty hạ, tinh lương, xa, gân cũng được gom chung 
vào, không còn sư sót. 


Do đó, thiền sinh có thể quán: 

1. chỉ theo sắc pháp, 

2. chỉ theo danh pháp, 

3. đôi danh — sắc (mữma — rữpa) cùng nhau, 
bằng phương pháp danh — sắc („ãma — rũpa). Có một 
trường hợp mà cặp thí chủ Pañcaggadãäyaka! đắc đạo quả 
bắt lai (anägãmimagsgaphaia) qua thiền quán (vipassan8) 
theo chư pháp hành (sakharadhamma), sau khi nhóm sắc 
(rñpa) và danh (nãma) thành hai nhóm, bằng phương pháp 
danh — sắc („ãma — rñpa) (Chú giải Dhammapäda II.369). 


Nếu thiền sinh quán theo danh — sắc (nãma — rũpa) sau khi 
xếp chúng vào năm nhóm theo phương pháp năm uân 
(khandha), như chư trưởng lão gọi là nhóm năm 
(pañcavagguya) thì có thể đắc quả Ứng cúng 
(arahafiaphala) (samyuttanikaya.II.SS). 


Cho nên, sẽ tốt hơn khi thiền sinh có khả năng quán riêng 
theo danh sắc thô, tê, ty hạ, tinh lương, xa, gân theo ba thời 
quá khứ, vị lai và hiện tại hiện diện nơi nội phân và ngoại 
phân. 


1 Pañcaggadäyaka: Một bà-la-môn (Brahmin), được gọi (thí chủ tối thắng) như 
vậy vì vị ấy xả thí quả được thu hoạch đầu tiên của vị ấy, mà quả ấy đã qua 
năm giai đoạn: khi nó đã chín, khi nó đã được đập, khi nó đã cho vào bồ, khi 
nó đã được nấu, và khi nó đã được đơm ra đĩa. (xem DhA.iv.98 ff; SNA.i.270) 
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Tu Tiến Pháp Bất Tịnh (4subha Bhãyan8) 

Đức Phật dạy thiền bất tịnh tưởng (asubhasañna) trong 
Girimananda sutta (Anguttara nikäya — 3 — 343). Đó là 
saviññänaka asubha — thiền bất tịnh (asubha) theo vật có 
sự sống. Trong Meghiya sutta (Uđãna — 120) Đức Phật đã 
dạy: “asubha bhavetabbä raãgassa pahãnãyđ” — tu tập 
thiền bất tịnh (zsubha) đề có thê đoạn trừ tham ái (rãga). 
Trong VijJaya sutta (s/anipđífa — 307 — 308) Đức Phật 


.x.~.~— 


.~o~—~_ 


chúng sanh đang sống và aviZñãnãka asubha — thiền bất 
tịnh theo tử thi. Thiên bât tịnh là phân của khô não tùy 
quán (dukkhãnuDassana). 


Sự Bất Tịnh Của Vật Có Sự Sống (saviññãnãka 
asubha) 

Thiền bắt tịnh (zsubha) chú tâm thiền theo sự ghê tởm của 
32 thân phần của chúng sanh đang sống. Có hai phương 
pháp giúp đạt đến thiền là tác ý chán ngán (pa/ikữia 
manasikära) và phương pháp thấy theo sự tội lỗi, khuyết 
điểm, bất lợi của thân gọi là tội quá tùy quán 
(adinavänupassanä)!. Nếu chú tâm theo sự chán ngán 
(pafikila) về 32 thân phần nói chung hay một vài phần nói 
chung hoặc từng phần riêng hiện diện bên trong/nội phần 
(ajjharra), thì thiền sinh có thể đắc thiền định thứ nhất. 
Nếu chú tâm tương tự theo những thân phần bên ngoài 
(bahiddha) thì thiền sinh có thể đắc cận định („»acãra). 
Điều này đã được giải thích ở giai đoạn trước. Ở giai đoạn 


1 Ädinavä: bất lợi, có tội lỗi. 
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này, chỉ thiền theo 32 thân phần bằng phương pháp tội quá 
tùy quán (đđïnavanwupassana) sẽ được trình bày. 


Thiền là “bất tịnh, bất tịnh ...” (asubha, asubha...) lẫy sự 
ghê tởm của 32 thân phân làm cảnh. Để có khả năng thấy 
rõ theo tính ghê tởm, bất tịnh bằng tuệ, luân phiên thiền 
theo pháp nội phần và ngoại phân, dần mở rộng xa nhất có 
thê. 


Khi trí/tuệ tu tiễn (bhãvanð) đã được tu tập tốt trong phạm 
vi sắc siêu lý và danh siêu lý thì lúc bấy giờ, thiền theo sự 
bắt tịnh (zsubha) của 32 thân phần sẽ biến mắt và thiền 
sinh chỉ thấy những hạt sắc nhỏ. Đây là sức mạnh của tuệ 
quán đã được tu tập tốt trong phạm vi sự thật siêu lý 
(paramattha sacca). Trong thiền bất tịnh theo 32 thân 
phân nội phần và ngoại phân, nếu thiền sinh không thể 
thấy những hạt nhỏ (bọn sắc — rữø»akaiãpa) dễ dàng, vị ấy 
quán thấy rõ theo bốn đại giới theo từng thân phân hay tất 
cả, vị ấy sẽ thấy những hạt nhỏ (bọn sắc — räpakaiãpa) dễ 
dàng bằng sức mạnh của tuệ tu tiến. Khi những bọn sắc 
(rñpakaläpa) được thấy, sau khi phân tích những bọn sắc 
này để đắc được tuệ siêu lý như đã đề cập trong giai đoạn 
sắc nghiệp xứ trước, lần nữa thiền sinh luân phiên thiền 
quán theo ba tướng. Luân phiên thiền theo pháp nội phần 
và ngoại phân. Tuy nhiên, chỉ thiền như vậy khi thiền sinh 
thật sự thực hành trọn vẹn, đầy đủ với thiền bất tịnh rồi vị 
ấy chuyên sang quán bốn đại giới theo những thân phần 
và quán theo sắc siêu lý (paramaftha rũpa) đang hiện diện 
trong những bọn sắc (rữpakalãpa). 
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Tử Thi Đầy Dòi Tửa — Sự Bắt Tịnh Của Tử Thi 
\AwiñRapaka Asubha) 

theo tử thi được đề cập trong Ta nng. sutta. và 
chú giải của kinh này. Tử thi là nơi dòi sinh sống và sinh 
sôi nảy nở, là nơi chúng đại tiện và tiêu tiện; là nơi chúng 
bệnh; và là nghĩa địa của chúng. Thiền là “bất tịnh, bất tịnh 

” (asubha, asubha...), lây sự ghê tởm của thân đang là 
nƠI đầy sự ô uề và bắt tịnh làm cảnh. Luân phiên thiền theo 
pháp nội phần và ngoại phần (Chú giải Samyutta.II.294). 


Khi đã thiền nhiều lần như vậy, do sức mạnh của tuệ đã 
được tu tập thành thạo theo thực tính sự thật siêu lý 
(paramafthasacca), không lâu sau, thiền sinh sẽ thấy 
những bọn sắc (z#akalapa). Sau khi đã quán những sắc 
siêu lý đang hiện diện trong những bọn sắc đó, lần nữa 
quán ba tướng của những sắc thực tính siêu lý đó. Nếu 
thiền sinh không thể quán những bọn sắc dễ dàng thì sau 
khi vị ây thật sự đã thực hành trọn vẹn với thiền bắt tịnh, 
vị ấy bắt đầu quán bốn đại giới trên đòi tửa hay trên tử thi 
đầy những dòi tửa, vị ấy sẽ rất sớm thấy những bọn sắc 
pháp do sức mạnh của tuệ đã tu tập thuần thục theo pháp 
sự thật siêu lý (paramafthasacca). Sau khi quán sắc siêu 
lý đang hiện diện trong những bọn sắc (rữpakaiäpa), thiền 
quán lần nữa theo chúng. Thiền cả hai pháp nội phần và 
ngoại phần. 
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Tính Bắt Tịnh Của Sắc Thực Tính Siêu Lý 
Tính bât tịnh cũng hiện hữu trong sắc siêu lý, đó là: 
1l. Duggandha = hôi, thôi 


2. Asuci = ôuế, ô trược và ghê tởm 
3. Byädhi = bệnh tật 

4. Jarã = già = thời kỳ chín muôi 
5.Marana — = chết, tử = thời kỳ diệt mất 


(Chú giải Samyutta.II.294) 
Sau khi quán những bất tịnh tướng này bằng tuệ quán, 
thiền là “bất tịnh, bất tịnh ...” (asubha, asubha...). Luân 
phiên thiền cả hai pháp nội phân và ngoại phần. 


.x.~.— — 


Trong vấn đề này, saviãñänãka asubha = thiền bất tịnh 
theo vật có sự sống, tính bất tịnh được phân thành ba loại, 
thiền theo: 

1. Sự ghê tởm của 32 thân phần. 

2. Sự ghê tởm của 32 thân phân đây dòi tửa. 

3. Sự ghê tởm của sắc siêu lý. 


Thiền Bất Tịnh Theo Tử Thi (4viZñãpãka Asubha) 
Puna caparam, bhikkhave, bhikkhU seyyathäDi passeyya 
sarmam sivathikaya chadditam ckahamafam va 
dvihamatam va tthhamatam va uddhumataRam vinlakam 
vipubbakqjatam. So imameva kaãyd upasamhardfi — 
ayampi kho kayo evamdhammo evam bhãvI evamanaffoti. 
(Dighanikaya.LI.235). 


Lại nữa, Này chư bhikkhu, một bhikkhu có thể tìm thấy tử 
thi đã chết một ngày hay hai ngày hay ba ngày mà bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa đã bị trương sình, biến màu, đang chảy 
mủ, nước vàng. Thấy như vậy, vị bhikkhu xem lại tự thân 
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của vị ấy “thân này cũng có những tính chất như vậy, tính 
chât như vậy sẽ xảy ra; không thê loại trừ tính chât ây”. 
(Mahasatipatthana sutta — di— 2 — 235). 


Dighabhanaka — mahasiwatfthero pana “navasivathika 


adinavãnupassanavasena vuff4”fi aha. (Diphantkäya — 
atthakatha.II.394, Majihimanikaya — Atthakatha.I.305) 


Đại Trưởng lão Ứng cúng Mahãsĩva trùng tuyên Trường 
bộ kinh (Dighanikäya) đã nói Đức Phật dạy chín loại thiền 
bắt tịnh nơi nghĩa địa = navasivafhika là họa hoạn tùy quán 
(adinavanupassan). 


Thiền sinh muốn tu tập avinñana asubha = thiền bắt tịnh 
theo vật vô tri, không có sự sống theo Pãli và chú giải trên 
phải chọn tử thi và thiền theo đó. Trong giai đoạn chỉ tịnh 
(samarha) của thiền bắt tịnh (asubha), để đạt đến định của 
thiền thứ nhất, thiền sinh nam phải thiền theo tử thi nam 
và thiền sinh nữ phải thiền theo tử thi nữ. Trong giai đoạn 
thiền quán, tội quá tùy quán (đđnmavãmupassan3) là thẫy 
theo sự tội lỗi, khuyết điểm, bất lợi của thân bất tịnh thì 
không cần thiết phải chọn tử thi của nam hay nữ. Sự khác 
nhau hay những nét tương đồng trong giới tính thì không 
thiết yếu. Tuy nhiên, trong giai đoạn chỉ tịnh thì thiền sinh 
phải chỉ chăm chú thiền theo tử thi bên ngoài và tham ái 
(rãga) có thể sanh làm nhiễu loạn (định) vào lúc tợ tướng 
(pafibhäganimiffa), do đó chỉ thiền theo tử thi có cùng giới 
tính. Trong giai đoạn thiền tội quá tùy quán 
(adinavanupassan4) (là thấy theo sự tội lỗi, khuyết điểm, 
bắt lợi của thân tự thân và tha nhân) là phương pháp thiền 
đề thấy sự tội lỗi của nội phần Và ngoại phần xen nhau, 
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thiền sinh có thể thiền, lấy bất cứ tử thi nào đễ quán làm 
cảnh, mà không cần chọn giới tính. Điều này được đề cập 
trong bản Vijayasutta (Su/anipđfa — Kinh Tập thuộc Tiểu 
bộ kinh), tứ chúng là bhikkhu, tu nữ, cận sự nam, cận sự 
nữ được hướng dẫn tu tiễn thiền bắt tịnh (zsubhabhävan8) 
theo tử thi Sizmz là cảnh. Trong giai đoạn chỉ tịnh, thiền 
sinh chỉ thiền theo tử thi bên ngoài, đặc biệt chỉ chăm chú 
theo một tử thi để đắc thiền. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
quán, thiền sinh luân phiên thiền theo pháp nội phần và 
ngoại phần để thấy ãđïmava - sự tội lỗi, khuyết điểm, bất 
lợi. 


Phương Pháp Thiền 

Khi thiền sinh có thể quán (vi›assan3) luân phiên theo ba 
tướng của năm uấn (khandha) danh sắc (nãma — rủpa) 
thuộc quá khứ vị lai hiện tại, nội phần và ngoại phần thành 
thạo thì lúc ấy tuệ quán của thiền sinh sáng chói, sáng rực 
rỡ sẽ sanh; hoặc khi thiền sinh ngồi thiền, nếu vị ấy lần 
nữa củng có thiền thứ tư mà vị ấy đã đắc và nhờ vào trí 
phối hợp với định của thiền thứ tư, ánh sáng sáng chói sẽ 
được trợ sanh. Sau khi từng bước dần dần củng cô định; 
hoặc sau khi từng giai đoạn tiến hành tu tập thiền quán 
(vipassana), nó trở nên thích hợp để thiền avwiZñãnaka 
asubha = thiền theo tử thi ghê tởm / bắt tịnh. Tuy nhiên, 
nếu ánh sáng của tuệ quán bị mờ, không được mạnh mẽ 
thì từng bước củng cố định lại lần nữa cho đến khi ánh 
sáng trở nên sáng chói và rực rỡ nhờ vào trí với định đó. 
Lúc bấy giờ, thiền sinh có thể tu tập thiền theo tử thi bất 
tịnh (aviñfñanaka asubha). 
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Khi ánh sáng trở nên sáng chói và rực rỡ nhờ vào trí của 
thiền chỉ tịnh (samarha) hay trí của thiền quán (0i2assan8) 
thì thiền sinh lấy hình ảnh tử thi đã từng thấy và nhớ để 
làm cảnh bằng ánh sáng của tuệ quán đó. Quán thấy sự 
chiếu sáng bởi ánh sáng của trí tương tự như ánh sáng đèn 
pin / ngọn đuốc. Sự ghê tởm / bắt tịnh (zsubha) của tử thi 
phải rõ ràng đối với tuệ. Sẽ tốt hơn nếu tử thi bị phân hủy, 
chảy nước vàng kinh tởm. Thiền theo tử thi là ghê tởm, 
ghê tớm ... (asubha, asubha ...), chú ý theo sự ghê tởm 
của nó. Khi sự ghê tởm xuất hiện với trí, tâm thiền vững 
vàng theo cảnh ghê tởm / bắt tịnh (zsubha), thiền sinh thử 
quán tự thân của vị ấy bằng tuệ. Thiền sinh quán thấy sự 
ghê tởm của tự thân vị ấy như là tử thi bị phân hủy bên 
ngoài. Khi thiền sinh thấy sự ghê tởm của tự thân vị ấy bị 
phân hủy, vị ấy thiền là ghê tởm, ghê tởm ... (zsubha, 
asubha ...). 


Nếu thiền sinh không có khả năng quán thấy sự ghê tởm 
của tự thân vị ấy bằng trí thì vị ây thiền theo pháp bất tịnh 
ngoại phần. lần nữa. Sau đó, vị ây thiền theo pháp nội phần 
lần nữa. Nếu tu tập như vậy nhiều lần thì vị ấy sẽ có khả 
năng quán sự chê tởm của pháp nội phân. Tuy nhiên, nêu 
VỊ ây vân chưa có khả năng quán thấy rõ theo như vậy thì 
vị ấy quán bằng tuệ hướng về vị lai của bản thân bắt đầu 
từ sát-na hiện tại, vị ấy sẽ đễ dàng nhận ra tử thi ghê tởm, 
bắt tịnh của tự thân. Việc thấu rõ này sẽ đễ dàng cho những 
thiền sinh đã quán hay có khả năng quán những duyên trợ, 
pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppaaa) giữa nhân 
hiện tại và quả vị laI. 
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Nếu thiền sinh có thể quán sự ghê tởm / bất tịnh của tự 
thân vị ây bằng tuệ = do ánh sáng của tuệ, vị ây lần lượt 
thiền theo pháp nội phần và ngoại phần là phê tởm, ghê 
tởm ... (øsubha, asubha ...). Tiếp tục thiền như vậy đối 
với những người mà vị ấy ái luyến (rãga), dần mở rộng 
đối tượng, là ghê tởm, ghê tởm ... (zsubha, asubha ...) lần 
lượt theo pháp nội phần và ngoại phần. 


Nếu vị ấy thiền như vậy, là ghê tởm, ghê tởm.... (zsubha, 
asubha ...) theo pháp nội phần và ngoại phần nhiều lần thì 
nhờ vào sức mạnh của thiền quán trước cũng như quá trình 
tu tập nhiều theo pháp thực tính siêu lý, thiền sinh có thể 
thây những hạt nhỏ (bọn sắc — rupakalapa) của tử thi nội 
phân và ngoại phân. Hoặc là, tử thi có thể xuất hiện với trí 
của thiền sinh là dần thay đổi thành một đống xương và 
đến bụi của xương. Nếu thiền sinh quán tử thi vị lai từng 
bước bằng trí thì trí có thể quán cho đến khi nó trở thành 
một đống xương rồi đến bụi của Xương. Thiên là chê tởm, 
shê tởm ... (asubha, asubha ...) trong từng giai đoạn (nếu 
tử thi phân hủy). Nếu thiền sinh có thể nhận thấy những 
hạt nhỏ (bọn sắc — rữpakaiãpa) dễ dàng thì sau đó quán 
những thứ sắc thực tính đang hiện diện trong những bọn 
sắc này, đặc biệt là sắc quí tiết („uja rữpa), thiền quán 
theo ba tướng của chúng. 


Nếu thiền sinh chưa thể thấy những hạt nhỏ (bọn sắc — 
rũpakaläpa) dễ dàng thì vị ấy có thể bắt đầu quán 4 đại 
giới (mahä đhãm) trong những tử thi nội phần và ngoại 
phân này, vị ấy sẽ thấy những bọn sắc (rữpakaläpa) đang 
hiện hữu trong những tử thi này. Nếu phân tích những bọn 
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sắc này thì vị ấy có thể thấy những bọn sắc thuần 8 pháp 
do quí tiết trợ (utuJa a{thamaka rũpa), là những sắc bị tạo 
bởi hỏa giới (/@odhai„) hiện diện trong một bọn sắc 
(rñpakaläpa). Sau khi thấy biết rõ theo những sắc này, 
thiền quán (vi›zssana) theo chúng. Việc chuyền từ thiền 
bất tịnh (øsubha) sang thiền quán (w/assana) chỉ nên 
được thực hiện khi vị ây thật sự đã thực hành tốt thiền bất 
tịnh. 


Điều Bất Thường 

Nếu tử thi dùng để quán bị đòi tửa tàn phá thì khi trí quán 
về bốn đại giới của tử thi có thể thấy không chỉ sắc thuần 
8 pháp do quí tiết trợ (ufuja a{thamaka THp4) mà còn thấy 
vài bọn sắc khác như là giới trong suốt = sắc thanh triệt 
(pasãdarñpa) và sắc phi thanh triệt. Lý do là thiền sinh 
đang thấy những bọn sắc của những con dồi có sự sống 
đang sinh sống trong tử thi, lẫn với những bọn sắc của tử 
thi. Đó không phải là những sắc thanh triệt (pasãdaripa) 
và bốn nguyên nhân / sở sanh (cafusamuffhanika) đang 
hiện diện trong tử thị. 


Khi thiền sinh đã tìm thấy những bọn sắc (rữpakaiäpa) 
trong tử thi nội phần và ngoại phần, phân tích những bọn 
sắc đó, thiền quán theo ba tướng của sắc thực tính siêu lý 
(paramafiha). 
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Những Chi Phần Của Pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada) 


Trong Visuddhimagga, Chương XX, §694 những chi phần 
của pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppada) được 
sôm trong danh sách những cảnh của tuệ quán đề cập trong 
Patisambhidãamagga Päli. Do đó, thiền sinh cũng phải 
thiền quán theo những chi phần của pháp liên quan tương 
sinh. 


Lần nữa quán những nhân và quả theo trình tự thuận 
(anuloma) của pháp liên quan tương sinh là “avử7a 
paccayä sankhãrã = do vô minh sanh, hành sanh” v.v... Ở 
giai đoạn này, thiền sinh phải quán theo những chi phần 
như vậy. 


Nên hiệu về liên tiêp quá khứ và liên tiệp vị lai răng: 
Nêu kiêp sông hiện tại được đặt ở tâm giữa (của vòng liên 
quan tương sinh — paƒ/iccasamuppađa): 


1. Vô minh (avj/Z) — hành (saäkhãra) thì thuộc về quá 
khứ; 

2. Thức (wiññãna) — danh sắc (nữmaripa) — sáu xử 
(salayatana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) — ấ1 (tanha) 
— thủ („pađãna) — hữu (bhava) thì thuộc về hiện tại; 

3. Sanh (7ã) — lão (/arä) tử (marana) thì thuộc về kiếp 
sông vị lai; 


Và nếu kiếp quá khứ thứ nhất được đặt ở tâm giữa (của 

vòng liên quan tương sinh — paƒiccasamuppada): 

1. Vô minh (zvj/a) — hành (saz&hãra) thì thuộc về quá 
khứ thứ hai; 


626 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


2. Thức (viZñãna) — danh sắc (nãmaruipa) — sấu xử 
(salayatana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) — ấ1 (tanha) 
— thủ („»ãđãna) — hữu (bhava) thì thuộc về kiếp quá 
khứ thứ nhất; 

3. Sanh (7ã) — lão (/arä) tử (marawa) thì thuộc về kiếp 
sống hiện tại; 


Và nếu kiếp vị lai thứ nhất được đặt ở tâm giữa (của vòng 

liên quan tương sinh — Paƒiccasamuppađ3): 

1. Vô minh (avi/ã) — hành (sa¿khãra) thì thuộc về kiếp 
hiện tại; 

2. Thức (wiññãna) — danh sắc (nãữmaripa) — sáu xử 
(salayatana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) -— ấ1 (tanha) 
— thủ (wpãđãna) — hữu (bhava) thì thuộc về kiếp vị lai 
thứ nhất; 

3. Sanh (7ã) — lão (jar8) tử (marana) thì thuộc về kiếp vị 
lai thứ hai. 


Đây là việc quán thấy biết rõ theo sự kết nối nhân và quả 

(duyên trợ) giữa ba kiếp sống lặp đi lặp lại. 
Vài Ví Dụ Về Việc Quán Thấy Biết Rõ 

1. Do vô minh (avi/74) sanh — hành (saøkhara) sanh. 
Vô minh (avi7a) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
Hành (saøkhaãra) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
Thiền theo vô minh và hành đã sanh, đang sanh và sẽ 
sanh trong tiễn trình danh — sắc („ma — rupa) của tự 
thân thiền sinh là quán theo pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) thứ nhất. Vô minh (avjj/a) nói 
chung là nhóm đồng lực tham tương ưng kiến 
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(lobhadifhi) trong lộ ý môn (manodvarikavajjana 
vihi). Ví dụ, đôi với thiền riêng về kiếp hiện tại, chư 
pháp hành (saøkhara) đã tạo tác trong quá khứ chỉ là 
những hành (szøkhara) thiện. Thiền [íheo vô thưởng 
tướng (anicca) của vô mình (avÙja), hành (sankhara)] 
trong những kiếp sống đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy 
ra. Thiền cùng cách theo những khổ não tướng (dukkha) 
và vô ngã (anaf1a). 


2. Do hành (sankhara) sanh — thức tái tục (paƒfisandhi — 
viñnan4a) sanh. 
Hành (saøkhaãra) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
thường (amicca). 
Thiền (vô thường tướng — awcca) theo tất cả thức tái tục 
(pafisandhi — viññãna) nơi 6 môn (dvãra) = tất cả lộ như 
lộ nhãn môn (cakkhuđảväravmhi, thức hữu phần 


..~— 


Quán, minh sát (viassana) tất cả những chi phần còn lại 
của pháp liên quan tương sinh (pa/iccasamuppađa) cho 
đến sanh (/Z#) — lão (arã) tử (marana), là pháp đã được 
quán kết nối những nhân — quả bằng phương pháp liên 
quan tương sinh thứ nhất. Lần lượt quán, minh sát theo ba 
tướng của cả hai nhân và quả. Thật ra, theo Sutta thì chỉ 
cần quán những trạng thái của quả luân (vipãkavaf/a) 
trong thức (v/7an4a) — danh sắc (nãmaripa) — sắu xứ 
(salayatana) — xúc (phassa) — thọ (vedana) (Mahat.2,323) 
trong việc quán liên kết những nhân và quả, duyên trợ. Tuy 
nhiên, trong quán, minh sát, khi chúng không thể bị tách 
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rời (zwiabhava), không sai khi thiền chung với 
kha/hướng ngũ môn (pañceadvarava/jana) — đoán định 
(voffhapana) — đồng lực (avana) — khai ý môn 
(manodvãrävajjana) — đồng lực (avana) với mục đích để 
không có pháp thực tính siêu lý (paramattha) giới (dhatu) 
nào bị bỏ sót. Bậc tu tiền quán nhiều nhất có thể, quán liên 
tục từ quá khứ cho đến vị lai cuối. Lần lượt quán theo pháp 
nội phần và ngoại phần. Quán pháp nội phần nói chung; 
không phân biệt người, chúng sanh. 


40 “To” = 40 Cách Quán 

Trong giai đoạn tướng phô thông (lakkhana sammasana) 
này, 40 cách quán được gọi là 40 To được đề cập trong 
Thanh tịnh đạo (Vism xx,§697) cùng với sự tham khảo 
Phân Tích Đạo (pafisambhidhãmagga). Với chủ ý để cho 
nhớ dễ dàng, Tôn giả trụ trì Mahã Visuddhãrama đã nêu 
bài kệ liệt kê mười (10) vô thường (an/cca), hai mươi lắm 
(25) khổ (dukkha) và năm (5) vô ngã (anaff4) tướng trong 
tập sách của ngài (paramafthasaripabhedarm). Ngài chia 
ba tướng thành 3 nhóm theo những câu kệ đó sẽ được trình 
bày sau. 


T10 Vô Thường Tướng 
1. Aniccato — Vô thường 


Anaccantihataya, adianfavanfafaya amiccdfo. (Vism 
xx, §698). 

AnaccanHkatayati accantikatabhavafo, asassafataya 
aftho. Sassatañhi accanfikam paraya kofi ya abhãva1o. 
(Mahäfka) 
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[Có hai đầu hay cực trong danh sắc (n0ãmarữpa), đó là 
đầu trước là đầu sanh („pãđa) và đầu sau là đầu diệt 
(bhanga). Danh sắc (nãmarñpa) không thường hằng 
(sassara), là pháp không thể vượt qua khỏi đầu sau là 
đầu diệt (bhanga). Chúng không thể vượt qua khỏi đầu 
sau là đầu diệt (bhanga) và chúng có một sự khởi đầu 
đó là đầu sanh (upađa) và điểm cuối của nó là đầu diệt 
(bhanga). Cho nên, chúng là pháp vô thường (4icca 
dhamma). 


Thiền quán theo sắc (rupa), thọ (vedana), tưởng 
(sanñna), hành (sankhara), thức (viññana) bằng phương 
pháp năm uẫn (pañcakhandha) sau khi đã xếp thành 
năm nhóm. Sau khi xác định rõ nghĩa đã đề cập trên, 
thiền quán theo sắc (rupa) [thọ (vedana), tưởng 
(sañna), hành (sankhara), thức (viññan4a)] là vô thường 
(qnicca). 


Ở đây “không thê vượt qua đầu sanh (Zđ2)” nghĩa là 
danh — sắc (ma — rũpa) chưa hiện hữu trước khi sanh. 
Cũng vậy, tính chất chờ, chuẩn bị sẵn sàng cho sự sanh 
không hiện hữu. Lại nữa, sau khi diệt, chúng không chất 
đóng tại một nơi. Chúng chỉ xảy ra vào sát-na sanh — trụ 
~ diệt (upäda — thiti — bhanga), không có sự tồn tại giữa 
hai sát-na, tức là không tôn tại trước khi sanh và không 
tồn tại sau khi diệt. Chúng có đầu sanh và đầu diệt và 
không vượt ngoài hai đầu này, nên danh — sắc (ma — 
rũpa) được gọi là vô thường. ] Cho nên, thiền quán là vô 
thường (znicczrn) = không có sự thường hằng. 


2. Palokato — Tiêu hoại, suy tàn, tàn lụi, phân rã 
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Byadhi — Jara — maranehi palujjanataya palokaio. 
(Vism) 


Quán là palokz7n = có tính tàn lụi (vì tan vỡ / sụp đồ do 
bệnh, lão và tử). 


3. Calato — đối thay 
Byadhi — jarä — maranehi ceva lãbhalabhadihi ca 
lokadhammehi pacalitataya calatfo. (Vism). 


Lokadhamma labhadihetuhä anunayapa igha; tehi, 
byadhiadihi ca anava hiftata pacalitata. (Mahafika). 


[Thương và ghét có duyên cơ bản là pháp tục đế như 
được và mất. Do những pháp tục đề này, sự rung động, 
lau chau và lo âu của tâm, như là yêu thương và căm 
ghét sinh khởi. Khi danh — sắc (nãma — rñpa) có thê bị 
thay đối, lau chau do bệnh, lão và tử là pháp tục đề như 
là được và mất]. Quán là calzm = thay đổi, không ổn 
định và lau chau. 


4. Pabhaủguto — mỏng manh, dễ vỡ, dễ hư hoại 
Upakkamena ceva Sarasena ca 
pabhangupagamanasilataya pabhanguto. (Vism). 


[Vì nó có tính chất hoại diệt trong sự xáo trộn do sự cô 
găng của tự thân hay tha nhân hoặc tính chât của tự nói]. 
Quán pabhañeu = có tính chât hoại diệt trong sự xáo 
trộn. 


5. Addhuvato — không bên vững, không kiên cố, không 
an ôn, tạm thời, không vĩnh cửu, không ổn định. 
Sabbavatfthanipatitaya, thirabhavassa ca abhãvafãya 
qddhuvato. (Vism). 
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[ Vì có tính rơi xuống: tức là chết ở bất cứ chặng nào của 
cuộc sông như là chặng tuổi trẻ hay tuổi thiếu nhi yếu 
ớt cũng như quả có thê rụng xuống từ trên cây bất cứ 
khi nào vào giai đoạn quả yếu ớt; và dù nếu họ không 
TƠI xuống đến chết, không có cốt lõi dù bất cứ cách nào, 
không có sự mạnh mẽ, vững chắc], quán là addhuvam 
= không ồn định, vững chắc. 


6. Viparinäma dhammato — biến đôi, thay đôi 


Jarãya ceva maranena cãi Dvedha 
parinamapakafitaya viparitarnadharmmmdfo. (Vism). 
[ Vì đối tượng có tính chất đang bị thay đổi qua hai cách, 
đó là lão az4) (trụ — £hï?) và tử (cu?) (diệt — bhanga)], 
quán là viparinama = tính chât thay đôi (nghĩa là thay 
đổi từ giai đoạn sanh (upada) sang trụ (thữi) — già 
(ara), diệt (bhanga) — tử (marana)). 
7. Asãrakato — không cốt lõi 
Dubbalataya, phegøu viya sukhabhafjaniydtaya ca 
asarakafo (Vism). 
[Vì tính chất mong manh, dễ hư hoại, bị diệt một cách 
tự nhiên và vì nó có thê bị hoại diệt dễ dàng như dác 
øố!], quán là asãrakatfo = không có cốt lõi chắc chắn. 
8. Vibhavato — (vô) phi hữu, không tôn tại, tiêu mất 
Vigatabhavataya, vibhavasambhiutataya ca vihhavat0o. 
(Vism). 


1 Dác gỗ = lớp mềm bên ngoài của gỗ. 
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[ Vì tính chất không tăng trưởng, dãn nở hay lớn lên do 
nó diệt ngay sau khi sanh và có tính tiêu hoại dựa trên 
phi hữu ái (vibhava fanhđ), phì hữu kiến (wibhava 
diffhi)], quán là vibhavưrn = nó có tính tiêu mất. 


9. Maranadhammato = Ä⁄4ccu! — đôi tượng phải bị chết, 
chắc chăn phải bị chêt, thê nào cũng chết. 
Maranapakatitaya maratadhanu~ndfo. (Vism). 


[Vì có tính chất là chết = diệt, tàn lụi], quán là 
maranadhamrmafo = maccu = có tính chât của chết (= 
có tính diệt mât). 


10. Sañkhatato — Bị duyên trợ tạo (do có điều kiện) 
Hetupaccayehi abhisankhatataya sankhaftato. (Vism). 


[Vì bị tạo / lập lại trực tiếp bởi nhân duyên = do duyên 
trợ sanh (/anaka) và do duyên ủng hộ (upafthambhaka) 
= nhân duyên], quán là sa#khafđm = bị tạo / lập lại do 
nhân lặp đi lặp lại. 


Những nhân có thê trợ trực tiếp cho sắc (r2) sanh là 
nghiệp (kamzna); chúng là duyên trợ sanh (/anaka) = 
nhân duyên. Phiền não luân (#¿lesa vaf/a) trợ cho vô 
minh (av74), át (anh), thủ (upaaana) là những duyên 
ủng hộ (upafthambhaka), đó là nghiệp (kamna) quá 
khứ ủng hộ. Tuy nhiên, phiền não luân (kilesa vaf£a) 
ủng hộ cho nghiệp thiện (kusala kamma) bằng mãnh lực 
duyên (paccayasafífi) như cận y duyên (upamissaya- 


1 Maccu = tử vong, tử thần, ác ma, tử vương. 
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paccay) bởi các nhân như câu sanh duyên (sah4jafa — 
paccay0). 


Lại nữa, tâm (cửa), quí tiết (wfz) và vật thực (ãhãra) 
cũng là những duyên ủng hộ (upatthambhaka) cho sắc 
pháp (rupa). Mặc dù tâm, quí tiết, vật thực trợ sanh một 
Vài sắc tâm (cia7a), sắc quí tiết (U74), sắc tâm 
(Zhãra/a) và ủng hộ một số, nó không giống như mãnh 
lực của nghiệp (kamnasaffi) trợ sanh sắc nghiệp 
(kammaja rủpa). Tầm ủng hộ sắc tâm (cH11tqJa rupa) 
bằng mãnh lực (szri) như là cùng sanh (sahã/aia). Quí 
tiết (zu) ủng hộ sắc quí tiết (wfuja rữpa) như là cận y 
(upanissaya) và vật thực (ahara) ủng hộ sắc vật thực 
(ahara riủpa) bằng mãnh lực của vật thực duyên 
(aharapaccayo). Vì chúng không phải là mãnh lực của 
nghiệp (kammasarri), chủng không được kế là những 
duyên trợ sanh (7/anaka), mà được kế là những duyên 
ủng hộ (upafthambhaka). 


Nhân duyên (= duyên trợ sanh) của danh quả (vipaka 
nãma) là nghiệp. Phiền não luân (kilesa va/fa) trợ cho 
vô minh (av/74), ái (fanha), thủ (u„padaäna) thì tương tự 
như đã kế đối với sắc pháp (rửa) ở trên. Lưu ý rằng, 
vật (vaifhu), cảnh (aramưmnana), xúc (phassa) v.v... là 
những nhân/duyên hiện tại của tất cả pháp thiện 
(kusaia), bất thiện (akusala), vô ký (abyaka/a) là những 
duyên ủng hộ (upatthambhaka). 

Quán là ørrcca (vô thường), hay palokøœífo (tiêu hoại, 
suy tàn, tàn lụi, phân rã), v.v... theo sắc (rupa) [thọ 
(vedand), tưởng (sanna) hành (sankhara), thức 


634 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


(viññãna)] bậc tu tiễn sẽ quán, thấy biết rõ theo những 
pháp ây băng tuệ theo những trạng thái đã giải thích 
trên. Có 10 vô thường tướng (amicca lakkhan). 


25 Khổ Não Tướng 
Dukkhanca rogagham gandam, sallabadham upaddavam; 


bhay1†Iyipasaggatanam, alenasaranam vadham; 
aghamulam adinavưmn, sãsava19 mãraãmisam; 


samktilesa sabha avakam. 


1. Dukkhato — khổ 
Uppadavayapafipilanataya  dukkhavatthutaya ca 
dukkhafo. (Vism). 


Uppadavayapafipilanatayafi uppadena, vayena ca pafi 
pafi khane khane tamsamangino vibadhanasabhavdtia, 
tehi va sayameva vibadhetabbatta. Udayabbayavamto 
hị dhamma abhinham tehi pafipilia eva hon, ya 


—kb) 


phang “sankharadukkhata”ti vuccdfli. 


DukkhavaftIhutayati fiIvidhassapi dukkhassa, 
samsaradukkhasa ca qdhithana — bhăvaIo. 
(Mahäfika). 


[Vì danh — sắc (øữma — rữpa) làm khổ người thừa 

hưởng danh -— sắc bởi sự áp bức sanh và áp bức diệt ở 

từng sát-na, hay cách khác, tự thân danh — sắc bị áp bức 

bởi liên tục sanh và diệt không ngừng; và là vật (va/fhu) 

sốc, cơ bản cho: 

a. Khổ khổ (dukkha dukkha) đó là thọ khổ (dukkha — 
vedanad). 
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b. Hoại khô (viparinama dukkha) đó là thọ lạc (sukha — 
vedana), [có nghĩa là lạc (sukha) trong giai đoạn trụ 
nhưng khô (dukkha) trong giai đoạn diệt]. 


c. Hành khô (sa»khãra dukkha) đó là thọ xả (upekkha 
— vedana) và danh — sắc (nãmaripa) ngoại trừ thọ 
(vedan8), hoặc nói theo cách khác là nền tảng cho 
luân hồi khô (sưmsãra — vafta dukkha)], Dukkham = 
là dạng khổ tỉ hạ, đáng khinh, nghĩa là khổ thân tâm. 


Hành khổ (saikhãra dukkha) — Tất cả chư pháp hành 
(sankhära) hiện hữu trong ba cõi là hành khổ (sa»khãra 
dukkha). Tuy nhiên, thọ khổ (dukkha — vedan8) và thọ 
lạc (sukha — vedan8) lần lượt được gọi riêng là khổ khô 
(dukkha dukkha) và hoại khô (viparinama dukkha). Ở 
đây, thọ xả („pekkhä — vedan3) và tất cả chư pháp hành 
hiện hữu trong ba cõi (/ebhinaka sankhara dhamma), 
ngoại trừ thọ (»eđana), được kê là hành khô (sa»khãra 
dukkha). Tất cả chư pháp hành danh — sắc hiện hữu 
trong ba cõi (ebhimaka nãmaripa sankhara dhamma) 
là hành khổ (saikhära dukkha), bởi vì có hành khổ là 
duyên trợ sanh và do bị áp bức bởi sự liên tục sanh và 
diệt. 
2. Rogato — bệnh tật 
PaccayayapDaniyafaya, rogamulaftaya ca rogdfo. (Vism) 


[Vì quả danh sắc (namaripa) chỉ có thể tồn tại khi có 
những duyên thích hợp ủng hộ, trợ cho sự tỒn tại; hay 
nói cách khác, là trợ cho sự tồn tại băng những duyên 
thích hợp; và vì nó là nhân của bệnh kinh niên], Roga/n 
= là bệnh tật, bệnh nặng đau đớn. 
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[Có nghĩa là: danh sắc là cơ sở, nơi mà tất cả những 
bệnh vê thân và bệnh vê tâm sinh khởi, chúng như là 
những chứng bệnh kinh niên]. 


3. A ghatfo — xấu xa, tai họa, đau khổ, tội lỗi, bất hạnh. 
Vigarahamiyataya, vaddhiavahanafaya, agha — 
vafthutaäya ca aghafo. (Vism). 


[Vì là pháp bất thiện (zk„salz) mà Đức Phật và chư 
Thánh chê bai; và có khả năng gây ra sự mất mát với 
chúng sanh; và là cơ sở cho pháp bất thiện tội lỗi sinh 
khởi], nó là gham = mất mát / không lợi ích. 


4. Gandatfo — u nhọt, sưng phông, mối ràng buộc. 
Dukkhatäsulayogitaya, kilesãsuciDaggharaIatäya, 
uppadajarabhangehi 
uddhumataparipakkapabhinnataya ca gatndafo. (Vism) 


[Vì phối hợp với ba dạng khổ, đó là khổ khổ (dukkha 
dukkha), hoại khỗ (viparinäma dukkha) và hành khô 
(sankhara dukkha); là có khả năng trợ cho rỉ ra phiền 
não (k¡!esa) như là tham ái (raãga) v.v... bởi ý nghĩa của 
cảnh hoặc tương ưng (sưmpayuf/a) theo cách thích hợp; 
là sự sưng phông trong thời sanh (z»pãđa) mà không 
hiện hữu trước đó, là sự chín muỗi trong thời trụ (/hii) 
và là sự nhú ra trong thời diệt (bhanñga)], nó là gandan 
= một ung nhọt khó coI. 

Kilesãsucipaggharapafãya — làm cho rỉ ra những phiền 
não (kiesa) như là tham áI (raga) bởi ý nghĩa của cảnh 
/ đôi tượng hay tương ưng (sưmpayura), nghĩa là: 
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— Tham ái (rãga) sanh sau lấy tham ái sanh trước làm 
cảnh. 

- Và sự sanh của phiền não (kiesa) như là tham ái 
(raga) cùng phối hợp với tâm (ca) và sở hữu tâm 
(cefasika) lẫy cảnh mà có thê làm duyên trợ cho 
phiền não (kilesa). 

Chúng tợ như sự rỉ mủ từ danh — sắc (nãma — rủpa). 

Nó được ví như sự rỉ mủ từ ung nhọt. 


5. Sallato — mũi tên, gai nhọn 
P1]aJanakataya, antotudanataya, dunniharaniyafaya ca 
sallafo (Vism). 
[ a. Vì bị áp bức bởi sự sanh và diệt; 

b. Và như thọ khổ (dukkha vedan3) v.v... thâu vào 
bên trong thân, khi chư pháp hành (sankhaãra 
dhamma) sinh khởi trong thân nó chọc thủng 
xuyên qua bằng sự sanh và diệt; 

c. Và như gai nhọn, chư pháp hành danh sắc khổ 
(namaripa sankhara dukkha) rất khó kéo nhồ bỏ, 
ngoại trừ nhỗ bỏ bằng Thánh đạo (Ariyamagga)]. 
Sallam = là gai nhọn chọc thủng. 


6. Abäãdhato — bệnh, tật, thống khổ 
AseribhavaJanakataya,  abadhapadafthanaftaya ca 
abadhaío. (Vism). 


[a. Như một người bị bệnh trầm trọng, không thể tự 
di chuyền cân phải có người khác trợ giúp, tức là 
có thân thể mà phụ thuộc vào người khác, tương 
tự uấn (khandha) không thể tự sanh mà tùy thuộc 
vào pháp khác, tức là các duyên. 
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b. Và vì nó là nhân của tất cả những bệnh tật]. 
Abadham = là căn bệnh hành hạ, làm cho khô 
không kháng lại được. 


7. Upaddavato - rủi ro, tai họa, phải chịu khổ, nguy hiểm 
Aviditanamyeva vipulanam anaffanam avahana10, 
sabbupaddavavafthutaya ca upaddavdfo. (Vism). 


[ a. Vì nó có thể mang đến nhiều điều bất ngờ, nghịch 
cảnh như là sự hành hạ, tuổi già, bệnh tật, tử, địa 
ngục (42ãy4) V.V... 

b. Vì nó là nơi, cơ sở cho tất cả loại tai họa Ølày VÒ, 
làm cho đau khối, upaddavam = là tai họa, đau 
khổ. 

6. Bhayato — hoảng sợ, lo sợ mối nguy, họa hoạn 
Sabbabhayanamn  akaratava, dukkhavipasama  — 
sankhatfassa paramassasassa pafipakkhabhiura — tã ya 
ca bhaydo. (Vism). 


[ a. Vì uân (khandha) là hầm bẫy của những tai họa 
của kiếp hiện tại và tai họa của sự hiện hữu ở vị 
lai. 

b. Và vì nó đối lập với giải thoát Nibbãna cao 
thượng, gọi là sự diệt/dứt của tất cả khối], bhayazn 
= là một mối nguy lớn, tràn ngập mà không có sự 
vui, hạnh phúc (là một mối nguy đáng lo sợ). 

0. ]Jtito — tai họa kinh hãi 

Anekabyasanavahanataya tHfo. (Vism) 


[Vì uân (khandha) có thể mang nhiều dạng mất mát / 
hoại diệt], 7 = là môi nguy đáng lo sợ. 
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10. 


IT. 


L5, 


Upasaggafo — nguy hại 

Anekehi anatthehi anubaddhataya, 
dosupasaffhataya, Uu00asaØ90 viya 
anadhivasanarahaftaya ca Ipasaggdío. (Vism) 


a. Vì sự mất mát luôn theo sau như mất mát quyến 
thuộc ngoại phần và bệnh tật thuộc nội phần; 

b. Và vì nó gắn bó với những tội lỗi như là tham ái 
(rãga) bởi ý nghĩa cảnh đối tượng hay tương ưng 
(sampayufa). 

c. Và vì không thể chịu nỗi nếu như những bệnh tật 
và tai họa gây ra do ma quỉ và qui thần], 
Upasaggam = là gắn bó với nghịch cảnh thống 
khổ. 

Atänatfo — không có sự bảo vệ 

Atavanataya ceva, dalabbhaneyyakhematäaya ca 

qtãndío. (Vism) 


a. Vì nó không thể tự bảo vệ cho khỏi diệt mất sau 
khi sanh, vì đó là uân (khandha) thực tính diệt sau 
khi sanh. 

b. Vì nó không có khả năng thoát khỏi sự nguy hại 
dù có mong mỏi bảo vệ nó], 4/ãnøm = không có 
sự bảo vệ khỏi những nguy hại. 

Alenatfo — không là nơi/chỗ nương tựa, ân náu 

Alinitum qanarahataya alinanamji ca 

lenakiccakayitaya qlendfo. (Vism) 


[ a. Vì uẫn (khandha) không đáng, không thích hợp 


làm chỗ nương tựa, ân náu cho người sợ hãi sự 
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13. 


14. 


nguy hại của khổ não, mong muốn tìm nơi nương 
tựa, ần nấu; 

b. Và vì uân không có khả năng thực hiện phận sự 
nhồ bỏ, trừ tiệt khổ cho những ai tùy thuộc vào 
thân (uân — khandha) trong khi sợ hãi sự khối], 
Alenzrn = là sự nguy hại, không là chỗ nương tựa, 
ân náu. 

Asaranatfo — không là nơi nương náu 

Nissitanam  bbhayasarakattabhavena  qasaragado. 

(Vism) 


[Vì nó không có khả năng nhỏ bỏ, đoạn trừ những 
khổ nguy hại như là sanh khô, già khổ, bệnh khô, chết 
khô, v.v... đối với những ai lo sợ những nguy hại và 
tầm cầu nơi nương náu trong nó], asaranam = là 
nguy hại, không là nơi nương náu. 


Vadhakato — sát hại, mưu sát, người mưu sát 
Mitamukhasapafto viya vissasaghafitaya 
vadhakdfo. (Vism) 


[Vì nó chỉ như kẻ thù, thái độ màu mẻ như một người 
bạn với nụ cười, có thê giết những ai trở nên thân 
thuộc với nó |, wadham = vadhakưm = như một kẻ sát 
nhân luôn sát hại nhân loại, chư Thiên, Phạm Thiên 
theo nghĩa chế định, do chúng không tôn tại lâu hơn 
ba sát-na. 

Vì uân (khandha) giết người mà trở nên thân thuộc 


với chúng và người nghĩ răng sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức là hạnh phúc và không khô, do đó uẫn (khandha) 
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l5; 


16. 


là vissãsaghãii = là kẻ sát nhân giết những ai trở nên 
thân thuộc với chúng. Thật là điều không may khi 
nắm giữ quan niệm về uẫn (khandha), cho rằng “nó 
là của tôi” = “efưm mama”. Nói cách khác, vì uân 
(khandha) giết những người trở nên thân thuộc với 
chúng, nên uẫn (khandha) được gọi là “kẻ sát nhân 
giết những ai trở nên thân thuộc — vissữsaghãt”. 


Aghamilato — căn nguyên của sự thống khô 
Aghahetutaya qghamilafo. (Vism) 
Aghassapapassahetuta qghahetutfa (Mahafikxa). 


[ Vì nó là duyên / nhân cơ bản của pháp bắt thiện thô], 
aghamulam = là căn nguyên của sự mât mát và khô. 


AdTnavato! - tội quá, không có chi đề tin tưởng, nhờ 
cậy 

Pavattidukkhalaya, dukkhassa ca qdinavataya 
qdInavafo. Atha va adinam vat gacchafi pavaftaf 
admavo, kapanamanussasseftan qdhivacandam, 
khandhapi ca kapanayevatL adinavasadisaftaä ya 
qdIimnavdafo. (Vism) 

PavafIdukkhatayati  bhavapavaftidukkhabhava10o. 
bhavapavatilẦ ca pañcannamn khandhanam 
aniccadiaRarena pavaffanameva, so ca ađnavo. 
Yathaha “vam bhikkhave pañcupadanakkhan — dhã 
amicca dukkha viparinamadhamma, ayamm bhikkhave 
pañcasu tu ữœđdãnakkhandhesu ãdinavo”1iL Tenaha 


1 Ädïnava: disadvantage = sự bất lợi; thế bất lợi; 3Ä = quá hoạn; R§##= hoạn 
nạn; 1ãZ€= quá thất (thất = lỡ, sai lầm, mất); f#&Š# = nguy nạn; 
Quá = vượt, hơn. Tội quá, bất lợi, khuyết điểm. 
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“dukkhassa ca qd1mmnavatäyä' 1i. qdimmanti 
bhavanapumsakamddeso  yathä “ekamamian”i, 
afiviya kapanamii aitho. Bhusaftho hi ayam a-kqro. 
(Mahäfika). 


a. Vô thường (anicca) v.v... các trạng thái của năm 
uẫn (khandha) được gọi là Bhava pavaffi = hữu 
bình nhật hay sự hiện hữu của hữu. Sự có mặt của 
các trạng thái đó cũng được gọi là tội lỗi (#đimava) 
của uấn (khandha). Như Đức Phật có dạy “Này 
chư bhikkhu, năm thủ uẫn (upãdãna khandha) là 
vô thường (amicca), khổ (dukkha), pháp bị biến 
hoại (viparinama dhamma)'. Này chư bhikkhu, vô 
thường (anicca), khô (dukkha), pháp bị biến hoại 
(viparinama dhamma) này là tội lỗi của năm thủ 
uẫn („pãdãna khandha). Do đó, vì có hữu bình 
nhật luân hồi khổ (bhava pavaffi vaffa dukkha), đó 
là vô thường (amicca) v.v... các trạng thái của năm 
uân (khandha); 

b. Và vì có tội lỗi của năm uẫn (khandha), khỗ để 
(dukkha sacca) đó là vô thường (anicca), khổ 
(dukkha) pháp bị biến hoại (vừarinãma 
dhamma)]. adimavam = là xẫu xa, tội lỗi nhơ bân, 
là vô thường (anicca), khô (dukkha), pháp bị biến 
hoại (viparinama dhamma). 

[Nói cách khác, một người đàn ông nghèo và túng 

thiếu, cơ cực được gọi là đđmava — tội quá. Năm uân 

(khandha) ví như người đàn ông nghèo cùng, túng 


1 Biến dịch, biến hoại, thay đổi. 
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17. 


15. 


thiếu, cơ cực và không có lối thoát], Zđïnavam = là 
nghèo và túng thiếu, không có lối thoát (nghĩa là sau 
giai đoạn sinh khởi (»pzđa) là đến giai đoạn diệt 
(bhanga) không có chỉ để tin tưởng, nhờ cậy để khỏi 
bị diệt mắt). 


Sãsavato — hữu lậu!, có cảnh lậu. 

Asavapada hãnatäya sãsavafo. (Vism) 

Asavanam ãrammnadina paccayabhavo 
asavapadafthandata. (Mahafika). 


[Phiền não luân (#i/esư — vaƒ/a) như vô minh (avi74) 
— áI (fanha) — thủ (upadana), là chư pháp lậu (ãsava 
dhamma) làm nhân/ duyên cơ bản trợ cho danh sắc. 
Chư pháp lậu này sanh do năm uẫn (khandha) danh 
— sắc (nãma — rupa) ủng hộ bởi mãnh lực duyên 
(paccaya — saffi) như là mãnh lực của cảnh duyên 
(arammana paccaya saffi). Vì năm uân (khandha). 
danh — sắc (nãma — rupa) là nhân cận, sần nhất 
(padafthana) của chư pháp lậu|. S2savafo = là sự 
phát triển của 4 pháp lậu (#sava đhamma). 


Mãrãmisato — miếng mỗi của ma vương 
Maccumarakilesamaranamm ãmisabhutataya 
mãrãmisafo. (Vism) 

Maccumarassa adhi hãnabhavena, kilesamarassa 
paccayabhavena samwvaddhanato  ñmisabhHfafA, 
khandhapi khandhanam aãmisabhuta 
paccayabhavena  samvaddhanafo, tadantogadha 


1 Xem “Vô Tỷ Pháp Tập Yếu”— Chương 7, phần Bất Thiện Tương Tập Nhiếp. 
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qbhisankhara. Devapuffqmäarassa pana mamefanfi 
qdhimanavasena  đmisabhavoti khandhadimara 
nampi imesam yatharaham amisabhutata vattabba. 
(Mahäfika). 


[Có 5 loại ma (vương) (pañca — mar4) là thiên tử ma 
(devapufta — máara), phiền não ma (kilesa — mãra), 
ngũ uân ma (khandha — mãra), hành tạo tác/ nghiệp 
ma (abhisankhara! / kamma — mãra), tử ma (maccu 
— mãra). Trong những pháp này, phiền não ma và tử 
ma được nêu trực tiếp trong chú giải. Phụ chú giải 
giải thích rằng có thể lưu ý đến tất cả 5 loại ma 
(mara). 


Uấn (khandha) là nơi mà tử ma (maccu — mãra) xuất 
hiện (có nghĩa là nếu không có uẫn thì không có sự 
tử xảy ra). Uấn (khandha) cũng là nhân/duyên, nơi 
mà phiền não (i//sa) như vô minh (avjjđ) - ái 
(anh) — thủ (upadana) tùy thuộc vào và trợ duyên 
cho sự tăng trưởng của chúng. Vì uân (khandha) là 
duyên trợ cho uấn (khandha) và vì uân (khandha) trợ 
duyên cho uấẫn (khandha) tăng trưởng, uẫn (khandha) 
là miếng mỗi (Zmisa) bị nhai ăn. Do đó, uân 
(khandha) là duyên cho uấn (khandha) tùy thuộc 
nương sanh và cũng là duyên trợ cho tăng trưởng. 


Hành tạo tác/ nghiệp ma (abhisankhãrd? / kamưna — 
mara) là chư pháp hành thiện và bât thiện (kusala & 
akusala sankhara) mà có thê hình thành một kiêp 


1 Nghiệp tích trữ. 
? Tạo hành. 
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19. 
20. 
2Ì; 


sống mới được gồm trong uân (khandha). Uân 
(khandha) sanh do một pháp hành tạo tác 
(abhisankhara dhamma), hành tạo tác 
(abhisankhãra) cũng sanh theo uẫn (khandha). Hành 
tạo tác (abhisankhara) cũng là danh uẫn („ma — 
khandha) đó là hành thiện (kusala sankhära) và hành 
bất thiện (akusala sankhara). Đôi với thiên tử ma 
vương (đevapuffa — mãra) hiểu rằng uẫn (khandha) 
là miếng môi tăng thượng mạn (zđhimãna ãmisa). 
“Elamn. mama = mametam = tất cả những trạng thái 
pháp (dhamma) là của tôi”. Do đó, uẫn (khandha) là 
mãrãmisam = miễng mỗi ma vương: là pháp mà 5 
loại ma (mãra) như thiên tử (đevapurra), phiền não 
(kiesa), ngũ uân (khandha), hành tạo tác / nghiệp 
(abhisankhara/ kamma), từ ma (maccu — mãra) nhai, 
ăn và dùng. 

Jãtidhammato — phải chịu, tùy thuộc vào sự sanh. 
Järãdhammatfo — phải chịu, tùy thuộc vào sự lão hóa 
Byädhidhammato — phải chịu, tùy thuộc vào sự 
bệnh. 

Jafi — jarã — byadhi — maranapakafitaya Jãti — jara 
— byqdli — maranadhanumafo. (Vism) 


[Vì có sanh = thời kỳ sanh, lão = thời kỳ trụ, bệnh] 
19/_ J¡¡ = thời kỳ sanh. 

20/_ Jara = thời kỳ lão. 

21/_ Byadh¡ = thời kỳ bệnh. 


(Pháp tử — marana dhamưnaro đã được gồm trong 10 
vô thường tướng — amicca). 
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PP 
Áo 


2A. 


2. 


Sokadhammatfo — phải chịu, tùy thuộc vào sự sầu. 
Paridevadhammafo — phải chịu, tùy thuộc vào sự 
khóc. 

Upäyäsadhammato — phải chịu, tùy thuộc vào sự a1, 
thất vọng. 

Soka — parideva — Iipayäsahetutaya soka — parideva 
— payäsadharmmmafo (Vism). 


[ Vì Uần là duyên trợ cho sự sanh của sầu (soka), 
khóc (parrdeva), ai (upayasa). 

22/_ Soka = sầu, lo. 

23/_ Paridevam = khóc, than. 

24! Upäyäsa = ai, thất vọng, tuyệt vọng. 


Samkilesikadhammato — pháp cảnh phiền não 
Tanhadifthiduccaritasamkilesanam 
visayadhammnataya sammakilestkadhamundfo. (Vism) 
Sarmkilesaffayaggahanena tadeka†thanam 
dasannam kilesavafthunampi sangaho dafthabbo. 
tadarammana  hị dhamma  tadanafivafftanafo 
samkilesika eva. Tatha khudda, tanha, Jafadisu 
(khudatanhqjaradisu) sarirassa, samkilesassa ca 
sangaho dafthabbo (Mahatixa). 


[Vì uân là cảnh của phiền não (ki!esa) làm cho lộ 
trình tâm (hay chúng sanh có sự sống, nơi mà chúng 
sinh khởi) ô uễ cùng với 3 pháp cảnh phiền não 
(samkilesa dhamma) là cảnh phiên não tham ái 
(tanhã samkilesa), cảnh phiền não tà kiến (di/hi 
samkilesa), cảnh phiền não ác hạnh (duccaria 
samkilesa)|. Pháp cảnh phiền não (samkilesika 
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dhammam) là thực tính cảnh phiền não (samkilesa 
sabhäãvakam) = làm tăng trưởng 3 phiền não về ái 
(tanha), tà kiễn (diffi), ác hạnh (duccariia) hoặc 10 
phiên não (kilesa). 


Học viên học những pháp trên cho thành thạo. Sau 
khi đã xếp danh — sắc (»:ma — rũpa) thành Š nhóm 
bằng phương pháp năm uấn, thiền theo mỗi trạng 
thái, quán riêng từng ý nghĩa thực tính, như là “khô, 
khổ.... bệnh, bệnh...” (dukkha, dukkha... roØq, 
roøa...) V.V... 


5 Vô Ngã Tướng 
Anattati ca param riftam, tuccha1m suñnanti talisam; 
vedanadayo khandhapi tatheva pañcakqDi vã. 


1. Anaffafo — vô ngã 
Sđmi — nivãsi — karaka — vedakadhi hãyakavirahitataya 
sunnao. sSayanca qasamikabhavadiaya  anafalo. 
(Vism) 


[Vì tự thân 5 uẫn không có thực tính sim, nivaäsi, 

karaka, vedaka, adhitthayaka: 

1) Sđmi afía — là loại ngã làm chủ thân uấn (khandha). 

1) Nhasi affa — là loại ngã luôn sống trong mọi kiếp 
sông, không có sự thay đổi dù thân uẫn thay đổi. 

1l) Kãraka afia — là loại ngã thực hiện / làm tất cả 
những việc làm và phận sự. 

1V) Vedaka affa — là loại ngã hưởng cảnh. 

v)_ Adhifthäyaka affa — là loại ngã xác định / quyết định 
trên tất cả việc làm và phận sự], aza//a — vô ngã, là 
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không phải (sưmi mivãsi karaka, vedaka, 
adhi††hãyaka) affa — ngã. 


2. SuÑñiafo — rồng không 
[Vì mỗi uân là rỗng không, không có sãmi affa, nivãsi 
aữa, karaka atta, vedaka atta, qdhifhayaka qfial, 
Suññam = là rỗng không, không có ngã (afa) (sãmi, 
nivasi, karaka, vedaka, adhiftthayaka). 


3. Parafo — khác, lạ, không thân thuộc. 
Avasatfaya avidheyyataya ca paraío. (Vism) 
Avasafãyäfi avasavaftanafo. Yatha payosafanfo puriso 
payassa vasam na gacchait. Fvam  subha 
sukhadibhavena vase valtettmn asakkuneyyd1o. 
AvidheypydafaqydfiẦ “mã jratha, mã mĩratha ti adina 
vidhatumn asakkuneyyato. (Mahafika). 


[Những uẫn (khzndha) sanh theo duyên như đã nêu 
tong gia đoạn liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda), thiền sinh quán thấy biết rõ theo 
duyên trợ. Như một người đàn ông có quyết định riêng 
của. vị ấy không cần làm cho diễn tiến theo Sự mong 
muốn của người khác, tương tự như uẫn (khandha) 
không diễn tiến theo sự mong muốn của bất cứ ai; như 
là mong muốn rằng thọ khô (dukkha — vedanã) không 
sinh khởi, mong rằng chỉ có thọ lạc (sukha — vedana) 
sinh khởi. Vì uẫn (khandha) không diễn tiến theo sự 
mong mỏi của người nào và không thể ra lệnh cho uân 
rằng không được già, không được bệnh, không được 
chết]. Param = một người xa lạ bên ngoài chẳng khi nào 
thân thuộc. 
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4. Rifafo — không cốt lõi 
Yatha parikappitehi dhuva — subha — sukhafttabhavehi 
riftataya ritafo. (Vism) 
[Bên ngoài giáo pháp, có những người chấp giữ tà kiến 
(micchadïffhi) tin rằng danh — sắc (nãma — rủpa), 5 uấn 
(khandha) là: (1) dhuva = thường, trạng thái trường tồn, 
vững chắc; (2) subha = tịnh, thanh tịnh, tốt đẹp; (3) 
sukha = lạc, hạnh phúc, dễ chịu; (Ð afa = ngã, ta, bản 
ngã, tự ngã. Tuy nhiên, danh — sắc („ãma — rñpa). 5 uân 
(khandha) này thì chắng bao giờ có sự trường tồn 
(dhuva), thanh tịnh (subha), an lạc (sukha), bản ngã 
(aa) mà những người có tà kiến (micchãdiffhi) lại tin 
là như vậy]. Cho nên, zin = chúng chẳng bao giờ có 
và không có tính cốt lõi, đó là đhuva, subha, sukha, atta. 


5. Tucchafo — hư ngụy, giả tạm, vô ích ... 
Niitatayeva tucchatfo appakatta va. AppakamDi hỉ loke 
tucchanfI vuccafi. (Vism) 


[Tính chất cốt lõi trường tồn (đua), tịnh (subha), lạc 
(sukha), ngã (atra) không tôn tại trong 5 uẫn (khandha), 
danh - sắc (n„ãma — rñpa). Do đó, 5 uẫn (khandha), danh 
— sắc (nãma — rñpa) thì không có dhuva, subha, sukha, 
afta]|. Tuccham = không có giá trị, rỗng tuếch, trống 
không. 

Nói theo cách khác, dù 5 uâẫn (khandha), danh — sắc 
(nãma — rupa) là không có dhuva, subha, sukha, af1a, 
không phải là chúng không hiện hữu theo thực tính. 
Chúng có hiện hữu trong giai đoạn sanh, giai đoạn trụ, 
giai đoạn diệt, [sanh — trụ — diệt (u?2pada — thi — 
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bhanga)]. Vì thọ mạng của chư pháp thực tính xảy ra 
trong giai đoạn sanh, trụ, diệt rất ngắn, nên danh — sắc 
(nãma — rñpa) thực tính chỉ có thể tồn tại trong một thời 
gian rất ngắn. Vì chúng chỉ có thể hiện hữu trong thời 
gian ngăn, nên gọi là #cchzzn = là không giá trị, vô ích. 


Nhân/Duyên Cơ Bản Trợ Cho Vô Thường (Azcca), 
Khổ (Dukkha), Vô Ngã (Anaffa) 

Rupam bhikkhave qniccdm, yoDL hef“U yODL paccayo 

rủpassa uppadaya, sopi qnicco. Aniccasambhutam 

bhikkhave ripqam, kufo niccan bhavissafi. 
(Samyuttanikaya.II20, sahefuaniccasuftam). 


Này chư bhikkhu. Có nhân (he) là duyên trợ sanh 
(janaka), có thê trực tiếp trợ cho sắc (zøna); cũng có nhân 
duyên là duyên ủng hộ (upaffhambhaka). Những duyên 
này là vô thường (zicca). Này chư bhikkhu, sắc (ra) bị 
trợ tạo bởi nhân vô thường, thì vô thường (amicca) ra sao? 


Theo những bài kinh trong Phật giáo, chính vì những 
duyên, như là vô minh (av774), ái (anh), thủ (upadana), 
hành (saäkhãra), nghiệp (kamưna) có thể trợ cho 5 uẫn 
(khandha), là vô thường (anicca), khô (dukkha), vô ngã 
(anafia). Do đó, những quả danh — sắc (nãma — rip4) /5 
uẫn (khandha) cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Thiên sinh 
phải thiền thêm nữa đề nhận ra bằng tuệ quán răng chính 
vì những nhân/duyên vô thường (4mcca), khổ (dukkha), 
vô ngã (anara), nên chư pháp quả cũng vô thường, khổ, 
vô ngã. 
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200 Phương Thức Quán Khác Nhau 
(Naya —- Ÿipassana) 


Trong sắc uân (rñpakkhandha) hay mỗi uấn (khandha) có: 

I) Vô thường tùy quán (a”#iccãänwupassana) — 10 phương 
thức. 

2) Khổ não tùy quán (dukkhãmupassanä) — 25 phương 
thức. 

3) Vô ngã tùy quán (anaffãnupassana) — 5 phương thức. 

Tổng cộng có 40 phương thức quán hay tu tiễn (bhãvang). 


Vì có 40 phương thức quán đối với mỗi uân (khandha) cho 
nên đôi với năm uân có tổng số là 200 phương thức khác 
nhau về tư duy tuệ / phố thông tuệ (sammasanañäna). gọi 
là phương thức quán về 5 uân (khandha). 


Trước tiên, chỉ thiền theo vô thường của 5 uân (khandha) 
trong lộ (v⁄h;) như là lộ nhãn môn (cakkhudvara vithì) ... 
đúng theo lược đồ nêu trong giai đoạn danh nghiệp xứ 
(namakamatthana). liên tục từng hàng (tức là chuỗi liên 
tiếp của danh pháp), thiền theo tất cả 6 dòng như là hàng 
cảnh sắc (rữparammaria)... . Thiền luân phiên theo pháp 
nội phần và ngoại phân; rồi dần dân thiền cho đến 40 
phương cách quán là hoàn thành. Tổng cộng thiền sinh 
phải thiền 40 lần. 


Tương tự, thiền theo tất cả 40 pháp tùy quán (anupassanä) 
theo tuần tự, từ quá khứ liên tiếp cho đến kiếp sống vị lai 
cuối bằng phương pháp năm uân. Tắt cả cũng là 40 lần 
(thiền). Nếu có khả năng thiền thêm nữa thì tốt hơn. Thiền 
theo pháp nội phần và ngoại phân. 
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Nếu thiền sinh muốn, vị ấy có thê thiền theo 40 cách quán 
này bằng phương pháp danh — sắc (nzma — rũpa). Thiền 
theo tất cả 6 loại lộ như là lộ nhãn môn (cakkhudvara vifhi) 

.. bằng phương pháp danh — sắc (nama — ripa). lần lượt 
nội phần và ngoại phần. Kế đến, thiền sinh có thê thiền 
theo những kiếp quá khứ liên tiếp cho đến kiếp sống vị lai 
cuối bằng phương pháp danh — sắc (nama — rip4). Thiền 
theo cả hai pháp nội phần và ngoại phần, nhiều lần, lặp đi 
lặp lại. 


Trí/Tuệ Tu Tiến (Paññãbhãvan8) 
Có Thể Được Hoàn Thành 

kvwam kalena rupam kalena darHpDam sammasivapi 
tilakkhanan aropefva qnukRq mena pa ipajjamano eko 
pañnabhavanam sampađeri. (Vism.xx.Š705). 
Anukkamendti wudayabbayañanadhigamanukkaimena 
pañnabhavanamw sampadeld arahatam qdhigacchali. 
(Vism, \tahanka.IlI 405). 
Nếu thiền sinh thiền quán, minh sát bằng phương pháp 5 
uấn (khandha) hoặc băng phương pháp 12 xứ (ãya/ana), 
18 giới (đhãw;) và bằng phương pháp danh — sắc (nữma — 
rupa) như quản: 
1. Một lúc chỉ theo sắc (rữpa). 
2. Một lúc chỉ theo danh (nam). 
3. Một lúc theo danh - sắc (nãma — rủpa) cùng nhau hoặc 

là: 

I)_ Một lúc chỉ theo sắc (rupa). 

2) Một lúc chỉ theo thọ (vedand). 

3) Một lúc chỉ theo tưởng (sana). 
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4) 
3) 
6) 
gộ, 
8) 


9) 


Một lúc chỉ theo hành (saøkhara). 

Một lúc chỉ theo thức (v/nana). 

Một lúc theo pháp nội phần (ajjhafra). 

Một lúc theo pháp ngoại phần (5ahiddhai). 

Một lúc theo pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 
phần và ngoại phần. 

Một lúc theo vô thường tướng (acc). 


10) Một lúc theo khổ não tướng (dukkha). 
11) Một lúc theo vô ngã tướng (an4af/a). 


Nếu tu tiến thiền quán, minh sát đúng theo những giai đoạn 
của tuệ quán (wi2assanã ñãna) như vậy thì tuệ tu tiến 
(paññã bhãvanä) có thê được hoàn thành, đắc quả Ứng 
cúng (arahaffa phala). Nêu chưa được hoàn thành thì cần 
thiền nhiều lần lặp đi lặp lại. 


Nếu không có khả năng hoàn thành theo cách trên thì bậc 
tu tiễn có thê thay đổi thiền bằng phương pháp nhóm bảy 
sắc (rữpasaffaka) và phương pháp nhóm bảy phi sắc 
(aripasaftaka). 


Nhóm Bảy Cách Quán Pháp Sắc (RuipasaffakaviDassana) 


Adananikkhepanato, vayovuddhatthagamito; 
aãharafo ca ufuto, kammafo capi ci1a1o; 
dhammmataripafto satta, viftharena vipassai. 


(Vism.xx.§Š706) 


ỉ. Phương pháp quán sắc do giữ lẫy và từ bỏ (tái tục và tử) 
(adananikkhepana ripa). 
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Ỉ 


_° 


Tuân tự thiền quán theo ba tướng của sắc #pa) hiện 
diện trong giai đoạn giữa sanh (paƒisandn) và tử (cuf)), 
nội phần và ngoại phần. 


Phương pháp quán sắc qua chặng tuổi 


(yayovuddhatthangama rñpa). 

Thiền theo từng giai đoạn diệt của cuộc sống, giả sử tuôi 

thọ của thiền sinh là 100 năm (có thể hơn hoặc kém). 

a) Chia 100 năm thành 3 giai đoạn (33 — 34 — 33 năm), 
mỗi giai đoạn có 33 năm. 

b) Chia 100 năm thành 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 
10 năm. 

c) Chia 100 năm thành 20 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 5 
năm. 

d) Chia 100 năm thành 25 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 4 
năm. 

e) Chia 100 năm thành 33 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 3 
năm. 

f) Chia 100 năm thành 50 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 2 
năm. 

ø) Chia 100 năm thành 100 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 
I năm. 

h) Chia 100 năm thành 300 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 
I mùa (có 3 mùa ở Burma / Myanmar). 

ï) Chia 100 năm thành 600 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 
2 tháng. 

j) Chia 100 năm thành 2400 giai đoạn, mỗi giai đoạn 
có 1⁄2 tháng (pakkha) = 15 ngày. 
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Lần lượt thiền quán theo ba tướng của sắc (ra) sanh 
trong mỗi giai đoạn, lần lượt từng giai đoạn một. Quán 
đề thấy biết rõ theo rằng: sắc (rzpa) hiện diện trong một 
giai đoạn của cuộc sông không di chuyên đi đến giai 
đoạn kế của cuộc sống. Quán thấy rõ theo răng chúng 
đã diệt ở tại giai đoạn đó. 

Sau đó, chia sắc hiện hữu trong một ngày thành: 

a) 2 giai đoạn đó là ngày và đêm. 

b) Và 3 giai đoạn thay cho ban ngày đó là sáng, trưa và 
tối; và 3 giai đoạn thay cho ban đêm đó là đầu hôm, 
giữa hôm và lúc hé rạng sáng (nghĩa là chia thành 6 
giai đoạn thay cho một ngày). 


Tuân tự thiền theo ba tướng của sắc đang hiện diện 

trong mỗi giai đoạn này (giả sử rằng thọ mạng là 100 

năm, thiền theo 6 giai đoạn trong mỗi ngày. Không phải 

chỉ thiền theo một ngày). Sau khi thiền quán như vậy, 

kế đến tuần tự thiền theo ba tướng của mỗi sắc (rữpa) 

hiện diện trong mỗi giai đoạn trong 6 giai đoạn của một 

ngày: 

()_ Sắc ứøpa) sinh khởi trong khi bước tới. 

(i¡) Sắc ứøpa) sinh khởi trong khi bước lui. 

(ii) Sắc (rñpa) sinh khởi trong khi nhìn thắng. 

(iv) Sắc ứrapa) sinh khởi trong khi nhìn sang một bên 
(thiền mỗi ngày của 100 năm). 


Sau đó, trong bốn oai nghi (iyäpafha) và tỉnh giác 
(sampajãna) về những hoạt động liên quan trong một 
ngày như đi tới, đi lui v.v... thiền quán theo ba tướng 
của sắc (rupa) sanh trong mỗi loại của 6 loại sau: 
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()_ Sắc ứøpa) sanh trong khi nâng bàn chân lên từ mặt 
đất. 

(ii) Sắc (rñpa) sanh trong khi đây và đưa bản chân lên 
phía trước (cho đến khi bàn chân dừng lại ở chỗ 
khác). 

(ii)Sắc (rữpa) sanh trong khi đây bàn chân lên phía 
trước, ra khỏi chỗ bàn chân cô định kia. 

(iv) Sắc ữpa) sinh khởi trong khi đặt bàn chân xuống, 
sau khi đã ra khỏi chỗ bàn chân cố định kia. 

(v) Sắc (rữpa) sinh khởi trong khi chạm mặt đất. 

(vi) Sắc (rữpa) sinh khởi trong khi bàn chân đang nhân 
trên mặt đất ngay trước khi nâng lên lần nữa cho 
bước kế tiếp. 

Nên hiểu rằng, sự hướng dẫn thiền quán (viassan8) 

theo ba tướng của sắc sinh khởi trong những oai nghỉ 

(iriyäpatha) này và tỉnh giác (sampajãna) về những 

hoạt động là cách phân định rõ / nhận định rõ 

(upalakkhana) và rõ ràng (nidassana), như “nếu chỉ 

hiện cái bóng, ai biết đó là chi”). Thiền theo tất cả oai 

nghi sinh khởi hăng ngày trong 100 năm. 


Hi. Phương pháp sắc do vật thực trợ tạo (aharamayaruipa) 
Thiền quán (vipassana) lần lượt theo ba tướng của bốn 
sắc liên tiếp/ thừa kế (cafusantafi rủpa) (là bị trợ tạo 
bởi bốn nhân: nghiệp — kamma, tâm — cỉla, quí tiết — 
ufu, vật thực — ãhãra) sinh khởi trong 2 giai đoạn mỗi 
ngày: 

a) Cafusanfafi rũpa — bỗn sắc liên tiếp sinh khởi khi 
đang đói bụng. 
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IV. 


vị. 


b) Cafusanfari rũpa — bốn sắc liên tiếp sinh khởi sau 
khi dụng nạp vật thực đây đủ. 


Phương pháp sắc do quí tiết trợ tạo (wwnayaripa) 

Thiền quán (viassanã) lần lượt theo ba tướng của 

những sắc sau sinh khởi hằng ngày: 

a) Cafusantati rũpa — bỗn sắc liên tiếp sinh khởi khi 
bị nóng. 

b) Catuisantafi rũpa — bốn sắc liên tiếp sinh khởi khi 
bị lạnh. 


Phương pháp sắc do nghiệp trợ sanh (kammnajaripa) 

Thiền quán (vi;assan3) lần lượt theo ba tướng, quán 

sự sanh và diệt của những sắc ở một môn (đvära) mà 

không di chuyền đi đến môn (đvãra) khác: 

a) Nhãn môn (cakkhudvãra) = 54 thứ sắc sanh trong 
mắt. 

b) Nhĩ môn (so/aävära) = 54 thứ sắc sanh trong taI. 

d) Tỷ môn (ghãnadävãra) = 54 thứ sắc sanh trong mũi. 

e) Thiệt môn (7/vhaävara) = 54 thứ sắc sanh trong 
lưỡi. 

f Thân môn (kãyaädvara) = 44 thứ sắc sanh trong 
thân. 

ø) Ý môn (manodvãra) = 54 thứ sắc sanh trong tim. 


Thiên quán theo sắc ở môi môn mỗi ngày. 


Phương pháp sắc sanh từ tâm / sắc tâm sở sanh 
(citasamufthanaripa). 
Thiền quán (vipassana) lần lượt theo ba tướng của tất 
cả bốn sắc liên tiếp/thừa kế (cafusamfafi rũpa) sinh 
khởi mỗi ngày như sau: 
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vÏl. 


a) Do hỷ (somanassia) = sắc (rpa) sanh khi đang 
VUI. 

b) Do ưu (đomanassi1a) = sắc (rupa) sanh khi đang 
buôn. 


Phương pháp sắc tự nhiên (Dhamưnatäriñpa). 


Thiền sinh hầu như thiền theo sắc vật thực nội 8 pháp 
do quí tiết trợ sanh (uf#jaojaffhamaka), bọn sắc thinh 
chín pháp (saddanavaka rñpakalãpa) tồn tại trong thê 
gian của vật vô tri / không có sự sông như là sắt, đồng 
thau, chì, vàng, bạc, ngọc trai, đá ruby, ngọc mắt mèo, 
vỏ mai Ốc xà cừ, thủy tỉnh, san hô, cây, nước, quả địa 
cầu, rừng, núi v.v... Đó là những loài vô mạng quyên 
(anindriya baddha) = không phối hợp với quyền 
(indriya) gọi là sắc do nghiệp trợ sanh (karmmnaja rũpa) 
như là mạng quyền (?windriza). Quán bốn đại giới 
hiện hữu trong những vật vô tri này, như là vàng, bạc, 
cây, nước, quả địa câu, rừng, núi v.v... bằng ánh sáng 
sanh do tuệ quán (i2zssana). Khi thấy những bọn sắc 
(rñpakalapa). quán 8 hay 9 thứ sắc thực tính siêu lý 
(paramattha rũpa) hiện diện trong những bọn sắc 
(rñpakaläpa) này. Kê đến, tuần tự thiền quán theo ba 
tướng của những sắc thực tính này. 

Lưu ý: 

Sắc (ripa) từ số i. đến vi. là sắc của vật có sự sống; 
thiên theo cả pháp nội phân và ngoại phần. Vì đối với 


số viï. Căn nguyên của sắc tự nhiên (dhammnafa rupa), 
là vật không có sự sống pháp hành phi thành do thủ 
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(anupädinna sankhäradhamma); chỉ thiền theo vật 
không có sự sông ngoại phân. 


Nhóm Bảy Cách Quán Pháp Phi Sắc (Aripasattaka) 
Trong thiền quán (wi2assanä) có 7 cách / phương pháp 
quán pháp phi sắc (arữpasaraka), đó là cách theo 
nhóm/bọn (kz/apa), đôi / song đối (yamaka), sát-na 
(khanika), trình tự, trật tự (paƒ/ipđfi), nhô lên/đoạn trừ tà 
kiến (đi/hi — ugghäfana)!, nhỗ lên ngã mạn (mãna — 
samugghafana), điệt trừ tham ái (nikanfi — pariyadana)?. 


li... Cách hay phương pháp theo nhóm (ka/apa) = cách 
nhóm toàn bộ. 


Tâm đang quán (vi2assana) theo sắc (r„pa) trong nhóm 7 
cách quán sắc (rữnasafaka) lần lượt là vô thường 
(anicca), khô (dukkha) hay vô ngã (anafra) được thiền lần 
nữa bằng tâm quán sau lần lượt là vô thường, khổ hay vô 
ngã. Phương pháp này được gọi là phương pháp theo 
nhóm / bọn (ka/4pa). 


Thiền là vô thường theo sắc (ữpaz) trong nhóm 7 cách 
quán sắc (zữpasariaka) sau khi đã gom thành nhóm toàn 
bộ mà không có sự tách rời nhóm 7 cách như là sắc giữ lấy 
và từ bỏ (đđananikkhepa rủpa) v.v... Tâm quán 
(vipassana) đang thiền vô thường (ømicca) đó thì lần nữa 
được quán bằng tâm quán sau là vô thường (aicca); kế 


1UGGHATANA : [nt] sự mở dây ra, sự mở ra, sự dời đi được, máy phun nước; 
Ugghätana, (nt. ?)[fr. ugghäteti] that which can be removed 
2 Nikanti = mong muốn ái luyến; pariyãdãn = tận diệt, liễu ngộ. 


660 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


đến bằng một tâm quán sau là khổ (dukkha); rồi băng một 
tầm quán sau là vô ngã (anaffa). 


Cũng thiền là khổ (dukkha) theo sắc (rữpa) theo 7 cách 
(nói chung). Tâm mà đang quán (vi2assana) khô (dukkha) 
thì lần nữa được quán bằng tâm quán sau là vô thường 
(anicca); kế đến quán là khổ (dukkha); rồi là vô ngã 
(anafta). 


Lại nữa, quán là vô ngã (anafía) theo sắc (rữpa) theo 7 
cách (nói chung). Tâm đang quán là vô ngã (ana/a) đó thì 
lần nữa được quán bằng tâm quán sau là vô thường 
(anicca); kế đến là khổ (dukkha); rồi là vô ngã (anafia). 
Phương pháp này được gọi là phương pháp nhóm/bọn 
(kalapa), là thiền quán sắc (rữpa) theo 7 cách, gom nhóm 
lại nói chung. 


Tâm Quán (Vipassana) Trước, Tâm Quán Sau 


Theo chú giải Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), phân tuệ phân 
tích (ñãnavibhanga) có nêu rằng tâm đang thiền quán [đôi 
với phàm (pufhujjana) và hữu học (sekkha)] là tâm lộ đồng 
lực đại thiện ý môn („ahäkusala manodvarikqjavana vithi 
Ciff4) 


Sekkha và puthujana và kusalamn aniccafo dukkhafo 
anafIto ” vipassamlL Kusadle nữuddhec  vipako 
tadararmmanaftä uppaJJaH. (Pafthana.LI I 33). 


Người Thánh hữu học (sekkha ariya) và phàm 
(puthujjana) thiền quán (vipassanä) theo pháp thiện 
(kusala dhamưna) là vô thường (amicca), khổ (dukkha), vô 
ngã (anaíía). Khi pháp thiện = đồng lực thiện quán 
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(vipassana kusala7avana) diệt thì sau đó, na cảnh quả dục 
giới (kđmãvacaravipaka tadaãrammana) sanh. 


Tam kusalassa javanassa ãrammanabutam 
vipassitakusalamn arammandamu kafvã HDpajaHfL attho. 
(Abhidhamma afthakatha.III 436). 


Tâm quả dục giới (kãmaãvacaravipaka cifa) sanh, với 
phận sự na cảnh (/adarammana) lẫy pháp thiện làm cảnh, 
đó là cảnh của đồng lực thiện quán (wi2assanäa 
kusalaJavana). (Abhidhamna Af{thakatha.LII 436). 


Lưu ý răng, theo đoạn văn trên, sau đông lực quán yêu 
(aruna)!, na cảnh (adãarammana) có thê sanh. 


TilakkhanarammaniRaviD0assanaya  fadãrammanamn na 
labbhati. Vufthãnagãminiya balavaviDassanaya 
tadarammanam na labbhaH. (Abhidhamma Afthakatha. 
1L147). 


Theo giải thích của đoạn chú giải trên, lưu ý rằng sau đồng 
lực quán mạnh mẽ (balavavipassana javana)?, na cảnh 
(0adarammana) không thể sanh. Do đó, có 2 loại dù na 
cảnh (adarammara) sanh hay không sanh sau đồng lực 
quán (wizssanã javana). Lộ đồng lực ý môn quán 
(vipassanã manodvärikajavana vithi) diễn tiễn như sau: 


1 taruna — Z?- nhược, trẻ, yếu, còn non, còn tơ, chưa rõ. 
2 balava — bala + va. Bala : Z7J-sức mạnh, lực; thế lực, quyền lực, cường... 
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Vipassana Manodvarikhajavana VTthi: 


Đồng lực ý môn Đồng Na cảnh hữu / na cảnh vô nhân 
(manodwariRa javana) lực nhân (ahetuka 
(avana) (sahetuka tadãrammana) 2 
1 tadãrammana) 2 
Tương ưng với 
trí (ñãna) và 34 34 /12H1 
hỷ (p7) — 12 
Tương ưng với 
trí (ñana) 
vhing kiDAg:V0ï7 33 33 /1111 
hỷ (p7) — 12 
Phối hợp với 
hỷ (pĩ) 
nhưng không với trí „ “ phanh 
(ñana) — 12 
Không tương ưng với 
trí (ñana) và hỷ (prf) — 32 32 /11U11 
12 


Lưu ý rằng, tất cả tâm lộ đồng lực ý môn diễn tiến cùng 

với những sở hữu tâm (ca/asika) được gọi là: 

1. Tâm đang thiền là vô thường (amcca), là khổ (dukkha), 
là vô ngã (anafa). 

2. Tâm thứ nhất, tâm thứ hai, v.v... 

3. Tâm trước, tâm sau, bởi ý nghĩa của cách đồng nhất 
(ekaf1a). 


Lý do là cảnh của lộ tâm ý môn quán (manodvarika 
vipassana) thứ nhất là sắc pháp (rữpa dhamma) của 7 
cách; và cảnh của lộ tâm đồng lực ý môn quán 
(manodvarika vipassanajavana vithi) thứ hai là lộ tâm 
đồng lực ý môn quán (manodvärika vipassanäjavana 
vĩ/h¡) thứ nhất = danh pháp (nama dhamma). Cực kỳ khó 
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là diễn tiễn trong lộ tâm đồng lực đó chỉ có một khai môn 
(ãvajjana), một tâm lây sắc pháp (rữpa) làm cảnh và tâm 
khác lấy danh pháp („zma) làm cảnh. Do đó, lưu ý rằng, 
lộ tâm mà lấy sắc pháp (rzpa) làm cảnh là một lộ và lộ mà 
lẫy danh pháp („zma) làm cảnh là lộ khác. Chú ý trọn vẹn 
diễn tiền của một lộ tâm được gọi là tâm trước hay tâm sau 
v.v... bằng cách đồng nhất (ekzra). Na cảnh 
(tadãrammana) có thể hoặc không thể sanh. Nếu na cảnh 
(tadãrammana) sanh thì đó có thê là na cảnh vô nhân 
(ahefuka tadarammana) hoặc na cảnh hữu nhân (sahefuka 
tadärammana) theo sự tương thích. 


Hi. Phương pháp theo đôi (yarmaka) 


Sau khi đã quán là vô thường (znicca) theo sắc giữ lấy và 
từ bỏ (ãdãnanikkhepa rñpa), thiền quán theo tâm thiền đó 
bằng một tâm sau là vô thường (amicca), là khổ (dukkha), 
là vô ngã (anarra) riêng rẽ (lưu ý rằng nó tương tự so với 
thiền là khổ (đukkha), là vô ngã (anaa)). 


Lưu ý răng, phương pháp thì giống như trong sắc qua 
chặng tuôi (yayovuddhattIhangama ripa), sắc do vật thực 
trợ tạo (aharamaya rũpa), sắc do quí tiết trợ tạo (ufuinaya 
rủpa), sắc do nghiệp trợ sanh (kamnaja rñpa), sắc do tâm 
trợ / sắc tâm sở sanh (cửfasamu{thäna rupa) và sắc tự 
nhiên (dhammafa rủpa). Trong phương pháp theo 
nhóm/bọn (&ka/ãpa), sắc (rñpa) trong 7 phương pháp được 
thiền nói chung, mà không phân biệt phương pháp. Nhưng 
đối với phương pháp đôi (yamaka), thiền sau khi đã tách 
chúng thành những phương pháp riêng. Đây là sự khác 
biệt duy nhất. Mặc dù nó được thiền sau khi tách riêng 
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những phương pháp, nó cần được quán thuần thục trong 
mỗi cách. Điều này đặc biệt cũng như trong sắc chặng tuôi 
(wayovufthangama rũpa) của nhóm 7 sắc (ripa saffaka); 
[fhiển theo sắc ( rủpg) và kế đến thiên theo tâm đang thiên 
quán (vipassanä) cho thuần thục theo như những giai 
đoạn đã chia của cuộc sống] thiền theo sắc của giai đoạn 
thứ nhất của cuộc sông rồi thiền lần nữa theo tâm thiền 
quán = tâm đang thiên. Sau đó, thiền theo sắc up) của 
giai đoạn thứ hai rồi thiền lần nữa theo (tâm) thiền quán = = 
tâm thiên; v.v... Nên hiểu cùng cách đó đối với những sắc 
(rñpa) khác. 


li. Phương pháp theo sát-na (khaika) 


Sau khi thiền sinh đã thiền theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adãnanikkhepa rñpa) là vô thường (anicca), kê đến; 

I. Vị ấy thiền theo tâm thiển thứ nhất (vipassana 
manodvärikajavana vĩthi cita)! bằng một tâm thứ 
hai (= vi2assanaã manodvarikajavana vithi cit14). 

2. Kế đến quán theo tâm thứ hai bằng tâm thứ ba. 

. Kế đến quán theo tâm thứ ba bằng tâm thứ tư. 
4. Kế đến quán theo tâm thứ tư bằng một tâm thứ năm 
là vô thường (zøcca) (cũng tuân tự thiền là khổ 

(dukkha) và là vô ngã (anaffa). 


©3 


Lưu ý rằng, đối với cách thiền theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adãnanikkhepa rñpa), thiền là khỗ (dukkha) và là vô ngã 
(anarra). Hiểu rằng nó thì tương tự với sắc (ra) khác như 
là sắc chặng tuôi (vayovuddhatthangama rủpa) v.v... 


1 Tâm lộ đổng lực ý môn quán minh sát — thứ nhất (vipassanãä manodvärika- 
javana vithi citta). 
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Thiền theo sắc theo những phương pháp 7 cách về sắc 
(rữpasaffaka) và tại mỗi lúc (tức là tại mỗi phương pháp), 
tâm thiền (vipassanã manodvärikajavana vthi cia) đang 
thiền theo sắc phải được thiên theo 4 dãy như trên. Đó là 
thiền theo một tâm thiền trước (viassana manodvarika — 
javana vithi ci1a). 


iv. Phương pháp theo trình tự, trật tự (paƒipafi) 


Sau khi đã thiền theo sắc giữ lây và từ bỏ (đdãnanikkhepa 
rũpa) là vô thường (amicca), kê đến thiền là vô thường 
(amicca): 
I. Theo tâm thiền thứ nhất đang thiền bằng một tâm 
thứ hai. 
Kế đến theo tâm thứ hai băng tâm thứ ba. 
Kế đến theo tâm thứ ba bằng tâm thứ tư. 
Kế đến theo tâm thứ tư bằng tâm thứ năm. 
Kế đến theo tâm thứ năm bằng tâm thứ sáu. 
Kế đến theo tâm thứ sáu băng tâm thứ bảy. 
Kế đến theo tâm thứ bảy bằng tâm thứ tám. 
Kế đến theo tâm thứ tám bằng tâm thứ chín. 
Kế đến theo tâm thứ chín băng tâm thứ mười. 
10. Kế đến theo tâm thứ mười bằng tâm thứ mười một. 


Ð 6 HO m0 


Cũng thiền là khổ (dukkha) và là vô ngã (anafia). [Nên 
hiểu cùng cách đối với thiền theo sắc giữ lấy và từ bỏ 
(adananikkhepa rủpa) thiền là khổ (2„kkha) và là vô ngã 
(anarfa); và cũng đối với thiền theo sắc (ra) khác như là 
sắc chặng tuổi (vayovuddhatthangama rũpa) v.v... là vô 
thường (zmicca) hay là khổ (dukkha) hay là vô ngã 
(anaffa)]. 
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v. Phương pháp đoạn trừ tà kiến (di/fhi-ugghã†ana). 


Nếu thiền quán (vi›zssana) theo những trạng thái của chư 
pháp hành (saikhãra dhamma) về vô ngã (anarra) thành 
thạo thì có nghĩa là đoạn trừ ngã mạn („z»4). [Tuệ vô ngã 
tùy quán (anaffãnupassananan4.) là tuệ ủng hộ cho tuệ vô 
thường tùy quán (øniccänupassanãñäna) và tuệ khô não 
tùy quán (dukkhãnupassanãñäna) bằng sức mạnh của cận 
y duyên (wupanissaya paccaya sai) có thể đoạn trừ tà kiến 
(dithi) = ngã kiến (atadifthi)]. 


vi. Phương pháp nhố bỏ/ đoạn trừ ngã mạn (m:na — 
mugshafana) 


Nếu thiền quán (vi»assan3) theo những trạng thái của chư 
pháp hành (sakhara dhamma) về vô thường (anmica) 
thành thạo thì có nghĩa là đoạn trừ ngã mạn (maãn4.). [tuệ 
vô thường tùy quán (aiccãanupassananñana) là tuệ ủng hộ 
cho tuệ khổ não tùy quán (dukkhãnupassanäñãna) và tuệ 
vô ngã tùy quán (anaffãmupassanäñãna) bằng sức mạnh 
của cận y duyên (wupanissaya paccaya saffi) có thể đoạn 
trừ ngã mạn (mana)]. 


vii. Phương pháp đoạn tận ái (m0/kamfipariyadana) = 
Phương pháp đoạn tận ái không còn dư sót. 


Nếu thiền quán (vi»assan3) theo những trạng thái của chư 
pháp hành (sa2khãra dhamma) về khô não (dukkha) thành 
thạo thì có nghĩa là nhồ bỏ dục cầu, tham vọng (mkanfi), 
đó là Ái anhä) vi tế. 

[tuệ khô não tùy quán (đukkhaãnupassanañana) là tuệ ủng 
hộ cho tuệ vô thường tùy quán (aiccãnupassanañana) và 
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tuệ vô ngã tùy quán (zwafãmupassanäñäna) bằng sức 
mạnh của cận y duyên (wupanissaya paccaya saffi) có thê 
đoạn trừ Ái (anh); do đó ái (tanhã) không sinh khởi]. 
CHÚ Ý: 

Chỉ thiền duy nhất theo vô ngã (znafa) của chư pháp hành 
(sankhãara dhamma) thì tuệ vô ngã tùy quấn 
(anaftãnupassanañãna) không thể đoạn trừ tà kiến 
(di/thi); chỉ thiền duy nhất theo khổ (đukkha) thì tuệ khổ 
não tùy quán (dukkhänupassanäñana) không thê đứt ái 
(anh); chỉ thiền duy nhất theo vô thường (anicca) thì tuệ 
vô thường tùy quán (aniccãnupassanä ñãna) không thể 
đoạn trừ ngã mạn (/zøa). Chỉ khi một tuệ tùy quán 
(anupassanañana) được ủng hộ bởi hai tuệ tùy quán 
(anupassanafana) còn lạ thì tuệ tùy quấn 
(anupassanañana) đó có thể đoạn trừ phiên não (kilesa) 
thích hợp (Xem trong Vism.xx.§72l và MahatIkz.II. 415 
— 416). 


Theo đúng với hướng dẫn trên, sau khi đã thiền quán 
(vipassana) thành thạo lần lượt ba tướng của chư pháp 
hành (sankhara dhamma) hiện diện theo ba thời, nội phần 
và ngoại phần bằng phương pháp sắc pháp (ra), danh 
pháp (zma), năm uẫn (khandha), liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda), rồi thiền: 

1. chủ yếu chỉ theo vô thường (anicca). 

2. chủ yếu chỉ theo khô (dukkha), 

3. chủ yếu chỉ theo vô ngã (anaffa) 

của chư pháp hành (saikhãra dhamma) này ít nhất là một 
thời ngôi thiền với mỗi trạng thái. Khi thiền như vậy thì 
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làm sao tưởng (sañna) về linh hồn, bản ngã (z4) trong 
chư pháp hành có thể sinh khởi trong tuệ quán của thiền 
sinh vê vô ngã tùy quán (an#aftãnupassana) theo chư pháp 
hành hiện diện theo ba thời quá khứ — vị lai — hiện tại, nội 
phân và ngoại phần được lớn mạnh? Tương tự, làm sao 
tưởng (szZñã) về tính trường tồn, thường hằng (cca) 
trong chư pháp hành (sa»khära dhamma) có thê sinh khởi 
trong tuệ quán của thiền sinh về vô thường tùy quán 
(aniccanupassana) theo chư pháp hành được lớn mạnh? 
Tương tự, làm sao tính kiêu ngạo, ngã mạn (na) như là 
tôi, tôi sinh khởi. Ngã mạn chỉ sinh khởi với những a1 có 
tưởng về tính trường tồn, thường hằng (øicca). Tương tự, 
làm sao tưởng về lạc (sukha) trong chư pháp hành 
(sankhãra dhamma) có thê sinh khởi với tuệ quán được 
lớn mạnh của thiền sinh về khổ não tùy quán 
(dukkhãnupassanä) theo chư pháp hành? Dính mắc, dục 
cầu (anhãnikani) có thê sanh trong tiến trình, dòng, hay 
chuỗi danh pháp của người có tưởng về lạc (sukha) trong 
chư pháp hành (saøkhara dhamma). Do đó, tham ái 
(tanhãnikanứi), dính mắc không thể sinh khởi theo tuệ khổ 
não tùy quán (đukkhãnupassanä) được lớn mạnh của thiền 
sinh. 


Trở Nên Thành Thạo 
Euavatä panassa rủpakamma haãnamDi aripakamma 
haãnampi pagunan hofi. (Visim.xx.§72]). 


Nếu có khả năng thiền thuần thục băng cả hai nhóm bảy 
cách quán sắc (rữpasaffaka) và nhóm bảy cách quán phi 
sắc (aripasaffaka) nội phần và ngoại phân thì thiên sinh 
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trở nên thành thạo trong sắc nghiệp xứ (ữpa 
kammafthana) và danh nghiệp xứ (nãma kammaffhana). 


Nếu có khả năng thiền theo quá khứ - vị lai — hiện tại, nội 
phân và ngoại phân thì tôt hơn. 


Dứt giai đoạn phố thông tuệ (samnasanañana) 
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GIAI ĐOẠN SANH DIỆT/ TIỀN THOÁI TUỆ 
(UDAYABBAYAÑANA) 


Phương Pháp Sắc (Rapa), Danh (Nama) 
& Phương Pháp Š uân (khandha) 


Cảnh của sanh diệt tiến thoái tuệ (udayabbaya - ñãna)! là 
uân (khandha), xứ (ayatana), giới (dhafn), đề (sacca), 
những chi pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada 
anga). Vì đối với những chi pháp liên quan tương sinh, chỉ 
những chi (22g42) từ vô minh (av/74) đến hữu (bhava) 
được gồm trong danh sách những cảnh hay đối tượng của 
tuệ tiễn thoái tùy quán (đayabbayänupassanä ñãna) 
(Patisam. 52). 


Bậc tu tiến muốn đắc tuệ tiến thoái tùy quán 
(udayabbayänupassanä ñãna), trước tiên phải thiền quán 
(vipassana) một lúc theo vô thường tướng (4cca 
lakkhana), một lúc theo khổ não tướng (dukkha lakkhana), 
một lúc theo vô ngã tướng (anaffa lakkhana) của chư pháp 
hiện tại (paccupanna) cho thành thạo. 


1 Udayabbaya : [udaya-vyaya] 2E3|-sanh-diệt, tiến hóa-thoái hóa; 
Udayabbaya: [m.] rise and fall; increase and decrease; birth and death. 
Udayabbaya-anupassanä2F?#Bliöil = sanh diệt tùy quán; 
Udayabbaya-anupassanä-ñãna#R#Ñ #! = sanh diệt tùy quán trí; 
Udayabbaya-ñãna#E?#ff' = sanh diệt trí; 

Udayabbaya-dassana ZEï#iđi= sanh diệt quán, trí/tuệ quán thấy trực tiếp sự 
sanh-diệt; 
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1. Quán chỉ duy nhất theo sắc pháp (rwpa) (tuần tự nội 
phần và ngoại phần). 

2. Quán chỉ duy nhất theo danh pháp (nama) (tuần tự nội 
phần và ngoại phần). 

.; Quán danh (n„ama) và sắc (r„pa) cùng nhau (tuần tự nội 
phần và ngoại phần). 


Trong thiền duy nhất theo sắc pháp (ra) hay duy nhất 
theo danh pháp („ãma) trong mỗi hàng của tất cả 6 loại lộ 
(vz) như là lộ nhãn môn (nanodvãra virh¡), thiền cho 
đến khi đạt đến sát-na hiện tại (khanapaccuppanna). 
Tương tự, thiền quán (vipzssan) thành thạo bằng phương 
pháp 5 uấn (khandha), một lúc theo vô thường tướng 
(anicca lakkhana), một lúc theo khổ não tướng (dukkha 
lakkhana), một lúc theo vô ngã tướng (anaffa lakkhana) 
cho đến khi đạt đến sát-na hiện tại (kha#apaccuppanna) 
của: 

1. Chỉ duy nhất sắc (rủpa). 

2. Chỉ duy nhất thọ (vedan3). 

3. Chỉ duy nhất tưởng (saññai). 

4. Chỉ duy nhất hành (sa»khãra). 

5. Chỉ duy nhất thức (vi8ããna). 


Thiền một vòng theo pháp nội phần, rồi một vòng theo 
pháp ngoại phân. 


Tương tự, tuần tự thiền quán theo ba tướng của những chỉ 
phân liên quan tương sinh (pa/iccasamuppäda anga) đó là 
vô minh (avi/a) — hành (sankhaãra) — thức (viññãna) — 
danh sắc (nãmaripa) — sáu xứ (salãyafana) — xúc (phassa) 
— thọ (vedana) - ái (tanh4) — thủ (upadana) — hữu (bhava) 
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|= nghệp hữu (kammabhava) + sanh hữu 
(upapaftibhava)]. chỉ lấy sự sanh và diệt của những chi 
phần này làm cảnh, mà không kết nối nhân và quả. 


Quá khứ (274). VỊ lai (anagaia), Hiện tại 
(paccuppanna), Nội phân (a77/hafa), Ngoại phần 
bahiddha 


Nếu thiền sinh có khả năng quán thành thạo cho đến khi 
đạt đến sát-na hiện tại (khanapaccuppanna) theo chư pháp 
hành (sa»khãra đhammna) hiện tại và nễu trí quán cũng 
được thấy rõ theo thì thiền quán cho thành thạo: 

1. Một lúc theo vô thường tướng (amicca lakkhana). 

2. Một lúc theo khổ não tướng (dukkha lakkhana). 

3. Một lúc theo vô ngã tướng (anaffa lakkhana). 

Liên tục từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại cho đến VỊ 
lai cuối bằng phương pháp danh sắc („ma rñpa) và 
phương pháp 5 uẫn (khandha), một vòng nội phần, một 
vòng ngoại phần của: 

1. Chỉ duy nhất sắc pháp (rữpa). 

2. Chỉ duy nhất danh pháp („ãma). 

3. Danh (wãma) và sắc (r„pa) cùng nhau. 

Và kế đến: 

1. Chỉ duy nhất sắc (rủpa). 

2. Chỉ duy nhất thọ (vedan3). 

3. Chỉ duy nhất tưởng (saññai). 

4. Chỉ duy nhất hành (sa»khãra). 

5. Chỉ duy nhất thức (vi8ããna). 
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Cần thiền nhiều lần theo vô thường (øwicca), rồi nhiều lần 
theo khô não (đukkha), rồi nhiều lần theo vô ngã (anaf/4). 
Sau khi thiền nhiều lần như vậy, thiền sinh có thể thiền 
trong thời gian dài, chủ yếu theo một trạng thái nào tốt 
nhất đối với vị ấy. Nếu thiền sinh hài lòng và nếu sự sanh 
và diệt xuất hiện rất rõ và nhanh đối với tuệ, đạt đến sát- 
na hiện tại (kha#apaccuppanna) thì vỊ ấy có thê chuyển 
sang phương pháp chi tiết của thiền tiễn thoái tuệ 
(udayabbayanaa). 


Phương Pháp Chi Tiết Của Thiền 
Tiến Thoái Tuệ (Udayvabbayañana) 


1/. Samudaya — dhammäãnupassï! = Udayadassana7 = 
Chỉ Thiền Duy Nhất Theo Sự Sinh khởi 

Trong Mahãsatipatthãna sutta có dạy thiền theo ba cách tại 

mỗi niệm xứ (safipaffhäna) là: 

1. Sinh khởi tùy quán (samudayadharundnupass!). 

2. Hoại diệt tùy quán (vayadharmnanupass1). 

3. Sanh diệt tùy quán (sarwudayavayadharuanupass!). 

Tôn giả Sãriputta, khái quát về ý nghĩa của giáo lý đã dạy 

trong Phân tích đạo (paƒfisambhidamagsa) là “vô mình 

sanh — avjjjä samudayä, sắc sanh — rữpa samudayo” v.v... 

Thiền sinh phải tu tập theo phương pháp chỉ tiết của tiễn 

thoái (uđayabbaya) đúng theo sự hướng dẫn này. Ví dụ, 

sắc uân (räpakkhandha) và 4 danh uẫn (nãma khandha) 


1 Samudaya-dhammänupassĩ = pháp quán theo sự sinh khởi. 
2 Dassana = Z8 h-xem thấy; [l f?-trực giác. Udayadassana = thấy rõ theo sự 
sanh. 
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như là thọ uân (wedanäkkhandha) lúc tái tục (pafisandhi) 
được trình bày ở đây. Thiền sinh nào đã hoàn thành quán 
duyên trợ = phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) thứ năm, sẽ có khả năng thiền theo 5 
uấn (khandha) ở mỗi sát-na tâm [= ở mỗi tâm đã trình bày 
trong bảng tóm lược danh nghiệp xứ (naãma 
kammafthana)]. Vì trong phương pháp quán duyên trợ liên 
quan tương sinh (paƒiccasamuppada) thứ năm, ở đây với 
trí thiền để nhận ra duyên trợ. 


Ripakkhandhä - Sắc Uấn 
I.Do vô minh (zvÿjZ) sanh (20), sắc nghiệp tái tục 
(pafisand (kamma7a)) sanh. 
. Do ái (anhä) sanh (20), sắc nghiỆp tái tục sanh. 
.- Do thủ („aäãna) sanh (20), sắc nghiỆp tái tục sanh. 
. Do hành (sazkhãra) sanh (34), sắc nghiỆp tái tục sanh. 
. Do nghiệp (kamưmna) sanh [nghiệp lực (kammasaffI) của 
3], sắc nghiệp tái tục (pafisandhi (kammaja)) sanh 
* sự sanh của sắc nghiệp (karmndja — rñpa). 
6. Do tâm (ca) sanh, sắc tâm (ci1aJaripa) sanh 
* sự sanh của sắc tâm (cifajariipd). 
7. Do quí tiết (ứu) sanh, sắc quí tiết (w/ujaripa) sanh 
* sự sanh của sắc quí tiết (utujariipd). 
8. Do vật thực (đhara) sanh, sắc vật thực (ahara7/arupa) 
sanh 
* sự sanh của sắc vật thực (aharajarupa). 
LƯU Ý: 
Chỉ có sắc nghiệp (kammaja — rñpa) vào lúc tái tục 
(pafisandhi), đặc biệt vào lúc sanh („aääa) của tái tục 


C{à‹ + C2) 
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(pafisandhi). Chưa có sắc tâm (ciffajaripa). sắc quí tiết 
(utujaripa), sắc vật thực (ãhãrajaripa); chúng chỉ được 
hiện bày, cho sắc uậân (rupakkhandha) hiện diện, ở sát-na 
tâm sau. 


Patisandhi Vedanäkkhandä — Thọ Uẩn Tái Tục 


. Do vô minh (av77a) sanh (20), thọ tái tục (paƒisandhi 


veđana) sanh. 


. Do ái (/anha) sanh (20), thọ tái tục sanh. 

. Do thủ („„aäãna) sanh (20), thọ tái tục sanh. 

. Do hành (sankhara) sanh (34), thọ tái tục sanh. 

. Do nghiệp (kammna) sanh [nghiệp lực (kammasaffi) của 


34], thọ tái tục (paƒisandhi vedanđ) sanh. 


. Do ý vật (hadayavafthu) sanh, thọ tái tục sanh. 
. Do cảnh (= cảnh của tâm tái tục (paƒisandhi cữfa)) sanh, 


thọ tái tục (paƒisandhi vedanđ) sanh. 


. Do xúc (phassa) sanh [=34 trừ thọ (yeđan4đ) = 33], thọ 


tái tục (paƒisandhi vedana) sanh. 
* sự sanh của thọ tái tục (paƒisandhi vedand). 


Patisandhi Sanñakkhanda — Tưởng Uẩn Tái Tục 


l 


Chì + C2) t 


Do vô minh (av774) sanh (20), tưởng tái tục (paƒisandhi 
sanna) sanh. 


.- Do ái (a/hđ) sanh (20), tưởng tái tục sanh. 

.- Do thủ („„aäãna) sanh (20), tưởng tái tục sanh. 

- Do hành (saøkhara) sanh (34), tưởng tái tục sanh. 

. Do nghiệp (kammna) sanh [nghiệp lực (kammasaffi) của 


3], tưởng tái tục (paƒisandhi sañña) sanh. 


. Do ý vật (hadayavafthu) sanh, tưởng tái tục (paƒisandhi 


sañnña) sanh. 
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7. Do cảnh (= cảnh của tâm tái tục (paƒisandhi ci1fa)) sanh, 
tưởng tái tục (paƒisandhi sañña) sanh. 

8. Do xúc (phassa) sanh (=34 trừ tưởng — saưñña = 33), 
tưởng tái tục (paƒisandhi sañña) sanh. 
* sự sanh của tưởng tái tục (paƒisandhi sañna) 


Patisandhi Sankhaãrakkhanda (Cetana) — Hành Uẩn Tái 
Tục (Tư) 


1. Do vô minh (avi7a) sanh (20), hành tái tục (paƒisandhi 
sankhara) sanh. 

2. Do ái (anh) sanh (20), hành tái tục sanh. 

3. Do thủ („upadana) sanh (20), hành tái tục sanh. 

4. Do hành (saøkhara) sanh (34), hành tái tục sanh. 

5. Do nghiệp (kamma) sanh (nghiệp lực — karmnasaffi của 
34), hành tái tục (paƒisandhi sankhara) sanh. 

6. Do ý vật (hadayavaffhu) sanh, hành tái tục sanh. 

7. Do cảnh (= cảnh của tâm tái tục (paƒisandhi cifa)) sanh, 
hành tái tục (paƒisandhi sankhara) sanh. 

6. Do xúc (phassa) sanh (=34 trừ tư — cefana = 33), hành 
tái tục (paƒisandhi sankhara) sanh. 
* sự sanh của hành tái tục (paƒisandhi sankhaãrna). 

Patisandhi Sankhärakkhandä — Hành Uấn Tái Tục 

[= 34 trừ thọ (veđan4), tưởng (sa7ñ4), thức (viñfñana) = 

31] 


1. Do vô minh (avi/7a) sanh (20), hành tái tục (paƒisandhi 
sankhara) sanh. 

2. Do ái (anh) sanh (20), hành tái tục sanh. 

3. Do thủ („upadana) sanh (20), hành tái tục sanh. 

4. Do hành (saøkhara) sanh (34), hành tái tục sanh. 
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`Ã 


6. 
Về 


Do nghiệp (kammma) sanh [nghiệp lực (kammasaffi) của 
3], hành tái tục (paƒisandhi sankhara) sanh. 

Do ý vật (hadayavaffhu) sanh, hành tái tục sanh. 

Do cảnh (= cảnh của tâm tái tục (paƒisandhi cifa)) sanh, 
hành tái tục (pa/isandhi sankhara) sanh. 


. Do 3 danh uẫn (nãma khandha) ngoài ra sanh, hành tái 


tục (paƒisandhi sankhara) sanh. 

* sự sanh của hành tái tục (paƒisandhi sankhaãrna) 

(3 danh uân (»ma khandha) ngoài ra đó là thọ uấn 
(vedanakkhandha), tưởng uẫn (saññãkkhandha), thức 
uẫn (viññãnakkhandha). Trong 34 danh pháp (nãma), 
trừ 3 uẫn (khandha) này, 31 sở hữu tâm (cefasika) là 
chư pháp quả. Do đó, còn lại thọ (vedana), tưởng 
(sanøña), thức (viñana) là chư pháp nhân). 


Patisandhi Viãñãnakkhandã _— Thức Uẩn Tái Tục 


1. 


C{h‹ + C2) 


Do vô minh (av/72) sanh (20), thức tái tục (paƒisandhi 
viñnana) sanh. 


. Do ái (anh) sanh (20), thức tái tục sanh. 

. Do thủ („„aäãna) sanh (20), thức tái tục sanh. 

. Do hành (sankhara) sanh (34), thức tái tục sanh. 

- Do nghiệp (kamưna) sanh (nghiệp lực — kamưnasaffi của 


~~— 


34), thức tái tục (paƒisandhi viññana) sanh. 


. Do danh - sắc (nãma — rũpa) sanh, thức tái tục sanh. 


* Sự sanh của thức tái tục (paƒisandhi vinñana). 

Danh (nữma) = những sở hữu tâm (cefasika) đồng sanh. 
(33) 

Sắc (rữpa) = sắc ý vật (hadayavatthu) (30 sắc — rữpa) + 
cảnh sắc. 
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Dựa vào phương pháp này, thiền theo 5 uấn (khandha) 

ở mỗi sát-na tâm đã nêu trong lược đồ danh nghiệp xứ 

(nama kammaffhana) như là: 

— 5 uân hữu phần (bhavanga khandha), 

— 5 uẫn tử (cufi khandha), 

— 5 uân khai ngũ môn (pañcadvärävajjana khandha), 

— 5 uấn nhãn thức (cakkhuviññãnakkhandha) v.v... 
Với những ai thật sự thuần thục trong việc quán chư pháp 
nhân và quả bằng phương pháp thứ năm, thì việc quán, 
minh sát ở đây thường thì không khó. 
Lưu ý: 
Ở đây, vô minh (avjj/a), ái (anhã), thủ (upãdãna) được 
trình bày là (20) và hành (sazkhar4) là (34) chỉ được dùng 
làm ví dụ. Việc quán và thiền theo pháp đã sanh, đang 
sanh, sẽ sanh trong dòng danh — sắc („ma — rñpa) của tự 
thân. Số lượng tâm (ca) sở hữu tâm (cefasika) có thể dao 
động: có thê là hành thiện (kusala sakhära) hay hành bắt 
thiện (akusala sankhara). Quán càng nhiều càng tốt, từ 
liên tiếp quá khứ cho đến vị lai cuối. 
2/. Vayadhammäãnupassĩ = Vayadassana = Chỉ Thiền 

Duy Nhát Theo Sự Diệt 


Avjjanrodha rùpanirodhold paccayanrodha hena 


anuppadanirodhato qnãga tassa rũpassa 
anuppadanirodho hofi paccayabhave abhavafo. (Vism, 
Mahatika.II.42 T). 
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Thiền sinh nhận biết rõ rằng sự sanh của chư pháp quả như 
là sắc (rữpa) bị tạo bởi các nhân như là vô minh (zvj/đ) 
không có sự sinh khởi theo đạo Ứng cúng 
(Arahatiamagga) = diệt vô sanh (anuppadanirodha)!, thì 
chư pháp quả như là sắc (ra) diệt mà không tiếp tục sinh 
khởi nữa = diệt vô sanh (anuppãdanirodha). Nếu vị ấy 
quán bằng tuệ quán (wiassana) thời điểm đắc đạo Ứng 
cúng (Arahaffamagga) ở vị lai và thời điểm sau khi tử 
hoàn toàn Nibbana (parinibbanacufi)°. Trong trường hợp 
này, thiền sinh nên biết về diệt sanh („»pãdanirodha) và 
diệt vô sanh (auppadanirodha). 


Diệt sanh (uppadanirodha) — Nhân của chư pháp hành 
(sankhara dhamma) cũng như quả của chư pháp hành 
(sankhara dhamma) chỉ là chư pháp hành (sankhãra 
dhammna) bị tạo, là pháp diệt sau khi sanh. Sự liên tiếp diệt 
sau khi sanh (sanh và diệt) là những vô thường tướng, 
được gọi là diệt sanh („»päda nirodha). Chỉ cần chư pháp 
nhân liên tục ủng hộ, chư pháp quả sẽ tồn tại theo cách này 
liên tục sanh và diệt = diệt sanh (padanirodha). Lưu Ý 
rằng, nhân cũng là quả của chư pháp hành (sa»khãra 
dhamưna) mà chúng sinh khởi do nhân tương ứng của nó. 
Sau khi hoại diệt, vì pháp nhân chưa kết thúc hay kiệt sức, 
nó sanh và diệt lần nữa được gọi là diệt sanh 
(uopädanmirodha). Nó là sự diệt mà vẫn có sanh. Nó cũng 
được gọi là sát-na diệt (kharikamirodha). 


1 Anuppädanirodha = anf## (vô) + uppäda3##“E (sanh) + nirodhaï#, ÿ#* 
(diệt, diệt tận)= [lỗ] ZE##⁄E- [vô] phi sanh diệt. 
2 Parinibbãna = ZE2?85š- (hoàn toàn nibbäna); #- (viên tịch). 
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Diệt vô sanh (anuppãdanirodha) - Mỗi Dự lưu đạo 
(sofäpattimagga), Nhất lai đạo (sakadägãmimagga), Bất 
lai đạo (anägãmimagga) hoàn toàn trừ tiệt phiền não 
(kilesa) tương ứng. Ứng cúng đạo (Arahattamagga) được 
gọi là tuệ đạo tột/cao nhất (aggamaggañãna) = Thánh đạo 
(ariyamagsa) hoàn toàn trừ tiệt những phiền não còn dư 
sót như là vô minh (avi/a). Khi Thánh đạo tuệ 
(Arjamaggañana) lên đến Ứng cúng đạo 
(Arahaftamagga) hoàn toàn trừ tiệt những phiền não 
(kilesa) liên quan thì những phiền não này hoàn toàn 
không sinh khởi nữa trong tiến trình uân danh sắc („ãma 
— rũpakkhandha). Chúng hoàn toàn diệt tắt mà không sanh 
trở lại Sự diệt tắt đó được gọi là diệt vô sanh 
(anuppadanirodha). 


Khi chư pháp nhân như là vô minh (zv/7đ) hoàn toàn diệt 
tă/dừng không sanh trở lại, tức là diệt vô sanh 
(amuppädanirodha) thì nhóm chư pháp quả như là sắc 
(rñpa) có thê sanh thêm nếu chư pháp nhân chưa bị kiệt 
sức cũng diệt tắt không còn sanh nữa, không có duyên trợ 
cho sanh thêm trong vị lai sau khi tử hoàn toàn NIbbana 
(pari-nibbanacufi). Đây cũng được gọi là diệt vô sanh 
(anuppädanirodha). Chúng điệt tắt/dừng vì khi không có 
nhân/duyên thì chư pháp quả không thể sanh. 


Thiền sinh phải thiền quán nguồn gốc/căn nguyên của diệt 
vô sanh (anwuppadanirodha) đó, khiến cho tuệ quán 
(vipassanä) = bằng tuệ quán (vi2assanä) hướng đến vị lai 
cho đến khi đạt Ứng cúng đạo (arahafIamagga) và hướng 
đến vị lai cho đến khi tử hoàn toàn Nibbãna (pari- 
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nibbãnacui). Chỉ khi thấy biết chính xác bằng “mắt” của 
tuệ quán rằng: do sự diệt của chư pháp nhân là diệt vô sanh 
(anuppadanirodha), chư pháp quả cũng diệt là diệt vô 
sanh (anuppädanirodha). Kế đến thiền thêm nữa theo các 
pháp sau: 


Thiên theo sắc uấn (rupakkhandha) 
1. Do vô minh (zvj/a) diệt, sắc nghiệp (kamưmudja rũpa) 
diệt. 
2. Do ái (anh) diệt, sắc nghiệp (kammaja rñpa) điệt. 
3. Do thủ („pãdãna) diệt, sắc nghiệp (kammaja rũpa) điệt. 
4. Do hành (saäkhãra) diệt, sắc nghiệp (karmmaja rũpa) 
diệt. 
5. Do nghiệp (kammna) điệt, sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
diệt. 
(Đây là diệt vô sanh (amuppadanirodha), là sự diệt 
không có sanh nữa của sắc vị lai). 
* Sắc nghiệp (kammaja rñpa) diệt = tiêu mất, diệt sanh 
(upopadamirodha). 
6. Do tâm (ca) diệt, sắc tâm (cifaja rñpa) điệt, diệt vô 
sanh (anu?padanirodha). 
* Sắc tâm (cữfaja rñpa) điệt = tiêu mất, diệt sanh 
(upopadanirodha). 
7. Do quí tiết („i) diệt, sắc quí tiết (wuja rñpa) diệt, diệt 
vô sanh (awuppadamirodha). 
* Sắc quí tiết (wfuja rñpa) điệt = tiêu mất, diệt sanh 
(upopadanirodha). 
8. Do vật thực (ãhãra) diệt, sắc vật thực (ãhãraja rũpa) 
diệt, diệt vô sanh (anuppadanirodha). 
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* Sắc vật thực (ahãra/a rñpa) diệt = tiêu mất, diệt sanh 
(upopadanirodha). 

Trong việc quán, minh sát này, thiền sinh phải thiền để 

nhận rõ hai loại diệt là: 

— Diệt vô sanh (anuppadamirodha) = sự diệt mà sau đó 
không có sanh trở lại và 

— Diệt sanh (uppädanirodha) = sự diệt mà sau đó có 
sanh trở lại. 


Trong Patisambhidamagsa Pali, trang 53 (phiên bản 
Burmese — Miến Điện) diệt sanh (uppadanirodha) được 
gọi là trạng thái thay đôi (viparinamalakkhana), là sát-na 
hoại diệt của chư pháp hành (saøkharadhamma). Cũng 
trong việc quán này, quán tất cả lộ đồng lực thiện và bất 
thiện (kusala ca akusala Javana vifh¡) như đã nêu trong 
bảng tóm lược danh nghiệp xứ („ma kammnaffhana) của 
6 hàng như là hàng cảnh sắc (rữpãramưnana), làm thành 5 
uân (khandha) ở mỗi sát-na tâm (như đã đề cập trong liên 
quan tương sinh phương pháp thứ năm). Tuần tự thiền theo 
pháp nội phần và ngoại phần. Trong việc quán như vậy, 
quán thọ un -— nhãn thức (cakkhuviãñäna- 
vedanakkhandha) được trình bày như sau, dựa trên giai 
đoạn danh uẫn (n„ãmakkhandha). 


Thiên theo thọ uẩn nhãn thức  (cakkhuviññäna 

vedanakkhadha) 

1. Do vô minh (av7/74) diệt, thọ nhãn thức (cakkhuviñnana 
— vedana) diệt. 

2. Do ái (anha) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

3. Do thủ („pađãna) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
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4. Do hành (saø&hara) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

5. Do nghiệp (kammna) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

6. Do sắc nhãn vật (cakkhuvafthu rñpa) điệt, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedand) diệt. 

7. Do cảnh sắc (ruipararmmmnana) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

6. Do nhãn xúc (cakkhusamphassa) diệt (=7), thọ nhãn 
thức (cakkhuvinfñana — vedana) diệt. 

9. Do ánh sáng (Z/oka) diệt, thọ nhãn thức diệt. 


10. Do tác ý/chú ý (manasikara) diệt (= khai ngũ môn — 
pafñcadvaava†jana = TT), thọ nhãn thức diệt, [diệt vô 
sanh (anu?padanirodha)]. 

* Thọ nhãn thức diệt, [diệt sanh (uppadanirodha)]. 
Thiền cùng cách, từ quá khứ liên tiếp cho đến vị lai cuối, 
xa nhất có thể. 


3/. Samudaya — Vaya — Dhammaäãnupassr Udaya — 
Vaya — dassana = Quan Sát Thây Rõ Theo Sự Sanh 
Và Diệt 


SamudayadhammanuÐassd' vũ kãyasmi1m  vihardll 
vayadhammanuDassT vã kãyasmi1m viharafi, 
samudayavayadhammanupassr vã kaãyasmim vihardli. 
(Mahasatipafthana sutta, Majjhima nikaya.L 7l). 


Avijasamudayd rủpasamudayo ...pe.. qvừjanirodha 
rupanirodho. (Pafisam. 53 — 541). 


TeSdI Vasena eVaAmDL rHpdssa Hdayo eVdmDi rữpassa 
Vayo, eVamDI ripdm udefl, eVampDlt rHpam vefi paccayafo 
ceva khanafo ca viftharena manasiRaram karoti. (Vism. 
1L267, §724). 
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Theo đúng với hướng dẫn của Päli và chú giải như trên, 
người đang tu tiến tiễn thoái (wdayabbaya) theo cách chỉ 
tiết phải thiền kết nối nhân và quả lặp đi lặp lại, thấy biết 
rõ bằng tuệ quán (wi2zssanzñãna) rằng do sự sanh của 
pháp nhân, pháp quả sanh; do sự diệt của pháp nhân, pháp 
quả diệt. 

Thiền như vậy, được đề cập trong: 


S4DDaccayanamaripavasena  tilakkhanam  aropefva 
vipassanapafipaHya “aniccam dukkham  anafa ti 
samnasamo vicardfI. (Mulapannasa, commenfary.lL26]). 


Theo đúng với hướng dẫn của chú giải, thiền sinh phải 
tuần tự thiền theo ba tướng của cả pháp Nhân và pháp Quả. 
Do đó, ở đây có kết nối pháp nhân và pháp quả. Thiền 
quán theo vô thường tướng của chúng được trình bày sau. 
Nên hiểu rằng, phương pháp thì giống nhau đối với thiền 
quán (wi2assanä) theo khổ não và vô ngã tướng của chúng. 


Quán thấy rõ theo sắc uấn sanh — diệt (udaya — vaya — 

dassana rupakkhandha) 

1. Do vô minh (zv//Z) sanh, sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh. 
Do vô minh (zvi//ä) diệt, sắc nghiệp diệt. 
Vô minh (avi7a) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 
Sắc nghiệp (kammaja rñpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 

2. Do Ái (/anhã) sanh, sắc nghiệp (kammaja rñpa) sanh. 
Do Ái (anh) diệt, sắc nghiệp (kammaja rñpa) diệt. 
Ái (anhã) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 
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Sắc nghiệp (kammaja rũpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 

3. Do thủ („padãna) sanh, sắc nghiệp sanh. 
Do thủ (upadãna) diệt, sắc nghiệp diệt. 
thủ („pađãna) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 
Sắc nghiệp (kammaja rũpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amcca). 

4. Do hành (sakhãra) sanh, sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh. 
Do hành (sa¡khãra) diệt, sắc nghiệp diệt. 
Hành (saøkhaãra) = (sanh — diệt) vô thường (47cca); 
Sắc nghiệp (kammaja rñpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 

5. Do nghiệp (kamưna) sanh, sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh. 
Do nghiệp (kamna) diệt, sắc nghiệp diệt. 
Nghiệp (kamưna) = (sanh — diệt) vô thường (amicca); 
Sắc nghiệp (kammưmnaja rủpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 

6. Do tâm (ca) sanh, sắc tâm (ci1aja rñpa) sanh. 
Do tâm (cửa) diệt, sắc tâm (ci/taja rũpa) diệt. 
Tâm (ca) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 
Sắc tâm (ciaja rữpa) = (sanh — diệt vô thường 
(amicca). 

7. Do quí tiết (wf#) sanh, sắc quí tiết (wfuja rñpa) sanh. 
Do quí tiết („/u) diệt, sắc quí tiết (ufuja rupa) diệt. 
Quí tiết (/u) = (sanh — diệt) vô thường (anicca): 
Sắc quí tiết (wfuja rữpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 
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. Do vật thực (đhãra) sanh, sắc vật thực (aharaqJa rủpa) 


sanh. 

Do vật thực (đhãra) diệt, sắc vật thực diệt. 

Vật thực (ahar4a) = (sanh — diệt) vô thường (amicca); 
Sắc vật thực (ãhãraja rñpa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca). 


Thiển Theo Thọ Uẩn Nhãn Thức (Cakkhuvinnana 
Vedanakkhadha) 


1. 


Do vô minh (av//) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedanđ) sanh. 

Do vô minh (av7//4) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

Vô minh (avi7a) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnana — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 


. Do Ái (anh) sanh, thọ nhãn thức (cakkhuviññãna — 


veđana) sanh. 

Do Ái (/anhä) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

Ái (anhã) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 

Thọ nhãn thức (cakkhwuviññana — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 


.- Do thủ („pađaãng) sanh, thọ nhãn thức (cakkhuviññana 


— vedana) sanh. 
Do thủ („pađan4a) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
Thủ („padan4a) = (sanh — diệt) vô thường (anicca); 


Thọ nhãn thức (cakkhwuvinñaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 


.Do hành (sazkhara) sanh, thọ nhãn thức 


(cakkhuviñfana — vedan4) sanh. 
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Do hành (sankhaära) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
Hành (sanøkhaãra) = (sanh — diệt) vô thường (47cca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

3Do nghiệp (kømmna) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedan4) sanh. 
Do nghiệp (kamza) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
Nghiệp (kamưna) = (sanh — diệt) vô thường (amicca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

6.Do nhãn vật (cakkhuvafihu) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedanđ) sanh. 
Do nhãn vật (cakkhuvafrhu) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
Nhãn vật (cakkhuvaffhu) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

7.Do cảnh sắc (ruparammana) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedan4) sanh. 
Do cảnh sắc (rữ”pãrammana) diệt, thọ nhãn thức diệt. 
Cảnh sắc (rupärarn„mana) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

8. Do nhãn xúc (cakkhusamphassa) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfiana — vedanđ) sanh. 
Do nhãn xúc (cakkhusamphassa) diệt, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfiana — vedanđ) dIiỆt. 
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Nhãn xúc (cakkhusarmnphassa) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca); 

Thọ nhãn thức (cakkhwuviññana — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

9.Do ánh sáng (Zioka) sanh, thọ nhãn thức 
(cakkhuviñfana — vedan4) sanh. 

Do ánh sáng (đ/o#a) diệt, thọ nhãn thức diệt. 

Ánh sáng (đioka) = (sanh — diệt) vô thường (amicca); 
Thọ nhãn thức (cakkhwuviññana — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

10. Do tác ý/chú ý (manasikara) sanh (khai ngũ môn — 
pañcadvaava77ana), thọ nhãn thức (cakkhuviñnñana — 
vedarøđ) sanh. 

Do tác ý/chú ý (manasikara) diệt (khai ngũ môn — 
pañcadvaava77ana), thọ nhãn thức diệt. 

Tác ý/chú ý (manasikara) = (sanh — diệt) vô thường 
(amicca); 

Thọ nhãn thức (cakkhwuvinnaãna — vedana) = (sanh — 
diệt) vô thường (amicca). 

Giải Thích: 

Thiền sinh đã thuần thục và giỏi trong cách thứ năm của 

pháp liên quan tương sinh (pzficcasamuppäda) có thể 

thiền dựa theo phân trình bày trên về phạm vi này. Cách 
chỉ tiết của tiễn thoái (wdayabbaya) này phải tu tập ở mỗi 
sát-na tâm, đã trình bày trong lược đồ danh nghiệp xứ 

(nãma kammafthana), làm thành 5 uân (khandha). 


Trong thiền này, thiền sinh có thể thiền bằng tuệ quán thấy 
biêt rõ theo những duyên trợ giữa Nhân của kiêp sông quá 
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khứ thứ nhất và Quả của kiếp sống hiện tại. Vị ấy cũng có 
thể thiền bằng tuệ quán sau khi thấy biết rõ theo duyên trợ 
giữa Nhân của kiếp sống quá khứ thứ hai và Quả của kiếp 
sống quá khứ thứ nhất; và duyên trợ giữa Nhân của kiếp 
sống hiện tại và Quả của kiếp sống vị lai. Đây là thiền theo 
những kiếp quá khứ liên tiếp, bằng tuệ quán thấy biết rõ 
theo những duyên trợ giữa Nhân và Quả tương ứng đã đề 
cập trong cách thứ năm của pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađ). 


Nếu thiền sinh muốn, vị ấy có thể thiền bằng cách chia 
thành 2 nhóm: đó là một nhóm của vô minh (v72) — ái 
(ứanha) — thủ (upadan4a) là nhóm giống như phiên não luân 
(kilesavafƒa) và một nhóm của nghiệp hành (sankhaära — 
kammn4) là nhóm giống như nghiệp luân (kammuavaffa). 


Vậy, nếu chư pháp nhân là Nhân cho sự sinh khởi trong 
kiếp sống quá khứ thứ nhất thì thiền sinh trước tiên quán 
tâm hữu phần rõ ràng (= ý môn — manodvãra) của kiếp 
sông quá khứ thứ nhất và kế đến phải quán đề thấy biết rõ 
bằng tuệ quán sự sanh và diệt = vô thường (ømicca) của 
chư pháp nhân đã sanh trong giữa những tâm hữu phần 
giới trong suốt đó. Nên hiểu rằng, phương pháp thì tương 
tự với liên tiếp những kiếp quá khứ và liên tiếp những kiếp 
vị lai. Như đã trình bày trong giai đoạn pháp liên quan 
tương sinh (paƒiccasamuppada), vô mình (av74) — ấn 
(anh) — thủ (upadaãng) hầu như sinh khởi như lộ ý môn 
(manodVvara vifhi) sau: 


690 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Manodvara | Javana Sahetuka Ahetuka 
— VaJ]ana (Đồng | /adãrammana | tadãrammana 
(Khai ý lực) (Na cảnh hữu | (Na cảnh vô 
môn) (7) nhân) nhân) 
() (2)/ (2) 
12 20 34/ 12 


Hỷ (pii) có thể cùng sanh hoặc không và na cảnh 
(tadãrammana) có thê sanh hoặc không. Nếu na cảnh 
(adarammana) sinh khởi, na cảnh vô nhân (ahefuka 
tadãarammana) hoặc na cảnh hữu nhân (sahefuka 
tadärammana) có thể sanh theo sự thích hợp. Vô minh 
(avjj/ä) — ái (tanhã) — thủ (upädãna) đỗi với phầm thì hầu 
như là nhóm đồng lực tham tà kiến (/obha difthi Javana). 
Tuệ quán, minh sát (vi2assanañana) thấy biết rõ theo thực 
tính sanh và diệt vô thường (zcca) của chư danh pháp 
(nama dhamma) trong lộ (vi) này cho đến sát-na hiện 
tại (khanapaccuppanna) = = thấy biết rõ theo sự sanh và diệt 
ở mỗi sát na tâm, tuần tự thiền theo ba tướng. Nhóm 
nghiệp hành (sa»khãra — kamma) hầu như sinh khởi theo 
lộ sau: 


Manodvara | Javana Sahetuka Ahetuka 
— VaJ]]ana (Đồng | /adãrammana | tadärammana 
(Khai ý lực) (Na cảnh hữu | (Na cảnh vô 
môn) (7) nhân) nhân) 
() (2) (2) 
12 34 34/ 12 


Trong lộ ý môn (anodvärã - vihi) này: Nêu đông lực 
avana) là đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí 
(samanassasahagata ñãnasampayutta mahakusala) thì cả 
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hỷ (p7) và trí (ñãna) đều cùng sanh; có 34 danh pháp 
(nãma đhamma). Nếu là câu hành xả tương ưng trí 
(upekkhasahagata ñãnasampayuffa) thì chỉ có trí (ñãna) 
cùng sanh, mà không có hỷ (p7), có 33 danh pháp („na 
dhamma). Na cảnh (tadãrammana) có thê sinh khởi hoặc 
không. Na cảnh hữu nhân (sahefuka tadãrammana) hoặc 
na cảnh vô nhân (ahefuka tadãrammana) có thê sanh theo 
sự thích hợp. Quán thấy biết rõ theo sự sanh và diệt của 
nghiệp hành danh pháp (sañkharakamma nãmadhamma) 
này ở mỗi sátna tâm cho đến sátna hiện tại 
(khanapaccuppanna). Lần lượt thiền quán (viassana) 
theo ba tướng của chúng. 


Hành (Sankhara) và Nghiệp Hữu (Kammabhava) 

Nghiệp lực (kamưnasarri) không là cảnh của thiền quán 

(viassan8). Trong thiền quán theo ba tướng, chủ yếu là 

thiền theo nhóm pháp hành thiện (k„sala sankhãra). Vì 

thế, thiền sinh nên biết về chư pháp hành (sz»khãra) và 
nghiệp hữu (kamwmabhava), là cảnh của pháp quán 

(vipassana). Thiện xả thí (dãna kusala) sẽ được trình bày 

trong ví dụ: 

1. Tư tiền (pubba — cefana) sanh trước khi thực hiện hành 
vi thiện (kusala) = trước khi xả thí, là hành (sankhaãra). 
Tư hiện (wfñca — cefan8) sinh khởi ngay lúc đang thực 
hiện hành vi thiện (ksal4) = trong khi đang xả thí, là 
nghiệp hành (kamưnasankhara). 

2. Trong 7 đồng lực (avana) đã sanh và lúc đang tạo 
nghiệp (kamna), tư (cefana) cùng sanh với đồng lực thứ 
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nhất cho đến thứ sáu là hành (szzkhära). Tư (cefana) 
của đông lực (avana) thứ bảy là nghiệp hữu 
(kammabhava). 


3. Ở sát-na tâm đồng lực (/avana) sinh khởi khi đang tạo 
nghệp (kammmg), tư (ccfan3) là nghiệp hành 
(kammasankhara), nhóm pháp tương ưng cùng sanh là 
hành (sankhara). 


Nương theo định nghĩa trên, nếu bậc tu tiễn có thê thiền 
quán (wi2assanä) theo tất cả danh pháp („ãma dhamna) 
ở mỗi sát-na tâm của lộ ý môn đồng lực thiện 
(manodvarika kusalajavana vĩth¡) trên đã sanh hoặc sẽ 
sanh, cho đến sát-na hiện tại (khanapaccuppanna), thì 
đó là hành (sankhar4a) và nghiệp hữu (kamnabhava) đã 
được quán. 


Thiên Quán (Vipassanä) Theo Tất Cả 

Thiền quán (vipassan3) như trên sau khi hình thành 5 uân 

(khandha) ở mỗi sát-na tâm hiện diện trong lộ (v7h7) như 

là lộ nhãn môn (cakkhudvãra vữhi) đó là: 5 uân tái tục 

(pafisandli khandha), 5 uấn hữu phần (bhavyanga 

khandha). 5 uân tử (cufi khandha), 5 uẫn khai ý môn 

(manodvñrãvajjana khandha) 5 uẫn nhãn thức 

(cakkhUuviññãna khandha). Thiền theo cả pháp nội phần 

và ngoại phần, như sau: 

1. Thiền sinh có thể thiền theo nó sau khi đã kết nối duyên 
trợ giữa quá khứ và hiện tại. 

2. Thiền sinh có thể thiền theo nó sau khi đã kết nối duyên 
trợ giữa những kiếp quá khứ. 
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3. Thiền sinh có thể thiền theo nó sau khi đã kết nối duyên 
trợ giữa hiện tại và vỊ lai. 

4. Thiên sinh có thể thiền theo nó sau khi đã kết nối duyên 
trợ giữa những kiếp vị lai. 


Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (PaHcca — 
Samuppada) Thứ Nhất 


Nayam, bhikkhave, kayo tumhaãkqm"ụ napL aññesam, 
puranamidam, bbhikkhave kammam qbhisankhafam 
abhisañcetayttam vedamiyam da habbam. 


lama kho, bhikkhaqve, sufava arWasavako  pa 
iccasamuppadanneva sadhukam yoniso manasi karofl — 
II. Imastmim safI tam hofl, imassuppada ida1n HIDpdJJaH; 
„masmm asafiL ldam na hot, Imassa mnirodha Idam 
nưujhan, yadldam — avjjapaccaya  sankhard; 
sankharapaccaya viññana...pe... evamefassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoi. Avjjaya tveva 
asesaviraganirodha sankharanirodho; sankhara nirodha 
viñfiananirodho...pe... evamefassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoi. (Samyuttanikaya.l.294 
— 295, natumnhasufta). 


Này chư bhikkhu, thân sắc (”pakãya), thân danh 
(namakãya) này = tất cả sắc (rupa), tất cả danh (nãma) 
không phải là của các ngươi (có nghĩa là nó không phải là 
ngã (aữa 1) của các ngươi = vì không có aff4) Và nó không 
thuộc về ai (= nó không là afa của ai). Thần sắc 
(rupakhaya) và thần danh (nãmakaãy4a) này là những trạng 
thái bị trợ tạo bởi nghiệp (kømzna) cũ quá khứ. Nó bị tạo 
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bởi nghiệp thiện (k„salakamma) và nghiệp bất thiện 
(akusalakamma), tư thiện (kusalacetan3) và tư bất thiện 
(akusalacetanä). là những nhân/duyên cơ bản, là vật/nền 
tảng (vaffhu)' của thọ (vedana). 


Này chư bhikkhu, trong trường hợp này chư Thánh thinh 
văn (4rizasava#a) là bậc thành thạo trong trí văn (4gama 
suia)? = trí hiểu biết do học và trí tu chứng (ađhigama 
suta) (= trí thấy biết do thực hành) hoặc Thánh đệ tử của 
Như Lai thiền thuần thục theo duyên trợ và pháp liên quan 
tương sinh (paƒiccasamuppađa): 


“Nếu nhân/duyên này hiện hữu, quả này sanh. Do nhân 
này sanh, quả này sanh. Nếu nhân/duyên này không hiện 
hữu, quả này không sanh. Do nhân này diệt, quả này diệt”. 
Duyên trợ và pháp lên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) thì như vầy: 

— “Do vô minh (zv774) sanh, hành (saøkhara) sanh; do 
hành (sankhar4a) sanh, thức quả (vipaka viññana) sanh” 
v.v... .. “Theo cách này, chỉ có tập khởi của khổ uấn, 
không có hạnh phúc sinh khởi”. 


— “Do vô minh (av7/a) hoàn toàn diệt (bởi Thánh đạo 
Ủng cúng — arahattamagsa), hành (sankhara) diệt; do 
hành (sưzkhara) diệt, thức quả (vipaka viññana) diệt 


1 Vatthu = vị trí, sự, tông, điều kiện, sự kiện, sự việc, câu chuyện, vật, sắc vật, 
như ý vật; Basis = cơ sở, nền tảng, căn cứ; 

? Suta : đã được nghe, được học, đã học, văn, sự nghe, sự học hỏi, học vấn; 
AGAMA : [m] sự đến, sự lại gần, tôn giáo, kinh thư (a hàm), sự thêm vào của 
một phụ âm 
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v.v... “heo cách này, chỉ có đoạn diệt của khô uân, 
không có hạnh phúc”. 


Đúng theo lời dạy, thiền sinh có thể và cũng nên thiền bằng 
cáh thứ nhất cả pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) chỉ theo sự sinh khởi (samudaya), kế 
đến chỉ theo sự hoại diệt (vaya) và rồi theo cả sự sinh khởi 
(samudaya) và hoại diệt (vaya). 


Pháp Quán Theo Sự Sinh khởi (Samudaya_ — 
Dhammanupass1) 


Sau khi quán thấy biết rõ theo duyên trợ như đã nêu trong 

pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppada) cách thứ 

nhất, chỉ duy nhất thiền theo sự sinh khởi như sau: 

1. Do vô minh (avi74) sanh, hành (saøkhaãra) sanh; 

2. Do hành (sankhara) sanh, thức tái tục (paƒfisandhi — 
yinnana) sanh; 

— Do hành (sazkhãra) sanh, thức hữu phần (bhavaäga — 
vinnana) sanh; 

— Do hành (sankhara) sanh, nhãn thức (cakkhu viññana) 
sanh. 

Thiền theo cả pháp nội phân và ngoại phân. Kết nối duyên 

trợ giữa ba kiếp sông. Thiền từ những kiếp sống quá khứ 

liên tiếp đến kiếp sông hiện tại, từ kiếp sông hiện tại đến 

kiếp sống vị lai cuối. Việc này không còn khó đối với thiền 

sinh đã thuần thục trong việc quán duyên trợ của pháp liên 

quan tương sinh (pa/iccasamuppäda) cách thứ nhất. 
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Pháp Quán Theo Sự Hoạt Diệt (Vaya — DhaạmrnãnuDasS?) 


Thiền sinh thấy rõ theo duyên trợ như là “do vô minh 

(avj/ã) sanh, hành (sa»khãra) sanh v.v...”, cho đến kiếp 

sống vị lai cuối phải thiền theo những pháp sau, sau khi đã 

thấy biết rõ theo trạng thái diệt vô sanh (z„upäda — 

nirodha) bằng tuệ quán (vipassanãñana) vào lúc đạo Ứng 

cúng (arahaftamagsa) đạt được trong vị lai như thế, do 

đạo Ứng cúng (araharIamagsa) đó, đúng theo cách đồng 

nhất (ckafia), “do hoại diệt không sanh nữa của tất cả 

phiên não như là vô minh (zvi//Z). tất cả chư pháp quả như 

là hành (sazkhara) hoại diệt không còn sanh trở lại”. 

1. Do vô minh (avi74) diệt, hành (sankhara) diệt; 

2.Do hành (saøkhara) diệt, thức tái tục (paƒisandhi — 
viñnana) diệt; 

— Do hành (sa¡khãra) diệt, thức hữu phần (bhavañga — 
viÑfñãn4) diệt; 

— Do hành (sankhära) diệt, nhãn thức (cakkhu viññãna) 
diệt. 

Thiền như vậy chỉ duy nhất theo sự hoại diệt (vaya). Thiền 

theo ba thời (kZ/2), nội phần Và ngoại phân. 


Pháp Quán Theo Sự Sanh — Diệt (Samudaya — Vaya — 
Dhammanupass1) 
Sau khi đã thấy biết rõ theo cả sự sanh và diệt bằng tuệ 
quán (vinassanañana) = như là “do vô minh (av/7a) sanh, 
hành (szzkhara) sanh; do vô minh (avj/a) diệt, hành 
(sankhära) diệt” v.v... thiền theo những pháp như sau: 
1. Do vô minh (avi/74) sanh, hành (sazkhaãra) sanh. 
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Do vô minh (av/74) diệt, hành (sanzkhara) diệt. 
Vô minh (av7a) (sanh — diệt) — vô thường (amicca). 
Hành (sanøkhara) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 

2. Do hành (sankhara) sanh, thức tái tục (paƒisandhi — 
viñnana) sanh. 
Do hành (sankhaära) diệt, thức tái tục diệt. 
Hành (sanøkhaãra) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
Thức tái tục (sanh — diệt) — vô thường (amicca). 

3. Do hành (sazkhãra) sanh, thức hữu phân (bhavaäga — 
viñnana) sanh. 
Do hành (sa¡khãra) diệt, thức hữu phân diệt. 
Hành (sanøkhaãra) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
Thức hữu phần (sanh — diệt) — vô thường (znicca). 

4. Do hành (saøkhara) sanh, nhãn thức (cakkhuviñnana) 
sanh. 
Do hành (sankhaära) diệt, nhãn thức diệt. 
Hành (sanøkhaãra) (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 
Nhãn thức (sanh — diệt) — vô thường (anicca). 


Trong phạm vi này, thiền sinh đã thuần thục trong việc 
quán thấy biết rõ theo duyên trợ bằng pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda) cách thứ nhất sẽ có khả năng 
thiền dựa theo những ví dụ trên. Thiền cho đến hữu 
(bhava), ấy là nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapaffi — bhava). Như đã trình bày trong pháp liên quan 
tương sinh (paficcasamuppäda) cách thử nhất, trong bất 
cứ chỉ phần (z#ga) nào của liên quan tương sinh, nơi mà 
tất cả sáu hàng được quán rồi thiền theo tất cả sáu hàng đó. 
Thiền theo ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại nội phần và 
ngoại phần. Thiền, mỗi lần kết nối ba kiếp. Thiền theo ba 
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tướng của chúng từ những kiếp quá khứ liên tiếp suốt cho 

đến kiếp sống vị lai cuối, ít nhất một lần. 

— Lợi ích có thể đạt được (xem sách Myanmar, bản ïm 
mới, trang I33— 146). 

— Bốn Thánh đề trở nên rõ ràng. 

— Đạo để hiệp thế (/okiyamaggasacca) = năm đạo hiệp 
thế (/okiyamagga). 

— Pháp liên quan tương sinh (pa/iccasarmuppađa) trở nên 
rõ ràng. 

— Bốn cách trở nên rõ ràng. 

— Năm trạng thái trở nên rõ ràng. 


Tiến Tới Thiên Quán Theo Sự Tiến Hóa (sanh) Và Thoái 


Hóa (diệt) (Udayabbaya Vipassang) 


Santativasena hỉ rupãripadhamme udaydfo, vaydfo ca 
manasi karonfassa anukkamena bhaãvanaãya 
balappattakale ñanassa  tikkhavisadabhavappatiya 
khanato udayabbaya upafthahanfIl. Ayafhi pathamam 
paccayaf0 wdayabbaydm manasl karonto  qvÙJ7adike 
paccayadhamne vissaJJeva udayabbayavante khandhe 
gahetva tesam paccaya fo udayabbayadassanamukhena 
khanatopil udayabbayamn manasi karoti Tassa yada 
ñanamụ tikkham visadan huwa pavaHal, tada 
rũparipadhammna khane khane uppaJJanta, PhỤJantaã ca 
hutva upa{thahami. (Mahatta.HI.422). 


Sắc pháp (rữpa) và danh pháp („ãma) hiện diện trong một 
kiếp sống từ tái tục (pa#isandhi) đến tử (curi) được gọi là 
pháp thuộc về hiện tại (addhina-paccuppanna-dhamma). 
danh pháp (»zma) hiện diện trong tiến trình lộ ý môn được 
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gọi là pháp liên tiếp hiện tại (samfafi-paccuppanna- 
dhamma). Chỉ một tiến trình sắc (rữpa) xảy ra bốn, năm 
hoặc sáu giai đoạn bị trợ bởi quí tiết do hỏa ĐIỚI tỢ 
(t/odhãtu uứu) hiện điện trong bọn sắc (rữpakaläpa) được 
gọi là “một tiễn trình sắc (rữpa) bị trợ tạo bởi một quí tiết 
(⁄)”. Và khi vật thực (ø7a) hiện diện trong bọn sắc 
(rupakalapa) được sự ủng hộ của vật thực nội do vật thực 
trợ (ahara7a — o7), nó làm duyên chỉ trợ cho một tiễn trình 
sắc (rñipa) xảy ra bốn, năm hoặc sáu giai đoạn thì tiễn trình 
này được gọi là “tiến trình sắc (rữpa) do vật thực (ahara) 
trợ tạo”. Tiến trình bốn nhân sanh sắc (cưø — 
samu{thänika rñpa)! đơn của một quí tiết („iz) và một vật 
thực (Zhãra) là pháp thừa kế/liên tiếp hiện tại. danh pháp 
(nãma) sinh khởi ở một sát-na tâm, có ba (tiểu) sát-na sanh 
- trụ — diệt (wppãda - thiti — bhañga) và sắc pháp (rñpa) 
sinh khởi trong ba tiểu sát-na sanh-trụ-diệt (w-ƒ-b) là 
danh (nãma) sắc (rñpa) được gọi là sát-na hiện tại (khana 
— DaCCIDpanm). 


Trước tiên, bằng tuệ quán (vi2assanänñãna) thiền sinh 
phải thiền theo sự sanh và diệt của danh (zzma) và sắc 
(ứrupa) là liên tiếp hiện tại (santafi — paccuppanna). Khi 
ấy, nếu thiền như vậy tiến bộ và khi tuệ quán tu tiễn 
(vipassana bhãvang) trở nên mạnh mẽ, sắc bén và rõ ràng 
hơn thì sự sanh và diệt liên tục không dứt của chư pháp 
hành (sa?kharadhammna) trở nên rõ ràng với tuệ của thiền 


1 Samut†thãna = nguyên nhân, căn nguyên, nhân sanh; 
Samutthanika = #8]RJl - sanh từ, khởi nguyên. 
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sinh cho đến khi đạt sátna hiện tại (khapa — 
pacCuppanna). 


Thiền sinh trước tiên thiền thấy biết rõ theo nhân/duyên 
của sự tiễn hóa — sanh và thoái hóa — diệt (paccaya 
udayabbaya — dassana) = thấy rõ theo sự sanh và diệt do 
nhân/duyên như là: do vô minh (2v77a) sanh, sắc (rủpa) 
sanh; do vô minh (zvử/) diệt, sắc (rữpa) diệt. Kế đến, sau 
khi gác nhân/duyên sang một bên, như là vô minh (av//4) 
[= gác sang một bên việc quán “do nhân/duyên vô mình 
(avijjä) sanh, quả sắc (rũpa) sanh”], bằng tuệ quán, minh 
sát (vinassanäñzna) vị ấy quán thấy biết rõ theo uẫn — 
khandha nhân và uẫn (khandha) quả là chư pháp có tính 
sanh và diệt. Trước tiên do thấy biết rõ theo sự tiến hóa và 
thoái hóa do nhân/duyên (paccaya udayabbaya — dassana) 
= thấy biết rõ bằng tuệ quán, minh sát (vi2assanäñäna) 
rằng: do nhân/duyên sanh, quả sanh, do nhân/duyên diệt, 
quả diệt, kế đến thiền sinh thiền theo sát-na sanh và diệt = 
tiến hóa và thoái hóa (wdayabbaya) của những uẫn 
(khandha) này. 


[Có nghĩa là thiền như: 

Do vô minh (zv/Z) sanh, sắc (rữpa) sanh. 

Do vô minh (zvj/ä) diệt, sắc (räpa) diệt. 

Vô minh (avi/74) sanh — diệt — vô thường (4mcca). 
Sắc (r„pa) sanh — diệt — vô thường (amicca) v.v... ] 


Nếu thiền như vậy nhiều lần, tuệ quán (vi2assanañana) 
của thiền sinh trở nên sắc bén và rõ ràng: thì danh — sắc 
(nãma — rũpa) đang sanh và đang diệt ở mỗi sát-na trở nên 
rõ ràng với tuệ của thiền sinh. Nếu tuệ trở nên rõ ràng như 
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vậy thì nhược tuệ (/aruna — vinassanañana)! gọi là tiễn 
thoái tùy quán („đayabbaänupassanä) được đắc/chứng. 
Thiền sinh đó được gọi là người chuyên cần quán 
(araddha — vipassakapuggala). (Mahätikä, phụ chú giải). 


Pháp Tùy? Phiền Não (Upakkilesa) 

Khi thiền quán (vi2assanag) thuần thục cho đến khi đắc 

nhược tuệ (/aruna — vipassanä) bằng hai cách quán này: 

1. Paccaya udayabbaya — dassana = thiền thẫy biết rõ sự 
sanh (tiến hóa) và diệt (thoái hóa) bằng cách 
nhân/duyên. 

2. Khana udayabbaya — dassana = thiền thấy biết rõ sự 
sanh (tiến hóa) và diệt (thoái hóa) bằng sát-na. Sau đó 
cũng thiền như vậy trong khi quán lần nữa theo năm thủ 
uân (upadanakkhandha) của quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội phân, ngoại phần v.v..., đó là thực tính của 10 loại 
tùy phiền não quán (vipassanupakkilesa) sinh khởi. 


Vipassanupakkilesa hi pafIvedhappatftassa 
ariyasavakassa ceva vippafipannakassa ca 
nikkhittakamma{thanassa kusilaDugødlassa nHDDpdđJjanHi. 
sammapafipannakassa pana yuffapayuffassa 


aãraddhavipassakassa  KuỈaDuffassđ  IHDPpAđJJanfiyeva 
(Vism.II 269, §732). 

Lưu ý rằng, 10 loại tùy phiền não quán này không sinh 
khởi với 4 hạng người sau: 


1 Taruna — 2-nhược, trẻ, yếu, còn non, còn tơ, chưa rõ. 
? Đi theo. 
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— 


. Với Thánh thĩnh văn (ariya sãyaka) người đã đạt Thánh 


đạo và với bậc tu tiễn người đã đạt cường tuệ (balava 
vipassana) như là phiên yêm tùy quán 
(nibbidanupassam). 


.- Với người đang thực hành sai như là hư hoại giới (9774), 


hoại thiền (sai), thực hành sai về trí (paññai). 


. Với những ai đang tu tiễn pháp quán (vi2assana) bị 


chán nản và lùi bước trước thiên quán (viassan4), từ 
bỏ thiên quán (vi2assan4). 


. Với những ai không tu tiên pháp quán (v/assana) dù 


học giới (s7/z) của họ được đây đủ là họ lười biếng. 


Cũng lưu ý rằng, 10 loại tùy phiền não quán này chắc chắn 
sanh với bậc thiện trí, người tiễn hành đúng (samưna — 
pafipannaka), có tu tiễn đúng, tu tiễn giới, định, tuệ không 
sai và được gọi là người chuyên cần quán (#raddha — 
vinassaka — puggala) tu tiễn trítuệ (paññãbhãvan3) liên 
tục bằng đại tinh tấn. 


1; 


Ứt\ đà ©Ò lè 


Obhaãsa = hào quang/ánh sáng (những trạng thái cơ bản 
của tùy phiền não — „#pakkilesa) (sách Myanmar, bản 
mới, trang I50-— 161). 

— Tại sao nó được giải lần nữa. 

- Hướng đến con đường đúng. 


. Ñãnam = tuệ quán (vinassanan-”a). 

‹ Pưi = hỷ (vipassanapiri). 

‹ồ Passaddhi = tịnh (vipassanapassaddhi). 
„ s#kha = vui mừng/lạc (vi2assanasukha). 
6. 


Adhimokkha! = (quyêÐ tín (saddhai. 


1 Adhimokkha = thắng giải. 
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7. Paggahal! = cần (viriya). 

§. Upaffhana? = niệm (sai). 

9.Upekkha = xả (quán xả (vipassanupekkha) + Tư 
niệm/chuyển hướng xả (ävajjanupekkhä)). 


Trong các tùy phiền não này, các tùy phiền não từ thứ hai 
là danh pháp („zma) cho đến thứ chín là xả („»ekkhä) 
không thực sự là những trạng thái tùy phiền não 
(upakkilesa) mà là nền tảng của những trạng thái tùy phiền 
não. Tám trạng thái này là tuệ (72øa), hỷ (p7), tịnh 
(passaddhi), vui mùừng/lạc (sukha), (quyếp tín 
(adhimokkha), cần/ cỗ găng đưa lên (paggaha), niệm/ thấy 
theo sự hiện khởi (upa/ffhana), xà (upekkha) là những pháp 
hành sở hữu tâm (cefasika sankharadhamm4) cùng sanh 
theo với tuệ quán (vi2zssanañãna) trong khi thiền sinh 
đang thiền quán, minh sát (viassanã). Chúng là thành 
phần của 34 danh pháp („0ãmadhamma) tâm (ciffa) và sở 
hữu tâm (cZ/asika) cùng sanh theo với tuệ quán 
(vioassanãñäna) trong một sát-na tâm. Đối với người 
phàm và Thánh hữu học (sekkhđ), vì những trạng thái này 
chỉ là quán sự sinh khởi của tâm đồng lực thiện (vi»assanã 
kusalajavana ciftuppada), chúng không phải là pháp tùy 
phiền não (upakkilesa). Tuy nhiên, khi dùng những trạng 
thái này làm cảnh, nếu bậc tu tiền chấp thủ quan niệm rằng 

“những trạng thái này là của tôi, những trạng thái này là 
tôi, những trạng thái này là tự ngã (2/4) của tôi — “efam 
mama, esohamasmi, eso me aft4” [tuệ (ñana) của tôi, hỷ 


1 Paggaha - cố gắng đưa lên, nghị lực nâng đỡ. 
2 Thấy theo sự hiện khởi. 
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(p1i) của tôi ... ], thì phát sanh ái (/anha), ngã mạn (mãn), 
tà kiên (đ//h) là chư pháp tùy phiên não (upakkilesa 
dhamma). 


Nếu bậc tu tiễn chấp thủ bất cứ quan niệm nào trong những 
pháp này như tuệ (72a) của tôi, hỷ (p7?) của tôi v.v... là 
đạo tuệ („aggañãna), quả tuệ (phalañäna) thì vị ấy sẽ bị 
lạc khỏi con đường quán, minh sát (vassana) bởi vì vị 
ấy đang vui thích trong những trạng thái này. Đó không 
thật sự là đạo nagga) quả (phaia) mà bậc tu tiến lại nghĩ 
rằng chúng là đạo (magga) quả (phala), rồi từ bỏ nghiệp 
xứ cơ bản (mửla — kammaffhäna) là thiền quán 
(vipassana). 


Phương pháp vượt qua tùy phiên não 

Trí/tuệ (Øanøa), hỷ (pifi) v.v... những pháp đi cùng với 
đồng lực quán (vi›assanajavana) lây vô thường (aniccä), 
khổ (đukkha), vô ngã (anafa) của chư pháp hành 
(sankharadharmmma) làm cảnh. Vài trạng thái như là hướng 
xả (ãvaj7anupekkha) đi càng với khai/hướng ý môn (mano 
— dvãrãvajjana) hiện hữu ngay trước tâm đồng lực quán 
(viassanä javana cifa) sinh khởi trong lộ tâm đồng lực ý 
môn (manodvarikajavana vifh¡) như sau: 


Đông lực ý môn Đồng lực Na cảnh hữu nhân/ 
(manodvarikajavana) | (javana) Na cảnh vô nhân 
l§8) (7) (sahetuka 
tadãrammanda/ 
ahetuka tadärammana) 
@) 
12 34 34/12 
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Na cảnh (/adãrammana) có thê sanh hoặc không. Sau khi 
đã phân nhỏ/phân tích bằng tuệ từng khối danh (ma — 
ghana) tiễn trình của những lộ tâm đồng lực ý môn quán, 
minh sát (vinassana manodvarikajavana vifh¡) này và sau 
khi thấy biết rõ bằng tuệ quán sự sanh và điệt ở mỗi sát-na 
tâm, bậc tu tiễn thiền quán tuần tự theo ba tướng. 


10. Ái, Dục cầu (Mikamfi) 


Nikanti! là vipassananikanii = A1, dục cầu ở đây là sự dính 
mặc vi tê vào pháp quán, minh sát (viassan4). 


Vì ái, dục cầu (nikanii), là trạng thái đi chung với căn tham 
thọ hỷ (lobha — muka somanassavedana), có thể là nhóm 
tham tà kiến (/obha — diƒhi) hoặc nhóm tham ngã mạn 
(lobha — mãna). Ngã mạn (măng) là sở hữu tâm (cefasika) 
đôi khi (wađãci) có thể cùng sanh hoặc không. Vì thọ hỷ 
(somanassavedanä) cùng đang sanh, hỷ (p7) được gồm 


chung. 
Đồng lực ý môn Đông lực Na cảnh hữu nhân/ 
(manodvarikajavana) | (javana) Na cảnh vô nhân 
(1x) (7x) (sahetuka tadãraiunana/ 
ahetuka tadärammana) 
(2x) 
12 20/19 34—-33/12 


Na cảnh (/adãrammana) có thê sanh hoặc không. Nếu na 
cảnh sanh thì có thể là na cảnh - đại quả thọ hỷ 
(mahavipaka somanassa tadarammmana) hoặc na cảnh — 
thấm tấn thọ hỷ vô nhân (ahefuka sormnanassa sanfirana 


1 Nikanti = Ái luyến, ái dục, mong muốn, tham vọng, dục cầu. 


706 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


tadärammana) theo sự thích hợp. Phân tích mỗi khối danh 
(namaghana) của tiến trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvärikajavana vĩthi) nơi mà ái, dục cầu (nikami) vì 
tế được bao gồm, tuần tự thiền quán (vi2zssan3) theo ba 
tướng của ái, dục cầu (kanri) đã được quán cùng với chư 
danh pháp (nmadhamma). Ái, dục cầu (mikanfi) này 
không chỉ là một tùy phiền não („pakkilesa), mà còn là 
nên tảng của tùy phiền não (upakkilesa). Bởi vì sau khi lẫy 
ái, dục cầu (mikanii) này làm cảnh khi vị ây chấp thủ 
(upãdãna) nó là của tôi, tự ngã / linh hồn của tôi thì nhiều 
tùy phiên não (upakkilesa) như là ái (anh), ngã mạn 
(mãna), tà kiến (di/fhi) có thể sanh thêm. Do đó, ái, dục 
cầu (wkamri) là cả hai tùy phiền não (wpakkilesa) và vừa 
là nên tảng của tùy phiền não (wupakkilesa) (Từ Visr.II.269 
§$732 và Vism, Mahafka.II427,434) . 


Giai Đoan Thực Hành Tri Kiến Thanh Tinh Tuệ 
aiipadananadassavavisuddhi) = Tuệ Quán, mình sát 


(Œipassana) Cao Hơn 

Sau khi quán bằng tuệ thấy rõ sự sanh và diệt của pháp 
thực tính siêu lý cho đến sát-na hiện tại (khznøa — 
paccuppanna) của những trạng thái từ hào quang/ánh sáng 
(obhãsa) cho đến ái, dục cầu (mikamfi); và của sắc (rủpa) 
và danh (zzma) trong bảy cách/phương pháp quán sắc 
(rủpa saffakavipassana) và bảy cáchíphương pháp quán 
phi sắc (arữpa saffakavipassanä): và của sắc (rũpa) và 
danh (z„đm4) quán đúng theo xứ / nơi môn (ãyafana dvara) 
đã trình bày trước, lần lượt thiền theo ba tướng cho thành 
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thạo bằng một trong những phương pháp sau, tùy theo sở 
thích của vị tu tiến: 

1. Phương pháp sắc (r„pa) và danh (nãma). 

2. Phương pháp năm uân (khandha). 

3. Phương pháp mười hai xứ (ãya/ana). 

4. Phương pháp mười tám giới (đha£n). 


Thiền theo ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại theo pháp nội 
phần và ngoại phần. Thiên sinh cần thiền lặp đi lặp lại 
nhiều lần; cố gắng thấy biết rõ theo chư pháp hành 
(sankharadhamma) ở sácna hiện tại (khana — 
paccuppanna). Cô găng quán thấy biết ba tướng càng rõ 
càng tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần. 


Bôn Pháp Tùy Quán (4nupassana) = Phân Bôn Niệm Xứ 


(Satipatthana)' 


1. Khi bậc tu tiến thiền quán (ipassana) chủ yếu chỉ theo 
sắc pháp (ipa) và kế đến cũng. thiền quán thêm theo danh 
pháp (ma), vị ấy đang tu tiễn tùy quán thân niệm xứ 
(kayanupassana safipafthana). 


2. Điểm khác biệt là trong thiền quán (vizssanã) theo 
danh pháp (zzma), nếu thiền sinh nào có ý định tu tiễn ba 
nệm xứ (spa/hana) như là tùy niệm thọ 
(vedanämupassan3) thì phải quán cùng với cảnh sắc pháp 
(rñpa) và sắc vật (vafthu rñpa) là nơi nương của danh pháp 
(namadhammna), trong đó thọ (vedan4) vượt trội đúng theo 
việc tu tập đã nêu trong giai đoạn danh nghiệp xứ („na 


1 Satipatthãna = %Ƒš-niệm xứ, %†:-trú niệm, 'foundations of mindfulness' — 
nền tảng cho niệm. 
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kammaf{fhana) ở trước (sankhiftena vã vifthãarena vã 
pariggahite rũpa — kamma(thäne). Thiền sinh phải quán 
thấy biết rõ theo sắc nghiệp xứ (rữpa kammaffhäna) bằng 
phương pháp tông quát hoặc chỉ tiết. Sau khi đã quán như 
vậy, nếu thiền sinh quán theo danh pháp (n„ãma dhamma) 
mà trong đó thọ (veđan4) vượt trội thì vị ây đang tu tiễn 
tùy quán thọ niệm xứ (vedananupassana safipafthana). 

Việc quán thấy biết rõ được thiền theo ba pháp này: 

1) Sắc vật (varfhu). 

2) Cảnh (arammana). 

3) Thọ (veđan3) (= tất cả danh pháp mà trong đó thọ — 
vedanä là vượt trội) ở mỗi sát-na tâm lộ (vi cifia) 
quán theo xứ / nơi môn (ãyafanadvãra) và ở mỗi sát-na 
tâm hữu phân (bhavanga cifa) như: 

()_ Sắc vật (varhu) sanh và diệt — vô thường (amicca). 

(1) Cảnh (đrazmzmana) sanh và diệt — vô thường 
(amcca). 

(11) Thọ (veđdana) sanh và diệt — vô thường (anicca). 


Trong việc quán này, thiền là vô thường (zmicca) sau 

khi đã quán sự sanh và diệt: 

(a) Chỉ là nơi nương, chỉ là sắc vật (uaffhu). 

(b) Chỉ là cảnh, chỉ là sắc (ra). 

(c) Chỉ là thọ, [tức chỉ là danh pháp („:adhamma) mà 

trong đó thọ (veđdan4) vượt trội]. 

Ở mỗi sátna tâm, suốt từ khaihướng ngũ môn 
(pañcadvãrävajjana) cho đến na cảnh lộ ý môn 
(manodvara vithi tadarammana) như đã trình bày trong 
bảng danh nghiệp xứ (nữma kammaffhana). Thiền tương 
tự đối với khổ não tướng (dukkha) và vô ngã (anaffa). 
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Thiền theo ba thời, đối với pháp nội phân và ngoại phân. 
Thiền nhiều nhất trong khả năng tuệ có thể quán. 


3. Cũng trong ba phương pháp quán danh pháp (nzma), 

nếu quán thấy biết rõ (vipassana) sau khi quán danh pháp 

(nama dhamma) với tầm/thức (viññana) là vượt trội thì vị 

ấy đang tu tiễn tùy quán tâm niệm xứ (ciftãnupassanã 

safipafthana). 

1) Sắc vật (vaffhu). 

2) Cảnh (ararmmagaa). 

3) Tâm/thức (vi#ñãna) (= là thiền quán, đã quán thấy biết 
rõ tất cả danh pháp — nữmadhamma mà trong đó tâm là 
vượt trội). 


4. Nếu thiền quán sau khi đã thấy biết rõ danh pháp với 
xúc tư (phassa cefan4) là vượt trội thì vị ây đang tu tiễn 
tùy quán pháp niệm xứ (dhammanuDassana 
safipafthana). Trong việc quán: 


L) Sắc vật (ya#fhu); 2) Cảnh (ãrammana): 
3) Xúc (phassa) [tât cả danh pháp (n„amadhamma) mà 
trong đó xúc (phassa) là vượt trội]. 


Theo cách khác, trong thiền quán bằng phương pháp danh 
(„ama) và sắc (rñpa) sau khi thiền quán theo sắc (rữpa), 
khi thiền quán theo danh (z„ma) thì: 

Nếu thiền quán đã thấy biết rõ theo danh pháp 
(nãmadhamma) bắt đầu với thọ (vedan3) thì đó là tùy 
quán thọ niệm xứ (vedananupassana safipafthana): 

-Nếu thiền quán đã thấy biết rõ danh pháp 


(nămadhamma) bắt đầu với tâm/thức (viZfZãna) thì đó 
là tùy quán tâm niệm xứ (cifãnupassana safipna{thana); 
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“Nếu thiền quán đã thấy biết rõ danh pháp 
(namadhamma) bắt đầu với xúc (phassa) thì đó là tùy 
quán pháp niệm xứ (đhammmanupassana safipafthana). 


Lại nữa, nếu thiền quán bằng phương pháp sau: 

1. Gom danh — sắc (nãma — rủpa) vào năm nhóm, bằng 
phương pháp 5 uân (khandha); 

2. Bằng phương pháp 12 xứ (ãyafana); 

3. Bằng phương pháp 18 giới (dhã/u); 

4Bằng phương pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppađ); 

5. Bằng phương pháp 5 cái/ngăn che (nfarana): 

. Bằng phương pháp 7 giác chi (bojjhanga); 

7. Bằng phương pháp thuyết về sự thật / đễ (saœccãädesan8), 
được gom thành hai nhóm là khổ đề (dukkha sacca) và 
tập đề (samupaya saccä), thì đó là đang tu tiễn tùy quán 
pháp niệm xứ (đhamnãnupassana saftipafthana). 


S= 


Thiền Theo Bốn Oai Nghỉ Của Thân Và 
Tỉnh Giác Theo Các Hoạt Động Của Thân 
[Oai nghỉ (Trjyãpafha)! và Tỉnh giác (sampajañña)°] 


Quán thấy biết rõ theo năm uân (khandha) = danh — sắc 
(nãma — ripa) sinh khởi trong oal nghĩ (iyãpafha) như 
là đi, đứng, ngôi, nằm và trong lúc thân hoạt động như là 
đi tới, đi lui, co, duỗi v.v... đã được trình bày trong giai 


† Iriyapatha = ŠZ*-tư thế, E#fŠ- oai nghi, cung cách, tức là bốn tư thế: đi, 
đứng, ngồi, nằm. 

? Sampajañña = 1E##fl-chánh trí, Ÿ#7I- biện biệt, phân tích nhận rõ, phân biệt 
từng thứ rõ ràng, tỉnh giác, lương tri, biết mình, biết rõ theo mọi hành vi... 
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đoạn danh nghiệp xứ (n„:na kammaffhana). Lần nữa, quán 

năm uân / danh — sắc (khandha/nãmaripa) bằng phương 

pháp sau: 

1. Danh (ma) và sắc (rupa), đã gom thành 2 nhóm. 

. Hay 5 uân (khandha), đã gom thành 5 nhóm. 

. Hay 12 xứ (ayafana), đã gom thành 12 nhóm. 

. Hay 18 giới (đha/u), đã gom thành 18 nhóm. 

. Hay Liên quan tương sinh (paƒiccasamuppaaa), đã gom 
thành 12 chi phân (ga). 


Hoặc nếu thiền sinh muốn thiền quán bằng phương pháp 
danh — sắc (nữma — rñpa), vị ấy thiền quán theo ba tướng: 
1. Chỉ duy nhất của sắc pháp (rữpa). 

2. Kế đến chỉ duy nhất của danh pháp (n„ãma). 

3. Kế đến của đôi danh — sắc („ma — rữpa) cùng nhau. 


C{‹ + C2) 


Thiền theo 3 thời, theo pháp nội phần và ngoại phần. Nếu 
có khả năng, thiền sinh quán thấy biết rõ theo sự sanh và 
diệt của năm uẫn / danh — sắc (khandha / nãma — rupad) 
sinh khởi trong những oai nghi và trong lúc thân hoạt động 
như là đang đi, cho đến khi đạt sát-na hiện tại (khapa — 
paccuppanna) của 3 thời quá khứ, vị lai, hiện tại theo pháp 
nội phần và ngoại phần. Nếu có khả năng thiền quán, minh 
sát (vi2assanä) theo ba tướng, kế đến thiền sinh quán 
(vipassana) thêm nữa bằng phương pháp liên quan tương 
sinh (paƒficcasamuppađ). 
1. quán theo, do nhân sanh, quả sanh. 
2. Kế đến do nhân diệt, quả diệt. 
3. Kế đến do nhân sanh, quả sanh; do nhân diệt, quả diệt. 
Sau khi đã quán thấy biết rõ theo sự sanh và diệt của cả 
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hai pháp nhân và quả này, tuần tự thiền quán theo ba 
tướng của mỗi pháp â ấy. Thiền theo 3 thời, cả pháp nội 
phần và ngoại phần. 


Kế đến, thiền một lúc theo tính bắt tịnh/ghê tởm (asubha) 
của pháp hành danh sắc (n0ãma rñpa sankhäradhamma) 
này. Sau khi thiền thuần thục theo ba tướng, thiền sinh có 
thể chủ yêu thiền theo một trong ba tướng được ưa chuộng. 
Trong những phương pháp khác nhau như là phương pháp 
danh sắc (nama — rup4), phương pháp 5 uân (khandha), 
v.v..., thiền nhiều lần chủ yếu bằng phương pháp mà được 
thiền sinh ưa thích, lặp đi lặp lại. 


Dứt giai đoạn tiễn thoái tuệ (Uaayabbayañana) 


"——......CG.ỒỒỒ. 
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GIAI ĐOẠN DIỆT MỘT TUỆ (BHANGAÑÄNA) 
Hướng Đến diệt Một Tuệ / Hoại Trí (Bhaugañaäna)! 


Khi thiền sinh thiền quán (vinassana) thuần thục theo chư 
pháp hành (sankharadhamma) trong bốn oai nghỉ 
(riyaãpafha) như vậy và vì tuệ tu tiễn trước (bhãvanã 
ñãna) và tuệ tu tiễn sau liên tiếp, tuệ quán, minh sát 
(vipassananana) trở nên mạnh mẽ, sắc bén và thấy biết rõ 
theo. Nếu tuệ quán (wizssanã ñãna) trở nên sắc bén và 
thấy biết rõ như vậy và không tiếp tục chú ý theo sự sinh 
khởi của chư pháp hành (saøkhara dhamưmna), mà chỉ chú 
ý theo sự diệt dứt, thì: 

NÑane tikkhe vahante sankhäaresu lahum upafthahantesu 
uppadam va thiỦ1m và pavaffam vã nimif4m"' vã na 
sampapunati khaya — vaya — Pheda — nirodheyeva safi 
santifthaf. (Vism xxi, §74]). 

Na sampapunati aggahanafo (Mahafika). 


— Tuệ quán của vị ây không vươn đên (tức là không mở 


rộng ra): 
) wøpđda = thời sanh của chư pháp hành 
(sankhaãradhamma)., 


(1)  ƒh77 = thời trụ của chư pháp hành, 
(11) ø<#zuifa = tướng của chư pháp hành (sanøkhãra 
nưmữfía) như là bọn sắc (rupa kalapa), 


1 Bhanga = 5E?#- hoàn toàn tiêu vong, diệt một, diệt dứt; 
bhangañäna = ‡&“#†'-hoại trí, diệt một tuệ. 
bhañgãnupassana = ‡§li#- hoại tùy quán. 
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(iv) pavafa = diễn tiễn thành do thủ (upãdinnaka — 
pavaffa) = vị ây không chú ý đến do nhân sinh khởi, 
quả sinh khởi, 

mà niệm (s7) câu hành với tuệ quán (vi2assana ñana) 

sanh sau được ủng hộ bởi mãnh lực cận y duyên 

(upanissaya paccaya safíi) của tuệ quán sanh trước chỉ 

được khéo an lập/thiết lập theo sự suy kiệt, hoại diệt, tan 

rã, diệt dứt của chư pháp hành (saøkhara dhamma) [có 
nghĩa là niệm (sz/¡) dẫn dắt tuệ]. Khi ẫy: 

() Vô thường vì diệt tận (amiccam khayaffhena) = đã 
quán bằng tuệ lẫy sự suy kiệt, hoại diệt, tan rã, diệt của 
chư pháp hành (saäkhãra đhamưna) làm cảnh, thiền là 
vô thường (anrccag), vô thường (anicca) ... 


(¡) Khổ vì kinh hãi (dukkham bhayafthena) = đã quán 
bằng tuệ và lấy tính đáng kinh hãi vì chư pháp hành 
(sankhära dhamma) liên tục diệt mất làm cảnh, thiền 
là khô (đukkha), khỗ (dukkha) ... 


(11) Vô ngã vì không giá trị (anaffã asarakaffhena) = đã 
quán bằng tuệ và lẫy sự không có tính chất thường 
hằng, tự ngã (z4) trong chư pháp hành (saäkhãra 
dhamma) làm cảnh, thiền là vô ngã (anaffa), vô ngã 
(anaffa) ... 


(iv) Đôi khi cũng thiền theo tính bắt tịnh (asubha). 


Chú ý: 

Chỉ dùng sự diệt của chư pháp hành (sa?khara dhamna) 
làm cảnh. Trong thiên quán theo ba tướng như vậy, việc 
diệt dứt xảy ra có thê nhanh, nhưng thiên theo vô thường 
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tướng (amiccad) [fương tự với khổ (dukkha) và vô ngã 
(anaffa)] phải ở mức độ chậm vừa phải. Mặc dù thiền sinh 
đang thấy sự diệt đứt của nhiều lộ (vu), hoặc nhiều sát- 
na tâm (ciakhana) hay nhiều sát-na sắc (rupa dhamma), 
thiền sinh không bắt lẫy sự diệt của mỗi sát-na tâm và mỗi 
sát-na sắc để thiền là vô thường... (zcca...) mà bắt lây 
cảnh diệt dứt của nhiều sát-na tâm và nhiều sát-na sắc, 
thiền theo những trạng thái là vô thường (amicca), vô 
thường (amicca) ... ở mức độ chậm vừa phải. Lưu ý rằng 
phương pháp thì giống khi thiền theo khổ (2ukkha) và vô 
ngã (znzra). Thiền theo 3 thời, theo pháp nội phần và 
ngoại phần lặp đi lặp lại nhiều lần bằng những phương 
pháp như là phương pháp danh — sắc (nữma — rữpa), 
phương pháp 5 uân (khandha) v.v... 


Sự Hoại Diệt Của Những Bọn Sắc (Rñữpa — kalãpa) 


Nimitanld sankhaãranmitatm  Yam  sankharanam 
samuhadighanavasena, Sakiccaparicchedataya ca 
Savigøahanam viya u0-a hãna1m, ta! sanÑkhãrdHImIH41. 
(Mahafika). 
Việc phân tích/phá vỡ khối sắc (rữpa — ghana) và khối 
danh („ma — ghana) bắt đầu từ chỉ định danh sắc tuệ 
(nãma — rũpa — paricchedafñäna) của giai đoạn kiến thanh 
tịnh (đi//hi visuddhi). Bây giờ thiền sinh đã đến giai đoạn 
diệt một tuệ / hoại trí (bhangañara). Ở những giai đoạn 
trước khi đến diệt một tuệ / hoại trí (bhazgañãna), mỗi: 
) — Uppada = thời sanh — giai đoạn sanh („ø?aaa) của 
chư pháp hành (sankhara dhamma), tức là Nhân của 
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q1) 


(ii) 


(1v) 


pháp hành danh sắc (namaripa sankhara) và Quả 
của pháp hành danh sắc, vẫn đang được thây. 


Thi = thời trụ — sát-na trụ (ƒhiikhana) của chư pháp 
hành (sazkhãra) = già (/arã) vẫn đang được thây. 


Pavafa = điễn tiễn — sự sanh của hữu (bñava) là chư 
pháp quả sanh do chư pháp nhân sanh, diễn tiễn do 
thủ („øadinnakapavafia) (hữu bình nhật — bhava 
pavafri) vẫn đang được thấy. 


Nimiffa = tướng — dù thiền như vậy, tuệ đạt đến thực 
tính siêu lý (paramartha) đã phân tích/phá vỡ Khối 
sắc (rữpa — ghana) và Khối danh („ma — _ghan4) 
bằng tuệ quán, đôi khi vẫn có một vài bọn sắc (ra 
— kalapa), nhóm danh (nãma — kalapa) không được 
quán và không thê quán. Bởi vì lượng lớn bọn sắc và 
nhóm danh và do sự sinh khởi của chúng rất nhanh. 
Vì Khối sắc và Khối danh như là Khối tập hợp 
(samnuha ghana), Khối phận sự (kicca ghana) V.V... 
không được quán và không thể quán, bọn sắc và 
nhóm danh không bị phân tích/phá vỡ, chúng vẫn 
được thấy là bọn sắc và nhóm danh = là một khối nhỏ 
nhất, là tướng (mía), nơi pháp hành (sankhara) 
sinh khởi. 


Tuy nhiên, khi thiền sinh đạt đến giai đoạn diệt một tuệ / 
hoại trí (bhangañana) này thật sắc bén, khi chư pháp, hành 
(sankhaãradhamma) xuất. hiện với tuệ quán của VỊ ấy rất 
nhanh thì tuệ quán thật sắc bén và thấy biết rõ ấy: 
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(0) 


(1) 


(ii) 


(1v) 


Uppada — tuệ không thể bắt lấy giai đoạn sanh 
(uopađa) của pháp hành (sankharadhamma). 


Thiri — tuệ không thê bắt lấy giai đoạn trụ (/hi1i) = già 
(ara) của pháp hành (sankharadhamma). 


Pavafa — tuệ không có khả năng bắt lây hữu bình 
nhật (bhavapavaffi) = trạng thái sanh của hữu = sự 
sanh của 5 uấn quả (vipãka khandha) như là thức 
(viãñãna), danh sắc (namaripa), 6 xứ (salãayatana), 
xúc (phassa), thọ (vedan4) v.v... do nhân sinh khởi 
như là vô minh (av772), ái (anh), thủ (upadana), 
hành (sankhara), nghiệp (kamưna). Lý do là: tuệ quán 
không thể tiếp tục thiết lập/an lập theo giai đoạn sanh 
và giai đoạn trụ của nhân và quả của pháp hành, mà 
chỉ khéo thiết lập/an lập theo giai đoạn hoạ1/diệt dút, 
gọi là sát-na diệt (khaymka nirodha), sự hoại diệt liên 
tiếp không ngừng của nhân và quả của chư pháp hành 
(sankhãäradhamma) này. Vì tuệ quán không thể tiếp 
tục thiết lập/an lập theo sự sanh (w»ãđä) của pháp 
nhân và sự sanh của pháp quả, tuệ quán cũng không 
còn tiếp tục thiết lập/an lập theo sự diễn tiễn do thủ 
(upãdinnaka — pavatri) = thấy rõ theo sự sanh do 
nhân/duyên (paccayafo udayadassana) — “do nhân 
sanh, quả sanh”. 


Nimita = tướng — vì tuệ quán của thiền sinh trở nên 
rất sắc bén trong giai đoạn diệt một tuệ / hoại trí 
(bhangafñäna) này, khỗi sắc (rũpa ghana) là khôi tập 
hợp (samnuha ghama), khối phận sự (k/cca ghana) 
chưa bị phân tích/phá vỡ thì không còn thấy nữa. Lý 
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do là - vì những hạt / bọn sắc (zữna &aiãpa) là những 
khối nhỏ nhất có hình dạng, hình dáng nên gọi là hữu 
hình (sawegaha) và nhóm danh (n„đma kalapa) là 
tướng (zửni#a) mà từ đó chúng được biết là pháp 
hành (saøkhara), chúng được gọi là hành tướng 
(sankhara nữmifía). Tuệ quán không còn quán hành 
tướng này; vì tuệ hoại/diệt tùy quán 
(bhangänupassanä ñãna) chỉ đang thấy sắc (rñpa) và 
danh (ma) đạt đến sát-na diệt (khanika nirodha), 
sự suy kiệt, chấm dứt, diệt dứt. Mặc dù khối vững 
chắc của bọn sắc (Œữpakziãpa) và nhóm danh 
(nãmakaläpa) không được thấy bởi tuệ quán trong 
giai đoạn diệt một tuệ / hoại trí (bhangañana) này, 
thiền sinh đang thấy sắc ứupa) và danh („ama) thực 
tính siêu lý (paramaffha) tất rõ ràng, hiển nhiên, 
không như tuệ ở giai đoạn trước chỉ thấy được thực 
tính khái quát. 

Khi ấy thiền sinh đạt đến giai đoạn này, đang thấy sự hoại 

diệt rất nhanh, thì tuần tự thiền quán thuần thục theo ba 

tướng: 

()_ chỉ duy nhất sắc pháp (rữpa). 

(ii) kế đến chỉ duy nhất danh pháp (nãma), 

(ii) kế đến đôi danh (nãma) và sắc (rupa) cùng nhau, 

trong 3 thời, nội phần và ngoại phần. Tương tự, tuần tự 

thiền quán thuần thục theo ba tướng bằng phương pháp 5 

uẫn (khandha), tách 5 thủ uẫn (upãdãnakkhandha) thành 

từng uẫn (khandha) riêng hiện hữu trong I1 cách như là 

quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phân, ngoại phần V.V... 


MEDITATION MANUAL 719 


[Ghi chú: lưu ý rằng, chư pháp hành (sa»khãra dhamma) 
đó sinh khởi rất nhanh không chỉ ở giai đoạn diệt một tuệ 
/ hoại trí (bhangañana) này mà luôn có đặc tính như vậy. 
Trong một cái chớp mắt hay một tia chớp hoặc bật ngón 
tay, chúng có thê sanh và diệt vài chục triệu lần. Có nghĩa 
là trước khi tuệ quán (vi2assanañãna) được sắc bén, thực 
tính cơ bản của chư pháp hành (saøkhara dhamna) này 
chưa được thấy: chỉ đến lúc bậc tu tiến đạt đến giai đoạn 
diệt một tuệ/ hoại trí (Phangañana) là tuệ quán (vipassang) 
sắc bén, sự diệt rất nhanh của chư pháp hành (saøkhaãra 
dhamma) mới được thấy bằng tuệ quán. Điểm khác là vì 
thiền sinh không chú ý đến giai đoạn sanh („ãđa) — giai 
đoạn trụ (/i#) — diễn tiễn (pavaffa) — tướng (nimiffa) của 
chư pháp hành (sankhaãra dhamma) này, nên tuệ không có 
khả năng bắt lấy chúng. Lưu ý ý rằng, bậc tu tiến vẫn có thể 
bắt lấy những pháp này nếu vị ấy hướng tâm chú ý đến 
chúng]. 


Quán (/72assana) Theo Tuệ Quán (Ƒ?passanañnang) = 
Quán Ngược (Paíi — vipassang) 

Ñatañca ñãnañca ubhopi Vipassdfi. (Vism. II 276). 

Khi thiền sinh chỉ đang thây sự hoại diệt của chư pháp 
hành (sankhara dhamma) bằng tuệ quán như vậy, vị ấy 
phải thiền quán theo pháp hành gọi là trí đã thấu rõ (đ/2)! 
về sắc pháp (rzzna), danh pháp (ma), nhân, quả hiện hữu 
trong 3 thời, nội phần và ngoại phần và quán (vi»assan) 
tuệ (Zãna) đang thiền quán theo trí đã thấu rõ (ñã/a) này; 


1 Liễu tri. 
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vị ấy phải thiền quán theo hai trạng thái này gọi là trí đã 
thấu rõ (ñZ/a) và tuệ (ØZna). Tuệ (ñãna) đang thiền quán 
(vipassana) cũng là tiến trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarika javana vithi cña). Na cảnh (tadarammana) 
có thể sanh hoặc không. Tuy nhiên, vì giai đoạn này gần 
với cường tuệ (baÏava vipassanä) như phiền yếm tuệ/yêm 
ly trí (nibbidäñãna)!, nên na cảnh (/adãrammana) hầu như 


không sanh. 
Khai ý môn / Đồng lực/ Na cảnh hữu nhân 
hướng ý môn thực (Sahetukatadarammaa) (2)/ 
(Manodvara (Javana) Na cảnh vô nhân 
vaj]jana) (7) (Ahetukatadarammana) (2) 
12 34/33 34/33 
11/12 


Thiên sinh tuân tự thiên quán theo ba tướng của tuệ thiên 
quán, đó là tiên trình lộ đông lực ý môn (manodvarika 
javana vĩh¡) trên. 


Một Vài Ví Dụ Của Pháp Quán 

I. Thiền theo sắc (rữpa), sắc hoại diệt —- vô thường 
(amicca). 
Tuệ quán (vipassana) đang thiền cũng hoại diệt — vô 
thường (amicca). 

2. Thiền theo danh (z„zmø). danh hoại diệt — vô thường 
(amicca). 
Tuệ quán (vipassana) đang thiền cũng hoại diệt — vô 
thường (amicca). 


1 Nibbidã: R-yểm/yếm = chán ghét, chán ngán; như nibbidãnupassanä JRR#£ 
liði-yếm ly tùy quán. 
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[thiền cùng cách đối với khổ (dukkha) và vô ngã 
(anaffa)]. 


Trong việc này, tuần tự thiền quán theo ba tướng, 
. Một lúc theo pháp nội phân. 
. Một lúc theo pháp ngoại phần và theo hai pháp này. 
. Một lúc theo sắc pháp (ra). 
. Một lúc theo danh pháp („aa). 
.‹ Một lúc theo pháp nhân. 
. Một lúc theo pháp quả. 


ẰẤẰẤẰœ:.+> CC) ` 


Thiền quán (vi›assana) cùng cách theo pháp quá khứ và 
vị lai. Tương tự, thiền quán băng phương pháp 5 uân 
(khandha) cũng vậy theo thủ uẩn (upadanakkhandha), đã 
trợ tạo 5 uân thành năm nhóm hiện hữu theo 11 cách. 
Trong giai đoạn này, nếu bậc tu tiến quán thấu rõ về 5 uân 
(khandha) như đã đề cập trong Anattalakkhana sutta thì 
đây là điều rất quí; vì đó là việc quán thấu rõ làm hoàn 
thiện tuệ quán. 

Trong giai đoạn diệt một tuệ/hoại trí (bhanñgañana) của 
thiền quán theo chư pháp nhân và quả, mặc dù những giai 
đoạn diễn tiễn thành do thủ („»ãđinnaka — pavaffa) đó là 
do nhân sinh khởi, quả sinh khởi không được thấy sau khi 
không còn chú ý đến chúng. Tuy nhiên, vì tuệ quán 
(vipassana) đã thiền và nhận ra những giai đoạn diễn tiễn 
thành do thủ („2aäinnaka — pavaffa) này khéo léo và đúng 
đắn ở những giai đoạn hiển duyên tuệ (paccayapariggaha 
— ñãna), phô thông tuệ (sarmnuasana — ñãpa) và tiễn thoái 
tuệ/sanh diệt trí (udayabbaya — ñãya), nêu pháp nhân như 
là vô minh (zv7/a) và pháp quả như là hành (saøkhara) 


722 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


được lẫy làm cảnh bởi tuệ quán trong giai đoạn diệt một 
tuệ/hoại trí (bhaägañãna) này thì chúng sẽ được dễ dàng 
nhận ra và thấy. Sự diệt của chư pháp nhân và quả này sẽ 
được thấy băng tuệ quán (vi?assanä). 


Sức Mạnh Của Việc Thấy Sự Hoại / Diệt 

Thiền sinh vừa đạt đến và đang bắt đầu tu tiến giai đoạn 
hoạ/diệt tùy quán trí (bhanganupassananana) này chỉ 
luôn thấy sự diệt dứt của chư pháp hành (sa»khära — 
dhamma) ngay khi vị ấy ngồi thiền, khi tuệ quán của vị ấy 
chưa được thành thạo, mạnh mẽ. Trước khi đạt diệt một 
tuệ/hoại trí (bhaigañãna). cả hai sự sanh và diệt vẫn được 
thấy ở một chừng mực nảo đó. Khi tuệ quán (vi?assana) 
trở nên sắc bén, tuệ quán không còn thấy giai đoạn sanh 
của chư pháp hành (sa2khãradhamma) mà chỉ thấy duy 
nhất giai đoạn diệt. Khi diệt một tuệ/hoại trí (bhangañana) 
đạt đến đỉnh thì chỉ thấy duy nhất sự hoại/diệt của chư 
pháp hành (saøkhara dhamma). (MahatIkä — II — 441). 


Tato pana pubbabhage anekakaravokara qnupassana 
Icchitabbava. (MahafHRa — II - 44T). 


Đề đạt được sự thành thạo, mạnh mẽ của diệt một tuệ/hoại 
trí (bhangañäna) ở giai đoạn trước trước khi đạt đến đỉnh 
của diệt một tuệ/hoại trí (bhangañana), thiền sinh cần 
thiền quán (vi;assanã) bằng nhiều phương pháp khác 
nhau. 
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Thiền Sinh Có Thể Thiền Chủ Yếu Theo Bất Cứ Trạng 
Thái Nào Mà Thiền Sinh Ưa Thích 


Trong giai đoạn diệt một tuệ/hoại trí (bhangañana) này 
quán theo sự hoại diệt của pháp hành (sankharadhamma), 
nếu việc quán theo sắc (r„pa) thuận lợi hơn thì vị ây có 
thể chủ yếu thiền theo sắc (rupa). nếu việc thiền quán 
(vipassana) theo danh (nđma) thuận lợi hơn thì vị ây có 
thể chủ yếu thiền theo danh (»zma). Chỉ thiền như vậy sau 
khi đã thiền quán thấu rõ (theo) hoàn toàn nhiều lần, đối 
với danh pháp, nếu sự diệt (tuệ quán) rất mạnh mẽ và quán 
thấu rõ (theo) được trọn vẹn, thiền sinh có thể chỉ thiền 
quán chủ yếu theo nhóm danh pháp (»ãmadhamma) của lộ 
đồng lực thiện (kusalaJavana vithi) nếu vị ấy muốn. Trong 
trường hợp này, vị ấy chủ yêu thiền theo danh pháp lộ ý 
môn đồng lực thiện (manodvärika kusalajavana vihi 
nãmadhamma). Nếu thiền sinh là người có căn tánh chỉ 
tịnh (samathayanika) thì chủ yếu thiền theo lộ nhập thiền 
(jhãnasamäpativnhi). Đối với ba tướng/đặc tính, nếu 
thiền sinh đã thiền thuần thục, thì vị ấy có thể thiền chủ 
yếu theo một trong những tướng/đặc tính được ưa thích. 
Như vậy sẽ tốt hơn, thiền sinh có thể thiền quán thấu rõ 
vật (vaíffhu) + cảnh (ärammana) + thọ (vedana), vật 
(vaffhu) + cảnh (aramnana) + thức (viññana), vật (vatfthu) 
+ cảnh (ãrammana) + xúc (phassa) mỗi pháp cùng với sự 
hoạ1/diệt của tuệ quán. 
Thiền quán thấu rõ: 
() Theo vật (vaíhw), vật (vaffhu) hoại/diệt — vô thường 
(amicca). 
Tuệ quán cũng diệt — vô thường (anicca). 
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(1) Theo cảnh (ãrammmana), cảnh (ãrammana) hoại/diệt 
— Vô thường (471cc). 
Tuệ quán cũng diệt — vô thường (anicca). 

(1m) Theo thọ (veđana), thọ (vedana) hoạt/diệt — vô 
thường (amicca). 
Tuệ quán cũng diệt — vô thường (anicca). 


Hơn nữa, thiền quán thấu rõ tương tự theo vật (ya/fhw) + 
cảnh (äramwmana) + thức (vinnana), vật (vaffhu) + cảnh 
(arammana) + xúc (phassa), thiền theo cả sáu môn cả hai 
nội phần và ngoại phân, theo ba thời. 


Trong việc quán thấu rõ theo oai nghi (iriyapatha) và tỉnh 
giác (sampajãna), thiền quán bằng cách lẫy sự diệt của chư 
pháp hành (sa?kharadhamma) khi hiện diện trong oalI nghĩ 
và những hoạt động của thân làm cảnh. 


Thiền quán theo các trạng thái bằng cách lấy sự diệt của 
những chi phần (ga) trong pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) làm cảnh. Trong trường hợp thiền 
quán (i2assan3) chỉ lẫy sự diệt làm cảnh mà không lấy 
pháp liên quan tương sinh như là “vô minh (zv772) duyên 
hành (sa2khãra)” làm cảnh nữa. Thiền theo ba thời, nội 
phân và ngoại phần. Đôi lúc cũng thiền quán theo tuệ quán 
đang thiền; đó là quán ngược (pafivipassanä). 


Bắt đầu từ giai đoạn này cho đến khi đạt Thánh đạo 
(Ariyamagsa). thiền sinh phải thiền quán duy nhất theo sự 
diệt của danh — sắc („ma — rñpa), nhân, quả, pháp hành 
theo ba thời cả nội phần và ngoại phân; và đôi lúc theo sự 
diệt của tuệ quán đang thiền. 
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Thiền như vậy, trong bảng liệt kê danh pháp („ãma 
dhamma), danh pháp thiền (jhãna nãma đdhamma) được 
tính vào, đặc biệt 4 thiền hơi thở (anapana jhãng). Nếu 
khả năng thiền quán theo 4 thiền thành thạo cho đến diệt 
một tuệ/hoại trí (bhangañan4a) thì nhóm bốn thiền nhập tức 
xuất tức (đnãpãna jhãna cafukka) được tính vào. Tuy 
nhiên, đối với tuệ quán của những a1 chưa được hoàn thiện, 
mạnh mẽ, nhóm 4 (ca/ukka) này sẽ được trình bày tóm tắt. 


Ẩnäãpãna - Nhóm Bốn Thứ Thất 

Ẩnäãpãna - Nhóm Bồn Thứ Hai 

Ẩnäãpãna - Nhóm Bốn Thứ Ba (điểm được chú ý) 
Ẩnäãpãna - Nhóm Bốn Thứ Tư. 


Quả Lợi Ích 


(Dường như bị lược bỏ ở những chủ đề này !!!) 


_———— 
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TỪ 

HỌA HOẠN/KINH HÃI TUỆ (BHAYAÑÄNA)' 
ĐÉN 

HÀNH XẢ TUỆ (SANÑKHÄRUPEKKHÄÑÃNA) 


Thiên sinh có cảnh là sát-na diệt (khamikanirodha), sự điệt 
của tât cả chư pháp hành trong 3 cõi (ebhimnaka sankhara 
dhammna) ở quá khứ — vị lai — hiện tại nội phân và ngoại 
phân. 


-Và người đang thiền bằng diệt tùy quán trí 
(bhanganupassanañana) nhiêu lân, lặp đi lặp lại. 


— Và người tiếp tục, luôn thấy sự diệt của tất cả chư pháp 
hành (sưøkharadhamma) băng diệt tùy quán trí 
(bhanganupassanañnana) đã đên giai đoạn cao hơn. 


- Tiếp theo, vì đặc tính khổ luôn theo chư pháp hành 
(sankharadhamma) này hoặc theo uấn danh — sắc 
(nama — rủpa khandha) của chúng sanh trong ba cõi, 
liên tục bị áp bức bằng sự hoại diệt thì rất rõ. 


- Còn trạng thái hiện hữu của sắc ứữpa) và phi sắc 
(aripa) được xem là an lạc (sukha) thực ra lại là khổ 
(dukkha), đáng sợ. Tuệ quán này là kinh hãi hiện trí 
(bhayatupafthäna — ñãpa).? 


1 Bhaya = ŸŠ⁄-kinh hãi, sợ hãi, hiểm nạn, kinh hãi, họa hoạn... 
Bhayañãna = tíi#8#f'-bố úy trí, trí sợ hãi sợ sệt, kinh hãi trí, họa hoạn trí/tuệ... 
2 Còn gọi là bố úy hiện trí. 
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Kế đến, tuệ quán mà đang thấy các khuyết điểm, sai lỗi 
một cách hoàn toàn, tức là sai lỗi vô thường (anicca), sai 
lỗi khổ (dukkha), sai lỗi vô ngã (anarra), sai lỗi biến 
hoạiđổi thay (wiarimãma) của chư pháp hành 
(sankharadhamma) trong ba cõi theo ba thời, nội phần và 
ngoại phân là tội quá tùy quán trí (#đĩnavãnwpassanã — 
Hãng). 

Khi bậc tu tiến thấu rõ những sai lỗi như vậy, thì tuệ quán 
(viassanä) chán ngán và ghê tởm tất cả chư pháp hành 
(sankharadhamma) trong ba cõi theo ba thời là phiền 
yêm/yêm ly tùy quán trí (wibbilãnupassanã — ñãpa). 


Sau khi quán thấy rõ như thế, thiền sinh sanh tâm chán 
ngán và ghê tởm, không còn dính mắc vào bất cứ pháp 
hành (sa?khara dhamma) nào trong nhóm pháp hành ở ba 
cõi theo ba thời. Vị ấy phát sanh sự mong muốn thoát khỏi 
tất cả pháp hành (sazkhära dhamma). Tuệ quán mong 
muốn được thoát khỏi tất cả pháp hành (saäkhãra 
dhamma) của quá khứ và vị lai là dục thoát tuệ 
(muñicitwkamydtä — ñãgg). 


Với tâm mong muốn được thoát khỏi tất cả pháp hành 
(sankharadharmmma) này, thiền sinh quán xét và thấu rõ 
theo tất cả pháp hành lần nữa bằng tuệ quán (vi?assan3). 
Thiền sinh thiền theo pháp hảnh này là vô thường (amicc4), 
là khổ (dukkha). là vô ngã (anaa), là bất tịnh (asubha). 
Tuệ thiền quán đó là quyết ly tùy quán trí 
(pafisankhanupassana — ñana). 40 loại quán đã trình bày 


1 patisankha: fññ‡R-giản trạch. 
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trong giai đoạn phố thông tuệ (sưmwnasanañana) trước 
cũng có thê được tu tập lân nữa trong giai đoạn này (xem 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhữnagga) cho cách khác). 


Nếu cần thận thiền quán theo chư pháp hành (saäkhãra 
dhamma) đang hiện hữu tuân tự theo 3 thời, tuần tự trong 
3 cõi toàn bộ như là tuần tự pháp nội phần và ngoại phần, 
tuần tự pháp nhân và quả, tuần tự là vô thường (amicca), 
khổ (dukkha), vô ngã (anaa) thì sự diệt của chư pháp 
hành này sẽ xuất hiện rất rõ và rất nhanh đối với tuệ quán 
(vipassan4) (sự diệt trở nên rất thô, dữ dộn). Theo sự diệt 
đó, tiếp tục thiền quán tuần tự theo ba tướng. 


Nếu có khả năng thiền như vậy, dần dần tâm tu tiến quán, 
minh sát (vinassana bhaãvana ciffa) sẽ đạt đến giai đoạn 
không lo lắng và không mong muốn đối với chư pháp hành 
(sankhära dhamma) mà là trung lập về nó. Tâm thiền quán 
sẽ chỉ được an lập theo cảnh diệt của chư pháp hành 
(sankhara dhamma). 


Khi tâm thiền được an như vậy, tâm lộ ngũ môn 
(pañcadvaravithi citfa) biết năm cảnh thuộc sắc, thinh, 
khí, vị, xúc không sinh khởi; bên cạnh danh pháp (nđma) 
đang được quán, tâm lộ đổng lực ý môn 
(manodvarikaJavana vithi ciffa) sinh khởi và bên cạnh tuệ 
đang quán, chỉ có tâm lộ đổng lực ý môn 
(manodvarika7avana vithi ciffa) sinh khởi. 

Trong lúc đang thiền quán tuần tự theo ba tướng của tuần 
tự theo danh (ma) và sắc (rupa). tuần tự nội phần và 
ngoại phần: 
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()_ Nếu tâm tu tiễn quán, minh sát vững vàng, an tịnh theo 
cảnh pháp hành (sankharadhamma) nội phần trong 
khi đang thiền quán theo pháp hành nội phần thì tiếp 
tục chỉ thiền quán theo pháp hành (sankharadhamna) 
nội phần. 

(ii) Hoặc nếu tâm tu tiến quán, minh sát vững vàng, an 
tịnh theo cảnh pháp hành (sakharadhamma) ngoại 
phần trong khi đang thiền quán theo pháp hành ngoại 
phần thì tiếp tục chỉ thiền quán theo pháp hành 
(sankhäradhamma) ngoại phần. Nếu thay đổi pháp nội 
phần và ngoại phần lặp đi lặp lại, định của quán, minh 
sát (vipassanä) có thê yếu dần. 

Ở đây: 

() Nếu, trong khi đang thiền quán theo sắc pháp (rữpa 
dhamma), tâm tu tiễn quán, minh sát (wipassanä 
bhãvanä cifa) vững vàng, an tịnh theo cảnh hành sắc 
pháp (r„pasankhara) (= theo sự diệt dứt của pháp 
hành sắc đó là cảnh), kế tiếp thiền quán chỉ theo sắc 
pháp. 

(ii) Hoặc nếu trong khi đang thiền quán theo danh pháp 
(nama dhamma), tâm tụ tiễn quán, minh sát 
(vipassana bhavana ciffa) vững vàng, an tịnh theo 
cảnh hành danh pháp (n„masankhara) (= theo sự diệt 
dứt của pháp hành danh pháp đó là cảnh) thì kế tiếp 
thiền quán chỉ theo danh pháp. 

Khi ấy, nếu thiền quán tuần tự chuyên đổi giữa sắc pháp 

(rupa dhamma) và danh pháp (năma dhamm4a) lặp ổi lặp 

lại định quán, minh sát (vi2assana) có thể yếu dần. 


730 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Con Đường Với Đại Niệm (Sati)! 

Đây là giai đoạn mà bậc tu tiễn phải cố gắng với niệm để 
tín (sưđh4) và trí/tuệ (pañña), cần (yria) và định 
(samaädhi) được quân bình?. Chỉ khi 5 quyền (indriya): tín 
(sadhz), cần (vriya), nệm (sai), định (sanađhì), trí/tuệ 
(pañña) được quân bình thì bậc tu tiễn mới có thể đạt 
Thánh đạo (Ariyamagsa), Thánh quả (Ariyaphala). 


Lấy sự diệt của danh pháp làm cảnh trong thiền quán, minh 
sát (y/assana) theo ba tướng. Khi tất cả việc quán (theo) 
được hoàn thành ngay trước khi đạt sự bình thản theo sự 
hoại diệt của chư pháp hành (sakhãradhamma) — thiền 
quán chủ yếu theo danh pháp lộ đồng lực thiện 
(kusalajavana vithi nãmadhamma) của hàng cảnh pháp 
(dhammarammana). Nếu thiền sinh là người căn tánh chỉ 
tịnh (szmafhayänika) thì lúc này chủ yếu thiền quán 
(vipassanä) theo danh pháp thiền (hãna nãmadhamma) 
gọi là pháp thiền (/hãnadhamma) hiện điện trong lộ nhập 
thiền (/hãnasamäpafi vĩthi). Trong ba tướng, thiền quán 
(vipassana) chủ yêu theo vô ngã (anafia). 


Do thiền như vậy, tâm tu tiễn quán, minh sát 
(vipassanabhavana ciffa) sẽ trở nên vững vàng, an tịnh 
theo sự hoại diệt của chư pháp hành (sa?kharadhamma). 
Vào lúc ấy thiền sinh không nghe âm thanh bên ngoài 
v.v... nếu tâm tu tiễn quán, minh sát (vinassanäbhãvanä 
cifa) trở nên vững vàng, an tịnh theo sự hoại diệt của chư 


1 Vipulasati. 
2 Cân bằng, cân xứng, cân nhau. 
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pháp hành (sankharadhamma) mà không nghe âm thanh 
bên ngoài v.v... và trở nên kiên định, không lay chuyền và 
an tịnh thì cường độ của tu tiến minh sát 
(vipassanabhavana) trở nên rất mạnh mẽ. 


Như đã đề cập trên, lúc này đã ngừng thiền luân phiên một 
lúc theo pháp nội phần, một lúc theo pháp ngoại phân. 
Thay vào đó, nếu tâm thiền được an tịnh theo pháp nội 
phân thì thiền theo pháp nội phần; nếu tâm thiền được an 
tịnh theo pháp ngoại phần thì thiền theo pháp ngoại phân; 
nếu tâm thiền được an tịnh theo sắc pháp (rzøa) thì thiền 
theo sắc pháp; nếu tâm thiền được an tịnh theo danh pháp 
(nãma) thì thiền theo danh pháp chủ yêu bằng một trong 
ba tướng mà vị ấy ưa thích. 


Do thiền như vậy, vài thiền sinh thích thiền theo cả hai sắc 
pháp (rzpa) và danh pháp (ma) cùng nhau hơn; vài thiền 
sinh chỉ thích thiền duy nhất theo sắc pháp (rữpa); vài 
thiền sinh chỉ thích thiền duy nhất theo danh pháp (ãma); 
vài thiền sinh thích thiền về vô thường (zwicca); vài thiền 
sinh thích thiền về khổ (đ„kkha); vài thiền sinh thích thiền 
về vô ngã (anafia). 


Thiền sinh có thể thiền quán, minh sát (vi2assana) theo 
trạng thái thực tính của pháp hành (sankhaãradhamma) tốt 
hơn là thiền theo một trong những trạng thái!. Do thiền 
như vậy, có vài thiền sinh chỉ thấy sự hoại diệt của danh 
pháp (ma), mà không thấy sự hoại diệt của sắc pháp 
(rupa). Khi ây chỉ thiền theo những trạng thái hoại diệt của 


1 Trạng thái phổ thông. 


732 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


danh pháp („øzzn4a); đừng chủ tâm tìm kiếm sự hoại diệt của 
sắc pháp (zzøa) mà vị ây không thây. 


Khi ấy, nếu thiền sinh là một người căn tánh thuần quán 
(suddhavipassanayanika) sự diệt của danh pháp (nđma) 
hầu như là tiến trình tâm lộ đồng lực ý môn 
(manodvarikajavana vifhi cita) đang thiền quán và hữu 
phần (Phavanga). Thiền quán theo tâm trước băng tâm sau 
= thiền theo lộ quán (vinassanä vĩthi) trước bằng lộ quán 
(vipassana vĩfhï) sau. Nếu thiền sinh là người căn tánh chỉ 
tịnh (samathayanika) sự diệt của danh pháp (nam) là sự 
hiện hữu của danh pháp (ma) trong lộ nhập thiền 
hanasamapdfii vih¡) và nhóm danh pháp (nama) của lộ 
đồng lực quán (viassana Javana vữhi). Khi ấy, tiếp tục 
thiền quán (wi2zssan3) thuần thục theo danh pháp thiền 
(jhãna nãmadhamma) mà thiền sinh chủ yêu thiền và theo 
danh pháp lộ đồng lực thiền quán (vipassanã javana vithi 
nãmadhamma). Đôi với người căn tánh chỉ tịnh (samatha 
yãnika), tốt hơn là nên chủ yếu thiền quán (vipassan3) theo 
vô ngã tướng của danh pháp thiền (hãna nãmadhamma) 
mà vị ấy ưa thích. 


Cũng có vài thiền sinh thấy sự diệt của cả sắc (rữpa) và 
danh („ãma). Khi ấy, tiếp tục thiền quán theo trạng thái 
mà vị ẫy ưa thích sau khi tuần tự bắt lấy sự hoạ1/diệt của 
sắc (rupa), kế đến danh (nãma), hoặc sắc (r„pa) và danh 
(nãma) cùng nhau. Đôi khi cũng thiền quán theo tuệ 
(ñãna) đang thiền. 


Khi thiền quán băng nhiều cách khác nhau như vậy, xả 
(upeổkkha) — bình thản trước pháp hành 
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(sankharadhamma) [hiện diện trong ba cõi dục (kama), 
sắc (rñpa), vô sắc (aripa)] sẽ được khéo thiết lập. Sự ghê 
tởmchán ngán (pã#ikữba) về pháp hành 
(sankhãradhamma) cũng sẽ được khéo thiết lập. 


Bayañca nandiñca vippahaya sabbasankharesu udasino 
hofi ma]Jhafto (Vism xxi, §766). 


Vì bậc tu tiễn khéo thấy sự sai lỗi của chư hành 

(sankhära); và vì bậc tu tiễn thiền quán (viassanđ) theo 

ba tướng của sự hoại diệt của chư hành (saøkhar4a) với 

mong muốn được thoát khỏi chư hành (sz2khära); và vì 

không thấy bất cứ pháp hành (sazkhãra) nào được xem là 

““Tôi — Của tôi”; vị ây đoạn tận hai cực đoan: 

() Một cực đoan là sợ hãi (bhayad) về pháp hành 
(sankhara). 

(ii) Và một cực đoan khác là vui thích („anđï) về pháp 
hành (sankhãra). 


Khi tâm bình thản trước tất cả pháp hành sinh khởi, tuệ 
quán này của thiên sinh là hành xả tuệ (sa?kharupekkha — 
nang). 


. ........ 
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HƯỚNG ĐÉN TRI KIÊN THANH TỊNH 
(ÑANADASSANAVISUDDHD 


TỪ HÀNH XẢ TUỆ (SANKHARUPEKKHANÃNA) 
ĐÉN THÁNH ĐẠO (ARIYAMAGGA) 


Nếu hành xả tuệ (saikhärupekkhä — ñãna) được hoàn 
thiện, thiền sinh thấy Nibbãna, trạng thái vắng lặng [= vì 
được thoát khỏi chư pháp hành danh sắc (nữmaripa 
dhamưna sankhara), vô vì giới (dha£u) không có sanh và 
diệt, tâm sau khi từ bỏ sự sinh khởi của tất cả hành 
(saakhãra) và không còn thấy sự hoại diệt của hành 
(sankhara), hướng về vô vi giới văng lặng Nibbana, là 
trạng thái không có hành (sankhar4) bị trợ tạo = không có 
sự sanh và diệt] (Vism.xxI, §767) 


Nếu hành xả tuệ (sankharupekkha — ñaãna) chưa thấy VÔ VI 
giới văng lặng Nibbãna, trạng thái vắng lặng, yên tịnh 
(sana) = an lạc vĩnh viễn (sanfisukha), có nghĩa là hành 
xả tuệ (sankharupekkha — ñana) chưa được mạnh mẽ, 
hoàn thiện mà vẫn xảy ra lặp đi lặp lại với cảnh là chư 
pháp hành (sa»khãradhamma) = lây sự hoại điệt của pháp 
hành (sankhar4a) làm cảnh. (Vism. xxI, §767). 


Nếu gặp trường hợp như vậy, để hành xả tuệ 
(sankharupekkha — ñaãna) trở nên mạnh mẽ, hoàn thiện, 
bậc tu tiễn nên thiền quán thuần thục: 

1. Một lúc theo vô thường tướng (amcca). 

2. Một lúc theo khổ não tướng (dukkha). 
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. Một lúc theo vô ngã tướng (an4f/a). 

. Một lúc theo sắc pháp (rữpa). 

. Một lúc theo danh pháp („:a). 

. Một lúc theo pháp nội phần (4/j/ha#ä). 

. Một lúc theo pháp ngoại phần (bahiddha). 
Tương tự, thiền quán thuần thục tuần tự theo ba tướng 
của: 

9. Một lúc theo Nhân. 

9. Một lúc theo Quả. 


;mHmœ=at€é:+>c› 


Thiền theo quá khứ và vị lai cùng cách như vậy. Thiền 
quán bằng phương pháp 5 uân (khandha) lần nữa. 


Nếu thiền sinh là người căn tánh chỉ tịnh (samafhayanika) 
thì lần nữa thiền quán chủ yếu theo danh pháp lộ nhập 
thiền (hãnasamäpadi vĩthi nãmadhamma) mà chủ yếu là 
vô ngã tướng (anafa) được ưa thích. Nhất là thiền quán 
tho danh pháp thiền thứ tư (cawfữhajjhäna 
nãmadhamma) chủ yếu là vô ngã tướng (anara). Đôi khi 
thiền quán theo tuệ quán (wiassanã) = danh pháp lộ đồng 
lực quán (viassana javana vithi namadhamma). 


Khi hành xả tuệ (sa?kharupekkha — ñãna) trở nên mạnh 
mẽ, hoàn thiện thì tuệ quán có thê đạt: 

() từ pawzrf/z là sự diệt của pháp hành (sankhar4a) 

(ii) đến apavarra là không sanh và không diệt của pháp 

hành (sankhãra). 

Nếu vẫn chưa có khả năng đạt được thì cố gắng tu tập 
phương pháp thiền quán tùy cú pháp (znupada — 
dhamma). Ví dụ, nhập vào thiền thứ nhất. Sau khi xuất 
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khỏi thiền thứ nhất, quán thấy biết rõ theo 34 danh pháp 
của thiền thứ nhất (/hãna nãma dhamma). Kế đến thiền 
quán (vi2assan) theo ba tướng của mỗi danh pháp 
(nãmadhamma) này, từng pháp một. Thiền theo pháp nội 
phần (z//ha) và ngoại phần (bahiddha). Tương tự, cũng 
thiền quán theo tất cả thiền (7/#zna) khác mà bậc tu tiễn đã 
đạt ngoại trừ thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasañfñänäsaññ — äyatana jhãna). Thiền theo tất cả ba 
đặc tính. Cũng thiền theo danh và sắc pháp dục giới 
(kãmãävacara nãma — rũpadhamma) bằng phương pháp 
quán tùy cú pháp (anupada — dhamưna). Trong thiền quán 
theo sắc (ứpz) bằng phương pháp quán tùy cú pháp 
(anupada — dhamma), thiền quán (vi2assana) trên ba đặc 
tính của mỗi pháp siêu lý giới (paramaftha đhãíu) như là 
địa giới (pafhavr dhaíu), từng pháp một, hiện diện trong 
mỗi bọn như là bọn nhãn mười pháp (cakkhudasaka 
kaläpa). Thiền quán theo tất cả sắc (ripa), từng. pháp một, 
hiện diện nơi sáu môn, 42 phần (kof#haäsa). Tuần tự thiền 
theo pháp nội phần và ngoại phần. 


[Chư Thinh văn (szwa#a) đệ tử không có khả năng thiền 
quán (vi2zssana) theo danh pháp (#pa) của thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (nevasannanasañnn — ãyatana 
jhãnasamäpatfi) băng phương pháp quán tùy cú pháp 
(anupada — dhamma); có thê thiền theo pháp này chỉ bằng 
phương pháp nhóm phô thông (kalãpa sammasana). Do 
đó, thiên này bị loại ra trong tu tập phương pháp quán tùy 
cú pháp (anupada — dhamma)]. 
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Bậc tu tiến cũng có thể đạt Đạo — Quả — tuệ (magga — 
phala — ñana) qua tu tập phương pháp quán tùy cú pháp 
(anupada — dhamma). Nếu không thê đạt được thì thiền 
quán (wzssanã) bằng phương pháp nhóm phổ thông 
(kalãpa sammasana) lần nữa, như đã đề cập trên từ phố 
thông tuệ (snasanañana) cho đến hành xả tuệ 
(sankhãrupekkhä ñãna). Bậc tu tiễn có thể thành công tùy 
theo pháp parzmï tròn đủ. 


Quan Sát Đề Thấy Sự Rỗng Không (Suññaa) 


Suññato lokan avekkhassu, mogharđja sada sa1o. 
Aitanudi††thim haccd, eVAIN maccufaro siyd. 
Evam lokam avekkhanfan, maccuräđjä na passafi. 


Hoàn thành quán, mình sát nghiệp xứ 
(vipassana kammafthana) 


Ettavata ca amhehi, 
Sambhaftam puñña sampadam 
Sabbe Saftänumodantu 
Sabba Sampdffi Siddhiya 
ldam me puññam, asavakkhaya vaham hotu. 
ldam me puñÑfñiam, Nibbanassa paccayo hofu. 


=.. .ˆ.....1. 
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